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Các em học sinh lóp 12 thân mến!
Tháng 10 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bô’ phương pháp thi và đề 

thi minh hoạ môn Toán bằng hình thức trắc nghiệm cho kỳ thi THPT Quốc sria 
năm 2017. Cách nghĩ và cách làm bài thi đối vói một đề thi trắc nghiệm có những- 
điểm khác vSi đề thi tự luận.

Với mục đích giúp các em làm quen vối phương pháp thi mới này và có được bộ 
tài liệu, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Tác giả đã phối hợp vói nhà 
sách Hồng / ji Thành phô" Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 
xuất bản cuộn sách:

" CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  TOÁN 12"
Nội dung cuốn sách bám sát cấu trúc ĐÊ MINH HỌA của Bộ . Giáo dục vừa 

công bố. ( N ẵ m  2 0 1 7  đ ề  t h i  n ằ m  g ọ n  t r o n g  c h ư ơ n g  t r ì n h  lớ p  12).
h được chia làm 2 phần:
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  gồm : 
ả đ ề  v ề  ĐẠI SỐ  v à  GIẢI TÍCH  

ử. đ ể  v ề  H ÌNH  HỌC 

D Á PÁ N .

Cuốn sác 
P h ầ n  1.

5 ch  

3 ch  

P h ầ n  2.
Cuốn sách được xây dựng từ những bài Toán được tác giả sưu tập, chọn lọc và phát 

triển từ nhiều cuốn sách hay, internet và nhóm toán của thầy N gu yễn  Thành Hiên.
Qua đây tác giả cũng xin chân thành cảm ơn thầy P h a n  N gọc T oàn  giáo 

viên trường THPT An Nhơn 1 Bình Định, thầy N gô Q u an g  N g h iệp  giáo viên ở 
thành phố Lào Cai, thầy giáo N gu yễn  V ăn H uy ở thành phố Biên Hòa -  Đồng Nai 
đã tận tình giúp đỡ, phản biện trong quá trình biên soạn.

Mặc dù hết sức cô' gắng và tâm  huyết để có tập sách giá trị này, song trong 
quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu  sót nhất định. Rất 
mong mọi sự thông cảm của bạn đọc gần xa góp ý để lần  tái bản sau được hoàn 
th iện  hơn.

Tác giả hi vọng rằng cuốh sách sẽ là tài liệu cần thiết giúp các em chuẩn bị tốt 
cho kì thi THPT Quốc gia sắp tối. Cuối cùng, tác giả chúc các học sinh thi đạt 
điểm cao.

Mọi thắc mắc và góp ý xin gửi về N h à  sá c h  H ồ n g  Ân
20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao - Q .l - TP.HCM  

Em a il: nhasachhongan@ hotmail.com hoặc  phukhanh@ m oet.edu.vn 

Xin trần trọng cảm ơn.
C ác tá c  g iả

mailto:nhasachhongan@hotmail.com
mailto:phukhanh@moet.edu.vn




CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỂ 

1 .
HÀM SÔ VÀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

TỐNG HỢP k iế n  t h ứ c

1. TẬP XÁC ĐỊNH -  TẬP GIÁ TRỊ
1. Tập xác định

Cho hàm số y = / ( * ) ,  tập xác định (TXĐ) của hàm số y  =  f ( x ) là tập hợp các giá trị 

X thuộc  R sao cho f ( x )  có nghĩa.

Kí hiệu: TXĐ: D =  [x e R | /  (*) có nghĩa } .

2. Tập giá trị
Cho hàm số y  — / ( * ) ,  tập giá trị (TGT) của hàm số y  =  f { x )  là tập hợp các giá trị 

của y  trong khoảng xác định của X .

Kí hiệu: TGT: G = [y £ Mị3x thỏa mãn y  =  /(* )}  .

2. BẢNG CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM
1. Quy tắc tính đạo hàm

•  (m +  v ) '  =  u ' + v ' .

•  (u — v)' = u'—v' .

•  ịuv)' =  u'v + uv ' . Suy ra (kuỴ = k.u' với ẾeM.

2. Công thức đạo hàm của các hàm so cấp

.  S u y r a Ị i Ị  = - j ĩ .
• [u" ) =  a.u" 1 .ul .

• W ’ ử -

II•

•  (sin*)' =  cos* . •  (sin«)' =  u'.cosư .

•  (cos*)' =  —sin x . •  (cosm) '=  —M'.sin« .

•  (tan x)' =  — ^— =  1 +  tan2 X . 
cos X

•  (tan«)' =  — — = u'(\ +  tan2 u ) .
cos « v 7

•  (cot*)' = ----ị ——- ì - C O t 2X.
sin X

•  (cot«)' =  — %— = - « '( l  + cot2 u).
sin u '  ’
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3. TIẾP TUYẾN CỦA Đ ồ THỊ HÀM s ố
• Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (c) : y = f ( x )  tại tiếp điểm (x0',y0) là k = f ' ( x ữ) .

•  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) : y  = f ( x )

tại tiếp điểm (x0;y0) là y  = k.ịx -  xa ) + y 0.

4. S ự  ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIÊN CỦA HÀM s ố
Cho hàm số y  — f ( x )  xác định trên khoảng (a\b). Kí hiệu / ' ( * ) ,  f " ( x ) ,  (c) là đạo 

hàm cấp 1 , cấp 2 và đồ thị của f ( x )  trên khoảng ấy.

Hàm số đồng biến trên (íz;ố)& / '( * ) > 0 ,  Vx e  (a; ố ). Dâu đẳng thức nếu có thì chỉ 

xảy ra tại một số điểm hữu hạn mà thôi.
Hàm số nghịch biến  trên (ã]b) o  f ' ( x )  < 0 , 'ix G (a;ố). Dẩu đẳng thức nếu có thì chỉ 

xảy ra tại một số điểm hữu hạn mà thôi.
Đồng biến trên khoảng (a; b) , nghịch biến trên khoảng (a; b) gọi chung là đơn điệu 

trên khoảng ấy.
xa g(o;ố) được gọi là điểm cực đại o  khi qua x0 thì f ' ( x )  đối dấu từ dương sang âm. 

xữ e (a\b) được gọi là điểm cực tiểu <=í> khi qua x0 thì f ' ( x )  đổi dấu từ âm sang dương. 

Các điểm cực đại, cực tiểu gọi chung là điểm cực trị.

Đạo hàm (nếu có) tại điểm cực trị bằng không.

x0 e(a;b) được gọi là điểm tới hạn nếu /(* „ )  =  0 hoặc f ( x 0) không xác định.

5. c ự c  TRỊ CỦA HÀM s ố
Giả sử hàm số y  — f { x )  xác định trên khoảng (a;6) và xe(a;b)

Định lý 1.

•  / ' ( x ) > 0  trên (xữ- h ; x ữ) vói h>  0 và f ' ( x ) <  0 trên (x0]x0+h)  với h>  0

=> x0 là điểm cực đại của /  (x) .

•  / '( * ) < 0  trên (x0 - h ] x 0) với h>  0 và f ' ( x ) >  0 trên (x0 ; xữ +  h) vói h>  0

=> xữ là điểm cực tiểu của / (x ) .

Định lý 2.

f ' ( x 0) = 0
•  . x => xn là điểm cực đại của f ( x ) . 

f ' ( x 0) = 0
•  =4- xn là điểm cực tiểu của f ( x ) .

/ " ( * „ ) >  0

Phương trình đường thẳng nối cực đại, cực tiêu của hàm số y  = f ( x )  = ax3+ bx2 +cx + d 

là y  — mx + n ,  trong đó mx + n là dư thức trong phép chia / ( * )  cho f ' ( x ) .
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6. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT -  GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT c ủ a  h à m  s ố
1. Định lý

Hàm số y — f  (x) liên tục trên đoạn \a\b\ => tồn tại max f ( x ) , min f ( x ) .

2. Cách tìm
Bước 1: Tìm các điểm trên x l,x2,...,xn trên \a\b\, tại đó f ' [ x )  = 0 hoặc f ' ( x )  không 

Bước 2: Tính f ( a ) , f ( x ì) , f ( x ỉ ), f ( x n), f ( b ) .

\M — max f  (x)
M! v 1Bước 3: Tìm số lớn nhâ't M  và số nhỏ nhất m trong các số trên thì

\m =  m in /(x ì

7. ĐỒ THỊ CỦA HÀM s ố  VÀ PHÉP SUY Đ ồ THỊ
• Tịnh tiến đồ thị song song với trục tọa độ Oxy .

Cho (G) là đồ thị của hàm số y  = f ( x )  và p > 0 , ta có

+ Tịnh tiến (G) lên trên p đơn vị thì được đồ thị y — f ( x )  + p .

+ Tịnh tiến (G) xuống dưới p đơn vị thì được đồ thị y = f [ x )  — p .  

+ Tịnh tiến (G) sang trái p đon vị thì được đồ thị y =  f ( x  +  p ) .

+ Tịnh tiến (G) sang phải p đon vị thì được đồ thị y — f ( x  — p ) .

• Phép lấy đối xứng qua các trục tọa độ Oxy .

Cho điểm M (x \y ), khi đó

X = X
y' = - y

X = —X
y' = y

+ Đối xứng M  qua trục hoành ta được M'[x']y')  với 

+ Đối xứng M  qua trục tung ta được với Ị

8. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA Đ ồ THỊ HÀM s ố
Đồ thị y  =  — — ̂  có tiệm cận đứng * — — —, tiệm cận ngang y = ——.

cx + d c c
rv* ax2+bx + c r ,  ̂ _ qĐo thị y  = ------—------ = mx+n-\----------có tiệm cận đứng x = ——, tiệm cận xiên

px + q px + r p
y — mx + n .

Đồ thị y = mx + n + -v/ax2 +bx + c có các đường cận là y  =  mx + n ±  Vã

9. TƯƠNG GIAO GIỮA HAI Đ ồ THỊ
Xét hai đồ thị ( c ) : y  = f ( x )  và (£>): y  =  g{x).

Phương trình hoành độ giao điểm giữa (c) và (£>) là: f [ x )  — g[x).  (1)

bx + —  
2 a



Số điểm chung giữa (c) và(D) đúng bằng số các nghiệm số của phương trình (1). 

(c) và (D) được gọi là tiếp xúc vói nhau khi và chỉ khi hệ phương trình sau có nghiệm 

f { x )  = g(x)  
f ' ( x )  = g'(x)'

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

v ấ n  đề 1. TẬP XÁC ĐỊNH

Câu 1. Tập xác định của hàm số y  =  V3 — X  + s j x  + 8 là:

A. D =  R . B. D =  [—8; 3].

c . D =  (-oo;3]. D. D =  (-oo;8]u[3;+oo).

Câu 2. Cho hàm số y  =  \ l~x2 +4x  — 3 +  v ~ x 2 +  àx -  8 . Tập xác định của hàm số là: 

A. [l;3]u[2;4]. B. (—oo;2]u[3;+oo). c . [2;3]. D. 0 .

Câu 3. Hàm số y = \jx + y[x* — x + 1 có tập xác định là:

A. (-o o ;l |. B. (l;+oo). c . [0;+oo). D. m .

1Câu 4. Tập những giá trị của X  để hàm số y có nghĩa là:

A. (—oo;l)u(3;+oo). 

c . (—oo; — l]u[3;+oo).

Câu 5. Tập xác định của hàm số y  = 

A. R \{1}.

c. R \{ —l;l} .

~\x —y/2x +3 

B. [3;+oo).

D. (3;+oo).

- là tập hợp nào?

B. ( 1; 1) •

D. (—oo; —l)u (l;+ o o ).

2x +5Câu 6. Hàm số y  = ------ - =  có tập xác định là:
X  — ~Jx2 —9 

A. K \{3}.

c . (—oo;—3]u[3;+oo).

1Câu 7. Hàm số y = ■
M ~ x

A. R \{0 } . B. (0;+oo)

B. [3;+oo). 

D. [-3; 3],

có tập xác định là:

c . (—oo;0). D. R \{ —l;l} .
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Câu 8 .Tập xác định của hàm số y = Vsin2 x —1 là:

A. B. X  /  X  =  — +  kĩĩ, k £ Z c. 0 . D. R\{& 7t}, k G z  .

Câu 9. Tim tất cả giá trị của m đ ể  hàm số y  = 4 X2 — 2x  +  m +  3 có tập xác định là M ? 

A. —1 - C w ^ 2 . B. 0 . c. m'ỳ-—2.  D. —1 2 -^m ^O .

Câu 10. Hàm số y  =  \Ịtn +  sinx có tập xác định là 1R thì tập các giá trị của m là:

A. m ^ - 0 .  B. m ^ O .  c. 1 . D. m < l .

Vấn đề 2.1 TÍNH ĐẠO HÀM

Câu 11. Cho hai hàm số f ( x )  và g{x)  có đạo hàm trên khoảng (a\b) . Mệnh đề nậo sau 

đây là mệnh đề đúng?

A. ( f ( x ) . g ( x ) Ỵ = f / (x).g/ (x) .

B. ( / ( * ) ĩ _  / ' ( * )
' U (* )J  s ' {x )

c. Nếu f' {x) = g'{x) thì f(x) = g(x).
D. Nếu / (x) =  g(x)  +  c thì f '  (X) =  g'  (X), trong đó c là một hằng số bất kì.

Câu 12. Kết luận nào sau đây là sai?
A. Hàm số có đạo hàm tại x0 thì liên tục tại x0.

B. Hàm số liên tục tại x0 thì có đạo hàm tại x0.

c . Hàm SỐ f ( x )  liên tục trên [a\b] và f ( a ) . f ( b ) <  0 thì phương trình / ( * )  =  0 có ít 

nhất một nghiệm trên (a ;ố ).

D. f ( x )  có đạo hàm trên \a \b \^  / ( * )  có đạo hàm trên (a\b) và f ị a +Ỵ f { b ~) tồn tại. 

Câu 13. Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng 2{3x +1) ?

A . 2x2+ 2x .  B. 3x2+ 2* + 5 . C . 3x 2+x  + 5 . D. (3x + l)2 .

Câu 14. Đạo hàm của hàm số y  =  {x3 - 5 } S x  bằng biểu thức nào sau đây ?

5 ^ 7  s /T  5A . - J 7 ---- ị = .  B. 3x2---- \ = .
2 2-Jx 2\fx

c . 3 x 2 V -  D . - ự ? -------7=
l -Ịx  2 l 4 x

Câu 15. Đạo hàm của hàm số y  =

2x

x - \

A. B.

yjx2 +T

_ i ± £ _
Ậ x 2 + Ư  ' ~  Ậ x 2 +iy

bằng biểu thức nào sau đây ?

2(x + ĩ) D. x 2 - x  + ỉ 
Ặ x 2 + ỉ f



Câu 16. Hàm số y  =  —  — sinl — —  X 1 1 có đạo hàm là:

A. 4-* sin 
2

7T
------- X
3

c . —jrcosí—— *2).
2 1 3 j

Câu 17. Hàm số y  =  2 COS X2 có đạo hàm là:

A. —2sinx2. B. —4xcosx . 
1

R 1 2 ( tị;B. —X cos —— X 
2 [3

í 71- 2 D. *cos — — X
3

c. —2x s m x 2. D.

Câu 18. Hàm số V =  C0t 3x — — tan 2* có đạo hàm là:
2

A. -1 1

c .

sin X COS 2x 
-3 1

B.

D.

- 3 1
sin 2 3x COS2 2x

— 3  X

sin2 2>x cos2 2x sin2 3x COS2 2x
Câu 19. Đạo hàm của hàm số y =  COS (tan x) bằng:

1A. sin(tan*). 

c . sin (tan x). 

Câu 20, Hàm số y -

B. -  sin (tan x). 

D. sin (tana:).

2 sin a:
có đạo hàm bằng:

. 1 + sin2 X „  1 -f“ cos2 X  _  1 4- sin2 X  _  1 +  cos2*A. — —T—  . B. — — r— . c . — - 7- 7—  . D. —
2 sin X 

Câu 21. Hàm số y  =

2 sin3 X  2 sin3 X

sin X  — X  cos X
cos X +  X  sin X
\2

2 sin3 X 

có đạo hàm bằng:

— x 2. c o s 2 x

c.

cos* +  xsin# J

- X  .sin X

B.

D.

(cosx +  *sin*)

- X 2 ,sin2*
(cosx + AT sin (cos* +  *sinx)

Câu 22. Hàm số y  =  sinocos2 x'j có đạo hàm bằng:

A. -sin2*.cos(cos2 xỴ B. sin2*.cos(cos2 xỴ

c . -cos2*.cos(cos2 xỴ D. cos2x.cos(cos2 *).

Câu 23. Biểu thức X 3 +  sin X  + 1 là đạo hàm của hàm số nào sau đây?
*4A. y  = +  cos X  +  X  + 1 .
4

c . y = x i + cos x + x 1 + x  .

B. y  = —----cos* +  X  +  1 .
4

D. y  =  X 4 + sin X  +  X + 1 .

—4xs inx2.
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C âu24.C ho f ( x )  = 2x2 —x + 2 và g[x) — / ( s in x ) .T ín h  g'{x)  ta được 

A. g' (x) =  2 cos2x — sin X  . B. g' (x) = 2 sin2x +  cos * .

c. g' (x) =  2 sin 2x — cos * . D. £ (*) =  2 cos 2x +  sin *

X2 —2x + m
Câu 25. Đạo hàm của hàm số y  =  ■

x + ì
dương với mọi X  ^  — 1 khi và chỉ khi:

A .  m < —6 B. m <1 . c. m > 3 . D .  m < —3  .

Vấn đề 2.2 ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIÊM

Câu 26. Cho hàm số y  = V l- * 2 • Khi đó / ( 0 )  có giá trị bằng: 

A .  1.  B.  — . c. 0 .B.  — .
2

D .
2

Câu 27. Cho hàm số y  =  ax +  ̂ với a +  6 ^  0 . Tính / / (0) ta được kết quả: 
a+ b

A .  / / ( 0 )  =  0 .  B .  / / ( 0 )  =  

/̂2

a +b
c. / '  (0) = ố .

/ỹ ' ^
Câu 28. Cho hàm số y  = --------. Khi đó y  — bằng:

cos3x l.3J

A .  — . B .  . c . l .  D .  0 .
2 2

Câu 29. Cho hàm số >> =  / ( * )  =  C0S,*-+ —cotx . Giá trị đúng của / '  — bằng:
3 sin X 3 V 3 j

A . f .  B .  — . c . - | .  D . - | .
8 9 8 9

____2cos ýC
Câu 30. Cho hàm số V =  / ( * )  = ----- —7—. Biểu thức /

1 +  s i n  X
-  - 3 / '  
4)

9

bằng:

A .  - 3 .

Câu 31. Cho hàm

B . | .
3

C.3. D .
3

LX 31. Cho hàm số y  = f ( x )  = ---- —----- . Chọn kết quả sai:
v '  1 + 2 sin X M

A . / ' ( 0 )  =  - 2 .  B . / ' ( f Ị = - f .  c . / ' ( í ) ~ ỉ .  D . / »  =  2.

Câu 32. Cho hàm SỐ / ( j t )  =  asin*  +  ècos.x: +  l . Để / 7(0) =  — và / Ị — — 1 =  1 thì giá trị

của a bằng:

ã .  
2A. a = b R r  _  1 , IB .  a = - — ;ơ =  — -— . c. a — — ,b = ---- . D .  a = b = -~.

2 2 2 2 2
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Câu 33. Hàm số f ( x )  = ax} + — có f ' {  1) =  1, / ' ( —2) ——2. Khi đó f ' ị y Ị ĩ j  bằng:

A. 2. B. 12 D. -ạ .
5

Câu 34. Cho f ( x )  = — cos 4x và g(x)  =  sin4 * +  cos4 X . Kết quả nào sau đây là đúng?

A. f '  (ĩt) =  0 , B. g' (n) =  0 .

c . f  (x) — g' (*). D. Các kết quả đã cho đều đúng.

Câu 35. Cho hàm số / ( * )  =  - X 3 — 2\ f ĩ x2 + 8 x - l . Tập họp những giá trị của X để / ’ (X) =  0 

là:

A. { - 4V2 }. B. { - 2V2 }. c . {2;V2}. D. Ị 2V2 Ị .

Câu 36. Giải phương trình y'  .y =  2x +  3, biết y = y¡X2 — 1 .

A, x  = l .  B . x  = 0.  c . x  = 2.  D . x  = —3.
Câu 37. Cho hàm số f ( x ) — X3— 3x2 + 1. Đạo hàm của hàm số f ( x )  âm khi và chỉ khi:

A. X < 1. B. X < 0 hoặc X > 2 . c . X < 0 hoặc X > 1. D. 0 < * < 2 .
Câu 38. Cho hàm số y — —24 x  +3x . Tập nghiệm của bất phương trình y  >  0 là:

B. 1
-00:— . 

9
c. x;+oo  . D. 0 .A. (—oo;+oo).

Câu 39. Cho hàm số /  (x) = 2mx — mxì . Nếu X — 1 là một nghiệm của bất phương trình 

/ ' ( * ) <  1 khi và chỉ khi:

A. 1 . B. c. — D. —1 .

Câu 40. Cho hàm số / ( * )  =  -  2 . Tập nghiệm của bất phương trình / x ( * ) < / ( * )  là:

A. (0;+oo). B. Ị— 00;—V2 ju [2;+oo).

c . [— 1;2]. D. Một tập hợp khác.

Vấn đề 2.3 HỆ THỨC ĐẠO HÀM

Câu 41. Cho hàm số y — - 1 ) . Hãy chọn biểu thức đúng trong các biểu thức sau:

A. / >  +  2xym -  4y"  =  0 . B. y 4) +  2xym -  4y"  -  20 .

c. y w +  2xym - A y "  = 4ữ.  D. y 4) +  2xym -  4y" = 100 .

Câu 42. Cho hàm số — V2 x — X 2 . Mối liên hệ giữa y  và y "  là:

A. / / '  +  1 =  0 .  B. / / ' - 1  =  0 . c . 2 / / '  + l =  0 . D. / / '  +  2 =  0.
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Câu 43. Cho hàm số y — sin 2x . Hãy chọn một hệ thức đúng:

A. y1 + ( y )2 =  4 . B. 4y + y" = 0. c. y = y' . tãn2x . Đ . 4 y - y "  = 0.

Câu 44. Cho hàm số y  =  cot — . Hệ thức nào sau đây là đúng?

A . y 2- y ' + 2 = 0 .  B. y 2 + 2 y ’+ỉ  =  0 .

c . 3 / - y + l  = 0 . D. 3y2 + ( y ' f  +1 =  0 .

Câu 45. Cho hàm số y  =  tan2 X . Hệ thức giữa y  và y" là:

A. / ' - 2 (l + / ) ( l  + 3 / )  =  0. B. / '+ 5 ( l  +  r ) ( l  + 3 / )  = 0.

c.  y " - 2 ( l  + 3 / )  = 0. D. j " - 3 ( l  +  / ) = 0 .

Vấn đề 2.4 ỨNG DỰNG ĐẠO HÀM VÀO BÀI TOÁN VẬT LÝ

Câu 46. Một vật roi tự do với phương trình chuyển động s  = — gt2, trong đó g = 9,8m /s2 và 

t tính bằng giây (s ) . Vận tốc của vật tại thời điểm t = 5s bằng:

A. 49m/s. B. 25m/s. c. lOm/s. D. 18m/s.

[Câu 47. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s = — (r4 — 3 r ) ,  trong đó t

tính bằng giây (s) và s được tính bằng mét (m ). Vận tốc của chuyển động tại thời 
điểm f = 4s bằng:
A. 280m/s. B. 232m/s. c . 140m/s. D. 116m/s.

Câu 48. Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình s  = í3 — 3r2 + 4 f , trong đó 
t tính bằng giây (s) và s  được tính bằng mét (m ). Gia tốc của chất điểm lúc t = 2s bằng:

A. 4m /s2. B. 6m /s2. c . 8m /s2. D. 12m/s2.
Câu 49. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s  — t1 +3t2 - 9 t  + 27, trong 

đó t tính bằng giây (5) và s  được tính bằng mét (m ). Gia tốc của chuyển động tại 
thời điểm vận tốc triệt tiêu là:
A. Om/s2. B. 6m /s2. c. 24m/s2. D. 12m/s2.

Vấn đề 3. TIẾP TUYẾN CỦA Đ ồ  THỊ HÀM s ố

Câu 50. Cho hàm số y = / ( * )  có đồ thị (c) và điểm Ma (*B; / ( x 0)) thuộc (c). Phương 

trìn h  tiếp tuyến  của (c ) tại M0 là:

A. y = f ( x 0) ( x - x ữ). B. y = f ' ( x 0) ( x - x 0) - y 0.

c. y - y 0 = / ' { x 0)x . D. y - y 0 = f ' ( x 0) ( x - x a).
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Câu 51. Cho hàm số y  =  /  (x) có đạo hàm trong khoảng (a;b), đồ thị là đường 

Để đường thẳng A : y  = ax + b là tỉếp tuyến của (c) tại điểm M 0(x0\ f \  

kiện cần và đủ là:
A .o  =  / '(* ( ,) . B. axữ+b = f ' { x 0).

£ Ị« =  /  (*o) p  ụ = f  (*o)

cong (C). 

*„)), điều

ax0 +b = f ( x 0) [axữ+b = f '  (x0)

Câu 52. Phương trình tiếp tuyến của đường cong (c): y  =  X 1 - 2x  +  3 tại điểm M (1;2) là:

X . y  = 2x + 2 .  B. y  = 3x — 1. c . y  = x + l .  D. y  = 2 — x

Câu 53. Tiếp tuyến cùa đường cong (c): y  = x4ĩc tại điểm M (l;l) có phương lỊTÌnh:

* Tí 3 1 „ ___ 3 1 _  . * kA. y  = — x + —. B. V =  — x + —. c. y  = —X D. y  =  -+ ■ - .2 2  2 2  2 2  2 2 Ị4
Câu 54. Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  =  ——- tại điểm với hoành độ X = — 1 pS phương

trình:
A. y = - x  — 3. B. J/ =  - x  + 2 . c. y  = x - \ . D. y  = x + ì .

c) tại M

giao điểm

Câu 55. Cho hàm số y  =  - X 1 + 5  có đồ thị ( c ) . Phương trình tiếp tuyến của 
có tung độ y0 — — 1, với hoành độ x0 < 0 là kết quả nào sau đây?

A. y  =  2%/ó(x + 6 ) - l . B. y  = -2yfẽ(x  + 6 ) - l  .

c . y = 2 j 6 ( x - 6 )  + l .  D. y  = 2 j 6 ( x - 6 ) - l .

Câu 56. Cho hàm số y  =  X2 +5x + 4 có đồ thị ( c ) . Tiếp tuyến của (c) tại các 

của (c) với trục Ox, có phưong trình:

A. y = 3x — 3 hoặc y  =  —3x +  12. B. y = ’ì x  + ‘ì  hoặc y  =  - 3 x  —12 .

c . y  = 2x — 3 hoặc y  =  - 2 x  +  3 . D. y  =  2x  +  3 hoặc y  = —2x — 3.

Câu 57. Tiêp tuyến aia đồ thị hàm số y  =  ——— tại điểm có hoành độ bằng 2 , có hệ số góc:

A . - 1 .  B . - 3 .  C.3. D 5.
Câu 58. Cho đường cong [c ) \ y  = x l . Tiếp tuyến cúa (c) có hệ số góc k =  12, có phưong trình: 

A. y  =  12*±16. B. y  = \ 2 x ± ỉ .  C . y  = l 2 x ± 2 .  D. ^ =  12x^ 4 .

Câu 59. Cho hàm số y  = X2 - 2x + 3 có đồ thị ( c ) . Tại điếm M { x 0\y0) e ( c ) , 
có hệ số góc bằng 2 thì xa + y0 bằng:

A. 2. B. 3. c. 4. D. 5.

* 5 _ i.Câu 60. Gọi (c) là đồ thị của hàm số y  =  ——— 2x2 - 3 x  + l . Có hai tiếp tuyến của (c)

3cùng có hệ số góc băng —. Đó là các tiếp tuyến:

tiếp tuyến
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A. y  = “ 29 , 3 ,- x  + —  hoặc y  = —x + 3. 
4 24 4

^ _  K , 37 u * . _  3 „ 13c. JV = —- hoăc v =  — x + — .
|4 12 4 4

» . 3 . .  37 L ,  3 ,B. V =  — X — —  hoặc V = — X — 3. 
4 12 4

_  3 29 3
D. 7  =  — X - —  hoăc y  = —x + 3. 

4 24 4
Câu 61. Cho hàm số y  =  2x3 -h 3*2 — 4x +  5 có đồ thị là (c). Trong số các tiếp tuyến của

(C),có  

A. -3 ,5  

Câu 62. Ch

một tiếp tuyến có hệ số góc nhò nhất. Hệ số góc của tiếp tuyến này bằng:

B . -5 ,5 . c . - 7 ,5 .  D. - 9 ,5 .

ho hàm số y  = x i -  6x'  +  9x có đồ thị (c). Tiếp tuyến của (c) song song với 
đường thẳng d : y  = 9x  cóphưcmg trình:

A . y  = 9x + 40.  B. y  = 9 x - 4 0 .  C . y  = 9x + 32.  D . y  = 9 x - 3 2 .

Câu 63. Goi (c) là đồ thị của hàm số y = X4 -i-x . Tiếp tuyến cùa (c) vuông góc với
đường thẳng d : X + 5y = 0 có phương trình là:

A .j' =  jx  — 3. B .y  =  3x — 5. C .y  =  2x — 3. D . y  = x + 4 .

Câu 64. Cho hàm số y  = x3 +  ĩ x 2 +1 có đồ thị là (c). Gọi A là tiếp tuyến của (c) tại

điểm A 1;5) và B là giao điếm thứ hai của A với (c). Diện tích tam giác OAB bằng:

B. 6. c. 12. D. 6V82 .

0 hàm số y  =  4x3 — 6x2 +1 có đồ thị (c). Tiếp tuyến của (c) đi qua điểm 

9) có phương trình:

A. y = 24*+  15.

= 15 .. 21c. v = 24* +  15 hoăc y  — — X — — .
4 4

„ . 15 21B- y = j x + A' 4 4

D. >> =  24*4-33 .

Câu 66. Ch« hàm số y  =  X4 — 3x2 có đồ thị là (c). Các tiếp tuyến không song song với 

trục hoàiih kẻ từ gốc tọa độ 0(0;0) đến (c) là:

A. y  =  2x  hoặc y  =  - 2 x . B. y  =  X hoặc y = —x.

4 4c. y  — - ị x  hoặc y  =  ——X . D. y  = 3x hoặc y  = —3x .

Câu 67. Chò hàm số y  =  - —  x + 1 có đồ thị ( c ) . Từ điểm M  (2; -1 ) có thể kẻ đến (c) 

hai tiếp tuyến phân biệt. Hai tiếp tuyến này có phương trình:

A. y  = -  

c. y  = —

Câu 68. Cho

X +1 hoặc y  =  X — 3 . 

X — 3 hoặc y  = X — 1.

B. y  =  - X  + 3 hoặc y  = X +1.

D. y  =  —X — 1 hoặc }> =  X + 3.

2x + l _
hàm số y  =  ——  có đồ thị (c) . Gọi í/ là tiếp tuyến của (c) , biết d. đi qua

điểm j4(4;-1) . Gọi M  là tiếp điểm cùa d và (c) , tọa độ điểm M  là:
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Câu 69. Cho hàm số y  = -----— có đồ thị ( c ) . Trong tất cả các tiếp tuyến của (c ) , tiếp
x + 1

tuyến thỏa mãn khoảng cách từ giao điểm của hai tiệm cận đến nó là lớn nhất, có 
phương trình:
A. y  =  — X + 2 hoặc y  = —x — 2 . B.  ̂=  — x + 2 hoặc y  =  — X — 1. ị

c . >> =  X +  2 hoặc =  X — 2 . D. =  - x  + ì hoặc y  = —x — l .

(2 ì 5 2 tn—;0 kẻ đến đồ thi hàm số y  = —xl +mx — ~— hai tiếp tiiyến vuông
3 J 6 3

góc nhau thì tập tất cà các giá trị của m bằng:

A. m =  4  hoặc m — 2 . B. m =  —Ậ hoặc m = — 2.
2 ‘

c. í« =  — hoặc m = — 2 . 
2

B. »ĩ =  —— hoặc »í =  —2. 
2

D. m =  --ị- hoặc »7 =  2 .
2

* +  2Câu 71. Cho hàm số y  =  - —— có đồ thị ( c ) . Tiếp tuyến của (c) tại điểm có hoành độ 

bằng 2 đi qua M(Q\a) thì a nhận những giá trị nào?

A. a =  10. B. <2 =  9. c . a  =  3. D .a  =  l.
Câu 72. Cho hàm số y  =  X* -  2m1x 2 +2m + l có đồ thị ( c ) . Tập tất cả các giá trị của ' 

tham số m đê’ tiếp tuyến của (c) tại giao điếm của (c) và đường thẳng ẩ : x  = l song 
song với đường thẳng A : >> = - 1 2x + 4 là?

A. m =  0 . B. m — \ .  Q .m  — ±2 .  D. m =  3.
Câu 73. Cho hàm số y  = x i +X + 2 có đồ thị ( c ) . Để đường thẳng d : y  =  Ịtx 4- m tiếp 

xúc với (c) thì tập tất cả các giá trị của m là:

A. 91 =  0 và m = 4 . B. m =  l  và m =  2 . 1
c . m = 3. D. Không có giá trị của m .

Câu 74. Cho hàm số y  = x '  —{3m + 5)x1 + 4  có đồ thị là (Cm). Để (Cm) tiếp xúc với đường 

thẳng y  =  - 6 x  — 3 tại điểm có hoành độ bằng —1 thì giá trị thích hợp của m :

A. m = — 1. B. m — — 2 . I
c. m =  2 . D. Không có giá trị của m . I

ax + 2Câu 75. Cho hàm số y  =
bx + 3

có đồ thị là (c). Tại điểm M { —2;—4) thuộc (c), tiếp

tuyến của (c) song song với đường thẳng d : 7 x - y  + 5 = 0.  Khi đó biểu thức liên hệ 
giữa a và b là:
A. b - 2 a  = 0. B. a — 2b = 0. c. Ế-3« =  0. D. a - 3 è  =  0.
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Câu 76. Chc

tiếp tuyê 

Khi đó g: 
A. 2 .

Câu 77. Chc

'n của (c) tại điểm M { l;-2 ) song song vói đường thẳng d: 3x + y - 4  = 0 . 
á trị của a + b bằng:

B. 1. c . - 1 .  D. 0.
ax + b

trên (c) 
của a và 
A. <7 =  2;

Câu 78. Chc 

đường tìi 

A. (2;4)

Câu 79. Chc

hàm số y  = x +  è 
ax — 2

có đồ thị là ( c ) . Biết rằng a vằ b là các giá trị thòa mãn

hàm số y  =  - có đồ thị là (c). Nếu (C) đi qua /4(l;l) và tại điểm B
2x +  3

có hoành độ bằng - 2 ,  tiếp tuyến của (c) có hệ số góc k =  5 thì các giá trị 
b là:

6 =  3 . B. a =  3;Ế = 2 . c. fl =  2;ố =  - 3 .  D. a =  3;6 = - 2  .

hàm số y — axJr  ̂ có đồ thị là (c). Nếu (c) đi qua 4̂(3; 1) và tiếp xúc vói
X — 1

ẳng d: y  = 2 * —4 , thì các cặp số (a;b) theo thứ tự là: 

hoặc (10; 28). B. (2;-4) hoặc (10;-28).

c. (—2;4|| hoặc (~10;28). D. ( -2 ; -4 )  hoặc (-1 0 ;-2 8 ).

ax2 —bxhàm số y  = - có đồ thị là (c). Để (c) qua điểm 4̂ -1 ;— và tiếp

tuyến của (c) tại gốc tọa độ có hệ số góc bằng - 3  thì mối liên hệ giữa a và b là:

A. 4a — b =  1. B. a — 4b = 1. c . 4 a - b  = 0. D. a — 4b =  0.

Vấn đề 4. S ự  ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM s ố

Câu 80. Che hàm số y  — f ( x )  là hàm số đơn điệu trên khoảng (a;ố). Trong các khẳng 

đinh sau, khẳng định nào đúng?
A f ' ( x ) ' ỷ O ,V x e  (a;b). B. /■ (* )<  0,Vx e (a;b).

c . / ’(*) * 0, Vx e  (a\b). D. f ' { x )  không đổi dấu trên (a;b).

Câu 81. Phái biểu nào sau đây là sai về tính đơn điệu của hàm số?
A. Hàm !IỐ y  =  f ( x )  được gọi là đồng biến trên miền D -í=> ' ixl,x2 e  D  và x l < x 2, ta 

c ó :/ ( * , ) < / ( * 2).

B. Hàm số y  =  f ( x )  được gọi là đồng biến trên miền D Vx,,x2 € D  và x ì < x 1, ta 

có: f \ x l) > f ( x z).

C.Nẽủ f/ (ar)>0,V*e(a;6) thìhàm số f ( x )  đồng biến trên (a;è).

D.Hàm 5Ố f ( x )  đồngbiếntrên (a;ố) khi và chi khi f '  (x) ^0 ,V x  6 (a',b).

Câu 82. Cho liàm số y  = f ( x )  xác định trên khoảng (a; b ) .

Phát biểủ nào sau đây là đúng?
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A. Hàm số y  =  f i x )  gọi là đồng biến trên {a;b) khi và chi khi Vx , ,x2 e (a

> x2 <=> / 1

B. Hàm số y  =  f ( x ) gọi là nghịch biến trên (a\b) khi và chi khi' V*J, x2 6 (

x l > xz f

c . Hàm số y  =  / ( * )  gọi là đồng biến trên (a;è) khi và chi khi Vx,, X, e (ớ

x¡ < x2 f

D. Hàm số =  / ( * )  gọi là nghịch biến trên {a;b) khi và chi khi ' ix, ,x2 6

x¡ > x2 /

Câu 83. Cho hàm s8 y  = f  (x) có đạo hàm trên (a;6). Phát biểu nào sau đây

b):

*, ) < / ( * : ) •  

a\b)\

[x \ ) > f { xi)-
b):

* . ) < / ( * : ) •  
a;è):

* i ) > / ( * 2)- 
à đúng?u 83. Cho hàm số y  =  / (x) có đạo hàm trên (a;6). Phát biểu nào sau đây Ịà đúng?

A. Hàm số y  =  / ( * )  gọi là đồng biến trên (a;b) khi và chỉ khi f ' { x )  < 0, Vx 6 (a;è).

B. Hàm số y  = f { x )  gọi là đồng biến trên (a\b) khi và chi khi f ' ( x ) ^ Q , \ x e { a \ b ) .  

c . Hàm số y  =  f [ x ) gọi là đồng biến trên (a;b) khi và chi khi / '{ * )  >0,Yx g (a;b).

D. Hàm số y  = f ( x )  gọi là đồng biến trên {a\b) khi và chi khi / ’(*) ^  0,

f ' { x )  =  0 tại hữu hạn giá trị X  Ễ (a;Ế).

Câu 84. Cho hàm số y  =  / ( * )  có đạo hàm trên (a;ố). Phát biểu nào sau đây

A. Hàm số y  =  / ( * )  gọi là nghịch biến trên (a;b) khi và chi khi f ' ( x )  >  0

B. Hàm số y  =  /  (x) gọi là nghịch biến trên ịa\b) khi và chi khi f ' { x )  3ĩ0

c . Hàm số y  = f ( x )  gọi là nghịch biến trên (a\b) khi và chỉ khi / ' ( * ) <  0 

D. Hàm số y  =  / ( * )  gọi là nghịch biến trên (a\b) khi và chi khi f ' {x)~
và / ' ( * )  =  0 tại hữu hạn giá trị X Ễ {a\h).

Câu 85. Cho hàm số y  =  f ( x )  có đạo hàm trên (a\b). Phát biểu nào sau đây

A. Hàm số y  =  /  (*) gọi là đồng biên trên (a;b)

1x e  (a\b) và 

à đúng?

ịv x e (á ;b ).

V xe(a;è). 

,Vxe(a;ố). 

0,v* € (a;b)

à sai?

khi và chi khi VjCj,x2 £ (a;b) : X, > X, o  f ( x ¡ ) >  f ( x 2).

B. Hàm số y  =  f [ x )  gọi là đồng biến trên (a;b)3ng biến trên (a;b)

f { x  )
khi và chi khi Vx,,X, e  (a\b),x! 5= x2 : —

*2
- / ( * 2)

f xe (a]b) .

> 0 .

c . Hàm số y  =  f { x )  gọi là đồng biến trên (a;b) khi và chỉ khi / ' ( * ) >  0,'

D. Hàỉn số  y  =  f ( x )  gọi là đồng biến trên (a;è)

khi và chi khi f ' ( x )  >0,Vx e (a;b) và f ' ( x )  =  0 tại hữu hạn giá trị X 6 (a;Ế). 

Câu 86. Cho hàm số y  — f { x )  có đạo hàm trên (a;ố). Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hàm số y  =  f { x )  gọi là nghịch biến trên (a;b)

khi và chỉ khi Vx,, x2 e  (a;ố) : X, > X1 / ( * , ) <  f ( x 2).
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B. Hàm số y  =  f { x )  gọi là nghịch biến trên (a;b) khi và chi khi f ' ( x )  < 0, Vx 6 (a;b).

C .H àm íố  y  = f { x )  gọi là nghịch biến trên [a\b) khi và chỉ khi f ' ( x ) ^  0,Vx € {a\b).

D. Hàm :ỉố y  =  / ( * )  gọi là nghịch biến trên (a;b) khi và chỉ khi / ' ( * ) <  0,Vx £ (a\b) 
và / ' ( * )  =  0 tại hữu hạn giá trị X  € (a ; b ) .

Câu 87. Nếu hàm số y  = f [ x )  liên tục và đồng biến trên khoảng (—1;2) thì hàm số
y  =  f { x  + 2) luôn đồng biẽh trên khoảng nào?

A. (-1 ;2 ). B. (1;4). c . (-3 ;0 ). D. (—2;4).

Câu 88. N ế i hàm số y  — f { x )  liên tục và đồng biến trên khoảng (0;2) thì hàm số

y  = f  (2Ì) luôn đồng biên trên khoảng nào?

A. (0;2) . B. (0;4). c .  (0;1) . D. ( - 2;0) .

Câu 89. Cho hàm số y  = f ị x )  đồng biến trên khoảng (a;b). Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số y  =  f ( x  +1) đồng biến trên (a;b).

B. Hàm !5Ố y  — —/ ( * )  — ! nghịch biến trên (a\b). 

c. Hàm .50 y  = — f ( x )  nghịch biến trên (a;b).

D. Hàm số y  =  / ( * )  +1 đồng biến trên (<z;è).

^Câu 90. Hàm số y  = - —  X2 + X đồng biến trên khoảng nào?

A. R . 

c .  (l;+oc 

Câu 91. Chi 
dừới đây:
A. (—1;3).

c. R.
Câu 92. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên toàn trục số?

A. ỵ  =  X

c. >- =
— 3x2 .

X3 + 3*  +  l .

Câu 93. Hàni số  y  =  Cũ? +  bx2 +cx + d đồng biến trên K khi:

A.
a = B = 0; c > 0

a  — b  

a >  0

B. (—oo; 1).

'). D. (-oo;l) và (l;+oo).

ra khoảng nghịch biến cùa hàm s ố  y  =  X 1 -  3x2 —9x + m trong các khoảng

B. (—oo;—3) hoặc (l;+oo).

D. (—oo; —1) hoặc (3;+oo).

B. y  =  —X1 +  3x2 —3x + 2.  

D. y  = x3 .

iac^O 

— 0; c > 0
; b1 — 3 ac 4:0

B.

D.

a =  Ế =  c =  0 
,a > 0; b2 —3ac < 0 

a = b = 0; c>  0 

a > 0; b1 — 3ac > 0  

Câu 94. Hàm số y  =  X 3 4- mx đồng biến trên R khi:

A. Chi khi m =  0 . B. Chi khi m >  0 . c. Chỉ khi m < 0 . D. Với mọi m .
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Câu 95. Tìm m lớn nhất để hàm số ỵ  = - x 3 —mx1 -f(4m -3)x+ 2017  đồng fc iến ữên R?

A. m =  1. B. m =  2 . c. Đáp án khác. D. m =  3

Câu 96. Hàm số y  = — x ĩ —2x2 +(m  +  3)x + m luôn đống biên trên R thì g

nhất là:
A. m — —4 . B. m = ữ . c .  m = — 2 . D. m =  1

Câu 97. Hàm số =  ——X3 +(m — \ )x + l  nghịch biến trên R thì điều kiện cí.a m là:

iá trị m nhỏ

A. m > 1. B. m = 2 .

X3
Câu 98. Hàm số ,y =  (>w + 2 ) -— ( m + l ^ x 2 +{m — S)x + m2 —l nghịch biến tr^n R thì:

A. m < —2 . B. m > — 2 .  c. 2 . D. 2 .

Câu 99. Cho hàm số y  = x 3- ( m  + l ) x2— (2m1 -  3m + 2) X  +  2m (2m — 1). Khiíng định nào 

sau đây là đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biên. B. Hàm số luôn đồng biến,
c. Hàm số không đon điệu trên R . D. Các khẳng định A, B, c  đệu «ai.

Câu 100. Hàm số y  = x 3 — (m + l ) x2 - ị 2 m 2 - ‘ìm  + l ^ x +  2m{2m — 1) đồng biến trên miền 

[2;+oo) khi:

A. m < 5 . c .  m > —2 . D. m < -  
2

Câu 101. Tập tất cả các giá trị của m để hàm số y  = ——x i +(m — Ỷjx1+{

đồng biến trên khoảng (0;3) là: 

A. m — 0 .

m + 3 )* -1 0

„  -12  B. w 4  — .
7

„  -12 c .  m » y . D. m tùy

Câu 102. Biết rằng hàm số > =  — X3 + 3 (m - l) x 2 +  9x4-1 nghịch biễáì trên (*! 

biêán trên các khoảng còn lại cùa tập xác định. Nếu 1*1 —x2\ = 6-JĨ tìủ giá trị m 

A. —1. B. 3 . c .  - 3  hoặc 1. D. - 1  ho
Câu 103. Giá trị của m đểhàm số y  =  X3 +  3x2 + tmc +  m giảm trên đoạn có độ d

A. m — ——. 
4

B. m = 3. D. m =  ■
4

Câu 104. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Hàm số y  = 2*4 +1 đồng biến trên 
khoảng nào?

;x2) và dồng 

là:

'ặc 3 .

ài bằng 1 là:

A. I oo; B. (0;+oo). c . | - ị ; + o o D. (—oo;è).
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A. y  = X'

Câu 105. Cho y  =  2xA -  4x 2. Hãy chọn mệnh đề sai trong bốn phát biểu sau:

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (—00; — 1) và (0;1).

B. Hàm sõ  đồng biến trên các khoảng ( - 00;-1) và (l;+oo).

c .  Trên các khoảng (—00;— 1) và (0;1), y '  < 0 nên hàm số nghịch biến.

D. Trên các khoảng (—1;0) và (l;+oo), y '  >0  nên hàm số đồng biến. 

Câu 106. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R :
+ 3x2 —4 . B. y  =  - X 3 + x 2 —2x — l . 

c .  y  = -x* + 2 x2 - 2 .  D. y  = x i —3x2 +2 .

Câu 107. Hàm số y  = X 4 — 2 (m — 1) X2 + m — 2 đồng biến trên (1; 3) khi:

A. m&\—5;2). B. m e (—oo;2]. c. m € (—00;— 5) . D. m € (2;+oo).

Câu 108. Hàm số y  =  X* —2mx2 nghịch biến trên (—00; 0) và đồng biến trên (0;+oo) khi:

B. m =  1. c. m >  0 . D. m x O  .A. m <  0 j 

Câu 109. Các

A. R \{1}

c. ( - 00; 1

2x + \khoảng nghịch biến của hàm số y  =  — là:

(l;+oo).

x - l
B. (—oo;l)u(l;+oo). 

D. (l;+oo).

^^PC âu 110. Hàrn số y  =  — —ỉ- luôn:

A. Đồng biển trên R . B. Nghịch biến trên R .
c. Đồng biến trên từng khoảng xác định. D. Nghịch biến trên từng khoảng xác định. 

Câu 111. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên mỗi khoàng xác định của nó?

A . y  = - -2 B. y : -x + 2
x ^ 2

Câu 112. Nếu hàm số y  =  

A. (—oo;2).

Câu 113. Hàm số y  =

x - 2 D. y  = x + 2
—X + 2

nghịch biến thì giá trị của m là:

x  + 2 ' ~ ' - x  + 2 ' - x  + 2
(m — l )x  + l 

2x + m
B. (2;+00). c . R \{ 2 } . D. (—1;2).

x  — \ nghịch biển ữên khoảng ( - o o ;2 )  khi và chỉ khi:
x  — m

A. m > 2 .  B. m ^ l .  C . m ^ - 2 .  D. m > l .

_ „ (m + l ) x  + 2m + 2 , , , \ ■
Câu 114. Hàm số y  =  --------— ----------nghịch biến ưên (— l;+oo) khi:

x  + m
K . m < \ . \  B. m > 2 .  c. 1 < » Í< 2 . D. — \ < m < 2 .

Câu 115. Hàn|i số y  =  

A. m < 0 .

-mx — 1
ĩ - x  

B. m > 0 .

nghịch biến trên các khoảng xác định khi: 

c. m =  0 . D. m € R
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Câu 116. Tìm điều kiện của a,b đế hàm số y  — 2x + asm X + bcos X  luôn luân đồng biến 
trên R .
A. a2 +b2 4,2 . B. ÍZ2 +  ố2 > 2  . c .  a2 + ố 2< 4 .  D. a2 +b2 > 4  .

Câu 117. Giá trị của b đê’hàm số f [ x )  = siĩíx — bx + c nghịch biến trên toàn trục số là:

A. Ố >1. B. ¿ < 1 .  C J  =  1. D. è < l .
Câu 118. (Đầ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Tim tất cả giá trị thực của tham số

m sao cho hàm số y  =  tan*—— đồng biến trên khoảng 
tan X — m

A. m <  0 hoặc K  m < 2 . B. m <  0 .

c. K  »I < 2 . D. m^-2 .

(4
Câu 119. Cho hàm số y  = ' [ ĩ - x 2 . Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Hàm số đồng biến ưên [0;lỊ

B. Hàm số đồng biến trên toàn tập xác định 
c . Hàm số nghịch biến trên [0;l]

D. Hàm số nghịch biến trên toàn tập xác định.

Câu 120. Cho hàm số y  = -J2x — x 2 . Hàm số nghịch biển trên khoảng nào dưói đây? 

A. (0;2). B. (0;1). c . (1;2). D. (—1;1)

Câu 121. Cho hàm số y  — yỊx* —3x . Hãy chọn câu đúng:

A. Tập xác định =  Ị—s/3;0j u Ị-\/3;+oo^.

B. Hàm số nghịch biến trên (— 1; 1).

c. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (—1;0) .và (0;1).

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng ị—oo;^Ỉ3^ và Ụ ĩ ; + o o j .

Câu 122. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ?
2 x - ìA. y  = : B. y = 2x — cos 2x — 5 . 

D. y  =  -Jx2 —x + l .

x  + ì

c. y  = X 3 - 2 x 2 + X  +  1 .

Câu 123. Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên R ?

A. y  =  (* — l)2 — ĩ x  + 2 . B. y  =

c . y  =
x + 1

yjx2 +1 

D. y  =  tanx .

Câu 124. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số y  = 2x  +  cos X  luôn đồng biến trên R .

B. Hàm số y  =  - * 3 -  3x +1 luôn nghịch biến trên
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luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định.c .  Hàm sí> =  — —-  
x - l

D. Hàm số y  = 2x4 + x 2 +1 luôn nghịch biến trên (—oo;0).

vấn  đề 5. c ự c  TRỊ CỦA HÀM s ố

Câu 125. Phá t biểu nào sau đây là đúng?
A. Nếu / ' ( * )  đ ổ i  d ấ u  t ù  dương sang âm k h i  X  qua điểm x 0 v à  f { x )  liên tụ c  tạ i  x 0

thì hàm số y  =  f ( x )  đạt cực đại tại điểm XB.

B. Hàm số y  — f ( x )  đạt cực trị tại x0 khi và chi khi xõ là nghiệm của đạo hàm.

C.Nẽu /'(*„ ) =  0 và /" (* 0) =  0 thì x0 không phải là cực trị của hàm số y  =  f i x )  đã cho.

D. Nếu /'(*(,) =  0 và /" (*„ )>  ũ thì hàm số đạt cực đại tại x0.

Câu 126. Cho khoảng (a;ố) chứa điểm x0, hàm số / ( * )  có đạo hàm trong khoảng (a\b)

(có thê’ từ điểm x0). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

M ( x 0;

A. Nếu / ( * )  không có đạo hàm tại xa thì f ( x )  không đạt cực trị tại XB.

B. Nếu / ' ( * )  =  0 thì f ( x )  đạt cực trị tại điểm x0.

c .  Nếu f ' ( x )  = 0 và f " ( x )  = 0 thì f { x )  không đạt cực trị tại điểm x0.

D. Nếu f ' ( x ) =  0 và /" (* ) =  0 thì f { x )  đạt cực trị tại điểm xữ.

Câu 127. Phát biêu nào dưới đây là sai?
A. Nếu tồn tại số h sao cho f ( x )  < f ( x ữ) với mọi X e  (x. - h\xữ +  h) và X =  *0, ta nói 

rằng hàm số f ( x )  đạt cực đại tại điểm x0.

B. Giả sử y  — f ( x )  liên tục trên khòảng K  =  (*0 —h\x0 + h) và có đạo hàm trên K  

hoặc tiên iT \{x 0} ,v ớ i h > 0 . Khi đó nếu / ' ( * ) <  0 trên (x0- h ; x 0) và / ' ( * ) >  0 

trên Idioàng (x0;x0 +h)  thì x0 là một điểm cực tiểu của hàm số f { x ) .

c .  X =  a là hoành độ điểm cực tiểu khi và chỉ khi y'{a) = 0]y"(a) > 0 .

D. Nếu M { x ữ;/(*o)) 'à điểm cực ưị cùa đồ thị hàm số thì ya = f ( x 0) được gọi là giá 

trị cực trị của hàm số.
Câu 128. Cho hàm số f { x )  xác định và liên tục ưên khoảng (a;b). Tim mệnh đề sai?

A. Nếu / ( * )  đồng biẽh trên khoảng (a\ b) thì hàm số không có cực trị trên khoảng (a;b).

B.Nếu f ( x )  nghịch biến trên khoảng (a;ố) thì hàm số không có cực tri trên khoảng (a;b).

c .  Nếu f [ x )  đạt cực trị tại điểm x0 6 (a;ố) thì tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm

f ( x 0)) song song hoặc trùng vói trục hoành.
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D. Nếu f { x )  đạt cực đại tại x0 € (a;b) thì f { x )  đồng biến trên (a;x0) và nghịch biến 

trên (x„;b).

Câu 129. Cho khoảng (a;b) chứa m .Hàm số y  = f ( x )  xác định và Hên tục trên khoảng (a;b). 

Có các phát biểu sau đây:
(1) m là điểm cực trị của hàm SỐ khi /'(m ) =  0 .

(2) f { x )  >  / (m), \/x e  (a;b) thì X = m là điểm cực tiểu của hàm số.

(3) f ( x ) < f ( m ) ,  Vxe(a;Ế)\{»í} thì x  — m là điểm cực đại của hàm số.

(4) f{x)~ỷM,Wxe:(a;b)  thì M  được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng (a]b). 

SỐ phát biểu đúng là:
A.O. B. 1. C.2. D .3.

Câu 130. (ĐÊ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Giá trị cực đại yCD của hàm số

y  = x 3- 3 x  + 2 ?

y  CD =  4 . B. yçp =  1. c . yCD — 0 . D. yCD = -pl.

Câu 131. Hàm số y  =  X2 — 5x2 +  3x +1 đạt cực trị khi:

x  = 3
1 •x = —
3

Câu 132. ĐỒ thị của hàm số y  = X1 — 3x2 có hai điểm cực trị là:

A. (0;0) hoặc ( l;-2 ) . B. (0;0) hoặc (2; 4).

c . (0;0) hoặc (2 ;-4 ). D. (0;0) hoặc ( -2 ; -4 ) .

Câu 133. Hàm số y  = X* —3x + l đạt cực đại tại:

A. x = —ỉ.  B. X = 0 . c . * = 1. D. x  = 2.
Câu 134. Hàm số y  — x ¡ +  4x~ —3x + 7 đạt cực tiểu tại Xçj. Kết luận nào sau (ỉây đúng ?

X =  — 3 *  =  0 X =  Q
A. 1 ■

3
B. _ 1 0 .

3
c. 1 0 -

3
D.

A. Xrr = ỉ  . 
CT 3

B. XCT =  —3 . c. *CT=--.
CT 3

D. xa  — 1

Câu 135. Hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại yCD và giá trị ạrc tiểu J>CT 
y  = X 1 — 3x là:

ycr — D • ycT — 2 ycT— ycD • ycr

Câu 136. Cho hàm số y  =  x ¡ — 3x2 — 9x +  4 . Nếu hàm số đạt cực đại tại X, vẻ 

x2 thì tích của y{xí).yíyx ỉ ) có giá trị bằng:

A. -302  . B. -8 2  . c. -207 . D. 25 .

Câu 137. Khoảng cách giữa hai điếm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số y  =  (x
là:
À. 2V 5. B.2. C.4. D. 5V 2.
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Câu 138. Trong các đường thẳng dưới đây, đường thẳng nào đi qua trung điếm đoạn 
thẳng nối các điếm cực trị cùa đồ thị hàm số y  =  X3 -  3x: +1 ?

A. y  = 2x - 3 .

A. 0 < m < 2 .

c. y  =  2x +3 . D. y = - 2 x - l .

Câu 139. Hàm số y  =  X 3 -  3mx2 + 6mx +  m có hai điểm cực trị khi m thỏa mãn điều kiện:

B.
m < 0 
m > 8

c. » í< 0
m > 2

D. 0 < m  < 8 .

Câu 140. Hậm số y  =  — X 3 +  X 2 +  X  +  2017 có cực trị khi và chi khi:

A. m 4 :1 6.
m <  1
m ^ o '

c. m <  1
m 5= 0

Câu 141. Với điều kiện nào của a và b đê’ hàm số y  =  (x +  a)3 +  {x + bý -  X3 đạt cực đại 
và cực tiểu ?
A. ab > 0 . B. ab < 0 . c . ab 0 . D. ab 4:0 .

Câu 142. Hàm số y  =  [m — 3)x3 — 2mx2 +  3 không có cực trị khi:

A. m =  3. B. m =  0 hoặc m = 3 . c .  m = 0 . D. m =  3.

Câu 143. Tun tất cà các giá trị của »í đềhàmsố y  = - x 3 (3m + 2)x2 +(2m1 +3m + Ý j x - 4

đạt cực trị tại x  = 3 hoặc X =  5, ta được.
A . m  = í' . B. m — \ .  c . m  = 2 .  D. m = 3.

Câu 144. Cho hàm số y  =  a*3 +  bx2 +CX + d . Nếu đồ thị hàm số có hai hai điểm cực trị là 
gốc tọa độ o  và điếm A(2;—4) thì phương trình của hàm số là:

A. y  = -  3x3 +  X2. B. y  =  -3 x 3 +  X . c . y  =  X3 -  7>x . D. y  = X1 — 3x2.

Câu 145. Tun tất cả các giá trị của tham số m đê’ hàm số f { x )  = 2x3 -  3x2 -  m có các giá 

trị cực trị trái dấu:
A. — 1 và 0 . B. (—oo;0)u(-l;+oo). c . (~1;0). D. [0; 1].

Câu 146. Cho hàm số y  =  2xì -  3(w + 1)*2 +  6mx + n ỉ . Tim m đê’ đồ thị hàm số có hai

điểm cực trị A, B sao cho độ dài AB = - J ĩ .
A. m =  0 . B. m = 0 hoặc m =  2 . c. m — \ .  D. m = 2 .

Câu 147. Hcim số y  = —— (w +  l)x2 +{m2 — 3)x +  l đạtcựctrịtại X — - Ỉ  thì m bằng:

A. m =  c B. m = — 2 . c.

A . ị .4

OT =  0 
m =  —2

D.
m = 0 
m  =  2

Câu 148. Biíít hàm số _y =  3x3 — mx2 +mx — 3 có một điểm cực trị X  = - 1 .  Khi đó, hàm số 
đạt cực trị tại điếm khác có hoành độ là:

c  - i .
3

D. Đáp số khác.
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Câu 149. Nếu X = - ỉ  là điểm cực tiểụ của hàm số y  = - x ¡ - mx2 +  (m1 - 4) X + 5 thì tập

tất cả các giá trị của m có thê’ nhận được là:

A. 1. B. —3 . c. 1 hoặc - 3 . D. [-3:1],

Câu 150. Hàm số y  — axì — ax1 +1 có điểm cực tiếu X = — khi điều kiện của a
' 3

A. <2 =  0 . B. a > 0 .  c. a = 2.  D. a < 0 .

Câu 151. Gọi x v x 2 là hai điểm cực trị của hàm số y  — X 1 - 3 mx1 +3(m 2 - l ) ;  

Giá trị của m đê’ xf + x\  -  x¡x2 = 7 là:

A. m — 0 . B. m =  ± — . 
2

c. m = ± ~ .  
2

D. m = ±2

Câu 152. Giá trị của m để hàm số y  =  4x3 +mx2 -  3x có hai điểm cực trị x t, X.
xx +  4x2 =  0 là:

-m + m .

thỏa mãn

A. m = ± — . 
2

B. m = ± — .
2

c. m = 0 . D. m = ± 
2

Câu 153. Đường thẳng đi qua hai điếm cực trị của đồ thị hàm số y  = x %-  3x2 - 9 x  + m có 
phương trình:
A. y  = - 8 x  + m. B. y  = - Z x  + m-Z. c. y  =-%x+ m-\-Z . D. y  = - S x - m  +3 . 

Câu 154. Nếu X  - 1  là hoành độ trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm arc đại, cực

tiểu của đồ thị hàm số y  = JX3 ~{m + 2)x1 + (2»7 +  3)x 4-2017 thì tập tất ci: các giá trị

của m là:
3

A. m = — 1. B. m Ä — 1 . c. m = — —. D. Không có

Câu 155. Giá trị của m để khoảng cách từ điểm M(0;3) đến đường thẳng

điểm cực trị của đồ thị hàm số  y  — X1 + 3mx  +1 bằng - p  là:
v5

giá ưị m . 

đi qua hai

A.
m = 1 
m =  - 1  '

B. m =  — 1. c. m = - \  
m =  3

D. Không tồn tại m .

hàm số cóCâu 156. Cho hàm số y  = 2xi + 3 ( m - l ) x 2 + 6 ( m - 2 ) x - l .  Xác định m để 

điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng (—2;3).

A. m e (-l;3 )u (3 ;4 ). B. « e ( l ; 3 ) . .

c. w ễ(3;4). D. » íe ( - l ; 4 ) .

Câu 157. Để hàm số y  = x i +  6x2 +3{m + 2)x — m — 6 có cực đại, cực tiểu tại x t, x2 sao 
cho x¡ < -1  < x2 thì giá trị của m là:

A. m > \ .  B. m < \ .  C . m > - \ .  D. m < - \ .
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Câu 158. Tììiĩi tất cả các giá trị của tham số m đ ể  hàm số y  = -  X3 -  mx2 +{m + 2 )x  có hai 

điểm cực trị nằm trong khoảng (0; + 00) ?

A. m > í  B. m < 2 .  . c . m  = 2.  D. ồ < m < 2 .

Câu 159. Với các giá trị nào của m thì hàm số y  =  X3 -  3x2 +  3mx +1 có các điểm cực trị 
nhỏ hơnị2 ?

A. m >  0 . B. m < \ .  c . . D. 0 < m < 1.
[m > 1

Câu 160. Cho hàm số y  =  2x3 -  3 (la + 1) X2 + 6a (a + 1) X +  2 . Nếu gọi X,, x2 lần lượt là 

hoành đệ các điểm cực trị của đồ thị hàm số thì giá trị \x2 -  X, I bằng:

A. a +  l.Ị B. a . c . a - l .  D. 1.

Câu 161. Cho hàm so y  = 2x i + mx1 —12* —13 . Vói giá trị nào của m thì đồ thị hàm số
có điểm |cực đại, cực tiểu cách đều trục tung ?
A. 2 . B. - 1 . _ c . 1 . D. 0 .

Câu 162. Đồ thị hàm số y  =  -X 3 +  3mx2 — 3m — 1 có hai điểm cực đại, cực tiểu đối xứng
với nhauị qua đường thẳng d : x  + %y~74 = 0 thì tập tất cả các giá trị của m :

A. m = 1 B. m = — 2. c. m = — 1. D. m =  2 .

ịcâu  163. o j ,0 hàm số y  = ^ x s —(m + l ) x2 +{2m — — . Tim tất cả các giá trị của tham

SỐ m > 0

A - I  A. m =  —.
2

để đồ thị hàm số có điểm cực đại thuộc trục hoành?

B. m — \. D. m — —. 
3

Câu 164. Cho hàm số y  =  X3 +  3x2 + mx + m - 2  với m là tham số, có đồ thị là ( c Xác 

định m để (Cm) có các điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía đối với trục hoành ?

A. m<2\.  B. » í< 3 . c. m < 3 . D. m ^ 2 .

Cầu 165. Cho hàm số y  = - x 2 -  mx1 +  (2m — l)x — 3 với m là tham sổ, có đồ thị là (c ).

Xác định

trục tung ?

m đê’ (Cm) có các điểm cực đại và cực tiểu nằm về cùng một phía đối với

A.
2

B. m > 1. c.
1m> — 
2 .

\m> 1
D. 1 •

Câu 166. Hà
và chi khi: 
A. a >  0,

, \ rrt ^  —
m ^ ỉ  l 2

m số  7  =  ax3 +bxz +cx + đ  đạt cực trị tại x t, x2 nằm hai phía trục tung khi

c. bL — \lac > 0

b<  0, c>  0 . B. a và c trái dấu. 

D. ÍT —12ac > 0.
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Cau 167. Cho hàm so y  — X3 — 3mx2 +  4m2 — 2 . Tìm m để đồ thị hàm số có hai điếm cực 

trị A, B sao cho /( l;0 )  là trung điểm của AB.

A. m — 0.  B. m = - l .  C. m =  l .  D. m = 2.
Câu 168. Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm số y  = x 3 - 3mx2 +2  có hai điếm 

cực trị A ,  B sao cho A ,  B  và M ị l \ — 2) thẳng hàng.

A. m =  0 . B. m =  -J ĩ . c. m = . D . m = ±y¡2 .
Câu 169. Vói giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm sõ y  = -X 3 +  3mx +1 có hai điểm 

cực trị A , B sao cho tam giác OAB vuông tại o , với o  là gốc tọa độ ?

= B. m >0 .  c . m = ~.  D. m = Q.

Câu 170. Đồ thị hàm số y  = - X a +  2x2 +  3 có

A. 1 điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.
B. 1 điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
C. 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiêu.
D. 1 điểm cực tiểu và 2 điếm cực đại. i

Cau 171. Đo thi ham so y  = X — X2 +1 cỏ bao nhiêu điểm cực trị có tung độ dịrơng?

A .l. B.2. C.3. D .4.

Câu 172. Cho hàm số f { x )  - ị x1 -  3)2. Giá trị cực đại của hàm số f ' { x )  bằng:

A. 8. B .- 8 .  c .o . D -
' 2 ■

Câu 173. Cho hàm số y  =  ax4 + bx2 +  c ( a * 0 ) .  Trong điều kiện nào sau đây thì hàm ! 
có ba cực trị:

A. a, b cùng dau và c bat kì. B. a, b trái dấu và c bất kì.

c . b =  0 và a, c bất kì. D. c =  0 và a, b bất kì.

Câu 174. Cho hàm số y  =  ax* + bx2 + 1  (a ^  0). Đê’ hàm số có một cực tiểu và hai cực đại 
thì a, b cần thỏa mãn:

A. a < 0, ố < 0. B. a < 0, è > 0. c . a > 0 ,Ế < 0 . D. a > Q b > ữ .

Cau 175. Cho hàm số y  =  axi +bx2 + 1  (a í  0 ). Để hàm số chỉ có một cực tiị và là cực 
tiểu thì a, b cân thỏa mãn:

A. a<0,  b ^ O .  B. a<0,  b > 0 . c . a > 0 , b < 0 .  D. í > õ  4 ^ 0 .

Câu 176. Hàm số y  =  X4 + 2mx1 + m 2 +m  có ba cực trị khi:

A. OT = 0. B. m>ữ.  C. m<0.  D. m Ä 0.

Câu 177. Đồ thị hàm số y  — X4 -  3x2 + ax + b có điểm cực tiêu A (2; —2). Tìm tổng (a +  b).

A .- 1 4 .  B. 14. c . - 2 0 . D. 34.
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Câu 178. Đồ thị hàm số y  = axÍL +bx2 +ố có điểm đại /1(0;— 3) và có điểm cực tiểu ¿?(—1;-5). 
Khi đó giá trị của a, b, c lần lượt là:
A. —3; — ];—5 . B. 2;—4;-3  . C .2 ;4 ;-3 . D .- 2 ;4 ; - 3 .

Câu 179. Tìm m để đồ thị hàm số y  = X4 -  2 (m2 -  m + 1) X 1 +  m - 1  có một điểm cực đại, 

hai điếm cực tiểu và thỏa mãn khoảng cách giữa hai điểm cực tiếu ngắn nhất.
1 _ 1 _ 3 3A = B. m — —. c .  m = —. Đ. m =
2 2 2 2

Câu 180. Cho hàm số y  =  - X 4 +2mx2 - 4  có đồ thị là {Cm). Tim các giá trị cùa m để tất
cả các điểm cực trị của (Cm) đều nằm trên các trục tọa độ.

A. 0 B. m — 2 . c . m >  0 . D. m <  0 hoặc m =  2 .
Câu 181. Giầ trị của tham số m bằng bao nhiêu để đồ thị hàm số y  = x 4-  2mx1 +1 có ba 

điểm cực trị A(0]i), B ,  c  thỏa mãn BC = 4?

A. m =  ± 4 .  B. m = yj2. c . m = 4 .  D . m = ±-J2 .
Câu 182. Cho hàm số y  = x ‘' —2{m + l ) x1+ m 1, với m là tham số thực. Tim m đê’ đồ thị 

hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông.
A. m = —l .  B. m = 0.  c . m  = l .  D. Đáp án khác.

Câu 183. (ĐÌ; MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Tìm tất cả các giá trị thực của tham
1 ~  cho đồ thị của hàm số y  = x i + 2mx2 + 1  có ba điểm cực trị tạo thành tamsõ m sac

giác vuôrig cân.

thành tai

A. m = — h=. B. m = — 1 .
ỈÍ9

c.m = D. m = l .

Câu 184. Tim m để đồ thị hàm số y  = —x 4 — (3m + l)x2 +2{m + í) có ba điểm cực trị tạo

giác có trọng tâm là gốc tọa độ.

A _  12A. m = —\—. 
3

Câu 185.

I

i. Hàm số y  =

c
3

D. m = — . 
3

x ~ l

A. m < 0 í B. m =  0 .I
TT.j_  ̂ x2+mx + 1Câu 186. Hàm số y  = ------ —-----

■ x + m
A. - 1  . B. - 3  . c .  1 .

Câu 187. Điểm cực trị của hàm số y  =  sin 2x -  X  là:

có cực đại và cực tiểu thì điều kiện của m  là: 

c . m  6 R . D. m  >  0  .

đạt cực đại tại x  =  2  khi giá trị thực m  bằng:

D. 3 .

A. Xqq —— + k2n ( k e z ) .  
6

B. XCT = ------h k-K [k  e z ) .

•̂ +  Ấr7r; XCT =  —^  + H  ( k e Z ) .  D. XCD =  — + kn ( k € Z ) .
6 6 3
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Câu 188. Giá trị cực đại của hàm số y  =  X 4-2 COS X trên khoảng (0;7r) là: 

B ^ - V 3 . c. — + >/3. 
6

D. I - V ã l .  6 !
Câu 189. Cho hàm số y  =  sin X — -73 COS X . Khẳng định nào sau đây sai:

57TA. X = —  là môt nghiêm của phương trinh.
6

B. Trên khoảng (0;7r) hàm số có duy nhất một cực trị.

c. Hàm số đạt cực tiểu tại X  = —.• • 6
D. jy +  y  =  0, Vx e K .

Câu 190. Hàm số y  =  sin 3X + m  sin X  đạt cực đại tại X = — khi m  bằng:

A.5. B. - 6 . c. 6. D. - 5 .

Câu 191. Biết hàm SỐ y  = a s m x  + bcosx  + x  (0 < x < 2 7 r)  đạt cực trị tại X = —\X = TĨ.

Khi đó tổng a +  b bằng:

A. 3. B. — + 1.
3

c. Vã+1 .

Câu 192. Tìm các điểm cực trị của hàm số y  = X 2 ~Jx2 + 2 .

A. XCT =  1. B. XCT =  0 . c. *CD — 1 .

D. >/3-1

D. xa  =  2j.

Câu 193. (ĐE m in h  h ọ a  Quốc g i a  n ă m  2017) Cho hàm số  y  =  /  (x) xác định, liên 
tục trên K và có bảng biến thiên như sau:

JT 1 ả o 1 +00

y * I -  0 +
^ +c°

y

1 8 \

\
o /

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
c. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng — 1.
D. Hàm số đạt cực đại tại X = 0 và đạt cực tiểu tại X = 1 . ;

Câu 194. Độ giảm huyết áp cùa một bệnh nhân đươc đo bời công thức G(x) =  o, 025*2 (30 — x) 

trong đó x(mg) và X > 0 là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp 
giảm nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng:
A. 15mg . B. 30mg . c. 40m g. D. 20mg.
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Câu 195. Xét hàm số y  =  - j 4 - 3 x  trên đoạn [-1; 1]. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên đoạn [—l;lj.

B. Hàm số có cực trị trên khoảng (—l; l) .

c. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-1' 1].

D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1 khi X =  1 , giá trị lớn nhất bằng yỊĨ khi X =  -1 .

Câu 196. Khi tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y  = - J - X 2 + ĨX + 4 một học 
sinh làm như sau:

Vajti đề 6. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT -  GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM s ố

(1). Tậpịxác định ¿3 =  [-l;4 l và y '  = -  2x + 3
■ V -*  +3* +  4

(2). Hàrta số không có đạo hàm tai x  = - l ; x  = 4 và v * e ( - l;4 ) :  y ' = 0 <f=> x = -
2

(3). Kết luận: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng — khi X = — và giá trị nhỏ nhất bằng 0

t =  4 .  

trên:

Câu 197. kli 
làm như

A. Sai ờ bước (3). 

c. Sai từ

B. Sai từ bước (1). 

bưóc (2). D. Cả ba bước (1),(2),(3) đều đúng,

i tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cùa hàm số y  = x  + y j l - x 2 , một học sinh

2 _
(1). Tập xác định: D — \—yf2\y¡2 \ và y ' = — , -

1 • V2 - * 2

(2 ) . _y'J  0 -Jl — X1 —x = 0 2 « •*  =  !.
2 — x  = X

(3). Kết luận: Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2 khi X =  1 và giá trị nhò nhất bằng -V 2 

khi X  —\ỊĨ .
i trên:
1 bước (1). B. Sai từ bước (2).

c . Sai ờ bước (3). D. Cả ba bước (1),(2), (3) đều đúng.

Cách giải 
A. Sai từ

Câu 198. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f ( x )  -  X y ¡ 4 - X 2 lần lượt là: 

A. 0 và 2 . B. -V2 và V2 . G. - 2  và 2 . D. 0 và 4 Ĩ .
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Câu 199. Cho hàm số y  =  Ỷ* + — . Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên (0;+oo) bằng:

K.-ỊĨ. B.o. c. 2. D .l .
Câu 200. Gọi m là giá trị nhò nhất và M  là giá trị lớn nhất của hàm số f ( x )  = 2jf3 +3x2 -1  

. Khi đó giá trị của M  — m bằng:trên đoạn

A. - 5 .
- ì

B. 1. c . 4 . D. 5 .

Câu 201. Trên đoạn Ị— 1; 1], hàm số ỵ  = -----X 3 —2x2 —x — 3 .

A. Có giá trị nhỏ nhất tại x  = —ỉ và giá trị lớn nhất tại X = 1 . ị
B. Có giá trị nhò nhất tại X  = 1 và giá trị lán nhất tại X  = — 1. 
c. Có giá trị nhỏ nhất tại X — —1 và không có giá trị lớn nhất.
D. Không có giá trị nhỏ nhất và có giá trị lớn nhất tại X =  1 .

Câu 202. (ĐẾ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Tim giá trị nhỏ nhất ctủa hàm số 
X2 +3
x - 1  

A. min 7  =  6 .

trên đoạn [2; 4].

B. miny =  —2 .
[2-.4Ị

c. miny = -3.
íĩ-áỉ

r> ; __ 19D. minv =  — .
M  3

Câu 203. Trong các số dưới đây, đâu là số ghi giá trị nhỏ nhất của hàm số. /  (x) =  IX2 +  4 x —5| 

trên đoạn [—6; 6]? .
A. 0 . B. 9 . c .  55. D. 110.

Câu 204. Giá trị lớn nhất của hàm số / ( * )  =  ịx2 — 3x +  2| — X  trên đoạn [—4;4] ịbằng:

A. 2 . B. 17. c . 34. D. 68 .
2

Câu 205. Cho hàm số y  =  X 1 + —  . Với X  > 0 hàm số:

A. Có giá trị nhỏ nhất là — 1. 
c. Có giá trị nhỏ nhất là 3.

B. Có giá trị nhỏ nhất là 0.
D. Không có giá trị nhỏ nhất.

Câu 206. Tập giá trị của hàm số y  =  X 1 + — vói X e  [3; 5] là:

A. 38.526 
3 ’ 15

B. 38.142 
3 ’ 5

c. 29.127 
3 ’ 5

D. 29 526 
3 ’l í

9 1Câu 207. Gọi T = [a\b\ là tập giá trị cùa hàm số f ( x )  = x + — vói X e[2;4]. Ktịi đó b — a?

A. 6 . B. 13 c. 25 D. —.
2

Câu 208. Trên đoạn [— 1; 2]. Hàm số y  =  - X  -  —  :

A. Có giá trị nhỏ nhất là - 4  và giá trị lớn nhất là 2.
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B. Có giáj trị nhỏ nhất là - 4  và không có giá trị lớn nhất.
c. Không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất là 2.
D. Không có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất.

I  9 1
Câu 209. Gî i trị nhỏ nhất của hàm số y  =  2 COS3 X - —COS2 X + 3 COS X +  — là:

2
D. - 9 .

4 X  + cos2 X  . Một
A .I. I B . - 2 4 .  C . - 12. D. —9

Câu 210. Kh i tìm giá tri lớn nhất -  giá trị nhỏ nhất của hàm số y  =  sin 
học sinh làm như sau
(I). Với mọi X ta đều có 0 <  sin4 X <  1 (1) và 0 <  COS2 X <  1 (2).

(II). Cộnị; (1) và (2) theo vế ta được 0 4  sin4 X + COS2 x 4 2 .

(III). Vậy GTLN của hàm số là 2 và GTNN của hàm số là 0.
Cách giảil trên
A. Sai từ bước (I). B. Sai tò bước (II).
c. Sai từ o ước (HI). D. Cả ba bước (I), (II) và (III) đều sai.

Câu 211. Trên nửa khoảng [0;+oo),hàm số f { x )  = x i + x - c o s x - 4 :
A. Có giá
B. Không

trị lón nhất là — 5, không có giá trị nhỏ nhất, 
có giá trị lớn nhất, có giá trị nhỏ nhất là - 5  .

c. Có giá trị lớn nhất là —5, giá trị nhỏ nhất là - 5  .
D. Không; có giá trị lớn nhất, không có giá trị nhỏ nhất.

 ̂ > n I - -1 MA — aA —■ - -  ̂ÿ 1_ *  ̂— T_ '_  ̂Câu 212. Giá trị nào sau đây của X đế tại đó hàm số y  =  X3 ~ 3 x 2 —9x + 28 đạt giá trị 
nhỏ nhất trên đoạn [0;4]?

A. 1 . B. 3. c. 2. D. 4.
Câu 213. Hàm số nào sau đây không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trên [—2; 2]?

-1A . y  = x*¡ + 2 .  B , y  = x i + x 2. c . y  —

Câu 214. Giál trị lón nhất của hàm số y  = ■

x  + l 

trên [0;1] bằng: 

1 - m 1

D. y  = - x  + l .

D. Đáp án khác.4 1 + m2 „  2 ^ 1 - m 1A.  ——— B.  —m . c. — T-— .
2 2

Câu 215. Giá| ưị nhỏ nhất của hàm số y  —---------trên [— 1; 0] bằng:

A. —----ỉ-. B. —m2. c. -ỉ—— . D. Đáp án khác.
2 2 v

Câu 216. Trên đoạn [— 1; 1], hàm số y  =  - X 3 — 3x2 -i- a có giá trị nhỏ nhất bằng 0 thì ứ bằng:

A. a = 2 . B. a = 6 . c. a = 0 . D. a = 4.
x  — m1Câu 217. Giá

bằng —2 íị 
A. m =  4 .

trị lớn nhất của m để hàm số f ( x )  =

B. m = 5.

X  +  8

c. m — — 4 .

có giá trị nhỏ nhất trên [0;3j

D. m = l.
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-1
x + m

trên đoạnCâu 218. Vói giá trị nào của m thì giá trị nhỏ nhất cúa hàm số y  = - 

[2; 5] bằng ì  ?
0 1

A. m =  ±1 . B. m =  ±2 . c . m = ±3 . D. m =  4 .

Câu 219. Đâu là số ghi giá trị của m trong các số dưói đây, nếu 10 là giá trị lpn nhất của 
hàm số f ( x )  = — X 1 + 4 x  — m  trên đoạn [—1;3]?

A. 3. B. - 6 . c . - 7 .  D. - 8 .

Câu 220. Tim các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x )  =  - 

đoạn [0;lỊ bằng —2 ?

X  — n 2 + m

X +  1
trên

A.
'»7 = 1

B.
m = \

c. m = - 1
D.m = 2 m = — 2 m = —2

m =  - Ị  

m = 2

Câu 221. Trong tất cả các hình chữ nhật có diện tích s  thì hình chữ nhật có chu vi nhỏ 
nhất bằng bao nhiêu?

A. 2yfs . B. 4V s .  c . 2s .  D. 4s .

Câu 222. Trong tất cả các hình chữ nhật có chu vi bằng 16 cm thì hình chữ nlhật có diện 
tích lớn nhất bằng:

A. 36cm2. B. 20cm2 . c. 16cm2. D. 30cm2

Câu 223. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số rvịười nhiễm 
bệnh kê’ tù ngày xuất hiện bệnh nhân đâu tiên đến ngày thứ t  là f ( t )  = 4:5r  -  f3 (kết 

quả khảo sát được trong tháng 8 vừa qua). Nếu xem / ' ( f )  là tốc độ truyền bệnh 

(người/ngày) tại thời điểm t . Tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ:

A.12. B. 30. c. 20. D. 15.
Câu 224. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NĂM 2017) Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 

12cm. Người ta cắt ở bốn góc cúa tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình 
vuông có cạnh bằng x(cm ), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây đ ê’ được một 

cái hộp không nắp. Tìm * đê’ hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

A. X  =  6  . B. x  = 3. c .  X = 2 . D. X  = 4 .
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v ấ n  đề 7. ĐỒ THỊ CỦA HÀM s ố  VÀ PHÉP SUY Đ ồ  THỊ

Câu 225. (ĐjỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) 
ĐỒ thị hình bên là của hàm số nào?
A. y  = - ỳ i + x - l .

B. y  = +  3x + 1 . 

c .  y  = x ị - x 2+ l .

D. ỵ  = x Ị — 3x + l .

Câu 226. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

A. y  = - x ¡ - 3x2 - 2 .

B. y  = x3+3x2- 2 .  

c . y  = x3- 3 x 2- 2 .  

D. y  =  - X 3 + ĩ x 2 -  2 .

Câu 227. Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

A .j , =  (* +  1)2(1 -* ) .

B. ^ =  ( i  +  l)2(l +  j:). 

c .  y  = (x + i f  (2—x ) .

D. J' =  (-* +  l)2 (2 + x).

A. y  =  - X 3 + 1 .

B. y  = - X 3 + Ĩ X  + 2 . 

c. y  =  - X 3 — x  +  2. 
D. jy =  - x 3 + 2 .
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Câu 229. Cho hàm số y  =  f (  x) có bảng biến thiên sau:

ĐỒ thị nào thể hiện hàm số y  = / ( x ) l

' »  Ị

B
—. . .

4

{V /  *
0 1  >

Câu 230. Cho hàm số y =  ax’ + for + cx +  d có đồ thị như hình bên. 

Chọn đáp án đúng?
A. Hàm số có hệ số a < 0.
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (—2; —1) và ( l;2 ). 

c. Hàm số không có cực trị.
D. Hệ số tự do của hàm số khác 0 .
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Câu 231. ĐỒ thị hình bên là của hàm số nào?
A. y  = - x i + 2x ỉ +2 .

B. y  = x * - 2 x * + 2 .

c. y  = x A- 4 x 2+2.  

D. y  = x \ - 2 x 2+3.

Câu 232. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

y

A. y  = x * - 2 x 2- 1 .

B. y  = —1x'  + 4 x z —1 .

C. y  = - x 4 +2x2 - l .

D. y  = -x* +2x2~+l.

thị hình bên là của hàm số nào? 
x4- 2 x2+3.

6 . y  = - x * - 2x2- 3 .  

c. y  = -ìx* +2x2 +3.
D. y  = xj  +2x2 +3 .

Câu 234. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

A. y  = x i +X1 +2 .

B. y  = x 4- x 2+2.  

c. y  = x i - x 2+ \ .  

D. jk =  x4+at2+1.

Câu 235. Cho hàm số y  =  f ( x )  có bảng biến thiên như sau. Chọn phát biểu sai?

00 -1 0 1 + 0Ó

+
+00 +00
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A. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( - 1;0) và (l;+oo).

B. Hàm số đạt cực đại tại X  =  0 .

c. Đồ thị hàm số đã cho biểu diễn như hình bên.
D. Hàm số đã cho là y  =  X 4 — 2x2 — 2 .

Câu 236. ĐỒ thị sau đây là của hàm số nào?

A. y  =

B. y  =

c.y =

D. y  =

x  + l 
2* + l' 
£ + 3  
2x + l ’

X

ĩ x T ĩ '
x - l  

2x + ỉ '

Câu 237. Cho hàm số y  = x i — 6x2 + 9x có đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm 
số nào dưói đây?

A. y  = — X 3 + 6x2 — 9x. 

c. y  = \x3 - 6 x 2 +9x1

B. >> =  |x|3 + 6 |x|2 +9\x\. 

D. y  = \xf - ồ x 1+9\x\.

Câu 238. Cho hàm số y  = x z + 3 X1 —2 có đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 ¡ là của hàm 
số nào dưới đây?
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A. y  =  1*1 

c . y  =  ị\xf

Câu 239. Cho 

(I). Hàm sổ

Hình 1

+3ịx\ - -2 .

+ 3*2 - 2 .

Hình 2

B. y  = \x¡ +3x2-2\ .

D. y  = - x ¡ - 3x2+2.

làm số y  =  f ( x )  liên tục trên R và có đồ thị như hình dưới đây. 

nghịch biến trên khoảng (0;1) .

(II). Hàm số đồng biến trên khoảng (—1;2).

(III). Hàm íiố có ba điểm cực trị.
(IV). Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2.
Số mệnh đè đúng trong các mệnh đề sau là:
A. 1.
c. 3.

Câu 240. Cho

B. 2 . 
D. 4 .

hàm số y  =
2x + l

có đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào

39

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


2x + ĩ
B. y  =

2W + 1
C. y . D. y  =

2\»

Câu 241. Cho hàm số y  = 

dưới đây?

x  + 2 
2x — l

có đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của

-2 -2

A . y  = -
x  + 2

Hình 1 

B. M + 2
¿ x - i y  2 |* |- 1

Câu 242. Cho hàm số =  X1 4- bx2 +cx + đ .

* + 2
2* - l

(III)
Các đồ thị nào có thể là đồ thị biểu diễn hàm số đã cho? 
A. (I). B. (I) và (III). C. (II) và (IV).

Câu 243. Cho hàm số y  = X* + bx1 — X +  d .

+ 1

hàm số nào

l \
Hình 2
_  1*1 +  2D. V =  £-!■— . 

2 x - l

(IV)

D. (III) vàj (IV).

(IU)
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Các đồ 
A.(I). 

Câu 244.

thị nào có thể là đồ thị biểu diễn hàm số đã cho?
B. (I) và (II). C. (III).
o hàm số y  = / ( * )  =  ax3 +bx2 +cx + đ .

D. (I) và (IIII).
Chi

J

(I) (II) (III) (IV)
Trong các mệnh dề sau hãy chọn mệnh đề đúng:
A. Đồ thị (I) xảy ra khi a < 0 và f ' ( x )  = 0 có hai nghiệm phân biệt.

B. Đồ thị (ũ) xảy ra khi a =  0 và / ' ( * )  =  0 có hai nghiệm phân biệt, 

c. Đồ thị (III) xày ra khi a > 0 và /'(*) = 0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép.

D. Đồ ử  ị (IV) xảy ra khi a>  0 và / ' ( * )  =  0 có có nghiệm kép.

Câu 245. Cho đường cong (c) có phương trình y - / ( * )  =  V l- * 2 . Tịnh tiến (c) sang 

phải 2 đơn vị, ta được đưòng cong mới có phương trình nào sau đây?

A. y  =  - J - X 2 + 4 * +  3 . B. y  =  yj—x2 +4x — 3 .

c. y  = ẰJ1 - x 2 + 2 .

Câu 246. Tị

ta được 

A. y  =

rth tiễn đồ thị hàm số y  = --------
2x + 3

íồ  thị hàm số nào dưới đây?

B . y  = -?—?- + 5.  
2x + ĩ 2x + 3

Câu 247. Băng phép tịnh tiến, đồ thị hàm số y  = x* — 3xz +6x  — l được suy ra từ đồ thị
hàm số

A. Sang
B. Sang 
c. Sang 
D. Sang

D. y  = y l l - x 2 - 2 .

sang phải 1 đơn vị, sau đó lên trên 5 đon vị

r- x ~ 3 , c l l x  + 22c.y = - -------- f - 5 .  D. V = ■■■■■_ — —
2x + 3 2x + 5

y = x3 + 3x + l như thế nào ? 

trái 1 đơn vị, sau đó xuống dưới 2 đơn vị. 
trái 1 đơn vị, sau đó lên trên 2 đơn vị. 
phải 1 đcm vị, sau đó lên trên 2 đơn vị. 
phải 1 đơn vị, sau đó xuống dưới 2 đơn vị.

Câu 248. ư ô  thị hàm số y  = 3* + 6 được suy ra từ đồ thị hàm số  y  =  ——— bằng cách
- 3 x + 4  

nào trong các cách sau đây?
A. Đối xứng qua trục tung và lên trên 2 đơn vị.
B. Đối xững qua trục tung và xuống dưới 2 đơn vị.

3x +  4
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c. Đối xứng qua trục tung và sang phải 2 đơn vị.
D. Đối xứng qua trục tung và sang trái 2 đon vị.

Câu 249. ĐỒ thị hàm số y  = l + f [ x - 2 )  được suy ra tù đồ thị hàm số y  =  f ( x )  bằng 
cách tịnh tiến theo vectơ nào dưới đây?

A. ;  =  ( - l ; - 2 ) .  B. v =  ( -2 ; l) . C .v  =  ( l;-2 ) . D. v =  (2;l).

Cau 250. Cho ham so y  =  f  (x) cỏ đo thị (c ). Đo thị hàm số y  — Ịy được suy ra từ 
('c ) bằng cách nào dưới đây:

A. Giữ nguyên phần đồ thị (c) ở phía trên trục Ox, phần đồ thị dưới trục Ox thay 
bằng phần đ ố i  xứng qua trục Ox.

B. Xóa bỏ phần đồ thị (c) ờ phía dưới trục Ox và giữ nguyên phần còn lại.

c. Xóa bỏ phần đồ thị (c) ờ phía dưới trục Ox và vẽ thêm phần đối xứng với phần 
còn lại của (c) qua trục Ox.

D. Xóa bỏ phần đồ thị (c) ờ phía dưới trục Ox và vẽ thêm phần đối xứn|g vói phần 
còn lại cùa (c) qua trục Oy.

vấn  đề 8. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA Đ ồ  THỊ HÀM SỐ

Câu 251. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NAM 2017) Cho hàm số y  — f  (x) có lim f ( x )  =  1 

và Jim / ( * )  =  - 1 . Khẳng định nào sau đây là khằng định đúng ? I

A. Đo thị hàm so đă cho không có tiệm cận ngang
B. Đo thị hàm so đã cho có đúng một tiệm cận ngang
c . Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y  = 1 và y  = - 1 

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = l và X =  -1

Câu 252. ĐỒ thị hàm số y  = ĩ ~ z l z l  có;
x  — l

A. Tiệm cận đứng X =  — 1, tiệm cận xiên y  =  X .

B. Tiệm cận đứng x = l ,  tiệm cận xiên y  = x .  

c. Tiệm cận đứng X  =  1, tiệm cận xiên y  = —X.

D. Kết quả khác.

Câu 253. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  = - ỉ —  bằng:

A. 0. B. 1. C.2 D. 3.

Câu 254. Cho đường cong (c):y = —~r ■ Điểm nào dưói đây là giao của hai tiệm cận của (c) ?

A .L ( - 2 ; 2 ) .  B. c . N ( - 2; - 2).

42

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Câu 255. Đưimg cong ( c ) : y  =  ———

A. 1.

Câu 256. ĐỒ

A . x  = 0 

c. y  = 0 .

B. 2.

thị hàm số y  =  ■ 

và y  = 2.

c. 3. D. 4.
có bao nhiêu đường tiệm cận?

2x
có những đường tiệm cận nào?

X 2 + 1

B. * =  0 .

D. X  =  2 và _y =  0 .

Câu 257. Đo ịthị hàm so y  =  X  +  \/3* 2 +1 có bao nhiêu đường tiệm cận xiên? 
A-0. B .l. C.2. D.3.

3x2 - 4 x  + lCâu 258. Đồ thị hàm số y  ='
r-1

A. Có tiệih cận đứng. B. Có tiệm cận ngang,
c. Có tiện  cận đứng và tiệm cận xiên. D. Không có đường tiệm cận.

Câu 259. ĐỒ thị của hàm số y  =  - — có:

B. Có tiệm cận ngang.

A.Tiệm cận đứng X  =  — .

c. Đường 

kcâu 260. ĐỒ thị hàm số y  =

(I) Tiệm cận đứng x = 0.  (II) Tiệm cận đứng x = \ .  (III) Tiệm cận ngang y  = 3.
Mệnh đẽ 
A. Chi IV 

Câu 261. Tro
Xĩ .y =
X TỈ-1

ĐỒ thị hà 
A. Chi I.

B. Đường thẳng y  = 4 là tiệm cận ngang, 

thẳng y  = 2x là tiệm cận xiên. D. Đường thẳng y  -  2 là tiệm cận ngang. 

3x2 có:

:̂ ào đúng:
■àn. B. Chi I và III
>ng ba hàm số:
-1

c. Chi II và III

ĩ ỉ . y .
X  — 1

III. y  =

n số nào có đường tiệm cận ngang:
B. Chi H. c. Chi ra.

D. Cả ba I, II, III.

X 2 + X  +  Ì 

x - ỉ

Đ. Chỉ II và III.
Câu 262. Trong các kết quả sau, kết quả nào nêu đúng cả hai đường thẳng đều là tiệm 

cận của đĩ
6x — 7T

Câu 263. ĐỒ

A. X II
N>

l 
3

;y = x + 2 . B. x = - - \y  = x + 2  
0

c. 4x = — 
3

;y = x — 2 . D. x  = --;y = x -  2  
0

lu.-u ' — ~ , sin* -thi hàm số y  = — + l +  có: 2 X

A. Tiệm cận đứng.
c. Tiệm cận đứng và tiệm cận xiên.

B. Tiệm cận ngang. 
D. Tiệm cận xiên.
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Câu 264. Cho hàm s ố ;  =  — x + 2
-. Trong các giá ưị của tham số m cho rihư sau, giáX — 4x  +  m

trị nào làm cho đồ thị hàm số chỉ có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ng ang ?
A. 1. B.2. C.3. D .4.

TTÏX -Ị- 2
Câu 265. Cho hàm số y  = -------- - ị -----. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàn

x + 2
cận đứng và không có tiệm cận xiên?

A - lA. m =  —. 
2

SỐ CÓ tiệm

B. m = ~ .  
2

Câu 266. Với các giá trị nào của m thì đô thị hàm số y  =

c. m = 2 . D. m =  0
2x2 —3 X + m

A. m = 0 . B.
m = 1 
m = 2

c. 'm = 0 
m = \

không có tiận cận đứng? 

D. m =  1.

Câu 267. (ĐE MINH ÍĨỌA QUOC GIA NĂM 2017) lìm  tất cả các giá trị thực i:ủa tham số
V* X  “H 1m sao cho đo thị của hàm so y  =  Ị— - có hai tiệm cận ngang.

-Jmx2 + 1

A. Không có giá ưị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu dề bài.
B. m < 0 . c. m =  0 .

m x - \
D. m>  0.

Cau 268. Vơi gia tn nao của tn thì đo thị hàin so y  ------------ có tiêm cân dứnc đi qua
2x + m  ' '

điểm

A. 2. B. 0. C - Ỉ -2

Câu 269. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y  = í” 1 l ) x2+2mx  1 ó tiỄm cân
X

xiên đi qua điểm M  (3; 4) ?

A. 1. B. 2.

mx2 +(3 — m )x  — 2

c. D
5

Câu 270. Nếu đồ thị y  = -
x - \ có đường tiệm cận xiên tiếp xúc: với đường

tròn có phương trình (x - 1)2 +  (y -  4)2 =  2 thì tập tất cả các giá trị của m là:

A _ 1 - B-2- c. 1 . D .3.

Vâúi đề 9. TƯƠNG GIAO GIỮA HAI Đ ồ  THỊ

Câu 271. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NĂM 2017) Biết rằng đường thẳng y  =  —2 x +2  cắt 
đồ thị hàm số y  = x 3+ x + 2  tại điểm duy nhất; ký hiệu (x0 ;y0) là toạ độ của điểm đó.
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Tìm y ị ĩ

J ^ ° T 4 - B- y o = 0 .  c . ya —2.  D. y0 =  —1

Câu 272. đố điểm chung của đồ thị hàm sõ ,  =  ^  -  3 ^  + 1  và trục hoành là:
A. 1. B. 2 r o

c ă lI , 7,  r , , ,  „ , • D-Không kết luận được.

, r , ' ì  ! ĩ r <' _ 1 ,( '  + ”“  +  " ) r ,m  -  thị ham so caỉ trục hoanhtại ba đ|iem phân biệt.

A . m > 4 .  c . 0 < m < 4 .  Đ . ~ ị ~ m < 0

Câu 274. Vói giá trị nào của *  thì đuòng thẳng J, =  *  cắt đưòng cong ,  =  *3 _  3, :  tai 
phân biêt? ■

m < - 4

ba điểm phân biệt?

A. - 4  < m <  0. B. m>ữ. c . m < - 4. D.
[m> 0

Câu 275. Cho phương trình 2x3 —3x2 -t- 7 _  5>-2» _  n \ r •. . ,7 ,' ,“ 6 :  ̂ + 2  2 = 0 .  Vói giá trị nào của m thì phươne
trình đã cho có ba nghiệm phân biệt

A. j < m < 4 . B. 1 <  »7 < — . 
2 c.  0 < m < ị .

2

T phT I  “ ĩ ,  ^ + 3 ” : 1 - 0 ■ ™  • “  « c ù a . tM p h u i  tìnhỊ dã cho c i ba nghiệm phân biệt trong đó có đúng hai nghiệm tón íwn 1!
. 1 c _

J 3Câu 277. Cno phương trình 2xl - 3 r2 =? mj - ì  MA; I • _> .s  i x  -  ¿m + 1. Với giá trị nào của m thì phương trình
đã cho CCI đúng hai nghiệm phân biệt:

A .«  =  n I h o ặ c «  =  - l .  B. OT =  - i .  hoặc m =  ——
2 2 '

C.m  =  I h o ặ c m  =  | .  D . «  =  l h o ặ c «  =  - l .

“ ũ ỉ , ? ■ 1  *“  w  “  •,h'“ n8 '■ + 3* ‘ -  ”  - 2° tó  b , nghiệm phân

A . - 2 < ỷ < 2 .  B. 0 < m < 4 .  c . l < m < 5 .  D - I < « < 2

Câl f ' l l 8iá, ! i "à<’ ':4a “  « * « < N  * ■ » • « > - » > - . ■ * + «  cắt trục hoành tại ba điếm phân biệt?

, .A J  . . .  B' " > 3 - c " - 3- D. fn > 0.

Câ“ú ! 0' ^ 8<" “ , "tocủ a  “  “ • * * • » • *  > = * ’ -  w + 2 có h ,ichung với trục hoành? g

c. m =
1/ 2 '

D. m =  >/3.
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của m là:

hoành tại

Câu 281. Phương trình X3 -  3 mx +  2 =  0 có một nghiệm duy nhất khi điều kiệr 
A. 0 < m < 1. B. m< \ . c . m ^ ữ .  D. m > l .

Câu 282. Đo thị hàm số ỵ  = x l — (2m + l)x2 +{3m + Vjx — m — 1 luôn cắt trục 
điểm có hoành độ bằng bao nhiêu?
A. x = 2.  B. * = 1. c . x = m.  D. x = ữ.

Câu 283. Tim m để đường thẳng d\ y  = m ( x - \ )  + \ cắt đồ thị hàm số y  =  - X 2 + 3 x - l
tại ba điểm phân biệt v4(l;l), B, c.

A. m̂ O. B.m<—. c. 0 = m< —. D. m = 0 h<Ị)ăcm > —.
4 4 7 4

Câu 284. Tim m để đồ thị hàm số y  = x * - 3 x 2 +2  cắt đường thẳng d \ y  — m [ x - \ )  tại 
ba điềm phân biệt có hoành độ là , x2, *3 thỏa mãn x\ + xị  +  xị  =  5 .
A. m>  -3 . B. m = -3 . c. m > -2 . D. m = —2.

Câu 285. Đường thẳng d : y  = x + 4 cắt đồ thị hàm số y  = x3+ 2mx1 +  [m +  3 ) +  4 tại ba 

điểm phân biệt A{ữẠ),  B, c  sao cho tam giác MBC có diện tích bằng 4 , với 
M  (1;3). Tập tất cả các giá trị của m nhận được là:

A. m =  2 hoặc m = 3. B. m =  3.
c . m = - 2 hoặc ĩĩỉ — —3 . D. m = - 2  hoặc m =  3.

Câu 286. Đồ thị hàm số y  =  —X4 +  2x2 có bao nhiêu điểm chung với trục hoành ?

A. 0. B. 2. c. 3. D. 4.

Câu 287. Với điều kiện nào của k thì phương trình 4 ; r ( l - x 2) =  l - Ế  có hốn nghiệm ’ 
phân biệt?
A. ữ < k < 2 .  B. Ế < 3 . c . - 1 < £ < 1 . D. 0 < Ế < i .

Câu 288. Cho phương trình X4- I x 1 - f2017-m = 0.  Với giá trị nào của m Ihì phương 
trình đã cho có đúng ba nghiệm ?
A. m = 2015 . B. m = 2016. c . m = 2017. D. m = 2018.

Câu 289. Đường thẳng y  = m và đường cong y  = x i -  2x2 -  3 có hai điểm chung khi:
A. m > —3 hoặc m =  —4 . B. m < - 4  hoặc m = —3.
c. -4  < m < -3 .  D. m > -4  .

Câu 290. Có bao nhiêu giá trị nguyên cùa tham số m đếđồthịhàmsố y  =  -X 4 +2(2 + m)x2- 4 - m  
không có điểm chung với trục hoành?
A. 1. b! 2. c . 3. D. 4.

Câu 291. Đồ thị (c) của hàm số y  =  * ~ 2016 cắt trục tung tại điểm M  có tọaịđộ ?
2x + l ' I

A. M (0;0). B. M (0;-2016). c . M(2016;0). D. (2016;- p o ió ) .

Câu 292. SỐ giao điểm của đường thằng y  = 2x + 2016 với đồ thi hàm số y  = - -  + 1 là-
X —1

A. Không có. B. 1. c . 2. D 3
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Câu293.GọiỊAf, N  là giao điểm của đuòng thẳng d : y  = x + l  và đường cong ( c ) : y =  2 x ~ 4 

Khi đó hj)ành độ trung điếm /  của đoạn thẳng M N  bằng:

+  m +1 cắt đồ

A-f. B.2. C l. D
- J 2 'Câu 294. Tun tất cả các giá trị của tham số m đê’ đường thẳng d \ y  = 2mx + ì

. , 2x  — 2thị hàm sõ ỵ  = Ỷ —Y tại hai điểm phân biệt.

A. w = lỊ B. m = 0, c. m>ỉ. D.m<0.

Cau 295. Tìin tat cả các giá trị của tham số m đê’ đồ thị hàm sô y  = x m cắt đường
, X —1

thẳng y== 2x + l tại hai điểm phân biệt.

3A. B. m vt — 1. c . m > - 1 . D. —— < m =  — 1 .
z 2 ' 

Câu 296. Tim tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y  = x - 2m cắt đồ thị 
X _3

số y  =  —— tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

hàm

A. 0 <m < 1 .
m < — 2 

m >  5 c. 1 < m < -  . 
2

1

?Câu 297. Gọi í/ là đường thẳng đi qua y4(l;0) và có hệ số góc m . Tim các <nắ trị của 

tham số m đê’ d  cắt đồ thị hàm số y  =  tại hai điểm phân biệt M, N  thuộc hai 

nhánh củiỉ đồ thị.

A. m = 0. B. m > 0. c. m < 0. D. 0 < m *  1.
Cầu 298. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y  = - x  + m cắt đồ thị

hàm số y  =  i ì L t l  tại hai điểm A, B sao cho AB = 2 -J Ĩ . 
x  + 1

A. m = l;m = - 2 .  B. m =  ĩ;m  = - 7 .  c . 772 = -7 ;m  =  5 . ' 0 . m  = \-m = - \ .

Câu 299. Tirtí tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y  = X -  m + 2 cắt đồ thị 
2x

hàm số y  =  — tại hai điểm phân biệt A và B sao cho độ dài AB ngắn nhất.

A. m =  - 3 .  B. m = —\ .  c . m  = 3. D . m  = l .

Câu 300. Tim tất cả các giá trị cúa tham số k sao cho đường thẳng d : y =  X +2k  +  1 cắt

^  ^  số ^ =  ‘~ Y  &  hai điển1 phân biệt A và £  sao cho các khoảng cách từ Áđ ồ  th ị

và B đến 
A. lè =  — 1

trục hoành là bằng nhau.
B. & =  —3. c . k = - 4  . D. k = - 2  .
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Câu 301. Tim tất cà các giá trị của m để đường thẳng d :y = x + m cắt đồ thi hàm số
ĩ x - l  _

y =  tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB vuông tại 0(D;0).

1A. m =  —2. B. m = - c. m = 0. D. m = l.

Câu 302. Tim tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d : y = - 3 x + m  cắt đồ thị
2x “ỉ“ 1 .

hàm số y=  tại hai điểm A và B phân biệt sao cho trọng tâm tam giác OAB

thuộc đường thẳng A : x - 2 y - 2 = 0  , vớì o  là gốc tọa độ.

A . m  = - 2 .  B. m = - - .  c. m =  - — . D. m — Q.

Câu 303. Tim tất cả các giá trị của m để đường thẳng d : y  =  2x  +  3m cắt đồ

■y =
x +  3
7 + 2

7

tại hai điểm phân biệt A và B sao cho OA.OB =  - 4 ,  vói o  là gc'c tọa độ.

A. m = B. m =  — —. 
12

C. m = — . 
12

D. m =  —— 
2

Câu 304. Tim tất cả các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng d : y  = x 
2x + \

thị hàm số

+ m cắt đồ

thị hàm số [ c ) : y =  tại hai điểm phân biệt M  và N  sao cho diện tích tam giác 

IMN bằng 4 , với I  là tâm đ ố i  xứng của (c).

A. m = 3;m = - 5 .  B. OT = 3;m = - 3 .  c.m =  3;m = - l .  D. m =  -3;m =  - 1 . 

Câu 305. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thằng d : y  = 2x + m cắt đồ thị
2x - 4  _ _

hàm so y  = tại hai điểm phân biệt A và B sao cho 4SArAB =  15, với /  là giao
• > • x  .  . , . ■điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị.

A. m =  ± 5 . B. m = 5 . c. m = - 5  . D. m — 0 .

Vấn đề 10. TỔNG HỢP

Câu 306. Tim trên đo thị hàm so y  =  —X 2 +3x + 2 hai điểm mà chúng đối xứng nhau qua 
tâm / ( —1;3).

A. (0;2) và (-2 ;4 ) . B. (—1;0) và (—1;6). I

c. (1;4) và (—3;2). D. Không tồn tại.

Cau 307. Tìm trên đo thị hàm so y  =  —— + X 2 + 3 x ----- hai điểm phân biệị mà chúng

đối xứng nhau qua trục tung.
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A. 3;- [6

c ( K ,

Câu 308. Ti

Câu 309. Ti

16hoặc Ị—3; 3

hoặc( - f 4

B. [3 ;^ ) hoặc ( - 3 ; |  

D. Không tồn tại.

Tếp tuyến của đồ thị hàm số y  = x ì + 4 * 2 +  4x +  l tại điếm A ( - 3 ;-2 ) cắt đồ
thị tại điểm thứ hai là B . Điểm B  có tọa độ:

A. s ( l ; 10). B. 5 ( -2 ; l) .  c. s(2;33). D. S ( - 1;0).

'iếp tuyến của đồ thị hàm số y  = x3~ x 2^ x  + l tại điểm A  cắt đồ thị tại điểm
thứ hai là 5 (—1;—2). Điểm A có tọa độ:

A. A(2;. 

Câu 310. Đ

5). B. A ị —l\—4).  C . Ă ( 0;1). D. A(l;2).

¡êm M  thuộc đồ thị hàm số (c):y = -X3 +3x2 +2  mà tiếp tuyến của (c ) tại
s ố  0 C ìC  Inm  n h âY  r ó  f r \a  A r \  là*đó có hệ số góc lớn nhất, có tọa độ là:

A. M (  0 

Câu 311. Ch

A. (—1;C

2). B. M( - l ; 6 ) .  c. Af(l;4). D. M{2;6).

0 hàm số (c): y  =  +  mx2 - m - l . Tọa độ các điểm cố định thuộc đồ thị (c) là:

) và (1;0). B. (1;0) và (0;1).

c . (-2;!) và (—2;3). D. (2;1) và (0;1).

Câu 312. Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số {c ) :y  = —  -~-2 mà tọa độ là số nguyên? 

B. 4. c . 5.

Câu 312. Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số {c ) :y  = —---- mà tọa độ là số nguy

A. 2. B. 4. c . 5. D. 6.

Câu 313. Cô bao nhiêu điểm M  thuộc đồ thị hàm số y  = L Ì 2 l mà khoảng cách từ
x  — l

i—. . L“ _ 1 ĩ _ t -í ’ ' t . \ 1 r IV . A
M

đến trục 

A. 0 .

Câu 314. Tìm trên đồ thị hàm số y  =  những điểm M  sao cho khoảng cách từ M

đến tiệm cận đứng bằng ba lần khoảng cách từ M  đến tiệm cận ngang của đồ thị. 

4 ; | |  hoặc M ( 2;5). B. M {4;3) hoặc M ( - 2;1).A. M

c .  M (4;

Câu 315. Ti:

đẽn tiệm 

A. M ( 2; 

c . M ( 0;

Oy bằng hai lần khoảng cách từ M  đến trục Ox.

B. 1. c. 2.
2x + l

D. 3.

3) hoặc M ị 2;5). D. M
5.

hoặc M { - 2;1).

2x + l
in trên đo thị hàm so y  —------— những điểm M  sao cho khoảng cách từ M

cận đứng bằng khoảng cách từ M  đến trục hoành.

1) hoặc M { 4;3). B. M ( 0; - l )  hoặc M ( 4;3).

-1 ) hoặc M {3;2). D. M { 2;1) hoặc M(3;2).
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Câu 316. Điểm M  thuộc đồ thị hàm sõ y  = ——ỹ- / tiếp tuyến của đồ thị tại M  vuông 

góc với đường d : y  = 4x + 7 . Điếm M  có tọa độ thỏa mãn điều kiện trên líi:

A T> , 5l , ____ 3ÌA. M Ị - 1  

c. M  -  3;

B. M 1 — 1;— hoặc Af|3;—1 .

D. M  1;- 
l 2

l x - \

hoặc M  -3;

Câu 317. Tim điểm M  thuộc đồ thị hàm số Jv = - ĩ —  sao cho tìếp tuygn c ủ a  đ ồ  t h ị t ạ i

M  vuông góc với đường thẳng Ỉ M ,  với I  là giao điểm hai tiệm cận của đồ thị. 

A' M (3;f ] ’ iW'(0;1)- B- ^ [ - 2 ; - | ,  M(2;3).

D. M(2;3),M (0;1).

Câu 318. Tiếp tuyến tại điểm M  thuộc đồ thị y  =  ± Ĩ± L  cắt ctr và Oy lần lượt tại hai

điểm A và B thòa mãn OB = 3OA. Khi đó điểm M  có tọa độ là:
A. Af(0;-1), Af(2;5). B. Af(0;-1).

c . M(2;5), M(-2; l ) .  D. M (0;-1), JW(1;2).

Câu 319. Tọa độ điểm M  thuộc đồ thị hàm số y  = - ~ ,  biết tiếp tuyến của đồ thị tại M  

căt hai trục Ox, Oy tại hai điểm A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng —

A. Af,(l;l), M , Ị - ì ; - 2  . B. M, (1;1), M 2 ị- - , -2  .

c. Af,(l;-1), Af,Ị-I;_2j. D. ^,(1:1), M2Ị-i ;2 .

Câu 320. Cho đường cong y  = c o s Ị ^ + |Ị  và điếm M  thuộc đường cong. Nếu biết tiếp

tuyến tại điểm của đường cong tại M  song song với đường thẳng y  = -  X  +■ 5 thì tọa 

độ của điểm ìví là điểm nào sau đây?

*  •' c . k ( A „ .A. m [~ —  ;1 
3

B. M D. M  1

Câu 321. Cho hàm số y  =  ar3 -  3x2 + 1 . Chọn phát biếu đúng:
A. Hàm số đạt cực tiếu tại X  = 2 .
B. Hàm số đạt cực đại tại x = —l.
c . ĐỒ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điếm phân biệt.
D. A và c  đều đúng.
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Câu 322. Xét Hàm số y  =  X 3 — 3x + 5 . Trong các khẳng đinh dưói đây, khẳng đinh nào sai?

A. Các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số nằm trên đựờng thẳng song song với 
trục hoành.

B. Tiếp tuyẽn của đồ thị hàm số có hệ số góc nhỏ nhất bằng - 3  . 

c . Tiếp tu yến của đồ thị tại điểm cực trị song song vói trục hoành.
D. Đồ thị luôn cắt trục hoành.

Câu 323. Cho hàm số y  = —X4 +  Sx1 — 4 . Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Hàm số có cực đại nhưng không có cực tiểu.

B. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt, 

c. Hàm s ố  đạt cực tiểu tại X  =  0  .

đều đúng.D. A và B 

Câu 324. Chc

Câu 325. Cho hàm số y  =

hàm SỐ y  = x i + —X2 —  1. Chọn phát biểu sai sau:

A. Hàm số nghịch biến trên (—oo; 0). B. Hàm số đồng biến trên (0; + o o ) .

c. Hàm số không có cực tiểu. D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm.
2x + l . Chọn phát biểu sai:
x - 1

A.  Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang X = 2 .

B. Hàm sộ không xác định tại điểm x = \ .

c. Hàm số luôn nghịch biến trên mỗi khoảng (-oo; 1) và (1; + co ). 

D. Đồ thị hàm số giao trục hoành tại điểm có hoành độ bằng —-ỉ-.

Câu 326. Chcj hàm số y  = - —— có đồ thị ( c ) . Chọn phát biếu đúng:

A. ĐỒ thị

B. Đồ thị 

c. Đồ thị 

D. ĐỒ thị

(c) không có tâm đối xứng. 

c) có một điểm cực đại.

(c) có một điểm cực tiểu.

(c) cắt trục hoành tại điểm có tọa độ (1;0) .

Câu 327. Chc hàm số y  =  V* 2 - 2 x  + 5 . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Tập xác định của hàm số là M .

B. Tập giá trị của hàm số là [2;+oo).

c. Giá trị ỉớn nhất của hàm số trên R không tồn tại.

D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;2] là y/ẽ.
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Câu 328. Cho hàm số V =
x + l

A. Tập xác định là R \  {— 1}.

có đồ thị là ( c ) . Câu nào sau đây là sai? 

1B. /  =  - - > 0, Vx - 1 .

c. Hàm số đồng biến trên R \  { -1} .

(* +  l)2

D. Đồ thị hàm số có tâm đối xứn;; I (—1;2).

Câu 329. Cho hàm so y  = x ĩ ——X2 H-----X  + — , phát biểu nào sau đây là đúng

A. Hàm số có cực trị.
B. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại một điểm.
c . Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng.
D. Hàm số nghịch biến trên tập xác định.

X  — 2  1
Câu 330. Cho hàm số y  = ---- —. Khăng đinh nào sau đây sai?

■ x ~ *  '

A. ĐỒ thị hàm số có đù tiệm cận ngang và tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số có cực đại và cực tiểu, 
c . Tập xác định của hàm số là R \  {1}.

D. Tiệm cận ngang là đường thẳng y  = l.

CHỦ ĐỂ 

2.
HÀM SỐ LŨY THỪA 

HÀM SỐ Mfi -  HÀM SỐ LOGARIT

TỖNG HỢP KIẾN THỨC

o  Bài 01___________________ ________
LŨY THỪA -  HÀM s ố  LŨY THỪA

I. LŨY THỪA
1. Lũy thừa số mũ nguyên dương____________

a"=a.a....a, ( n thừa số).

Ở đây n 6 z +, n > 1. Quy ước a' = a  .

2. Lũy thừa số mũ 0 - Lũy thừa số mũ nguyên âm

ữ°= l ( ứ í = 0); a " = —  ịa ^  0), với n e  z + . 
a

3. Lũy thừa số mũ hữu tỷ

a" = ^ a m,(a> 0)

Lũy thùa số mũ hữu tỷ có tính chất như lũy thừa số mũ nguyên (xem mục 5). 
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4. L ũy thù a s ố  thự c

a" — lim ar' ( cv là số vô ti, r là số hữu ti và lim r =  a  )ft—rv ” n >
Lũy thừa số mũ thực có tính chất như lũy thùa số mũ nguyên (xem mục 5).
T' L _1_ y ._» _ 1 ~ ,1 \ y ~ .5. Tính ch
a) Vói a,

_m  _na .a

ất của lũy thừa số mũ nguyên
b 6 R; a Ä 0, Ế 5É 0; « € R , ta có

=  a”+" ; —  = ; (a»)" =  *»■» ; (abỴ =  . Í £ Ĩ  =  £ l

b) Nếu 0

Nếu a 
Nếu 0

< a< b - a" < b", V« > 0 
«" > b", Vn < 0 '

> 1 = -̂a” > a" với m > n .
< a < 1 => am <  a" với m > n .

6. Công thức lãi kép
a) Đinh nghi<u Lai kcp ỉa phân ỉãi của kì sau được tính trên số tiền gốc kì trước cộng 

với phần lãi của kì trước.
b) Công thức: Giả sử số tiền gốc là A ; lãi suất r% /kì hạn gửi (có thể là tháng quý 

hay năm).

•  Số tiền

•  SỐ tiền

c) Ví dụ

nhận được cả gốc và lãi sau n kì hạn gửi là A (1 +  r

Ịãị nhận được sau n kì hạn gứi là Aị  1 +  r) -A  = A (1+0"-1
Bà Hoa gửi 100 triệu vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất là 

8%/năm. Tírih số tiần lãi thu được sau 10 năm.
Lòi giải

Áp dụng công thức tính lãi kép, sau 10 năm số tiền cả gốc và lãi bà Hoa thu về là:
A(l  + r)" =100ữ.(l + 0,08) w 215,892fr.

Suy ra số tiền lãi bà Hoa thu về sau 10 năm là:

A (1 + r)" -  A = 100tr(l + o, 08)10 -1  OOữ = 115,892tr .

II. H À M  SỐ  LŨY T H Ừ A

1. Đ ịn h  n g h ĩa : y  = x°, a 6 R gọi là hàm số lũy thừa.

2. T ập  xác đ ịn h : y  = x" tùy thuộc giá trị a .

3. Đạo hàxci: y  = x ' \  a 6 R với Vx > 0 . Đạo hàm y ' =  (*")' =  ax"~' .

4. T ín h  chjít củ a  h à m  s ố  lũ y  thừa: (Xét trên khoảng (0;+oo) )
•  Đồ thị d|ua điểm (1;1).

•  a  > 0 Hàm số đồng biến; Q < 0 hàm số nghịch biến.
•  Khi a  0 đo thị không có tiệm cận; khi a  < 0 đồ thị có tiệm cận ngang y  = 0 tiệm 

cận đúng X i  0 .
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CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

Câu 1. Tập xác định của hàm số y  = ịx3 — n Ỵ  là:

A. D =  K\{2} .  B. D =  R.  c . D =  [3;+oo). D. D =  (3;ịoo).

Câu 2. Tập xác định của hàm số y  =  (3' — 9) 1 là:

A. D =  R . B. D =  R \ { 2 } .  c . D =  (-oo;2). D. D =  (2;+oo).

Câu 3. Với a, b là những số dương, biểu thức ^  bằng:

A. 2-Vã -  ịfb . B. -iỉb  .

Câu 4. Cho m>  0 . Biểu thức mVĩ í 1
■R-1

A. m B. m1S-ĩ

c. iỉb.

bằng:

c. m-1.

D.

,2 ^ 3 - 2

Câu 5. Vói giá trị nào của a thì yja.ịja.ịfă — 2y fỹ .—iL =  ?
v r 7

A. <2 =  1 . B. a =  2 . c . 2 =  0 .

Câu 6. Với a =  0 , giá trị nào của X  đê’ — (V + a “') =  1 ?

A. X = 1. B. X = Q . c . X = a .

Câu 7. Tập tất cà các giá trị của a để '■ệĩ' > ị[ĩr là:
A. a = 0.  B . a < 0 .  c . a > l .

- -  _I
Câu 8. Vói điều kiện nào cùa a thì (a-1)  3 < (c -1)  3 ?

A. a > 2 .  B . a > l .  c . l < a < 2 .

Câu 9. Nếu ( V2 — 1) < ịy/2 — 1) thì ta kết luận gì về m và n ?

A. m > n .  B. m < n .  c.  m — n.

Câu 10. Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 
2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu 
đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau 
khi gửi tiền gần nhất với kết quả nào sau đây?
A. 210 triệu. B. 220 triệu. c . 212 triệu. D. 216 triệi

D. m

D. (2 =  3.

D. Giá trị lỊhác. 

D. 0 <  a < 1.

D. 0 < a < | l .

D. n.\

54

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


o  Bài 0 2

LOGARIT
1. Địxứin

Cho hai
cơ số a của b và kí hiệu là log b .

ghĩa
số dương a, b vói a =  1. Số Q thỏa mãn đẳng thức á ' = b được gọi là lôgarit

2. Tính chất
Cho hai 

l°g„ 1 : 
3. Các qu

ạ  =  loga b -^a "  =b  (a, b>  0, a =  1)

số dưcmg a, b với a 1 , ta có tính chất sau: 

0 ; log„a =  l ;  a,08-‘ = è ;

ỉ  tắc túứi lôgarỉt
logf =  a  .

Cho ba so dưong a, bv b2 với a *  1, ta có các quy tắc sau:

log«4 ố2 = lo g > , + lo g > 2;

log,Ắ" =alog„è,;

4. Đối cơ ¿ố

log«ỊL =  log0è , - lo g 0&2;

log; -log« ■n

Cho ba s5 dương a, b, c và « 5= 1, c se 1 , ta có

Đặc biệt:

5. Lôgarit
Lôgarit Ihập phân: Lôgarit cơ số 10 gọi là lôgarit thập phân, log10 N ( N  > 0) thường

được gọi là lg N  hay log N  .

log„ b = logc±
log a

log* b = —I— , với b = 1 ; log b = —log„ Ế, vớ i a s O
l°g*a ” . tt “

thập phân, lôgarit tự nhiên

Lôgarit tự nhiên: Lôgarit cơ số e gọi là lôgarit tự nhiên, log N ( N > ữ ) ,  được viết là ln N

CẢU HỎI TRẮC NGHIÊM
Câu 1 1 . Chc các mệnh đề sau:

(I). Cơ lỉố của lôgarit phải là số nguyên dương.
(II). Chỉ số thực dương mới có lôgarit.
(III). ln(.4 +  B) =  h i  A  +  ln B với mọi A >  0, B >  0 .

(IV) log(, b. logj c.logc a = 1, với mọi a, b, c 6 R .
S ố  m ệ n h  d ề  đ ú n g  ỉà :

A. 1. B. 2. C.3. D. 4.
Câu 12 . Cho các phát biểu sau: 

(I). Nếu IỴ —yĩÃẼ thì 21nC — ln.4+ ln B . (II). [a — l)log0 * > 0  > 1 .
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(III). = N ^ u . (IV). lim log, * = -00  .X—+X -
2

SỐ phát biểu đúng là:

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4 .

Câu 13. Giá trị của biểu thức p  =  log ịa.lịa-Ịã j bằng:

A. B. —. c -  D 3
3 2 3 ' u - á •

Câu 14. Cho a > 0, b > 0, a  ̂1, b 1J n € R*.

Một học sinh tính p  = —ỉ—  4- -■ 1 +...  +  — ì—  theo các bưóc sau:
log„ b log^ b log „ b

I. p =  log6a +  log4a2 + ... + \ogba". II. p  =  log^aV a3...«”) .

III. p  =  logt ữ1+2+3+-+” _ IV. p  = ti(n + l)log4 a .

Trong các bước trình bày, bước nào sai?

‘  D.IV.A. I.

Câu 15. Cho 1
B.II.

1
log , í!Oga X log ; X 

biểu thức sau:

log* * * ■

c. III.

=  M , hỏi M  thỏa mãn biểu thức nào trong các

r* . — — --------- . D . lVẰ —  — ------------- . u  M =  ---------- . n
log„ * log„x 21ogs *

Câu 16. Nếu log2 (log3(log4 x ) )  = log3 (log4 (log2 y)) = log4 (log2 (logj z)) = 0

D . M - Í Í Ỉ Ị Í l .  
31oga*

thì tống ựx  jf i[ỹ + J z  ?
D. 24.A- 9- B. 11. c . 15.

Câu 17. Số a nào sau đây thỏa mãn log0 5 a > log0 5 a1 ?

A- f  B ĩ -  <=■!■

Câu 18. Hoành độ các điểm trên đồ thị hàm số y =  Ịjj và nằm hoàn toàn phía dưới 

đường thẳng y  =  ỉ  là:

A- x  < 2 . B. x<-2 . c. x>-2.
Câu 19. Cơ s o  X  trong ỉog. \/3 = —0,1 có giá trị là:

A. —.
3

B. - ỉ .  
3 c . 3.

D. x>2.

D. - 3 .

Câu 20. Tim X  đê’ba số ln 2, ln(2' - l ) ,  ln (2* + 3) theo thứ tự lập thành cấp sô cộng.

B. 2. c. log2 5 . D. log2 3 .
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Câu 21. Chi Iog2 =  a . Tính log theo a , ta được:

A. - UA \ -!)•4V ' 4 4  ̂ '■ ' 4V '■
Câu 22. Cho log2 X  = - J Ĩ  . Giá trị của biểu thức p  Ịog, X2 + logj X3 + Iog4 X bằng:

1

A. ll-v/2

B. 1 (5« - 1). c . ỉ ( 6 a- l ) . D. —(Ó Í7  + 1). 
4

8. -Jĩ. C . - 4 .
2

D. 3V2 .

Câu 23. (ĐIỈ MINH HỌA QUOC GIA NĂM 2017) Đặt a =  Iog, 3 và b = log5 3 . Hãy biểu 
diễn logỊg - " ■ ■

A. log6 Ị45 =  

c . log,45 =

45 theo a và b . 

a + 2ab
ab 

a + 2ab

B. log6 45 =

D. log6 45 =

l ả '  — 2 ab 
ab

2a2 — 2 ab
ab + b ab + b

Câu 24. Biế: log2 = a, log3 =  ố thì logl5 tính theo a và b bằng:

ỉ + 1 . B. ố +  ữ +  1 . c. 6ữ + b . D. ữ - b - h l .
a = 1n2; b = In5 thì ln400 tính theo a và b bằng:

-4b . B. 4a + 2b . c. 8ab. D . b2 +a i .
1 0  a> 0, b>  0 thỏa mãn a2 +b2 — lab . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh

A. 31og|c +  è) =  i( lo g a  + logẾ). 

c. 2(Iog a + \ogb) =  log(7ữố).

B. log(a + í>) =  — (loga 4-logố). 

D. log^ y^  =  ị( lo g a  +  logỉ>).

Câu 27. (ĐẼ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Cho các số thực dương a , b , với ũ — 1 . 
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

{ab) = ±\o%'b.  

ab) = \ \ o g ' b .

B. log ; (ab) =  2 + 2  log„ b .

D. logc. (aè) =  ì  + ị lo g 0ố.c. loga, [ab) = ^ log„Ế. D. lọga, (<ZẾ) = -| + ilo g „ ố .

Câu 28. Cho a, b, c là các số thực dưong và a, Ế Ệpií Khẳng định nào sau đâv sai

A. log„íT =  — . B. Iofoc =  -^ÍL£.
logc a log„ a

c. log„ <1 = logứ Ế.log4 c . D. log0 è.logt a = 1.

Câu 29. ChcỊ a, Ế > 0 và ab =  1; X, y  là hai số thực dương. Mệnh đê nào dưới đây là đúng ?

A. log„ (Ị* +  >) =  log„ X +  log, 7  . B. logs a. log„ X =  log„ X.

. ỉ 1
c . log„-f = D.iog. £ = M i .

7 log, ^
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Câu 30. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NAM 2017) Cho hai số thực a và b với 1 < a < b  
Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?

■A. log„ b < ì <logj a . B. 1 < log„ b < log4 a .

c. logb a < ỉogc b<  1. D. logt a < 1 < log b .

Câu 31. Nếu 9Iog2 X + 4 (logỳ f  = \ 2 logx. logy  thì:

*3= /  
x , y>  0

6 .
y = / c. x = y
x , y  > 0 D.

x , y >  0'
3x 2 y  
_x,ỵ> 0

Câu 32. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% /năm và lãi hàng năm được nhập vào 
vốn. Hòi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?
A .9 .  B. 10. c . 8 . 0 . 7 .

Câu 33. Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng vói lãi suất ban đâu 4% /năm và lãi 
hàng năm được nhập vào vốn. Cứ sau một năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm 
tổng số tiền người đó nhận được gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 119 triệu. B. 119,5 triệu. c. 120 triệu. D. 120 5 triệu.

Câu 34. Anh Nam mong muốn rằng sau 6 năm sẽ có 2 tỷ đế mua nhà. Hòi 
phải gừi vào ngân hàng một khoản tiền tiền tiết kiệm như nhau hàng năr 
với giá trị nào sau đây, biết rằng lãi suất của ngân hàng là 8% /năm và lãi 
được nhập vào vốn.

A. 253,5 triệu. B. 251 triệu. c. 253 triệu. D. 252,5 triệu.

1  hàng 100Câu 35. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Ông Việt vay ngắn hạn ngâ .
triệu đồng, với lãi suất 12% /năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau 
đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nọ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách 
nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau 
đúng 3 tháng kê’ từ ngày vay.

Hỏi, theo cách đó, số tiền m mà ông Việt sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lẫn 
hoàn nọ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian 
ông Việt hoàn nợ. .

( l ,0 ự

anh Nam 
n gần nhất 
hàng năm

A 100.(1,01)3
m = ----- 3------  (triệu đồng).

r __ 100x1,03 _
m = ----- ------ (triệu đồng).

B. m =  ■
(1,01)3-1

„  _  120.(1,12)3 
D. m = -----

(1,12) —1

(triệu đồng), 

(triệu đồng).
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o Bài Ổ3
HÀM SỐ MŨ -  HÀM SỐ LOGARIT

I. HÀM Ŝ 5 LOGARIT
1. Định nĝ hĩa

Cho a là số thực dương và a Ä 1. Hàm số y  = log„ X  được gọi là hàm số logaritt cơ số a  .

2. Đạo hàm hàm số lôgarit

y = log„ *=*■/ =

■ In;

=  log "U(x)=*ỵ' = -

3. Khảo sá

xln a

uìna

t hàm số lôgarỉt
Tập xác (lịnh. Tập xác định của hàm số logarit y  = log„ X (a > 0, a Ä 1) là (0; +oo). 

Chiều biến thiên, a > 1 : Hàm số đồng biến.
0 <  a < 1 : Hàm số nghịch biến.

Tiệm cận. Trục tung Oy là đường tiệm cận đứng.

Đồ thị. E»ồ thị đi qua điểm M  (1; 0), N(a-1) và nằm phía bên phải trục tung.

II. HÀM íỉố m ũ

1. Định n;ịhĩa
Cho a lè. số thực dương và a =  1. Hàm số y  = a' được gọi là hàm số mũ cơ số a

2. Đạo h i n  của hàm số mũ
y  = e*=>y' = ex ; y  =  a* => y '  =  ữx lna ;

y  = a“1** =$■ y'  =  ũ“ Ina«'.

3. Khảo sút hàm số mũ
Tập xác định. Tập xác định của hàm số mũ y  =  á1 (a > 0, a s l )  là R .

Chiều biến thiên, a > 1 : Hàm số luôn đồng biến.
0 < a < 1 : Hàm số luôn nghịch biến.

Tiệm cận. Trục hoành Ox là đường tiệm cận ngang.
Đồ thị. ĐỒ thị đi qua điểm (1;0), (l;a) và nằm phía trên trục hoành.

Nhận xét. Đồ thị hàm sô’ y  = ax và đó thị hàm số  y  =  logo X đôĩ xứng vói nhau qua đườn<t 
thẳng y  = X .
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CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

vấn  đề 1. TẬP XÁC ĐỊNH

Câu 36. (ĐỀ MINH HOẠ Quốc GIA NĂM 2017) Cho hàm số y  = log_, (x2 -  2x -  3)
Tìm tập xác định D của hàm số.

A. D =  (-oo ;-l]u [3 ;+ oo ). B. D =  [—1;3].

c . D =  ( -o o ;- l)u (3 ;+ o o ). D. D =  (—1;3).

Câu 37. Tập xác định của hàm số y  = log, - —- là:

A. (0;l). B. (l;+oo). c . R \{ 0 } .

Câu 38. Tập xác định của hàm số y  =  ^J2-Ìn(ex)  là: 

M 1;2)- B. (l;+oo). c . (0;1).

D. ( - 00; 0) LỊ (1;+00). 

D. (0;e:.
' ị 

D. R \ {3} .

D. (5;+00).

là:

*>).

Câu 39. Tập xác định của hàm số y  =  ^log, (x +1) - 1  là:

A. ( - 00; 1], B. (3;+00). c . Ịl;+oo).

Câu 40. Tập xác định của hàm số y  =  ln(|* -  5| +  5 -  x) là- 

A. R \ {5}. B. R. c. (~co;5).

Câu 41. Tập xác định của hàm số /  (*) =  log^ -  log, (3 -  x) -  log (x - 1)3

A. D =  (l;3). B .D  =  (-1;1). C .D  =  (-oo;3). D. D =  (l;+C,

Câu 42. Tun tất cả các giá trị của m đê’hàm sỐ y = l n ( ^ - 2 ^  + m) có tập xác đinh là R ?

A. m < 0  và m >1 . B. 0<ÍH <1.
c. mHOvàmèl.  D.04m^l.

Câu 43. Tập xác định cùa hàm số y  =  ln(l -  log2 x) là- 

A. (2;+00). B. (-oo;2). c . (0;2).

Câu 44. Tập xác định của hàm số y  =  log3 [log, [x -1 )  -  lỊ là- 

A. (-oo;3). B. (3;+00). c . [3;+oo).

1

D. (—2;2). 

D. R \{ 3 } .

lâu 45. Hàm số y  = 

A. R \{ 2 } .
~J2 — X 

B. (1;2).

lâu 46. Tập xác định của hàm số y  =  

A. (—oo;5). B. (5;+oo).

+  ln (* - l )  có tập xác định là:

c. [0;+oo). 

ln(x2 -1 6 )

c - 5  + Jx  
c.

-10x +  25
là:

D. (—00; 1) u (2; + 00). 

D. R \{ 5 } .
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Câu 47. Hàm số y
'Ỉ (* + D

1 .. 5—X + —
2 2 ,

có tập xác định là:

A. D =

log,

-1;3). B. D =  (3;5). C .D  = [ - 1;5)\{3}. D .D  =  [-1;5). 

Câu 48. Tậịp xác định của hàm số y  = Ậ x 2 +  * +  l).log, (x + 2) là:

A. (-2;+oo). B. [-2 ;-!]. c . (—2;—1). u .  (■

Câu 49. Tim điều kiện của * để hàm số y  =  log, (l -  2x +  X 1 ) có nghĩa

D. (—2; 1].

x > 0 
*5*1'

A. X > 0. B. x~ỷữ. c.

Câu 50. Hìim số nào dưói đây có tập xác định là Ị-l;3]? 

A. J» =  |ln(3 +  2x — B. y  =

c . y  =  'J3 + 2x — x 2 . D. y  =

D. X > 1.

1
l  + l x - x 1 ■ 

1

kCâu 51. Tậ

■̂ 3 + 2x — X 2

,  . e*p xác định của hàm số y  =  ——  là tập họp nào sau đây?

A. R \{ 0 } . B. c . E \  {1} .

Câu 52. Tập xác định của hàm số 7 =  Vl —3*:_s*+6 là:

A. [2; 3]. B. (-oo;2] và [3;+oo). c. [l;6].

Ị( 2 y'~3x 9"Câu 53. Tâp xác đirih của hàm số y = ,  — -  — là:
v U J  4

A. [0; 3]. B. ( - 00; 1] u [2; + 00). c . Ịl; 2].

Câu 54. Đẳng thức X  =  3l08l,: có nghĩa khi:
A. X  >  I). B. Với mọi X  . C. X  >  0 .

Câu 55. Vc

D. R \{e } . 

D. (2;3).

D. [— 1; 2].

D. A- >  1 .

ci điều kiện nào của X  để có đẳng thức X = log ax (0<a = l)?

A. Với mọi X  . B. X > 0 . C. X  >  0. D. X > 1 .

Câu 56. Cỉịo 2 =  3|C)8!J:. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. 2 = ]>l0S!l. B. 2 =  x,ogs3. c .  3 =  x'°8:5. r>

CầH 57. Nếu 7 =  3,OBr' '  thì giá trị của X  là:
A. 3 . B. log3 7 . c . Iog7 3 . D. 7 .
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v ấ n  đề 2. ĐẠO HÀM

4*

lâu 58. Đạo hàm của hàm số y  =  (2.X2 + X — bằng:

A 2(4x  +  1 ) „ , 2 (4* +  1)
A. y'  = —  ' . ‘ ■■ B. y —— 7 ■ —

3ịj2x2+ x - l  3ịj(2x2 +  X - 1)2

c  r> — 3(4»+1)
2ĩl2x2+ x - l  2 Ậ 2 x 2+ x - Ì f

lâu 59. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NĂM 2017) Tính đạo hàm của hàm số y  Ị= 13*. 

A. y'  = X.13*-1. B. y  = 13Mnl3. c . v' =  13'. D. =
ln l3  ’

lâu 60. Đạo hàm của hàm số y  = 2 bằng:

X  2 l+xĩ _  ; _ ol+jr
A. y ' = . B. y  =  x.2 ,ln2. c . y'  = 2 \ h í 2 x . D . y' =  ± £ —

ln2 '  ln2

lâu 61. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NAM 2017) Từih đạo hàm của hàm số y  =

A , 1 —2(jf +  l)ln2 l +  2(x +  l)ln2
A - ^ = — & — • * - y  = — •

c  y  =  i z £ i î ± l ) Ë i  D , Ị +  2(x +  l)ln2
' 4*; ■ ■ * 4*: '

2âu 62. Đạo hàm của hàm số y  = x x bằng:

A. 7 ' =  (lnx +  l)x I . B. .

c . /  =  X* ìn x . D. y' =  - í—
lnx

Câu 63. Hàm số y  =  8*: +*+l. (6X +  3). In 2 là đạo hàm của hàm số nào sau đây ?

A . y  = 2x'+x+\  B. y  = 8’:+JI+!. c .  y  = 23’:+3‘+1. D. y  = S ^ + Y '

Câu 64. Đạo hàm của hàm số y  = log2x là:

A. y  =  —ỉ— . B. y '  = — ỉ— . c  y'  —___ ì__  D v' =
* ln 2  ArlnlO 2 x ln l0 ' ĩ  I '

L_âu 65. Đạo hàm của hàm so y  = x~ .7r' tại X = 1 là giá trị nào sau đây?

A. TT-f-lnTT. B. 7T C. 7T +7rln7T D. 1
Câu 66. Cho / ( * )  =  2*.5;<. Giá trị / / (0)bằng:

A-10- B-l- c  7-777- D. lnio.In 10
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Câu 67. ĐạcỊ hàm của hàm so y  — In2 (lnx) tại giá trị X  =  e là'

A. e .

Câu 68. Cho hàm số f { x )  = 5eỵ‘ và biểu thức p  =  f ' { x ) - 2 x . f { x )  + - f { Q ) ~ f ' [ Q ) . Đâu 

là giá trị đúng của biểu thức p  ?
A . p  =  l B. p =  2 .  c. p = 3. D. p  = 4 .

Câu 69. Chci hàm số / ( * )  =  41n(V *-4 + V * )W * 2- 4 x  với x > 4  . Khi đó giá trị của 

biểu thức P =  / ( 4 ) - [ / ’(8)]\ln2 bằng:

A. P =  2 ln 2. B. P =  41n2. c . i> =  61n2. D. P =  81n2.
Câu 70. Cho hàm số y  = ec°“ . Hãy chọn hệ thức đúng:

A. y  .co5* +  J>.sinx +  y"  =  0 . B. _y'.sinX +  y.cosx + y" — 0

c . y  .sin X — y  ' .cosx  + ỵ '  = 0 . D. y ' . c o s x  — y . s inX —y " =  0

Câu 71. Cho ham so y  =  x.e *. Chọn hệ thức đúng:

A. (1 - x ) y ’ = x.y.  B. x.y'  = (l + x ) ỵ .

v . ặ  + x).y'  = { x - \ ) . y .  
hàm so y  = e 1. sin X . Tìm hệ thức đúng:

B. y " + 2 y ’+ 2 y  =  0 .
D. ỵ '—2y' '+2y  =  0 .

X2
hàm số y  =  x.e 2 . Hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

+ x 1) y ' .  B. x.y'  = ị\ + x* Ỵ y .

B .l. c.
e D. 0.

c. x .y '  =
. Câu 72. Cho

A. y ' + 2 ị ' - 2 y  = Q. 

c. y " - 2 f - 2 y  = 0.

Câu 73. Cho

A. xy = ịl 

c. xy = { \ - x 2) . ý .

Câu 74. Cho hàm số y  =  - 1

A. xy = y  

C. xy = y

C. x 2y"+

D. xy' =  ( l - * 2Ị._y .

■. Hãy chọn hệ thức đúng:

B. xy' = y [ y l n x - l ) .  

D. xy' = ỵ ( y ì n x  + ì).

1 + x  + ìnx
y'{ylnx + l). 

i y ' l n x - 1 ) .

Câu 75. Cho ịtàm số y  = sin (ln x) + cos (ln x ) . Hãy chọn hệ thức đúng:

A. xy”- x ly ' + y  = 0.  B. x2y"—xy'—y  =  0.

- xy'+y = 0 . D. x ỉy' '—xy'+ 7  =  0 .

A. y  =  3* 

Câu 77. Tiếp
nào sau đây?

Câu 76. Phưcịng trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  =  f t*  +  2 tại điểm x  = \ la
in * - !

1. B. y  = - 3 x  + l .  C . y  = - 3 x  + 3.  D. y  = 3x + l .

tuyến vói đồ thị hàm số y  = x ì n x  tại điểm có hoành độ X = 1 có tính chất
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A. Song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.
B. Song song với đường phân giác của góc phần tư thứ hai. 
c. Song song với trục hoành.
D. Đi qua gốc tọa độ.

Câu 78. Giá trị lớn nhất của hàm số / (x) =  e ■3*+3 trên đoạn [0;2] bằng:

A. e . B. e2. c. e3. D. e5.
Câu 79. Gọi m và M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất cỊủa hàm số 

f ị x )  = e2~ix trên đoạn [0;2], Mối liên hệ giữa m và M  là:

A. m + M  = \ .  B . M - m  = e. —
e

Câu 80. Tập giá trị của hàm số / ( x )  = -Ỉ2-  ̂ với X e ịl',e2 ị là:

D - #  = « Ìm \

A. [0;e B. 1 . c. ~  1 1 1—\e 0;- . D. —~\e
e e e

Câu 81. Giá trị lón nhất của hàm số f ( x )  = s[x\nx trên đoạn [l;e] đạt tại * bằng 

A. 1. B. -Te . C . 2 .  D. e.

Câu 82. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f { x )  =  In * +  -Jx2 + e2 Ị trên [0;e] bằng:

bao nhiêu?

A. —.
2

B .l. c . l + ln(l +  V2). D. 1 -In (l+ V 2 ).

Câu 83. Hàm số y  — x.e * đạt cực trị tại:

A. X =  e . B. X =  e2. c. X = 1.

Câu 84. Hàm số y  =  e' +  <r' có bao nhiêu điểm cực trị?

A.o. B. 1. C.2.
Câu 85. Giá trị cực tiểu của hàm y  =  xe* bằng:

1A .I .
e

B. <?. c.
e

D. X =  2 .

D .3.

D. - e .

Câu 86. Cho hàm số y  = x — ex, tại điểm X = 0 thì

A. Hàm số không xác định. B. Hàm số đạt cực tiểu,
c. Hàm số đạt cực đại. D. Hàm số không đạt cực trị.

vấn  đề 3. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM s ố

Câu 87. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng (0;+oo) ?

A. y - \ o g ^ _ x .  B. 7  =  log, X .  c. y  = logr x . D. _y =  log_x.
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\ £  £  3 4
Câu 88. NếuỊ a 3 >  a 2 và logj — < logj — thỉ ta kết luậri được gì về a , b ?

A. 0 <  a <Ị; 1, 0 <  b <  1 .

c. a > 1,
Câu 89. Tim

B. 0 < a < 1, b> \ .
)<Ế<1. D. fl> 1, Ế> 1.
tất cả các giá trị của tham số a đê’ hàm số y  =  logM X  với M  = a 

biên trên tập xác định?

A . 2 < a < y / 5 .  B. a = y¡5.
a < —2 và 2 < a <  Vs . D. a — 2 .

Câu 90. Khoáng đồng biên của hàm số y  =  log, 3̂',_3>;=+2| là:
2

A. (2;+oo). B. (—oo;2) và (2;+oo).

C. (—oo;2). D. (0;2).

Câu 91. Cho hàm SỐ y  =  X — ln ( l+ x ) . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm S3 giảm ưên (— 1; +oo).

B. Hàm số tăng trên (—l;+oo)

c .  Hàm số giảm trên (—1;0) và tăng trên (0;+oo).

D. Hàm s ố tăng trên (— 1; 0) và giảm trên (0; +oo)

}Câu 92. Cho các mệnh đề sau:
(I). Hàm số y  =  Inx  là hàm số nghịch biến ưên (0;+oo).

(II). Trên khoảng (1;3) hàm số y  =  log ị X nghịch biến.

(in). Nếu 

(IV). Nếu

M  >  N  > 0 thì loga M  >  loga N  . 

loga3 < 0  tìiì 0 < a < 1.

Số mệnh đề đúng là:
A. 1.

Câu 93. Cho
B. 2.

các phát biểu sau:
c. 3. D. 4.

(I). Hàm sỊố y  =  loga X liên tục trên R . Hàm số liên tục trên (0; +oo)

(II). Nẽủ

(in), log, 

Số phát bi

.og„ — < 0 thì a > 1.

, x  = 2 log„ X  . 

liểu đúng là:
A. 1. B. 2 . c. 3.

Câu 94. Tron g các mệnh dề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hàm sổ y  = es không chẵn cũng không lẻ

B. Hàm số y  = ìnịx + yịx2 + l j  là hàm số lẻ.

D. 0 .

:2 — 4 nghịch
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C. Hàm số y  = e* có tập giá trị là (0;+co).

D. Hàm SỐ y  =  lnỊx +  yjx2 + l j  không chẵn cũng không lẻ. 

Câu 95. Cho hàm số y  = x ì n ịx  + Ạ  + x2^ -y l l  + x 2 .

Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số có đạo hàm y '  =  lnỊx +  V n r ? ! .

B. Hàm số tăng trên khoảng (0;+oo) 

c. Tập xác định của hàm số là D = K .
D. Hàm số giảm trên khoảng (0;+oo)

Câu 96. Hàm số nào sau đây đồng biến trên K ?

3 y

C. y  = Æ
2

D. y  =

■ ã + s

V2+V3

Câu 97. Tìm tất cả các giá trị của tham số a đê’ hàm số y  =  ịa2 - 3 a + 3Ỵ  đồng biến. 

A. a =  1. B. ¡7 =  2 .
a < 1

C. 1 < a < 2 . D.
a > 2

Câu 98. Cho các phát biếu sau:

(I). Hàm số y  = (—5)* là hàm số mũ.

(II). Nếu 7r" < 7T2" thì a  < 1.

(III). Hàm số y  =  ax có tập xác định là R .

(IV). Hàm số y  =  ax có tập giá trị là (0;+oo).

Số phát biểu đúng là:
A. 1. B. 2 . c. 3 .

Câu 99. Cho các phát biểu sau:
(I). ax > 0 với mọi X £ R .
(II). Hàm số y  =  a* đồng biến trên R .

(III). Hàm số y  =  e2017* là hàm số đồng biến trên R .

(IV). ĐỒ thị hàm số y  =  a' nhận trục Ox làm tiệm cận ngang.
Số phát biểu đúng là:
A. 1. B. 2 . c. 3 . D. 4 .

D. 4 .
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Câu 100. ĐỒ

Câu 101. Đồ

Vấn đề 4. ĐỒ THỊ 

thị hình bên là của hàm số nào?

B . , . ( ! ) ’ .

thị sau đây là của hàm số nào?

y
3

■— x

1 o

thị hình bên là của hàm số nào?
5 2  X  +  1 .

(* +  !)• 
x  + ỉ .

(* +  !)■

Câu 103. Cho hàm số y  = Ụĩ.  ) có đồ thị Hình 1. Đồ thị Hình 2 làcúahàmsốnàoduódđây?

A. ỵ  =

Hình 1

(VÉ)r . B. y  = - ụ ĩ ) x . c . y  = ụ ĩ j
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Câu 104. Cho hàm số y  =  Inx có đồ thị như Hình 1. Đồ thị Hình 2 là của hàm số nào 
dưới đây?

1

V '

X  -
X

V / 1  fi * ư 1 e.

Hình 1 Hình 2

A. y  = ìn\x\. B. y - \ ỉ n x \ .  c . y  =  |ln(* +  l)|. D. J> =  ln|:e +  lị.

Câu 105. Đối xứng qua đường thẳng y  = x  của đồ thị hàm số y  =  log2 X  lít đồ thị nào
trong các đồ thị có phương trình sau đây?

í 1 "ị* _

= B. y  = 2*. c . x  = 2r . D. x =  — .

Câu 106. Đối xứng qua đường thằng y  = x  của đồ thị hàm số  y  = -  Iog, X lả đồ thị nào
trong các đồ thị có phương trình sau đây?

B . y  = 2*. c. x = 2y . D. y  = V- .A. y  = 2x

Câu 107. Đối xứng qua trục hoành của đồ thị hàm số y  = log, X  là đồ thị rù 
đồ thị có phương trình sau đây?

1A. >> =  log, X  . B. y  = 2x . c . y  =  log, -Ịx . D. y  =

lO trong các

Câu 108. Đối xứng qua đường thẳng y  = x  của đồ thị hàm số y  =  3- là đồ thị nào trong 
các đồ thị có phương trình sau đây?

A. 7  =  lo g ^ x . B. y  = log3X1. C . y  = logt x .  D. ỵ  = — l^g3x  .

Câu 109. Cho hàm số y  = a* có đồ thị (c) . Các mênh dề sau, mệnh dề nào sai?

A. ĐỒ thị (c) luôn đi qua M(0;1) và N(l\a)

B. Đồ thị (c) có tiệm cận y  =  0 .

c. Đồ thị (c) luôn nằm trên trục hoành.

D. Hàm số luôn đồng biêh.

Câu 110. Cho hàm số y  =  log4 |x| có đồ thị ( c ) . Các mệnh đề sau, mệnh đề nà(Ị> đúng?

A. Tập xác định D  =  K .
B. Hàm số luôn nghịch biẽn với mọi X  thuộc tập xác định.

68

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


c. Đồ thịl (c ) nhận Oy làm trục đối xứng.

D. Đồ thị (c) không có đường tiêm cân.

Câu 111. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. ĐỒ thị

B. Đồ thị 

c. ĐỒ thị

của hai hàm số y  =  a* và y  =  Ị—j đối xứng nhau qua trục hoành, 

của hai hàm số y  = log„ X  và y  =  Iog, X  đối xứng nhau qua trục tung.

ư

ị của hai hàm số y  =  e*  và y  =  ln X  đối xứng nhau qua đường phân giác của 
góc phần tư thứ nhất.

D. Đồ thị của hai hàm số y  = ax và y  =  loga X đối xứng nhau qua đường thẳng 
y  = - x

Câu 112. Chu hai hàm số y  =  f ( x )  = loga X và y= zg(x )  = a* . Xét các mệnh đề sau:

I. Đồ thị (ủa hai hàm số f ( x )  và g[x)  luôn cắt nhau tại một điểm.

n . Hàm số f ( x ) + g ( x )  đồng biến khi a >  1, nghịch biên khi 0 < a <  1. .

III. Đồ th ị hàm số f ( x )  nhận trục Oy làm tiệm cận.

IV. Chi C( í đồ thị hàm số f ( x )  có tiệm cận.

Số mệnh đề đúng là:
A. 1. B. 2 . c .  3 . D. 4 .

o  Bài (»4____________________________________
P HƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 

BẤT p  HƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOAGRIT

I. PHƯƠN
1. Phương

•  Phương
•  Phương

2. Biến đổi

G TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ 
trình mũ cơ bản ax = b (a > 0, a ̂  1). 
trình có một nghiệm duy nhất khi b >  0. 
trinh vô nghiệm khi b <  0 .

, quy về cùng cơ số
0 < a 5* 1 

/ ( * )  =  * (* )'
a/w  =  £’íW 4$a = 1 hoặc 

3. Đặt ẩn p|hụ

/[«*> t = as{x) > ũ 
/ ( , )  =  0 •

Ta thường gặp các dạng:

69

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


• m.a2fM +n.aỈM + p  = 0

• m.af ' +n.bf[x) + p  = 0 , trong đó a.b = l .  Đặt t - al(x), t  > 0 , suy ra b/{,) =  - .
t

•  m . a fụ) + n . [ a . b ) ỉ{x] +  p . b ỉ/ịx) =  0 .  C h ia  hai v ế  cho b2r[x) v à  đ ặt Ị - |  ' =  r|>  0 .

4. Logarit hóa 

. P h ư ơ n g t r ìn h ^ U è ^ Ị 0 ^ * 1’ ^ 0

• Phương trình a/w  = bíịx) <s> log, af[x] =  log,, bs(x) f { x )  =  g(x)Aog b

hoặc log, af(x) =  log, bs(I) <=> / ( * ) . log, a =  £(*).

5. Giải bằng phương pháp đồ thị
Giải phương trình: ax =  / ( * )  (0 <  a ^  1). (*)

Xem phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị y  =  ax 
(0 < a 1) và y  = f ( x ) . Khi đó ta thực hiện hai bước:

Bước 1. Vẽ đồ thị các hàm số y  — a‘ (0 < a =  1) và y  =  f ị x ) .

Bước 2. Kết luận nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của hai đồ thị.
6. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số

Tính chất 1. Nếu hàm số y  =  f { x )  luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) trên (a\b) 
thì số nghiệm của phưong trình f ( x )  =  k trên (a;b) không nhiều hơn một và

f { u) — f { v) <̂ u  =  v, Vr«,vs(a;Ế). 

Tính chất 2. Nếu hàm số y  =  / ( * )  liên tục và luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến)- 
hàm số ỵ  = g(x)  liên tục và luôn nghịch biến (hoặc luôn đồng biến) trên D thì số 
nghiệm trên D của phương trình f ( x )  =  g(x)  không nhiều hơn một.

Tính chất 3. Nếu hàm số y  =  f [ x )  luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) trên D thì 
bất phương trình /  ( a )  > /  (v) 43- K > V (hoặc u<v) ,  \tu,v<íD .

7. Sử dụng đánh giá
Giải phương trình / ( X) =  g [x ) .

f { x )  = m 

g{x) = m '

II. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
1. Biến đổi, quy về cùng cơ số

0 < <2 =  1

I

Nếu ta đánh giá được I thì / (x) =  g(x)

io g ./ ( * )  =  log„ £ (* ) « .
\ f { x )  = g (x)>  0'
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2. Đặt ẩn phụ

/Ị log , g{x)\ =  0 (0<«S*1) «•

3. Mũ hóa hai vế

t =  log. g(x)  

/ ( 0  =  0 '

loga í  (*) 

4. Phương

= / ( * )  ( 0 < « * 1 ) í* ! * ! * ° /w
[g{x) = an 1

pháp đồ thị
5. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

Câu 113. Tọa 

A. (3; 11).

Câu 114. Biết

Vấn đề 1. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

độ giao điểm của đồ thị hàm sổ y  = 2 * +  3 và đường thẳng 7  =  11 là: 

B. (—3; 11). c . (4; 11). D. (-4; 11).
] 3

phương trình 9* -  2 2 =  2 - -  32'~‘ có nghiệm là a .

Khi đó bié’u thức ữ + —log, 2 có giá trị bằng: 
2 2

A. l - ị l o b 92 .  
 ̂ 2

Câu 115. Nếu 
A. Chi là 

Câu 116. Phu

B. 1. c. l - l o g , 2 .  D . i l o g 92.
2 2 2

32’ +  9 =  10.3* thì giá trị của X 2 +1 bằng:
. B. Chi là 5 . c. Là 1 và 5 . D. Là 0 và 2 .

ơng trình 32ír+1 —4.3' +1 =  0 có hai nghiệm * ,< * , ,  chọn phát biểu đúng? 
=  —2. B. xr x2 = — 1. c . x t +2x2 = —l.

Câu 117. Phương trình 4 ' ĩ+x +  2‘:+‘+I - 3  =  0 có bao nhiêu nghiệm lớn hơn 1 ?
B .l. C.2. D .3.

D. 2xt + x2 =  0.

A. 0.
Câu 118. Tập

A. {0;ln2}.

nghiệm của phương trình e6x — 3eix + 2  =  0 là:
ln2l6.

Câu 119. Nghiệm của phương trình 51+*; —5' = 2 4  đồng thời cũng là nghiệm của
phương tr 
A. X2 +5x 
c. sin2 X  +

Câu 120. Phư

A. 3.

0 ; 3̂
1;- D. {I;ln2}.

inh nào sau đây: 
- 6  =  0 .
2sinx —3 =  0.

B. x4+ 3x2- 4  =  0 . 
D. X2 +1 = 0..

5ng trình 31 x = 2  + | g j  có bao nhiêu nghiệm âm?

B .l. c. 2. D. 0.
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* -,2x+2
Câu 121. SỐ nghiệm của phương trình 92 +9 . —= — 4 =  0 là:

W3

A.2. B.4. c. 1. D.o.
Câu 122. Tổng lập phương các nghiệm của phương trình 2X +  2.3' -  6X =  2 là:

A. l - Ị Ĩ .  B. 25. C.7. D .l .

Câu 123. Tổng của nghiệm nhỏ nhất và lớn nhất phương trình 2*2+x~' —2^~' =  22’ — 2r bằng:

1+JEA. 0. B. 1. c.

Câu 124. Số nghiệm của phương trình ịx -  3)2x= 5' =  1 là:

A. 0 . B. 1. c .  2 .

Câu 125. Phương trình 2l0SsllI+3) =  X  có bao nhiêu nghiệm?
A. 1. B. 2 . c. 3 .

Câu 126. Nghiệm của phương trình 4'°^2x - x 106'-6 = 2.3tOỊi'-4x' là:

D. l - V ?

A. x = 0,x = — . B. * =  - .
4 4

D. 3 .

D. Vô nghiệm. 

D. Vô nghiệm.

Câu 127. Cho phương trình 3.4*+ (3 x -1 0 )2 ‘ + 3 - *  =  0. (*) j

Một học sinh giải như sau:
Bước 1: Đặt t = 2x > 0 . Phương trình (*) viết lại là 3í2 + (3x —10)r +  3 —xỊ= 0. (1) 

Biệtsố A =  (3x -10 )2- 1 2 ( 3 - * )  =  9*j -4 8 *  +  64 =  (3 x -8 )2 > 0 .

Suy ra phương trình (1) có hai nghiệm r =  -  và t  = 3 - X . I

Bước 2:

A. Bước 1. B. Bưốc 2. c. Bước 3.

.  . . .  ^  í 2 FCâu 128. Tập nghiệm của bất phương trình Ịự= 1 <  

A .( o - ì ) .  B ,(o ;ì '

2_
IVs

1

là:

C | - o o ; ị

D. Đúng.

D . | - o o ; ị u ( 0 ; + o o ) .

Câu 129. Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình 4*.33 > 3*.43 là: 
A .- 3 .  B. 3 . c . - 4 .  D. 4 .
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Câu 130. Có tất cả bao nhiêu số nguyên thỏa mãn bất phương trình 8'.2‘̂ :

A. 2 . B. 3 . c . 4 . D. 5 .

Câu 131. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn bất phương trình 31_’ +  2 .ỊV3]21 <  7.

A. 1. B. 2 . c .  3 . D.VÔSỐ.

Câu 132. Tập nghiệm của bất phương trình 3.9' -10 .3 ' +340 có dạng s =  [a\b\. Khi đó

ằịng:

3

b — a bằ 

A. 1. D . i .
2

A. 1. B. — . c. 2 .
2

Câu 133. Tầp nghiệm của bất phương trình ị x1 + X  + 1)* <  1 là:

A. (0;+c>o). B. (-oo;0). c . ( -o o ; - l ) .

Câu 134. Cho bất phương trình x hB-‘+i <  32 . Tập nghiệm của bất phương trình là:

A. / ( * )

c. /(*)

D. (0:1).

A. Một ’khoảng. B. Nửa khoảng. c. Một đoạn. D. Một kết quả khác.

Câu 135. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Cho hàm số f ( x )  =  2 \ T  . Khẳng định 

nào sau đây là khẳng định sai ?

<l<=>*+*2log27 < 0 .  B. f ị x ) < \ < ^ x \ ĩ i 2  + x 1\ n l < ữ .

< 1 xlog7 2 +  X 2 < 0 . D. f ( x )  < 1 <=> 1 +  X log2 7 < 0.

Câu 136. Xac định tất cả giá trị thưc m để phương trình 22*~‘ +  m1 — m =  0 có nghiệm.

A. m < tì. B. 0 <  m <  1. c .  . D. m > 1.
\m > \

Câu 137. Phương trinh 4*+1 -  2‘*2 + m  = ữ có nghiệm thì điều kiện của m là:
A. B. m~ỳ-ũ. c . WĨ<1. D. .

Câu 138. Phương trình 4” — m.2X+' +  2m = 0 có hai nghiệm X , , x2 thoả mãn x t + x2 =3  khi:

A. m = 4 . B. m — 2 .  c . m = l . D. m = 3 .

Câu 139. Phương trình (2 +  V3Ị + (2 - V3 ) =  2 có nghiệm khi:

A. >«e(--oo;5). B. »ễ(-o o ;5 ]. c . m 6(2; + 00). D. m e [2; + 00).

Câu 140. Đề phưong trinh (»» +  1)16* —2(2?«-3)4' + 6m + 5 = 0 có hai nghiệm trái dấu 

thì m có thể là:

A. Khôn|j tồn tại m . B. —4 < m < —\ .

5D. -1  < m < -
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v ấ n  đề 2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOAGARIT

:âu 141. (ĐỀ MINH HỌA Q u ố c  GIA NĂM 2017) Giải phương trình log4 ( * - l )  =  3.

A. X  = 63.  B. x = 6 5 . C . x  = S0.  D. X =  82.
lâu 142. Tập nghiệm của phương trình log6 ịx (5 — jc)] =  1 là:

A. {2;3}. B. {4;6}. c . { l;-6 } . D. {-1 ;6}.

lâu 143. Số nghiệm của phương trình log2 ịx — 3-Jx +  4 j =  3 là:

A.o. B. 1. C.2. D .3.
X2 — 3x + 2lâu 144. Biết phương trình logj ■ = 0 có hai nghiệm xư x2. Tích của hai

nghiệm này là số nào dưới đây:

A. 4. B. 2V2 . c .  2. D. 0.
lâu 145. Phương trình log2 (x -  3) +  2 log4 3. log3 X = 2 có số nghiệm là:

A. 1. B. 2. c . 3. D. Vô nghiệm.

Câu 146. Biết phương trình 2ỉog(x  +  2) +  log4 =  logx +  41og3

có hai nghiệm là xv x2 (*, < x2) . Tỉ số —  khi rút gọn là:
X-Ị

A. 4. B. —.
4

c . 64. D.
64

Câu 147. Giải phương trình log, ịỹx)
X2

+  log3 ——  7 =  0 ta tìm được hai nghiệm là X,, x2 
81

Tính tích số x tx2 : 

. 1 B. 36. c. 9 . D. 3S.

Câu 148. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2 log2 y/x + l =  2 — log2 (x  —12) bằng: 

A. 1. B. 3 . c . - 2 .  D. 5 .

Câu 149. Biết phương trình logj log, (V ) +  log, x + x + ì - 3 có nghiệm duy nhất.

Nghiệm cúa phương trình là:
A. Số nguyên âm. B. Số chính phương,
c . SỐ nguyên tố. D. Số vô ti.

Câu 150. Số nghiệm có thê’ có của phương trình log4 (log2 x) 4- log2 (log4 x) = 2 tà:

A. 0. B. 1. c . 2. D. Nhiều h(Ịm 2 .
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Câu 151. Bié:t rằng phương trình log2 * -  log, 64 = 1 có hai nghiệm phân biệt. Khi đó tích 
hai nghiệm này bằng:

A. 1. B. 2 . C .4 .  D. 8 .

Câu 152. Phương trinh Iog, (9 -  2*) =  3 -  X tưong đương vói phương trình nào dưới đây?

A. 9 - 2 ‘ = ( 3 - x ý .  B. X2 - 3 x  = 0 .

G. X1 +  3.r =  0 . D. 9 -2 *  = 3  +  2~‘ .

Câu 153. Biet rằng phương trình log*.log(l00*2) =  4 có hai nghiệm có dạng X,  và —
• ’ 

trong đó X,, x 2 là những số nguyên. Mối liên hậ giữa X, và X, là:trong đó 

A. Xj  

Câu 154. Tổ 

bằng:
A. 8 . ; B. 27.

Câu 155. Số nghiệm của phương trình

X,, x 2 là những số nguyên. Mối liên hậ giữa X, và x2 là:

B. x2 =  xỉ . c. x,.x2 =  1. D. x2 =  100*,.

ing lập phương các nghiệm của phương trình log2 x.log3 ( 2 x - l )  =  21og, *

c . 125. 

X3 -  5x2 + 6 x

D. 216.

=  0 là:

Câu 157. Đê’ giải bất phương trình ln — > 0 (*).
x  + l '

Một học si

B2: (**)
x  + ỉ 

B3: 2x  >1 X + 1 . 
B4: X  >  ]

ln (x - l )

B. 1. c . 2. c . 3.
lào sau đây là nghiệm của bất phương trình 2X+' +  log3 (x  + 3) <  3 ?

B. - 2 .  c .  0 . D. 2 .
2x

nh lập luận qua các bước:

Bl: Vì lu 1 == 0 nên (*)<£» ln ■ > ln 1 (**)
X + 1

„  2X ,>1

Lập luận s 
A.B1.

. Vậy nghiệm X>1.  
tai tù bước nào:

B. B2.A.B1. B.B2. C.B3. D.B4.
Câu 158. (ĐE IiHNH HỌA QUOC GIA NAM 2017) Giải bất phương tình  log, (3x — 1) > 3. 

. . „ „ 1 - _ - _ 10A. x > 3 .

Câu 159. Tập

B. —< x < 3 .  
3

c . X  < 3 . _  10 D. x >  — . 
3

nghiệm của bất phương trình log, (x2 - 2 *  +  ó)<  - 2  là:
3

A. Nửa khoảng.

c .  Hợp của hai nửa khoảng.
B. Một đoạn.
D. Hợp của hai đoạn.
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Câu 160. Tìm X  để đồ thị hàm số y  = log3 X  nằm ở phía trên đường thẳng y  --=2 .

A. x > 0 . B. x > 9 . c . x > 2 .  D. X < 2 .

Câu 161. Tập nghiệm của bất phương trình ln*2 > ln(4* — 4) là:

A. (2;+oo). B. (l;+oo). c .  R \{ 2 } .  D. (l;+ oo)\{2}

Câu 162. Biết tập nghiệm s của bất phương trình log0J(4jr2)> lo g 0J(12jc-5) là một

đoạn. Gọi m, M  lân lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của tập s . Mối liên hệ
giữa m và M  là:

A. m + M  = 3. B. m + M  =  2 . C . M - m  = 3. D. =

Câu 163. Bất phương trình lọg lo'08̂ *21) <  1 +  logx có tập nghiệm là:

A. (3;7). B. (-oo ;3 )u (7 ;+ oo). c. (-oo;3). D. (7;+ooj.

Câu 164. Tập nghiệm của bất phương trình log2 1+log, x - lo g ,  X <1 có đạr̂ g s = \—;b

với a, b là những số nguyên. Mối liên hệ giữa a và b là:

A. a =  —b . B. a + b — \ .  c .  a = b . D. a =  2b .
Câu 165. Tập nghiệm của bất phương trình log2 * +  log3 x > ì  + log2 X. log3 X Ỉỉa:

A. (3;+oo). B. (0;2)u(3;+oo). c .  (2;3). D. (—oo;2|u(3;+oo).

Câu 166. Có tất cả bao nhiêu số nguyên thỏa mãn bất phương trình log I Ịlog2 (2 —X2 )Ị > 0 ?

A. 1. B. 2 . c. 3 . D. Không có.

Câu 167. Bất phương trình -ỉ—Ỉ2ẵ±£. ̂  i .  có các nghiêm là:
1 -  log2 X 2 ị

A. (0;2). B. [2;+00) .  c .  (-oo;2). D. (2;+oo’i.

Câu 168. Tim tất cả các giá trị của tham số m đê’ phương trình X* - 3 x —laỊ 
đúng một nghiệm.

g2 m =  0 có

* 1 XA. -  < m < 4. 
4

B. m — 4. r  - I  c . m = —.
4

1

Câu 169. Tìm m để phương trình log2̂ x - m log^ * +  1 =  0 có nghiệm dúy nhất nhỏ 

hơn 1. .

A. m =  2 . B. m =  — 2 . c . m =  ± 2 . D. Không ịtồn tại m .

Câu 170. Tìm tất cả các giá trị của m đế phương trình l gịx  + ìgỉ x  + m = o\ có nghiệm 
* e (0 ; l) .

D. m > 1 .
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o Bài |05
HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ, HỆ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

Câu 171. Cho hệ phương trình

phương trình đã cho?

x  + 2ỵ = - l
4*+r _  16 ' số ix '<y) nào sau đây Ià nghiệm của hệ

. B. (5;-3).

phương trình

c .

' I o g * - I o g ỵ j ? . 2  . ...... , L ■
X - l ữ y  =  900 ns hiệm là cặp số (*; y) nàosau đây?

A. (-3:1)

Câu 172. Hệ 

A. (100; 1 

Câu 173. Hệ phương trình 

A. (16;4)

3Câu 174. Cặp ¡30 (x; y)  nào sau đây là nghiệm cùa hệ phương trình

B. (18;1). c .  (1;18).

D. (3;-7).

B. (1800;90).

ị x  + y  = 25 
ịlog2x - lo g 2>< =  2 

B. (5;20). ■ c . (20;5).

c . (1000; 10).

có nghiệm là:

A. (9:2).

D. (10; 1000).

D. (1; 4).

logj X +  log4 2y = l + log4 9 
X + 2y  =  20 

D. (16;2).

(
2X 9y =162 ' ? 

=  48

A. (4:1).

Câu 176. Già i hệ phương trình

íx =  l 
A- _  „• By  =  log3 4 

Câu 177. Hệ phương trình

Cầu 178. Hệ phương trình

X =  1

y  =  log3 2 '

B. (0;2). c . (1;2).

6 ' - 2 .3 ' = 2
6x. y  =  12

X  — log6 2 "
y  = l ' 

ìog, y  = 2 

.ỉog,+l {y + 23) = 3 

A. x =  2;j; =  4 .  B. x  = 2;y = 3.  c . x  = 4;y = 2

3’ =27.3”

log (x + 2y) = log 5 +  log 3

D. (2;1).

có tập nghiệm:

c .

có nghiệm là:

D.
x = l
y  =  log3 4

sau đây?
A .(7;4). B .(4;7). c. (6;3).

Đ. x  = 3;y = 2.

CÓ cặp nghiệm là cặp số (x\y) nào

D. (9; 6).
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Câu 179. Cho —  =  2 và log(2x +  2jy) =  1. Ta có:

A . x  = 4 ; y  = l .  B. x = 2; y  = 3. c.x = 3;y = 2.

í t r - r —

D. X =  5; .>» =  9 .

Câu 180. Cho hệ
glog, (r-ỵ) _  J

A. Điều kiện X  > y  > 0 .

B. Hệ đã cho có hai nghiệm phân biệt, 
c. Hệ đã cho có một nghiệm duy nhất là (— 1; —2). 

D. Số nghiệm của hệ đã cho là 3 .

CHÚ DỀ

3.

. Khẳng định nào sau đây đúng?

NGUYÊN HÀM -  TÍCH PHÂN 

VÀ ỨMG DỤNG

TỐNG HỢP KIẾN THỨC

o  Bài 0 1_________________________________Ị---------
NGUYÊN HÀM

1. Định nghĩa
Cho hàm số / ( * )  xác định trên khoảng K  . Hàm số F(x)  được gọi là nguyên hàm 

của hàm số f ( x )  nếu F' (x)  = f ( x )  với mọi x € K  .

Nhận xét. Nếu F{x)  là một nguyên hàm của f { x )  thì F[x)+C,  (CeM ) cũng là 

nguyên hàm của f ( x ) .

Ký hiệu: J  f ( x ) d x  =  F(x)  + C .

2. Tính chất

■ ị f / ( x ) d x j  = / ( * ) .

■ Ị a . f ( x ) ả x  = a . J f ( x ) á x  ( a ê E ,  a s tũ ) .

■ J ị f ( x ) ± s{x)Yx = f  f ( x ) d x ± J  g{x)àx.

Bảng nguyên hàm

J  kdx = kx + c , k là hằng số

r
x“ảx = - ----+ c (a * = -l)

J  a  +  1 v ' [(ax + b Ỷ á x ^ . ^ ^ + C  
J v ' a a  +  1
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Bảng nguyên hàm

r  1 -J  —ịd* = ln|x| + c
£j______ '______

f  e'ịix = ex + c

J  kdx = kx + c , k là hằng số

— —-rd* =  — lnịax +ế| +  C 
J ax + b a 1

ợ 1 1

I e<a+bảx = -e° :‘+b + c
a

đx = -=-  + C 
ỉna I amx+"dx =  ■

m.lna
- + c

J  cos*dx =  sinx + C
J  cos(ax + b)dx = —sin(ax + b) + c

f s ừ xdx =  -  cos x + c
[  sin(ax + b)dx = - - c o s ( a x  + b) + C ơ a

/ d  J co
-dx =  tan x  + c p  1 1- - 2 / -----r7d* =  -tan  (ax + b) + cJ cos [ax + b) a '

s -J  sis u r  X
-dx = -c o t  x  + c r  1 1

2 / -----r7dx =  --cot(aar + ố) + CJ sin (ax + b) a '

C Â U  H Ỏ I  T R Ắ C  N G H IÊ M

9Câu 1. Hàm 50 f ( x )  có nguyên hàm trên K  nếu:

A. f { x )  xác định trên K  . B. /  (X) có giá trị lớn nhất trên K  .

c . f ( x )  có giá trị nhỏ nhất ưên K  . D. f ( x )  liên tục trên K  .

Câu 2. Mệnh dề nào sau đây sai?

A. Nếu F(x)  là một nguyên hàm của f ( x )  trên ịa;b)

và c  là hằng số thì J / ( x ) d x  = F[x) + C .

B. Mọi hàm số liên tục trên (a;ố) đều có nguyên hàm trên ịa;b).

c . F{x)  l i  một nguyên hàm của f ( x )  trên (a;b) F '  (x) = f ( x ) ,  \fx e  (a\b).

D . ị f / ( x ) d x ' j  = / ( x ) .

Câu 3. Xét hai khẳng định sau:

(I) Mọi hàm số f { x )  liên tục trên đoạn ịa;b] đều có đạo hàm trên đoạn đó.

(II) Mọi hám số f ( x )  liên tục ưên đoạn Ịa;è] đều có nguyên hàm trên đoạn đó.

Trong hai khẳng định trên:
A. Chí có ÍI) đúng. B. Chi có (II) đúng,
c .  Cả hai đều đúng. D. Cả hai đều sai.
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Câu 4. Hàm số F { x ) được gọi là nguyên hàm của hàm số f ( x )  trên đoạn [a;bị nếu:

A. Với mọi X € (a;b), ta có F '  (x) =  / ( * ) .

B. Vói mọi X € (a\b), ta có f '  (*) = F ( x ) .

c . Vói mọi X e  [a;b\, ta có F '  (x) — f { x ) .

D. Với mọi X £ (a;b), ta có F '  [x) =  f ( x ) , ngoài ra F'  ịa*) = f {à )  và F '  ụ  ~) = f {b )  ■

Câu 5. Trong các câu sau đây, nói về nguyên hàm của một hàm số /  xác định ưên
khoảng D , câu nào là sai?
(I) F  là nguyên hàm của /  trên D  nếu và chi nếu V* e D  : F ’{x) =  f ( x ) .

(II) Nếu /  liên tục trên D  thì /  có nguyên hàm trên D .

(III) Hai nguyên hàm trên D  của cùng một hàm số thì sai khác nhau một nằng số.
A. Không có câu nào sai. B. Câu (I) sai.
c . Câu (II) sai. D. Câu (III) sai.

Câu 6. Giả sử F(x)  là một nguyên hàm của hàm số f ( x )  trên khoảng (a\b). Giả sử G(x) 

cũng là một nguyên hàm của f ( x )  trên khoảng (a; b ) . Khi đó:

A. F(x)  = G(x)  trên khoảng (a\b).

B. G{x) = F { x ) - C  trên khoảng (a;è),với c  là hằng số.

c . F  (x) = G(x) + C vói mọi X thuộc giao của hai miên xác định, c  là hằrỊg số.

D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 7. Xét hai câu sau:

(!) f ự ( x )  + g ( x ) ) d x - = f / ( x ) d x  + f g ( x ) đ x  = F (x ) + G ( x) + C ,

trong đó F(x)  và G(x)  tương ứng là nguyên hàm của / ( * ) ,  <?(*) •

(II) Mỗi nguyên hàm của a . f  (*) là tích của a với một nguyên hàm của /  

Trong hai câu trên:
A. Chỉ có (I) đúng. B. Chi có (II) đúng,
c. Cả hai câu đều đúng. D. Cả hai câu đêu sai.

Câu 8. Các khẳng định nào sau đây là sai?

A. J  f ( x ) d x  = F{x)  + C=> J  f ( t ) d t  = F{t) + C.

B. [J 7 (* )d * Ị '=  / ( * ) .

c .  J / ( x ) à x  = F { x ) + C ^  Ị  f ( u ) d x  = F{u) + C.

D. J k f ( x ) ả x  = k j  f ( x ) d x  ( k  là hằng SỐ).

Câu 9. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A . F ( x )  = x 2 là một nguyên hàm của f ( x )  =  2x .

B. F[x)  = x  là một nguyên hàm của f [ x )  = 2-Jx.

0 -
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F(x)  và G(x) đều là nguyên hàm của hàm số f ( x )  thì F ( x ) - G { x )  = c
sõ).

x) + f 2(x)\àx = f / l (x)cbc + f / 2(x)dx.

c . Nếu 

(hằn^

D- / [ / ( >

Câu 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Nếu F(x)  là một nguyên hàm của hàm số f ( x )  thì mọi nguyên hàm của f ị x )  

đều co dạng F{x) + C (C là hằng sổ).

B' / ^ djf = l0gl“Wl + C -

c . F(x)  

D. F(*)
1 +  tan X  là một nguyên hàm của hàm số f ( x )  = 14- tan2 X . 

= 5 -  cos X  là một nguyên hàm của hàm số /  (x) =  sin X.
Câu 11. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. J  0 d x = c  ( c  là hằng sõ). B. f - c b c  =  ln |* |+ c (C làhằngsố).

c  I * ° Ỷ  = ^ T ĩ +C (c  là hằng số). D. J d x  = X  + c  (C là hằng số).

Câu 12. HànỊi số f ( x )  =  —ỉ— có nguyên hàm trên: 
cos*cos*

D. 7T 7r 
~ 2 ’2

c . (7r;27r).

. (x -1 )3
nguyên hàm của hàm số y = f ( x )  =  Ià kết quà nào sau đây?

_ x 2 3x I I 1
4 2 1 1 Zx

c .  F ( * ) ị - - - - J r — Lr .  W T 4 2 *2 2x3

B. F{x ) = 3 ( * - l  )4
4x3 '

D. Một kết quả khác.

Câu 14. Tính 

A. ex.exU 

Câu 15. Hàn

J e x.ex*lâx ta được kết quả nào sau đây?

1+ c .  B. —e2x+l + c .
2 c . 2e2x+' + C . D. Một kết quả khác, 

sốnào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm số / ( * )  =  ( x -3 ) 4?

( * - 3 ) 5A.

c . F(x)=--(x ~ 3) +2017.5 —  D .F(*)=ÍÌ_2--1 .

Câu 16. HàirỊi số F ịx )  = ex là một nguyên hàm của hàm số:

A . f ( x ) ± s .  B. f ( x )  = 3x2.e*1. c . / ( * )  =  i i .  D . / ( * )  =  * V * -‘ .
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Câu 17. Cho /  =  f  2 ^  . Khi đó kết quả nào sau đây là sai?
J V* .

A. 1 = 2 ^ +c. B. I  = 2r**'+C.  C . /  =  2 (2 ^ + l)  +  C. D. I  = 2 ị r l ĩ - l ) + c .

Câu 18. Cho 1= f  22x. ^ Ậ á x . Khi đó kết quả nào sau đây là sai?

A. 1 — 2 2 2 ‘  +2 + c .
—+1

B . I  = 22x + c .

D. 1 = 2 22 ‘  - 2 + c.C . Ỉ  = 2-*+C.

Câu 19. Nếu J  f ( x ) â x  = ^ -  + e’ + c  thì f ( x )  bằng: !

A ./ ( * )  =  y  +  e' . B . / ( * )  =  3*2 + f\  C . f { x )  = ^  + e \  D. f ( x )  = * ị + e ' .

Câu 20. Nếu J  f ( x ) á x  = sin2*cosx thì f ( x )  là: I

A. / ( * )  =  — (3cos3* +  cos* ).

c. / ( * )  =  — (3 co s3 x -co sx ). u .  J  \

Câu21.Nếu J f ( x ) d x  = — + lnx+c thì f ( x ) là:

B. / ( * )  =  — (cos3x+ cosx).

D. / ( * )  =  —(cos3x —cosjc) .

A. f [ x )  = yfx + ìn x  + c .

C. f { x )  = - ^ j  + i n x + c .

B. f ị x)  = - * Ị x +- +C.

Câu 22. Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: Có một hàm số là nguyên hàm của hàm số 
còn lại?

1A. / ( x )  =  sin2x và e(*) =  cos2.r. B. /(jc) =  tan2 X  và g ( x ) — . , , .
'  '  x '  '  '  '  '  COS *1

c . f ( x )  = ex và g(x)  = e~x . D. /(* )  = sin2x và £(*) =  sin2*|.

Câu 23. Tim số thực m để hàm số F (x) =  mxĩ +  (3m + 2)x2 —4x + 3 là một njjuyên hàm 

của hàm số f ( x )  = 3x2+ l 0 x  — 4.

A. «  =  —1. B. m =  0 . c. m — 1. D . m  = 2.
Câu 24. Cho hàm số f { x )  =  X2.ex . Tìm a, b, c để F{x) = (ax2 +bx + cj.ex là m ột nguyên

hàm của hàm số f ( x ) .

A. (a;è;c) = (l;2;0). B.(a;b;c)  =  (l;-2;0).

c. (a;Ế;c) = (—1;2;0). D. (0;Ế;c) = (2;l;0).
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7{x) — (acosx + bsưix)ex là m ộ t  n g u y ê n  h à m  c ủ a  f ( x )  =  e‘ c o s x  t h ì  giá trị

D. a = b = ~ .  
2

Câu 25. Để F

của a, b lả:

A. 0 =  1, ị  =  0 . B. a = 0, b = l . c . a  = b = l.

Câu 26. Giả sử hàm số f  (x) = (ax2 + bx + cỴe'* là một nguyên hàm của hàm số

g  (*) =  X  ([ -  x) e~x . Tính tổng A = a + h + c , ta được:

B.A = 4 .  c. A = 1 . D. A = 3.
20x2 -3 0 *  +  7

A. A = -  2 .  

Câu 27. Cho các hàm số f ( x ) = í 'JX JU* ' ; F(x)  =  (ax2 +  bx +  c)y j l x - 3  với * > - .
yl2x — 3 v ' 2

Để hàm sá -F(x) là một nguyên hàm của hàm số /  (x) thì giá trị của a, b, c là:

A. a — 4, 0 =  2, c =  1. 

c . a =  4, b = -2 , c = 1.

Câu 28. Với

nguyên hi tm của /  (*) =  xcosx  ?

A. a = b =

Câu 29. Một

B. a — 4, b = —2, c = — 1. 

D. a =  4, Ế =  2, c = —l .

giá trị nào của a, b, c, d thì F(x)  = (ax + b).cosx + (cx + d).sìnx là một

1, c = đ =  0.

c. a =  1, 0 =  2, c =  —1, d = - 2.
B. a =  </ =  0, è =  c =  1. 

D. Kết quả k h á c .
n g u y ê n  h à m  F{x)  c ủ a  h à m  s ố  / ( x )  =  s i n 2 *  l à  k ế t  q u ả  n à o  sau đ â y ,  biết

nguyên hiim này bằng — khi x  = —7 

A . ^ Ê Ị p L .

c  F(X) ^ - Ể 2 ^ + 1

Câu 30. Cho

trị bằng: 
A. ìn2.

Câu 31. Cho

2 4 + 4'
D. F(x)  = - ã .  

12 ■

hàm số y  = f ( x )  có đạo hàm là f ' ( x )  =  — ỉ—  và /(1 )  =  1 thì / ( 5 )  có giá

B. In3. c. I n 2  +  1. D. In3 + 1.
4m

hàm số / ( * )  =  - — + sin2 X.  Tim m đê’nguyên hàm F{x)  của f { x )  thỏa

7T 

: i
mãn jF’(0Ì =  1 và i^Ị—

A. m = — . B. m =  —.
3 4

c.m =

a u  32. Cho

đồ thị y  =

h à m  s ố  _)/ =  / ( * )  =  —A  . N ế u  F{x)  l à  n g u y ê n  h à m  c ủ a  h à m  s ố  f { x )  v à  
■F(x) đ i  q u a  đ i ể m  A í Ị — ;oj t h ì  F(x)  là :

83

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


A. F ( x )  = — ~ co tx . 
v 1 3

R
B. F(x)  = ----— +  cotX.

3
C. F(x) = - J Ĩ + c o t x .  D. F{x)  =  Vã-co tx .

Câu33. Giả sử F{x)  là nguyên hàm của hàm số f ( x )  = 4 x - l .  Đồ thị của hèm số F(x) 

và f ( x ) cắt nhau tại một điểm trên ứục tung. Tọa độ các điểm chung của hai đồ thị 
hàm số trên là:

A. (0; 1).

o  Bài 02

c  (0;- I )  và ( |; 9 ) .  0 . ( | ;sỊ.

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM
1. Phương pháp đổi biến số

Nếu J  f ( x ) á x  =  F { x )  +  C  thì J /[«(x)].K'(x)d* = pịuịxỹ^ +  c .

Giả sù ta cần tìm họ nguyên hàm 1 = J  f { x )  d x , ữong đó ta có thệ phân tích 

/ ( * )  =  s{u(x))u'{x)  thì ta thực hiện phép đổi biến số t  = u(x),  suy ra df =  u'{x)ảx .

Khi đó ta được nguyên hàm: J g ( t ) d t  = C( t)+C = Gịu(x)ị+C.

Chú ý: Sau khi tìm được họ nguyên hàm theo t thì ta phải thay t  =  u(x ) .

2. Phương pháp lấy nguyên hàm từng phần
Cho hai hàm số u và V liên tục trên đoạn [a\b] và có đạo hàm liên tục trên đoạn \a\b\. 

Khi đó: J"udv = uv— Jvdu.  (*)

Để tính nguyên hàm J  f ( x ) d x  bằng từng phần ta làm như sau:

Bước 1. Chọn u, V sao cho f { x ) à x  =  udv (chủ ý dv =  v'(x)dx).

Sau đó tính v = J d v  và du = u' .dx.

Bước 2. Thay vào công thức (*) và tính J  vdu .

Chú ý. Cần phải lựa chọn u và dv hợp lí sao cho ta dễ dàng tìm được V ýà tích phân 
J  vdu dễ tính hơn J '  udv. Ta thường gặp các dạng sau

•  Dạng 1. I  =  J p ( x )  smx  d x , trong đó p(x)  là đa thức.

Với dạng này, ta đặt .
1 (Lc

w
sin*

dv =
cosx
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Vói dạng này, ta đặt

•  Dạng 3.

Với dang này, ta đặt

•  Dạng 4. I  =  J

•  Dạng 2j I  = Jp { x ) e° x+bd x , trong đó p{x)  là đa thức.

u = p(x)  

àv = e°x+bảx'

I== f  p{x)\n{mx + rt)áx, trong đó p(x)  là đa thức.

u =  ln (mx-\-n) 

dv =  p (x ) à x

)ạng4. / =  f sừlx e’dx.  
J  [ c o s j c

Với dạng này, ta đặt u

dv =

sinx
u =

cosx

dv == exdx

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

Vấn đề 1. PHƯƠNG PHÁP Đ ổ i BIẾN SỐ

; Câu 34. Câu nào sau đây sai?

A. Nếu = thì F / (u(x)) = f {u{x )) .

B- f  f ( t ) d t  = F(t)  + C=> J  f (u(x) )u ' ( x)dx  =  F(u(x)) + C .

c. Nếu G (í) là một nguyên hàm của hàm số £(f) thì ũ(u{x))  là một nguyên hàm 

của hàỊm số g(u(x)) .ú ( x ) .

D. J / ( í ) d /  =  í ’(f) +  C=ệ> J f { ù ) d u  = F(u)+C  với u = u{x).

Câu 35. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A.Nếu J  f { t ) â t  =  F ( t )  +  C  thì J  f { u { x ) ) . u ' { x ) à x  =  F(u( x) )  +  C .

B. Nếu F[x)  và G(x) diêu là nguyên hàm của hàm số f { x )  thì j [ F ( x ) - G { x ) \ à x  có 

dạng k(x)  = Cx + D  ( C,D là các hằng số và C ^O ).

c . F ( x ) = 7  + sin2 X là một nguyên hàm của /  (X) =  sin 2x .

D- f u(x
dx = <Ju(x)+C.
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Câu 36. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NAM 2017) Tim nguyên hàm của hàm số

f ( r )  = J ĩ x

A. f  /(* )d *  =  |( 2 * - l ) V 2 * - l+ C .  B. f / ( x ) d x  = ị ị 2 x - ĩ ) y / 2 ĩ ^ ĩ ỷ c .

c. J f ( x ) d x  = - ị y / 2 x - ỉ + C .  D. J f { x ) d x  = —y¡ 2 x ^ í  + c.

Câu 37. Đế tính J - — dx theo phương pháp đổi biến số, ta đặt

A . t  = e'ax. B . t  = lnx. c. t  = x. D. r =  —.
X  ;

Câu 38. F(x)  là một nguyên hàm của hàm số y  = xe'2. ị

Hàm số nào sau đây không phải là F(x)  :

A .F (x) =  V + 2 .  B .F (*) =  i ( < r + 5 ) .

C.F(x)  = - ị e ‘- + c .  D . F ( x )  = - l {2 -e * ' - ) .

Câu 39. F(x)  là một nguyên hàm của hàm số y  = n̂ x
X

' \ n xNếu F[e1'} = 4 thì — —dx bằng:

A -F (x ) = ^ J L + C - B .F (ĩ)  =  Í ^ + 2 .

C i r W  =  ^ £ - 2 -  D. F{x) = ̂ - + x + C .

Câu 40. F{x)  là một nguyên hàm của hàm số y  =  eimx C Q S X .

Nếu F{ĩĩ) =  5 thì J  eí,nx cosxdx bằng:

A .F W  =  r + 4 .  B. F(x)  = e™x + C.

c. F(x)  = ea*x + 4 .  D. F(x )  = eCOÍX+ c  .

Câu 41. F(x)  là nguyên hàm của hàm số y  = sin4 x c o s x .

F(x)  là hàm số nào sau đây?

A.F(*) = ^  + C. B . í - ( , )  = £ 2 l £ + c .0 4

C - ^ ) ~ + C .  D .F (*) = 2 2 l £ + c .
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Câu 42. Xét cằc mệnh đề sau, với c  là hằng số: 

< » / tanx dx =  -  ln (cos x) + c .

(II) f  e3cos’ sin*d* =  - ~ e ìmx + c .
i :

coẵx + sinx , - r-r------------ , „, ] = ả x  = 2^SÌIÍX-C0SX + c .
' IX — cos X

Số mệnh đề đúng là:
A. 0 . 1 B. 1. c . 2 . D. 3.

ỵấn  đề 2. PHƯƠNG PHÁP LẤY NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN

Câu 43. Để tính J * ln (2 +  x) d* theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

u  =  X  K  =  ln(2 +  x )

dv = ìa\2 + x)dx dv = xdx

u = ]n(2 + x)u = x 
dv =

2 + x)dx  

ln(2 +  x)
± ' d v  =  d x

(Câu 44. Để tính J  X 2 cos X á x  theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

A. . B.
u =  X
dv =  cos xáxdv =  X  cos x d x  

Cầu 45. Kết (ÍỊuà của ỉ  = J  xexàx là:

c. u  - cos X  

dv = x2dx
D.

u  =  X cos X 
d v  =  ả x

A. I  = e‘ + xe‘ + c . B. /  =  —  ex + c .
2

_ *2D. I  = — e‘ +ex +C.
2c . I  = x e f - e x + c  .

Câu 46. Hàm số f ( x )  = ( x - ì ) e x có một nguyên hàm F(x)  là kết quả nào sau đây, biết 

nguyên Hàm này bằng 1 khi X  =  0 ?
A. F (*)ị= (*  —1)£*. B. F(x)  = (x — 2)e’ .

c. F (*)ị(jc  +  l)eI' + 1. D. F ( x )  =  ( x - 2 ) e x + 3 .

Câu 47. Một nguyên hàm của f ( x )  = x k i x  là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này

triệt tiêu khi X  =  1 ?

A .F (* )Ị= ỉ* í l n * - ỉ ( * í + l) .  

c . F ( x ) ụ ị x In* +  ì ( * 2 + l) .

B. F{x) = - x 1]nx + - x  + \ .  
w  2 4

Đ. Một kết quả khác.
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Câu48. Tính nguyên hàm I  = J ỉn ỉ̂ nx^dx được kết quả nào sau đây?

A ./  = lnjf.ln(lnx) + c. B . /  = ln;t.ln(ln*)+lnx + c.

c. /  = ln*.In(lnx)-ln* + C. D. I  = ln(lnx) + l n x + c .

Câu 49. Tính nguyên hàm ỉ  = J  sin x.e'dx , ta được:

A. I  = —[ex sin x — excosx} + C . B . /  =  —(^ sin x  +  e^cos^ +  C.

C . I  = exsmx  + C.  D. I  =  e* cos*+C  .
Câu 50. Để tìm nguyên hàm của / (x) =  sin4 X cos4 X thì nên:

A. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = sin X .
B. Dùng phưong pháp đổi biến số, đặt t  =  cos X .

c . Biến đổi lượng giác sin2 X cos2 X =  sm~ ^x  =  1.77 cos 4* r£j ị.;^
4 8

D. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt u = sin4 X, dv =  cosf x à x .

o Bài 0 3 _________________ ________________  ị
TÍCH PHÂN

1. Định nghĩa
Cho f ( x )  là hàm số liên tục trên K  và ¡7, b là hai số bất kì thuộc K  . Giảịsử F (x) là 

một nguyên hàm của f ( x )  trên K  thì hiệu số 

F (b ) - F (a )  .

được gọi là tích phân của f ( x )  từ a đến b và kí hiệu là

Ị  f { x ) ă x  =  F { x ) [ = F { b ) - F { a ) .

2. Tính chất

■ Tích phân tại một giá trị xác định của biến số thì bằng 0, tức là J ' f ( x ) d x  = 0
a •

■ Đổi cận thì đổi dấu, tức là J  f ( x ) d x  = - J  f ( x ) d x  .
a b

■ Hằng số trong tích phân có thể đưa ra ngoài dấu tích phân, tức là

j k f ( x ) ả x  =  k j  f ( x ) d x  ( k  là hằng số).
0 a i

■ Tích phân một tổng bằng tổng các tích phân, tức là

J ị f { x ) ± g ( x ) ] á x  = J  f ( x ) d x ± J s (x)dx.
a O a
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■ bp c b
■ Tách địôi tích phân, tức là J  f ( x ) d x  = J  f ( x ) á x  + J  f ( x ) d x .

\ b '

Chú ý: TỊích phân f  f ( x ) d x  chỉ phụ thuộc vào hàm /  và các cận a, b mà không phụ
! a
Ị b b

thuộc vào bịiến số X , tức là J  f ( x ) d x  =  J  f { t ) á t .
o a

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

Câu 51. Chỡ hàm số / ( * )  liên tục teên đoạn [«; b\. Hãy chọn mệnh đề sai dưói đây:
b ' a

A. J  f (ỵc )dx  =  - J  f { x ) ă x .
a ị b

B. Jk.dỳc = k (b -a ) ,  V £eR  .
0 \

C- J ' / ( Ị e) à x = J ‘ / ( x ) đ x + J ‘ / ( x ) d x  với c g [ « ;ế ] .
G a e
b \ a

^  D- f  f(x)dx=J f{x)ăx.

^ C â u  52. GiảỊ sử hàm số f ( x )  Hên tục trên khoảng K  và a, b là hai điểm của K  ngoài ra 
w  Ế là mội: số thực tùy ý. Khi đó:
■ Ị

(I) f  /(|r )d *  =  0 . (II) f  f ( x ) â x  =  f  f ( x ) ả x  . (II) ỳ k . f { x ) á x  = * ỳ f ( x ) d x .
0 b a  Q a

Trong bẩ công thức ưên:
A. Chi c<p (I) sai. B. Chỉ có (II) sai.
c .  Chi C(j> (I) và (II) sai. D. Cả ba đều đúng.

Câu 53. Troịng các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
1 Ị í

A h 1 • B- / /  W -/i M d*  = ỉ Ắ  (*)<!*■ j / 2 {x)dx .

c. Nếu / (x) liên tục và không âm trên đoạn [«;b] thì J / ( x ) d x ^ 0 .
a

D.Nểu  I* f ( x ) ă x  = ữ thì f [ x )  là hàm số lẻ.
0

Câu 54. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
bp j e b 

A- J f ( x ) dx = f  f ( x ) d x  + f  f { x ) á x  với mọi a, b, c thuộc tập xác định cúa f ( x ) .
■ a ; a c
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B.Nếu J / ( x )d x > 0  thì /(x )>0 ,V xe[íz;è].
a '

c. [  . tí* — = 2yjl + x2 +c.
J VI+ x2

D. Nếu í ’(â) là nguyên hàm của hàm số /(.%■)

thì *Jf {x ) là nguyên hàm của hàm sọ yj f{x)  ■

âu 55. Đặt F (x) =  J  -v/l +  r d í . Đạo hàm F'  (x) là hàm số nào dưới đây?

A. F '(* ) =  - J = ^ = . ' B. F ' ( x )  = y¡l + x* .
Ạ + x 2

II. Hàm số ^ (x) đạt cực tiểu tại X  =

II. Hàm số F(x)  đạt cực đại tại X  = V3.

Mệnh đề nào đúng?
A.ChỉI. B. Chi II. C .IvàlI. D .Ivàrn .

Câu 58. Hãy chọn mệnh đề sai dưới đây:

A. J  x 2dx >  J" x3d* .
0 0 .

B. Đạo hàm của F(x)  = là F / (jc) =  —ỉ—(x > 0 ) .

c . Hàm số / (* )  liên tục trên [—a;a] thì J  f ( x ) d x  = 2 J" f { x ) d x .
■ - a  0

D. Nếu f [ x )  liên tục trên R thì J  f ( x ) d x  + J  f ( x ) dx = J  f ( x ) ă x .
a b a
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: ữ
Câu 59. Chò / (x) là hàm số chẵn và J  f [ x ) ả x  =  a . Chọn mệnh đề đúng:

- 3

A. J / ( x ) d x  = - a  . B. J  f ( x ) d x  = 2a.
0  - 3

3 0

C. J  f ( x ) d x  = a.  D. J  f ( x )  dx a .
- 3  Ị 3

Câu 60. Nếịx /(1) =  12, f ' ( x )  liên tục và J '  f ' ( x ) d x  = 17 . Giá trị của /(4 )  bằng:

A. 29. B.5. c. 19. D.9.
5 2

Câu 61. ChiỊ) J  f ( x )dx = 10.Khi đó J '[2 -4 /(^ )]d x  bằng:
2 5

A. 32. ! B. 34. c. 36. D. 40.

Câu 62. Clip J  f ( x ) d x  = l và J*/ ( f ) dí =  - 3 .  Giá trị của J  f (u )du  là:
1 1 2 

A .- 2 .  B . - 4 .  C.4. D .2.

Câu 63. ChcỊ hàm /  liên tục trên R thỏa mãn J  f ( x ) d x  = 10, J  f ( x ) ả x  =  8, J  f ( x ) d x  = 7 .

^  Tửih I  — Ị  f ( x ) d x , ta được.

A. /  =  - 5 .  B. 7 =  7. C ./ =  5. D. I  = ~ l .

Câu 64. Chịs biết J  f ( x ) à x  =  —2, J  f ( x )dX  =  3, J g { x ) á x  = 7 .
1 • 1 1 

Khẳng <jtịnh nào sau đây là sai?

A. Ị [ f  \x)+g{x) \àx = lữ. B. J  f ( x ) d x  =  1.
1 3

3 I 4

C. /([*)d* =  - 5 .  D. J ị 4 f { x ) —2g(x)^dx = —2.
4 ị . 1

Câu 65. ChỊ} biết A = J ị 3 / { x )  + 2g(x)ịdx = 1 và B = J ị 2 f ( x )  — g(x)ịdx = —3.
1 1 ■

! 2
Giá trị cịủa J  / ị x )  áx bằng:

1

A. 1. B.2. c . D. —.
7 2

Cầu 66. Giả sử .4, 5  là các hằng số của hàm số f ( x )  = A sin (irx) +  Bx2.

Biết jị'(x)cbc = 4.
0
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A-l- B. Một đáp SỐ khác. c . 2. D —
_ ■ 2 '

Câu 67. Tính các hằng số A và B đê’hàm số f { x )  = Asm{-Kx) + B thòa mãnịđồng thòi

các điều kiện /'(1) =  2 và J  f  (x)dx — 4 .
0 !

b - A  = - —, B  = 2.  B. A = —, B = 2 .
7T ;

c.  A = ~ , B  = - 2 .  D . A  = - , B  = - 2
7r

Câu 68. Giá trị nào của b để J  (2x -  6)dx =  0 ?

A. ¿ =  0 hoặc Ế =  3. B. ỉ> =  0 hoặc b = \
c . b = s hoặc b = ữ.  D. b = l hoặc b = 5.

Câu 69. Cho f ~ d x  =  « vói a > 1. Khi đó, giá trị của « thỏa mãn là:
1 *

A- ; -  B e - c . j .  D .**.

Câu 70. Để J ( k —Ax)àx — 6 ~ 5 k  thì giá trị của é là: I
1 :

A. ¿ =  1. B. k = 2. c .  k = 3.  D £ =  4

Câu 71. Đê’ j j s in 21 -  ì ịd í =  0, với k e z  thì * thỏa:

A. X = k2w. B . x  = kn .  C- x  = k J -  D .*  =  (2*-jjl)».

:âu72.Nếu f ( c o s x  + sinx)dx  = 0 (0<a<2w)  thì giá trị a bằng:

A . - .  B . Ị  c  —  n4 2 2 ■ D. 7T.

lâu 73. Nếu -"fe = ln c  vói c € Q thì giá trị cùa c bằng:

A- 9 - B- 6. c . 3. D. 81.

:âu 74. Nếu kết quả của f  - Ệ L  đưạc viết ờ dạng In-ì với a, è là các sõ tự| nhiên và

ước chung lớn nhất của a, b bằng 1. Chọn khẳng định sai trong các khẳng đinh sau:
A. 3a — Ế<12. B. a + 2Ế = 13. c.a-b>2. D. <72 +Ế2= Ịl.

Giá trị của B là:

>2



Câu 75. TúìỊi tích phân / Ị — — — r ị ^ '  ta thu được kết quà ờ dạng a + bh\2

/T íl c (Hl i ỉ̂»l> J___ - _ ' _ I ,1_ i . 1< 1 Aa, b 6 Q i Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A. ữ +bĩ  > 10. B. a > 0 .

Câu 76. Kết quả của tích phân J  
! -1 

a, b € Q K h i đó a +  b bằng:

c. a — b > 1 . D. b — 2a>0.

* + 1-1--------Ịch: được viết dưới dạng a + bln2 với

A. —.
2

B. - i .
2 C . Ĩ . .

2 D.

' Ít' ~ỉ“ 3Câu 77. Biết răng — dx =  Jln2 +  Ế với a, b s  Q .
** 2 ~ X '■ 1 0 *

Chọn khậng định sai trong các khẳng định sau:
A. a < 5 . B. b > 4 .  C.ÍZ-+Ố2 > 5 0 .

■ 2 ( x 2 - 2 x ) ị x - l )
Câu 78. Cho tích phân /  =  1  ------- — ------ -dx  =  a +  b ln 2 ■

x  + l

D.a + b <1.

+ cln3 với a, b, c e Q .  Chọn

khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. b> Q . B. c < 0 .  c. a<Q.

ỉr ( x - 2 ) ( x 2 - x  +  2 )
tích phân 1 = 1 ----------—-----------dx = a

Jt x  + 2
Chọn khặng định đúng trong các khẳng định sau:
A. b>o' B. c>0. c.a< 0.

Câu 80. Mộtịvật chuyến động với vận tốc v(f) = 1,2 +  ̂ -Ì Ỉ (m /s ) . Quãng đường vật đó đi

được trong 4 giây đầu tiên bằng bao nhiêu ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 
A. 18,82 m. B. 11,81 m. c . 4,06m. D. 7,28m.

Câu 81. Bạn Nam ngồi ữên máy bay đi du lịch thế giới và vận tốc chuyển động của máy bay 
là vịt) =  312 +  5(m /s). Quãng'đường máy bay đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là :

1 Câu 79. Cho

'D.a + b + c>  0 .

+ Ốln2+cln3 với a, b, c e Q .

D. a + b + c>  0 .

A. 36m. 6 . 252m. c. 1134m. D. 966m.
Câu 82. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NĂM 2017) Một ô tô đang chạy với vận tốc lOm/s 

thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc 
v{t) =  - 5 t  +10 (m/s), trong đó t là khoảng thòi gian tính bằng giây, kê’ từ lúc bắt đầu đạp 

phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét ?
A. 0,2 m.  B. 2 m. c. 10 m. D. 20 m.

Câu 83. Một \

bằng bao
A 4000 A. - na. B 4300m D . ------ m . ^ 1900_  c .——m. ™ 2200_  D .—-—m .
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Câu 84. Một vật chuyển động với vận tốc v(f)(m /s), có gia tốc v'(f) =  — (m /s2). Vận

tốc ban đầu của vật là 6 m /s . Vận tốc của vật sau 10 giây là (làm tròn kéít quả đến 
hàng đơn vị): ■

A. 14m /s. B. 13m /s. c .  l lm /s .  D. 12m /s.

Câu 85. Một đám vi trùng ngày thứ t có số lương là Ní t ) .  Biết rằne N' ( t )  = - 4000 và
v ’ I +  0,5r

lúc đầu đám vi trùng có 250.000 con. Sau 10 ngày số lượng vi trùng là (lấy xấp xi hang 
đon vị):

A. 264.334 con. B. 257.167 con. c .  258.959 con. D. 253.584 cịon.

Câu 86. Gọi /i(í)(cm) là mực nước ờ bồn chứa sau khi bơm nước được t  giây. Biết rằng

h'{t) = —ị[t + % và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm

nước được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm):

A. 2,33 cm. B. 5,06 cm. c . 2,66 cm. D. 3,33 cm.
Câu 87. Khẳng định nào sau đây đúng ? ;

A. Nếu w'(t) là tốc độ tăng trường cân nặng/năm của một đứa trẻ, thì J w'ị(r)df là sự
s I J

cân nặng của đứa trẻ giữa 5 và 10 tuổi.

B. Nếu dâu rò ri từ một cái thùng với tốc độ rịt) tính bằng galông/phút tạii thời gian ’
120  '

f ' ^  f  r (t )dt biếu thị lượng galông dầu rò ri ữong 2 giờ đầu tiên.
0 :

c. Nếu rịt)  là tốc độ tiêu thụ dầu của thế giới, trong đó t được bằng năm bắt dâu tại

r =  0 vào ngày 1 tháng 1 năm 2000 và rịt)  được tính bằng thùng/nănL, f  r(t)dt

biếu thị số lượng thùng dầu tiêu thụ từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 1 
tháng 1 năm 2017.

D. Cả A, B, c  đều đúng.
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o Bài 04
MỘT s ố  PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

1. Phươngị pháp đổi biến số  

a) Phương pháp đổi biến số loại 1

Giả sử cần tính /  =  /(x )d *  ta thực hiện các bước sau

Bước 1. ệ)ặt x  = u{t) (với «(í) là hàm có đạo hàm liên tục trên Ịo;,ồ], /Ị«(f)Ị xác 

định trên [aị0\ và u(a)  =  a, u(ị3) = b ) v à  xác định a, 0 .

rhay vào, ta có: 1 = f  f \u{t)]j i ' ( t)àt = j g ( t ) ả t  = G { t ) \ l = G{l3)-G{a).

Một số dạng thường dùng phương pháp đổi i i ế n  số loại 1

Bước 2. T[

Dấu hiệu

V*2- * 2

Cách chọn

* = a s in r  r e ——;— 
1 2 2

* =  |a|cosf re[0;7r]

X =  -H - f € siiư
7T 7T

T I
\{0 }

\a\ .
x  = - ^ -  f € 0,7T \

C O S Í

* = a t a n f  r e 7T 7T

T :7
b) Phương p|iáp dổi biến số  loại 2 

Tương tự 
gọi là loại 2) như sau:

Để tính tí

như nguyên hàm, ta có thê’ tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số (ta 
ìhư sau:

4
đi phân I  = J f ( x ) d x  nếu / ( * )  =  ẵ[k(x)].m'(x), ta có thể thực hiện phép

đổi biên như
Bước 1. Điịt t  = u (x ) => dt  = u ' ( x )âx .

_ x  = a=>t = u(à\
Đối cân .

' I* =  b =*> í =  u(b)

I «(«
Bước 2. TlỊay vào ta có I  =  J  ,g(f)df =  G(f) 

“(■>) '
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2. Phương pháp tích phân từng phần
Cho hai hàm số u và V liên tục trên [a;b] và có đạo hàm liên tục trên [a',b\ ị 

b b b  ! 

Khi đó: Ị  uiv = uv — J  vdu.

Một số tích phân các hàm sô' d ế  phát hiên u và dv

Dạng 1 Đăt
« =  ln[í (*)Ị

đv =  f ( x ) á x

Dạng 2
j v w
o

sina^ 
cos ax
e0*

dx
Đặt

U = J

dv =

f (x)

SÌIÌOX

cosax
e**

áx

Dạng 3
Ì A  ■ ^

sma x  

cos ax
ỉx

Đặt
u =  

dv =

sin ax  

20$ ax 

e ^ d x

\

Uu tiên đặt u theo quy tắc " nhất log, nhì da, tam lượng, tứ mã  ".
Tức là trong hàm số dưới dấu tích phân hợp bởi 2 trong 4 hàm số trên ịhì ta đặt u 

theo thứ tự ưu tiên như trên, còn lại thì đặt là dv.

CẢU HỎI TRẮC NGHIÊM

Vấn đề 1.1. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIỂN s ố  LOẠI 1

s
Câu 88. Đổi biến số X  = 4 sint của tích phân I  =  J'Jl6 — x 2ả x , ta được:

0 1

A. J =  - ló J c o s 2íđí . B . /  =  8 j ’(l +  cos2r)dr.
0 0

c . ỉ  =  16 J s in 2 t d t . D. I  = 8 J (1  -cos2f)dí .
0 0

1» fj y .
Câu 89. Cho tích phân ỉ  = . Nếu đổi biến số X =  2sinr thì: I

{

A. 1 = J d t .  B. I  = f  t d t . C . I  = J — . D . ĩ  = ỳd Ị
0 0 0 t  0
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Câu 90. Đối biến số X =  y / ĩ tanr của tích phân /  =  I — d x , ta được:
+ 3

A. I  = ^ f d t .  B. /  =  — ]■—. c . /  =  — Jidr. D. I  = — J d t .

■ 4  4 4 7

_ ! 'ị  six2 -1 .. 1
Câu 91. Choj tích phân 1 = 1 -----5— d x . Nếu đổi biến số X =  —— thì:

, * s™f 

A. /  =  f  eos2 tát. B. I  = J sin2 ídí. C. I  = J COS2 tdt. D . I  — - J (l-cos2r)d r .

2 4 4 ĩ

Vấn đề 1.2. PHƯƠNG PHÁP Đ ổ i BIẾN s ố  LOẠI 2

3 J

Câu 92. Cho) hàm số f ( x )  có nguyên hàm trên R . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A .  J / ( * j ) d *  =  J f ( l - x ) d x .  B .  J  f ( x ) d x  = 2J  f ( x ) d x .
0 0 -đ 0

C .  J / ( sÌỊax)dx = n J / ( s i n x ) d * .  D .  J  f { x ) à x  = -  J  f { x ) à x  .
0 0 ũ 2 0

Câu 93. Nếu f ( x )  liên tục và J  f ( x ) d x  = 10, thì J / ( 2x)dx  bằng:
0 0 

A.5. B. 29. c. 19. D. 9.
Câu 94. H àn số y  =  f { x )  có nguyên hàm ưên (a;b) đồng thời thỏa mãn f ( a )  = /  (ố). 

Lựa chọn phương án đúng:

A. ỳ r ( : : ) e Ax)dx =  0 . B. ỳ  f ' ( x ) e ' ịx)dx =  1.
c a

c. ỳf ' ( j ) e /(x)dx =  - 1 .  D. ỳ f ' { x ) e f{x)àx = 2 .
a ' a

Câu 95. Cho Ịhàm số f ( x )  có nguyên hàm trên M . Xét các mệnh đề:
ff !

I .  J ' s in2x. / (sừix)đx = J  f ( x )d x .  I I .  J  — — - d x  =  J ^ ß - d x  .
O i  0 0 e 1 x

I I I .  J x 3/ ị x 2'Ịdx — —J ' x / ( x )d x  .
0 2 0

Các mệnri dê đúng là:
A. Chi I. B. Chỉ II. c. Chỉ III. D. Cả I, II và III.
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Câu 96. Cho f { x )  là hàm số lẻ và liên tục trên \ -a\a] . Mệnh dề nào dưới đây ịà đúng?

A. j / ( x ) d x  = 2 j / ( x ) á x .  B . J f ( x ) d x  = 0.
- 0  0 -Ö  ị

C -  j f { x ) à x  = 2j f ( x ) ả x .  D .  J  f ( x ) d x  = - 2j  f ( x ) d x .
~ứ -O -a 0 !

2Câu 97. Cho / ( * )  là hàm số lẻ và J  f ( x ) d x  = 2 . Giá trị của J / ( x ) d x  là:

A.2. B . - 2 .  c . l .  D . - 1 .
° 1

Câu 98. Cho f ( x )  là hàm số chẵn và J  f { x ) d x  =  3. Giá trị của J  f { x ) à x  là:
-1 -1

A 3. B.2. C.6. D . - 3 .

Câu 99. Tính tích phân I  = J  x2y[p  + láx .
° ;

* - T -  c - - '9 9 9 9

Câu 100. Cho /  =  J '  2xyjx2 — lcbr và u = X2 — 1. Chọn khẳng định sai trongị các khẳng
1 ! i

định sau: ; \

A . I  = J J ũ d u .  B. I  = J- Ịũàu . C . I  = - u l  . D. I  = 2-JĨ\ .
0 I 3  ũ

Câu 10 1. Biến đối f  -  -----ảx thành Ị  với r =  - v / m .  Khi đó /|(f) là hàm

nào trong các hàm số sau?

A. / ( f )  =  2 r - 2 í . B .  f ( t )  = tĩ + t .  c . f { t )  = t2 - t .  D. / ( f )  =  2Ịfz + 2 í.

Câu 102. Cho tích phân ĩ  = f  -■ \ x  dx . Nếu đối biến số t = ^ x ~ —  thì:
1 * X

A . I  = - ĩ p L .  B . / =  r | ä L .  C . i J [ 4 * L .  '
ị t 2 - l  J r + 1  ị r - 1  - Î Î T T '

9 ;

Câu 103. Kết quả của tích phân 1 =  í w r b -  có dạng I  = a]n.2 + b]n{y¡2jl' j + c vói

a, b, c 6 Q . Khi đó giá trị của a bằng:
1 _ 1 9 O !A. a = i .  B. a = - i .  c. a = - - .  D. « = - .  !
3 3 3 3
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D. a =  4 .

. 1
Câu 104. Biếtị rằng 1 = J  * dx = lna với a e Q . Khi đó giá trị của a bằng: 

A. í? =  2 B. a =  . c. a = ' ỉ ĩ  .

Câu 105. Chb 2-Jĩ.m — [  — — — ~dx = 0 . Khi đó 144m1 — 1 bằne:
Jo (* 4+ 2) 5

A. —— . B. 4 ^ 3 -1 .

I 1 x

2V3
D. Kết quả khác.

A. 1 = 2: B. /  = In2 2 c. I  = ln2. 

r l - l n x .

c. 1  = ln2 2

Câu 107. Đổi biến K =  lnx thì tích phân I  = f ------ T-^-dx thành:
J  X

0 1
A. 1 = J ( l - u ) d u .  B. 1 = J ( l - u ) e ~ “du.

1 ' 0

c . /  =  Ị ị l - u ) e udu.  D. I  = J ( l —u)e2“d u .
1 ; 1

Câu 108. Chị /  =  J — +— b l X dx và r =  Vl +  31n* .
1 x

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A.I = -ftdt. B. I = -\răt.  c . /  = - f 3
3 1 3 , 9

f ln 3Câu 109. BiếỊi đổi J -------- — - d x  thành J  f ( t ) à t ,  với r =  lnx + 2 . Khi đó / ( í )  là hàm

nào trong các hàm số sau?

■ * ■ / ( » ) ! “ • » - / w  = 7  +  f  c . / ( r )  =  i . + ỉ .  D . / ( í )  =  _2_ +

: % 1 
Câu 110. Kết quả của tích phân I  = —

*(ln
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 2a + b\=\.  B. a2 +b2 = 4 .

Câu 111. Tính tích phân /  =  J  xeỵ'dx.

! 0

2 . 1  
t '

!* + i)  

c . a - b  = 1

dx có dạng I  =  aln2 +  è với a, b € Q .

D. ab = 2.

B. /  = e + 1 c. /  = D. I  = e.
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Câu 112. Cho /  =  J  e*Jex - l ả x  và t =  Ve1- 1 .
0

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A . ỉ  = 2 j r d t .  B . /  =  j V d f .  c . /  =  -
0 0

Câu 113. Biến đổi J  -  — thành J  , vói t =  ex. Khi đó / ( f )  là hàm nầo trong các Ị
0 e + t : ị

ĩ L
3

hàm số sau?

A . / ( r )  = ? L ĩ . B . / ( Í) =  I + - L .  C / ( í ) =  - l ĩ - I .  D . / ( 0 -

2 3

Câu 114. Tim ứ biet / =  í  —— =  ln-------— với a, b là các số nguyên dương.J, 2 + ể ae + b J !~1 ■ i

B. 0 =  - - .
3

c . a = 2 . D. a =  -21

Câu 115. Đê’ tính tích phân I  = ) > •  cos xd* ta chọn cách đặt nào sau đây chó) phù hợp?
. 0
A. Đặt t  = eA"x . B. Đặt t =  sinx . c. Đặt t -  c o s x . D. Đặt t  =ịe’ .

2

Câu 116. Cho tích phân ỉ  = J ' e Ịia' x smxcos3 xdx . ị
0 :

Nếu đổi biến số t  = sin2 X thì:

A . /  = i / V ( l - í ) d r .
0

c . /  =  2 j V ( l - r ) d r .
0

B. /  =  2

D. I  = -  
2

1 1
J  e‘dt + Jte‘dt
0 0 .

1 1
Je‘dt+J te‘ảt
0 0 .

a ị  . ,  '
Câu 117. Biên đối J esm r sín2xđx  thành J f( t)dt ,  vói r =  sin2x . Khi đó f\(t) là hàm

-  I :4 2 ' :
nào trong các hàm số sau?

A . / ( í )  =  e'sin2f. B. / ( f ) =  <?'. c . / ( f )  =  e‘ sũ ư . D. f { t )  = ị e ‘ . I
2 ị

Câu 118. (ĐÊ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Tính tích phân /  =  j c o s 3 bsin*d*. !
0 ! .Ị

A . ĩ  = - Ả w\  B. /  =  -7T4. c . /  = 0. D. I  = . I
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I 2
Câu 119. Tínlịi tích phân I  =  J  sin 2* (l +  sin2 xỴ  d x . 

\ 0
-n-4 I 1 eA. 1 = ̂ 4. B. J = H. c. I = ụ .  D. 1 = 1.
64 4 4 4

Câu 120. Cho lích phân I  = f --- :— ,....... =d x  . Giả sử đặt u =  v"3 tan X + 1 thi ta đươc:
cos:rv3tanx + l '

A . /  =  - i | ( 2 « 2+ l)d a . K. I  = - f ự + ĩ ) d u .
3 I

c . /  =  | j [ ( « 2- l )d « .  D. I  = - J { 2 u 2- Ì ) d u .
1! 3 !

Câu 121. Tính tích phân I  =  J  (1 — cosx)” sin xớx bằng:
: 0

c . /  =  — . D. /  =  —.
2n n

A . /  =  — B. /  =  — . c . /  =  —
H+jl ĩĩ — 1 2>

* 1 
Câu 122. Nếu /  =  J*sm"*cosjdj: =  —  thì n bằng:

1; A.« =  3. , B. n = A.  c . « =  6. D.« = 5.

vấn  đề 2. PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

; 2
Câu 123. Tínhị tích phân I  = J lnídr. Chọn khẳng định sai?

1

A. I  = 2ínZ — l.  B. In—. c . In 4 -lo g l0 .
e

Câu 124.Biết I  =  — — ——ln 2 . Giá trị của a bằng:

A. 2 . B. In2 . c .  4 . D. 8 .
3

Câu 125. Kết Ịquả của tích phân I  = J l n ị x 2 —x)dx  được viết ở dạng I  = flln3-Ế  với
I 2

0, Ế là cácỊsố nguyên. Khi đó a -  b nhận giá trị nào sau đây?
A . - 1 .  B. 0 . c . 1. D. 2 .

Câu 126. (ĐỀ M in h  h ọ a  q u ố c  g i a  n ă m  2017) Tính tích phân /  =  f  xlnxdx.
' ỉ

A . /  = ỉ .  B . I = e— ^ .  c . /  = ̂ - ± ỉ  D . /  =
2 2 4 4

D. In4e.
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> 'c 3e° +1Câu 127. Khắng đinh nào sau đây đúng về kết quả I x 3ln xđx = ---------- ?
b

A.ab — 64.  B. aè =  46. C . a  — b = l2 .  D , a  — b = ặ .
1 . Ị

Câu 128. Kết quả của tích phân 1 = J x l n ị 2  + x 2)dx được viết ở dạng I  = ain'ì + bìn2 + c
0

vói a, b, c là các số hữu tỉ. Hỏi tổng a + b + c bằng bao nhiêu?

A. 0. B. 1. c . D. 2.
2

D. k < e — 1.

_ _ _ í» kCâu 129. Cho I  =  I ln—d x . Xác định k đê’ I  <e — 2 .
I x

A. k < e + 2 . B. k < e .
1

Câu 130. Tính tích phân I  =  J x 2 ” dx .

A. I  =  —77^—-• 8 . /  =  ^ ! .  C . /  =  ^ ± l .  D . / = 2 Ị n
In 2 ln 2 ln22 1)

1
Câu 131. Kết quả tích phân I  — j ( 2 x  + 3)exdx được viết dưới dạng I  = ae+b V

0

2 + 1  
]ụ2 '

ới a, è e Q .

Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. a — b = 2 .  B. £7 +  ố3 =  28 . c . aè =  3. D. ứ +  2è =t 1.

Câu 132. Tích phân J ' i x  — l)e2'àx = - —— . Giá trị cùa a >  0 bằng:
0 ^

A. 1. B. 2. c . 3.

Câu 133. Tính tích phân I  = J x s í n 2 x ả x .
0

D. 4.

A. /  =  1.

Câu 134. Cho tích phân I  = J  X (sin X +  2m) dx =  1 +  7T2 . Giá trị của tham số m I là:

A .5 . B. 3. C.4. D. 6.

•}
Câu 135. Cho — — I xcostfdtf — 1. Khi đó 9mz —6 bằne:

m i
A. 3 . B. 30 . c. - 3 .  D. -3 0  .

Câu 136. Kết quả của tích phân f ( 2 x  — 1 — sin x)cbc đươc viết ở dang 7TỊ———ị — 1. Khẳng
i  u  b\

định nào sau đây là sai?
A. a +  2è =  8 . B. a + b = 5 . c . 2a -3b  = 2 . D. a - b  = 2 .

102

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


; t J 1
Câu 137. Vớiỉ t  € (—1;1) ta có f  —z---- = — ln3 . Khi đó giá tri t là:

0 * _1 2

A .Ỉ .  B. - ì .  D .o . D . -
3 3 ;

: •)
Câu 138. Cho tích phân I  =  J sin2x.£sin'djr. Một học sinh giải như sau: 

ữ
Bước 1: Đặt t  = sin X  =3- át  =  cos xăx .Bước 1: Đ

Đổi cận
1

Bước 2: Cl

í X  =  0  => t  =  0  I

7T =>1 = 2 f  ie‘<
\x = — =>t = 1 
1 2  0

...
df.

nọn
u = t áu = át

II>■T3 V  —  é

1
J  te‘àt = te'
0 0 0

elát = e — é
1

=  1
0

1
Bước 3: l \= 2 J  te'á t  = 2 .

0

Hỏi bài giai trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ờ đâu?

A. Bài giảịi trên sai từ Bước 1. B. Bài giải trên sai từ Bước 2.
c. Bài giải trên hoàn toàn đúng. D. Bài giải trên sai từ Bước 3.

Câu 139. Chò /  =  J  ex cos2 xdx, J  =  J e x sin2 xdx và K  = J V  cos2xđx. Khẳng định nào
0 0 0 

đúng trortg các khẳng định sau?

(I). I + j ụ e ’ . (II). I  — J  = K .

c. Chi (III).

(III). K  -.

A. Chi (I). B. Chi (II).
I ' „nx

Câu 140. Cho I  =  1 —— dx với n e  N . Giá trị của / 0 + 1{ là: 
0 ỉ + e’

A. 0. B .l. c. 2.

D. Cả (II) và (III).

D .3.
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o  Bài 05 _______ - ____________ ị
ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

1. Tính diện tích hình phẳng 
Định lí.

Cho hàm sấ y  =  f ( x )  liên tục, không âm trên đoạn [a\b). Khi đó diện tích s của hình 

thang cong giói hạn bời đồ thị hàm số y  = f ( x ) ,  trục hoành và hai đirờng thẳng
X  =  ổ ,  X  —  b  là . v  ■

Ạ-'bb
Ị  f \ x )  àx.
à

Bài toán 1. Cho hàm số 7  =  f ( x )  liên tục trên đoạn \a\b). Khi đó diện tích s của 

hình phẳng (D) giói hạn bời đồ thị hàm số y  = f ( x ) ; trục hoành Ox ( y  J 0) và hai
b

đường thẳng x = a \ x  = b là s  =  § \ f ( x ị â x .
______-  ___________________________________________ a

Bài toán 2. Diện tích hình phẳng giới hạn 
bời hai đồ thị y  = f ( x ) ; y  =  g(x)  và hai 
đường đường thẳng x  = a; x  = b là

Chú ý: ;
1) Đê phá bỏ dau giá trị tuyệt đối ta thường làm như sau: Ị
- Giải phương trình f ( x )  =  g{x)  tìm nghiệm x itx 2,. . . ,xn e  (a;b) (*, < x 2 < 4 < *  ).

- T ính5 = / f | / W - Ẩ W | ^ + X ' S| / W - ^ ) ị d J:+  . . . + f * \ f { x ) - g { x ị d ì ị

= I £  ư(*)  - « W)d*|+ - + | / y  M  -  í  (*))d*| •
Ngoài cách trên, ta có thể dựa vào đồ thị để bỏ dấu giá trị tuyệt đối.
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2) Trong Ị nhiều trường hợp, bài toán yêu cầu tính diện tích hình phẳng giới hạn bời 
hai đồ thị y  1= f ( x ) ; y  =  g[x ) .

! XỊ.
Khi đó, tạ có công thức tính như sau s = Ị  ị /  ( x ) - g ( x ) |d* .

1
Trong đó ¡X, và tương úng là nghiệm nhỏ nhất, lón nhất của 1Trong đó X, và x„ tương ứng là nghiệm nhỏ nhất, lớn nhất của phưong trình f ( x )  = g(x) .

2. Tíxửi thế tích khối tròn xoay
a) Tính thể iích của vật thể 

Định lí.
Cắt một Vật thể c  bời hai mặt phẳng (p) và (ọ) vuông góc với trục Ox lần lượt tại 

X = a, X =  b \{a < b ) . Một mặt phẳng bất kì vuông góc với Ox tại điểm X ( a 4 x 4 : b )  cắt 

c  theo một thiết diện có diện tích 5(jf). Giả sử s(*) là hàm liên tục trên đoạn [a\b\. Khi 

đó thể tích của vật thể c  giới hạn bòi hai mặt phẳng (p)  và (0) được tính theo công
■ ii 

thức V  =  j ị \ S { p c ) á x .
a

b) Tính t|iể  tích vậy tròn xoay

Bài toán 1. Tính thể tích vật thể tròn xoay 
khi quay rníền D  được giói hạn bởi các 
đưòng y  = f ( x ) ;  y  = 0; x  = a; x  = b quanh 

trục Ox được tính theo công thức

V  =  TĨ J  / 2 ( x ) ả x .
ứ

Chú ý: Nểu hình phẳng D  được giới hạn bời các đường y  =  / ( * ) ;  y  = g(x)  và hai 

đường x  = a \x  = b (với / (x).g(x) > 0 , Vx e  [a; b\ ) thì thê’ tích khối tròn xoay sinh bời khi 

quay D  quanh trục Ox được tính bời công thức
*

ý  =  - x Ị \ f 2 { x ) - g 2 { x ) \ à x .  

í_________________
Bài toán|2. Tính tìiể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng D  giới hạn bời 

các đường Ị* =  g ( y ) ,  trục tung và hai đường y  = a , y  = b quanh trục Oy được tính 
theo công tỉỊức

b
V\ =  T ĩ J g l { y ) ả y .

ị____ a__________
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

vấn  đề 1. TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Câu 141. Viết công thức tính diện tích hình thang cong giói hạn bởi đồ tịhỊ hàm số 
y  = f { x ) , trục hoành và hai đường thẳng X = a, x = b {a<b)  là:

A . s  = f  f ( x ) dx .  B. s  = J \ f {x) \dx .  c . s  = f / 2 (x)đx. D. s  = 7T/|[f (*)|d*.
a a a a :

Câu 142. Cho đồ thị hàm số y  = f ( x ) .  Diện tích s  của hình phẳng (phần tô đậm trong 
hình dưới) là:

A. s  = ỳ / ( x ) d x .

B. s  =  J  f ( x ) d x  +  J  f [ x ) d x .
-2 0

c . S = J  f (x)ảx + J" f [x)àx.
0 0

D. s  =  J  f ( x ) d x  + J  f ( x ) d x .
-- . 3

Câu 143. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y  =  x ì +  2x và y  3x 2 
được tính theo công thức:

2r  1 2
A.. s  = J - 2 x 2+ 2 x ) d x . B. 5 =  f ( x 3- 3 x 2+ 2 x ' ) d x - J ị x ỉ - 3 x 2~2x' )dx.

0 0 1

c . +3*2-2x)djc. D. s  = J ị x 3- 3 x 2+2xjdx + J ' ( x 3 - 3 x 2+2x' )dx.
0 0 1

Câu 144. Diện tích của hình phẳng giới hạn bời đồ thị hai hàm số y  =  X2 +  2 I và y  = 3x 
là:

A. s  = 2. B..S = 3. c. 5 = — . D. 5 = ì .
2 6

Câu 145. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NĂM 2017) Tính diện tích hình phẳrịg giới hạn
b ờ i đ ồ  th ị h à m  s ố  y  =  x ì — X v à  đ ồ  th ị  h à m  s ố  y  = X -  X2.

- 37A
12

B. s = ~. 
4

c . 5 =  — .
12

D. 5 =  13.
I

Câu 146. Kết quả của diện tích hình phẳng giói hạn bời đồ thị hàm số y  =  —x~: +  3x2 -  2 ,

trục hoành, trục tung và đường thẳng X = 2 có dang — (vói — là phân sế tối giản).
b b
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Khi đó mối liên hệ giữa a và b là: 
A. a — b — 2. B. a — Ế =  3. c .  a - b  = - 2. D. a - b  =  - 3.

Câu 147. Kết quả của việc tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị ( c ) : y  =  XA -  2xl +1 
và trục Òx gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. s=- B. 5 = 1. c . s  = ~.  
2

D. 5 = 2.

Câu 148. Diện tích hình phẳng giói hạn bói các đường y  =  x Ạ  + x 2 , trục hoành và 
đường thẳng X =  1 là:

A. s  = Ị .  
3

B. s  = 2V2 - I c. 5 = 2V2 +1 D. s  = 2 (V ã -l) .

Câu 149. Diện tích hình phẳng giới hạn bời các đường y  = -Jx và x - 2 y  = 0 bằng với 
diện tíchl hình nào sau đây:
A. Diện tích hình vuông có cạnh bằng 2 .

B. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng lần lượt 5 và 3 . 
c . Diện tích hình tròn có bán kính bằng 3 .

D. Diện tiích toàn phần khối tứ diện đều có cạnh bằng 24/3

mCâu 15Ơ. D ện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  = — -—7 , truc hoành, 
m  (* +  1).

đường thẳng X = 0 và đường thẳng X = 4 là:

A. s  = - b! 5  = - . 
5

ìu 151. Tính c 
đường tHẳng

A .5 =  Ậ ỉ .

c . 5 =  — .
25

D. s  = -
25

Câu 151. Tíhh diện tích hình phẳng giói hạn bởi các đường y  =  X ln X , ưục hoành và 
lẳng X  =  e  .

B. s  = e2 + l
c . s  =

e2 + l
D. s  = e2 + l

Câu 152. Diện tích hình phẳng giói hạn bời đồ thị hàm số y  = é‘ -\-x, trục hoành, trục 
tung và đường thẳng x  = l là:

A. s = e + —. B. s = e - - . -  c . s  = e + l. D. s  = e - l .
2 2

Câu 153. Diệu tích hình phẳng giói hạn bởi các đường y  = eỵ + x ,  x — y  + l = 0 và X =  ln5 là:

A. 5 =  5- 
Câu 154. Gọi

Giá trị s

ị ln 4 .  B. s  =  5 —In4 . c .  5 =  4 +  ln5. D. s  =  4 —In5 . 

s  là diện tích hình phẳng giới hạn bời các đường y  — (e + l )x và y  — ậ  + exjx  . 

cần tìm là:

A.5 = e ị z B. 5 = — .
2

G. s  ■ e - 2 D. s  = e - 2
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Câu 155. Diện tích hình phẳng giới hạn bời các đường y  <je* + 1 ,  trục hoạnh và hai 
đường thẳng * =  ln 3 , X =  ln8 nhận giá trị nào sau đây:

3 
2 '

tuyến với

A. s  =  2 + ln—. B. 5 =  2 +  ln—.
3 2 c .  s  =  3 +  ln—. 

2
D. 5 =  2 -1 »

Câu 156. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) :y  = x 2 - 2 x  + 2 ,  tiếp 

nó tại điểm M  (3; 5) và trục Oy là giá trị nào sau đây?

A. 5 =  4 . B. 5 =  27. c.s  =  9 . D .s  =  12.
Câu 157. Cho hàm so y  = X2 — 2x + 2 có đồ thị ( c ) . Phương trình tiếp tuyến cùa (c) tại 

điểm có hoành độ bằng 3 có đồ thị A . Gọi s  là diện tích hình phẳng giói hạn bời đồ
thị (c ) , đường thẳng A và trục tung. Giá trị của s  là: 

A.S  = 9. D .5  =  -
10

A S = / ( 4- ? ) B .5  =  j
-1

D . s  = f - ị j = =

dx.

áy.

-âu 159. Diện tích của hình phăng giới hạn bởi hai đường cong có phương trình X  —  ý 1 = 0  
và x  + 2y2 -1 2  =  0 bằng:

A. 5 =  15. B. 5 =  32. c. s  =  25. Đ. s  =  30.

x 2- 2 x  
’ x - l  '

lâu 160. Vói giá trị nào của a để diện tích s  của hình phẳng giói hạn bởi ( c ) : y  -

đường tiệm cận xiên của (c) và hai đường thẳng x  = a , x  = 2a (a > 1) bằng ln3 ?

A. « = 1. B. <7 =  2 . c .  a = 3. D. <7 = 4.

lâu 158. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  = 4 — Y đường thẳng 

y  — - 1 / đường thẳng 7  =  1 và trục tung được tính như sau:

Vấn đề 2. TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY

âu 161. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NÃM 2017) Viết công thức tính thể tích V  của 
khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ tiịụ hàm số 
y  — /(*)>  trục Ox và hai đường thẳng x  = a, x  = b (a<b),  xung quanh trục Ox.

r  * '
A. v  = w j  f - ( x )d x .  B. v  = J / 2(x)dx.

a a

c .  V =  7TJ  f ( x ) d x .  
0

D . v  = j \ f { x ) \à x .
a
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Câu 162. Cho hình phẳng trong hình (phần tô đậm) quay quanh trục hoành. Thê’ tích khối 
tròn xo4y tạo thành được tính theo công thức nào?

A. v = ịị [ f ( x ) - g ( x ) f  đx.
\a

B. v  = ị f ự 2(x ) - g 2(x )ịdx.
ị a

c  K =  7[ J V M - * ( * ) f d*-

D - V = ? Ị [ f ( x ) - g ( x ) ] d x .

Câu 163. Viết công thức tính thê’ tích V  của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng 
vuông gbc với trục Ox tại các điểm x  = a, x  = b (a<b),  có thiết diện bị cắt bơi mặt 
phẳng vịiông góc vói trục Ox tại điểm có hoành độ X {a <  X <  b) là S { x ) .

1

ỳ - ị { x ) ‘
0 « b w

b

A. V = 7ịJ*s(x)dx.  
ỉ ũ
ầ

c. V = Ịs(x)dx.

b

B. v = 7rf\s(x)\dx.
a

D. V = 1t2J s ( x ) d x .
a

Ịcâu 164. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Viết Kí hiệu (H ) là hình phẳng giói 

hạn bởi đồ thị hàm số y  — 2 ( x - l ) e x, trục tung và trục hoành. Tính thê’ tích V của 
khối tròn xoay thu được khi quay hình (H)  xung quanh trục Ox.

A. v  = 4-2e. B . v  = (4-2e )n .  C . V  = e2- 5 .  D. V =  ự - -5)tt.

Câu 165. Thể tích của phần vật thế giói hạn bòi hai mặt phẳng X  = 0 và X  = 3, có thiết 
diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ * (0 <  X <  3)

là một hì rth chữ nhật có hai kích thước bằng X  và 2-^9 — X 2 , bằng:
A . v  = 3.  B. V  = 18. C .F  = 20. D. V = 22.

Cân166. Tính thế tích vật thể nằm giữa hai mặt phẳng có phương trình X =  0 và X  = 2 , biết 
rằng thiết điện của vật thê’bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điêm có hoành 
độ X e [0j2] là một phần tư đường tròn bán kính \Ĩ2x1, ta được kết quả nào sau đây?

A . v  =  3 ị n .  B .  V  =  6 4 7T. c .  V  =  —  IX. D .  V  =  8 t ĩ.

Câu 167. Hình phẳng c  giới hạn bời các đường y  =  X2 + 1 , trục tung và tiếp tuyến của
f ỉ i ì  Ị'ià'1^'* C rt «t —  _l_ 1 f i ì  / í i ẩ r v i  L-UỈ / ì . .  i._ ~  i L l _ L  l . L i ' :  L. ' _đồ thị hàm số  y  = x 2 +1 tại điểm (1;2), khi quay quanh trục Ox tạo thành khối tròn 

xoay có thể tích bằng:
28 R

D. V — Tĩ.A . K - Í
5

B. V = — TT. 
15

c. V = ̂ -w.
15
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Câu 168. Khối tròn xoay tạo nên khi ta quay quanh trục Ox hình phẳng D  giới hạn bời 1
đồ thị (p ) :y  = I x - x 1 và trục Ox sẽ có thê’tích là: I ị

! I

A. F = — . B . v  = — . c . v  = —  D F =  — . ị
15 15 15 15j I

Câu 169. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y  = 2 x - x 2 và y  = Ịc khi quay ị

quanh trục Ox tạo thành khối tròn xoay có thể tích bằng: I
ì

A. V = B. V = —. c . v  = ~ .  D. V = T>. ị
3 4 5

Câu 170. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi hình phang giới hạn bởi các parabol I 
y  =  4 — X2 và y  =  2 +  X2 quay quanh  trục Ox là kết quả nào sau đây? I

_  _  _  .. I '«
A. V =  1Ũ7T. B. V =  l2ĩĩ. C . V  =  UiT. D . v  =  l6r .

Câu 171. Thể tích vật thê’ tròn xoay sinh ra khi hình phẳng giói hạn bôi các đường 
4 y  =  X 2 , y  =  X  qua quanh trục hoành bằng bao nhiêu? Ị

= b. v =1̂ .  c . v = ̂ .  d .V = lẬ
15 15 15 15

Câu 172. Cho hình phẳng (H ) giói hạn bời các đường y  = -Jx , y  = —x  và x = 4 .  Tính

thê’ tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H ) quanh trục hoành nhận giá ;

trị nào sau đây:

A . K = Ì ^ .  B. K =  Í5ZL. C . V  = ^ .  D .K  = ^ ậ
3 3 3 2!

Câu 173. Thê’ tích của khối tròn xoay tạo nên khi quay quanh trục Ox hìnhj phẳng giói 
hạn bời ( c ) : y  — ln X , trục Ox và đường thẳng x = e là:

A. V = 7c(e-2). B. V — Tr(e-l). C . V  = Tĩe. D. V  =  7t(é[ +  1).

Câu 174. Thê’ tích vật thể tròn xoay sinh ra khi hình phẳng giới hạn bởi1 các đường 
y  = 4 x  , y  = —X + 2 , y -  0 quay quanh trục O y, có giá ưị là kêt quả nào sau đây?

1 _ __ 3 - 3 2  11A. V — - 7 T .  B. V = — 7T. C.V = Ịị-K. Đ . r  = —V.
3 2 15 . 6

Câu 175. Cho hình phẳng (H)  giói hạn bởi các đường y  =  - X 2 +2x  và y  =Ịo . Tính thể

tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (íf)  quanh trục Oy là:

A. V = — . B. V = — . c . v  = —  D v  = —
3 3 3 ' 3 '
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GHỦ ĐỂ
4 .

SÔ PHỨC

T Ố N G  H Ợ P  k i ế n  t h ứ c

1. Khái niệm số phức
• Tập hợỊÍ số phức: c .
• Số phứd (dạng đại số): z  = a + b i . Trong đó

• a, b é  R , a là phần thực, b là phần ảo.

■ i là đơn vị ảo, i1 =  — 1.
• z  là số thực <=> phần ảo của z  bằng 0 (b =  0).

" .
• z  là SỐ ầo (hay còn gọi là thuần ảo) o  phần thực bằng 0 (a =  0).

SỐ 0 vừa là số thực vừa là số ảo.

2. Hai số  Ị^hức bằng nhau
Hai số phức z, =  a +  bi (a, Ế e S )  và z2 = c  + di (c, d e  R) được gọi là bằng nhau nếu 

a — c và b = d .
Khi đó ta viết z l = z2.

ị3. Biểu diễn hình học số phức
Số phức z  = a + bi (a, ố s R )  được biểu diễn bời điếm M(a;b) hay bởi ũ = {a;b)' Số phức z  = a + bi (a, b s  R) được b: 

toong mặt pHẳng phức vói hệ tọa độ Oxy .

4. Phép cộng và phép trừ số phức
Cho hai số phức zl = a  + bi ịa, b 6 R) và z , = c  + di (c, ¿ Ễ l ) .  Khi đó

• zt + z 2 =(a + c) + (b + d ) i .

• z l - . t 2 = ( a - c )  + { b - d ) i .

• Số đối của số phức z — a + bi là —z = —a — b i .

5. Phép nhân số  phức
Cho hai số phức z, =  a +  bi [a, b e  R) và z2 = c  + di (c, đ e  M). Khi đó 

z,z2 =  (a +  bi)(c + di)=ịac-bd) + (ađ -+T bc) i .
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Nhận xét. Với mọi số thực k và mọi số phức z = a + bi (a, b e  R ), ta có 

k.z = k.[a + bi) — ka + kbi.

Đặc biệt: 0.Z = 0 với mọi số phức z  .

6. Số phức liên hợp
Sốphức liên hợp của z  = a + bi (a, b e  R) là ~z — a - b i .

Một số tính chất:

• z  = z;  z ± z '  = z ± z ' \  z . z ' = z.z';
Z-,

= Z.Z = a 2 + b 2.

* z  là số thực z  =  z  ; z  là số ảo z  =  — z . i

7. Môđun của số phức

Môđun của SỐ phức z  =  a +  bi (a, b e  !R) là số thực không âm yịa2 +b2 Ị và được kí

hiệu là UI = yja1 +b2 .

Một S Ố  tính chất:

•  U I  =  +b1 =  =  I '

• UI >0 , Vz 6 C; |z| =  0 z  =  0.

• IZ.Z I =  \z\.\z I.

U I

•  | | z | - | z ' | | < u ± r ' | < | z l  +  l z ' | .  . I

8. Chia hai số phức

Số phức nghich đảo của z  khác 0 là số z~' =  - ỉ j -  F .
U I

Phép chia hai số phức z'  v à z *  0 là — =  z'z"! = = . :
z  U I  2-2

9. Lũy thừa đơn v ị ảo i
/° =  1, i ' = i ,  i1 = — 1, il =  i1 ,i = ~ i bằng quy nạp ta được: !
/4” =1, i tn+' = i ,  /4"+ í = - l ,  /4"+5 =  - í ,  V« € N*. 

Do đó: í” s  {—1;!;—/';*},V« s  N*.

10. Phương trình bậc hai với hệ số thực
a. Căn bậc hai của số thực âm

Tương tự căn bậc hai của một số thực dương, từ đẳng thức r  =  — 1, ta nói i là một 
căn bậc hai của - I  ; —/ cũng là một căn bậc hai của —1, vì (-/')2 =  — 1. Từ đó, ta xác 

định được căn bậc hai cúa các số thực âm, chẳng hạn:
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Căn bậc jhai của - 2  là ± íy ỉ ĩ , vì ( ± i J ĩ Ị  =  - 2  .

Căn bậc hai của - 3  là i i V Ĩ , vì [±i-JỸị  - 3 .

Căn bậc kai của - 4  là ± 2 /, vì (±2 i f  =  - 4  .

Tổng quát, các căn bậc hai của số thực a âm là ±i^Ị|õ[.

b. Phương trinh bậc hai với hệ số ehực
Cho phưbng trình bậc hai ax1 +  bx + c =  0 với a, b, c 6 R và a * 0 .
Xét biệt sỊố A =  b1 — 4ac của phương trình. Ta thấy:

•  Khi A 1= 0 , phương trình có một nghiệm thực X =  —— ■
2 a

•  Khi A Ị> 0, có hai căn bậc hai (thực) của A là ±-v/Ã và phưong trình có hai nghiệm

thực phân biệt, được xác định bời công thức X, 2 =  ■
ị ' 2  a ' .

•  Khi A < 0 phương trinh không có nghiệm thực vì không tồn tại căn bậc hai thực 
của A . Tuy nhiên, trong trường h ợ p Ạ  < 0, nếu xét trong tập hợp số phức, ta vẫn có hai 
căn bậc hai íhuần ảo của A là ií^yịÃỊ. Khi đó, phương trình có hai nghiệm phức được

, ! —b±iJ \Ã \
txác định bời Ịcông thức *, 2 ------------—i-.
1 ! ' 2  a

CẢU HỎI TRẮC NGHIÊM

Vấn đề 1. PHẦN THựC -  PHẦN Ả o

Câu 1. Tìm phần thực và phần ảo của số phức 2 =  3 + 2i.
A. Phần thực bằng —3 và phần ảo bằng —2i.
B. Phần ửiực bằng —3 và phần ảo bằng —2. 
c . Phần ửiực bằng 3 và phần ảo bằng 2i.
D. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2.

Câu 2. Cho số phức z  =  a + bi . Số phức z 2 có phần thực và phần ảo là:
A. Phần thực bằng a2 +  b1 và phần ảo bằng 2a2b2.
B. PKãn th ực bằng a2 —b2 và phần ảo bằng 2 ab. 
c. Phần ửiực bằng a+b  và phần ảo bằng a2b2.
D. Phần tì Lực bằng a - b  và phần ảo bằng ab.

Câu 3. Tổng j|)hần thực và phần ảo của số phức 2 =  Ụ ĩ + 3/)2 bằng:

A.11. 1 B. ll + 6->/2. C.-7 + 6V2 . D .- 7.
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A. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng —5i .
B. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng —l i . 
c. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng —5.
D. Phần thực bằng - 2  và phần ảo bằng 5i .

Câu 5. Những số vừa là số thuần ảo, vừa là số thực là:
A. 0 và 1. B. Chi có 1. c . Chi có 0. D. Chi có 'Ỉ2 .

Câu 6. Tìm tham số thực m đê’ số  phức z  =  1 +  (1 +  mi) +  (1 +  mỉ)2 là số thuần ào.

A.m = 0. B. m = ±V3. c. m = yỊĨ. D. m = ±9ị.

Câu 7. Cho số phức z = (x + i ỳ f  — 2(x+iy)  + 5 (với x,y<E R ). Với giá trị nào ¿ủa X ,  y  thì 

số phức đó là số  thực.
A.jr =  l  và 7  =  0 . B . ï  =  - 1. c . x  = ì hoặc y  = 0 . D . X = 1.

Câu 8. Cho số phức z  = a + b i . Đê’ Z1 là một số thực, điều kiện của a và Ế là:
A. b — 0 và a bẩt kì hoặc b1 — 3a2. B.b — 3a.

c . b1 =  5a2. D. a = 0 và b bất kì hoặc b2 = a1.

Câu 4. Tim phần thực và phần ảo của số phức z  =  4 — 3 /+ (1—i)3.

Vấn đề 2. HAI SỐ PHỨC BẰNG NHAU

Câu 9. Cho hai số phức z  = (2x + 3) + (3y — l)i  và z'  = 3x +  (_y + 1 );. Ta có z  =  z '  khi:

A. x = - - ; y  = 0.  B. x = - - ; y  = ~ .  c . x  = 3;y = ĩ .  D. * =  l;;y|=3.

Câu 10. Cặp số thực {x\y)  thỏa mãn {x + y) + [x — y) i  = 5 + 'ii là:

A.{x -y )  = {4;l). B. (*;>-) =  (2;3). c. {x-,y) = (l;4). D. (x;y) = |(3;2).

Câu 11. Hai số thực x; y  thỏamãn {2x — y) i  + y ( l —2 i f  = 3  +  7i là:

A . x  = l',ỵ = —Ỉ.  B. X =  — l;_y =  1. c . x  = —l;y — l .  D. X  = l',y — —1.

Câu 12. Cho hai số thực X, y  thỏa phương trình 2 x + 3 + ( l —2y)i  =  2 (2 - i ) - ị y i + x . Khi 

đó biếu thức p  =  X 2 — 3 xy — y  nhận giá trị nào sau đây?

A .p = 13. B.P = - 3 .  c .p  = l l .  D .p  =  -1 ¿ .
Câu 13. Các số ửiực x\ y  tìiỏa mãn X1 +  y  — (2y  4- 4)/ =  2i là:

A..{x\y) = (-JĨ;-'ỷj,{x-,y) = ( - J Ĩ \ ' ì y  B. (x;y) = (V3;3), (x;y) = (V 3;-3 |.

c . {x-,y) =  (V3;-3), (x;y) = (-> /3;-3). D. (x-,y) = ụ ĩ ; 3 ) ,  {x\y) = (—s/3;—3).
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Câu 14. Biết rằng số phức z  = x+ iy  thỏa mãn z2 =  — 8 +  6i . Mệnh đề nào sau đây là sai? 

p - j = - 8  ] í - 4+ ^ - 9  =  0
A.

c.

xy = 3| 

x  = \
|I

>- =  3
hoặc

x  = - ĩ  
y  = -  3 ’

D . x 2 + y 2 + 2 xy =  —8 + 6/.

Câu 15. Vói Ị X ,  y  là hai số thực thỏa mãn x(3 +  5i) +  .y(l — 2/)3 = 9  + 14/ .  Giá trị của 
2x — 3y là:

A. 205
109

8. 353 c. 172
D.

94
61 61 109

Vấn đề 3. BIỂU DIỄN HÌNH HỌC SỐ PHỨC

.Câu 16. Số plỊiức z  =  2 — 3i có điểm biểu diễn là:
A 1 n '*\ r  !•A. (2; 3). B. (—2 ;-3 ). c . (2;-3). D. (—2;3).

Câu 17. Q io ;5Ố phức z  = 5 -  4*. Số đối của số phức z  có điểm biểu diễn là:
A. (5; 4). B. (—5;—4). c . (5;-4).

Câu 18. Phần thực và phần ảo của số phức z  được biểu diễn 
bởi điểm M  ờ (hình bên) lần lượt là: y>

D. (—5;4).

M  ờ (hình bên) lần lượt là:
A. Phần thực bằng 4 , phần ảo bằng 3 .
B. Phần thực bằng 4 , phần ảo bằng - 3 .  
c. Phần thực bằng 3 , phần ảo bằng 4 . 
D. Phần thực bằng - 4 ,  phần ảo bằng 3 .

Câu 19. Trong mặt phẳng phức (hình dưới), số phức 2 =  3 - 4 ;  được biểu diễn bởi:
A. Điểm Ạ.
B. Điểm BỊ. 
c. Điểm ¿ .
D. Điểm Đ.

•3 -2 -I 0 r ~ r
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Câu 20. Trong mặt phẳng phức (hình bên), điếm B  biểu diễn số phức Y‘k
A. - 4  + 0;.
B. - 4 / .  
c.  2 - 4 « .
D. 2 +  4/ .  — ị ----- í—

-1 o 2 ** I
Câu 21. Trong mặt phẳng phức cho hai điểm /ấ(4;0) và 5 (0 ;-3 ). Điểm C’ thỏa mãn

điều kiện o c  = OA + OB . Khi đó, số phức biểu diễn điểm c  là
A. 2 =  —3 -  A i . B. z =  4 - 3 i .  c .  z =  - 3  +  4í .  D. 2 =  4 +  3/.

Câu 22. Gọi A  là điểm biểu diễn của số phức z  = - l + 6 i  và B là điểm biểu diễn của số 
phức z ' =  — 1 — 6z'. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai điểm A  và B đối xứng với nhau qua trục hoành.
B. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục tung.
c . Hai điếm A  và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ o  .
D. Hai điểm A  và B đối xứng nhau qua đường thẳng y  = x .

Câu 23. Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z — 2 + 5i và B là điểm biếu I diễn của số 
phức z ' =  — 2 +  5 i . Tim mệnh dề đúng trong các mệnh dê sau:
A. Hai điểm A  và B đối xứng với nhau qua trục hoành.
B. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục tung, 
c. Hai điểm A  và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ o  .
D. Hai điếm A  và B  đối xứng nhau qua đường thẳng y  =  X .

Câu 24. Gọi A là điểm biểu diễn của số phức 2 =  4 - 7 /  và B  là điểm biểu diễn của số
phức z'  = - 4  +  7/. Tim mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai điểm A và B đối xứng vói nhau qua trục hoành.
B. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục tung.
c . Hai điểm A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ o  .
D.Hai điểm A  và B đối xứng nhau qua đường thẳng y  = X .

Câu 25. Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z — ĩ  + 2i và B là điểm biểu diễn của số 
phức z ' — 2 +  3 i. Tim mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai điếm A  và B đối xứng với nhau qua trục hoành.
B. Hai điểm A  và B đối xứng nhau qua trục tung.
c . Hai điểm A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ 0  .
D. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng y  =  X  .

Câu 26. Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy, điểm biểu diễn của <:ác số phức
z =  3 +  bi vói b e  R luôn nằm trên đường có phương ttình là:
A. x =  3. B. >> =  3. c .  y  =  X  . D. y  =  X  +! 3 .
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Câu 27. Trong mặt phẳng phức vói hệ tọa độ Oxy, cho số phức z  = a + a1i với a Ẽ l .  
Khi đó điểm biểu diễn của số phức z  nằm trên:
A. Đường cong x  = y 2. B. Parabol y  = - x 2.

B. Đường thẳng y  = 2 x .  D. Parabol y  =  X1.

Câu 28. Cho ba điểm A, B, M  lân lượt là điếm biểu diễn của các số phức -4 , 4/, x + 3 i.
Với giá trị thực nào của X thì A, B, M  thằng hàng?

A. x  = \ . \  B. x  = - l .  c .  X = —2 . D. x = 2 .
Câu 29. Xét cảc điểm A, B, c  trong mặt phang phức theo thứ tự biểu diễn lân lượt các số 

phức 2, =  2 —2i,  z2 = 3 + ỉ  và zi =  2 i . Nhận xét nào sau đây là đúng nhất?

A. Ba điếm A, B, c  thẳng hàng. B. Tam giác ABC là tam giác vuông,
c. Tam giác ABC là tam giác cân. D. Tam giác ABC là tam giác vuông cân.

Câu 30. Gọi Ả, B, c  lần lượt là các điểm biểu diễn các số phức z, = - l  +  3í";
z2 =  —3 -  2i\ 23 =  4 + i . Chọn kết luận đúng nhất:

A. Tam giác ABC cân. B. Tam giác ABC vuông cân.
c . Tam giác ABC vuông. D. Tam giác ABC đều.

Câu 31. Trong mặt phẳng phức, cho ba điểm A, B, c  lần lượt biểu diễn cho ba số phức

= !  +  *■/ z2 =  (1 + /)  và 2j =  a —i [a € R ) . Đê’ tam giác ABC vuông tại B thì a bằng:

1 A .- 3 .  B . - 2 .  C .3 .  D . - 4 .
icâ u  32. Trong mặt phẳng phức, các điểm biểu diễn tương ứng với các số 0; 1; i; —2 tạo
' thành:

A. Một hìrịh vuông, 
c. Một hìnỊh chữ nhật.

B. Một hình bình hành. 
D. Một hình khác.

Vấn đề 4. PHÉP CỘNG-PHÉP TRỪ HAI SỐ PHỨC

Câu 33. Thu ịệ?n số phức z  =  í'+ (2 -4z')-(3  —2/) , ta được:

A. z =  5 +  3i. B. z = — 1— 2 /. Q .z  = \ + 2i. D. z =  — 1— i .
Câu 34. Cho hai số phức z, =  1 +  2i, z2 = 2  — 3i . Tổng của hai số phức là:

ị

A. 3 - 5 / . B. 3 - / . D. 3 +  5;.
Câu 35. Tim số phức w =  z, -  2z2, biết rằng: 2, =  1 +  2i và z2 =  2 -  3 i .

A. w = — 3 — 4ì . B. w = — 3 + 8 /. c . w = 3 - i . D. w =  5 + 8/.
Câu 36. Cho hái số phức =  1+ 2 / và z2 = 2 -  3 i . Xác định phần ảo cùa số phức 3zj - 2 z2.

A. 11. B. 12. C .10. D. 13.
Câu 37. Trên lủnh vẽ sau, các số phức z; w; z  +  w lần lượt là:

A. 2 =  3 +  »; w =  —1 —2i; z + w — — 2 + 3 /.
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B. z = 3 — i\ w =  1+2/; z  + w = 2+3i. 

c. z  '= 3 + i; w = — 1 + 2 i ;  z - f > w '=  2+3i.
D. t  =  3 — z; w =  -1  +  2i; z  +  w =  — 2 +  3i.

i <

% , ■ ;3i.

* \  ì

2i ! \  

. . . .  1 K -1 \  * i \1 \
1 1 ì

ì
■ —  i !

-2 -I 0 / 2 \ 3 4 *■

-i

-2i

Vấn đề 5. NHÂN HAI SỐ PHỨC

Câu 38. Thu gọn số phức z  =  (2017—/)(2 -2016z), ta được:

A. 2017-4066274/. B. 2018 +  4066274Í.
c . 2018-4066274/. D. 2016 -  4066274/.

Câu 39. Đưa số phức z =  ¿(2 — /)(3 + í) về dạng a + bi ta được:

A. 2 = 6. B. 2 = 1 + 7». c.z = 2+5i. D. z = 5i}
Câu 40. Cho hai số phức 2, =  3 — 4i và z2 = —i . Phần thục và phần ảo của số phứcị 2zxz2 là:

A. Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng 8 .
B. Phần thực bằng 6 và phần ảo bằng 8 .
c . Phần thực bằng - 8  và phần ảo bằng - 6 .
D. Phần thực bằng - 8  và phần ảo bằng - 6 i .

Câu 41. Cho hai số phức z  = a + bi và z ' =  a '+ b 'i. Số phức zz' có phần ảo là:
A. aa'+bb'. B.a b '+ a 'b . c . ab + a b ' . D. 2 (a a '+ w ).

Câu 42. Kết quả của phép tính {a + b i) ( \ - ỉ )  (a,b e  R) là:

A. a + b+{b + à ) i . B. a + b + {b — a) i . c . a — b+{b—a)i .  D. - a  + b-ìr{b-a)i.

Câu 43. Phân tích 2 =  27 + ; về dạng tích của hai số phức. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (3 +  0 (8 + 3i). B. (3-*)(8  +  3i). c .  —(3—*-)(8 —3*). D. (3 -i)(8  +  3 i) .

Câu 44. (ĐẾ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Cho số phức 
z  thỏa mãn (l-rí')z — 3 —ì. Hỏi điểm biểu diễn của z  là 

điểm nào trong các điểm M , N , p, Q ở hình bên ?

A. Điểm P. B. Điểm Q.
c . Điểm M . D. Điểm N.
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Câu 45. Cho ¡hai số phức z  = m + 3i và z ’= 2 — + . Giá trị thực của m đê’ Z . Z ' là số
thực là:
A. m =  2 Ịhoặc m = — 3 . B. m = - 2  hoặc m — 3.
c. m = 1 hoặc m = 6 . D. m = — 1 hoặc m = 6 .

Vấn đề 6. SỐ PHỨC LIÊN HỢP

Câu 46. Số phức liên họp của số phức z  =  ứ +  bi là số phức:
A . z '  = —ìỉ + bi. B. z ' = b — ai. c .¿ ,=  —a — bi. X ).z ' = a — bi.

Câu 47. Cho số phức z  = a + bi . Số  Z + Z luôn là 
' A.Sốthực. B.Sốảo. c. 0. D. 2 .

Câu 48. Cho bố phức z  = a + bi với b Ä 0 . Số phức Z  — Z  luôn là:
A. SỐ thực. B. Số ảo. c. 0. D. i .

Câu 49. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Cho số phức 2 =  3 -2 /.  Tim phần 
thực và phần ảo của số phức z.
A. Phần mực bằng —3 và phần ảo bằng —2i.
B. Phần ửằực bằng —3 và phần ảo bằng -2 .
c . PKãn mực bằng 3 và phần ảo bằng 2i.
D. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2 .

ỊỊpì.u 50. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NAM 2017) Cho số phức z  = 2 + 5i.

A. w = 7- -3 i. B. w =  —3—3i. C. w = 3 +  7/. Ö ? II 1 ~-j 1

Câu 51. Cho số phức 2 =  5 — 3/. Tính 14-z  + Çzj ta được kết quả:

A. -2 2  + 33 i . B. 22 +  33/. c . 2 2 -3 3 /. D. - 2 2 - 3 3 / .

Câu 52. Cho iốphức z  =  5 — 3 í. Tính ọ ')3 ta được kết quả:

A. 10 +  19Si. 6. 10 -198 /. c . -1 0  +  198;. D. -1 0 -1 9 8 /

Câu 53. Cho f { z )  = i 3 -  3z2 +  z  - 1  với z  là số phức. Tính f ( z 0)~ f { z o) biẽt z0

A. 1 +  2/ B. —12/ c . 24/ D.2

Câu 54. Cho ¡30 phức z  thỏa mãn z = ịi + y jĩỊ (l -  y j î t j . Tìm phần ảo của số phức z .

A. 2.  ̂ B.-2. c . -n/2 . D. - J Ï .

Câu 55. Các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Cho x ,y  là hai số phức thì số phức X  + y  có số phức liên hợp X  + y  .

B. Cho X, y  là  hai s ố  phức th ì  s ố  phức X -  y  có  s ố  phức liên hợp X — y . 

c. Cho X ,  y  là hai số phức thì số phức x y  có số phức liên hợp x y .

D. Sốphúịc z = a +  bi thì z2 +(z) = l(a 2 + è 2Ị.
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TỊ

Câu 56. Số phức z và số phức liên hợp z .
Xét các phát biểu sau: ...

(I) Tích củá z và z là một số thuần ảo.
(II) Tổng của 2 và z là số phức liên hợp của số phức Z + Z.
Trong hai tinh chất được phát biểu (I) và (II) thì:
A. Chỉ có (I) đúng. B. Chi có (II) đúng,
c . Cả hai đều đúng. D. Cả hai đều sai.

Câu57. Cho hai sốphức z, z ' .

Cặp số nào sau đây khộng là hai số phức liên họp cùa nhau?
A. z + z '  và z¿- z ' . B. z z ' và z z ' .

c. z — z ' và z — z ' .  .. ' D. 22* và z z ' .

Câ' 58. C hohaisốphức Z, = 4 - 3 /  +  ( l - í ) 3 và z2 = l + i .

hần thực của số phức w =  2zìzỉ bằng: I

A. 9. B. 2 . c. 18. D . -7 4 .
Câu 59. Số phức z  thỏa mãn 2 +  2.2 =  6 -32 có phần ảo bằng:

A. 3 . B. - 3 .  c . 3i . D. 2 .

Câu 60. Có bao nhiêu số phức 2 thỏa mãn z7z =  lo(z +  z) và 2 có phần ảo bằng ba lần 

phần thực? ; I
A. 0. B. 2 . c. 1. D. 3.

Câu 61. Cho số phức z = a + hi thỏa mãn z z  + 3 [ z - z }  = 5 + 12¿.

Mõĩ liên hệ giữa a và b là:

A. a = ±2b. B. a = 3b. c . b  = ±2a. D. b = 3a.
Câu 62. Cho SỐ phức z  thỏa r - ( 2  +  3 /) ĩ=  1 - 9 / .

Tích phần thực và phần ảo của số phức z  bằng:
A. 2 . B. - 1 .  c .  1. D. - 2 .

Câu 63. Cho số phức z = a + bi thỏa mãn (l + z')z +  ( 3 - í ) ĩ  =  2 - 6 i .
Hiệu b — a bằng:

A. 5 . B. - 8 .  c . 1. D. - 1 .
Câu 64. Cho SỐ phức z  thỏa mãn (1 — ĩ)z  + 2 ỉz =  5 +  3 í.

Tổng phần thực và phần ảo của số phức w = z + 2z bằng:
A. 5 . B. 6 . c . 3 . D. 4 .

Câu 65. Phần thực của số phức w =  z 3 - i  bằng bao nhiêu:

Biết rằng z thỏa mãn z+  2 — 4Ĩ = (2 - i ) ừ .

A. 2 .  B - 3 .  c .  - 4 6 .  D. - 1 0 .
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v ấ n  đề 7. MÔ ĐUN CỦA s ố  PHỨC

a u  66. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Cho hai số phức z, =  1 + / và 2, =  2 - :  
Tính môđun của số phức 2, +  z2.

A. |z ,+^2| =  >/Ĩ3. B. \zt + z2\ = Vs.

Câu 67. Mâđun của z =  a +  b i, kí hiệu |z| là:

c. ịzì + z21 =  1. D. 12, +  z, 1 =  5.

A. Một SỐ ảo.
Câu 68. Tro

B. Số a + b . c. Số D.SỐ
3ng các kết luận sau, kết luận nào sai?

A. Môđun của số phức z  là một số thực.
B. Môđun của số phức z  là một số thực dương, 
c . Môđiin của số phức z  là một số phức.
D. Môđun của số phức z  là một số thực không âm.

Câu 69. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mọi số phức bình phương đều không âm.
B. Hai số phức có môđun bằng nhau thì bằng nhau, 

c .  Hiệu «nia hai số phức z  và số phức liên hợp ~z là số thực.

D. Hiệu :ủa hai số phức z  và số phức liên hợp 2 là thuần ảo.
Câu 70. Xét các câu sau:

(I) Nếu ;r =  z  thì z  là một số thực.
(II) M ôđta của số  phức z bằng khoảng cách OM , với M  là điểm biểu diễn 2 .

(III) Môđun của một số phức z  bằng số y fz j .
Trong ba câu trên:
A. Cả ba câu đều sai. B. Cả ba câu đều đúng,
c .  Chi có một câu đúng. D. Chỉ có hai câu đúng.

Câu 71. Gọi p  là điểm biểu diễn của số phức z = a+bi trong mặt phẳng phức. Khi đó
khoảng cỊách OP bằng:

A. \z\. B. 'Ịcr~- c. \a + b\. D. Xcr-b21

Câu 72. Trong mặt phẳng phức cho điểm m Ụ 2; 3) . Trong các khẳng định sau, khẳng

định nào
A. Điếm

B. Điếm 

c. Điểm

sai?

M  biếu diễn cho số  phức có môđun bằng VĨT. 
M biểu diễn cho số phức không thuần ảo.

----------- M  biểu diễn cho số phức H =  V2 +  3; .

D. Điếm M  biếu diễn cho số phức có phần ảo bằng -J ĩ .
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Câu 73. Tập hợp các điểm biểu diễn hình học của số phức z  là đường thẳng A rửịiư hình vẽ. 
Giá trị |z| nhỏ nhất là:

A .2.
B. 1.

C. Vã.
ID.

V2'
Câu 74. Cho hai số phức Zị, z2 lân lượt biểu diễn bởi hai điểm M  và N  trên mặt phẳng 

phức. Khi đó 12, — z21 bằng:

A. Là SỐ bằng môđun của OM +  O N . B. Là số bằng môđun của M N .

c. Là S Ố  không phụ thuộc vào M , N  . D. Bằng môđun của OM + O N .

Câu 75. Các kết luận sau, kết luận nào sai?
A. Hai số phức Z, và z2 có \zt I =  |z21 thì các điểm biểu diễn Z, và z ì trên Ipnặt phẳng 

phức cùng nằm trên đường ttòn gốc tọa độ.
B. Phần thực và phần ảo của số phức z  bằng nhau thì z  nằm trên đường phân giác 

góc thứ nhất và thứ ba.

c . Cho hai số phức u , V và hai số phức liên hợp u , V thì u v  =  u . v .

D. Cho hai số phức z l = a + bi và z2 = c + di thì z r z2 = ịac — bd) + (adWbc)i với g í'

a , b , c , d  €  R . .

Câu 76. Trong mặt phẳng phức, điểm M  (1;—2) biểu diễn số phức z . Môđun của số phức 

w — iz  — z2 bằng: .

A. 26. B. 6 . C .V 26. D. -v/ó.

Câu 77.SỐphức z  có phần ảo bằng bao nhiêu, biết z  thòa mãn 2z + 3(1 —/)z == 1 — 9/.

A. 2. B. 3 . c . - 2 .  D . - 3 .
Câu 78. Số nào sau đây là số đối của số phức z , biết 2 có phần thực dương1 thỏa mãn 

|z| =  2 và thuộc đường thẳng y  — -Jïx =  o .

A. 1 + Vã/. B. 1 S i .  C . - 1 - y ß i .  D. - l+y ¡3 í \ .

Câu 79. Tìm số phức z  đê’ z -  ~z =  z ' ta được kết quả:
A. z =  0 hoặc z  =  i . B. z =  1 hoặc Z — —Í .

C. z =  0 hoặc z = 1. D. z = ữ , z = ì + i hoặc z = \ — i.\

Câu 80. Cho số ảo Zj và số phức Z, thỏa mãn điều kiện z2 = z \  + |z ,|2. Khẳng định nào

dưới đây là đúng ?
A. z2 là số thực âm. B. Z, =  0 .

C. Z, là số thực dương. D. 2, 3= 0 .
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A. ữ =  — .. B. a = — . C. . D. U =  1.
2 " • 11

C âu81. ChoỊsốphức z = a + ( a - l ) i  (a Ẽ 1 ) .  Giá trị thựcnào của a đ ể  ịz\ =  1 ?

a = 0 
a = 1

Câu 82. Nếuịmôđun của số phức r bằng m thì môđun của số phức (1 — í')2 z  bằng:

A. 4m . I B. 2m . c . -Jîm . D. m .
Câu 83. Cho jsố phức z = a + bi (ứ, b 6  R ). Nhận xét nào sau đây luôn đúng?

A. |z |V 2^ |a |+ |è |. B. |z|V2 >\a\ + \b\. c . |z| > -ã\a\ + \b\. D. Iz \ a j ỉ a  + b.

Câu 84. Có bao nhiêu số phức z  thỏa mãn \z—2+i\ = 2 và z —i là số thực?

A. 0. 6. 1. c .  2. D. 3.

Câu 85. Choj số phức z  thỏa mãn Z Z  — 1 và ịz —1| =  2 . Tính tống phần thực và phần ảo 

của z .
A. 0. B. 1. c . -1 . D. 2.

Câu 86. Số bao nhiêu số phức z  thỏa mãn đồng thòi |z|2 +  2 ZZ +  |z| = 8  và 2 +  2 =  2?

A. 2. : B. 1. C .3 . D.VÔSỐ.
Câu 87. Tổng các phần thực của các số phức z  thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

• ( i + 0 ( * k )  có phần ảo bằng 1. 

A. 2. B. 1. c. 3.D. 0 .

Cau 88. Cho số phức z  thỏa mãn 5z +  3 — i = (—2 + 5i)z . Tính p  = ta/ ịz  — l)2 .

A. 144. ; B. 3 V 2 .  c . 12. D. 0 .
Câu 89. Tính môđun của số phức w = z2 + iz , biết z  ửiòa mãn (1 +  2/)z +  (2 + 3i)z =  6 +  2i .

A. 2. B. V2 . C. V74. D. -J37.
Câu 90. Cho số phức z  thỏa mãn (1 +  2i)z =  3 +  i . Tính giá trị biểu thức p  = Iz'Ç -  |z| +1 . 

A. 1. 6. 13. c . 3. D. 10.A. 1. B. 13. Í-.

Câu 91. Tính:giá trị biểu thức p  =  Ịz+ — I + Ịz2+  "V| +  Ị^3 + “Vị 

A. 1. : B. 13. c . 3.

_ 1 V3_.với z = -----
2 2

D. lố.

Câu 92. Tim

mãn \zị

A . 0.

phần ảo của số phức z = m + (3m + 2 )i (m  là tham số thực âm), biết z thòa 

2.

6.
5

c .
5

D. 2.

Câu 93. Biết ịsố phức z  =  T-^ỀL ( m là tham số thực) có |z2| =  9 . Các giá trị thực m có 

thể nhận được là:
A. m = ± i ỉ . B. m — 3. c . m = — 3 . D. m = —1.
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Cáu 94. Trong các so phúc z  thóa man |¿z-3| =  |z - 2 - « | ,  tim phan thuc cúaj so phúc 2 
sao cho Lz| nhó nhat.

A. 1 B. -2 . 
5

C. - i .  
5 D . l .

5
Cau 95. Tát cá các so phúc z  thóa man \z -  /'| =  ¡z + 1|, so phúc 2 có \z -  (3 -  2i)| nlpió nhat la:

D. 2 =  3 - 2 / .

Van de 8. CHIA HAI SO PHÜC

Cáu 96. Cho hai so phúc z  — a + bi va z ' = a'-\-b'i ^  0 . So phúc —- có phan thu’c la

A. aa'+bb' 
a2 +b2 c. a + a' 

a2 +b2 ’ d . - 2 “ 1¡
a'2 + b'z'\

Cáu 97. Cho so phúc z  =  a 4- bi *  0 . So phúc — có phan áo la:

A. a2 +  b1. B. a2- b 2. C.
a2+b2

D.
a2 +b2

Cau 98. Dang z = a + bi cua so phúc y  2 . la so phúc nao duói dáy?

A 3  2  •A .--------- 1 .
13 13

D 3 2 .B.---1— 1.
13 13

C.
13 13

Cáu 99. Cho so phúc z  = -------=■ . So phúc lien hpp cua z la:
1 +  zv 3

C. l - i j h .

Cáu 100. Cho so phúc z  =  5 — 3z. Tính =  ta duoc ket quá:

A ' 5 - * *  B ’ 3 4 ~ 34* ’ C 3 " 5y-

Cáu 101. Cho so phúc 2 =  5 — 3/. Tính —7(2 — 2) ta duoc ket quá:

D. - —-4-i.
13 13

n 3 5 ■D . --------------------1 .
54 34

A. 0. B. —6i . C. - 3 i. D. - 3 .

Cáu 102. Tim các so thuc x, y  thóa man dáng thúc ~ —^ -  + y ( l - 2 i f  =  6-5j/.

A. x = 6 ; y  = - 5  . B. x = 1 2 ; y  = -1 0 .  C. x = 13;y  =  - 2  . D. x =  2 ; y  =j= 13.
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Câu 103. ClỊíO số phức z = 2 — 2y/3ỉ. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai ?

A. z3 =  ổ4 . -  I 1 J ỉ  _ l t- _
2 8 + 8 C .*  =  (V 3-«)1. D . ;  =  2 +  2>/ã.

Câu 104. Cho số phức 2 =  - i - + ——i . Trong các kết luân, kết luân nào đúng?
1—i I + í  ' °

A. z ễ R|.
C. Môđun của z  bằng 1.

Câu 105. ClỊo số phức z thỏa mãn ( l - í ) z - l  +  5í =  0 . Giá trị của biểu thức A = z.z là:

B. z  là SỐ thuần ảo.
D. z có phần thực và phần ảo đều khác 0 .

B.13. C.1 +  VĨ3. D .1 -V Ĩ3 .

Cau 106. Clịio so phức z  thỏa mãn (2 + ỉ)z  H—  -------  =  7 +  8;. Phần thưc của số đối của
1 +  i

số phức \yv = z  + \ + ì là:
A. 3 . B. 4 . C. - 4  .

Câu 107.

A = \z \ + 

A. 5. 
Câu 108. Số 

A. - i .

D. - 3 .
Iho so phức z  thoả mãn (2+  /).£ =  2 +  11/. Giá trị cùa biêu thức 

zị bằng:

B.V5. C. 10. D.VĨÕ.
phức liên hợp của w =  (2016+i)z với z thỏa mần {l + i ) ( z - i )  + 2z = 2i là:

B. í .  C. -1  +  2016Í. D . -1 -2 0 1 6 /.x a  u. í . V - . . u.  - i  — ¿ư i b i .
s  '
» C â u  109. CHo số phức z  thỏa mãn điều kiện (1 + 2i)z  =  5(1 +  iý  . Tổng bình phương của 

phần thục và phần ảo của số phức w = z  + ừ  bằng:
A.2. B.4. C.6. D .8.

Câu 110. CHo số phức z  thỏa mãn điều kiện (1 +  í)2 (2 -  /) z =  8 +  /+ (1  +  2i) z . Phần thực 
và phần ảo của z  là nghiệm của phương trình nào sau đây.
K A * a _ r» r» 2 . s nA. 4x+ 5  = 0 .
C. X1 *2 + 5 * -2 1  =  0.

B. x  + x  — 6 = 0 . 
D.X4 + 2x2 - 8  =  0.

Câu 111. Cho số phức z  thỏa mãn điều k iện ---- -
I Z  +  1

số phức w =  z3 +1 trên mặt phẳng phức là 
A.M (2;—3 ) . B.M (2;3). c

■ 1 +  í '. Tọa độ điểm M  biểu diễn của

C .Af(3;-2). D.M (3;2).

Câu 112. Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện — + 2 =  2 . Môđun của số phức

w = z2 — z  bằng:

D. H  =  2VĨÕ.

w =  z  — z X.
A. ịwị = VĨÕ

Câu 113. Ch<|> số  phức z  thỏa mân — =  2 - - ( 3  +  i ) . Khẳng định nào sau đâu đúng:

A. Số phức z  có phần thực bằng 0.

1 - 2  i

C. \w\ = VĨ3

1 ,
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Ị

B. SỐ phức z có phần ảo bé hơn 0. : ị
c. Số phức z có phần thực lớn hơn phần ảo. Ị
D. Số phức z  có phần thực bé hơn phần ảo.

Câu 114. Số phức z = a + bi thỏa mãn U -  + 2ừ H—  ̂ — ) =  0 . Khi đó ^  bằng:
z  1—i b ị

A .- 5 .  B. - .  c. D. 5 .
5 5

 ̂  ̂ m — l + 2(m — l)t j ,
Œ u 115. Tổng các giá trị của tham số thực m để số phức Z — ---------- — t------ — la so tnực băng:

1 — mi :

A.15. B . - 3 .  c . - 1 .  D. 2~JĨ.

Câu 116. Giá trị của tham số thực m bằng bao nhiêu để bình phương số phức Ịz =  w + 9 ì 

là số thực?
A. m =  9 . B. m =  - 9 .
c. m =  ±9 . D. Không có giá ưị m thỏa.

Vấn đề 9. LŨY THỪA ĐƠN VỊ Ả o

Câu 117. Đẳng thức nào sau đây là đúng?
A B. i2017 = 1. c .  /20I8= - 1 .  D. Í2019 =  i \

Câu 118. Số phức z  =  (1 +  i f  có phần thực và phần ảo là:

A. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 2 .
B. Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng 2i . 
c . Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng 2.
D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng - 2 i .

Câu 119. SỐ phức z =  (2 —2i)1 có phần thực và phần ảo là:

A. Phần thực bằng 14 và phần ảo bằng -1 4  .
B. Phần thực bằng 27 và phần ảo bằng - 2 7. :
c .  Phần thực bằng 210 và phần ảo bằng —2'°.
D. Phần thực bằng 210 và phần ảo bằng 210.

Câu 120. Thu gọn biếu thức p  = [(1 +  5í) — (l +  3í')Ị2017 ta được

A. 220'7. B. 2m l + i.  c .  22017í . D. - 2 2mli.

Câu 121. Số phức liên họp của số phức z  =  (14- i)'s là:

A. z = -1 2 8 -1 2 8 /. B. ~z = - i .

c .z  =  128 + 128/. D. z =  128-128r.
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Câu 122. Đẳkg thức nào đúng trong các đẳng thức sau:

A. ( l + / ) j = 4 .  B. (1 +  í)4 = 4 í'. c . (l +  ĩ')s = - 1 6 .  D. (l +  z)s =  16. 

Câu 123. Đẳ|ng thức nào đúng trong các đẳng thức sau:

A. (1 +  ;)f'8 =  22009i . B. (1 +  :)20,s =  - 2 2009 i .

c . (1 + ;)f8 = - 2 l m . D. (1 + i)m* = 22009 .
Câu 124. Phần ảo của số  phức w =  1 +  (1 +  i) +(1 4- í')2 +  (1+ ỉ f  +... + (1 +  í')2018 bằng:

A. 22005 - 1  . B. 22018 +1 . c .  2 2005 . D. 22005 + 1 .
Câu 125. Thu gọn số phức w — i5 + i6 + ?  + ... +  Í18 có dạng a + b i. Tính tổng a + bl 

A. 0. I B. 210 +1. c .  1. D. 210.

Câu 126. Cho số  phức z  =  -ỉ—- .  Phần thực và phần ảo của số phức z2017 bằng:

A. PKân thực bằng 1 và phần ảo bằng 0 .
B. Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng —1. 
c. Phần thực bằng 0 và phần ảo bằng —i. 
D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng —1.( . \2014

—— , ta được:

'■ . 1 1 „ 1

Câu 128. Chò số  phức z 1 + /
l - i

A. —i B. 1.

c.

: Khi đó z.z7.zts bằng:

c. i.

Câu 129. Chc» số phức 2 =  ỉ i ị  . Khi đó z5 +  z 6 +  27 +  z % bằng: 

A. 0 . B. 1.
; /-Ị ,

Câu 130. Rúli gọn số phức z  =  ị-—ị  1 

A. —í . B. 2 .

c . 3 .
8

, ta được:

c. i.

D. - -

D. - 1 .

D. 4 .

D. - 2 .

Câu 131. Chi) số phức z  thỏa mãn ỉz  =  (-^ -1  . Số phức w = (2 - i ) z  cỏ tổng phần thực 

và phần ảo bằng:
A . - 1 6 .  B. 16. c. 32. D. 48.

Câu 132. Chịí số phức z  thỏa mãn 2 ( z - l ) ( 2 - í )  =  (3+i)^2 +  2íj. Tìm phần thực của số
„I, < 9phức 2 . 
A. 1. B. 16. c. - 1 . D. - 1 6 .
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Câu 133. Cho số phức z thỏa mãn (z + 2 -3í')(I —í) =  (1 +í')2015. Khi đó số phức w == z +  2 -  3i 

có phần ảo bằng:
A. 22015 . B. 2'007 . c . 0 . D. —21007 .

Câu 134. Cho số phức tùy ý 1.
i2m - i  ,-sl z3_ z -  ,->2

Xét các số phức a  =  -= -------- z2 + (2 ) và/? = --------- hz + ịz) . Khiđó:
z  — 1 v ' z - \  ' 'z —1

A. a  là SỐ thực, /3 là số  thực, 
c. Oi là SỐ ảo, /3 là số ảo.

B. a  là số thực, Ị3 là số ảo. 
D. a  là số ảo, 3  là số thực.

Vâm đề 10. PHƯƠNG TRÌNH

Câu 135. Giải phương trình z2 - z  + 1 =  0 trên tập số phức.

c. z  = \ ± S i .A . z  = ^ - ±  — i .  B .z  = y f ỉ± i .
2 2

U Ễ . , .D. Z =  - ± J — ,.  
2 '2

Câu 136. Gọi z , , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 — 4z  +  5 =  0 . Khi đó phần 
thực của số phức w = zf + z\ bằng:

A. 0 . B. 8 . c .  16. D. 6 .
Câu 137. Gọi 2, và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + 2z +  10 = 0 . ỊTính giá trị j 

biếu thức A =  Iz, |2 + 12, |2

A.4VĨÕ. B .2VĨÕ. C.3VĨÕ. D.t/ĨÕ.
Câu 138. Trên tập hợp số phức, phuơng ưình 22 + 7z +15 =  0 có hai nghiệm jz,, z2. Giá 

trị biểu thức z t + z2 + z,z2 bằng:

A. 22. B. 15. c. - 7 .  D. 8.
Câu 139. Cho z , , z2 là hai số phức thỏa mãn z2 — 4z +  5 =  0.

Biểu thức p  =  (zj — l)2017 +  (z2 — l)2017 có giá trị bằng:

A. 0 . B. 2l00S. c. 21009. D. 2 .
Câu 140. Gọi z , , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 —2z + 2 =  0 . Khịi đó giá trị

_ , . j  , 2016 L X _: z, +z;  bang:

A. 21009 . B. 2‘m. c. 2. D. 0 .
Câu 141. Gọi Z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z 2 +  4z +  ¿0 =  0 . Khi 

đó giá trị biểu thức A = Izx |2 + 2  + z 22) bằng:

A. 0 . B. 2 . C .- 2 8 .  D. - 1 6 .
Câu 142. Biết hai số phức có tổng bằng 3 và tích bằng 4 . Tổng môđun của ỉịai số phức 

đó bằng:
A. 7 . B. 4 . c . 8 . D. 12.
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Câu 143. Phưcmg trình bậc hai có hai nghiệm là 3/ và 5í' - 1  có phương trình là:

A. z2 + ( 8 í ị l ) 2  +  15+3/ =  0 . B. z2+(15 +  3 í>  +  8 /-1  =  0.

c. z2 + (1 —8í)z —15 —3/ =  0 . D. Z1 —(15 + 3/)z + (l —8/) =  0.

Câu 144. Tim tham số thực m để phương trình z 2 + (2 -m )z  + 2 =  0 có một nghiệm là 

z  = l — i.
A. 6. B. 4. c. -2 . D. 2.

Câu 145. Biết phương trình z 2 +  mz +  n = 0 (với m, n là các tham số thực) có một nghiệm 
là z =  1 +  / .  Môđun của số phức w = m + ni bằng:

A. 8. i B. 4. c. 2 - ă .  D. 16.
Câu 146. Biết phương trình z2 +  az +  b =  0 (vói a, b là tham số thực) có một nghiệm 

phức là z = l + 2 i . Tổng hai số a và Ế bằng:
A. 0 . B. —4 . c . - 3  . D. 3 .

Câu 147. Tham số phức m bằng bao nhiêu để phương trình z 2 + m z+ 3i = ữ có tổng 
bình phươrịg hai nghiệm bằng 8 ?

c .
m =  3 +  i

D.
m = 3 + i

ì .  B. m = - 3  + i .
m =  —3 +  im = —3 — iA. m =  3 +

Câu 148. Tham số phức m bằng bao nhiêu để phương trình z2 + m z+ i = 0 có tổng bìnhu ItOi i i IcUI L 3U ^liưc 7ĨI k/đllg \Jữ
phương hai nghiệm bằng —Ai ?

I
A. m =  1 — i B. m =  — 1 — i

Câu 149. Cho ịphương trình z2 + m z -6 i  = 0 . Để phương trình có tổng bình phương hai 
nghiệmbằiịg 5 thì m có dạng m = ±(a + bÌ).G iá trị a + 2b bằng:

m = \ — i 
m = —\ + i

A. - 1 . B. 1. c .  - 2 . D. 7 .

Câu 150. Phương trình z3 =  8 có bao nhiêu nghiệm phức với phần ảo âm?
A. 1. B. 2 . c . 3 . D. 4 .

Câu 151. Bộ số thực (a; b\ c) để phương trình z2 +022 +bz + c = 0 nhận z = \+ i  và 2 =  2

làm nghiệm là:
A. (-4:6;- Ị l ) . B. (4 ;-6 ;4 ). c . ( -4 ; -6 ; -4 ) .  D. (4;6;4).

Câu 152. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Kí hiệu z,, z2, z3 và z4 là bốn 

nghiệm phức của phương trình z4—z2- 12 =  0. Tính tổng 2’ =  |zl| +  Ịz2|+ |z3| +  Ị24|.

A. r  =  4. B. T = 2yj3. c. r  =  4 +  2^3. D. T = 2 + 2V3 .

Câu 153.Chopịiưongtìình (z2 —4zỴ  — 3(^2 — 4zj—40 =  0. Gọi z,, z2, z3 và z4 làbônnghiệm 

phức của pịhương ưình đã cho. Giá trị biểu thức p  = |2j |2 +  \z212 + |z31 +  |z41 bằng:

A. p  = 4. ; B. p  =  34. c . p  =  16. D. p  =  24.
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Câu 154. Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu ịỉiễn số phức
2 thỏa mãn điều kiện z  là số ảo là:
A. Trục ảo.
B. Trục thực và trục ào.

c. Đường phân giác góc phần tư thứ nhất và thứ ba.
D. Hai đưòng phân giác của các gốc tọa độ.

Câu 155. Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z có 
phan thực bằng 2 là đường có phương trình:
Ả . x  = - 2 .  B. x  = 2 .  c. x  = l .  D. x  = —ị.

Câu 156. Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy, tìm tập hợp các điểm biểu diễn số 
phức z thỏa mãn điều kiện phần thực bằng ba lân phần ảo của nó là:
A. Parabol. B. Đường tròn. c. Đường thẳng. D. Elip.

Câu 157. Trong mặt phẳng phức vói hệ tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức 2 

thỏa mãn điều kiện z2 +  ( ĩ)2 =  0 là:
ì

A. Trục thực. I
B. Trục thực và trục ảo. ' 

c. Đường phân giác góc phần tư thứ nhất và thứ ba.
D. Hai đường phân giác của các gốc tọa độ.

Câu 158. Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy, tập hợp điểm M (x; y) biểu diễn của 

so phức z  =  X + yi thỏa mãn ịz +1 +  3z'| =  ịz — 2 — í| là kết quả nào sau đây?

A. Đường tròn tâm o  bán kính R = 1

B. Đường tròn đường kính AB  vói A ( - 1;-3) và B (2'1).

c. Đường trung trực của đoạn thẳng AB  với A ( - 1;-3) và B(2‘1).

D. Đường thẳng vuông góc với đoạn AB  với / l ( - l ; - 3 ) ,  B(2;1) tại A .

Câu 159. Điểm M (x;y )  là điểm biểu diễn của số phức z  = x  + ỵ i (z Ä i ) . Tậ

M  sao cho — ■ t là số  thực là:
2 - i  '

A. Đường tròn (c):x2 + y 2- 1 =  0 nhưng bò hai điểm (0;1) và (0;-1).

B. Parabol (p) : y  = x 2. 

c . Trục trực.

D. Trục ảo bỏ điểm biểu diễn số phức z  =  i .

v ấ n  đề 11. TẬP HỢP CÁC ĐIỂM BIỂU DIỄN s ố  PHỨC
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Câu 160. Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức 

z thỏa mãn điều kiện Iz\2 +3z + 3z =  0 là:

A. Đường tròn có tâm / ( —3;0), bán kính R — 3.

B. Đường tròn có tâm 7(3; 0), bán kính R  =  3.

c . Đường tròn có tâm / ( -3 ; 0 ) , bán kính R = 9. ■

D. Đường tròn có, tâm / ( 3;0), bán kính R  =  0.

Câu 161. Trcing mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy, tìm tập hợp các điểm biểu diễn số 

phức z  thỏa mãn điều kiện {2-z){z+ ¿^  là áố thuần ảo.

A. Đường tròn có tâm /Ị l;—j , bán kính R = — .

B.Đưòngị thẳng nối hai điểm A ị2;0) và 2?(0;1).

c. ĐườngỊ tròn có tâm bán kính R = —  nhưng bò đi hai điểm (2;0) và (0;1).

D. Đườngị trang trực của đoạn thẳng AB  với A (2;0) và 5(0; 1).

Câu 162. Chtí số phức z  thỏa mãn \z + z'l =  1. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số 
. phức w = z — 2i là một đường tròn. Tâm của đường tròn đó là:
Ị A. /(0 ;—1). B. / ( 0 ; - 3 ) . C . /(0;3). D. /(0;1).

Câu 163. (ĐÌỈ m in h  h ọ a  q u ố c  g i a  n ă m  2017) Cho số phức z thỏa mãn |z| =  4 .  

Biết rằng Ịập hợp các điểm biểu diễn các số phức w = (3 +  4i) z  +  i là một đường tròn. 
Tính bán lcính r của đường tròn đó.
A. r = 4 . \ B. r = s .  C. r =  20. D. r = 22.

Vắn. đề 12. CÂU HỎI TỔNG HỢP

Câu 164. Chd hai số phức Zj =  1 +  / và z2 = 1 -  Í . Kết luận nào sau đây là sai?

c. \ z v z 2 \ =  2 . D. 2, +  2, =  2 .A. Iz , - z 2 |  =  >/2. B. — =  / .
: 22

Câu 165. TroiỊig các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
A. r, = 2 2ỊO’|z,| =  |z!|.

B. m = 0 -ỵ- z  — 0.

c. Tập họỊp điểm biểu diễn các số phức z  thỏa mãn điều kiện |z| =  1 là một đường 

tròn tâm 0(0;0), bán kính R  =  I .

D. Hai số phức bằng nhau khi và chi khi phần thực và phần ảo tương ứng bằng nhau.
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Câu 166. Mệnh đề nào dưới đây là sai?

A. Z  +  Z  là một số thực.

c. —ỉ—h —ỉ— là môt số thưc.
l +  j ì - i

B. Z  + Z  =  z + z ' . 

D. (l +  í)10 = 2 '° í .

Câu 167. Xét các câu sau:

(I) Nếu z = ~z thì z ià một số thực.

(II) Môđun của một số phức z bằng khoảng cách OM , với M  là điểm biếu diễn của 
số phức z .

(III) Môđun của một số phức z  bằng số 4 z% .
Trong ba câu trên:

A. Cả ba câu đều đúng. B. Chi có 1 câu đúng,
c. Chi có hai câu đúng. D. Cả ba câu đều sai.

Câu 168. Cho số phức u =  2 (4 -  3/). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

A. SỐ phúc u có phần thực bằng 8 , phần ảo bằng - 6 .
B. Số phức u có phần thực bằng 8, phần ảo bằng i . 
c. Môđun của « bằng 10.

D. Số liên hợp của « là ũ = 8 4- 6 i.
Câu 169. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

c. Trong tập hợp số phức, mọi số đều có số nghịch đảo.
D. Căn bậc hai của một số thực âm là số phức.

Câu 170. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Tập hợp số thực là tập con của số phức.

B. Nếu tổng của hai số phức là số thực thì cả hai số ấy đều là số thực, 

c. 2 =  (1 -  i f  là một số dương.

D. Số phức u =  1 -  l i  có số nghịch đảo là — =  1 +  l i .

A. |i| =  H
B. /4 =  1.

u
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CHỦ BỀ

5.1
BẤT ĐẲNG THỨC -  BÀI TOÁN cực TRỊ■ ■

TÔNG HỢP KIẾN THỨC
1. Bất đẳng I

a + b\ 

a + b-
2. Bất đẳng i

(ax-Hèy)2< (a 2+ è 2)(*2+ y ) .D ấ u  " =  " xảy ra khi — = — .
x  y

3. Bất đẳng Ịthức Cauchy -  Schwarz dạng cộng mẫu

thức AM -  GM cho hai số không âm
>2\/ÕẾ . Dấu " =" xảy ra khi a =  b .

+ c >  3ĩỊãbc . Dấu " =  " xảy ra khi a = b = c . 
thức Cauchy -  Schwarz

(a + b f
— + f -  -------
X x  + y

a2 !&2 c2 ^ (ữ +  Ế +  c)
—  +  f -  +  — —---- L
X \y z  x  +  y  + z

. 1  1 ^ 4 1 1 1  9Hệ quả: —+ — + - > -----  ----- .
X y  x  +  y  X y  z  x  +  y  +  z

Mế.  Dạng bất

a, b, c € R 
X, y , z >  0 ’

đẳng thức trên khoảng xác định

( x - à ) ( x —¿ )< 0

Giả sử để cho x ,y ,z  6 [a\b], ta suy ra

5. Một số bổ đề cơ bản

Với hai số:

( y - a ) ( y - b ) ^  0 hoặc 
(z — a ) ( z  — è )< 0

X 2 + x y  +  y 2 > U x  +  y f .

1 1 ^ -V + -4r> -
8

Với ba SỐ:

X  (* + >)

a2 + é z +  c2 ^  (g +  ̂  +  ̂ )_ Ịg, +  _|_ Cí2 -ỳ^iịịabcý

á* + è 4 + c 4 > aic(a  +  ố+ c)

3-731 , Ị , 1 ^  3 3^3 9 3 /̂3

a b c ỉịabc -Jab + bc +ca a + b + c y/a2 +Ế2 + c2
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6. Một số bất đẳng thức phụ thường dùng

7 —— — - 7= 1  > 1 .1 + x 1+J/ \ + J x ỹ

ĩ~ ~  + 7~— 2/—'1 + x  l +  y  1 +  j x y

7—“ Tr + 7— > 1- (1+x) (1+ 7 ) l + *y

-7 1 7-2 , v * ,^ e [0;ll.
ylỉ + x1 Ạ  + y 2 Ạ  + xy

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

Câu 1. Cho hai số thực X ,  y  thỏa mãn X2 + y 2 + xy = 3.  

Tập giá trị của biểu thức s = x  + y  là:

A. [0;3]. B. [0;2]. c .  Ị-2;2].

Câu 2. Cho hai số thực X ,  y  thỏa mãn X 2 + y 2 +  xy = 1 . 

Tập giá trị của biểu thức p  = xy là:

1

D. {-2; 2}.

A. 0;- B. [-1; !]• c .
' ĩ '

D.

Câu 3. Cho hai số thực X ,  y  thỏa mãn (x +  >')3 + 4 xy > 2  . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức'
5 =  X  +  y  là:

A. ị Ị Ĩ . B. 1. C. 8 . D. —ĨÍ2.

Câu 4. Cho hai số thực X, y  thỏa mãn ( x - 4 ) 2 + ( y - 4 ) 2 + 2 xy 4  32. Giá trị nhỏ nhất và 
giá trị lớn nhất của biểu thức s —  X  +  y  lần lượt là:

A. 0 và 4 . B. 0 và 8 . c. 4 và 8 . D. — 4 và 4 .
Câu 5. Cho hai số thực X,  y  thỏa mãn x 2+ y ĩ = x  + y  + xy . Tập giá trị củai biểu thức 

s  =  x  + y  là:

A. [0;+oo). B. [—oo;0]. C. [4;+oo). D. [0;4].

Câu 6. Cho hai số thực X ,  y  thỏa mãn X 2 + y 2 —3(x + y) + 4 = 0.

Tập giá trị của s  = X  + y  là:

A. {2;4}. B. [0;4]. c. [0;2j. D. [2;4].

Câu 7. Cho hai số thực a, b thỏamãn 3(a +  è) +  2(jè +  l)> 5 (a 2+Ế2) .

Tập giá trị của s =  a +  b là:

A. [0;2]. B.
1 „ 1 í 1——;0 . c . - - , 2 • D. \ - —;2
2 2 1 2 ’ .
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A. 7 . B. 17. c . - 7 .  D. 0 .

Câu 9. Cho hai số  thực X, y  không âm và thỏa mãn X 2 + y 2 = 2 .  Giá trị nhỏ nhất và ơiá
trị lớn nhất của biểu thức s  =  x ¡ + y ĩ  lăn lượt là:

A. 2 và 2 - ỉ ĩ . B. 0 và 2V2 . c . 0 và 2 . D. 1 và 2V2 .

Câu 10. Cho hai s ố  thực dương X, y  thỏa mãn x  + y  =  1 .  G iá  tri nhò nhất của s  =  — + —  bằnơ-
X y  °

A. 4 . B." 5 . C. 9 . D. 2 .
Câu 11. Cho ịhai số thực dương X, y  thòa mãn x  +  y  +  x y  =  3. Tập giá trị của biếu thức 

s  = x  + y  ị là:

A. (—oo;-Ịó]. B. [2;+00) .  c .  (2;3). D. (-oo;-6]u [2;3).

Câu 12. Cho lịiai số thực dương a, b thỏa mãn 2 (a2 +  b1 ) =  a2b2.

Giá trị nhỏ nhất của s = a + b là:
A. 0 . : B. 4 . c .  16. D. 32.

Câu 13. Cho hai số thực dương X, y  thỏa mãn điều kiện X 2y  +  x y 1 =  X + y  +  3 x y . Giá trị

> nhỏ nhất của biểu thức 5 =  X +  y  là:

V A. 1. B. 2 . c . 3 . D. 4 .

Cân 14. Cho lịai số thực dương X, y  thỏa mãn 3 + ln +  1 =  9 x y  — 3 x  — 3 ỵ  . Giá tri n h ò
! 3 xy

nhất của biểu thức p  = xy là:

Câu 8. Cho ỈỊiai số thực X, y  thỏa mãn 1X + ĩ y  + xy ^  X2 + y 1 + n  . Giá trị nhò nhất của
biểu thức \p = X + y  + xy lân lượt là:

A - ỉ -9
c. 1. D. 9.

Câu 15. Cho hai số thực dưong X, y  thỏa mãn X4 + y i -,—— = xy + 2. Giá trị nhỏ nhất và

giá trị lớn nhất của biểu thức p  = xy lần lượt là:

ĩ_
2

Q io
là:

A. ì  và 1 ị. B. 0 và 1. c .  — và 1.
° ! 4

D. 1 và 2 .
" ị  ■

Câu 16. Cho hai số thực dương X, y  thỏa mãn X +  y  +  xy >  7 . Giá trị nhỏ nhất của 
s = x  + 2y

A. 8. B. 5. c. 7. D . -11.
Câu 17. Cho hai số  thực dương X, y  thỏa mãn Xsy  + xy5 +  2 <  (xy + 1)2 . Tập giá trị của 

biểu thức p  = xy có độ dài bằng:

„ 1
B. 1. c.

4
D. 2.
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Câu 18. Cho hai số thực X,  y  không nhỏ hơn 1 và thỏa mãn 3(* +  jy) =  4 x y . Tập giá trị

của biểu thức p  = x y  bằng:

A. [1;3]. B. —;3 
4

c . 1;—
4

D. [2; 3].

Câu 19. Cho hai số thực X ,  y  thuộc đoạn [0;1] và thỏa mãn x + y  =  4x y . Tấp giá trị của 

biểu thức p  =  xy có độ dài bằng:

A. —.
4 B - ị -3

c .  — .
12

D. 1.

Câu 20. Cho hai số thực a, b thuộc khoảng (0;1)

và thỏa mãn (a3 + è 3)(a +ố) — abịa— |l)(ỉ — 1) =  0. 

Giá trị lớn nhất của biểu thức p  = ab bằng:
1 _

D. 1.A. —.
9

B. —.
4

c.i.
3

Câu 21. Cho hai số thực X ,  y  thỏa mãn 2x  +  3y <  7 .

Giá ưị lớn nhất của biểu thức p  = x  + y  + xy là:

A. 3 . B. 5 . c .  6 . D. 2 .
Câu 22. Cho hai số thực X ,  y  không âm và thỏa mãn X 2 + 2y = 12.

Giá trị lán nhất của p  = xy là:

13A. 8. 4 . c .  8 . D. 13.

Câu 23. Cho hai số thực dương X ,  y  thỏa mãn X  +  2 y  —  xy =  0 . 

Giá trị nhò nhất của s = X  + 2y  là:

A. 2 . B. 4 . c .  8 . D. 1

í  lân lượt là 
m bằng:

Câu 24. Cho hai số thực X ,  y  thỏa mãn X 2 + y 2 — 6x — 2y + 5 =  0 . Gọi m, M  
giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức s = X + 2 y . Khi đó 2M  -  í 
A. 0 . B. 5 . c .  10. D. 20.

Câu 25. Cho hai số thực a, b thỏa mãn 2alb =  ịa2 +bz}{ab + 1).

Giá trị nhỏ nhất của p  = a2 + b2 là:
A. 0 . B. 2 . c .  4 . D. 8 .

Câu 26. Cho hai số thực a, b không âm đồng thời thỏa mãn a ^ 2 b

và bỤ ób2 —ab + -Jịb2 —abj 2.

Giá trị lớn nhất của a, b lần lượt là:
A. 1 và 2 . B. 2 và 1. c . 1 và 4 . D. 4 và ĩ .
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Câu 27. Cho hai số thực dương X,  y

thỏa mãn {x + 2 y - 3)^¡2Õì6x^ + ỵ ĩ  + 5xy +  ý- =  3(x + y) 
Giá trị Ịnhỏ nhất của biểu thức s  = x + 2y  là:

A- I  - B. 3 . c . 6. D. V2016 .

Câu 28. Cho hai số thực X ,  y  không âm và thỏa mãn Ạ  + x2 + Ạ  + 2y  =  4 . Giá trị lới 
nhất cỉỊa biểu thức p  =  X 2 + 2y  bằng:
A. 6 . B. 8 . c .  2 . D. 14 .

Câu 29. CHo hai số thực X ,  y  thỏa mãn ịx 2 + y 2 + l)2 + 3x2y 2 +l  = 4x2 +5ỵ2. Gọi m, M  lầr

lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức p  = X 1 + V 2 .K hiđótìsố —  bằn°" 
T 2 m °

A. 1. B. 2 . c .  3 . D. 6 .

Câu 30. Cho hai số thực X ,  y  thỏa mãn x  + y  + l = 2 Ụ x  -  2 +  ̂  +  3 ). Tập giá trị củ í

S = X 4  y  là:

A. [-1;■;7]. B.[3;7]. c .  [3;7]U{-1}. D. [-7;7].

Câu 31. Cho ba số thực X ,  y, z  thỏa mãn xy + yz  +  zx =  3 . Biểu thức s = x 2 + y 2 + Z 2 CC 

giá trị rthỏ nhất bằng: 
u rn  A. 1. B. 3. C. 6. D. 9.
^  Câu 32. Cl^o ba số thực X ,  y, z  thỏa mãn x + y  + z  =  3. Biểu thức p  =  xy + yz+ zx  có gi ế 

trị lớn nhất bằng:
A. 1. B. 3. 6.D. 9.

Câu 33. Cho ba số  thực dương X, y, z  thỏa mãn X + y  + z  = 3xyz .

Biểu ửiức S =  X + y  +  z  có giá trị nhỏ nhất bằng:

A. 1. B. 3. c . 6. D. 9.
Câu 34. Cijo ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện a + b + c = 1.

Biếu thức S = a2 +b2 + c2 có miền giá trị:

A . [ 1 ; 3 ] Ị  B .  ( 0 : 1 ) .  C . Ị ỉ ; l Ị .  D .  ( 0 ; ỉ .

Câu 35. Cijo ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1.
Biểu thực s = a3 + Ế3 + r3 có giá trị nhỏ nhất bằng:

A. — . B. —. c . D. 1.
27 9 3

Câu 36. Chíị ba số thực X, y, z  thỏa mãn x (3 x -2016)+ 7(3^ -2016) +  z(3z-2016)<2017 . 

Gọi m , M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biếu thức s = x + ỵ  + z . 
Khi đó M  +  2m bằng:
A. 2015!. B. 2016. ' c . 2017. D. 2018.
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Câu 37. Cho ba số thực a, b, c không âm và thỏa mãn a2 +b2 + c2 +abc = 4 .  ỈGiá trị nhỏ 
nhất và giá trị lớn nhất của biếu thức s = a2 +b2 + c2 lân lượt là: !
A. 1 và 3 . B. 2 và 4 . c . 2 và 3 . D. 3 và 4 .

Câu 38. Cho ba số thực a, b, c  thỏa mãn 9 (a4 + ¿4 + c 4) -2 5 (a 2 +b2 + c 2) +  48 =  0 . Giá trị 
lớn nhất của biểu thức s  = a + b +  c là:

A. 3 . B. 3yỊỈ. c . 4 . D. 3V2 . ;

Câu 39. Cho ba số thực X, y, z  thỏa mãn (* +  y ý  + ( y + z f  + (z + x f  =  6 . Giá ịri lón nhất 
của biểu thức s = 3 x+ 3 y + 2z bằng:

A. 5. B. 6. c  Ẽ A  d  _5>/2
„ 2 ' 2

Câu 40. Cho ba số thực x, y, z  thỏa mãn X2 + y 2 + z2 + xy + y z  + zx = 6 . Giá trị lớn nhất 
cúa biếu thức s = X  + y  + z  bằng:

A- 3- B- ố- c. 9. D. 18.
Câu 41. Cho ba số thực X ,  y ,  z  thỏa mãn X 2 + y 2 + Z 2 = 1. Biểu thức p  = xy + yz  + 2zx có 

giá trị nhỏ nhất bằng:

A. - ỉ .  
. 4

B. -1 . c. 1. D . ị4
:âu 42. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a1 +b2 + c2 + 3  =  6abc. 

Biểu thức s = a + b-ị-c có giá trị nhỏ nhất bằng:

c. Vã. D. 3-JÎ.A. 3. B. I .
3

lâu 43. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn a + b + c = Q và a2 +b2 +c2 =  6 . Khi (Jó các biến 
a, b, c nhận giá trị trong đoạn:

A. [0;V2j. B.[-V2;V2], c. [-2;2]. D. [0;4].

lâu 44. Cho ba số thực a, b, c thuộc đoạn [l;3] và thỏa mãn a + b + c = 6 . Giá trị nhỏ 
nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức p  = ab+ bc +ca lần lượt là:
A. 3 và 27. B. 11 và 12. c. 9 và 12. D. 3 và 12.;

lâu 45. Cho ba số thực a, b, c thuộc đoạn [l;3j và thỏa mãn a + b + c = 6. ciiá tri nhỏ 

nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức s  =  a2 + b2 + c1 lần lượt là:
A. 3 và 12. B. 11 và 12. c. 12 và 14. D. 11 và 14.!

lâu 46. Cho ba sô' thực a, b, c không âm và thóa mãn a +  b + c + ab+ bc + ca = 5. Tập giá 
trị của biếu thức s = a + b + c là:

A. —00 ; - 3 -V 6 9 - 3  +  V69
;+00

-3 +  V69
;+oo

B.

D.

-3 -V 6 9  - 3  +  V69 
2 ’ 2

- 3  + V69
;5
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Câu 47. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn a + b + c = 4 , abc = 2 và c 6 [1*4]. Tập giá trị 
của biểu thức p  — ab +  bc +  ca ỉà:

li I ■-1 +■>/$
• B. l +  Vs -1  + 5-SỈ5

2 ’ 2 ' 2

c . [l;5] D. -l+5>/5

Câu 48. Cho ịba số thực X ,  y, z  không âm thỏa mãn 4 (xz +  y) >  y 1 +  4 .

Biểu thứd s  = x  + y  + z  có giá trị nhỏ nhất bằng:

A. 3rJĨ. I B. 3. c . 2. D. 6.

Câu 49. Cho ịba số thực dương X, y, z  thỏa mãn 4(*J -je  + l)<  16^1 x 2y z - 3 x ( y  + z f  . Giá 
trị nhỏ nhỊat và giá trị lớn nhat của biểu thức p  =  yz  lần lượt bằng:

A. 1 và 3Ỉ. B. ì  và 3 . c . -  và 1. D. — và 1
9 3 9

Câu 50. Cho ịba số thực dương a, b, c thỏa mãn a (a -c )  + b{b~c) =  0.

Tập giá trị của p  = ÍLLỀ. là: 
c

,  A.[l;2].

ICâu 51. Cho

B. (0; 1]. c . (0;2]. D. [1;3].

ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện a2 +bc = b2 +c2. Giá trị nhỏ

nhất của biểu thức p
b + c

lă:

A.

Câu 52. Cho

B. 1. c .  -  D . ị
5 2

ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a2 + b2 + c2 + ab -  2bc — 2ca =  0 . Giá trị 
__ 1_«. 1 _ .1-» _ « a + b ,,nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức p  =  Í Ì Ấ  là:

! c

A. Ậ và Ị . c. — và 2 . 
3

D. — và 1. 
9

c. -  
2

D. 4.

Câu 53. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn 4(a3 +Ế3) +  C3 = 2(a + b + c)(ac + b c -2 ) .  
Giá trị nhọ nhất của biểu thức p  = a+ b + c là:

A. 3. I 6. 3V2 .

Câu 54. Cho ba số thực dương X ,  y ,  z  ửiỏamãn

ĩ ^ 2 2y  +  z  +  l + -rx  +  2 z  +  y  +  r {x +  y ) { x  +  z ì- 

Giá trị nhỗ nhất của biểu thức p  =  2x + y  +  z  là:

D. 4V2 .A. 2. B. 3. c. 4.

139

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


1 1 2  iCâu 55. Cho ba số thực dương Xy y , z thỏa mãn điều kiện . I
X  y  z

, X 4* y  'Biểu thức p  =  ——  có giá trị nhỏ nhất băng:

A. 2. B. 3. c .  4. D. 4V2 .
Câu 56. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a1 +b2 +C1 +2ab = 3{a + b + c ) . Tập giá 

trị của biểu thức s  = a + b + c là:

A. [0;6]. B. (0;6]. c . (0:3]. D. Ịo;-

Câu 57. Cho ba số thực X, y, z  thỏa mãn X1 +  y 1 +  Z1 <  3y  . Biểu thức p  = 2x + y  + 2z có 
giá trị lớn nhất bằng:
A. 5. B. 6. c .  5>/2. D. 9.

Câu 58. Cho ba số thực X, y, z  thỏa mãn X2 + y 2 + z2 <  3y . Biểu thức p  =  x ‘ + y 2 + z2 có 
giá trị lớn nhất bằng:
A. 3. B. 4. c . 6. D. 27.

Câu 59. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn (bc + 1)2 +  ứ2 =  2 (1 +  a)+ bc . Giá trị nhỏ nhất và 
giá trị lớn nhất của biểu thức p  = bc là:
A. - 2  và 0 . B. - 2  và 2 . c .  - 2  và 1. D. 0 và 1.

Câu 60. Cho ba số thực dương X, y, z  thỏa mãn (* +  _y)(xy-22) =  3x y z .

Biểu thức p  = Ĩ-ÌLL  có giá trị nhỏ nhất'bằng: I

A. 2 . B. 4. c .  6. D. 2-ỉĩ.
Câu 61. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn la 1 +  3 [b2 + C1 ) =  4ab +  3ac.

Biểu thức p  =  — có miền giá trị là: !

A. [0;1]. B. ( 0 4  c . [1;2]. D. (0;2). I

Câu 62. Cho ba số thực dương X, y, z  thỏa mãn X2 + y2 + z2 =  xy + xz + lQfyz . Miền giá

trị của biểu thức p  =  —- — là: 
y  + z

A. [0;1]. B. (0;lỊ. C. [1;2]. D. (0,2].

Câu 63. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện a3 +  b3 = e f . Biểu thức
a-\- b „p  =  —-— có giá trị lơn nhat là:

A. Vã. B. 2. c . !Ỉ3 D. ì[Ã.
Câu 64. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn (a + b)(a + c) = 4a2 .

Biểu thức s  = có giá trị nhỏ nhất bằng: 
a

A. ị  B. 2. c .  — . D. 4.
3 3
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Câu 65. Chcị ba số thực a, b, c thòa mãn điều kiện a + b + c - 2  = ^ J a - \+ y lb - ỉ+ J c  
Tập giá tiịị của biểu thức s =  a +  b + c là:
A.[2;3]. B.[3;5]. c.[3;5]u{2}. D. [2;5].

> hai số thực dương X, y  thỏa mãn x + y  = 2.Câu 66. Cho

Giá trị nhỏ nhất của p  = x  +  * +  ——* là: 
y  X

A. 4 . B. 2 . C . V2 .  D. 2V2 .
Câu 67. Cho ịhai số thực dương X, y  thỏa mãn X + y  <  1.

Biểu thức p  =  ị +  — có giá trị nhỏ nhất bằng:

A . i .   ̂ B . Í .  c f .  D . L

Câu 68. Cho Ịhai số thực dương X, y  thỏa mãn X +  y  <  1.

Biểu thứci p  — xy-ị— 4— có giá trị nhỏ nhất bằng:
\ X y

A . - ,  B. 1. c . — . D. — .
2 4 4

Câu 69. ChoỊhai số thực a, b thuộc đoạn [0;l]. Biểu thức p  — { l-a )( l-b ){a  + b) đạt giá
I  trị lón nhất khi:

r A. a =  è 4  —. B. a = b = —. c . a  = b = ~ .  D .«  =  ị ; Ế  =  ị .
2 3 4 2 3

Câu 70. Cho hai số thực dương X, y  thỏa mãn x + y  = ( x - y )  J x ỹ . Biểu thức s  =  X +  y  có 
giá trị nhq nhất bằng:
A. 2 +V 2]  B. 4 . C . 3 .  D. 2 - V 2 .

Câu 71. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a +  b +  c =  1.
( 1 — a)(l — b)(l — c) ,

Biểu thức I p  —  ----- —----- —-----   có giá tri nhỏ nhất bằng:
abc '

A. 0 . B. 8 . c .  9 . D. 27.
Câu 72. Cho ba số thực dương X, y, z .

Biểu thức p  — —{x1 + y 2 + z 2 ) +  — + —  +  —  có giá trị nhò nhất bằng:
2 v ' yz zx xy

11 _ 5 _ 9 _
A. — . B. —. C . - .  D. 9.

2 : 2  2
Câu 73. Cho í>a số  thực dương y, z  thỏa mãn điều kiện X + y  +  z  = 3. Giá trị lớn nhất 

của biểu tìịức p  =  X3 +  ý  + z3 +  3(Vx +  ị[ỹ  +  V2 ) bằng:

A. 12. 11B. 3 . c. 5 . D.
2
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Câu 74. Cho ba số thực dưong X, y, z  thỏa mãn điều kiện X + y  + z  = \ . Giá ịtrị lớn nhất 

của biếu thức p  =  V l - X  + Ạ  — y  + 'J ĩ—Z bằng: I

A .V ã . B. 3. c . 2 . D. Vẽ.
Câu 75. Cho ba s ố  thực dương X ,  y, z  thóa mãn điều kiện X  +  y  +  z  =  2 . Giá Ị trị lớn nhất 

của biểu thức p  = -Jx + ỵ  + yjy + z  +  ~Jz + x  bằng: !
R  ;

A. Vã. B. — . C .2 -& . D. 1.
3 Ị .

3 1 'Câu 76. Cho ba số thực dương X ,  y, z  thỏa mãn điều kiện X  +  y  +  z  <  — . Giá t ị  nhỏ nhất

X 1 y 2 z 2 1 1 1 .của biếu thức p  =  — + —  +  — + — + — +  — băng: 
y  z  z  X y  zy

A. 9 . B. 12. c . — . D. 5n/3 .
2 

3Câu 77. Cho ba số thực dương X ,  y ,  z  thỏa mãn điều kiện X + y  +  z  <  —. Giá trị nhỏ nhất

• !_■" 1 - r> X1 ý 1 ^  1 1cúa biếu thức p  = - —+ — -1------h —+ —+ — băng:
y  z  z  X  y  z

A. 8 . B. 5 . c . 13 . D. 20.
Câu 78. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1.

Biểu thức p  =  —  -----1---- ỉ—— -ị-------ỉ—  có eiá trị nhỏ nhất bằng:
2 +  4« 3 + 9b 6 +  3 6c 6 6

A. — . B. -J ĩ . c . — . D. 1.
2 2

Câu 79. Cho ba số thực dương X, y, z  thỏa mãn điều kiện —+ —+ — =  4 . Giáị trị lớn nhất
X  y  z  *

của biểu thức p  = ------ ỉ------- 1------- ỉ------- 1------- ỉ------bằng:
2 x + y  + z  2 y  + z  + x 2z + x + y

A. —. B. 3 . c .  1. D. —.
3 2

Câu 80. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện a2 + b2 +C1 = 12 j. Giá ưị lớn

nhất của biều thức p  =  aỷjb2 +C1 + bịỊc2 +a2 + cịỊa1 +b1 bằng:

A. 6 . B. 9 . c .  12. D. 3V3 .
Câu 81. Cho hai số thực X, y  thỏa mãn X2 — X = y + 12 vằ y  .

Biểu thức p  = xy + x + 2y + \ l  có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất lần lượt là:

A. -1 2  và 13. B. -1 2  và 20. c . 13 và 20. D. 10 và ¡3.
Câu 82. Cho hai số thực X, y  không âm và thỏa mãn X +  y  =  2 .

Biểu thức p  = xy-ị---- ỉ—  có giá tri nhò nhất và giá tri lớn nhất lần lượt là in và M  .
xy + ì '  '
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_ ( s ĩ20'6A. 3025. B. 2016. C. I —I . D 5040

Câu 83. Cho hai số thực X, y  không nhỏ hơn 1.

Biểu thứip p  = ------ -ị---- 2— -ị— —----!x 2 y 2 \ có giá trị lớn nhất bans:
y + 1 x + \  x + y  v ' 0 6

A. i  B. 1. c .  2 . D . -
! 2 

Câu 84. ChcỊ hai SỐ thực X, y  thỏa mãn ( x - 4 ) 2 + 0 ' - 4 ) 2 +  2xy <  32 . Giá trị nhò nhất và
giá trị lớn nhất của biểu thức p  =  X3 +  ỷ  +  3{xy - 1)(x +  y  - 2 )  lần lượt là:

A. 6 và Ỉ398. B. 17 ~  5^  và 398. c .  0 và 8 . D. — ~ 5y^  và 8
4 4 •

Câu 85. Cho: hai số thực X ,  y  thỏa mãn 4 x2 + ý 1 <  8.

Í.U ' +  +  4*y — 32 , ' <
Biẽu thức: p  = -------------- i ------ i—-------------  có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất lần

2 x + y  + (i °
lượt là «ỉ và ilif . Khi đó M  — m bằng:

A. B. 4 . c .  ặ .  D. 1 .
3 I 5

■Câu 86. Choịhai số thực AT, y  không âm và thỏa mãn x + y  = l .  Giá trị nhò nhất và giá trị 

lớn nhất của biêu thức p  =  [Ax2 +  'ìy'j{Ayl +  3*) +  25xy lần lượt là:

A. 12 và . B. —  v à — . C. — và 12. D. 0 và — .
! 2 16 2 16 4

Câu 87. Choị hai số thực X, y  thỏa mãn x >  y  > 0 và x  + y  + x y ^ l . Giá trị lớn nhất của 

biểu thứcỊ p  = ln( l  + 10xy — 5y2} — x 2 ~ - { x  + 5y f  bằng:

A. 25. B. 25 +  ln26. C . - 25  +  ln26. D. In26.
j 3

Câu 88. Cho |ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a1 + b2 +  c2 <  —.
4

Giá trị nhỊi nhất của biểu thức p  = {a + b){b + c)(c + a) + \  + \  + ̂ j  bằng:

A. 25. B . c .  11. D. 24.
8

Câu 89. Cho ịba số thực a, b, c thuộc đoạn [l;2].

Giá trị nhố nhất của biểu thức p  = —---- ia + ̂ --------- bằne-
c +A{ab + bc + ca)

A. 1. B . ị .  C .4 .  D. ị .
6 2

Khi đó ?jî2°16 +2016M  bằng:
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lâu 90. Cho ba số thực a, b, c thuộc đoạn [l;4] và thỏa mãn a + b + 2c = 8 . Giá trị lớn 

nhất của biểu thức p  = a1 +  b1 +  5c3 bằng:
A. 137. B. 344. c .  56. D. 294.

:âu 91. Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b — 4 .

Biểu thức p  = Ja 2 +  -Ụ +  yjlr + p - có giá trị nhỏ nhất bằng: 

A. 2V2 . B. VĨ7 . c .  3 .

:âu 92. Cho hai số thực a, b thỏa mãn ả' +b2 =  1.
Biểu thức p  = aV ĩT ã +  byịl + b có giá trị nhỏ nhất bằng:

A .V V Ĩ 7 L  B .V 2I X  c . ^ 3 .

lâu 93. Cho hai số thực X ,  y  thòa mãn 2x2 +  3y 1 =  4 .
Giá trị lớn nhất của biếu thức p  = ĩ x - 2 y  + 5:

3

D. V2 +  V2

'7 0 + 5 .  B. 170 ■5. c. - 5 .
3 \  3

lâu 94. Cho ba số thực dương a, b, c .

Biểu thức p  =  — — f  ■+— có giá trị nhỏ nhất bằng:

D. +  5.

b+ c a+ c a+ b

A. — . B. — . c . ẹ .
2 2 . 2

lâu 95. Cho ba số thực dưong a, b, c .
   , „ „ a + 3c c + 3a 4b  Biểu thức p  =  ———I— —— + ——  có giá trị nhỏ nhất băng: 

a + b b + c c + a
A . - 1 0 .  B. 4V2 - 4 . c . 10. D. 4V2 + 6 .

Câu 96. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện a +  b +  c <  1. Giá trị nhỏ nhất 
1 1 1

D . 2 .
2

của biểu thức p  =  - bằng:
a2 +  2 bc b1 +  2 ac c2 +  2 ab

A. 8 . B. 3V3 . c .  9 . D. 9V2 .
Câu 97. Cho ba số thực dương X ,  7 , 2 thỏa măn điều kiện x + y  + z = 1. Giá tĩị nhỏ nhất

, x2ịy  + z) y 2(z + x) z2(x + y ) s
của biêu thức p  = ---- —--------1----- --------- 1-----—------bằng:

yz zx xy

A. —.
2

B. c .  2 . D. 3 .

Câu 98. Cho hai số thực X ,  y  không âm và thòa mãn điều kiện x  + y  = 1 .  Giá t ị  nhỏ nhất 

của biểu thức p  — 3a/i +  2x2 +  2 /̂40 +  9y2 bằng:

A. 5 J ũ . B.
26 + 376 c . 14 +  3>/2 . D. 3 +  4VĨÕ .
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Câu 99. Cho b 

của biểu th

A. V2 . 

Câu 100. Cho

Biểu thức

A. —.
7

Câu 101. Cho 

biểu thức

a số thực dưong a, b, c thỏa mãn điều kiện a +  b + c =  3 . Giá trị nhỏ nhất

bằng:

1

- r, a b c ức p  = — — I— -— I— -—  
bc + 1 ca+ 1 ab + 1

B. 2 . c .  -  . D.
2

ba số thực dương X ,  y, z .

p = ----  — ------ r H-----------------   H---------------------------------------------------7-----   CÓ giá tri nhỏ nhất bằne:
3x + 7(y + z) 3y + 7(z + x) l z  + l{ x  + y) 6 * s

B. —.
2

7 _  3c. ị . D.

A. —.
2

Câu 102. Cho

9 17
ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện abc =  1. Giá trị nhỏ nhất của

p = 1 1 1 . ,  .

cở (b +  c )+ Ế3 {c +  à) + c3 (a + b)

B. 1. D. Ậ .
V2

ba số tìiực dương X ,  y,  z  ửiỏa mãn -Ịxỹ+ -Ịỹz +  -Jzx =  1 . Giá trị nhỏ nhất
I % y  2 y

của biểu thức p  — ---- 1—  ----- 1—- —  băng:
x + y  y + z  z + x

I ttịú

A. 1. B. 2 .

Câu 103. Cho

C . Ỉ .
2

D.

ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện a +  b + c =  1. Giá trị nhỏ nhất

của biểu ử(ức P — \a + —j +1^ +  ̂  + k 4 —

A . H .
3

Câu 104. Cho

Giá trị nhỏ

A . i .
9

Câu 105. Cho 

Biếu thức

bằng:

c . 3 D. 13
100  '3 : 100

ba số thực X, y,  z  không nhỏ hơn 1

và thỏa mãn 3(x +  y  +  z )  =  X2 + y  + z 2 +2xy .

X2 X !nhất của biểu thức p  = ------—T-------1—5——  băng:
(x  + y )  + x  s + x

A. —. 
4

B. —.
9

C . I .
5

D. — .
10

hai số thực dương X, y  thỏa mãn x + y  = 2. 

p =  7— * . -ÍZ —itl—_+_L có giá tri nhỏ nhất bằng:(2*2 +l)(2/  +1) ^ 6

3 c i .
2

D.
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Biểu thức p  = x -ị— + —ĩ—  có giá tri lớn nhất bằng:
x  + 1 y  + ì 2 +  1 & s

6.

Câu 106. Cho ba số thực dưong X,  y ,  z  thỏa mãn X  +  y  +  z  =  1 .

A. —.
2

y -
2
3

c . i .
4 Đ . ị .5

Câu 107. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mân a +  b +  c =  3 .

D • 1.U ' Tì 3 "t“ 3 +  b" 3 + c2 , , , ì  Biêu thức p  =  — ------1-----—— -ị---- —— có giá tri nhỏ nhất băne:
b+ c c+ a  a+ b '

B. 6. C . M .
5

D. 5 .

Câu 108. Cho ba số thực dương X ,  y, z  thỏa mãn X 2 4- y ' + z 2 = 3 . Giá trị nhỏ nhất của

biểu thức p  =  3{x + y  + z) + 2 bằng:

A. I 1V2 . B. 13. c . 1 3 ^ .  D. 15.
Câu 109. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1.

Biểu thức p  =

A. — .
10

a b c
1 + bc 1 + ca l + ab

B . Ẹ .

có giá trị nhỏ nhất bằng:

c. —.
10

D. 10

Câu 110. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b +  c = 3 . 
a + 1 b + 1 , c +  1Biểu thức p  =

A *
10

CHỦ ĐỂ 

6 .

Ế2 + ĩ + c2+ l  ' í + l  

B. 3.

có giá trị nhỏ nhất bằng: 

175c.
52

D. 2 .

KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI flA DIỆN

NHĂC LẠI MỘT SỐ ĐỊNH NGH a

Hình lăng trụ là hình có hai đáy là hai đa giác bằng nhau nằm trên hai mặt phẳng 
song song vói nhau và các mặt bên đều là các hình bình hành.

1. Hình lăng trụ đứng 
Định nghĩa. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc vớt mặt đáy. 
Tính chất. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật và vuòng góc với

mặt đáy.

2. Hình lăng trụ đều
Đ ịnh nghĩa. Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.
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Tính chãt. Các mặt bên của hình lăng trụ đều là các hình chữ nhật bằng nhau và
vuông góc vơi mặt đáy.

Hình hộpi là hình lãng trụ có đáy là hình bình hành.

1. Hình hộ p đứng
Định ngnĩa. Hình hộp đứng là hình hộp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy.
Tính chất Hình hộp đứng có 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt xung quanh là 4 hình 

chữ nhật.

2. Hình hộp chữ nhật
Định ngỉĩa . Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.
Tính chấl. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là 6 hình chữ nhật.

3. Hình lập phương
Định ngK à. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật 2 đáy và 4 mặt bên đều là hình vuông 
Tính chất ~ 1 1 '-----=—Hình lập phuong có 6 mặt đều là hình vuông.

Hình chó p là hình có đáy là một đa giác và các mặt bên là các tam giác có chung một 
đinh. !

TÍ<I .  THỂ
kl. C ông thứ

CH
c tính  th ể  tích k hối chóp

Trong đó:

•  Thế tích
ven

•  Thể tích
vói

II. KHOẢĩ
1. K h o ả i Ị

đoạn vuông g

2. Khoản
•  Bằng độ

s  là diện tích đáy, 
h là chiều cao khối chóp, 

tính  th ể  tích k hối ỉăng trụ 

=  B.h
B  là diện tích đáy, 
h là híều cao khối lăng trụ 
khối hộp chõ nhật: V =  a.b.c 

a, b, c là ba kích thước của khối hộp chữ nhật, 

khối lập phương: V =  aĩ 
ĩ  là độ dài cạnh.

VG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN
g cách từ một điểm đến đường thẳng (mặt phẳng) bằng độ dài 
óc kẻ tù điểm đó đên đường thằng (mặt phẳng).

g cách giữa hai đưòng thẳng chéo nhau
dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó.
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• Bằng khoảng cách giữa một trong hai đưòng thẳng vói mặt phẳng chứa đưòng 
thăng kia và song song với đường thẳng thứ nhất.

• Bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng, mà mỗi mặt phẳng chứa đường tì lẳng này và 
song song với đường thẳng kia.

III. GÓC TRONG KHÔNG GIAN
1. Góc giữa hai đường thăng ứ và ố là góc giữa hai đường thẳng a' và b' cùng 

đi qua một điểm và lần lượt cùng phương với a và b .

2. G óc g iữ a  đ ư ờ n g  th ẳ n g  a  k h ô n g  v u ô n g  góc v ớ i m ặ t p h ẳ n g  ( p )  là góc

giữa a và hìn,h chiếu a' của nó trên mặt phẳng ( p ) .

3. GÓC g iữ a  h a i m ặ t p h ẳ n g  là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc vói hai 
mặt phang đó hoặc là góc giữa hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng cùng 
vuông góc với giao tuyến tại một điểm.

IV. TỈ SỐ THỂ TÍCH
Cho khối chóp S.ABC và A ', B ' , C' là các điểm tùy ý 

lần lượt thuộc SA , S B , s c  ta có

V S.A'B’C  SA' SB' SC'
VY c Aĩtf S A ' SB ' s c

Phương pháp này được áp dụng khi khối chóp 
không xác đinh được chiều cao một cách dễ dàng 
hoặc khối chóp cần tính là một phần nhỏ trong khối A 
chóp lớn và cần chú ý đến một số điều kiện sau

• Hai khối chóp phải cùng chung đinh.
• Đáy hai khối chóp phải là tam giác.
• Các điểm tương ứng nằm trên các cạnh tương ứng.

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

Vấn đề 1 [Ể TÍCH

Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bêrỊ SA vuông 
góc vói mặt phẳng đáy và SA =  cV2. Tính thể tích V  của khối chóp S.ABCD.

A. V ■ B. V -- c. V = aì 4 ĩ . Đ. V = 2
6 4 3

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có cạrih AB = a ,  
BC =  2<3 . Hai mặt bên (SAB) và {SÁD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD),

cạnh SA =  a-JĨ5 . Tính thể tích V  của khối chóp S.ABCD.

2a3VĨ5 „ „  2a3VĨ5A . v  = - B. V--
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K.v = £ ặ - .  = c. V = a3>/3 . D. V = ^ Ễ Í
3 6 3 •

Câu 4. Chc hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và BA = BC = a . 
Cạnh bén SA = 2a và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a thê’ tích khối chóp 
S.ABC .

A V — ,rS n V  _  a "̂ 3 r' TT 2íZ3

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông
góc với mặt phẳng (ABCD) và s c  =  aV5 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a .

A. V =

Cầu 5. Cho
AD = 2

A. V = 1

hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B , AB =  BC = 1 
Cạnh bên SA = 2 và vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Câu 6. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A và có AB =  a
BC =  ữ\ ' ĩ  ■ Mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc '
mặt phẳ-ig (ABC). Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC .

A. v  =

|Câu 7. Cho 
tại s và 
khối chó

A. V  = ■

B. v = — .
2

c . v  = ~.
3

D. V = 2.

*76
12

B. v = c . v  =
12

D. v = a3yjó

khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tam giác SAB cân 
năm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy, SA =  2 a . Tính theo a thê’ tích 
p S.ABCD.

VĨ5

Câu 8. Cho tình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng

Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC .
3Vã „ T,  azSA. v = -

Câu 9. Cho

cạnh huj 

A. V

12
B. v = a3VĨ5 c. v = 2a2. D. v = 2a

a ^ ĩ ĩ

B. V--
12

c. v  = a3V3
D.v = -3V3

24 6
hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , AB = a . Cạnh 

bên SA =-- a-v/2 , hình chiếu của điểm s lên mặt phằng đáy trùng với trung điểm của 
— u 1—-ign AQ  Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a .

46
B. V -. c . v  = 2alS D. v =

12 4  12

Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng 1, góc ’Ẩ ễ c  = 60°. 
Cạnh bên SD =  V2. Hình chiếu vuông góc của s trên mặt phẳng (ABCD) là điểm H  

thuộc đo m BD sao cho HD =  3HB. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

A.v =2 «

24 B. V = VĨ5
24 D. v = -JĨ5 

12 ■
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Câu 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông canh a . Mặt bên SAB là tam
giác vuông tại s  và nằm toong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của
s  trên A là điểm H  sao cho AH  = 2BH . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

A. v = - 3V2
B. v = C .F  = D. V : ữ3V2

6 3 9
Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o , canh a 

SA vuông góc với đáy, góc ỉ ẽ b  =  60°. Tính theo a thể tích của khối chóp

A .V  = aì B. V-- c. v = — . 
3

D. v = —  
3

Câu 13. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , AC  =  2a, 
AB  =  SA — a . Tam giác SAC vuông tại s  và nằm trong mặt phẳng vucing góc với 
đáy (ABC). Tính theo a thề tích khối chóp S.ABC .

v = a~ . c . v  = a* D. v  = —  
3

B . v  = —
4 4

Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Canh bên
a2J Ĩ

. Cạnh bên 
S.ABCD.

vuông góc với đáy; diện tích tam giác SBC bằng 

của khối chóp S.ABCD.

A. v  = a \  = c v = —
2 3 ■

SA = a và 

(đvdt). Tính theol 8 thế tích

D. v = —  
3

Câu 15. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại c , cạnh huyền!
băng 3 . Hình chiếu vuông góc của s xuống mặt đáy trùng với trọng tâm của tam*

, _ VĨ4giác ABC và SB = .
°  2
Tính thê’ tích khối chóp S.ABC . '

B. k  =  4 . D. V = 1.2 4 4 '
Câu 16. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , cạnh bên hợp với mặt 

đáy một góc 60°. Tính theo a thế tích khối chóp S.ABCD.

A . v  = - B. v = - c. v =a3-v/6
D. V =  —-. 

32 . 3
Câu 17. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật có AB = a , AC  =  5a. Đường 

thẳng SA vuông góc với mặt đáy, cạnh bên SB tạo vói mặt đáy một góc 60°. Tính 
theo ¡2 thể tích khối chóp S.ABCD.
A . v  = e 4 ĩ à  . B. V = 4V2a3. c. V =  2 - ĩ ĩò '. Đ . v  = 2 ê  

Câu 18. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , SA vucmg góc với 
mặt phẳng (ABC); góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng 60“ . Tính 
theo a thể tích của khối chóp S.ABC .

A. V =  — .
4

B. 7  = 3a c. V =  - D. v = a\
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Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a , góc ỂAb  =  120°.
SA vuông góc với đáy (ABCD) và SD tạo với đáy (ABCD) một góc 60°. 

a thể tích khối chóp S.ABCD.

Cạnh bên 

Tính theo

A. V = -

Câu 20. Cho 
vuông gó

hình chóp s ẶBCD có đáý ABCD là hình vuông cạnh bằng 1. Hình chiếu 
c của s  trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H  của cạnh AB , góc giữa

s c  và miít đáy bằng 30°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

ế

Câu 21. Cho

A. V = =-L 
4

Câu 22. Cho 
Cạnh bên

A. v  = '

của đinh 

thẳng SA

A. V = —

B. V = ~Y~- 
4

c. v  = — .
2

D .v  = a \

B. V = ^Ịặ-. c . K =  -1 ■ n . r  =  £ .
618 3

hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AC = 2a, BC = a . 
Đinh s  cách đều các điểm A, B, c . Biết góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng 
(ABCD) bằng 60°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.

—  . c. V = —  . D. V = a?.
4 2

hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , AB  =  AC = a .
SA vuông góc với đáy (ABC). Gọi I  là trung điểm của B C , SI tạo với

mặt phằng (ABC) một góc 60°. Tính theo a thê’ tích khối chóp S.ABC .

B. v  = -

B. v  = c. V -- a
T

D. V = ■
12

Câu 23. Cho lùnh chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , hình chiếu vuông góc
s  trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H  của cạnh BC . Góc giữa đường 

và mặt phẳng (ABC) bằng 60°. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC .

7 3 3a3V3 c. v  = D. r  =

Câu 24. Cho
các điếm 
Tính theo

A . r  =  ^

4 3
hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B ; đỉnh s  cách đều 
A, B, c  . Biết AC  =  2a, BC — a ; góc giữa đường thẳng SB và đáy bằng 60°. 
a thể tích khối chóp S.ABC .

76 B. v  = a3 -v/ó . c .v  = — . .
6 2 12

Câu 25. Cho lủnh chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o , BD = 1. Hình chiếu
vuông góc H  của đinh s  trên mặt phẳng đáy (ABCD) là trung điểm OD. Đường thẳng

SD tạo vói mặt đáy một góc bằng 60°. Tính thê’ tích khối chóp S.ABCD.

D. v  = a3\Ỉ6

A.v =Ể .
24

6. V ■■ Vã
C .T  =  ị . D . r - Ể - .  

12
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Câu 26. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi canh a . Tam giác ABC đều, 
hình chiếu vuông góc H  củá đỉnh s  trên mặt phẳng (ABCD) trùng vcri trọng tâm

của tam giác ABC . Đường thẳng SD hợp với mặt phẳng (ABCD) góc 30°. Tính thể

tích khối chóp S.ABCD theo a .

A. V = ■ B. V = —  . _
3 3 9

Câu 27. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân vói canh đáy A D , BC ; 
AD =  2a , AB =  BC = CD = a , 'ẾAÌ) =  60°. Cạnli bên SA vuông góc với mặt phẳng 
(.ABCD) và SD tạo với mặt phẳng (ABCD) góc 45°. Tính theo a thể tích khối chóp 

. S.ABCD.

c. v  = a3ylĩ
D. V ■■ lá

A. V = ■3 Vã B. V-- 3V3 c. v  = 3a3V3
D. V  = a3y3 .

SAD là tam
6 ' 2 2 

Câu 28. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên
giác vuông tại s  . Hình chiếu vuông góc của s  trên mặt đáy là điếm H  thuộc cạnh
AD  sao cho HA =  3H D . Biết rằng SA =  2a-JĨ và sc  tạo với đáy một góc bằng 30°.
Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

A. V = 8 n/ós3
B. V = 8-V2ữ3. c . v  = 8Vófl3. D .V  : 8 \ 6a

Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên Syl vuông góc ị  
với đáy và SA = AB  =  a . Gọi N  là trung điểm SD , đường thẳng A N  tọp  với đáyi 

; (y4SCD) một góc 30°. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

A. V = ■ B. v  = D. v  = a3r S

Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng -J3, tam giác 
SBC vuông tại s  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, đường thẳng SD tạo 
với mặt phẳng (S5C) một góc 60°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

A. V = c .v  = —  .
3

D. v  = s

Câu 31. Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên 
bằng 60°. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC .

với mặt đáy

A. v  = a2S  
24 ■

B. v  = - 3V3 c. v  = =~. D. v  = -a3 r/3
12

Câu 32. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Đườr.g thẳng SA 
— A_-— ¿.ì. *&„ ..ì LV(jị bằng 60°. Tínỉị theo a thể

c .  7 = ứ5 V ã . D. V = ■ 73
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Câu 33. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA
vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng (ABCD)
bằng 6C0 . Tính theo a thế tích của khối chóp S.ABCD.

A . v  = 

Câu 34. Ch

B. v = al . c .v  = a3yfẽ
D . v  =

12 6 2 

0 hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a , đường chéo AC  =  a , 
tam giác SAB cân tại s và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa (SCD) 

và đáy bằng 45°. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

A.v = ~.  B .K  = — . c. V = — . v .v  = — .
4 4 2 12

Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D ,
AD  =  DC =  1, AB = 2; cạnh bên SA vuông góc vói đáy; mặt phẳng (SBC) tạo với

mặt đáy

A. v = -

Câu 36 (Đ
AB, AC 
M , N ,  
diện ẨA

(ABCD) một góc 45°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD. 

1/2 .
2 2 6 

Ề MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Cho tứ diện ABCD có các cạnh 
và AD  đôi một vuông góc với nhau; AB = 6a, AC = la  và AD  =  4a. Gọi 

tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, BD. Tính thê’ tích V của tó 
ÍNP.

28

A. v  = D. V = ■

[à) qua AG  và song song với BC cắt SB, sc lần lưạt tại M , N  .

Tính theo a thể tích khối chóp S.AMN .

. B. K =  — . c .v  = —  . _
27 29 9 27

Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Gọi M  và N  lân lượt 
là trung điểm cùa các cạnh AB  và A D ; H  là giao điểm của CN và D M . Biết SH  vuông 
góc vói mặt phẳng (ABCD) và SH  =  a-JĨ. Tính theo a ửiê’ tích khối chóp S.CDNM .

A. v =
8 '

B. F =
5aaV3 

24 '
c. v = 5a D. v = 5a3j3

12
Câu 39. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2 a . Mặt 

bên tạo với đáy góc 60°. Gọi K  là hình chiếu vuông góc của 0  trên SD . Tính theo a 
thế tích khối tứ diện DKAC .

A. v = 2
15

B. v =4a3V3 c. v =4 a3-JỈ
15

D. K =  íZ3V3 .
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Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại 
BA = BC =  1, AD  =  2 . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = y/2 . Gọi 
chiếu vuông góc của Á trên SB . Tính thê’ tích khối chóp S.AHCD .

K . r , ì ấ .  t . v - ± ấ .  C . V . Ề Ễ .  D . r . ỉ í
3 9 3 9

Câu 41. Tính thê’ tích V của khối lập phương ABCD.A'B'C 'D ', biết AC' = a-jì

A  và B , 
H  là hình

A .V  = aỉ B. v  = 3 S a 1
c . 7  =  3Vãa \ D. v = -ay\

3
Câu 42. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’ B ’C 'D ' có đáy là hình vuông cạnh 2a . Tính 

thê’tích khối lăng trụ ABCD.Á'B'C 'D ' theo a , biết A 'B  = 2>a .

4V5a3A. V = - B. V = W5a3 c. V = 2i/5a3. D. V  =  12a .

Câu 43. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D ' có AB = a , AD = a-JĨ, AB' = a%Í5 . 
Tính theo a thê’tích khối hộp ABC D .A 'B 'C 'D '.

2ữ3V2A. V = a3JĨÕ . B. V - c. V = aì -J2 . D. v = 2a3iỈ2.

Câu 44. Cho lăng trụ đứng ABC .A 'B 'C ’ có đáy ABC là tam giác vói AB = a \ AC  =  2a , 
'ẾAC =  120°, AA' = 2a-j5 . Tính theo a thế tích khối lăng trụ A B C .A 'B 'C '.

A. K = 4a3V5. B. F = ứ3VĨ5 . c . v  = £ ^ - .  Đ . v  = ^ - ậ - .
3 31

Câu 45. Cho lăng trụ đứng A B C .A '£’C' có đáy là tam giác vuông tại B  và BÁ = BC =  1.
Cạnh A' B tạo với mặt đáy [ABC) góc 60°. Tính thể tích khối lăng trụ A B C .A 'B 'C '.

A. V = -J Ĩ . B. v  = — . c .v  = —  . D. K = ị .
6 2 2

Câu 46. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C ' có đáy là tam giác đều cạnh a . Mặt phẳng
(AB 'C ') tạo với mặt đáy góc 60°. Tính theo a thể tích lăng trụ ABC.A'B'C" .

A. V ■■ B. v = 3a3V3 c . v  = a3VJ D. V  : 3 a3

Câu 47. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D ' có AB = A A ' =  a , đường chéo A'C  
hợp với mặt đáy (ABCD) một góc a  thỏa mãn cota =  %/5 . Tính theo a th ể  tích khối
hộp ABC D .A 'B 'C 'D '.

A. V =  2a3. B. ỵ = — . c. 7 = V5a3. D . V  =  Ạ .
3 V5

Câu 48. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân, AB =  a và
'Ế ĩc  =  120°, góc giữa mặt phẳng (A ’£C) và mặt đáy (ABC) bằng 60°. Tính theo a
thể tích khối lăng trụ.

K . V - - B. v = 3a c. V - 3a D. v = 3 a3
24
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A . v  = 2a3yf6. B. V — Ĩ ỉẻsỊẾ-' C .K  = 2a3V2. D. V — a3.

Câu 50. Cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D ' có đáy là hình thoi cạnh bằng 1 
=  120°. Góc giữa đường thẳng AC' và mặt phẳng {ADD'A') bằng 30°. Tính thê’ 

tích khối lăne trụ.

Câu 49. Cho hình hộp chữ nhật A BC D .A 'B 'C 'D '. Mặt phẳng (A'BC) hợp với đáy

(.ABCD) một góc 60°, A 'C  hợp với đáy (ABCD) một góc 30° và AA' - a - J Ĩ . Tính
theo a tì lể tích khối hộp.

A. V =  V6 .

A. V = -

B. v  = c . v  = —  . 
2

D. V =  .

Câu 51. Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu 
vuông gòc của điểm A ' lên mặt phẳng [ABC) trùng với tâm o  của đường tròn ngoại 
tiếp tam giác ABC /  biết A '0  =  a . Tính theo a thê’ tích khối lăng trụ đã cho.

Vã
B. V = ■ c. V =  — .

4
D. V = —  .12 4

Câu 52. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh 2a-JĨ và 
A 'A  — a^l3 . Hình chiếu vuông góc cùa điểm A ' trên mặt phẳng (ABC) trùng với 
trọng tâm G của tam giác ABC . Tính theo a thê’ tích khối lăng trụ A B C .A 'B 'C '.

B .ỵ  = —  . c . v  = —  . D . v  = 2 a \
3 6

lăng trụ ABC.A'B 'C ' có đáy ABC là tam giác vuông tại A , AB =  AC =  a . 
A' A = A 'B  = A ’C = a . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ÁBC.A’ B 'C '.

A . v  = ị .
i

Câu 53. Cho 
Biết rằng

A. v  = ~
í

B .ỵ  = c. v  =
a*']2

D. V =

Câu 54. Cho hình lăng trụ ABC.A'B 'C ' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và 
AC  =  2 a . Hình chiếu vuône eóc của A' trên măt D hẳns í ABC) là trune điếm H  củaAC = 2a 

cạnh AB

A. v  = à

Câu 55. Cho

A. v  = 3

Câu 56. Cho
AA'

H  của A

a3V2 
12 '

Hình chiếu vuông góc của A ’ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H  của 

và A 'A  =  a-yỊĨ. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A' B 'C ’ theo a.

B .v  =
a3V6 c. v  =

6 2 

ninh lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đêu cạnh có độ dài bằng 2 . Hình 
chiếu vuông góc của A' lên mặt phang (ABC) trùng vói trung điểm H  của BC . Góc tạo 

bời cạnh bên AA' với mặt đáy là 45°. Tính thê’ tích khối trụ ABC.A' B 'C '.

VóB. V =  1. c. V =  — . D. V =  — .
8 24

lăng trụ ABCD.A'B'C'D ' có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên
hình chiếu vuông góc của A ' trên mặt phẳng (ABCD) trùng vói trung điểm
B .
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Tính theo a thê’ tích khối lăng trụ đã cho.

a3S
6 2 . 3 '

Câu 57. Cho lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm o  và AB =  a , 
AD = a S ; A 'O  vuông góc với đáy [ABCD) . Cạnh bên AA' hợp vm mặt đáy 

( ABCD) một góc 45°. Tính theo a thể tích khối lăng trụ đã cho.

A . V = Ể A .  = c . V  = ^ - .  D .K  =  a\ 5 .

Câu 58. Cho hình hộp ABCD.A'B'C’D ’ có tất cả các cạnh đêu bằng la ,  đáy ABCD là 
hình vuông. Hình chiếu vuông góc của đinh A' trên mặt phẳng đáy trùng với tâm 
của đáy. Tính theo a thể tích khối hộp đã cho.

A .V  = ^ Ẵ .  = C. V = Z a \  D. K =  4a3k/2.
O J

Câu 59. Cho lăng trụ ABCD.A'B'C 'D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a , tâm 0  và 

/S ỉr  =  120°. Góc giữa cạnh bên AA' và mặt đáy bằng 60°. Đinh A' cách đều các 
điểm A , B , D . Tính theo a thể tích khối lăng trụ đã cho.

A. V = 3a
B.F =  - 3V3

c . V ='■ D. v  = 3 .2 6  ’  2 

Câu 60. Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuôihg tại B ,I 
AB = 1, AC = 2; cạnh bên AA' = ~JĨ. Hình chiếu vuông góc của A ' tr«:n mặt đáy 
(ABC) trùng với chân đường cao hạ từ 5  của tam giác ABC . Tính thể tích khối lăng 
trụ đã cho.

A. V -- Vãĩ
: 4 ■

B.v = Vãĩ 
12 ■

C . Y - Ể - .
4

D. v =

Vâm đề 2.1. KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

Câu 61. Cho hìnli chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Cạnh bêrỊ SA =  a>/3 
và vuông góc với mặt đáy (ABC). Tính khoảng cách từ A  đến mặt phẳng (SBC).

A. zQ i. B. ũ. c . ĩ ệ . .  D ^ệ-
5 5 2 '

Câu 62. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , AB =  a, AC = asÍ3 .
Tam giác SBC đều và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Tính khoảng cách tù B
đến mặt phẳng {SAC).

A. gy¡39 
13 ■

B. a. C. 2aV39
13

D.
a-v/3
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Câu 63. Cho lunh chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông canh a , các canh bên của hình
chóp băng nhau và bằng l a . Tính khoảng cách từ điểm A  đẽn mặt phẳng (SCD).

A. «V7
Vãõ'

Câu 64. Cho
bên SA — 
phẳng [SlìC).

aVĨÕ

B. 2a-JĨ c. ị . D.
Vãõ ■ 2' _ 2

hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật có AB  =  a~JĨ . Cạnh
2a và vuông góc với mặt đáy (ABCD). Tính khoảng cách từ D đến mặt

A.

Câu 65. Cho 
SAB đều

B. a-ă. c. D ĩỂ .
3 ■ 3 ■

hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 1. Tam giác
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD). Tính khoảng cách từ

A đến (SCD)

2 -S D. V2ĨB. y[ĩ . c. _
3 7 

lình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o  cạnh a . Cạnh bên 
và vuông góc với đáy (ABCD). Tính khoáng cách từ điểm B đến mặt 

'D).

A. 1.

Câu 66. Cho 
SA = a J 2 
phẳng (sc

A. a . B- C .a j3 .  D. ĩ ệ .
ị  3 2
ĨCâu 67. Cho lùnh chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o , cạnh a. Cạnh bên 

SA =  —y r  và vuông góc vói mặt đáy (ABCD). Tính khoảng cách từ o  đến mặt 

phẳng (^ C ).

A. 2^285 6. ■>/285 c. «V285 D. ữ>/2

19 38 38 2
Câu 68. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng

Xính khoảng cách từ đinh A  đến mặt phẳng [SBC) .

A. 6. — . c. D. — .
4 4 4 6

Câu 69. Cho ¡lình chóp S.ABCD có đáy ABCD lấ hình vuông cạnh bằng a . Cạnh bên 
" ■* ------- góc với đáy, SB hợp với mặt đáy một góc 60°. Tính khoảng cách tù' điểm

t phẳng {SBC).
SA vuông 
D đến mặ

a-4ĩ

A ỉ

. g-v/3 „  _ n /ĩA. —Z—. B. . c . a. D. av3.
2 2

Câu 70. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 1, cạnh bên hợp với mặt 
đáy một góc 60°. Tính khoảng cách từ 0  đến mặt phẳng (SBC).

V2 V7 n
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Câu 71. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , SA vuóng góc vói 
mặt phẳng (ABC) ; góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằn 5 60°. Gọi 
M  là trung điểm của cạnh AB . Tính khoảng cách từ điểm B đên mặt phang (SMC).

A f ĩ  T> “V39 nA. av3. B. rr ■ c .  a.
13

D. 
2

Câu 72. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AC  =  2a, BC = a . 
Đỉnh s  cách đều các điểm A, B, c  . Tính khoảng cách từ trung điểm M  của s c  đến 
mặt phẳng (SBD).

A. aV3
B. c. aS. D. a.

Câu 73. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A  và B , 
AD =  2BC, AB  =  BC =  aV3 . Đường tììẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi 

E  là trung điểm của cạnh s c . Tính khoảng cách tù điểm E  đ ố i mặt phẳng (SAD).

a43A. a*J3. c. D.B. £ .
2 2

Câu 74. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  =  a, AD  =  2a . 
Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa SD với đáy bằng 60°. Tính khoảng cách 
từ điếm c đến mặt phang (SBD) theo a .

ayj3 
~2~'

8. 2c>/5 c. a^Ỉ5
5 2

Câu 75. Cho hình chóp S.ACBD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A \
bên SA vuông góc với đáy, SA ■ 
A đên mặt phang [SBD).

_  2 V 5

: AB  =  BC = 1, AD = 2 . Tính khoảng cách từ điểm
'à B . Cạnh'

A. c. 2 a D. 1.

Câu 76. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Hình chiếu vuông góc 
của s  trên mặt phẳng (ABCD) là điếm H  thuộc đoạn AB  thỏa mãn AH  2B H , biết

-Jĩ
SH = —— . Gọi I  là giao điểm của HD và AC . Tính theo a khoảng cách từ I  đến

mặt phẳng (SCD).

w 22A. B.
2a-JĨ2 c. 2ữV22 D. 3a-v/22

11 11 ~ 55 55
Câu 77. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a . Tam giác ABC đều, 

hình chiếu vuông góc H  của đinh s trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm 

của tam giác ABC . Đường thẳng SD hợp với mặt phang (ABCD) góc 30°. Tính 

khoảng cách từ B đến mặt phang (SCD) theo a .

A.
2aV2Ĩ aV2Ĩ

21
c. a. D. a43.
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Câu 78. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B
AB = B ầ  —  - -■ “ - - - - - -' =  a, AD  =  2a . Cạnh bên SA = a và vuông góc với mặt phẳng (ABCD) . Tính

khoảng dách từ điểm A  đến mặt phẳng (SCD).

A. 2 a
B. aV2. D. la.■sỉĩ' 3

Câu 79. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AD =  2AB =  2a 
Cạnh bên SA = 2a và vuông góc với đáy. Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của SB
và SD . Tính khoảng cách từ 5 đến mặt phẳng (AM N ). 

a-j6A. B. 2a. c —
■ 2 ■ D. aV5.

Câu 80. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1. Tính khoàng cách tù 
điểm A đếnmặtphẳng (BDA').

A. V2
B. Vã c. D. V3.

Câu 81. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có 
đáy là hình vuông cạnh bằng ứV2. Tam giác (SAD) cân tại s  và mặt bên (SAD)

ị vuông gòc vói mặt phẳng đáy. Biết thê’ tích khối chóp S.ABCD bằng - a \  Tính 

khoảng cách h từ B  đến mặt phẳng (SCD).

A. h = ~ằ. 
3

_ 4
B. h = - a .  

3
c. h = —a. 

3
D. h = —a. 

4

vấn  đỊ 2.2. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

Câu 82. Cho

SA vuôni

ayỊĨ
. Cạnh bênhình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông với AC ■- _

2 ’ ’ '
góc với đáy, SB hợp vói đáy góc 60°. Tính theo a khoảng cách giữa hai

đường thẳng AD  và s c .

A.

Câu 83. Cho

bằng

B. c. ị . D. a-JĨ
2 -  2 2 

tình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a . Biết thê’ tích khối chóp

Tính khoảng cách h giữa hai đường thẳng BC và SA .

A.
Vó "

B. a. r  —
S '

D.
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Câu 84. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o , cạnh a . Cạnh bên 
SA vuông góc với đáy, góc ấêĩ)  =  60°. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường 
thẳng AB và s o  .

A B a^  c D
' 3 ■ ' 4 ■ 2 ' ’ 5

Câu 85. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o , cạnh bằng 2 .
Đường thẳng s o  vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và 50  =  V3 . Túửi khoảng
cách giữa hai đường thẳng 5̂ 4 và B D .

5 '
Câu 86. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tâm o  . Cạnh bên 

SA = 2a và vuông góc với mặt đáy (ABCD) . Gọi H  và K  lần lượt là trunị; điểm của 
cạnh BC và CD. Tính khoảng cách giữạ hai đường thẳng HK  và S D .

A. 2. B. c. 2^ 2. D. -ã .

A. ị . lữ  B. — .
3

c. 2 a. D.
2

Câu 87. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh có độ dài bằng 2(7.
Hình chiếu vuông góc của A ' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điíỉm H  của
BC . Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và A 'H .

AO „ r  aV3 gyỊ3A. 2a. B. a. c. —— . D. ——.
2 3

Câu 88. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình VỊUÔng cạnh^ 
aV2 , AA' = 2a . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và CD '.

A. a42. B. 2a. c. 2 a S D. a-75
5 5

Câu 89. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o , cạnh bằng 4a . 
Cạnh bên SA = 2a . Hình chiếu vuông góc của đỉnh 5 trên mặt phang ' ■ ‘
trung điểm của H  của đoạn thẳng AO . Tính theo a khoảng cách giữa các đường 
thằng SD và A B .

4aV22 „ 3 a JĨA. 6. c. 2a. D. 4a.
11 VĨT ■ ■

Câu 90. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 101 Cạnh bện 
SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và s c  = 10-75 . Gọi M , N  lần lượt là trung 

điếm của SA và BC . Tính khoảng cách giữa BD và M N .
A. 3>/5. B. S -  c .  5. D. 10.

Câu 91. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , AB = 3a, 
BC =  4 a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc tạo bởi giữa s c  và đáy bằng 60°. 
Gọi M  là trung điểm của AC , tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và S M .

A. a43. B. 5aV3. c. 5 a D. l ũ a S  
-JĨ9 ■
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Câu 92. Cho
và nằm tr 
SA và B D . 

. a j n

tình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tam giác SAD đều 
ong mặt phăng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

14
Câu 93. Cho

AB = 2a,

A.

B. c. a j ĩ ĩ
D. a:2 7

hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D với 
AD  =  DC =  a . Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy.

Góc giữa ÍÌC và mặt đáy bằng 60°. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC  và SB .

Câu 94. Cho

B. 2a. c. a-ĩĩ. D. 2aVĨ5

hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Cạnh SA vuônơ 
góc với đéy, góc giữa s c  với đáy bằng 60°. Gọi I  là trung điểm của đoạn thẳng SB . 
Tínhkhoả:— -S-U v\ . png cách từ điểm s  đến mặt phẳng (AD I).

A. 2.

A. B. c. ĩ M .  D. ay/ĩ.
^  /

Câu 95. Cho lăng trụ ABC.A'B 'C ' có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 4 . Hình chiếu
vuông góc của A ' trên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm o  của đường tròn ngoại tiếp

tam giác A B C . Gọi M  là trung điểm cạnh A C , tính khoảng cách giữa hai đường 
thẳng BM  và B 'C .

B. 2V2 . c. 1. D. Vã.

vấn  đề 3.1. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẨNG

Câu 96. Choi hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có cạnh AB = a, 
BC = 2a. ’-lai mặt bên (SAB) và (SAD) cùng vuông góc vói mặt phẳng đáy (ABCD),

cạnh SA =  

A. 30°.
Câu 97. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tâm o  . Cạnh bên 

à vuông góc vói mặt đáy (ABCD). Tính tan của góc giữa so và mặtSA = 2a V

phẳng (Ẩ ỉ

A. 2V2 . 
Câu 98. Cho 

aVĨ5SA--

a-JĨ5 . Tính góc tạo bởi đường thẳng s c  và mặt phẳng (ABD ).

B. 45°. c . 60°. D. 90°.

•CD).

B. -J ĩ. C .2 .  D . l .

lủnh chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a. Cạnh bên

và vuông góc vói mặt đáy (ABCD). Gọi M  là trung điểm BC .

161

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Tính góc giữa đường thẳng SM  và mặt phẳng (ABCD). 

A. 30°. B. 45°. c .  60°. D. 90°.
Câu 99. Cho chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2 , cạnh bên bằng 3 . Tính 

giữa cạnh bên và mặt đáy.

A. V 7. B. - J ỉ . c. 1. D. —  .
2

Câu 100. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , Ẩ ê ĩ ' =  60°, tam 
giác SBC là tam giác đều có bằng cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuòng với đáy. 
Tính góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy (ABC)

A. 30°. B. 45°. c. 60°. D. 90°.
Câu 101. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh <7, tam giác SAD 

đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc vói đáy. Tính tan của góc giữa è:ường thẳng 
SB và mặt phẳng (ABCD).

A. yỊĨ5 
5 '

c.
■Jỉ '

D. V5 .

Câu 102. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Tain giác SAB 
đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD). Tính cot của góc 
giữa SD và (ABCD).

A. 5 B. C .V 3 . D . ^ ĩ .  ị
Vĩ5 5 2 \

Câu 103. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm 0 ,  cạnh bằng 4a . 
Cạnh bên SA = 2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh s  trên mặt phẳng (ABCD) là 

trung điểm của H  của đoạn thẳng AO . Tính tan của góc giữa đường thẳng SD và 
mặt phẳng (ABCD).

A. V5. B. 1. c. D. Vã.

AD = a S .  
ác ABC và

Câu 104. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật vói AB = a.
Hình chiếu vuông góc H  của s  trên mặt đáy trùng với trọng tâm tam g

SH  =  J  . Gọi M , N  rân lượt là trung điểm các cạnh BC và s c . Tính i:an của góc

giữa đường thẳng M N  với mặt đáy (ABCD).

A. 1 .
3

c ỉ .
3

D. 1.

Câu 105. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o  cạnh bằng a , s o  
vuông góc với đáy. Gọi M , N  ỉần lượt là trung điếm SA và B C . Tính góc giữa

đường thẳng M N  với mặt phẳng (ABCD), biết M N  = a .

A. 30° B. 45° c. 60° D. 90°.
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Câu 106. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B , 
AB = ỂC 
đường th

A. 30°

Câu 107. Ch
và vuông

V85 
10

=  a , AD = 2a . Cạnh bên SA = a42 và vuông góc với đáy. Tính góc giữa 
ẳng s c  với mặt phang (SAD).

B. 45°. c . 60°. D. 90".
0 hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA =  2a 
góc với đáy. Tính sin của góc giữa đưòng thẳng s c  vói mặt phẳng (SAB).

A. B. yÍ5Ĩ 
17 '

V3 D. Vĩ 5 
10

Câu 108. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Hai mặt phẳng 
{SAB) và (SÁC) cùng vuông góc với đáy (ABCD) và SA =  2a . Tính cosin của góc

giữa đườ

A. —
5

Câu 10?. Ch
vuông gó 

đường th

A . Ì .
5

Câu 110. Ch

ng thẳng SB và mặt phẳng (SAD).

c .  —. D . l .
5 2

o hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a . Cạnh bên SA 
c vói đáy, góc gữa s c  và mặt đáy (ABCD) bằng 45°. Tính tan cùa góc giữa 

ẳng SD và mặtphẳng (SAC).

0 hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB 
đều và n;ỉm trong mặt phang vuông góc với đáy. Gọi H, K  lần lượt là trung điểm 
của các c
phẳng (s

A. - J ĩ . 

Câu 111. Ch

B. 4 5 . D. 1.

ạnh AB  và A D . Tính tan của góc tạo bời giữa đường thẳng SA và mặt 
HK).

C . Ỉ - .
7

D. VĨ4

o hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D ' có đáy ABCD là hình vuông cạnh 
ữV2 , AÀ' =  2a . Tính góc giữa đường thẳng A'C  với mặt phẳng (ABCD).

A. 30°. B. 45°. c . 60°. D. 90°.

Câu 112. Cho lăng trụ ABCD.A'B’C 'D ' có đáy là hình thoi cạnh a , 'ẾAĨ) = 60“. Hình 
chiếu vuóng góc của B' xuống mặt đáy trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy 
và cạnh bên BB' — a . Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy.

A. 30°. B. 45°. c . 60°. D. 90°.

Câu 113. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B'C'D^ỈSP  đáy ABCD là hình vuông cạnh 
bằng 2 'I i , A A ' =  4 . Tính eóc giữa đường thẳng A ' c  với mặt phẳng (A A ' B ' B ).bằng 2-s/í 

A. 30“.

, A A ' =  4 . Tính góc giữa đường thẳng A 'c  với mặt phẳng (A A 'B 'B ). 

B. 45°. c . 60°. D. 90°.
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v ấ n  đề 3.2. GÓC GIỮA HAI MẶT PHANG

Câu 114. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , Ẩ ễ c  =  60°, tam 
giác SBC là tam giác đều có bằng cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. 
Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (ABC).

A. -J ỉ. B. 2^3. c. D. —.
2

Câu 115. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a .
SA = ayfĩ và vuông góc với mặt đáy (ABC). Tính sin của góc giữa hai 

(SBC) và (ABC).

A. —. B . ệ .  c . ệ .  d I Ặ
2 5 2 ' 5 ■

Câu 116. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông canh a .
SA = a~ỊĨ và vuông góc với đáy (ABCD). Tính cot của góc giữa hai mặt phẳng
(SCD) và (ABCD).

42A. - J ĩ . B. c. 1. D . i
3

Cạnh bên 
mặt phẳng

Cạnh bên

Câu 117. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o , cạnh

a-JĨ
a . Đường

thẳng SO vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và s o  =  22Ỉ1.. Tính góc giữa hai

mặtphẳng (SBC) và (ABCD).

A. 30°. B. 45°. c .  60°. D. 90°.
Câu 118. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I , cạnh a , góc

/T
'ỂAt) =  60°, SA = SB = SD = —— . Tính tan của góc tạo bởi giữa hai mặt phing ịSBD) 

v à (ABCD).

A. V s. B. —
5

c . Ể . .
2

D. 1.

Câu 119. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o , carửịi bằng 4a . 
Cạnh bên SA =  2a . Hình chiếu vuông góc của đinh s trên mặt phẳng ịABCD) là 

trung điểm của H  của đoạn thẳng AO . Tính tan của góc giữa hai mặt phing ịSCD) 
và (ABCD). :

A. Vã. B. V ã. c £ .
2
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chóp bằng . Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD).

Câu 120. CỈ10 hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o ,  cạnh bằng Vã
tam giác SBC nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Độ dài đường cao cúa hình

A. 30°.
Câu 121. c

B. 45°. c .  60°. D. 90°.
•ho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B AB = 2

*------~v3 ; cạnh bên SA = ~ Y  và vuông góc với mặt đáy (ABC). Gọi M  là trung

điểm A lt,  tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (SMC) và mặt đáy (ABC)

“'f c . ,  ' Z Ị .
Cau 122. crio hình lập phương A B C D .A 'B 'C 'D '. Tính cosin của góc giữa hai măt phẳng 

{BDA') và (.ABCDị

Vó
D . ^ l .3 2 3 2

Cầu 123. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , AB =  AC = a ■ 
cạnh bêij SA = a và vuông góc với đáy. Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng

B. — .
2

(SAC) và (SBC).

A. — .
3 3 D. — .

2
r Câu 124. Chữ hình chóp đều S.ABCD có tất cà các cạnh đều bằng a . Tính tan của góc 

giữa hai mặt phẳng (SBD) và (SCD) .

A . V ó .  ! B . ^ .  c . ị .  D. V2.

Câu 125. Chc hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , AB =  AC = a . Hình 
chiếu vuông góc H  của s trên mặt đáy (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam

1 và SH = — . Tính cotan của góc giữa hai đường thẳng S B , AC .giác ABC

1 4 B. V7. D. VĨ4

Vâm đề 4. TỈ SỐ THỂ TÍCH

Câu 126. Cho khối chóp S.ABC . Gọi / ,  J, K  lần lượt là trung điêm các cạnh SA, SB, s c .
V'Khi đó ti số thể tích — UK bằng:

6
c .- .

4 D . ỉ .
3
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Câu 127. Cho tứ diện ABCD có B' là trung điểm A B , C' thuộc đoạn AC  và thỏa mãn 
2AC' = C 'C . Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị tì số thể tích giữa khối tứ diện
AB 'C 'D  và phần còn lại của khối tứ diện ABCD ?

A. 1 B . I .
5

c . i .
3 * ! ■5

Câu 128. Cho khối chóp S.ACB. Gọi G là trọng tâm giác SBC. Mặt phẳng (c 
và song song với BC cắt SB, s c  rân lượt tại I, J . Gọi vs AU, vs ABC lần 
tích của các khối tứ diện SAIJ và SABC. Khi đó khẳng định nào sau đây lè 

V V 2 V i'u n  - g  r S.AU _ A ^  r s m  **
■ 3

V£  S.AIJ VỊ-) ỵS.AU
v S.ABC S.ASC J S.ABC S.ABC '

Câu 129. Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên bằng 2a .
Gọi M  là trung điểm SB, N  là điếm trên đoạn sc sao cho NS = 2 N C . Thể tích
khối chóp A.BCNM  có giá trị nào sau đây?

A .- 3VĨĨ B. a3VĨĨ c. a3VĨT D a3-7ĨT

) qua AG 
lượt là thế 
đúng?
8_

27 ■

36 16 24 18
Câu 130. Cho tam giác ABC vuông cân ở A  và AB =  a . Trên đường thẳng qua 7 và vuông

góc vói (ABC) lây điểm D sao cho CD =  a . Mặt phẳng (a) qua c và vuông ị;óc với BD , 
cắt BD tại F  và cắt AD tại E . Thể tích khối tứ diện nhận CDEF giá trị nào sau đây?

A. — . C .^ -. D.-*3
6 24 36 54

Câu 131. Cho khối chóp S.ABCD. Gọi A ',B \  C ',D ' lân lượt là trung điểm củaj 
SA, SB, s c , SD . Khi đó ti số thế tích của hai khối chóp S .A 'B 'C ’D' và S.ABCD bằng:

A. —.
2 4

C. I . d .-L .
16

Câu 132. Cho khối chóp S.ABCD có thê’ tích bằng V . Lấy điểm A ' trên cạnh SA sao cho

SA' = —SA. Mặt phẳng (o) qua A' và song song với đáy (ABCD) cắt các cạnh

SB, sc , SD lần lượt tại B \ c\ D '. Khi đó thế tích khối chóp S .A 'B 'C ’D'
V _ V VK . - .  B . - .  c -

813 9 27
Câu 133. Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD. Mặt phẳng (a) đi qua A, B và 

M  của s c  . Tỉ số thể tích của hai phần khối chóp bị phân chia bời mặt pha

A. 1 B.Ậ. C - D.l.
5

Câu 134. Cho lăng trụ đứng A B C .A 'B 'C '. Gọi D là trung điểm A 'C ', k là tỉ số thê’ tích 
khối tứ diện B'BAD  và khối lăng trụ đã cho. Khi đó k nhận giá trị:

A.—.
4

B. — .
12

C.I.
3

D. —.
6

Câu 135. Cho lăng trụ đứng A B C .Ả 'B 'C '. Gọi M  là trung điểm A 'C ', I  là gi 
AM  và A 'C . Khi đó ti số thê’ tích của khối tứ diện IABC vói khối lăng trụ đã c

A . I .
3

B . l . C . Í .
9

D. 1

bằng:

trung điểm 
ng đó là:

ao điân của 
ho là:
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CHỦ

7.
lể

MẶT CẦU -  MẶT TRỤ -  MẶT NÓN

TỗN G  HỢP KIẾN THỨC

OBàiC

I. ĐỊNH NG
1. Mặt cầu

Tập hợp I 
gọi là mặt cầ

Kí hiệu: s
2. Khối cầu 

Mặt cầu 5
bán kính R . 

Kí hiệu: E

Nếu OA,
V ẠB gọi là đu 
I  Định lí. 

trong 
kính A
•  A e

•  OA, <
•  OA, > 

II. MẶT CẦt
Định 

tiếp hình đa

Điều kiện 
tiếp là đáy của 

Mọi tứ diệh

HĨA
MẶT CẦU -  KHỐI CẦU

ác điểm trong không gian cách điểm o  cố định một khoảng R không đổi 
X có tâm là o  và bán kính bằng R .

{0\R) = {M \0M  = R ).

(0\R) cùng vói các điểm nằm bên trong nó được gọi là một khối cầu tâm 0

{0;R) = {m \0 M 4 R } .

OB là hai bán kính của mặt cầu sao cho A, o, B thẳng hàng thì đoạn thẳng 
■ờng kính của mặt câu.

Ch;0 hai điểm cố định A, B . Tập hợp các điểm M  
không gian sao cho 'ẨMẼ = 90° là mặt cầu đường

B .
s { 0 ;R )o O A  = R.

R-&  nằm trong mặt cầu.
R o  A2 nằm ngoài mặt cầu. 
NGOẠI TIẾP KHỐI ĐA DIỆN

diện
; Mặt cầu đi qua mọi đỉnh cúa một hình đa diện (H) gọi là mặt cầu ngoại 

(H) và khi đó (if) được gọi là nội tiếp mặt cầu đó. s

:ần và đủ để một hình chóp có mặt cầu ngoại 
nó là một đa giác nội tiếp một đường tròn, 
đều có mặt cầu ngoại tiếp.

III. MẶT CẦU
1. Mặt cầu 

tất các mặt củậ
2. Tâm mặt

NỘI TIẾP HÌNH CHÓP
[ội tiếp hình chóp là mặt I 
hình chóp.

cầu nội tiếp hình chóp cách đều tất cả các mặt của hình chóp.

nội tiếp hình chóp là mặt cầu nằm bên trong hình chóp và tiêp xúc với với 
hình chóp.
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IV. VỊ TRÍ TƯƠNG Đ ố i GIỮA MẶT CẦU VÀ MẶT PHẲNG
Cho mặt cầu S(0;R )  và mặt phẳng (P ), gọi d là khoảng cách từ o  đến (p) và H  

là hình chiếu vuông góc của o  trên ( p ) . Khi đó

•  Nếu d < R  thì mặt phẳng (p) cắt mặt cầu S[0;R) theo giao tuyến là đường tròn 

nằm trên mặt phẳng (p ) có tâm là H  và có bán kính r =  - ị ĩ ĩ  —d1 .

Khi d =  0 thì mặt phẳng (p) đi qua tâm o  của mặt cầu, mặt phẳng đó gọi là mặt
phang kính; giao tuyến của mặt phang kính với mặt cầu là đưòng tròn có tâm o  và bán 
kính R, đường tròn đó gọi là đường tròn lớn của mặt cầu.

•Nếu đ — R  thì mặt phẳng (p) và mặt cầu S(0',R) có một điểm chung duy nhất H . 

Khi đó ta nói (p) tiếp xúc vói s  (0; R) tại H  và ịp) gọi là tiếp diện của mặt cầu, H  I 
sọi là tiếp điểm.

Chú ý. Cho H  là một điểm thuộc mặt cầu s (O; R) và mặt phẳng (p) qua H . Thế thì 
(p) tiếp xúc với S(0 \R ) OH ±  (p).

•Nếu d > R  thì mặt phẳng (p) và mặt cầu S(0;R ) không có điểm chung.

V. VỊ TRÍ TƯƠNG Đ ố i  GIỮA MẶT CẦU VÀ ĐƯỜNG THẲNG
Cho mặt cầu S(0;R )  và đường thẳng A . Gọi H  là hình chiếu vuông gót của 0  trên 

A và d =  OH là khoảng cách từ o  đến A . Khi đó

»í Nếu đ < R  thì A cắt S{0\R )  tại hai điểm A, B và H  là trung điểm của AB . 

•’ Nếu d — R  thì A và S(0;R ) chỉ có rr.ột điểm chung H , trong trường họp này A 
gọi ià tiếp iuyến của mặt cầu S {0 ,R ) hay A tiếp xúc với S(0;R ) và H  là tiếp điểm, 

e Nếu i  > R  thì A và S(0;R ) không có điểm chung.
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VI. DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH KHỐI CẦU 
Gọi R là bán kính của mặt cầu thì
•  Diện tích mặt cầu: s = AiĩR1.

•  Thề tích khối cầu: V =  —7ri?3.
3

Câu 1. Cho

bời (c)

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM
đường tròn (c) đường kính AB và đường thẳng A . Đế hình tròn xoay sinh 

<hi quay quanh A là một mặt cầu thì cần có thêm điều kiện nào sau đây:

B. ON =
C. CảA
D.Cà A

(I)Đường kính AB  thuộc A .
(II) A cô định và đường kính AB  thuộc A .
(III) A cố định và hai điểm A, B cố định trên A .
A. Chi (I). B. Chỉ (II).
c. Chi (III). D. Không cần thêm điều kiện nào.

Câu 2. Cho mặt cầu (5) tâm o , bán kính R  và mặt phẳng (p) có khoảng cách đến o  

bằng l ĩ . Một điểm M  tùy ý thuộc (5). Đường thẳng OM cắt (p) tại N . Hình chiếu 
của o  tiên (p) là / .  Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. N I  tiếp xúc với (5).
'  o

RyỈ2-& IN  = R. 
/à B đều sai. 
và B đều đúng.

n / -
^  /

/

Câu 3. Cho 

tiếp xúc

A. R .

mặt cầu S(Ọ;R) và một điếm A ,  biết OA =  2R . Qua A kẻ một tiếp tuyến 

/ói (5) tại B . Khi đó độ dài đoạn AB bằng:

B. — . C . r 4 Ĩ .  d  . r S .
2

Câu 4. Cho mặt cầu 5 (O; R) và một điểm A , biết OA = 2R . Qua A kẻ một cát tuyến cắt (S ì 

tại B và c  sao cho BC = R -J Ĩ . Khi đó khoảng cách tù o  đến BC bằng:

A. R . B. Ậ .  C .R -J Ĩ . D .R y / ĩ .

Câu 5. Cho
■ 2 ■ ' ' 

mặt cầu S(0',R) và mặt phẳng ( a ) . Biết

diện tạo 
đường ừ  
A. R .

R

Rkhoảng cách từ o  đến (a) bằng — . Khi đó thiết

bởi mặt phang (a) với S(0;R ) là một 
ì>n có đường kính bằng: 

bĨ r J 3 .

c. D.
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'âu 6. Cho mặt cầu tâm /  bán kính R  =  2,6cm. Một mặt phẳng cắt mặt cầu và cách tâm
I  một khoảng bằng 2,4cm . Thế thì bán kính của đường tròn do mặt phẳng cắt mặt 
cầu tạo nên là:
A. l,2cm . B. l,3cm . c. lcm . D. l,4cm .

'âu 7. Diện tích hình tròn lón của một hình cầu là p . Một mặt phẳng (a) cắt hành cầu theo

một hình tròn có diện tích là 2- . Khoảng cách tù tâm mặt cầu đến mặt phẳng (cí) bằng:

’■ ễ '
c. D.

lâu 8. Một hình cầu có bán kính là 2m , một mặt phẳng cắt hình cầu theo mộl hình tròn 
có độ dài là 2,47rm . Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng là:
A. l , 6m. B. l , 5m. c. l ,4m.  D. l ,7m.

lâu 9. Cho mặt cầu S {Ọ;R), A là một điểm ờ trên mặt cầu (s ) và (p) là mặt phẳng qua 
A sao cho góc giữa OA và (p) bằng 60°.

Diện tích của đường tròn giao tuyến bằng:

B . 2*L.
2

A. 7ri?2.

c. 7ri?2
D. ttR 2

lâu 10. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng cạnh đáy bằng a . Khi đó 
mặt cầu nội tiếp hình chóp S.ABCD có bán kính bằng:

a(l +  V3) 
À. ——=— B.

a Ụ ó - y /2)
c. D.

a Ụ 3-1)
/2 4 ■ 4 ■ - ã  ’

lâu 11. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và BA = BC =  a . 
Cạnh bên SA = 2a và vuông góc với mặt phẳng đáy. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp 
hình chóp S.ABC là: Ị

A. Ĩ Ậ .  B. 3a. c . D. aVó.
2 2 

!âu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáv ABCD là hình vuông cạnh a .
SA =  a-j6 và vuông góc với đáy (ABCD). Tính theo a diện tích mặt cầu ngoại tiếp 
hình chóp S.ABCD ta được:
A. a24 ĩ .  B. 8?to2. c. 2a2. D. liĩa1.

!âu 13. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , AB 
bên SA — aV2 , hình chiếu của điểm s lên mặt phẳng đáy trùng vói ưung
cạnh huyền AC . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC là:

A. B. aVó c. ayfẽ D. ayj2

Cạnh bên

= a . Cạnh 
điểm của
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chiêu cao của khối chóp và R  là bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp. Tì số

1 "̂ 21Câu 14. Cho íùnh chóp tam giác đều S.ABC có canh đáy bằng a và canh bên bằng — —  .
6

Gọi h là c:
R  , ,
J  bang:

A. —
12

Câu 15. Cho

B. — .
24

C . Ị . Đ.

hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , cạnh bên hợp với mặt 
đáy một g;óc 60°.  Thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD là:

A. 47TÍZ B. hĩc?-ỊỈ> c. 87Tíỉ3>/6 D.
27 '

Câu 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, đáv lớn AD =  2a ,
AB = BC 

cầu ngoại

A. a42.
Câu 17. Cho 

Cạnh bên 
điếm SA 
khối chóp

A. 4R = Ì5h.

= CD = a . Cạnh bên SA =  2a và vuông góc với đáy. Gọi R  là bán kính mặt
£

tiếp khối chóp S.ABCD. Tỉ số — nhận giá trị nào sau đây?
a

6. a. c. 1 D. V2.
hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB =  2a , AD =  a . 
SA vuông góc với đáy và góc giữa s c  với đáv bằng 45°. Gọi N  là trung 
h là chiều cao cùa khối chóp S.ABCD và R  là bán kính mặt cầu ngoại tiếp 
N.ABC . Biểu thức liên hệ giữa R và h là:

4
B. yỊĨR = 4h. c. R  =  —U/z. 

5V5
D . R - Ỉ Ể . L

4
Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a . Đường thẳng 

SA -  a-J2 vuông góc với đáy (ABCD). Gọi M  là trung điểm s c , mặt phẳng (o) đi 
qua hai điểm A và M  đồng thời song song với BD cắt S B , SD rân lượt tại E, F . 
Bán kính r*" ------ - ° -1 r , 'r

B. a. c.

nặt cầu đi qua năm điểm 5, A, E, M, F  nhận giá trị nào sau đây?

a-JĨ a
2 ' ' ì

hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Đường thẳng SA 
: đáy (ABCD). Gọi H  là hình chiếu của A trên đường thẳng SB . Bán kính 

goại tiếp tú’ diện HBCD có giá trị nào sau đây?

c . ^ .  D. —.
2 2

hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và BC =  a . 
SA vuông góc với đáy (ABC). Gọi H, K  lần lượt là hình chiếu vuông góc 

của A lên cạnh bên SB và s c . Thể tích của khối cầu tạo bời mặt cầu ngoại tiếp hình 
chóp A.HKCB là:

A. aV2.

Câu 19. Cho 
vuông gó 
mặt cầu n

A. a-JĨ.

Câu 20. Cho 
Cạnh bên

B. a.

8. -Jĩ~ c. D.
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Câu 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm o , BD =  a . Hình 
chiêu vuông góc H  của đinh 5 trên mặt phẳng đáy (ABCD) là trung điểm OD.
Đường thẳng SD tạo vói mặt đáy một góc bằng 60°. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp 
hình chóp S.ABCD nhận giá trị nào sau đây?

A. 7 4
B. c. ị . D. a.

Câu 22. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , hình chiêu vuông 
góc của đỉnh s trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H  của cạnh B C . Góc giữa 

đương thăng SA và mặt phăng ịABC) bằng 60°. Gọi G là trọng tâm tam giác SAC 

R là bán kính mặt cầu có tâm G và tiếp xúc vói mặt phẳng (SAB). Đẳng thức nào 
sau đây sai?

A. R = d[G,(SAB)\. 

R 2 _ W3
A ÂRT 39

c.

B. 3VĨ3R = 2SH. 

D. — = VĨ3.

Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Mặt bên SAB là 
tam giác vuông tai s và nằm tronff măt nhằnơ \nlAr-trr ơA/- ch khối cầutam giác vuông tại s và nằm trong mặt phẳng vuông góc vói đáy. The tí 
ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là:

A 11 V ĩ w
3 ' ■ 162 ' ' 6 ' 3 '

Câu 24. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là một tam giác đều cạnh bằng ũ . Cạnh bên 
SA = a S  và vuông góc với đáy (ABC). Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp 
S.ABC là:

A. — B a^  c  a' ^  r>
2' ■ 2 ■ 6 ' 4 '

Câu 25. Cho tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, o c  đôi một vuông góc u  OA = a
OB =  2a, OC = 3a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện O.ABC là:

A. ayị3 B. —  c ĩ Ệ -  D a' ^
. 2 ' 2 ' 2 

Câu 26. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , AB =  AC = a
Cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABC). Gọi I  là trung điểm của B C , SI tạo với 

đáy (ABC) một góc 60°. Gọi s, V  lần lượt là diện tích mặt cầu và thế tí(hh khối cầu

ngoại tiếp hình chóp S.ABC . Ti số — bằng ?
s

A. a-JŨ  B. c D z ẫ .
12 4 ' 6 '

Cau 27. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a , góc 2Í4Ĩ) =  120 
Cạnh bên SA = a-sfj và vuông góc với đáy (ABCD).
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Bán kính mặt câu ngoại tiếp khối chóp S.ACD nhận giá trị:

A. ĩ ệ .  B. ụ .  c. ? Ẹ l .  d  d ũ
2V3 3 3 ■ 3 /̂J •

Câu 28. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại c và BC = a Mặt
phẳng (SAB) vuông góc với đáy, SA = S£ = a, Ẩ sầ  = 120°. Bán kính mặt cầu ngoại
tiếp hình chóp S.ABC là:

A ữ — ữ _
A- ị- B- f  • c . a. D. 2a.

Câu 29. Ch

A . ^
4

a 29. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B 
AC — , góc ẨCẼ bằng 30°. Góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (ABC)
h ỉt l íT  B í «  1 /ínU  Xl . _ — — — i L ■ i'  L.'_. J.,*‘ . J I i 1 i»bằng 60°.  Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A'ABC  bằng:

B. a-JĨĨ c. ’.yỊĨĨ
D. aylĩĩ

4 2 “
Câu 30. Cho lăng trụ đứng A£C.A 'B 'C ' có đáy là tam giác đều cạnh a . Mặt phẳng 

' ' lạo vói mặt đáy góc 60° và điếm G là trọng tâm tam giác ABC . Bán kính
ngoại tiếp khối chóp G.A'B 'C ' bằng:

2
c. 3 a

D. 3 la 
36 ■

MẶT TRỤ -  H ÌNH  TRỤ -  KHỐI TRỤ
I. MẶT TRỤ TRÒN XOAY

Cho hai đường thẳng t  và A sao cho l  song song với A và d{£, A] = R . Khi ta quay 
t  quanh trục ầ  —A* ’ ¿r>° *•>-'- * *■— *1-1 - 1— . . .  /~N

hơn là mặt trụ).
•  A gọi lii trục của mặt trụ (T ) .

•  t  gọi là (lường sinh của mặt trụ {T)

I bán kính của mặt trụ (T ).* R  gọi là

A một góc 360° thì í  tạo thành một mặt trụ tròn xoay (T) (hoặc đan giản

í - ị

II. HÌNH TRỤ VÀ KHỐI TRỰ TRÒN XOAY 
1. Định nghĩa hình trụ

R

Cắt mặt tri[i (T) trục A , bán kính R  bời hai mặt phẳng (p) và (P') cùng vuông gócCắt mặt trJjj (T) trục A , bán kính R  bời hai mặt phẳ 

vói A , ta được giao tuyến là hai đường tròn (c) và ( c ) .

•Phần của mặt trụ (T) nằm giữa (p) và (P') cùng vói hai hình tròn xác định bời (c) 
hình trụ.và (C1) gọi là
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•  Hai đường tròn (c) và (C') gọi là hai đường tròn đáy của hình trụ .

• 0 0 ' gọi là trục của hình trụ.
• Độ dài 0 0 ' gọi là chiều cao của hình trụ.
•  Phần giữa hai đáy gọi là mặt xung quanh 

cúa hình trụ.

• Vói mỗi điểm M g ( c ) ,  có một điểm M ' Ễ (C") sao cho 
M M '\\0 0 '. Các đoạn thẳng như M M ' gọi là đường sinh 
của hình trụ.

o v T N c ')

(:T)

2. Nhân xét - -
/  , . , , M

Các đường sinh của hình trụ đều bằng nhau và bằng với trục của hình trụ
Các thiết diện qua trục của hình trụ là các hình chữ nhật bằng nhau.
Thiết diện vuông góc vai trục của hình trụ là một hình tròn bằng hình tròii đáy.
Nếu một điểm M  di động trong không gian có hình chiếu vuông góc M ' lên một

mặt phăng (a) và M ' di động trên môt đường tròn (c )  cố định thì M  thuộc một mặt
trụ C Ố  định (r) chứa (C) và có trục vuông góc ( a ) .

3. Khối trụ
Định nghĩa. Hình trụ cùng với phần bên trong nó được gọi là khối trụ.

III. DIỆN TÍCH HÌNH TRỤ VÀ THỂ TÍCH KHỐI TRỤ
Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính R và chiều cao ố là: 5 =  2ĩỉRh.

Diện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh hình trụ với diện 
tích hai đáy của nó.

Thê’ tích cùa khối trụ có bán kính R và chiều cao h là: V =  7ĩRrh.

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM
Câu 31. Xét các mệnh đề

(I) Tập hợp các đường thăng d  thay đổi nhưng luôn luôn song song và cách đường 
thắng A cố định một khoảng không đổi là một mặt trụ.

(II) Hai điểm A, B  cố định. Tập hợp các điểm M  trong không gian mà diện tích tam 
giác MAB không đổi là một mặt trụ.

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng?
A. Chỉ (I). B. Chỉ (II).
c .  Cả (I) và (II). D. Không có mệnh đề đúng.

Câu 32. Mặt phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh 
bằng a . Thê’ tích khối trụ bằng:

. 1 7T/73
A. Tra . 7T a

T D.
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Câu 33. Chọ một hình trụ có bán kính đáy bằng R  và có chiều cao bằng R~JĨ. Diện tích
xung quanh và diện tích toàn phần của hình rân lượt có giá trị là:
A. 2 (Vã -f-1̂  7TÌS2 và 2-4Ĩ-KR1.

Câu 37. Cho 
A, B  lần 
bằng 30°

A. R.

Câu 38. Cho 
bằng a ." 
sao cho Á

Vãa1A. — —.
12

Câu 39. Cho

trụ là hìn

B. 2-737ri?2 và 2 +1 j -kR} .

D. i S - kR 1 và 2^37rR2 + R 2. 
phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh có 
2R . Diện tích toàn phần của khối trụ bằng:

B. ồiĩR1. c. S-kR2. D. 2TĩR2.
hình trụ có bán kính đáy R  =  70cm , chiều cao hình trụ h =  20cm . Một hình

c. lyỊỈTĩR2 và 27ri?2.
Câu 34. Mặt 

cạnh bằn 
A. 47ri?2 

Câu 35. Một
vuông cô các đinh nằm trên hai đường tròn đáy sao cho có ít nhất một cạnh không 
song son?  ---------- 1 1- ■— rst-! 4 i .  ....................... 
bao nhiêu?

A. 80cm.
Câu 36. Bán ] 

thiết diệr 
A. lOcm.

g và không vuông góc vói trục hình trụ. Khi đó cạnh của hình vuông bằn:

B. lOOcm. c. 100%/2cm. D. 140cm.
kinh đay hình trụ băng 4cm , chiêu cao băng ốcm . Độ dài đường chéo của 
qua trục bằng:

B. 6cm. c. 5cm. D. 8cm.

một hình trụ có bán kính đáy bằng R và có chiều cao bằng Ry/3. Hai điểm 
lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa AB và trục của hình trụ 
, Khoảng cách giữa AB và trục cùa hình trụ bằng:

6. R-JĨ. D.

hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm o  và O ', bán kính bằng chiều cao và 
rrên đường tròn tâm o  lấy điểm A , trên đường tròn tâm O’ lấy điểm B 
B =  2 a . Thể tích của khối tứ diện 0 0 ' AB bằng:

B. V3a1 Vãa3
D.

6 4 ' 2
hình ưụ có hai đáy là hai hình tròn (o) và (O1), thiết diện qua trục cúa hình 

h vuông. Gọi A, B là hai điểm lần lượt nằm trên hai đường tròn (o) và

(0 ’).B iết 

kính đáy bằng: 

A
■ 4

. ỉ ĩ  AB =  2a và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và 0 0 ’ bằng - —  . Bán

B. a-JĨ4 c. ayỊĨ4 D. 2 Vĩ4
2 3 ' 9

Câu 40. (ĐÊ MINH HỌA Quốc GIA NĂM 2017) Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD 
À °  ~  1 và AD  =  2 . Gọi M, N  lần lượt là trung điểm của AD  và BC . Quay hình 

đó xung quanh trục M N , ta được một hình trụ. Diện tích toàn phần của 
3ằng:

B. 3ĩr. c. 47r. D. 87T.

có ÃB = 1 
chữ nhật 
hình trụ b 
A.27r.
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Câu 41. Một tấm nhôm hình chữ nhật có hai kích thước là a và 2a (a  là độ (ỉài có sẵn). 
Người ta cuốn tấm nhôm đó thành một hình trụ. Nếu hình trụ được tạo thành có chu 
vi đáy bằng 2 a thì thể tích của nó bằng:

A.- B. na1 c  _ •2iĩ
D.2TO3

ỉài có sẵn).Câu 42. Một tấm nhôm hình chữ nhật có hai kích thước là a và 2a ( a là độ I
Người ta cuốn tấm nhôm đó thành một hình trụ. Nếu hình trụ được tạa thành có 
chiều dài đường sinh bằng 2 a thì bán kính đáy bằng:

A. —. B. ị . . c.— . D .2 TO.
7T 2 2n

Câu 43. (ĐỀ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích 
thước 50cmx240cm, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 
50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa sau đây):

o
* Ị

•  Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng. I
•  Cách 2. Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm tôn bằng nhau, rồi gò mỗi tấin đó thành i 

mặt xung quanh của một thùng.
Kí hiệu p, là thê’ tích của thùng gò được theo cách 1 và V, là thể tích của thùng gò

V -được theo cách 2. Khi đó ti số —  bằng:

A. —.
2

B. 1. C .2. D .4 .

Câu 44. Một hộp sữa hình trụ có thể tích V (không đổi) được làm từ một tấm tôn có diện 
tích đủ lớn. Nếu hộp sữa chỉ kín một đáy thì để tốn ít vật liệu nhất, hệ thức giữa bán 
kính đáy R  và đường cao h bằng:

A-h = R .  B. h = yỈ2R. c.k = j 3 R .  D.h = 2R .
Câu 45. Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (o) và (O'), chiều cao 2R và bán kính 

đáy R . Một mặt phẳng (a) đi qua trung điểm của 0 0 '  và tọa với 0 0 '  một góc 30° . 

Hội (q) cắt đường tròn đáy theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?

2R
■Vã'

B. 4R  
3y/ĩ ‘

c. 2r 4 Ĩ
s  •

D. — .
3
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o  Bài 03
MẶT NÓN -  HÌNH NÓN -  KHỐI NÓN

I. ĐỊNH NGHĨA MẶT NÓN
Cho đường thẳng A . Xét một đường thẳng d cắt A

tại o  tạo thàr h một góc a  với 0 < a  < —. Mặt tròn xoay

sinh bởi đường thẳng đ  như thế khi quay quanh A gọi 
là mặt nón tròn xoay (hay đơn giản hon là mặt nón).

•  A gọi là

•  o  gọi là
•  Góc 2 a

trục của mặt nón.
•  d gọi là (lường sinh của mặt nón.

o

Á n  / \  /

/ \ \

/  ( v S  /

đỉnh của mặt nón. 
gọi là góc ờ đinh của mặt nón.

II. HÌNH NÓN VÀ KHỐI NÓN
1. Hình nón

Cho mặt n ón N  vói trục A , đinh o , góc ờ 
đinh 2a  . Gọi (p) là mặt phẳng vuông góc với A 

tại điểm /  khác o . Mặt phẳng (p) cắt mặt nón 

theo một đường tròn (c) có tâm / .  Lại gọi (P') là 
Imặt phẳng vuông góc với A tại o .
1 •  Phần của mặt nón N  giới hạn bời hai mặt
phẳng (p) Vci (P') cùng vói hình tròn xác định 

bởi (c) được ịjọi là hình nón.

•  o  gọi là đình của hình nón.
•  Đường tròn (c) gọi là đường tròn đáy của hình nón.

•  Với mỗi (iỉểm M  nằm ưên đường tròn (c), đoạn thẳng OM gọi là đường sinh của 
hình nón.

•  Đoạn thắng 01 gọi là trục cùa hình nón, độ dài 01 gọi là chiều cao của hình nón 
(đó chính là khoảng cách từ đinh o  đến mặt đáy.)
2. Khối nón

Một hình nón chia không gian thành hai phần: phần bên trong và phần bên ngoài cùa 
nó. Hình nón (ùng vói phần bên trong của nó gọi là khối nón. 
ra. KHÁI NIỆ M VỀ DIỆN TÍCH HÌNH NÓN VÀ THỂ TÍCH KHỐI NÓN  

Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu:
•  Đáy của lùnh chóp là đa giác nội tiếp đáy của hình nón.
•  Đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón.

1. Đinh nghĩa
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của một hình 

chóp đều nội tiêp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
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Thê’ tích của khối nón là giới hạn của thể tích của khối chóp đều nội tiếp khối nón đó 
khi số cạnh tăng lên vô hạn.
2. Định lí 1

Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy R  và đường sinh t  lả 
S ^ = * R e .

3. Định lí 2
Thế tích của khối nón có bán kính đáy R và chiều cao h là 

1V = -1rR2h. 
3

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM
Câu 46. Hình nón có đường sinh í  = 2 a và hợp với đáy góc a  =  60°. Diện tích toàn phần 

của hình nón bằng:
A. 47ra2. B. 3Tra2. c . 27ra2. D. na2.

Câu 47. Cho hình nón đinh s  có bán kính đáy R = aV2 ,  góc ờ đinh bằng 60°. Diện tích 
xung quanh của hình nón bằng:
A. 4na2. B. 3ira2. c .  27T02. D. 7ra2.

Câu 48. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NÃM 2017) Trong không gian, cho tam giác ABC 
vuông tại A , AB  =  a và AC = ay/3 . Độ dài đường sinh £ của hình nón nhận được 
khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB bằng:

B. t  =  ayj2. c . £ = a-JĨ. D. í  = la.A. i  = a.

Câu 49. Thiết diện qua trục hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng' 
a. Diện tích toàn phần và thê’ tích hình nón có giá trị lân lượt là:

A.

c .

(l +  V2)7 

2 ~  

^1 -í—s/2"̂  7Ì

, 'J2iĩaĩvà 12
, V27TÍ73 và — -—

B. y/ĩ-n ■JĨTt

D.

2

' Ị Ĩ tĩcT

4

^ỉĩĩia1
2 12

Câu 50. Cạnh bên của một hình nón bằng 2a . Thiết diện qua trục của nó là một tam giác 
cân có góc ờ đinh bằng 120°. Diện tích toàn phần của hình nón là: '

A. 7T2 (3 +  S ) . B. 27Ta2 (3 +  V3) . c . 67xa1. D. TO2 (3 +  2V3 ) .

Câu 51. Cho mặt cầu tâm o , bán kính R  = a. Một hình nón có đinh là 5 ở trên mặt cầu 
và đáy là đường tròn tương giao của mặt cầu đó với mặt phẳng vuông góc vói đường

thẳng SO tại H  sao cho SH = — . Độ dài đường sinh i  của hình nón bằng:

A. e = a. B. e = «V2. c .  £ = a S . D. e =  la.
Câu 52. Cho hình nón đinh s  có đáy là hình tròn tâm o , bán kính R . Dựn 

sinh SA và S B , biết AB  chắn trên đường tròn đáy một cung có số đ

khoảng cách tù tâm o  đêh mặt phẳng (SAB) bằng — .

g hai đường 
3 bằng 60°,
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Đường cao h của hình nón bằng:

A. h = -

A. h =

RyỊĨ c. h = a-JĨ.-------Ị - -  “ • n ~ ~ 2 ~' « =  °VJ. D. h = a4ĩ.

Câu 53. Cho hình nón đinh 5 có đáy là hình tròn tâm o  . Dựng hai đườnơ sinh SA và 
S B , biết tam giác SAB vuông và có diện tích bằng 4a1. Góc tạo bời giữa trục s o  và

£  (SAjB\ băn? 30*̂ . Đưònơ ran h nia hìnK nÁn ViầT-ií-r-mặt phăr.g (SAB) bằng 30°. Đường cao h của hình nón bằng:

• ' T D. Ă =  ayfĩ.

Cau 54. Cho liình nón đmh s , đường cao s o  . Gọi A, B là. hai điêm thuộc đưòrtg tròn đáy của

hình nón sao dho khoảng cách từ o  đãi AB bằng a và SAO =  30°, SAB = 60°. Độ dài 
đường sinh t  của hình nón bằng:
A. t  = a. 

Câu 55. Một 
chắn trên

A.ỂA.
2

Câu 56. Cho

hình non co ban kính đáy R , góc ở đỉnh là 60° . Một thiết diện qua đỉnh nón 
đáy một cung có số đo 90°. Diện tích của thiết diện là:

I  nón ngoại
* 4-7T a3

A. — —
3

Câu 57. Cho

B. l  = a-JĨ. c . t  =  aVã. D. í  =  2a.

B. c. 3 R 2
D. r 2S

. 2 ' 2  - ' 2  
hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2ứ , khoáng cách tù tâm

o  của đường tròn ngoại tiếp của đáy ABC đến một mặt bên là -  . Thê’ tích của khối
' 2

tiếp hình chóp S.ABC bằng: 

B. w 4tt a3
9 ' 27 '

I Kình nón có đinh s , đường cao SO = h ,  đường sinh SA . Nội tiếp hình nón 
là một hình chóp đinh s , đáy là hình vuông ABCD cạnh a . Nửa góc ờ đinh của hình 
nón có tar: bằng:

A B a' ^ ‘ c  a^  r>
2 ữ  2h ’ h ' a '

Câu 58. Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (o) và (o '), chiều cao RsJ3 và bán kính 
đáy R . Một hình nón có đinh là O' và đáy là hình tròn (0 ;R ) . Tỷ số diện tích xun»
quanh của hình trụ và hình nón bằng:
A. 2 . B. - ã . c. Vã. D. 3.

Câu 59. Một hỉnh nón có đường cao bằng 9cm nội tiếp trong một hình cầu bán kính bằng 5a n .
Tỉ số giữã hVli w*»rtỉ nón *73 l̂ Kni rầu lì«

A. 27
thê’ tích khối nón và khối cầu là:

c .-27

A. 40007Tữ
ÍT’

D - r r -125500 Ị ' 500' ~  125
Câu 60. Cho hình nón có bán kính đáy là 5a , độ dài đường sinh là 13a. Thê’ tích khối cầu 

nội tiếp hiiửi nón bằng:

6 40007ra3
27

c. 4 0 7 ra 3
D.

40Ũ7rữ3

27
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CHỦ ĐỂ 
8. PHƯƠNG PHÁP TỌA BỘ TRONG KHÔNG GAN

^ B t ô n g  h ợ p  k i ế n  t h ú c M

o  Bài 01__
H Ệ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1. Tọa độ của vectơ
a) Định nghĩa: u = (x; y\ z)<=>u = xi + y j  + zk  vói i, j, k  là các vectơ đơn vị, tương ứng

trên các trục Ox, Oy, Oz. 

b) Tính chất: Cho hai vectơ a = {ax\a2-,al ) ,b  = {bĩ;b2\bĩ ) và k là số thực tùy ý, ta có:

• ă +  ố =  (a, +6,;a2 +b2'aỉ + h )  ■

• ă - ĩ  = (aí —bt;a2—b2;aì - b ỉ ). i(0;0;l)

• k.a = (ka^ka, ',ka3) . 

a, =  Ế,
• a  = b<=> a2 =b2 . 

a ,= b 3

a cùng phương b Ịè =Õ j-»

/KuO;Òfx / i { W
<z, =  kbx

1 1 ữ« » .  .  .  > Afi2 =  &Ế2 <=>— =  — = — vói bj, b2, í>3 =* 0.
a, =  £í>,

è, Ế2 è3

• ứ.è =  a, +  a2 ,b2 + a3 .¿3 .

• ã i ỉ  a.b — 0 a,.¿, +  a1 ,b2 +az.b1 =  0.

• ă — ÓỊ + aị -ị-aị, suy ra Pl =  - Ị ĩ  = yfă\1 ^ “3

/-  - \ ã i  a.è.+a,Ế,+a,Ế, -  -  -  -*
»cos =  | ~ H = ;----- =  — - I— —  vói a ^ 0, ố ĩO .

p | . p |  + a l +  a\ Ạ l  + bị +  bị

2. Tọa độ của điểm
a) Định nghĩa: M  (x; _v; z) OAÍ ={x\y\z)  ( X : hoành độ, y  tung độ, z  cao đ|ộ). 

Chủ ý: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M  (X; y; z ) ta cồ các khẳng định sau:

• M  = 0 < * M (  0;0;0).

• M  e(ữxy) z  =  0, tức là M(x\y;0).

• M  e  (Oyz) X  = 0 , tức là M(0;y;z).

® M  e (Oxz) y  =: 0,  tứclà M[x]Q;z).
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•  M  € 0 x

• M  eỌ}

•  M  £ 0 z

A(:

y  =  2 =  0 , tức là M{x\ũ;ũ). 

<=> X  =  z  =  0 , tức là M(0;>;0).

— y  = 0, tức là M(0;0;z).

b) Tính chất: Cho bốn điểm không đồng phẳng

* ¿ 3  = ( ịs  -  * , -,yB - y A\zB- z A).

• AB  =  a ? !  = Ậ x B-  XA ý  +  (y B -  y  Af  +  (z , ) ■

trung điểm I  của đoạn thẳng AB là / Ị —  + * B .

trọng tâm G của tam giác ABC là

* A  +XB + xc . y A + y s + y c ,ZA + ZB + zc
3 3 3

trọng tâm G của tứ diện ABCD là 

* a + x b + x c  +  x d  . y A+ y B + yc + y ,  , Z A + Z S  +  Z C + Z D

4 4 ■ ■ 4

liướng của hai vectơ 
|a) Định ngK ầ: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a =  (<z,; a2; a3), b =  (è,; b2; è3) . Tích có 

hướng củ ỉ hai vectơ ã và Ế là một vectơ, kí hiệu là \â,b\ và được xác định như sau:

Ịă,ố

b) Tính chất

• a cùng

<h «3 
b2 h h  ố,

= {aA - “¡b2<aẢ  ~ aA ’aA  ~ ai K

• ịa,b vu 

• \ ĩ ,a

• M =
c) ứng dụng

• Xét sự c

+) Ba V

+) Bốn

• Diện tíc

phương vói ỉ  •«•Ịã,Ềj =  Õ. 

ông góc với cả hai vectơ a và b .

fl,ỈỊ.

ớ|.|è|.smỊa;Ếj.

tồng phang của ba vectơ:

•éctơ a; ĩ ;  c đồng phẳng \a, ĩiịx  = 0 .

điểm A, B, c, D  tạo thành tứ diện «=> \áB, Acị.AD  =  0.

h hình bình hành: SaABCD =  |[i4B, Ad]| .
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• Tính diện tích tam giác: s^nc  =  —1^2?,/ 4 c | .

• Tính thê’ tích hình hộp: VABCD A.B.C.D. =  1 4̂5, yấcỊ./ìoị.

• Tính thê’ tích tứ diện: VABCD =  — |^45,y4cl.yí£>|.

4. Phương trình mặt cầu
•  Mặt cầu tâm I(a\b\c), bán kính R có phương trình

( s ) : ( x - a ý  + ( y - b f  + { z - c ý  = R 2.

•  Xét phương trình X 2 + y 2 + 22 — 2ax +  2by + 2cz + d — 0 . (*)

Ta có (*) •S' ịx 2 +  2axJ +  ị y 2 + 2bỳ} +  ị z2 + 2cz) =  —d

<=} (x + aý  +{y + y f  +{z + c f  =  - d  + a2 +b2 +c2.

Đê’phưcng trình (*) là phương trình mặt cầu a2 +b2 +C2 > đ . Khi đó (.?) có 

tâm / ( —a;-b;— c) 

bán kinh R = ^¡al +b2 + c2 - d

I Đặc biệt: (5): X 2 +  y 2 +  z2 = R 2, suy ra (5) có tâm 0(0; 0;0) 
bán kính R

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

Vấn đề 1. TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ

Câu 1. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ

a = ĩ i + i j  — 5k, ĩ  = - 3 j  + 4 k , c = - 7 — 2j .
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. ỡ =  (2;3;-5), è =  (-3;4;0), c =  ( - l; -2 ;0 ) .

B. ã =  (2;3;—5), Ế =  (-3;4;0), c =  (0;-2;0). 

c . ã =  (2;3;-5), è =  (0;-3;4), c =  ( - l; -2 ;0 ) .

D. ỉ  =  (2;3;-5), ỉ  =  (l;-3;4), c =  (-1;-2;1).

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vactơ a =  (0;1;3) và b ^  (-2;3;1).

Nếu 2x + 3a — 4b thì tọa độ của vectơ X  là:
9 5  
2 ’2
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C. x =  4:

a = {2 ;-l;3 ), è =  (l;-3;2) và c = (3;2;-4). 

x.a =  —5

x.b = — 11. Tọa độ của vectơ X  là: 

X. C = 20

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ

Gọi X là vectơ thỏa mãn:

A.(2;3;l). B. (2;3;-2). C. (3;2;-2). D. (1;3;2).

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ

a =  (— Ễ =  (1;1;0) và c =  (l;l;l).
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Pl =  yÍ2. B. |c| =  s .  c  . a  Lb. D. C _L b.

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ

a =  (-l;l;0 ), ¿ =  (1;1;0) và ? =  (1;1;I).

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Ị A.a .c  = l .  B. a, ĩ  cùng phương, c. cosịb,c) = ~ .  D. a + ĩ  + C = 0 .
v6

Câu 6. Trong chông gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các vectơ p  = {3,—2 1) £ =  (—1 1  —2)

r =  (2,1,—3) và C — (11,—6,5). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A . c  = 3 p - 2 q  + r . B . c  = 2~p-3q + r . C. c = 2p + 3g + r . D. c = i p - i q - l r  . 

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các vectơ c =  (2;3;l) ĩ  = (—1-5-2) 

c = (4;-l;3 ) và X =  ( -3 ,2 2 ,5 ) . Đẳng thức nào đúng trong các đẳng thức sau?

A. x  — 2a + 3b — c .  B. x  = —2a + 3b + c . C. X = 2 a - 3 b + ~c . D. ĩ  =  i à  — íb — c. 

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ ã =  (l'0’— 2) ĩ> =  (—2' 1'3) 

c =  (—4;3;f ) . Tìm hai số thực m , n sao cho m 2 + n.ĩ = c ta được:

A. m = 2\ n = -3 . B. m = -2; n = -3 . c . »7 = 2;» = 3. D .H  = - 2 '»  =  3.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ a = (2; m +1; -1 )  và b =  (1- -3- 2). 

Vói những giá trị nguyên nào của m thì ìbịĩà -  è |  =  4 ?

A . - 4 .  B. 4 . c . - 2 .
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ

ũ - ( m ; - 2 ; m  + ì) và V =  (0 ;m -2 ;l) .

D. 2 .
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Tất cả giá trị của m có thê’ có đẽ hai vectơ u và V cùng phương là: 
x . m  = —l. B. m =  0. c. m — \. D. m — 2

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, để hai vectơ a = (m;2;3) V 

cùng phương, ta phải có:
à è =  (l;«;2)

A.

1 3 3m = — m =  — m =  —
2  . 6. 2 . c. 2 . D.4 4 2n = — n = — n = —. 3 3 . 3

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ ữ= |(2;l;-2) và 

b =  (ũ; ;J2 ) .  Tất cả giá trị của m đê’ hai vectơ 5 =  22 +  3mb và V = mS — b vuông

góc là: .

±y/Ĩ6 + V2 B. ±2ố + 4 Ĩ c. 26±yJĨ
D . ± £ .

66 6

Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ u = (l;l;-2 ) và V = (1;0;m ). Tun

tất cả các giá trị của m để góc giữa hai vectơ « và V có số đo bằng 45°:
Một học sinh giải như sau:

Bước 1: cos(«,v) =  — ĩ— .
' ' ■Jẽ.4m2+\

Bước 2: Góc giữa hai vectơ u và V có số đo bằng 45° nên suy ra 

Bước 3: Phương trình ( * ) « ( 1  -  2 m f  =  2 [m2 + 1) m2 -  4ffí -  2 =  0 =»

Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?
A. Đúng B. Sai ờ bước 1 c. Sai ờ bước 2

m j= 2 -  Vó

m ~  2 +

D. Sai ở bước 3

Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ O xyz , cho hai vectơ ã và ỉ  thỏa mãn Pl == 2Vã, |ố| =  3

và =  30°. Độ dài của vectơ 3a — 2b bằng:

A. -54. B. 54. c .  9. D. 6.

c  ; 15. Trong không gian với hệ tọa độ O xyz , cho vectơ u  (2;—1;2) và vectơ đơn vị V 

hỏa mãn |m -  v| =  4. Độ dài của vectơ u + v bằng:

• 4 . B. 3 . c .  2 . D. 1. ^

c  16. Trong không gian vói hệ tọa độ O xyz , cho hai vectơ ~à và b thỏa mãn

'1 =  2, |è| =  5 và (õ, =  30°. Độ dài của vectơ Ịc.ếỊ bằng: 1

-10.  B. 5.  c .  8.  D. 5-n/3 .
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Câu 17. Traig không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ ã và b thỏa mãn |o| =  2^3 |è| = 3

ỉà ịa,ĩ

A. 3Vã. D. 90.

=  30°. Độ dài cùa vectơ Ị5c,—ibị bằng:

B. 9. c. 30-73.
Cáu 18. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ ã và V thòa mãn |«| = 2

|v| =  l và («,?) =  60°. Góc giữa hai vectơ V và ũ - v  bằng:

A. 30°. B. 45°. c. 60° D. 90°.

Vấn đề 2. TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM

Câu 19. Trdng không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(2;0;0), B{0;2;0), c(0  0'2)
và £>(2: 

của MA

—;1

2;2). Gọi M, N  lần lượt là trung điểm của AB  và CD. Tọa độ trung điểm I  
' là:

B. c. /( D. .

Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ ă = ( l;l;-2 ) , ỉ  = (—3 0 —1) 

và điểm A(0;2]i). Tọa độ điểm M  ửiỏa mãn AM  = 2a - b  là:

A. M (-5;l;2). B. Af(3;-2;1). c. M (l;4;-2). D. M (5;4;-2).

Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hình chiếu của điểm Af (l;-3 ;-5 ), trên
m ă t  n h ắ r ì ơ  í r h ^ Ă  r n  fr»a Ac\ là*ng (Oxỳ) có tọa độ là:

5). B .(l;-3; 0). c .( l; -3 ; l) .  D .(l;-3;2).

Câu 22. Trcng không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( -3 ; 2 ; - 1). Tọa độ điểm M' 
đối xứng vói M  qua mặt phẳng (Oxỵ) là:

3;2;1). B.M'(3;2;1). C .M '(3 ;2 -1 ) .  D .i lí'(3 ;-2 ; - l) .

ng không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (2016;-l;-2017). Hình chiếu

mặt phắ 

A.(l;—3:

Câu 23. Tro
vuông giác của điểm M  trên trục Oz có tọa độ:

A.(0;0;0) B.(2016;0;0) C.(0;-1;0) D .(0;0-2017)

Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( - 3 ;2 ;-l) . Tọa độ điểm A' 
đối xứng với A  qua trục Oy là:

A .^ '(-3;2;l) B .A '(3 ;2 - l )  C.A'(3;2;1) D .^ ’(3 ;-2 ;-I)

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(  1;2;3). Khoảng cách từ A đến 
trục Oy bằng:

A. 10. B. Vĩõ. c. 2. D. 3.
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Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( 3 ;-l;2 ) . Trong các phát biểu 
sau, phát biểu nào sai?

A. Tọa độ hình chiếu cúa M  trên mặt phẳng (xOy) là  1;0).

B. Tọa độ hình chiếu của M  trên trục Oz là M ’(0;0;2).

c. Tọa độ đối xứng của M  qua gốc tọa độ o  là i l í '( - 3 ; l ; - 2 ) .

D. Khoảng cách từ M  đến gốc tọa độ o  bằng ĩỊĨĨ.

Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (2;-5;4). Trong cá(t phát biểu 
sau, phát biểu nào sai?

A. Tọa độ điểm M'' đối xứng với M  qua mặt phẳng (yOz) là M ( 2; 5 ;-4 ).

B. Tọa độ điềm M '  đối xứng với M  qua trục Oy là M {—2 ; -5 ' - 4 ) . 

c. Khoáng cách từ M  đến mặt phẳng tọa (xOz) bằng 5 .

D. Khoảng cách từ M  đến trục Oz bằng V29 .

Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điếm Af (l;-2;3). Trong cácc phát biểu 
sau, phát biểu nào sai?

A. Tọa độ đối xứng của o  qua điểm M  là 0 '(2;-4;6).

B. Tọa độ điếm M '  đối xứng với M  qua trục Ox là A Í'(-l;-2 ;3 ). 

c. Khoảng cách tò M  đến mặt phẳng tọa (yOz) bằng 1.

D. Khoảng cách tù M  đến trục Oy bằng Vĩõ.

Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điân A ( - 3;4;2), B ( - 5;6;2), c Ị -4 ;7 ‘- l ) .  

Tim tọa độ điểm D  thỏa măn AD  =  2AB +  3A C .

A.27(—1G;17;—7) B.2?(10;17;-7) C.D(10;-17;7) D .z?(-10;-1

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho sáu điểm A(  1;2;3), B(2;—1; 1),

c (3 ;3 ;—3), A ' , B ' ,C '  thỏa mãn A'A  + B 'B + C'C = 0.  Nếu G' là trọng tâiỊi tam giác 

A'B'C'  thì G' có tọa độ là:

17;7)

A .4- Ỉ c.
3 3

lâu  31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm M {2;-3;5), Ar(4;7;-9), 

f(3;2;ĩ)  và ọ (l;—8;12). Bộ ba điểm nào sau đây là thẳng hàng?

A . M , N , P  B. M, N,  Q C . M ,P ,Q  D . N , P , q \

:âu 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điếm A (2 ;-l;3 ), S(-Í0;5;3) và 

M (2m —1;2;n + 2). Để A, B, M  thẳng hàng thì giá trị của m, n là:

A. m =  ì\n =  — 
2

B.m = n =  1
2

c. m =  —!,«  = ■ n  2 ị 3 u .m  = —,n —
3 r  2
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Câu 33. Tro

Điểm M
ng không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm i4(l;-3;5) và (3;—2*4). 
trên trục Ox cách đều hai điểm A, B có tọa độ là:

A .M

Câu 34. Trc

C(3;l;-i;

A .íoẶ Ii 
{ 6 6

B.M C.M(3;0;0). D .M (-3;0;0).

>ng không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điếm A(  S(-1;1;0),

I. Điểm M  trên mặt phẳng (Oxz) cách đều ba điểm A, B, c  có tọa độ là:

C .Ịo ;-l|.
16 6]

Câu 35. Trcng không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC biết (l;0;-2), 

•5(2;1;—1), C(l;—2;2). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

A .G (4 ;-[ ; -l) B.g Ị—
Ì3 3 3 1 2 2

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có y4(0;0;l), 

c (2 ; l; - l) .  Khi đó tọa độ chân đường cao H  hạ tù A  xuống BC là:

D .(—2;11;1)- j ;1) B' l3 ; 3 ;3j c i
Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A (2 ;-l;3 ), 5(4:0;!), c(-10;5;3). Độ 

dài đường phân giác trong góc ê  của tam giác ABC bằng:

A .2V3

u 39. Trc

C( 3;2;0).

trọng tâm

B .2 V 5  C . 4  D .-2
■v/5 yfỉ

Câu 39. Trong kliông gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có /1(0;—4;0), ổ(-5;6;0),

. Tọa độ chân đường phân giác ngoài góc 2  của tam giác ABC là:

A. (15;-14;0) B. (15;4;0) c .  (~15;4;0) D. (-15;-14;0)

Câu 40. Trorig không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm Af(2;3;-1), 2V(-1;1;1), 

p(l;m  —1;2). Với những giá trị nào của m thì tam giác MNP vuông tại N  ?

A .m  = 3 B.m — 2 c .m  = ỉ D.m = 0
Câu 41. Tron;5 không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có đinh c ( - 2;2;2) và

G(—1;1;2). Tim tọa độ các đỉnh A, B của tam giác A B C , biết A thuộc mặt
phẳng (Chy) và điểm B  thuộc trục tung.
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A .¿ (-1 ;-1 ;0 ),5 (0 ;0 ;4 ) B. i4(—1;1;0), 5(0;0;4)

c . ¿(-1;0;1), 5 (0;0;4) D. A ( - 4;4;0), 5(0;0;1)

Câu 42. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A  (-4 ; -1; 2), B (3; 5; -1 0 ). 

Trung điểm cạnh AC thuộc trục tung, trung điểm cạnh BC thuộc mặt p iằng (Oxz). 
Tọa độ đinh c  là:

A .C (4 ;-5 ;-2 ). B .c(4;5;2). C .C(4;-5;2). D .C (4;5;-2).

Câu 43. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A( 2;-l;6) ,  B I-3 --1 --4 )  

c(5; -1; 0). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

tam giác ABC là
A. Tam giác cân. B. Tam giác đều.
c . Tam giác vuông. D. Cả A và c .

Câu 44. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(  1; 2; 0), B  (1; 0; -1 )  và c  (0; -1; 2). 
Mệnh đề nào sau đây là dúng?
A. Ba điểm A, B, c thẳng hàng.

B. Ba điểm A, B, c tạo thành tam giác cân.

c . Ba điểm A, B, c  tạo thành tam giác có một góc bằng 60°.
D. Ba điềm A, B, c  tạo thành tam giác vuông.

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm ví(2;0;l), B{0;2;0) và c(l;0;2).í 
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Ba điểm A, B, c  thẳng hàng.

B. Ba điểm A, B, c  tạo thành tam giác cân ở A . 
c . Ba điểm A, B, c  tạo thành tam giác cân ờ B .
D. Ba điểm A, B, c  tạo thành tam giác vuông.

Câu 46. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A, B, c  có tọa độ thỏa mãn

OA ~ i  + j  + k ,  OB = 5i +  j  — k , BC = 2/ +  8 j  +  3?. Tọa độ điểm D  đê’ tức giác ABCD 
là hình bình hành là:

A.£>(3;1;5) B.z?(l;2;3) C .D(-2;8;6) D.£>(3;9;4)

Câu 47. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M(2;0;0), j\r(0;-3;0), p(0;0;4). 
Nếu MNPQ là hình bình thành thì tọa độ của điểm Q là:

A .(-2 ;-3 ;4 ) B.(3;4;2) c.(2;3;4) ' D .( -2 ; -3 ;-4 )

Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm yl(l;2;-l), B{2;3;-2), c(6;0;l). 
Trong các điêm sau đây, điêìm nào là đinh thứ tư của hình bình hành có ba đỉnh là A,B,C .

M ( 4;3;-2) ; JV (-2;-l;0) ; P (2;l;-I)

A. Chi có điểm M  
c .  Chi có điểm p

B. Chi có điểm N  
D. Cả hai điểm M  và N
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Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình bình hành OABD, có ÕÃ = (-1' 1- 0) 

và OB =  (t;l;0) với o  là gốc tọa độ. Khi đó tọa độ của D  là:

B. (2;0;0).A. (0;1;0) 

Câu 50. Trong 

và D  (4; 5 

A .(-2;l;2) 

Câu 51. Trong 

£(4;0;0), 

A.(10;8;6

không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điãn /4(l;0;-2 ) ,  B( 2; 1;—I) C (1 - 2 2 )  
-7 ). Trọng tâm G cùa tó diện ABCD có tọa độ là:

B.(8;2;-8) c .(8 ;- l;2 )  D .(2;l;-2)

không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hìnhhộp ABCD.A 'B 'C 'D '. Biết A (2'4'0) 
c ( —1;4;—7) và ¿3'(6;8;10). Tọa độ điểm B' là:

B.(6;12;0) c.(13;0;17) D.(8;4;10)

Ván đề 3. TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

Câu 52. Tron g không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ ã và ĩ  khác õ . Kết luận 
nào sau đâv sai?nào sau đá

A . M  =

y sai?

ỊãỊỊéịsỉn^«, 

2Íữ,ỉ

B. ỊS,3ốỊ =  3Ịa;ĩ 

D. Í2a,2bj = 2Ỉă,ĩc. \ĩlb\ -

Câu 53. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ ũ và V khác õ . Phát biếu 
nào sau đây là sai?

A. Ị«, vỊ có độ dài là |tt||v|cosỊ«,r j B. Ịm, vỊ =  0 khi hai vecto u, V cùng phương

c. Ịă, vỊ vuông góc với hai vecto u, V D. ị«,vỊ là một vectơ

Câu 54. Trong; không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ ã, ĩ  và c khác õ . Điều kiện 

cần và đủ (tế ba vectơ <2, b, c đồng phẳng là:

A. aĩ.c = õ

■ =  (3,-2,

B. ụ,bị.c=õ

c. Ba vectơ đôi một vuông góc với nhau D. Ba vectơ có độ lớn bằng nhau 

Câu 55. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, trong các bộ ba vectơ a, b, c sau đây, bộ 

nào thỏa mãn tính chất Ịa,èj.c =  0 (hay còn gọi là ba vectơ a, ĩ, c đồng phẳng).

A. « =(1;—1;1), ĩ  =  (0;1;2), ? =  (4;2;3). B. ẩ =  (4;3;4),ố = (2 ;- l;2 ), ? =  ( 1;2;1). 

c  3 = (2;1;0), ĩ  = (1;-1;2), ? =  (2;2;-l). D. a =  (l;-7;9), b =  (3;-6;l), c =  (2;l;-7). 

Câu 56. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn vectơ ã =  (2,3,1), ¿ =  (5 7 0)

:) và d =  (4,12,-3).

189

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


A. d = a+b — c B. a, b, C là ba vectơ không đồng phẳng.

c. ụ  + b\ = \d + ĩ\ D. ìâ  + ĩb = d —2c

Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 57. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ a và ĩ  khác ổ . (Gọi C = Ịã èỊ. 

Mệnh đề sau đây là đúng?

A. c cùng phương với a . B. C cùng phương vói b .

c . c vuông góc với hai vectơ a và ĩ . D. Cả A và B đều đúng.

Câu 58. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ ã =  ( l;2 ; - l) , ? =  (3;-l'0) và 

c =  ( l;-5 ;2 ). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. ~a cùng phưong với b.  B. a , b , C không đồng phẳng.

c . a , b , c đồng phằng. D. a vuông góc ỉ  .

Câu 59. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ a =  (3;—1;—2),! b =  (12-m) 

và C =  (5;1;7). Giá trị của m đê’ C =\ă,b\ là:

A. -1  B. 0 C. 1 D. 2 .

Câu 60. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ « = (2 ;- l; l) , v = (m '3'-l) và 

w = (1; 2; 1). Đê’ ba vectơ đã cho đồng phẳng khi m nhận giá trị nào sau đây?

A. -8  B. 4 c .  - -  D. - ị
3 3

Câu 61. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ a =(l;m;2), b--f{m + 1-2-1)
và C =  (0 ;m -2 ;2 ) . Để ba vectơ đã cho đồng phẳng khi m nhận giá trị nào sau đây?
. __ 2  5 _

5 2 c. m = -2 . D. m = Q.\

Câu 62. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho ba vectơ a = (-2 ,0 ,3), ĩ  =j(0 4 -1 )  và 

c = {m — 2,m , 5) . Để ba vectơ đã cho đồng phằng khi m nhận giá trị nào sau đây?

A. m =  —2 hoặc m — —4 B. m =  2 hoặc m = 4
c . m =  1 hoặc m = 6 D. m =  2 hoặc m — 5

Câu 63. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm yi(l;-2;0), 5(1'0'_1) 

C( 0 ;-l;2 ) và D(0\m;p). Hệ thức giữa m và p  đếbốnđiểm A, B, c ,  D  đồngphẳnglà: 

\ . 2 m + p = Q B .m +^  =  1 c . m + 2p  = 2 D .2 w -3 p  =  0

Câu 64. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(  0;0;4), B(  2;I;0), b(l-4'0) và 

D(a;b;0). Điều kiện cần và đủ của a, b để hai đường thẳng AD  va BC cùng thuộc 
một mặt phẳng là:

A.3a +  b =  7 . B. 3ữ — 5è = 0. C.4a+3Ễ = 2 .  D. ữ- 2Ế=l l .
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Câu 65. Trorjig không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(  1;2;-1), 5(5;0;3) và c (7 2 2). 

Tọa độ giao điểm M của trục Ox với mặt phẳng đi qua điểm A, B, c  là:

A .M (-í;0 ;0 ). B.M(1;0;0). C.Af(2;0;0). D. Af(-2;0'0).

Câu 66. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm

A{0;2;—1), B ( - 3 ; l ; - l ) ,  c(4;3;0) và D{ì;2;m).

Tìm m để bon điểm A, B, c, D đồng phẳng. Một học sinh giải như sau:

Bước 1: Ậỗ =  (—3;—1;1), Ă c  = (4;1;2), ÃÕ = (ỉ;0;m + 2).

Bước2:ỈÌ4B,ACÌ =
- 1  1
1 2

1 - 3
2 4

- 3
4

Suj|ra ịA £ ,A c ịA D  = 3 + m + 2 = m + 5.

Bưóc3:A, B, c, D  đồngphẳng \A B ,A c ịÃ D  = 0 m + 5 =  0 m =  - 5  .

Đáp án: 
Bài giải t 
A. Đúng

OT =  —5 .
:rên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?

B. Sai ở Bước 1. c. Sai ở Bước 2. D. Sai ở Bước 3.
Câu 67. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC . Tập hợp các điểm M  

thỏa mãn +  Mb Ỵ Ã c ị  õ là:

A. Đường thẳng qua c  và song song với cạnh A B .

B. Đường thẳng qua trung điểm /  của AB và song song với cạnh AC . 
c. Đường thẳng qua trung điếm I  của AB và vuông góc với cạnh AC ,
D. Đường thẳng qua B  và song song vói cạnh AC .

Câu 68. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có /4(I;0;0), 5(0;0;1), 
. Diện tích của tam giác ABC bằng:C( 2;1;1).

~JĨA .-^- B . ^  c .—  D.
2 2 2 2

Câu 69. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có ^(1;0;0), B(0;0; 1),
2

VĨI

C (2;l;l).ịĐ ộdàiđườngcaokẻtừ A của tam giác ABC bằng:

•J3Õ 8. VĨ5 C.2-n/5 D.3V65 ' 5

Câu 70. Troriig không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm c { 4;0;0) và 5(2;0;0). Tim 

tọa độ điểm M  thuộc trục tung sao cho diện tích tam giác MBC bằng 3 .
A.Af(Ũ;3jo), M ( 0;-2 ;0 ). B. iwr(0;3;0), M (0;-3;0).

c .  M(0\4jũ),  M (0;-3;0). D. M(0;3;0), A f(0;-1;0).
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;âu 71: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm

/4(1;2;-1), 5(2;1;1), c(0;l;2).

Gọi H(a\b\c) là trực tâm của tam giác ABC . Giá trị của a + b + c bằng:

A. 4 B. 5 c. 7 D. 6
âu 7Z Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho hình bình hành ABCD. Biết /l(2;l;—3), 

-8(0;—2; 5), c  (1;1; 3). Diện tích hình bình hành ABCD là: I

A.2V87 B.V349 C.Vãỹ
2

au 73. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình bình hành ABCD với /4(1;0;1),
í 3 35(2; 1;2) và giao điểm của hai đường chéo là / Ị —;0;—

ABCD bằng:

A. s  B. Vó c. Vã • D.
lâu 74. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với v4(l;0;0), 5(0;1;0), 

C(0;0;1), D (—2;1; —1). Thê’ tích của tú' diện ABCD bằng: ,

A. 1 B. 2 G -  D ,-

!âu 75. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD vói A(2;l;—l) ,Ệ f ị  

5(3;0;1), c(2; —1;3), điểm D  thuộc Oy và thê’ tích của tứ diện ABCD bằmg 5 . Tọa « lĩ  
độ của đinh D  là:
A .D (0;-7;0) B. r>(0;8;0)

C.£»(0;-7;0) hoặc 2?(0;8;0). D.Z3(0;7;0) hoặc 23(0;—8;0).

lâu 76. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(-~ 1;—2;4),

B(—4;—2;0), c(3;—2;1) và z?(l;l;l). Độ dài đường cao của tứ diện ABCD lỊ;ẻ từ đinh

D bằng:

A.3 B. 1 C.2 D . ỉ
2

:âu 77. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A (—2;2;0), 5(2;4;0), 

c(4;0;0) và D(0\—2;0). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Bốn điểm A, B, c, D  tạo thành tứ diện.
B. Bốn điểm A, B, c, D  tạo thành hình vuông.
c. Bốn điếm A, s ,  c, D  tạo thành hình chóp đều.
D.Diện tích A ABC bằng diện tích ADBC .

lâu 78. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm 4̂(1; 0; 0), 5(0; 1;0), 

C(0;0;1) và Z3(l;l;l). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

. Diện tích của hình bình hành
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A. Bốn điểm A, B, c ,  D  tạo thành một tứ diện.

B. Ba điểm A, B, D  tạo thành tam giác đều.
C. AB  X CD.
D. Ba điểm B, c,  D tạo thành tam giác vuông.

Câu 79. Choị hình hộp ABCD.A'B'C 'D '. Hãy xác định ba vectơ nào sau đây đồng 
phẳng?

A. Ã J ’,BB\CC' 6. Ãễ,ĂD,ÃÃ'

■ c .  Ã D ,Ã ỵ \C C '  D. BB',ÃC,DD'

Câu 80. TroỊig không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có 
A(  1;1;—6)j, 5(0;0;—2), c ( —5;1;2) và z?'(2;l; —1). Thể tích của khối hộp đã cho bằng: 

A. 36 B. 38 c . 40 D .42

Vấn đề 4. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Câu 81. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NĂM 2017) Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz , 

cho mặt cậu (5):(x  +  l)" +(_y —2)2 + ( z - 1)2 =  9 . Tính tọa độ tâm I  và bán kính R
i  của (5).

P A. /(-1;2;1) và R = 3 . B. / ( l ; - 2 ; - l )  và R  =  3 .

c . / ( — l;2jl) và R = 9  . D„ /(1;—2; —1) và R = 9  .

Câu 82. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (s ) có phương trình 
X2 + y 2 +Z2 + 2x — 4y + 6z — 2 = 0 . Tính tọa độ tâm I  và bán kính R  của (s) .

A. Tâm /(í—1;2;—3) và bán kính R  =  4 . B. Tâm / (  1; —2;3) và bán kính R = 4 .

c .  Tâm /(|-1;2;3) và bán kính R  =  4 . D. Tâm / ( l;-2;3) và bán kính R = 16 .

Câu 83. Trong ịkhông gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu nào sau đây có tâm nằm trên trục Oz ? 

A. (5,): x:: + y  + 22 + 2 x -4 j y - 2  =  0. B. (5,): X 2 + y 2 + z 2 + 6 z - 2  =  0  .

c .  (S3 ) : X2 +  ỵ 2 + z 2 +  2x +  6z =  0 . D. (S4 ) : X2 +  ý 1 +  z2 +  2x — 4y  +  6z — 2 =  0.

Câu 84. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu nào sau đây có tâm nằm trên mặt 
phẳng tọa độ (Oxy) ?

A. (5, ) : x ‘: +  y 1 +  z2 + 2x -  4y  — 2 = 0 B. (5, ) : X2 + y 1 +  Z1 -  4 ỵ  +  6z -  2 =  0

c .  (S3): x :i + y 2 + z 2 + 2 x ~ 6 z - 2  =  0 D. (S4): X2 + y 1 + z 2 + 2 x - 4 y  + 6 z - 2  = 0

Câu 85. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm I  (6 ,3 ,-4) tiếp xúc với Ox có 
bán kính Ệ  bằng:
A. R = 6 B. R  = 5 c . R  =  4 D. R  =  3
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Câu 86. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, "

cho mặt cầu (s) có phương trình X 2 + y 2 + z 2- 2 x - 4 y r - 6 z  + 5 = Q. 

Trong các số dưới đây, số nào là diện tích của mặt cầu ( s )  ?
A. 12ĩĩ B. 9tĩ c. 3Ó7T D. 36

Câu 87: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của líiặt cầu:
A. X 2 + y 1 + z2 —10xy—8y + 2z — l = 0 B. 3x2 +3y 2 +3z2 - 2 x  — 6y + 4z- ị l  =0

c. 2x2 +2y2 +2z2- 2 x - 6 y  + 4z + 9 = 0 D. X 2 + ị y - z ) 2-2 x -4 (_ y -z ) -5 ' = 0 -

Câu 88. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, giả sử tồn tại mặt cầu (5) có phương trình 

X 2 + y 2 + z2—4 x +  8 y — 2az + 6a = 0 . Nếu (s) có đường kính bằng 12 thì a nhận 
những giá trị nào?

a = -  2 a = 2 a = -  2
A. 6. 0 c. D.

a =  8 a = — 8 a — 4

Câu 89. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, giả sử tồn tại mặt cầu (s) có phương trình 

X2 + y 2 + z 2 — 4x + 2y — 2az +  10a =  0. Với những giá trị nào của a thì (s)  có chu vi 
đường tròn lớn bằng 87T ?
A. {1,-11} B. {1; 10} c .  {—1;11} D. {-10;?.}

Câu 90. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (s ) có phương trình ị  

X2 + y 2 + z 2 — (2m — 2)x + 3my + (6m — 2)z — 1 =  0 . Gọi R  là bán kính củẩ (s),  giá trịẾ 
nhỏ nhất của R  bằng: , *

A .7 Í M  c . ự ĩ í ĩ  D . M '
1 4

Câu 91. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,

cho mặt cầu (s) có phương trình X2 + y 1 +  z 2 — 2X -  4y  -  6z = 0. 

Mặt phẳng (Oxy) cắt (s) theo giao tuyến là một đường tròn. Đường tròn giao tuyến 

này có bán kính r bằng:

A. r =  V5 B . r  = 2 c . r =  Vó D . r  = 4
Câu 92. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (s) có tâm z (1;—2;0), báti kính R  = 5. 

Phương trình của mặt cầu (5) là:

A. {S):{x + \)2 +z- = 25.  B. (s ): (x  + ĩ f  + { y - 2 ) ỉ + z 2 = 5 .

c .  (s):(* —l)2 +{y + 2)2 + z 2 =  25 . D. (s): ( x - l f  +{y + 2)2 + z 2 = 5 .

Câu 93. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (2;4;1), B{—2;2;-3). 
Phương trình mặt cầu đường kính AB  là:

A. X2 + ( y - 3 ) 2 + ( z - l ) 2 = 9  B. X2 + (y + 3)2 + ( z - ỉ f  = 9

c . X1 + ( y - ì f  +{z + \ f  = 3 D. X2 + ( y - 3 f  +(z + l f  = 9
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Câu 94. Trqng không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (5) có tâm ỉ  (-1;4;2) và có thế
tích V =.972ĩĩ. Khi đó phương trình của mặt cầu (s ) là:

Á. (x + ỉ f  + ( y - 4 f  + ( z - 2 f  =81 B. (x +  1)2 + { y - 4 ) 2 + ( z - 2 ) 2 =  9

c. ( * - 1)2 +  (y + 4)2 +  ( z - 2)2 =  9 D. (x -1 )2 + (y + 4)2 + (z  +  2)2 =  81

Câu 95. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (s) có tâm / ( 2;1; —1), tiếp xúc với 
mặt phẳng tọa độ (Oyz). Phương trì nil của mặt cầu (S) là:

A. {x + l ỳ  + (y  + ĩ f  + ( z - \ ) 2 = 4  B. ( * - 2 ) 2 + ( ^ - l ) 2 +  (.z +  l): =  1

c. ( x - 2 ĩ f  +  (> --l)2 +{z + l f  = 4  D. (x + 2ý  + ( ^ - l ) 2 +{z + l f  =2

Câu 96. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (s ) đi qua -4(0,2,0), B{2;3;1),

c(0,3;l)| và có tâm ở trên mặt phang (Oxz). Phương trình của mặt cầu (s ) là:

A. X2 +(|y — ố)2 + ( z —4)2 = 9 B. X1 +{y — 3)2 + z 2 = 16

C. X2 + ( 'y - 7 ý  + ( z - 5 f  = 2 6  D. ( x - l f + y 2+(z  - 3 ) 2 =14

Câu 97. Troing không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (s ) có bán kính bằng 2 , tiếp xúc 

với mặt phẳng (Oyz) và có tâm nằm trên tia Ox. Phương trình của mặt cầu (s ) là:

A.(s):(á f + 2 ý + y 2 + z 2 = 4 .  B. (s): X2 + { y - 2 ) 2 + z 2 = 4 .

I c . { s ) : ( x - 2 f + y 2 +22 = 4 .  D. (5) : X1 + y 1 +(z —2)2 = 4 .

Câu 98. Troiịg không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm .4(2,0,0), B(0,4,0), c (0 ,0 ,4 ). 
Phưong trình nào sau đây là phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC ( o  là 
gốc tọa đ|ộ).
A. x 2+ ị 2+ z 2 - 2 x  + 4 y - 4 z  = 0 B. ( x - l ý  + ( y - 2 ) 2 + ( z - 2 ) 2 = 9

c. (x — 2Ị)2 +  (y -  4)2 +  (z -  4)2 =  20 D. X1 +  y 2 + z2 +  2x -  4y + 4z =  9

Câu 99. TroiỊigkhông gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(  1,0,0), 5(0,2,0), c(0,0,3). 
Tập hợp ¡các điểm M (x ,y ,z )  thỏa mãn: MA1 =  MB2 + M C 1 là mặt cầu có bán kính là:

A. R  = 2 B. R  =  V2 c. R = 3 D. R =
Câu 100. Trọng không gian vói hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu có phương trình nào sau đây đi 

qua gốc tỊọa độ?
A. (5j): j:2 + ỳ  + z 2 +2x — 4y — 2 =  0 B. (S2): X2 + y- + Z- - 4 y  + 6 z - 2  = 0

c. (s¡):ị z + y 2 + z2 +2x + 6z = 0 D. (S4) : x 2 + y 2 + z 2 + 2 x - 4 ỵ  + 6 z - 2  = 0

Câu 101. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

(S ) : ( * - l) 2 + 0 > -2 )2+ (* - 3 ) 2 = 9 .

Điểm nào sau đây nằm ngoài mặt cầu (5)?

A .iW (-ậ2;5). B.iV(0;3;2). G. p ( - l ; 6 ; - l ) .  D. <2(2;4;5).
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Câu 102. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho mặt câu ( s ) : x 2 + y 2 + z 2 - 6 x - 4 y - 2 z  =  0. 
Điểm nào sau đây thuộc mặt cầu (5)?

A.M (0;1;-1). . B.iV(0;3;2). c . p (- l;6 ; - l) .  D. Q(l;2;oj.

Câu 103. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt câu (s ) :x 2 + ( y - l ý  +{z - 2 ) 2 = 25. 
Điểm nào sau đây nằm bên trong mặt cầu (s).

A .A f(3 ;-2 ;-4 ). B.AT(0;—2;—2). c . p(3;5;2). D. <?(l;3;0j.

Q u  101 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt câu ( s ) : x 2 + y 2 + z 2- 2 x - ị y - 6 z  = 0. 

Trong ba điểm ỡ(0;0;0),yẩ(2;2;3), B (2;—1; — 1), có bao nhiêu điểm nằm trong mặt câu (5)? 

A .0 B. 1 C.2 D. 3
Câu 105. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A{l;a;l) và mặt cầu ịs)  có 

phương trình X2 + ỷ  + z 2- 2 y  + 4 z - 9  = 0 .  Tập các giá trị của a để điểm A  nằm 
trong khối cầu là?

A. (-l;3 ) B. [-1:3] c .  (-3;1) D. (—oo; —ĩ)u(3;+oo)

Câu 106. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,  cho mặt cầu (5) : X 1 + [ y  -  4)2 +  [z -  i f  =  36 . 

Vị trí tương đối của mặt cầu (5) vói mặt phẳng (Oxy) là:

A. (Oxy) cắt (5). B. (Oxy) không cắt (5).

c . {Oxy) tiếp xúc (5). D. ịOxy) đi qua tâm (s ).

Câu 107. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

(¿•^(x + l)2 +(>>-2)2 + ( z - 5 ) 2 = 4 .

Mặt phẳng nào sau đây cắt mặt cầu (5)?

A. (Oxy ) . B. (Oyz). c . (Oxz). D. Cả A, B, jc.

Câu 108. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu nào sau đây tiếp XUC với mặt 
phẳng tọa độ (Oxy) ?

A .(s,):(x-1)"  + y 2 +{z + 2)2 = 2  B. (S,) : (x - 1)2 +(_y-3)2 + ( z - l f  =  2

c  (53) :(x -1 )2 +(_y + l) + z 2 = 1 D. {SA) : x 2 + y 2 + (z  +  4)2 =16

Câu 109. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (5) : (x +  3)2 + y  +  (z -  i f  =  m2 +  4 .
Tập các giá trị của m để mặt cầu (5) tiếp xúc vói mặt phẳng (Oyz) là:

A. m =  4 Ỉ  . B. m =  ± - Ị ị . c .  m =  0 . D. m = ±2 .
Câu 110. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (s ) có phương trình

(x -  i f  +  ịy  +  -JỈỴ +Z1 = m2 +2m + 6. Tập các giá trị của m để mặt cầu (,ỹ) cắt trục 

Oz tại hai điểm phân biệt là:
A. m =  1. B. m =  — 3 . c .  — 3 < m < 1. D. m < — 3 hoặc m >  \ .
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Câu 111. Tiiong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S)'Ịcộ phương trình

(x + 1)2 4t ị y  -  3)2 +  z 2 = 9 . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. (5) tiếp xúc với trục Ox B. (s) không cắt trục Oy 'ì
c .  (5) tiếp xúc với trục Oy D. (5) tiếp xúc với trục Oz

Câu 112. Trọng không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu nào sau đây tiếp xúc với hai trục 
tọa đ ộ  o ỳ  v à  Oz ?

A- ( s ,) : {x — 1)" + y 2 +[z + 2) = 2  B. ( s , ): (x — í f  + y 1 + z l =  1

c. (S j):(^ -1 ) +{y + \)2 + Z 1 = \  D. ịSA) : ( x - ĩ ) 2 + ( y - 3 ) 2 + ( z - l ) 2 = 2

Câu 113. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cẩu

(s):(x + l)2 +(_y-f2)2 + (z  +  3)2 = 14 vàđiểm i4(l;—1;—6). 

Tim ttên ịtrục Oz điểm B sao cho đưcmg thẩng AB tiẽp xu'c với (5).-

A.B 0;0; -Ị )̂. B. .bỊo;0;— c. 5(ũ;0; 3 D .Ỉ0 ;0 ;
193 ) ( ' ' 3 J ( ■ ' 19)

Câu 114.cTrơng không gian với hệ tọa độ Oxyz,

cho mặt cầu (s):x2 + y 2 + z2 - 4 x - 4 y - 4 z  = 0 và điểm y4(4;4;0).

1 Tim tọa đjộ điểm B  thuộc (s) sao cho tam giác OAB đều (o  là gốc tọa độ).

A.
5(0;—4; 4) 

5(4;0;ị4) ■
B.

•5(0; 4 ;-4) 

B{4;0;4) ■
c. 5 (0 ;-4 ;-4 )  

B( 4;0;4) ■
D.

5(0;4;4)

5(4;0;4)'

o  Bài 02____________________________•
PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHANG

1. Phương trình mặt phẳng
a) Vectơ pháp tuyến -  Cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng

• Vectơ n =  0 là vectơ pháp tuyến (VTPT) của (a) nếu giá của n vuông góc với (a ) .

• Hai vecịtơ 2, ĩ  không cùng phương là cặp vectơ chi phương (VTCP) của (a) nếu 
các giá của chúng song song hoặc nằm trên ( a ) .

Chú ý:
• Nếu n là một VTPT của (a) thì kĩi (k =  0) cũng là VTPT của (a ) .

• Nếu ã, Ẹ là một cặp VTCP của (a) thì ĩi =  ịă,b} là một VTPT của (a ) .

b) Phương trình tổng quát của mặt phẳng
A x 4 s ỵ  + Cz + D = 0 vói Â 2 + £ 2 + c 2 > 0.

• Nêủ (a) Ị có phương trình Ax + By + Cz + D =  0 thì n={A\B\C)  là một VTPT của (a).
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• Phương trình mặt phẳng đi qua M 0(x0;y0;z0) vàcómộtVTPT n=(A;B;C ') là: 

A ( x - x 0) + B ( y - y 0) + C ( z - z 0) = Ũ.

) Các trường hợp đặc biệt

Các hệ số Phưong trình mặt phẳng (q) Tính chất mặt phẳng (!a)

D =  0 Ax + By +  Cz =  0 (a) đi qua gốc tọa độ 0  .

.4 =  0 By + Cz + D = 0 (a) II Ox hoặc (a) o O x .

5  =  0 Ax + Cz +  D = 0 (ct) II Oy hoặc (a) D Oy .

c  = 0 Ax +  By + D =  0 (a) II Oz hoặc (a) D  O z  .

II to II o Cz + D =  0 (a)ll(Oxy) hoặc (tt) =  (ojxy).

oII
oIIX By + D = 0 (á) II (Oxz) hoặc (a) =  (dxz).

bo II r> II o Ax + D = 0 (a)||(Ọyz) hoặc (a) = [Oì>z).

Chú ý:

® Nếu trong phương trình (a) không chứa ẩn nào thì (a) song song hoặcichứa trục 
ương ứng.

® Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn (ct): — + —+ -  =  1. Ở đây (a) .cật các trục
ữ b c

oạ độ tại các điểm (<2;0;0), (ố;0;0), (c;0;0) vói a b c ^o  . S L

!. Khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng
Trong không gian Oxyz, cho điêrn A (xA \yA\zA) và mặt phẳng (a ) : Ax +  By 4- Cz +  D — 0 .

Khi đó khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (a) được tính theo công thức

\Ax*+By*+Cz*+D \ .
■Ja 2+ S 2+C1

>. Vị trí tương đối 
) Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng

ịà)-.Alx + B{y  + C,z + Di = 0  và (¡3): A ,x + B2y  + C.,z +D2 = 0

a 2 b2 c2 d 2 '

/ \ |[/ . 1̂ Dx
*<“ > *«  *

• (a )n (ổ )« -  —  =*= —  hoăc —  =  —  .4 s ,  b2 c ,

• (q)±(/3) A ,Ạ , +  B ,£2 +  c ,c , =  0 .
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b) VỊ trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu
Trong khôpg gian Oxyz, cho mặt phẳng và mặt cầu

{à):Ạx + By + Cz + D = 0 và ( s ) : { x - a f  + ( y - b ý  + ( z - c f  = R 2.

Đế xét vị tirí của (a) và (5) ta làm như sau:

•Bước 1. Tính khoảng cách từ tâm I  của (5) đến ( ữ ) .

•Bước 2.
+ Nếu í/Ị/,(a)j>  thì (a) không cắt (5).

+ Nếu d[l\{a)] = R  thì (a) tiếp xúc (s ) tại H . Khi đó H  được gọi là tiếp điểm, là 

hình chiếu vuông góc cùa I  lên (a) và (a) được gọi là tiếp diện.

+ Nếu thì (a) cắt (5) theo đường tròn có phưong trình '

{ x - à f  +{y — b f  + z - c f  = R2 
:Ax + By+Cz + D = 0 '

Bán kính của (c) là r =  Ị r 2 - d ị l , (a)].

Tâm /  củá (c)  là hình chiếu vuông góc của I  trên (q) .

4. Góc giữa hai mặt phẳng
Trong khôrỊg gian Oxyz, cho hai mặt phẳng

(a): 4 *  +  Bxy  + Ctz  +  Dl = 0  và (,ổ): ẠỵX + B2ỵ  + Cj2 +  Ạ  = 0 .

Góc giữa (a) và (.ổ) bằng hoặc bù với góc giữa hai VTPT ĩỉ::, H,. Tức là

// \ / g \\_I -r- _ \n>r 'nti Ịcos({o.'),(/3)J =  |cosn<t,«rt| =  -p—— '■-----------

(C):

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

Vấn đề 1. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

Câu 115. (ĐE ¡MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz, cho mặt phẳng (i3) : 3x — z + 2 =  0 . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp 
tuyên cùa (jp) ?

A. » =  (—l;p;—1). B. « =  (3 ;-l;2 ). c . K =  (3 ;-l;0 ). D. K =  (3;0;-l).

Câu 116. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vecto ã và ố đều khác õ . Mệnh 
đề này sau đây đúng?

_ => \a,b là một vectơ pháp tuyến của ( p) .
¿11 ự )  1 1
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. ã \ ị { p ) ,b \ \ ự )  r r l  „ ,
B. ị ^ \ a ,b  là một vectơ pháp tuyến của (P) .

a = kỉ, k = 0

c. ^ ^  ̂=*• k ịă,ĩ] là một vectơ pháp tuyến của (p).
ă = kĩ, k = 0

| ã| | ( i >) , è| | (p)  r _ ,
D. j => a,0 là một vectơ pháp tuyẽn của {P).

[ ã ^ k ĩ ,  k * 0  1 J

Câu 117. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (a ) : A x  +By +Ck + D  =  0 . 

Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Nếu D = 0 thì (a) song song với mặt phang (Oyz)

B. Nếu D  =  0 thì (q) đi qua gốG tọa độ.

\BC = 0c. Nếu thì (a) song song với trục Ox .

, \BC *  0 . ,
D. Nêu ị _  thì ịa)  chứa trục Oy .

1/1 =  D =  0 v ỵ
Câu 118. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (ợ): 2 x - ỵ  + 5 z -1 5  =  0

và điểm i?(l;2;-3). Mặtphẳng (p)  qua E  và song song với (ợ) có phượng trình là: 4

A. ( p ) : x  + 2 ỵ - 3 z  +15 =  0 B. ( p ) : x  + 2y —3z —15 =  0 I

c . (p ) :2 x  - y  +5z  +15 =  0 D. (p): 2x —y  +  5z —15 =  0

Câu 119. (ĐÊ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Trong không gian vối hệ tọa độ
Oxyz, cho hai điểm v4(0; I; 1) và B(ỉ;2;3). Viết phưortg trình mặt phẳng (.p) đi qua A 
và vuông góc với đường thẳng AB .
A. (P):x  + y  + 2 z - 3  = 0 .  B. ( p ) : x  + y  + 2 z - 6  = ũ.

c. (P ) :x + 3 y  + 4 z - 7  = Q. D. (P ):x  + 3 y + 4 z - 2 6  = 0 .

Câu 120. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (p)  qua điểm G (1;1;1) và 
vuông góc vói đường thẳng OG có phương trình là:
A. (p ) :x  + y  + z ~ 3  = 0 B. (p ) : x  + y  + z = 0

c. ( p ) : x - y  + z =  0 D. ( p ) : x  +  y - z -3 =  0

Câu 12L Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, dao ba điểm A  (2; 1; -1 ), B (-1; 0; 4), t  (0; -2 ; -1 ) .  
Phương trình nào sau đây là phương trinh cùa mặt phẳng đi qua A và vuông góc vói BC ? 
A. X - 2 ỵ  - 5 z  +5 — 0 B. X - 2 y  - 5 z  —0

c .  X - 2 y - 5 z - 5  = 0 D. 2x - y  + 5 z - 5  =  0

Câu 122. Trong không gian với hệ tọa độ Oxỵz, cho hai điếm /l(4 ;l;-2 )  và B ( 5;9;3). 
Phưc"g trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB  là:

2 0 0
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A. 2x +6y  —5z +40 = 0 B. X  +Sy —5z —41 = 0

C. X  — 8ỷ — 5z — 35 =  0 Đ. X  +Sy +5z —41 — 0

Câu 123. Trpng không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (a) : 4x —3y -  l z  + 3  = 0 

và điểm ị/(1;-1;2). Phương trinh mặt phẳng (0) đối xứng với (a) qua I  ỉà:

A. (ß ) : 4 x - 3 y - 7 z - 3  = 0 B. ( 0 ) : 4 x - 3 ỵ - 7 z  + l l  = o

C. ( ß ) : 4 x - 3 y - 7 z - l l  = 0 D. (/3):4 x - 3 y - 7 z  +  5 =  0

Câu 124. Trpng không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3 ; - l;2 ) , s (4 ;—1;-1) và 

c(2;0;2j. Mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, c có phương trình :

A. 3x — 3y + z —14 =  0 B. 3x + 3y + z — 8 =  0

C. 3x — 2y +  z — 8 =  0 D. 2x +  3y — z  +  8 =  0

Câu 125. Tròng không gian vói hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (a) chứa trục Oz và đi qua 

điểm p  (12;—3;5) có phương trình là:

A. (a) :2x + 3y = Q B. (a) : 2x — 3y  = 0

c .  (a) : 3br +  2y = 0 D. (a) : y  +  2z =  0

Câu 126. Trịong không gian với hệ tọa độ Oxỵz, cho hai điểm M  (1;—1;5) và N  (0;0;1). 

ịk Mặt phẳng (a) chứa M , N  và song song với trục Ọy có phương trình là:

8  A. (a ):4x  — 2 +  1 =  0 - B. (q): X -4 2  +  2 =  0

w  c .  (à ):2x  + z - 3  = 0 D. (a) : x + 4 z - ĩ  = 0

Câu 127. Trbng không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (q) đi qua điểm M  (0:0; — 1) 

và songịsong vói giá của hai vectơ a =  (!;—2;3), b =(3;0;5). Phương trình của mặt 

phang (a) là:

A. ịa ) : —5x +2y  + 3 z  + 3  =  0 B. (a):5x - 2 y  - 3 z —21 =  0

c. (a ) : lb x - 4 y - 6 z  +21 = 0 D. (a ) :5 x - 2 y  - 3 z +21 = 0
Câu 128. Trong không gian với hệ tọa độ mặt phẳng (a) đi qua A (2; — 1; 1) và vuông góc 

vói hai rrtặt phẳng (p) : 2x -  z  +1 =  0 và (ợ) : y  — 0 . Phương trình của mặt phẳng (a) là: 

A. (a ):2x  + y  — 4 =  0 B. (a ):x  +  2z —4 =  0

c. (a) :x  + 2y + z — 0 D. (a) : 2x — y  +  z =  0

Câu 129. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm p  (2;0;—1), Q (1;—1;3) và 

mặt phẳng (p) : 3x +  2y  -  z +  5 =  0 . Gọi (a) là mặt phẳng đi qua p ,  Q và vuông góc 

vói (p )p h ư ơ n g  trình của mặt phẳng (a) là:

A. [ a ) \~ l x  + \ l y  + z —3 =  0 B. { à ) : lx  — \ \ y  + z — \ = Q

c. (q ):—7jc + 1 l y +  2 +  15 =  0 D. (a ) : 7 x - l l> - -2  +  l =  0

2 0 1
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'âu 130. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (a ) cắt ba trục tọa độ tại ba 

điểm Àf(8;0;0), N (0;—2;0) và -P(0;0;4). Phương trình của mặt phẳng (a) là:

A.(«):f + ¿  + £ - 0  = l
c . ( a ) : x - 4 ỵ  + 2z = 0 D. (a ) :x - 4 y  + 2 z - 8  =  0

âu 131. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điếm A  (4;-3; 2). Hình chiếu vuông 

góc của A lên các trục tọa độ O x,O y ,  Oz theo thứ tự lần lượt là M , N , p  . Phương 
trình mặt phẳng (M N P  ) là:

A. A x - 3 y  + 2 z - 5  =  0 B. 3 x - 4 y  + 6 z -1 2  =  0

c . 2 x - 3 y  + 4 z - 1  =  0 D. — — — +  — +  1 =  0
4 3 2

âu 132. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳrtg (p)  cắt trục Oz tại điểmịcó cao độ 

bằng 2 và song song với mặt phẳng (Oxy). Phương trình của mặt phẳng (p ) là:

A. ( p ) : r - 2  =  0 B . ( P ) : x - 2  = 0

c . { p ) :y  + z - 2  =  0 D. ( p ) : x  - y  —2 =  0

âu 133. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm G (1;2;3). Mặt phẳng (a) đi 

qua c  , cắt O x , O y , Oz tại A, B , c  sao cho G là trọng tâm của tam giác A B C . 
Phương trình của mặt phẳng (a ) là:

A., (a ) :2x + 3y + 6z —18 =  0 B. (a):3x + 2y + 6z —18 =  0

c. (a) : 6x + 3y + 2z —18 = 0 D. (ct):6x + 3^+32 —18 =  0

Î U  134. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm H  (2;l;l). Mặt phẳiỊg (a ) đi 
qua H , cắt O x ,O y ,O z  tại A, B, c  sao cho H  là trực tâm của tam giặc A B C . 
Phương trình của mặt phẳng (a) là:

A. (q) : 2x  +  ̂  +  2 - 6  =  0 B. (a) : AT + 2y  -rz — 6 =  0

c . ị a ) :x  + ỵ  + 2z — 6 = 0 D.. (a):2x + y  + z - 6  = ũ

ÏU 135. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho s(-l;6 ;2 ), A (0;0;6), 5(0;3;0), 

C (-2;0;0). Gọi H  là chân đường cao vẽ tù s  cúa tứ diện. Phương trình nào dưới 
đây là phương trình mặt phẳng (SBH ) :

A. x + 5 y - 7 z  — l5 = 0 B. 5x - ỵ  + l z  +15 =  0

c . Ix  + 5 V +z  —15 =  0 D. X — l y  +52 +15 =  0
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Vấn đề 2. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MẶT PHANG

Câu 136. (ĐE MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz, chomặtphẳng (P):3x + 4y + 2z + 4 = 0 và điểm 4̂(1;—2;3). Tính khoáng cách 

d  từ A  đéin ( p ) .

A. đ = — . B.</ =  —  . Q .d  = - ị = .  D. d =  — .
9 29 V29 3

Câu 137. Trorịg không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi H  là hình chiếu vuông góc của điểm
A( 2;—1 ;-|)  trên mặt phẳng (a):16x — 12y — 15z — 4 =  0. Tính độ dài đoạn thẳng AH .

A. 55. B. — . c .  — . D. —  .
■ 25 ■

A. 55.

Câu 138. Tro| 

C { - 1;2;3)

A. V3.

_  22 D. — .
5

ng không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm j4(1;1;3), B(—1;3;2), 

Tứih khoảng cách từ gốc tọa độ o  đên mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, c .

6. 3 . c 4 .  D . 32 2 
Câu 139. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (p) :3x — 2y + 6z + ì4 = 0 

và mặt câ» ( s ) : X2 + y 2 + z 2 — 2{x + y  + z ) - 2 2  =  0 . Bữioảng cách từ tâm I  của mặt 

cầu (5) tói mặt phẳng (p) là:

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4
Câu 140. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (s ) có tâm I (2 ;l;- l)  và tiếp xúc 

với mặt ph ẳng ( a ) : 2 x - 2 y - z  + 3 = 0 - Bán kính của (5) bằng:

A .2 c . |
3

D . i
9

Câu 141. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho A(3,—2,—2), 5(3,2,0), c ( 0,2,1) và 

£>(—1,1,2). Mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (BCD) có bán kính bằng:

A. 9 B. 5 C.VĨ4 D. VĨ3
Câu 142. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (p) :3x + y  — 3z +  6 =  0 

và mặt cầu ( 5 ) : (* -4 ) : + (^  + 5)2 + (z  +  2): =  25 . Mặt phẳng (p)  cắt mặt cầu (5) theo 
giao tuyến là một đường tròn. Đường tròn giao tuyến này có bán kính r bằng:
A. r =  6 B. r =  5 c. r = yfẽ D. r =  ' Ị ĩ

Câu 143. Trong không gian vód hệ tọa độ Oxyz, chomặtcâu ( s ) : x 2 + y 2 + z 2 —6x +  4jv —12 = 0. 

Mặt phẳng nào sau đây cắt (5 ) theo một đường tròn có bán kính r = 3?

A. x + y  + 

c .  4 x - 3 y

B. 2x + 2y — 2 +  12 =  0

D. 3x -  4jy +  5z -1 7  +  20V2 =  0
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Câu 144. (ĐÊ MINH HỌA QUỐC GIA NĂM 2017) Trong không gian vớí hệ tọa độ
Oxyz, cho mặt cầu (5) có tâm /(2;1;1) và mặt phẳng (p ) :2 x  + y  + 2z + 2 = 0. Biết 

mặt phẳng (p) cắt mặt cầu (s ) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1 . 
Viết phưong trình mặt cầu (5).

A. (s ): (X + 2)' + (7  +  1)" + (z  +  I)2 =  8 . B. (5): (x +  2)2 +{y + \'f +(.r +  l)2!= 10. 

c . (5 ):( .r -2 )2 + ( y - l ) 2 + ( 2 - l ) 2 = 8 .  D. ( s ) : ( x -2 ) 3 + ( j , - ự + ( * - l ) 2j= 10.

Câu 145. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt câu ( s ) : X2 +  y 2 + z2 -  2y -- 2z — 1 =  0 

và mặt phẳng ( p ) : 2x + 2y — 2z +15 =  0 . Khoảng cách ngắn nhất giữa* điểm M  trên 
(s) và điểm N  trên (p) là:

A . Ĩ Ể .  c . — D . ỉ
2 3 2 3

Câu 146. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng song song |p ) và (Q) 
lần lượt có phương trình 2x -  ỵ  + z = 0 và 2 x - j /  +  z -  7 =  0 . Khoảng cách giữa hai 
mặtphẳng (p ) và (ọ) bằng:

A. 7 . B. óV7. c . l S .  D. -Ị= .
. Vó

Câu 147. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( a ) : 3 x - 2 y - z  + 5 = 0 và . 

đường thẳng A : ^Ị-ỉ- =  2 - 2 .  =  £ —1 .  Gọi (ổ) là mặt phẳng chứa A vàỊ song songi 

với mặt phẳng ( à ) . Tính khoảng cách giữa (q:) và (/?).

9 _ 9 _ 3 3
A. — . B. —̂ =7. c . D  —

14 VĨ4 14 M ’

Vấn đề 3. VỊ TRÍ TƯƠNG Đ ố i

Câu 148. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( p ) : 2x -  3y + ị z  +  20 =  0 

và (ộ): Ax — 13_y — 6z+ 40 = 0 . VỊ trí tương đối của (p) và (ợ) là:

A. Song song. B. Trùng nhau,
c. Cắt nhưng không vuông góc. D. Vuông góc.

Câu 149. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phằng {P)\x  + 2y + 7 z - Ì A  = ữ 

và ( c ) : — X  — 2y -  2z — 16 =  0 . Vị trí tương đối của (p) và (ọ) là:

A. Song song. B. Trùng nhau,
c. Cắt nhưng không vuông góc. D. Vuông góc.

Câu 150. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cặp mặt phẳng nào sau đây ị song song 
với nhau?
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& -{ P ):2 à -y  + z -  5 =  0 và (Q ): -4 x  + 2 y - 2 z  + l0 = 0 . 

ü . ( R ) : x - y  + z - 3  = 0 và (s) : 2 x - 2 y  +  2z +  6 = 0 .

C .(T ) :x ] -y  + z  = û và ( U ) : - -  —+ — = 0 .

D .(X ) :3 x  — y + 2 z - 3  — 0 và ( Y ) : 6 z - 2 y - 6  = 0 .

Câu 151. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba mặt phẳng (a) : X  + y  +  2z +1 =  0 

(/?) : * +  jy -  z +  2 =  0 và (7 ) : x -  +  5 =  0 . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A .( a ) ± ( |)  B.(7 )±(/?) c. (a)il(Æ) D. ( û ) x ( 7 )

Câu 152. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( - 1;2;1) và hai mặt phẳng 

(p) :2x + ệ y - 6 z  — 5 — 0,  (Q) : X + 2y — 3z =  0 . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Mặt phẳng (Ọ) đi qua A và song song với ịp ').

B. Mặt phlng (Ợ) không đi qua A  và song song với ( p ) . 

c. Mặt ph íng (Ợ) đi qua A và không song song với (p ).

D. Mặt phẳng (Ọ) không đi qua A và không song song với (p ) .

Câu 153. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (p) : X -  3y  +  2z +1 =  0 và

(Q ):(2m^l')x  + m(l — 2m)y + (2m—4)z + 14 = 0.  Đế (p) và (ọ ) vuông góc với nhau 
1-1*0khi »í ?

3A. m — 1 hpặc m =  ——
2

c .m  =  2

B. m =  -1  hoặc m = ■

D. m = —
2

Câu 154. Trorịg không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (a) :x  — y  + nz — 3 =  0 

và (.3) '■ 2x + mỵ + 2z + 6 = 0 .Với giá trị nào sau đây của m, n thì (a) songsongvới (/3)?
K.m = - 2  và n = 1 

1
B. m =  1 và n -

D. m =  1 và n = —-c.m = - ị  và n = 1 - - - - - - - - - - - - -  —
2 2

Câu 155. Tror|g không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( - 3;2;2), B (2;2;-2) và

vectơ V =  (Ị2;-1;3). Gọi (p) là mặt phằng chứa AB và song song với vectơ V . Xác 

định m, n Ịđế mặt phẳng (Q):4x+ my + 5z+ l - n  = 0 trùng với ( p ) .

A. m =  23,! n =  45 . B. m = -23 , n =  45 .
c .  m =  45, « =  23. D. «ĩ =  45, n =  -2 3  .

Câu 156. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho liai mặt phẳng ( a ) : 2 x - m y  + 3 z - 6  + m = 0

và (^):(m +  3)x-2> '+(5m  + l)2 - 1 0  =  0. Với giá trị nào cùa m thì hai mặt phẳng đó 
cắt nhau?

A. m =  \. B. m =  - 1 . C m s l .
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Câu 157. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (a) : 4x — Z yW îz  — 7 =  0. 

Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. Trục Oz cắt (a) tại JW(0;0;1). B. Trục Oz chứa trong mặt phẳiịtg (a ).

c. Trục Oz song song với [à] . D. Trục Oz vuông góc với (a ) .

Câu 158. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (a) : 2_y +  2 =  0 . Tìm 

mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :
A .(a )||ỡ r  B. (a)W(yOz) c .  (a)\\Oy D. (ÒỊDỘx

Câu 159. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng nào trong các mặl| phẳng dưới 
đây cắt các trục tọa độ?
A. (p ):3 x  - 2 y  +6z  - 6  =  0 . B. (Q ):x  +2 = 0

c. (R ) :x  +2z  - 2 =  0 D. (s):;y -3 z  + 3  = 0
Câu 160. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho điểm /(2; 6;—3) và cát mặt phẳng 

(û) : X -  2 =  0 , (,ớ) : y  -  6 =  0 , (7 ) : z +  3 =  0 . Tim mệnh đề sai trong các mệnh dề sau: 

A. ( a ) đ iq u a /  B.(7 )|ị(0z) c. (/?) Il (xOz) D. (a ) -L ((pz)

Câu 161. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phang (p) : X —2y + 2z -  3 — ũ 

và mặt cầu ( s ) : x 2 + {y — 4)2 + (z  —l)2 =  36 . Vị trí tương đối của (p)  và ($) là:

A. (p ) đi qua tâm của (s ). B. (p) không cắt (s).

c . (p ) tiếp xúc với (S). D. (i5) cắt (5).

Câu 162. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phang (p) : X — 2y Ỷ  2 z +24 =  0 

và mặt cầu (S): (x — l )2 + (y — 2)2 + ( z - 3 )2 =  9 . Vị trí tưongđối của (p ) và (s ) là:

A. (P) đi qua tâm của (s ). B. (p) không cắt (s).

c . (p ) tiếp xúc với (5). D. (p) cắt (5).

Câu 163. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (p) : 3x + y  +  fez +1 =  0 và 

mặt cầu (s) : (X — 3)2 +  (7 — 2)2 +(z — l )2 =  14. Vị ưí tương đối của (p) và 1(5 ) là:

A. (p) đi qua tâm của (5). B. (p) không cắt (5).

c . (p ) tiếp xúc với (5). D. (p) cắt (5).

Câu 164. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

(S):(* +  l)2+ ( j - 2 ) 2+ ( r - l ) 2 = 4 .  

Mặt phẳng nào sau đây cắt mặt cầu (5) ? ■

A.(Pi) : x - y  + z - 2  = 0 'ữ.{P2): x  + y  + z + 2 = ữ

C.{P,):x + y - z - 2  = ũ D.(P4 ) : x  + y  + z - 2  = 0
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cho mặt cầu ( s ) : ( x - l ) 2 + (J>, +  3)2 + ( z _2 )2 = 49  . 

PhươngỊ trình nào sau đây là phưong trình của mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (5)?

A. (a ): t ịx+ 2y  + 3z = 0 B. (a ) :2 x  + Zy + 6 z - 5  = Q

c. {a):()x+2y + ĩ z - 5 5  = ữ D. {a):x  + 2y + 2 z - l  = ữ
ong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 

(* + l)2 + ( y - 2 ) 2 + ( z - l ) 2 = 4  và mặt phẳng (a ) :2 x - j /  +  2 z - 4  =  0 . 

ng (p) tiếp xúc với (5) và song song với (a ) . 

trình của mặt phẳng (p)  là:

A. (p ) \2 x  — y  + 2z + 4 = Q B. {p):2x — y  + 2z + 8 = 0

c. ( P ) : 2 x - y  + 2 z - 4  = 0 D. (p ) :2 x - y  + 2 z - 8  =  0

ang không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

( s ) : ( x - l ) 2 + [ y - 2 ) 2 +(2  + l)2 = 9  và điếm A(3;4;0) thuộc ị s ) .  

trình mặt phẳng tiếp diện với (5) tại A là:

A. 2 x - à y - z  + 2 = 0 B. 2 x - 2 y  + z + 2 = 0
1 c .  2x + 2y + z - l 4  = Q D. x + y  + z - l  = ũ

’câu 168. Trtìng không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

(S ):(* -Ị )2 +  (^+ 3)2 + (z  +  l)2 = 3  vàmặtphẳng ( a ) : 3 x + ( m - 4 ) y - 3 m z  + 2 m - 8  = 0 . 

Vói giá trị nào của m thì (a) tiếp xúc với (5)?

Câu 165. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,

Câu 166. Tr

(S)
Mặt phẳ 

Phương

Câu 167. Tri

Phương

A. m =  \ \ B. m =  0 c. m = - l D. m = 2

Vấn đề 4. GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG

Câu 169. Trọng không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (p ):2 x  -  y - z - 3  = 0 

và (Ọ): xị—z — 2 =  0 . Tính góc giữa hai mặt phẳng (p) và (ọ ) .
A. 30° B. 45° c. 60° D. 90°

Câu 170. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng (p ) :2 x  - y  - 2 z  - 9  = 0 

và (Ợ): X — y  — 6 =  0 . Số đo góc tạo bời hai mặt phẳng bằng:

A. 30° I B. 45° c. 60° D. 90°
Câu 17L Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD  có y4(0;2;0), B(2;0;0),

c(ũ;0;>/á) và D ( 0;-2;0). Số đo góc của hai mặt phẳng ( A B C ) và ( A C D ) là :

A. 30° B. 45° c . 60° D. 90°
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lâu 172. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M  (1;0;0), N  (0;1;0), p  (0;0;1). 

Cosin của góc giữa hai mặt phẳng (M N P ) và mặt phang (Oxy) bằng:

Ả . -  B . Ậ  c .  -)= D. - L
3 V5 Vã V5

lâu 173. Trong không gian với hệ tọa độ Oxỵz, cho hai mặt phẳng (p ): X — y  — 6 =  0 và

(Ợ). Biết rằng điểm H  (2; — 1;—2) là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độị o  (0;0;0)

xuống mặt phẳng ( ộ ) . Sô' đo góc giữa mặt phẳng (p ) và mặt phẳng (Q ) bặng:

A. 30° B. 45° c. 60° D. 90°
lâu 174. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A (1;0;0), B  (0;2;0), c  (0;0',m).

Để mặt phẳng (ABC  ) hợp với mặt phẳng (Oxy ) một góc 60° thì giá trị của m là:

19 7 ỉ ĩ ĩ  _ 5
A. m — ± —  B. m =  ± — c. m =  ± J —  D. m =  ± —

5 5 \  5 2

Vấn đề 5. TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

"âu 175. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm trên trục Oy điểm M  cách mặt 
phẳng (a): x + 2 y - 2 z - 2  = Q một khoảng bằng 4.

A.M(0;6;0) hoặc M (0;-6;0). B. M(0;5;0) hoặc M(0;—5;0).

c. M(0;4;0) hoặc M (0 ;-4 ;0 ). D. M(0;3;0) hoặc A í(0;-3;0).

Câu 176. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng (p) \ x  + ỵ  — z + 1 =  0 

và (Q ) - .x -y  + z -  5 =  0 . Điểm M  nằm trên trục Oy cách đều (p ) và (Q) là: 

A.M(0;2;0). B.jlí(0;3;0). c. M(0;-3;0). D.M(0;-2;|0).

Câu 177. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm trên trục Oz điểm M  cách đều điểm
A (2;3;4) và mặt phẳng (a.): 2x +  3y + z —17 =  0.

A.M(0;0;0). B. M(0;0;1). c. Af(0;0;3). D. M(0;0;2).

Câu 178. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho điểm E  thuộc mặt phẳng ịOxy), có 

hoành độ bằng 1, tung độ nguyên và cách đều hai mặt phẳng (oì)\x+2y,+ z - \  = ữ 

và (Ị3): 2x — y  — z +  2 =  0 . Tọa độ của E  là:

A .£(l;4;0). B. ^(1;—4;0). c . í ^ o ^ ) .  D .^ Ợ ịO ;-^  .

Câu 179. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

( s ) : ( x - l ) 2 + ( y - 2 ) 2 + (z -3 )2 = 3 6 ,điểm /(l;2;0) vàđiịtờngthẳng
J . X — 2 _  j f  — 2 _  z 

'  3 — 4 ~  ~  -ĩ ’
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Tim tọa độ|điê’m M  thuộc d , N  thuộc (5) sao cho I  là trung điểm M N . 

A.
iV (3; 2; li) tf(-3 ;-2 ;l)  c  

iV(3;6;—1) ' '
JV(-3;2;1) ÍAT(-3;-2;l)
iV(3;6;l) ' ' iV(3;6;l) 'JV(3;6;—1)

Câu 180. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A{2;4;4), B'{2 ;-5 ;-5 ) và 

mặt phẳng (p ): x  + y  + z — 4 =  0. Tìm tọa độ điểm M  thuộc (p) sao cho MA + MB 
có giá trị nlkỏ nhất.
A. M (2;l;l). B. Af(2;—1;1). c. M (l;2;l). D. .

Câu 181. Tronịg không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(  1;—1; 2), 5(2; 0;1) và mặt 

phẳng ( p ) ; 2 x —y —z + 3  =  0 . Điểm M  thuộc (p) thỏa mãn \MA~MB\ có giá trị lớn 

nhất có tọalđộ:
A. M (- l; -3 ;4 ) . B. M (2 ;-l;l) . c .  M (  1;2;1). D. M (-l; l;2 ) .

Câu 182. Trori|g không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điếm A ị2; 1; — 1), B(0;3;l) và mặt 

phẳng (p ) : x  + y —z  + 3 = 0 .  Tim tọa độ điểm M  thuộc (P) sao cho ịlMA — MBị có 

giá toị nhỏ Ịnhâít.
Ă. M (-4;--l;0 ). B. ik f(-l;-4 ;0 ). c. M (4;l;0). D. M (l;-4 ;0 ) .

Câu 183. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (p) :3x — 3y — 2z — l5 = 0 

và ba điểĩXỊi v4(l;4;5), 5(0;3; 1), c (2;-1;0). Tim tọa độ điểm M  thuộc (p) sao cho 

MA2 +  ME? +  MC1 có giá trị nhỏ nhất.
A. M (—4;—1;0). B. M (4 ;-l;0 ). C. M(4;1;0). D. M (l;-4;0).

Câu 184. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điếm -<4(—3;5;—5), ¿5(5;—3;7) và 

mặt phẳngị (p ) : x  + y  + z = 0 . Tim tọa độ điểm M  thuộc (p) sao cho MA2 - 2MB2 có 

giá trị lón lịửiất.
A. M ( - 6;--18;12). B. M(6;18;12).

c. Aí(6;-Ị8;12). D. M(-6;18;+12).

o  Bài 0 3 ------------------------------ ------------------------------
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THANG 

1. Phương tỊrìiứi đường thẳng
a) Vecta chi phương của đường thẳng

Cho đường thẳng A . Vectơ «=* õ gọi là véc tơ chi phương (VTCP) của đường thẳng 
A nếu giá củạ nó song song hoặc trùng vói A .

Chúý:
•  Nếu « lậ VTCP của A thì k.ũ (k 5= 0) cũng là VTCP của A .

•  Nếu đường thẳng A đi qua hai điểm A, B thì AB  là một VTCP.
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b) Phương trình tham số của đường thẳng

Cho đường thẳng A đi qua Af(x0;>>0;z0) và có VTCP u = (a;b;c). Khi đó phương

x  = x0+ai
trình đường thẳng A có dạng: y  — yữ+bt 1 6 R (1).

z  = zữ 4- a

(1) được gọi là phương trình tham số của đường thằng A , t  được gọi là ịtham số.

Chú ý: Cho đường thằng A có phương trình (1)

•  ũ = (a;b;c) làmộtVTCPcủa A .

•  Điểm M  £ A ,  suy ra M (x 0 +at\yữ +bt\z0 +ct).

c) Phương trình chính tắc

Cho đường thẳng A đi qua M (x 0;ỵ0;z0) và có VTCP u = (a;b\c) với abc =  0 . Khi đó

phương trình đường thẳng A có dang: *° =  y ~ y° —7.5° (2)
' a b c

(2) được gọi là phương trinh chính tắc của đường thẳng A .

2. Khoảng cách
a) Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Cho đường thẳng A đi qua M 0, có VTCP ũ và điểm M  ị  A . Khi đó đêỉ tính khoảng!
cách từ M  đên A ta có các cách sau: 1

• Cách 1: Sử dụng công thức d[M,d] =
MM 0,U

• Cách 2: Lập phương trình mặt phẳng (p)  đi qua M  vuông góc với Ạ . Tim giao 

điểm H  của (p) với A . Khi đó độ dài M H  là khoảng cách cần tìm.

• Cách 3: Gọi N  6 d , suy ra tọa độ N  theo tham số t . Tính M N 2 theo t . Sau đó tìm 
giá trị nhỏ nhất của tam thức bậc hai.

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Cho hai đường thẳng chéo nhau A đi qua M 0 có VTCP u và A' đi qua M ữ' có VTCP 

u '. Khi đó khoảng cách giữa hai đường thẳng A và A' được tính theo các cách sau:

> Cách 1: Sử dụng công thức ấ(A,  A') =  -
II«.« J|

• Cách 2: Tun đoạn vuông góc chung M N . Khi đó độ dài M N  là khoảng cách cân tìm.
• Cách 3: Lập phương trình mặt phẳng (p)  chứa qua A và song song vớí A ' . Khi đó 

khoảng cách cần tìm là khoảng cách từ một điểm bất kì trên A' đến ( p ) .
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3. VỊ trí
a) VỊ trí tương đối giữa hai đường thẳng

Trong không gian Oxỵz, cho hai đường thẳng dì :------ 2- =  ——— = ------   đi qua

■M1(*a W í b) i0ÓVTCP ũ,={a;b;c) và d2 : đi qua M 2(x-0]y0;z'ữ)

CÓVTCP ^  =  (a';è';c').

Để xét vị trị tương đối của dị và d2, ta sử dụng hai phương pháp sau:

Phương pháp hình học;

'd t = d 2 <=> ịtt1,«2j =  Ịu,,M1Af2j =  Õ hoặc 

k .«2] =  Õ

«1 II «2 
M t e d 2

ai _ ữ2 _ a3 
Ế, b2 ¿3 .

• r f ,K  <=» 

• á, cắt d2

hoặc

a,,«2Ị = Õ

ífj chéo i 2 ỊMj,ti2 |.M,M2 í* 0.

g l _  a 2 _  a 3 
è, Ếj ¿3 . 
M xị d ,

Phtamgpháp đại số:
Dựa vào sp nghiệm của hệ phương trình các đường thẳng,

b) VỊ trí tưomg đối giữa đưòng thẳng và mặt phẳng 
Trong khôịng gian Oxyz, cho

Mặtphẳng (à) \ Ax + By+Cz + D = ữ có VTPT Ĩ ^  = (A;S;C) và đường thẳng

đ :
X =  x0 + at
y  =  y 0 + bt đi qua M (x a;ya;z0), có VTCP ud =  (a;b\c).
z  = z0+ct

Để xét vị trị tương đối của d và (a), ta sử dụng hai phương pháp sau: 

Phương phấp hình họa

•Nếu

•Nếu

M l ị x ^ y ^ e ị a )
thì d  c  (a ).

Uđ\ thì d  II (a ) .
M ị x 0\yữ;z0)ặ {a )

•Nếu không cùng phương với /í, thì d cắt ( a ) .

'  d  L (à )  <=> Uj và «„ cùng phương ud = k.nn vói & =  0 .
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x  = x0+at (1)
y  = y0+bt (2)
z  = z0+ct (3)

Phương pháp dại sô':

Xét hệ phương trình

Ax + By + Cz + D = 0 (4)

Thay (1), (2), (3) vào (4), ta được

A{x0+at) + B{yc +bt) + C{za+ct) + D = ữ \

<=> (Aa -ị-Bb-ị-Cc') t  = — {D + Axữ +  Byữ +Czữ).

Phương trình (*) là phương trình bậc nhất, ẩn t . Ta có 

•Nếu phương trình (*) vô nghiệm t thì d II (a ) .

•Nẽủ phương trình (*) có nghiệm t duy nhất thì d cắt (ct).

•Nếu phưang trình (*) có vô số nghiệm t thì d c  (a ) .

Chú ý: Đê’ tìm điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng ta giải phưcmg trình bậc 
nhất theo t , sau đó thay giá trị của t vào phương trình tham số của d. để tìm (x;y;z).

c) VỊ trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng và mặt cầu d :
x  = x0 +at \ 
y = y 0+ b t , r e p  
z  = z0+ct

,2 . \2và (s ) : ( x - a f  + { y - b ) 2 + { ị - c f  = R 2. 

Đế xét vị trị tương đối của d và (a ) , ta sử dụng hai phương pháp sau:

Phương pháp hình học:
•Bước 1. Tính khoảng cách từ tâm /  của (s ) đến d .

•Bước2. +N ếu đ[I ,d]>R  thì d không cắt (5).

+ Nếu d\l,d\  =  R  thì d tiếp xúc (s ).

+ Nếu d[ĩ ,d ]< R  thì d. cắt (5).

Phương pháp đại số:
® Bước 1. Thay X, y, z  từ phương trình tham số của d vào phương trình (5), khi đó 

ta được phưong trình bậc hai theo t .
• Bước 2. + Nếu phương trình bậc hai vô nghiệm t  thì d  không cắt (s ).

+ Nếu phương trình bậc hai có một nghiệm t  thì d. tiếp xúc (Sị).

+ Nếu phương trình bậc hai có hai nghiệm t thì d  cắt (s ).

Chú ý  : Để tìm điểm chung của đường thẳng và mặt cầu ta giải phương trình bậc hai 
theo t , sau đó thay giá trị của t vào phương trình tham số của d để tìm (x ;y iz ) .
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4. Góc
a) Góc giữa hai đường thẳng

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng dt, d2 lần lượt có các VTPT là íT «7 . 

Góc giữa Ị dl và đ2 bằng hoặc bù với góc giữa «, và u2 .

Tức là: cis{đv d2) = l c o s p í l  =  i ị l i L .

r r h l
b) Góc giũa ¡đường thẳng và mặt phẳng

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d có VTCP ũ~d và mặt phẳng (á) có VTPT «7 .

Góc giữa|đường thẳng d và mặt phẳng (a) bằng góc giữa đường thẳng d với hình 
chiếu d' củạ nó trên (o ) .

I __ . . .
Tức là: sin (¿, (a)) =  cos ( ,  na I =  Ĩ=TT=:

k - k

CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

Vấn đề 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Câu 185. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : - —- =  - —-  =  - - t 3
I 5 —8 7

Vectơ nào: dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

A. í  =  (l;|2;-3). B. £  =  ( - l; -2 ;3 ) . c. í  =  (5;-8;7). D. ũ[ =  (7;-8;5).

Câu 186. TronỊg không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho các đường thẳng có phương trình sau:

0 0 ’ ( I I I ) ;£ z l  =  Z z l  = £ z i .  
2 —6 5

x  = 2 + 2 t  íx =  2 - 4 1
y  = +ht . (n): y  — ốt .
2 =  --3+5r z =  -3 -1 0 r

Trong các phương trình trên phương trình nào là phương trình của đường thẳng qua 
Af(2;0;-3) và nhận a =  (2;-3;5) làmmộtVTCP:

A. Chi có ị(I) B. Chi có (III) c. (I) và (II) D. (I) và (III)

Câu 187. TroiỊig không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm /ẩ(2;3;-l), B( 1;2;4) và ba 
đường thẳịng có phương trình sau:

'x = i - t  Ịx = l - i
. ,  = i r t  . ( i i ) : iL ^  =  Z z l  = £ ± i .  (III): y  = 2 — t . 
z  =  - |l+ 5 f  1 3 z =  4 +  5f

(1):
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Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có (I) là phương trình của đường thẳng AB .

B. Chi có (III) là phương trình của đường thẳng A B .

c. Chỉ có (I) và (II) là phương trình của đường thẳng A B .

D. Cả (I), (II), (III) đều là phuơng trình của đường thẳng A B .

lâu 188. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng đ : — =

Xét các khẳng định sau:

(I). d có một VTCP ỉà a  = (2;7;4).

(II). Điểm M (0;—8;—4) thuộc đường thẳng (d).

X  =  2t
(III). Phương trình tham số của d'. y  = —S +  71 .

z  =  - 4  +  4í

Trong các khẳng đinh trên, khẳng định nào đúng?
A.(I) B.(II) c. (III)

:âu 189. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

D.Cả (I), (II) ¡và (m). 

x  = 2 - Ị

y  =  1 +  ị  . Phương
z = t

trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đ ?

A. x - 2 ỵ_ _  z  + 3 
1 ~  -1-1

c. X — 2 — y  = z + 3

B.

D.

x  + 2'_ 
ĩ

x - 2
-1

. y - ì .

£ - 3  
: 1 

z
I-1  1

-âu 190. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, giao điểm của hai đường thẳng!

X =  — 3 + 2f 
d: y  = —2 + 3t và d ’:- 

z  = 6 + 4t

A .(—3;-2;6) B.(3;7;18) c.(5;-l;20) D.(3;-2;l)

Zâu 191. Trong không gian với hệ tọa độ Oxỵz, cho đường thẳng A đi qua điểm M  (2; 0; -1 )  

và có vectơ chỉ phương a = (4 ;-6 ;2 ). Phương trình tham số của A là: ■

x  = 5 + t'
y  = - ỉ - 4 t '  có tọa độ là: 
2 =  2 —8í'

X = —2+At x  = —2 + 21 X = 2 + 2 t x  = 4 +2t
A. y  =  — ốt  B.

ÜVàCÒ1II y  = —3f D. y  = — 6 4  3f
z =  l  + 2í z = l + t N II 1 + z = 2 + t

;âu 192. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho d là đường thẳng đi quạ hai điểm 
■̂ (2; —1;3) và 5(0;2;l). Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của d ?
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'x = 4t X  = 2 + 21

A. y - 2  + ỏt B. V
i II I + U
I c.

N II ►—4 I **»• z  = 3+ 2t

X  —2 + 21 

y  =  5 — 3r 
z =  - l  +  2r

D. Cả A, B, c  đều sai.

Câu 193. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào sau đây là phưong 
trình chính Ịtắc của đường thẳng đi qua hai điểm v4(l;2 — 3) và 5(3;—1;1) ?

A.-

c .

- 1  
3 : 

x - 3

. ỵ t
-1

z  + 3 
' 1

B. x - 1  y - 2  z + 3

ỳị+l z  — 1 
2 "  - 3

D.

2
x  + 1

-3

1  + 2

4
2 — 3 

: 41 2 - 3  2 - 3
Câu 194. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng đi qua điểm M (1;2;3) và 

song song VỊỚi trục Oy có phương trình tổng quát là:

x =  lị+r X  =  1 x = \
A .đ : y  =  2  

z  =  3
B.d: ỵ  = 2 + t 

z  = 3
c  . d : y  = 2 

z  =  3 +  í
D .d :

x =  l - r  
y  = 2 + t  
z = 3 — t

Câu 195. Tronlg không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho d là đường thẳng đi qua điểm 
>4(1; 2; 3) vàỉ vuông góc với mặt phẳng (a ): 4x  +  3y — l z  +1 =  0 . Phương trình tham số 

của d là:
X  =  —1 +  4 1 x  = l + 4t x = l + 3t X — — l +  8f

A. y  = - 2 \ 3 t  B. y =  2 +  3í c . y  = 2 — 4t D. y  = —2 + 6t
z  =  -3 --7r z =  3 —7f 2 =  3 —7f z  =  —3 — 14r

Câu 196. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm y4(0;0;l), 5 ( - l; -2 ;0 )  và 

c(2;l;—1). Đường thẳng A đi qua trọng tâm ũ  của tam giác ABC và vuông góc với 

mặt phẳng |(ABC) có phưcmg trình là:

1 - X =  --Í5r x  = -  + 5t x = — + 5t
3 3 3

A. Vỉ II 1
Lư 

1 i 
" 

*> Cữ y = - l - 4 t  c. 
3

j, =  - I  +  4f D. 
3

z = 3t to II z = 3f

X  = — — 5t 
3

V =  — ——4r 
3

z  = —3f

Câu 197. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho d là đường thẳng đi qua gốc tọa độ
\x = \ + t

0 ,  vuông góc vói trục Ox và vuông góc vói đường thẳng A : y  = 2 - t  . Phương 
2 =  1 —3r

trình của d ị là:
x  = t x  = l x = 0

V
co 

1
11 

IIN

8 . y  = - 3 t  
z  — —t

c  X _ ỵ  _  z
' 1 3 - 1

D. y  = -3 :  
z = t
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Câu 198. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng

x  = t
. X  _  y  — \  _  z  + 2

,  ,  ‘ 2 1 - 5  5z  = 6 + 6t ,

Trong các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình của ịđường thẳng 
¿3 qua M (l;—1;2) và vuông góc vói cả d2. \

A * + 4 =  Z z l  £ + 1  R y - 1  _  y  + 1 £ - 2  :

r  — Ẩ ỉ l  —
' 14 ~  9 ~  3

B > + l _ .z -2
■ 14 ~  17 “  9

D.rfj : í z I  =  :2± Ị =  £ z 2
3 7 -1 4  9

Câu 199. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng

d:

X  = ----------- t
5

y  = 5t vàmặtphẳng { P ) : 3 x -2 y  + ' ì z - \  — ữ.

z — — + 3t

Gọi đ' là hình chiếu của đ  trên mặt phẳng (p ) . Trong các vectơ sau, vectơ nào ■ 
không phải là vectơ chi phương của d ’ĩ

A .(5;-51;-39) B. (10;-102;-78) c.(-5;51;39) D.(5;51;3Ỉ?)

X  =  2 4- 3í
Câu 200. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

thẳng nào sau đây vuông góc và cắt d ?

y  = \ — t .Đường 
z  =  —2;—21

x =  2 +  r X  = 5 +  r X =  -1  +  2r X —l+ 2 f
A.rf,: =  1 +  2r B. í/2 : * = -r c.<*3: ^ =  2 + 2 f  D.</4 : *-*1cs-!!

z = —2 — t z  — —4 + 2f z =  2+2r z =  2 +  r

Câu 201. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng

. x = l + t x  = 0
dx : y  = 0 và : y  = 4 —2t'.  

z = —5 + t z =  5 +  3r’

Phương trình đường vuông góc chung của dt và d2 là:

X  = 4 - r
B.

X — 4 y  z - 2 
2 - 2

x + 4 _  y  _  z — 2

7 =  3í 
2 = - 2  + í

D y  2 + 2
■ - 2  ~  3 “  2
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Câu 202. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( 2 ;-l; l)  và hai đường thẳng 

d ■ =  £ n ỉ / ; £—ỉ  =  2Lzt2 =  í —1. Đường thẳng A cắt dị, đ2 lần lượt

tại A và B sao cho M  là trung điểm của AB có phương trình:

V 
H

II 
ỉl 

4-
...

...
...

...
..

6.
x =  - 2  
^ =  l +  f c. Ví II 

II
1 

w
+ D.

2 = 1 z  = —1 z = l
A.

Câu 203. Trohg không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng

ịx = l — t
d ■ x ~^  y  + ̂  z  d '

' x  =  2  

y  = l + t 
, Z  —  —  1

y  = l + 2t và điếm A(  1;2;3). 
z  =  — 1 + 12 - 1  1

Đường thịẳng A qua A , vuông góc với dx và cắt dĩ có phưong trình là: 

A — z ~ 3
x - l  _ y - 2 _  z —3

1 ! - 3  - 5
: —1 = z - 3  D £ - 1  =  > - 2  =  2 - 3
1 3 _  5 ' 1 3 - 5

Câu 204. (đ |Ê m i n h  h ọ a  q u ố c  g ia  n ă m  2017) Trong không gian với hệ tọa độ

Oxyz, cho điểm A(l;0;2) và đường thẳng d \? - ỵ -  = ^  = - . Viết phương trình

đường thpíng A đi qua A, vuông góc và cắt d .
x - l  _  y  __ z — 2

X - ỉ  y  z - 2 
: 2 2 ~  1 '

B. A:
1 1 -1

D . A : iL z U J L  = £ z 2
1 - 3  1

x = l + t

Câu 205. Trpng không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d\ y  = 2t , điểm
[z =  - l

M(l;2;l)ị và mặt phẳng ự y . 2 x  + y - 2 z - l  = ữ . Đuờng thẳng A đi qua M , song 

song với \(p) và vuông góc với d có phương trình:

A. A :£ - i  = Z z 2 = £ z l
À - 2  - 3

c  A : í - ỉ  = Z z 2 = £ z l  D . A : ± f i  = ^  = —
2 3 4 - 2  3

Câu 206. Trpng không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( p ) : x  + 2y = 0 . Phương

trình nào sau đây là phương ưình đường thẳng qua A (—1;3;-4) cắt trục Ox và song

song vớiịmặt phẳng ( p ) :

^  £ —1 y — 2 _ 2 -1  
' : - 4  "" —2 — 3
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A.
X  = 5 + 6r 
y  = - 3 t  
z =  4r

B.
x = - l  + 3t 
y  = 3 + t 
z —4 —f

c  x + \ y - 3  _  z  + 4 £ ± i . - Z z £ - f m
‘ 6 2 4 ' 6  ~  - 5  ~  4

Câu 207. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : -ỉ =  =  £  f

mặtphẳng (a ):x  +  .y -z  +  3 =  0 và điểm /1(1;2-1). Đường thẳng A đi qua A  cắt d

D i t ỉ  =  Z z i  =  £ ± !  
6 - 5  4

và song song với mặt phẳng (a) có phương trình là:

A fLzl — Zn2 — z
1 2 1 

c  £ j t í

B * ~ 1 =Z z l  = l± l  
' - 1  - 2  1

1 - 2 - 1  ' 1 2  1 
Câu 208. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) \ x + 2 y -  Zz + 4 = Ũ

và đường thẳng d : . Đường thẳng A nằm trong (p)  đồng thời cắt

và vuông góc với d có phương trình:

A. A: X — 3 y  — 1 _ z  — 1

1 - 1

c . =  =  ^  D A: —  =  2 z i  =  £ ± i
1 - 2 - 1  ' • 1 - 2  -1

Câu 209. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;3;l), 5(0;2;1) và mặt

phẳng ( p ) : x  + y  + z -  7 =  0 . Đường thẳng d nằm trong (p)  sao cho mọi địểm của đ
cách đều hai điểm A, B có phương trình là:

B. / \ :Z ± l  = Z d Ị  = ĩ z Ị  
1 - 2  -1

D. A : £ ± 3 = z ^ l  =  £ ± l  
1 - 2  -1

A.
x = t 
y = 1 + ĩ t B.

x  = 2t 
y  = l  — 3t c.

X  =  t

y  = 7 — 3t D.
z =  2t z  = t IfN

x = - t  ị 
y  = 7 - 3 t  
z  =  2 t

vấn  đề 2. HÌNH CHIẾU -  KHOẢNG CÁCH

-âu 210. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm Af(2;-6;3)

và đường thẳng đ :
X  •■= 1 +  3r 
y  = —2 - 2 t . 
r == r

Tọa độ hình chiếu vuông góc của M  lên đ là: 
A .(l;-2;0) B .(-8;4;-3) c.(l;2;l) D.(4;—4;1)
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z  +  1

1
và điếm j4|(1;2;3). Tọa độ điểm A' đối xứng với A  qua d  là:

A. /l'(3;l;45) B. ¿'(-3;0;5) c . .¿t'(3;0;-5) D. yí'(3;l;5)

Câu 212. Tronịg không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho cho điểm A ( - 1;3;2) và mặt phẳng 
( p ) : 2x — 5y + 4z — 36 =  0 . Tọa độ hình chiếu H  của A trên ịp)  là.

A..ff(-l;-:2;6) B. H{1;2;6) c . (l;-2;6) D. H (l;—2;—6)

Câu 213. TrongỊ không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A(3;0;0), 5 ( 0 - 6 0 )  

c(0;0;6) Vịà mặt phăng (a ):x  +  ỵ +  z — 4 = 0 . Tọa độ hình chiếu vuông góc của trọng 
tâm tam giác ABC lên mặt phẳng (a ) là:

A .(2;-l;3) B.(2;l;3). C .(-2 ;- l;3 ). D .(2; - l ; - 3 ) .

Câu 214. Trong không gian với hệ tọa độ OxyzJ cho mặt phẳng ( p ) : 2x  +  3y -  z  -  7 =  0 và 

điểm y4(3;5;0). Gọi A' là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (p ) . Điểm A' có tọa 
độ là:

A.A'(ĩi-li2) B. Ã'(-l;-l;2) c. A '(1;1;2) D. À
Câu 215. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm / ( 1;2;3) và mặt phẳng (q) có 

, phương trìrứi 2 x - 2 y - z - A  = ữ . Mặt cầu (s ) có tâm I  tiếp xúc với (a) tại H . Tọa 
1 đọ điểm H  là:

Câu 211. TronỊg không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :------ =  ——  =

. ,23 4 20 
9 ’9 ’ 9

_ , 23 4 20
T ' 9 ’9 ’ 9

c ị— - -  — 
' 1 9 ’ 9 ’ 9

D í—  —  i ì  
' 1 9 ’ 9 ’9\ s s *: } \ 7 7 7 Ị y 7 7 7) \ 7 7 y)

Câu 216. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, biết rằng mặt phẳng 
( P ) : 2 x - 2 ỵ - z - 3 = 0  cắt mặt cầu (s) có tâm ỉ (3 ,-1 ,-4 )  theo giao tuyến là một 
đường tròni Tâm H  của đường tròn giao tuyến là điểm nào sau đây:
A. ¿7(1,1,3) B.’t f ( U - 3 )  c . #(-1,1,3) D. # ( —3,1,1)

Câu 217. Trong không gian vói hẹ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng A :
X  =  t

y  =  8 +  4 í  và mặt 
z  = 3 +  2f

phang {p)'. \x + y  + z  — l  =  0. Phương ữình đường thẳng A' là hình chiếu vuông góc 

của A trên ị p )  là:

X = - 8  +  4í 
= 15 — 5f 

z  =  t.

X  =  1 + 2 1

y  =  2  .

z  — —t

* =  8 +Ị41 II 1 00 1 x  = —S + 4t
A. y  = 15 —5f B. y  =  15 —5f c. l/"ỉ1inlỉ D.

z = t. z  = t. z = t.

Câu 218. Trongị không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng A :
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Khoảng cách từ ,4(0;-1; 3) đến đường thẳng A bằng:

A- V3. B. VĨ4. c. Vó. D. 'Jẽ.

Câu 219. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng A : =  y  + l = - - - .

Khoảng cách từ /4(1;0;3) đến A bằng:

A 2-75 „ 5  (- _  6
A- 5 ■ B- f  c  2>/5. D.3 3 5

Câu 220. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm i4 (l;-l;0 ), B(l;0;-2),

c  (3; -1; - 1 ) .  Tính khoảng cách từ điềm A đến đường thẳng BC .

A .^ĩ. B . # .  c Ẹ .  D Ậ
6 2 2 '  2 ■

Câu 221. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, bán kính của mặt cầu tâm /(1;3;5) và 

tiếp xúc với đường'thẳng d: — = y  + ̂  = ỉ — -  bằng:

A. VĨ4 B. 14 C.V7 D. 7
Câu 222. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, để tính khoảng cách tù điểm A  đến đường 

thẳng d cho trước, một học sinh đã trình bày bài giải theo thứ tự các bước như sau:
Bước 1. Viết phương trình mặt phẳng (a) chứa A và vuông góc với d .

Bước 2. Tim tọa độ giao điểm H  của (a) và d .

Bước 3. Tính toán và kết luận d[A,d'\ = A H .

Bài giải trên sai ờ bước nào?
A. Bước 1. B. Bước 2. c . Bước 3. D. Không sai

Câu 223. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : =  —--7 =  f  ~ 3
, 2 1 4

và mặt phẳng (P):'ìx — 2y — z + 5 = Q. Khoảng cách giữa d và (p ) bằng:

.  9^14 14VĨ4 „  Ị—  _  6

A M B' 9 ■ C" / ĩ ĩ ' D - ề

Câu 224. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đuờng thẳng : *-~2 =  .̂  +  1 =  2 + 3

và ¿3 : ~  ■ Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng dx và d2.

A.4 2̂. c.1. n . ± n

Câu 225. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 

X  =  1 +  2f
A : - y  = - 3  + t và A ’: i ± ẵ  =  ^  =  £ ± ỉ .

- 4  - 2  4z = 4 - 2 t  4

2 2 0
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Khoảng cách giữa hai đường thẳng A và A' bằng:

A. V79
B. Vã

c . iu /5
D. 7386

3 386 5 3

Câu 226. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng

Ạ . * - 2  y - 3 _ z - l  , , x - ỉ  
' 2 - 4  - 5  va : 1 :

Khoáng cách giữa hai đường thẳng A và đ bằng:

A. 7 5 .

y  _  z  + l 
- 2  ~  2

B. 3 . c . 45
D.- =  A

„ Vũ • 5 ■
Cau 227. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thằng

x = \ - t  \ x - 2 t
d \ - y  = t và d ' :■ y = —\ + t . 

z = - t  z =  t

Khoảng cách giữa hai đường thẳng d và d ’ là:

A. VĨ4. B. - jL t . c . V ỹ. D. -j= .
V14 . 7 7

Câu 228. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điếm v4(l;l;l), 5 (2 '-1 3 )  
C (- l; - l ;~ 2 )  và £>(-3;5;-3).

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB  và CD .

A. 15 
VŨ3 '

B. 20 
VĨĨ3 '

c . 10
D.

VĨĨ3 ' VĨĨ3 '
Câu 229. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(0\0;2), B( 1;0;0), 

c(2;2;0) và - 0 ( 0 ; 0 ) .  Điêu kiện cần và đủ của m đê’ khoảng cách giữa hai đường 
thẳng AB và CD bằng 2 là:

A.
m =  4

B.
»í =  - 4 »5 =  4

c . D.m = — 2 m = 2 m = 2
m =  —4 
m =  —2

Câu 230. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng lần lượt có phương 
trình là

* =  1 +  21 
dt : y  =  2 và d, : 

z = —t

Độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng dx và đ2 bằng:

A. 2V6 . B. -Jó . c. 2-J Ĩ . D. 4.

X  = 3 — t  

7 =  4 +  f . 
z — 4

2 2 1
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vấn đề 3. VỊ TRÍ

qua điểm . Khi đó giá trị của m, n lần lượt là:

A. m = — 2;« =  1 'Ẽ.m = 2;n = —l C .m  — —A;n = l  D. ?w =  0; rc =  7
Câu 232. Trong không gian với' hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 

X =  — l  +  3 r

Câu 231. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng A : — =  — =  - —- đi

d, : y  = - t và d2 : x  — 1 _  y  — 2 _  z — 3
1

z = l - 2 t  

VỊ trí tương đối của d, và d2 là:

A. Song song. B. Trùng nhau. c. cắt nhau. D. Chéo riihau.
Câu 233. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 

'x = - \  + 2t
, _  „ , , x - ỉ  y + l  z - 2  'd,: y  = - t  và a , :------ =  — — ------ .
' 2 - 2  1 -1  

z  =  1 + t

Vị trí tirơng đối của d và ả' là:
A. Song song. B. Trùng nhau. c. cắt nhau. D. Chéo nhau.

Câu 234. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng

' x  — t
dt : x —3 _ y —2 _ .  

1 ~  2 = ’

-1
1

>» =  2 . 
z  = 2 + t

Vị trí txrơng đối của d và d' là:
A. Song song. B. Trùng nhau. c. cắt nhau. D. Chéo ríìhau.

Câu 235. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng

ịx = 21

¿ , : -  =  Z  = 1 1 2
z - 2

và í/, > =  - 3 - í .
z  = 0

B. d, và d2 chéo nhau.
Mệnh đề nào sau đây đúng:
A. d, song song d2.

c. 6?, cắt d2 và vuông góc với nhau. D. í/, vuông góc d2 và không eắt nhau. 

Câu 236. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 

x = t .
ct, : -2  +  3r và d,: x + 4 ỵ - 2 _  z +  5

z =  6 — 4r

2 2 2
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Mệnh đề nào sau đây đúng:
A. đj song song d2. B. di và d2 chéo nhau.
c . dx căt d2 và vuông góc với nhau. D. dt vuông góc í/, và không cắt nhau.

Câu 237. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : 

các đường thẳng sau, đường thẳng nào vuông góc vói d ?

x = —\ + 2t 
y  = —t . Trong 
z  =  —2 — ĩ

A. ị  :
X==31 
y--=\ + t .  
z  = 5t

B. <L :
X  =  2

y  = 2 + t.  
z = \ + t

c  .d,:' X - 2  y  z —\
- 5

D. =  J L  =  £ ± 1
2 - 1 2

Câu 238. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : - + 2  =  —  = .

Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào song song vói d ?

A. dx:
X  =  2 +  3f 
y----2 - t  . 
z=--l+4t

6. :
x = 31 
y  — 1 + t . 
z  =  5í

” d. ■* + 2 ^ J'+3 £ z l D . r f - Ị  =  Z ± l  =  £ z l  
6 - 3  6-4  2 - 4

Câu 239. Trorig không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : 

đường thẳng sau, đường thẳng nào cắt d ?

X  =  t

y  =  2 . Trong các
z  =  2 +  f

C<*3 :

B . Ị , : £ z l  =  Z z 2 = £ z 3 .  
2 1 -1  1 

\x = l + 2tx  = 2 - t
ỵ  = l . Đ.dt :
z  = —t

Câu 240. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 
'x = l+ a t

a: v =  —2 + f  và d = - --- =  —1— .
;  2 - 1 2  

z  = —21
Với giá trị nào sau đây của a thì đ và d' song song với nhau?
A .a  = 0 B.a  = \ c .a  — —2 D. Không tồn tại.

Câu 241. Tronịg không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng

\x  =  n + 2t
x - l  y —3 z + 1 ,— =  —  = —— và d, :•

1 -1 1
> =  —1—2 f . 
z — 3 +
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Với giá trị nào của m, n thì hai đường thẳng đó trùng nhau?
A. m =  2, n =  5 . B. m =  —2, n = 5 . c. m =  5, n = 2 . D. m = —5, n = 2.

Câu 242. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng rân lượt có phương trình

x = l + at X =  1 — t
dx \ y  — t và dt : y  =  2 +  2 t .

z  = —\ + 2t z  = 3 — t

Với giá trị nào của a thì dt và đ2 cắt nhau?

A. £Z =  0 . B. a = l .  c .  a = — . D. a = 2.
2

Câu 243. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho cho mặt phẳng (p) :x  — 2y + 3z — l = 0 và

J ..... 1 i _ J x ~  1 y —2 z ~3đường thăng ả :------= -------= -------.

Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Đường thẳng d. cắt mặt phẳng ( p ) .

B. Đường thẳng d song song với mặt phang ( p ) . 

c. Đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (p).

D. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng ( p ) .

Câu 244. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

phẳng (a ) : x  + y  + z — 1 =  0 . Vị trí tương đối của d và (a) là:

A. Đường thẳng d cắt mặt phẳng (a ) .

B. Đường thẳng d  song song với mặt phang (a ) . 

c. Đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (a ) .

D. Đường thẳng d vuông góc với mặt phang (a ) .

Câu 245. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng

(p ): 9x +  3>> — 10z + 26 =  0 và đường thẳng d : ——- =  - — ỉ- =  - ——.

Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. d Ịị (p ) . B . d c ự ) .  c.đ±(p).
D. d chỉ cắt (p) nhưng không vuông góc.

Câu 246. (ĐỀ MINH HỌA Quốc GIA NĂM 2017) Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho 

đường thẳng A : ———  =  ^—-  =  í - ì i ỉ . Xét mặt phẳng (py . \ũx  + 2y + m zJr \ \  = ữ với 

m là tham số thực.
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A. m = —2 . B. m — 2 c. m = — 52 . D. m =  52 .
Câu 247. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (p) :2x + y - z  + 3 = 0 và 

X  =  2 +  m t

đường thằng d'. y  — n + 3r . Vói giá trị nào của m, n thì d nằm trong (p) ? 
z = \ - 2 t

Tìm tất cả các giá trị của m đê’ mặt phẳng (p ) vuông góc vói đường thẳng A .

A. m = n = 6. B. m =  —, n =  6 .
2

c. m = —, >; =  —6. D. m = — —, n = —6.
2 2

Câu 248. Trong không gian vói hệ tọa độ 0xj»2 , cho mặt phẳng ( p ) : 2x — 2y + z — n =  0

■ x  = \ + 2t
y  = - l  + t . Với giá trị nào của m, n thì d. song song (p) ? 
z  3 + {2m — l)f

và đường tíiẳng d :

„  m s - -  
B. 2.

L 1 „ b« =  - —
c. 2.

„  \m ^  —  
D. 2.

H =  7 [« =  7 [«5=7 [« =  7

Câu 249. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (5) có phương trình

1 X = — 1 + 2f
y  = 2t . Trong các khẳng định(x + 1)2 +  (y  -  2)2 +  (z -1  )2 =  4 và đường thẳng d : 

sau, khẳng đinh nào là đúng nhất ?

z =  1

A.í/ không cắt (5) B. d cắt (s)

c. d là tiếp tuyến của (s ) D. d cắt (s ) và đi qua tâm của (5).

Câu 250. Trong Ị<hông gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt câu (5): (* +  l)2 +(>> — 2) + (2 -1 )  = 4 .  

Đường thẳíig nào sau đây cắt mặt cầu (s) ?

A. dị = ■——— = “ T”
' 2 1  3

i w 2 : £  =  ^  =  ^ i  
2 1 - 1  2

c-d,:
x  — 2 — Zt 
y = 2 t  
z  =  t

D. dt :
X =  —2  +  3 1 

y  —2r 
z = —t

Câu 251. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, C±10 đưòng thẳng d  :
x =  -3
y  = 2 + 2t và mặt cầu 
z =  3 +t

(s) có tâm1 / ( l;2 ;-2 ), đi qua gốc tọa độ o . Trong các khẳng định sau, khẳng định 

nào đúng?
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A. d là tiếp tuyến của mặt cầu (5). B. d cắt (5) tại hai điểm,

c. d và (5) không cắt nhau. D. d song song với đường thẳng qua I  và 0 .

Câu 252. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu

'* =  2 +  4 í
(.5): (x — l)2 + (y + i f  + ( z -  3)2 =  25 và đường thẳng d: y  =  5 +  3/ .

z  =  4 +  í

Khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
A. (d) tiếp xúc vói (5) tại M { - 2;2;3). B. (rf) và (5) không cắt nhau, 

c. (d ) cắt (5) tại hai điếm. D. [d) cắt (5) và đi qua tâm của (5).

Vấn đề 4. GÓC

Câu 253. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng

x  = —t
1 , A ' J x y  + 8 2 +  3v =  - l  +  4r và d, : —= — — =  —:— .

- 7 ,  2 1 - 4  - 3z = 3t

Xác định góc giữa hai đường thẳng dt và íí2.

A. 0° B. 30° c. 60° D. 90°
Câu 254. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng

x = t ịx = l - 4 t
y  = 5 - 2 t  và A ': jy = 2 +  r . 
z =  1 4 -3 í z = - l  + St

Xác định góc giữa hai đường thẳng A và A '.

A. 30° . B. 45° c . 60° D. 90°

Câu 255. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm ^(1;0;0), 5(0; 1;0), C(0;0;1) 

và D{—2; 1; — 1). Góc giữa hai cạnh AB  và CD có số đo là:

A. 30° B. 45° c . 60° D. 90°
Câu 256. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng

x - 1 z + ì x + l _ y - 2  z +  3• Jr \ J «VÍA„ ■ = — = —■— và í/, : —— =
2 2 - 1  2 1 - 2

Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng dx và d2.
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Câu 257. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng

X  - 1  +  r

y  =  —\Í2t và đ2 
z  = 2 + t

X  =  2 +t 

y = l  + yÍ2t . 
z 2 + m t

Để hai đường thẳng hợp vói nhau một góc bằng 60° thì giá trị của m bằng:

A. m =  1 B. m = - 1 c. m = — 
2

D. OT = - 1

Câu 258. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng đ :
x =  6 +  5r

■ y  = 2 + 1 và mặt 
z =  1

phang (p ): 3x -  2y  +1 =  0 . Tính góc họp bời giữa đưong thẳng d và mặt phẳng (p ) .

A. 30° 6. 45° c. 60° D. 90°
z , = — vàCâu 259. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : ——-  = ——ỉ

mặt phang í(q):3x + 4y +5z  +  8 =  0. Góc giữa đường thẳng (ii ) và mặt phẳng (a) 
có số đo là:

A. 30° B. 45° c . 60° D. 90°
kCâu260. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng { p ) : x - 2 y  + 2 z - ' i  = ồ và

đường thẳng d. : =  —  - —. Tính sin của góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (p ).

V6A. —
2

B. —
2

c. D. —
3

Vạn đề 5. TÌM ĐIỂM THỎA MÃN Đ lầu  KIỆN CHO TRƯỚC

Câu 261. Trong ];<hông gian vói hệ tọa độ Chcyz, cho đường thẳng A : ——ỉ- =  = z +  ̂ và

điếm A(2;—5;—6). Tim tọa độ điểm M  nằm trên A sao cho A M  =  V35 . 

A.M (1;0;-I) hoặc M (5;0;-7). B. M ( l ; -2 ; - l )  hoặc M (5;0;-7).

c. A f(l;-2;0) hoặc M { 5;0;-7). D. M {  1;—2;—1) hoặc A í(-3 ;-4 ;5 ) .

Câu 262. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : — =  —  = í - i i .  v.à 

mặt phẳng ị a ) : x - 2 y - 2 z  + 5 = 0 . Tìm điếm A  trên d sao cho khoảng cách từ A
đến (à) bằng 3 .

A. ^4(0;0;-l) B. A (-2 ; l ; -2 )  c .  ■X(2;-l;0) D. A(4;-2;l)
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đường thằng d : - =  y  =  ~ Y ~  ■ Tìm tọa độ điểm A thuộc Ox sao cho A cách đều

d và (p ) .

A.v4(2;0;0). B.^4(3;0;0). c.^(4;0;0). D.y4(5;0?0).
Câu 264. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A( 1;4;2), B ( - 1;2;4) và đường

thẳng d : — Ỵ- =  " = — ■ Tim tọa độ điểm M  thuộc d sao cho MA1 +  MB2 =  40 .

Câu 263. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (p ) : 2x — y -2 z  =  0 và

-1 1 2 
A.Aí(0;l;2) hoặc M { - 2;1;6).

c. M {0;-l;2 ) hoặc M { - 2;1;6).
B. M (0;-l;2) hoặc M ( 2;1;6).

D. M ( 0;1;2) hoặc M {2;1;6).

=  l +  f
Câu 265. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: y  = \ + t và điếm

2 =  0

M (4;0;4). Tim trên đường thẳng d hai điểm A , B sao cho tam giác MÀB đều.

A.y4(4;4;0), 5 (0;0;0).

B .i(0 ;0 ;0 ),s(4 ;4 ;0 ).

c . A (4;4;0), s(0;0;0) hoặc ¿[(0;0;0), 5 (4;4;0).

D. Không có điểm thỏa mãn điều kiện bài toán.
Câu 266. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm ^ (0;-l;3 ) và đường thẳng ĩ  

x =  l +  2r
d : y  = 2 . Tim trên đường thằng d điểm H  sao cho AH  có độ dài nhỏ nhất.

z  =  — r

A. B. c .  íf(5 ;2 ;-2 ). D. ÍT(3;2;-1).

Câu 267. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng đ : ——ỉ- =  =  — và

hai điểm /4(0;1;1), 5 (-5 ;0 ;5 ) . Điểm M  thuộc d thỏa mãn MA2 +M B2 có giá trị nhỏ 
nhất. Giá trị nhỏ nhất đó bằng:
A. 28. B. 76. c . 2 y l ĩ .  D. 4 .

Câu 268. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điếm i4(0;l;l), ì?(-5;0;5) và

đường thẳng đường thẳng d : ■
-1

: ^-7— =  r  • Tìm tọa đô điểm M  thuôc d sao cho 
1 2

IMA — 3Mb| có giá trị nhỏ nhất.

A. M (l;-2 ;0 ). B. M (-l;2 ;0 ). c . A f(-3;2;8). D. M (0;-Ị ;2 ) .

Câu 269. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm i4(l;-5;2), 5(3;-1;—2) và

đường thẳng d : x + 3 y  — 2 _  2 +  3
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Điểm M  thuộc d thỏa mãn MA.MB có giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất đó bằng:

A. -J2Ĩ. B. -J29 . c . 21. D. 29.
Câu 270. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm .4(0;1;1), 5(1;2;1) và

đường thẳng đ: — — —— =  - —- .  Tìm tọa độ điếm M  ửiuộc d sao cho diện tích

tam giác MẠB có giá trị nhỏ nhất. 
A. M { 2 ;-3 ;-2 ) . B. A í(0;-1;2). D. Af(-1;0;4).c . Af(l;-2;0).

Vấn đề 6. TỔNG HỢP 

Câu 271. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A (1;2;3) và đường thẳng

-1 z  + 3 . Phương trình mặt phẳng (a) đi qua A và chứa d là :
3 4 1

A. 23* +17y  - z  +14 =  0 B. 23x - \ l y  - z  +14 =  0
c . 23X +17;; + z  - 6 0  =  0 D. 23X - \ l y  - z  -1 4  =  0

Câu 272. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phang ( p ) : x  —2y + 2  z  - 3  =  0

z - 4và đường ửiẳng d : — = — : -. Phương trình mặt phẳng (a) đi qua gốc tọa

Ị độ o  , vuônịg góc vói (p ) và song song với d là:

A. 2x +  4y  +  5z = 0 B. 4x + 2y +  5z = 0
c . 2x +5y  —4z = 0  D. 5x +2y +4z  =  0

Câu 273. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (p) :x  + y  + z -  3 =  0 ,

x  — 2 - t
đườngthẳng d: y  = ĩ  + t  và điểm M (l;-l;10). Tọa độ điểm N  thuộc (P) sao cho

Ịz =  —1 —3f
M N  song song vói d  là:
A .iV (2;2;-l). B.iV(2;-2;3). C .JV(-2;-2;7). D .^ (3 ; l; - l) .

Câu 274. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0;l;2), s ( —1;1;0) và mặt 

phẳng (p ) : x  + y + z  + 1 =  0 . Tim tọa độ điểm c  thuộc (p)  sao cho tam giác ABC 

vuông cân tại B .

c (-3 ;l;l) c(3;l;l)
A.

r 1 - 2 - 2Ì ‘ B‘
1 _ 2 . 2Ì- c . c '1 .2 .2 Ì -  D- Q ì .  2 . 2'

[3 3 3 ]
c

.3 ’ 3 ’ 3 j
0

3 ’3 ;3j 3 ’ 3 ’ 3,

Câu 275. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  (1;—1; 0), B (2; 0; 3) và mặt 

phẳng ( p ) : x —2>»-2z +  4 =  0 .T im tọađộđiém  M  thuộc (p) sao cho AM  = Vóĩ và 

MB vuông góc với AB .
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A. C.
ritf(6;5;0) 

M { - 2;5;-6)'
D.

M (-6 ;-5 ;0 )  

Af (2|;5;6) '

Af(6;5;0) ÍAf(6;5;0)

M (2;5;6)' ' M ( - 2;-5;6)'

Câu 276. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC biết ĂB  =  (1;1;3) và 

BC =  (—4;2;—2). Độ dài đường trung tuyến A I  của tam giác ABC bằng:

A. 6 . B. l -Jè+ 'JÎÎ .  c .  3 . D. VĨ9.
Câu 277. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M  (2; 0; 0), N  (1; 1; ỉl). Mặt phẳng 

(p) thay đổi qua M , N  cắt các trục Oy, Oz lãn lượt tại s(0;ố;0), C(0;0;c) (ố ^ o  c =  0). 
Hệ ửiức nào dưới đây là đúng?

A. bc — 2{b + c ) . B. bc = \  + - ,  C .bc = b + c.  D. bc = b - c
b c

Câu 278. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) 

vói a, b, c > 0 . Mặt phẳng (ABC) qua ba điểm 7(1;2;3) và thể tích tứ diện OABC đạt 
giá ữị nhò nhất. Khi đó phương trình mặt phẳng (ABC) là:

A. x + 2y + 3 z - l 4  = 0. B. x + 2 y  + 3z = 0.

C. 6x + 3y + 2z = 0. D. 6x +  3iy +  2z —18 =  0.

Câu 279. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm yá(0;l;l), 5(1;0;1), C(M'Ũ) 

và D{ 2;3;4). Hòi có bao nhiêu điểm p  cách đều các mặt phẳng (ABC), ị BCD), (CDA) 
và [DAB). 1

A. 5 . B. 0 . C. 1. D. 4 .
Câu 280. (ĐE MINH HỌA QUOC GIA NAM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Qxyz 

cho bốn điểm A ( l;-2;0), £ (0 ;- l; l) , c (2 ; l; - l)  và ữ(3;l;4). Hỏi có tất cả bao nhiêu 
mặt phẳng cách đều bốn điểm đó.
A. 1 mặt phẳng. 
c. 7 mặtphẳng.

B. 4 mặtphẳng.
D. Có vô số mặt phẳng.
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T r i )  ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐẸ 

1.
HÀM SÔ VÀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

Í 3 -X > 0  fx < 3  
(x +  8 > 0  [ x ^ - ì

Câu 2. Hàm số xác định khi:

Câu 1. Hàm số xác định khi: f  f \ '  «=> - 8 <  3 . Chọn B.

—X +  4x  -  3 3s 0
•»

(x —l) ( x - 3 ) < 0  

( x - 2 ) ( x - 4 ) 4 0—X2 +  6x -  8 >  0 

Câu 3. Hàm số xác định khi x  + 4 x 2 - x  + 1 > 0
—X  <c 0

<í=> 2 -C X <  3. Chọn c .

x+ ^jx2 - x  + ỉ > 0  yịx2 - X  +  1 ^ - X < ĩ $
X > 0
-r<0

« x ễ K . Chọn D.

Câu 4. Hàm sô xác định ■*=>
x - j 2 x  + 3 > 0  ị'J2x + 3 < x  
2x + 3 > 0

[ 2
* > 0
2;t + 3 < x 2 «•

, 3x ỷ - -  
2

x > 0
-T > 0
X > 3 X > 3 . Chọn D.
X < — 1

(x + l) (x -3 )> 0

Câu 5. Hàm s ố  ¡xác định khi ịx1 - l | >  0 X2 - 1  ^  0 <s=> ( . r - l ) ( ; t + 1) Ä o -Í4- X 5* ± 1 . Chọn c.

Câu 6. Hàm sõ xác định khi X2 — 9 > 0  (x — 3)(x — 3) > 0  <f=>
X  > 3

. Chọn c .

x<  0 
x > ữ •»

- 3  

x < 0
X  >  0 <=*• X < 0 . Chọn c .
X2 > x2

Câu 7. Hàm số; xác định khi 1*1 > X  <=>
V | ) - > r

Câu 8. Hàm số xác định khi: sin2 X — 1 >  o <í=> sin2 X >1 (1)

Mà Vx e R , ta luôn có:

sin2 1 nên (l) <=> sin2 X =  1 cosx =  0 X =  — + kiĩ(k e  z ) . Chọn B. 

Câu 9. Yêu cầu bài toán X 2 —2x + m + 3 > 0 , Vr 6 R

A ’ =  (—l)2 — (m +  3 )< 0  —m —2 <  0 «=> m > - 2 .  Chọn c .

Câu 10. Hàm số y  = -Jm + sm x  có tập xác định là R nên
m +  sinx^O .V xeR  1 do sinx-t-1 ỳ-0,Vx € R . Chọn c .
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Câu 11.
• Theo các quy tắc tính đạo hàm, ta thấy ngay hai mệnh dề

s(*)J g ' ( x )
{ f ( x U ( x )Ỵ = f ' { x ) - ỉ ' ( x ) và

Khi đó A và B là mệnh đề sai.

• Giả sử có hai hàm số f ( x )  =  X3 +1 và g(x) =  X3 +  5 . 

'/'(* ) =  3r
Suy ra: =» — Tuy nhiên: f ( x )  =  #(x)- Vậy mệnh đề c  sai.

U '(.t) =  3*2

• Nếu f ( x )  = g(x) + c thì f '  (x) =  (g(x) +  cỴ = g' (x) +  (c)/ = g' (x) do c là hằng số 

bất kì.
Vậy mệnh đề D đúng.

Chọn D.

Câu 12. Chọn B.

Câu 13. Chọn B. Vì ị ĩ x 2 + 2x  + 5)' = (3x2)' +  (2x)' +5 ' = 6x + 2 = 2(3x + l). ■

Câu 14. Chọn A. Vì ỵ ' - 5 ) ' .Jx + ự  -5 ) . { J x ) '  = 3x2J x  + ự

2 ^  2 f x  ì *  i 4 x '

Câu 15. Chọn B. Vì y'
: (V ? 7 T )2 ■ *2+1

n — 7 X - X  V* +1 -
_________ 4 x  +  Ị

x2+ ỉ
x + l  1 + x

(x2 +l)V*2 +1 Ậ x2 _|_ ì Ị

Câu 16. Chọn D. Vì

y

Câu 17. Chọn D. Vi y '  =  2 .Ị-(x2)/ .sinx2Ị =  2 .(-2xsm ;r )=  -4xsin;c2.

Câu 18. Chon c  . Vì y' = -  ^ x)  -  
J sin2 3x 2 COS 2x

Câu 19.,Chọn D . Vì y'  =  -(tanxý  .sin(tan.ĩ) =  —

3 - + - 1
sin 3x COS 2x

----- -,—.sin (tan x)
COS X

=  sin (tán x).
cos X
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/ (ccsx)7.2sin2 X — cosx.(2sin2 x'j — sinX.2sin2 X — eosX.(2.2sinX.cosx)

l y  = (2sin2x)2 =  4s“ 4;f

- 2  sin3 .Y -4 s in y co s2 X sin2 X +  2 eos2 X
4 sin4 X 2 sin3 X

_  (fin2 X + eos2 x) +  eos2 X _  1 +  eos2 X
2 sin3 X 2 sin3 X

Câu 21. Chọn A.

, (sinx — xcosxy.fcosx +  xsm x) — (sinx — xcosxU cosx + xsinx)7
Vì y -—;- —i 1 ;-------------------------------------------- —-----—

(cosx + xsinx)

Ta có: (sin x — x  eos x)' =  (sin x)' -  (x cos xỴ — cos x~Ị(x)/ . cos x  + x. (cos xỴ  Ị

=  cosx — ịcosx — xsinx) =  x s in x .

Và (eos X + X sin x)' — (eos x)' +  (X sin x)' =  -  sin X + ị(*ỵ . sin X +  X. (sin X) Ị

=  -  sin X +  (sin X +  * eos x) =  X eos X . Suy ra:

/ xsinX;(cosa:+a:smx)-xcosx(sinx—xcosx) X2 (sin2 x + cos2 x'j ^  X2 

^  (cosx +  xsinx)2 (cosx + xsinx)2 (cos.r+ xsin.t):

* Câu 22. Ta có y'  =  sin(cos2 x) =  (eos2 x) .cosacos2 *).

Mà (eos2 x'ị =  2 (cos x Ỵ . eos X =  2 ( -  sin x) . cos .T =  -  sin 2x.

Vậy y' = -sin2x.cos(cos2 xỴ  ChọnA.

_ ỵ* 4x
Câu 23. Chọn B. Vì y '  =  '

Câu 24. Ta có: g(x) = / (sin x) = 2 sin2 x - s m x  + 2

Suy ra: g' (x) = (2 sin2 X -  sin X +  2 )' = 2 (sin2 X) -  (sin x)' + (2)'

=  2.2 sin X.eos X — eos X =  2 sin 2x — eos X . Chọn c .

Câu 25. Ta có:
_  X1 - 2 x  +  m  _  X2 - 2 x - 3  + m  +  3 _  (y  +  l)(x —3 ) +  wt +  3 _  ,  m +  3

y ~  x T Ĩ  ~  x + 1 ~  (x +  l) x + 1

c  /  m  +  3Suy ra: y  =  1 -

Câu 20. Chọn D .

(-s in x ) +  l +  0 =  x3 +sin x  +  l. 
4 v ’

(x + í ỹ

Để y' >0,Vx =  - l - » l — m --^r > 0 ,V y ^ - l^ » (x  +  l)2 > m +  3 ,V x ^ - l  
y (x +  1)2

^ m  +  3 < 0 « » O T < -3 .C h ọ n D .
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Câu 26. Ta có y ' = —°L= , suy ra y (0 )  =  0 . Chọn c.
v l  —  X 1

Câu 27. Ta có: y  — —-— .X H— => ý  =  -  không phụ thuộc và( 
a + b a + b a + b

Câu 28. Ta có: y' =  _V2.(.COsy / =  3 ^ ậ ạ 3 x
cos 3x cos2 3x cos2 3x

không phụ thuộc vào giá trị của X . Chọn B.

c ,Í7TÌ 3v2.sin7r
Suy ra: 1/ -r = ----- 4 -----=  0 . Chọn D.

V 3 J cos 7T ■
Câu 29. Ta có:

. l í  cosx 
f  (*) =  “ •

1 ị co sx Y 4 , Y _  1  (cosx Ỵ .sin3 X  - cosX.(sin3 4 Ị 1 -Ị

3'lsin3xj +  3 ■(cotx) -  J- sin6X 3 {" s in 2*]

1 í —sin4 X —cos:t.3.cosxsin2 4 1 sin4 x +  3sm2 x.cos2 X 4
3 sin6 X  3sirrx 3 3sin6A: 3sin2xsm X

_  cos2 X  — sin2 X  _  cos2x 
sin4 X

K h i đ ó : / ' | = .

X  sin4 X

(2tĩ) 1cos —  _ _
1 3 J 2

(?) Ít
Câu 30. Ta có: r  (*) =  K  -(l+  sin2 ^ ) - c o s ^ .( l+ s in ^ ) /

(1 +  sin 2x f

_  2 cos X  ( -  sin x ) .  (l +  sin2 x )  -  cos2 X.2  sin X.  cos X  

(l +  sin2 x f

-  sin 2x. (l +  sin2 x) -  sin 2x. cos2 X  -2sin2x

(l +  sin2 x f  (l +  sin2 x f

-2 sin
- 3 .-

1 +  sin3
■ =  3 . Chọn c .

Câu 31. Ta có: r  M  =  (c0s x)/ (1 -  2— x) -  C0sx(1 ± 2 sinỂ .
(1 + 2 sin*)2

_ —siny(l +  2 s in x )-2 c o s23: - s in *  —2
(1 +  2 sin*)2 (1 +  2sin;t)2

Tacó f ' (0 )  = =  —2; / ,( j )  =  - f ;  / ' ( f ) ----- J- ChọnD.
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Câu 32. Ta có: Ị '  {x) = a cos X — b sin X .

' m = ị

S "

Do

1a = —
2

V2 >/2, , , fl + — b +  l =  l 
2 2

2
1a = — 
2

. Chọn D.

Câu 33. Ta có: Ị '  (x) =  3ax2

Do r  (1) = 1 

/ ' ( - 2 )  =  - 2
<=>

3a — b = l
1 ** I2a ——b = —2 
4

a =  —  
5

Chọn B.
5(V2)2 5

Câu 34. Ta có: / '  (x) =  j ( -4 s in 4 x )  =  -sin 4x

Lại có: g' (x) =  4 sin3 X.  cos X +  4 cos3 * ( -  sin x) -  4 sin X  cos X.  (sin2 X -  cos2 x) = -  sin 4x 

Suy ra: / / (x) =  g/ (x),Vx. Mặt khác: f  (ĩĩ) =  g'  (~) =  -  sin (4tt ) =  0 . Chọn D.

Ịcâu 35. Ta cọ: f '  (x) = x2 -  A ^ ĩx  +  8 

Đ ể / '  (x) = 0<#x2- 4 j ĩ x  + s = 0

X2 - 2 . 2 j ĩ x  +  ị 2 - j 2 j  =  0 ( x - l 4 ĩ ' ]  =  0  «  X =  2 - J Ĩ . C h ọ n  D .

Câu 36. TXĐ: D =  (—oo;—1] u [l; +oo). Ta có: y ' = ?*— = I * .-
' 2vx - 1  Vx - 1

Để y .y = 2x + 3
y/x2 - l

Câu 37. Ta có: / '  (x) = 3x2 - 6 x  = 3 x ( x -  2)

Để f  (x) < 0 3x (x -  2) < 0 <=> 0 < X < 2.  Chọn D.

Câu 38. Ta cổ: y'  =  - 2 . - 7 =  +  3 =  — i= + 3 
y 2 4 x  - h

.ylx2 —ĩ  =  2x + 3 '» x  =  2x +  3"»5: =  — 3. ChọnD.

Để y/ > 0 — ị= +  3>0«-
* 4 x

x > 0 fx > 0 1
1 «• { 1 X > . Chọn c.

-7=< 3  \ x > j -  9 v
y/ ĩ  9

Câu 39. Ta có: f  {x) = 2m -  3mx2

Yêu cầu bậi toán tương đương vói f '  (1) <  1 2m -  3m <  1 m — 1. Chọn D.

Câu40.TXĐi: D =  Ị - oo; - v/2]u Ị>/2;+oo) .
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Tacó: Ị '  (x) — Ụ x 2 — 2 j = ^ J = Û  = - j  * vói are (-oo;->/2)u(>/2;+.3o). 

Đê’ f  (x)4 f{x)o-j=ặ=4'Jxr 2̂ - & x 4 x 2- 2 & ( x  + i ) ( x - 2 ) > 0 &
x > 2
X < -1

Đối chiếu với điều kiên ta đươc: _  . Chon B.
' \ x  <  - V 2

Câu 41. Hàm số viết lại y  = X 4  — 2x2 + 1 .

Tacó ý  = 4xs - 4 x ,  ị/" = 12x2 - 4 ,  ị/'" = 24x , ị / 4) =  24.

Do đó ị / 4) +  2xym- 4 y "  = 24 + 2x.24x - 4 ị l 2 x 2 -  ếj  =  40 . Chọn c .

Câu 42. Đạo hàm y'  = - ^ x =  ỉ ——.
V2 x - x 2 y  '

c ,Ỳ í l - , r  - y  + ( x - ì ) y '
Suy ra y =  (y ) =  =  - ?  V2 H  hay y2y" =  - y  +  ( x - l ) y ' .  Do dó:

V y ) y

y*y" = - y 2 +{x - l ) y ' y  = - { ? -x -x 2) + ( x - 1) ỉ z i í j y = _ i  hay y V + 1 =  0 . Chọn A. 

Câu 43. Ta có: y 1 =  2 COS 2x; Ị/ ” =  2. ( -2  sin 2z) =  - 4  sin 2x

A- y2 + (y')2 = sin2 2x + (2cos2:r)2 = sin22x + 4cos22x =  l + 3cos22;c5i4
B. 4y + y" = 4sin2x- 4sin2x =  0

c. y '. tan 2x =  2 COS 2x.  ̂ 7 -^— = 2 sin 2x =  =í y 
COS2.T 2

D- —y'' =  4sin2x —(—4sin2x) =  8sin2x =  0 . ChọnB.

Câu 44. Ta có: y'  = ------------ =  —-Ml +  cot2 —I. Lai thấy:
2 sin2 — 2 >

2

\ f  + 2 y ' + \  = cot2 -  2.-jỊi 4- cot2 — I +1 =  cot2 — -  

Câu 45. Ta có: y ' =  2 tanX.(tanx)' =  2 tanX.— =  2 tanx(l  +  tan2 xì
COS X v ’

Lại có: y"  =  2 [(tanx)'.(l +  tan2 x) +  tanx(l +  tan2 ;c)'Ị

1 +  cot2 ¿1 +  1 =  0 . ChọnB.

=  2 - 4 —. (1 +  tan2 x) +  tan X.2 tan X. —V -  =  2. — ỉ— . ( 1 +  3 tan2 xì
CO S X  C O S X C O S X '  •

= 2(1 +tan2 x)(l + 3tan2 x)
Suy ra: y'" =  2 (1 +  y 1 )(l +  3y2 ) <=> y  »- 2 (1 +  y2 )(l +  3y2 ) =  o . Chọn A.
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Câu 46. Vận toc của vật lúc t là: »(í) =  S '= Ị—g t2 = #■

Do đó p(5) =  9,8.5 =  49m/s. Chọn A.

Câu47. Vận tốc lúc í là: v{t) = S' — — (f4 — 3t2Ỵ = 2 t3 — 3f. "

Do đó o(4) =  2.43—3.4 =  116m/s. ChọnD.

Câu 48. Vận tốc của chất điểm lúc t là: V (í) =  s  ' =  (f3 — 3t2 +  4t) =  312 — 6t +  4.

Gia tốc củạ chất điểm lúc t là: a(t) = v' = (312 -  6f 4- 4) =  6f — 6.

Do đó a(2} =  6.2 — 6 =  6m /s2. ChọnB.

Câu 49. Vận tốc của chuyển động lúc t là: vịt)  =  S' =  (í3 +  312 —9t + 27) =  3í2 +  6f — 9. 

Gia tốc của chất điếm lúc t là: íì(f) =  v' = (3 í2 +  6f — 9)/ =  6f +  6.

Vận tốc triệt tiêu khi vị t)  =  0 <=> 3í2 +  ốt — 9 =  0 , suy ra t = 1.

Do đó íz(1) — 6.1 +  6 =  12m/s2. ChọnD.

Câu 50. Hệ sốịgóc của tiếp tuyến là k = f '  (x0) .

Suy ra phượng trình tiếp tuyến là:
y  = k ( x . - x 0) + f ( x 0)e> y  = f '  (x0) ( x - x 0) +  f ( x 0) . Chọn D.

Câu 51. Do A là tiếp tuyến của (c) tại điểm M0 (x0 ; /  (x0 ))

Nên có hệ ỊSỐ góc là k =  f '  (x0)

Suy ra phựơng trình tiếp tuyến A là:
y  = k ( x - x 0) + f ( x v)e>y = f { x 0) ( x - x ó) + f { x B)

= (ĩo)-* -  f '  {x0)-xữ +  /(* „ ). Mà y = ax +  b .

Vậy
a = f { x B)

b = - f ' { x  „)•*„ + / ( * 0)

a = f ỵ (x0)
1 K °’ . Chon c.

fl* o + ỉ,== / ( * o )

Câu 52. Ta có: y '  = 3x2 — 2

Tiếp tuyếnicần tìm có hệ số góc là: k = ý  (1) =  1

■Vậy phưorỊg trình tiếp tuyến cần tìm là: y = (x — 1) +  2 y =  X + 1. Chọn c.
Câu 53. Đạo h|àm y'  = yfx + —~Jx =  —yfx . Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến: k = y'(l) =

3 3 1Vậy phương trình tiếp tuyến y = — (x-1) +1 = —X — —. Chọn c.
_ 4

Câu 54. Vói X — — 1 =3" y  =  ———  =  —2 .
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Ta có: i /  —-----——T với ï s l .
( * - l )2

Tiếp tuyến cần tìm có hệ số góc là: k =  y'  (— 1) = --------— -  =  — 1

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm tại điểm (—1;—2) là:

1/ =  - ( x  +1) - 2  <í=> Ị/ =  - x -  3. Chọn A.

Câu 55. Ta có: y0 =  - 1 =  - x ị  + 5 » ï i = 6 » ï ,  =  . Do x0 < 0  nên x0 = -Vó
Lại có: y '  =  —2x  => Tiếp tuyến cần tìm có hệ số góc là: k — y '  Ị—<¡6) =  246  

Vậy PTTT cần tìm tại điểm (-V ó;- 1) là: y  =  2Vó (x +  Vó) - 1 .  Chọn A.

Câu 56. Đạo hàm: y '  =  f '  ịx) = 2x  +  5

X —_4
Hoành độ giao điểm của (c) với trục ÛX thỏa mãn: x' +  5x + 4 =  0 <¡4-

[X = — 1
+ Với X =  —4;y = 0 =4- PTTT tại điểm (—4;0) có hệ số góc là: k =  f '  (—4) =  —3 

Suy ra PTTT của (c) tại (-4 ;0) là: y  = - 3 ( x  + 4 ) o y  = - 3 x - l 2 .

+ Với X = — 1; _y =  0 =>■ PTTT tại điểm (—1;0) có hệ số góc là: k =  f '  (— 1) ==3 

Suy ra PTTT của (c) tại (—1;0) là: y  = 3{x + V)<3-y = 3x + 3.  Chọn B.

r -  c -7 D  I , ' ™  /  ( 2 x  +  l ) / . ( x - l ) - ( 2 x  +  l ) . ( x - l ) /  - 3  ,Câu 57. Đạo hàm: 7  =   --------— ---- Í— --------í-i------— = -—— với * as :i.
( * -1 )  ( * - Ự

PTTT cần tìm có hệ số góc là: k — y '  (2) = -----= - 3 .  Chon B.
w  (2 - 1)

Câu 58. Đạo hàm: y '  =  3x2

Giả sử tiếp tuyến cần tìm tiếp xúc với (c) tại điểm M { x a\xị) .

Suy ra tiếp tuyến có hệ số góc là k  =  ý  (x0 ) =  3x¡ = 12 o  x0 =  ±2  

+ Với xữ =-2=>  M ( -2 ; -8 ) .  Phương trình tiếp tuyến cần tìm tại điểm M ị - 2;-8 ) là: 

y  = l2 (x + 2) — 8 <=> y  = 12x + 16.

+ VỚĨ x0 =  2 => Aí (2;8). Phương trình tiếp tuyến cần tìm tại điểm M(2;8) là:

>< =  12(x —2) +  8 =  1 2 x - 16 . Chọn A.
Câu 59. Đạo hàm: \ f  — ì x  — 2

Tiếp tuyến tại Àí(x„;y0) e ( c )  có hệ số góc bằng 2 nên: 2x0- 2  = 2 xu = 2 => y0 =  3. 

Vậy x0 + y u = 5. Chọn D 

Câu 60. Đạo hàm: y '  =  —X1 — 4x  — 3

Giả sử tiếp tuyến cần tìm tiếp xúc với (c) tại điếm M ( x 0;y0) .

Suy ra tiếp tuyến có hệ số góc là k = y '  (x0 ) =  - x ị  -  4x0 -  3
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3 15Theo bài ra ¡ta có: k = y ' ( x 0) = - x ị - 4 x 0 -  3 =  -  + 4 x 0 +  — =  0 «=>

Phương trình tiếp tuyến cần tìm tại điểm Àf I —— 1 là:

 3 f , 3 ì 17 . _  3 13
y lị*  2; 8 <S‘>,_4X+4 '

_ 5 29 „ í  5 29''01 í ,  =  —  =s-v„= —  =S-.M .
’ 2 ^  24 [ 2 24.

(
 5 29 ì1 là:

__ 3 f , 51 29 " 3  37 _y =  ~ ị x  +z.  .1 - -------  -  I /"I----r'
41 2.

11

+  ±1 <»;, =  £.* + £ 1 . Chon c .
24 4 12

Câu 61. Đạo hàjn: y  =  6x2 +  6x -  4

Giả sử đường thẳng A là tiếp tuyến của (c) tại điểm AÍ (jí0 ; y0).

1 Suy ra đườr.g thẳng A có hệ số góc là: k  =  ý  (x0) =  6xị  +  6x0 -  4 .

Khi đó: * =  óịxị  + x 0 - | |  =  óịxị  +  *0 =  óị*» + ị | 2 - J >

Vậy ừong các tiếp tuyến của (c), tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất là k =  -5 ,5  . Chọn B. 

Câu 62. Đạo hàm: y  =  3x2 -1 2 *  +  9 

Giả sử A lài tiếp tuyến cần tìm.
Gọi M ( x 0]ỵ0) là tiếp điểm của A và (c).
Suy ra hệ sõi góc của A là: k =  y  (x0) =  3xị -  Ỉ2x0 4- 9

X  — 0
Do AII d : y  = 9x  +1 nên k = 9 3xị -  12x0 +  9 =  9 <=> *0 

x„ = 4

+ Với x0 =  0 => y0 =  0 => Phương trình A là: y  =  9x (loại vì trùng với d )
+ Với x0 =4=> y0 = 4= >  Phươngtrình A là: y  = 9{x — 4) + 4<ã-y = 9 x — 32 .ChọnD. 

Câu 63. Đạo hàm: y '  = 4x3 +1

Đường thẳng đ ' . y  —  — — X  có hệ s ố  góc l à  =  — — .

Gọi A là tiệp tuyến cần tìm có hệ số góc ¿2, M ( x ữ;y0) là tiếp điểm của (c) với A 

Do A ± d  nên kvk2 = - l  &  - - k 2 =-!<=*•£, = 5 .

239

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Mặt khác: A có hệ số góc là =  y '  (x0) =  4xị  + 1 .

Suy ra: 4xị  +1 =  5 « ’X0 =1=Í>>'0 =  2 .

Khi đó: M [  1;2). Vậy PTTT cần tìm là: y  =  5{x —1) +  2 ■£> y  = 5x — 3.  Chọn A. 

Câu 64. Đạo hàm: y '  = 3x2 +  6x . Suy ra: A có hệ số góc là k = y '  (1) =  9 .

Phương ưình tiếp tuyến A là: y  — 9(x — 1) +  5 •t» y  — 9x — 4 <=> 9x — y  — 4 =  0 . 

Hoành độ điểm B thỏa mãn:
x3 + 3 x 2 + l =  9x-4-í=í-x3 + 3 x 2 - 9 x  +  5 =  0

x  = —5
< & { x - i f ( x  + 5) = 0<* _  =» 5 (-5 ;-4 9 ) .

Suy ra: AB  =  6^js2 và d [O; AB} =  -L=l =  .

Vậy diện tích tam giác OAB là: s  = —d[0;AB].AB =  —.-¿=-.6-v/82 =  12 (đvdt). Chọn c .
2 2 V82

Câu 65. Gọi M (a;4a3 — 6a2 + l)  là điếm thuộc (c).Đạo hàm y ' — 12x2—12*.

Suy ra hệ số góc cùa tiếp tuyến của (c) tại M  là k =  y'{à) =  12a2 —I2a.

Phưong trình tiếp tuyến d : y  = ịl2 á1 —I2aj(x — a) t4<23 — 6iZ2 + 1 .

Do tiếp tuyến d đi qua M  (—1;—9) nên

a = — 1
- 9  =  (l2a2- 1 2 a ) ( - l - ữ )  +  4a3 - 6 a 2+ l« >  _ 5  .

ữ =  4

Với a = —\ ,  suy ra d : y  = 24x +  15. Với a =  —, suy ra £Í: =  —  X —— . Chọn c .

Câu 66. Đạo hàm y '  =  4x3 — 6x .

Gọi A là tiếp tuyến của (c)  tại điểm M ( x ữ ;y0),  A có hệ số góc là

k = y'  {x0) = 4x30 -  6x0 .

PTTT A là y  = (4xỉ -  6x0)(x -  x0) + y 0, do M ( x 0;y0) e { c ) ^  y0 = x Ị -3*ổ  

Suy ra: y  = [4 x * -6 x 0)(x -  x0) + x ỉ - 3 x ị .

Theo bài ra: 0  (0; 0) € A => 0 =  - x ữ {Axị — 6x0 1 + xỊ — 3*ồ =  0 ^ *0 = °  
x0 = ± 1

+ Với x0 =  0 => PTTT A là: y  = 0 : không thỏa mãn giả thiết.

+ Với x0 =  -1  => PTTT A là: y  = 2(x + l) — 2 < ^ ỵ  = 2x .

+ Với xa =  1 =>■ PTTT A là: y  = —2(x — l) — 2<?>y = - 2 x  . Chọn A.
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Gọi A là tiếp tuyến của (c) tại điểm A (x0 \ya), A có hệ số góc là 

k = ý { x  0) =  ỉ * 0 - l .

PTTT A lài y  = ị j x 0 - l j ( j f - * o )  +  j'o, do M { x 0;ỵ0) e  (<:)=>■ y0 =  Ỵ - ~ x0 + 1 ■

Suy ra: y  = ị ị x 0 - l  ( x - x 0) + ̂ - - x 0 + 1 .

Theo bài ra: M (  2 ; - l)  e A =*• -1  =  Ị—x0 - l | ( 2  — x 0 )  +  —  -  x0 + ! =  ()<=>■

Câu 67. Đạo hịàm: y '  =  — X  — 1.

1*0 = 4
+ Vói x0 = 0 => PTTT A là: y  = —x + 1.

+ Với x0 = 4 => PTTT A là: y  = ị x —4) + ỉ<=}y = x  — 3.  Chọn A.

-3Câu 68. Đạo hàm: y' =
(x-lỴ

Gọi A là tỉếp tuyến của (C) tại điếm M(x0;y0),  A có hệ số góc là 

3
k = y ' \ xo ) = -  

PTTT A là y  =

(*0 - ' )  

- 3 (x — x0) +  ^X° + ' . Do điếm A đi qua .<4(4;—l) nên: 
xn 1

X — 2

> 0 -1 ) '

Ta có: - 1  =: -  (4 -  *0) +  ̂ ± 1 '  3^  -1 2  =  0
(*0 - 1)

Câu 69. Tọa độ giao điểm hai tiệm cận là /( -1 ;1 ) .

x„ =  - 2

Gọi M  [a;
e + 1

với a =  — 1 là điểm thuộc (c). Đạo hàm y'  =

. Chọn B

-1

Suy ra hệ số góc của tiếp tuyên của (c) tại M  là k = y'{a) =  -

Phương trình tiếp tuyến
- 1  , \ a+2

(* +  1)
1

(a +  l)2

A:y = -:-------r(* — ®)+~— x + (íỉ + 1)2 7 — a2 -4 a -2  = 0 .
(ứ+1) 0 +  1

. , I—2<z — 2j 2|fl +  l| 2
Tacó ¿[/,Ạ ] =  ....... , =  , 1 =  ■ ■

^ l+ (a  +  l) y l +  (a + 1 ) ữa + ự + --------

V ( ữ  +  1)

Để ¿[/, A] lớn nhất (a + 1)2 H- —Y nhỏ nhất. Mà (a + 1)2 H--------------ỉ—T >  2.
(a +  1) {a + l f
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'a =  0 
a — —2

Dấu " =  " xảy ra khi [a + 1)2 =  1 <=> 

ộ
u 70. Đạo hàm: 1/' =  —X1 +  m

y 2
Gọi A là tiếp tuyến của (c) tại điểm M(xữ;y0),

' A : y  = - x  + 2

PTTT A là: y  =

A :>  =  - x - 2

(x - x0) + ’~ xf, + mxu -  —— • Vì A điqu a A

. ChọnA.

± ;03
nên

5 2 
f xỉ + »t H

5 3 2íh 5 ■> / \ _
+ T X Ỉ + m x 0—=Ẹ <&jx ỉ(x0 - l )  = 0 <*>

x0 = 0
XQ — 1

+ Với xl)= 0 ^ - k l = m
5

+ Với X. = 1  => L =  -  +  m
6

=  ——   _2 . ChọnB.
m =  - 2

Do hai tiếp tuyến vuông góc nên: k 2 =  - 1  <=> 2m2 +  5m +  2 =  0 «•

Câu 71. Với X =  2 => y  =  4 .

Đạo hàm y'  = -— . Suy ra hệ sốgóc của tiếp tuyến k — y'(2) = —3.
(X —

Phương trình tiếp tuyến d :y  = - 3 ( x - 2 ) + 4  =  - 3 x  +  I0.

Để d đi qua M  thì a =  -3 .0  +  10 «  a =  10. ChọnA.
Câu 72. Tọa độ giao điếm của (c) và d  là nghiệm của hệ

y  = x * - 2 m 1x 1 +2m + \ , .
_ J  =*M (l;-2»í +  2»i +2).

Đạo hàm: ỳ  =  4x3 — 4m2x  . Suy ra hệ số  góc của tiếp tuyêrt ià k  = y '  (1) =  4 —4m2

Theo già thiết, ta có k  =  -1 2  4 -  4m2 =  -1 2  m =  ±2. Chọn c.
x ’ + x  + 2 = 4x + mCâu 73. Điều kiện tiếp xúc: Hệ phưong trình
3x2 +1 =  4

có nghiệm

m =  X 1 -  3x  +  2 OT =  4 
w =  0

. Chọn A.
* =  ±1

Câu 74. Yêu cau bài toán tương đương với hệ 

X 4 - (3 m  + 5)x2 + 4  - 6 x - 3

4x} —2(3m-i-5)x =  —6 

Thay X  = —  1 vào hệ, ta được
1 (3 m  +  5 )+  4 =  6 -  3

có nghiệm x =  - l  .

X T ^ T * t  =  U “  J

- 4  +  2(3m +  5) =  - 6  : khÔng CÓ giá trị của m ■ chọn  D-
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Câu75. Vì M (—2;—4 ) € (c) nên - 4 =  -2a + 2 ^ a  + A b - 1  = 0. (.1)
v ’ w  —2è +  3 v '

Đao hàm: y  =  — — . Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến là k = ý '  ( -2 )  = ———^ -r .
(foc+3) * 8 K ' (—2Ố +  3)

Đường thẳng d:7x — y  + 5 = 0 hay d : y  = Ix +  5 có hệ.số góc bằng 7 .
_o í.

Theo giả thiết, ta có k = l  ------------- =  7 . (2)
(—2Ế +  3)

Giải hệ (1) và (2), ta được a =  3; b =  1. Suy ra a-3b = 0. Chọn D.

Câu 76. Vi M (l;-2 )  6 (c) nên iiẺ . = -2**b = -2a + 3.
ứ —2 (1)

Đao hàm: /  =  —- — . Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến là k =  ><'(1) =  — — 
( « - 2 )  ' ( a -2 )

Đườngthẳng íí:3x  +  jy—4 =  0 hay d:y — - 3 *  +  4 có hệ số góc bằng - 3 .

Theo giả thiết, ta có £ =  —3 <=> — —^  =  —3 . (2)
(ữ -2 )

Giải hệ (1) và (2), ta được a =  1; Ế =  1. Suy ra a + b = 2. Chọn A.

Câu77. Vì j4(1;ỊI)€ (c ) nên =  l *>a +  è =  5. 

3a—2Ế

(1)

Đao hàm: v' =  ,
(2 * + 3 /

Suy ra hệ sổ góc của tiếp tuyến của (c) tại B là k = y ' { -2 )  =  3a—2b. 

Theo giả thiết, ta có k = 5 3ứ — 2Ế = 5 . (2)

Giải hệ (I) yà (2), ta được 0 =  3; Ế =  2 . Chọn B.

Câu 78. Vì yí (3;1) € ịc) nên =  1 b =  2 -  3a.
3 -1 (1)

Để (c) tiếp xúc với d khi và chi khi hệ 

ax+(2-3a)

ax + b
x-1
-a—b

= 2x-4

( x - l Ỵ
= 2

có nghiệm.

Thay (1) vàọ hệ, ta được
x-1 

—a — (2 — 3o)

2 x —4

Giải hệ ta được
*  =  2 ; 0 =  2 
x = 4; fl =  10

(* -1 )  
ỉ. =  - 4  
Ế =  -2 8

=  2

ax+ 2  — 3ữ =  (2x — 4)(x — 1) 

2 a - 2  =  2(x —l)z .
X =  1

. ChọnB.
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Câu 79. Đạo hàm: y ' = ax — t o  +  2b

F ?
-Vì i4 - * ỉ•2

e(c) = « + b <=> 2(a +:&) =  —15 (l)

Tiếp tuyên của (c) tại gốc tọa độ có hệ số góc bằng -3 nên:

y'(0) =  —3 — 7  =  - 3  b =  - 6  => a =  ——. Suy ra 4a — b = 0. Chọn c.

Câu 83. Chọn D.
( - 2 /

Câu 80. Chọn D. Câu 81. Chọn B. Câu 82. Chọn c.
Câu 84. Chọn D. Câu 85. Chọn B. Câu 86. Chọn c.
Câu 87. Tịnh tiến đồ thị hàm số y  =  f { x )  sang trái 2 đơn vị, ta sẽ được đồ thị của hàm số 

y = f ( x  + 2).  Khi đó, do hàm số y  =  f ( x )  liên tục và đồng biến trên khoảng (— 1; 2) 
nên hàm số y  =  f { x  + 2) đồng biến trên (—3;0). Chọn c.

Câu 88. Tổng quát: Hàm số y  =  /(x )  liên tục và đồng biến trên khoảng (a;b) thì hàm số

y = f  (nx) liên tục và đồng biến trên khoảng [—
V« n

. Chọn c.
Câu 89. Chọn A.
Câu 90. Đạo hàm: y '  = X 2 - 2 x  + l = ( x - l ý  >0,Vjc€R và y '  =0<»a: =  1.

Suy ra hàm số luôn đồng biến trên R . Chọn A.
Câu91.Tacó: y '  = 3 x 2 — 6x — 9 = ĩ(pc + l)(x  — 3)

Hàm số nghịch biến &  y '  =  3(x +  l ) ( jr -3 )< 0  - 1 < X < 3 . Chọn A.

Câu 92. Hàm số ỵ  =  -X3 +  3x2 -  3x + 2 có y ' =  - 3 x 2 4- 6x -  3 =  —ịx - 1)2 4  0,Vx e  R 

y' =  0 «=> X  = 1. Suy ra hàm số này luôn nghịch biến trên R . Chọn B.
Câu 93. Nếu a = b = 0 thì y  =  cx +  d . Để y  đồng biến trên R khi c >  0 .

Nếu a =  0 , ta có y ' =  3ax1 +  2bx +  c . Hàm số đồng biến trên R

«■ y s i ũ « -
a > 0  ịa >  0 _ _
A L- n ^  1 7 ■ Chon c.A v.< 0  ¿2- 3 a c < 0

Câu 94. Đạo hàm: y '  =  'ìx1 + m
Hàm số đồng biẽn trên R /  =  3x2 + m >  0, v* 6 R A '  = - 3 m 0 m\ỷ  0 . Chọn B. 

Câu 95. Tập xác định D = R . Đạo hàm y ' =  X 2 — 2mx + 4m —  3 .
Đế hàm số đồng biến trên R y ' >0, Vx € R <=> A ' =  m2 - 4 m  + 34: 0 1!< 3 .
Chọn D.

Câu 96. Đạo hàm: y ’ = mx2 - 4 x  + m + 3.
Yêu cầu bài toán y  >  0, Vx e R :

3
e  m  =  0  thì y ' =  - 4 x  + 3  > 0  X < — (không thỏa mãn).

a = m >  0
® 1 ■A ’ v. =  —m — 3m +  4 <  0

Suy ra giá trị m nhò nhất thỏa mãn bài toán là m = l. Chọn D.
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Hàm số nghỊch biến trên K <=> y '  = - X1 +  »í - 1< 0, Vx e ]R •;=> A' =  »í-lsỄO<í=ỉ>m<l 
Chọn c.

Câu98.Tacó y' =  (m +  2)x2 - 2 ( m  + 2)x + m - 8 .

Yêu cầu bài toán y ' ̂  0, Vi' € R

•  m + 2 = ũ &  m = — 2 ,  khi đó y'  =  - 1 0 <  0, Vx e R (thỏa mãn).

\ a - m  +  2 < 0  ị m  +  2 < 0

Câu 97. Ta có: jy '  =  — X 2 + m  — \ .

* [A' = {m + 2 f  - ( m + 2 ) { m - 8 ) 4 0 ^  \ ỉ 0 {m + 2 ) 4 0 '

Hợp hai trường hợp ta được m ^  -2 .  Chọn c.
Câu 99. Tập xáọ: định: D  =  R .

Ta có: y '  =  i x 2 - 2 ( m  + ỉ ) x — ị2m~ —3m + 2j là một tam thức bậc hai

Có A ' ={m + l f  + 3 (2m2 — 3/k +  2) =  l ị m 2 — m +  l)>  0,Vm6 R .

Suy ra: Phưịơng trình y '  =  0 luôn có hai nghiệm phân biệt Vm e R , hay y '  đổi dấu 
khi đi qua hai lỊLghiệm đó. Vậy hàm số không đem điệu trên R . Chọn c 
Câu 100. Tập xác định: D  =  R

Ta có: y '  'Ạx2 — 2 (m + l ) x —(2m1 —3m +  2)

Xét phương trình y'  =  0 có:

A' =  ( m H-1)2 +  3(2m2 -3 m  +  2) =  7(ffl2 - m + l) > 0 ,V « Ễ R  

Suy ra phưong trình y '  —  0 luôn có hai nghiệm X Ị , X 2 với mọi m  . Giả sử X Ị <  X ,  

Đếhàni s ố  đồng biến trên [2 ;+ o o )P h ư ơ n g  trình y '  =  0 có hai nghiệm X ,  < x2 4: 2

•»

(x1- 2 )  + {xĩ - 2 ) < 0  

(x, -2)(ix, - 2 ) > 0  

2(m + l)

X , + X , < 4
X,X2 — 2(x, +  x2) +  4 > 0

< 4 m <5
3 <=> - 2  <  m <  —. Chọn B. 

2
2

Câu 101. Tập xác định: D  =  R
Ta có: y '  =  --X2 +2{m — l )x + m + 3

Xét phương trình y '  =  0 có: ă ! = (m — l)2 + (m + 3) = m1 — m + 4 > 0, Vm € R 

Suy ra phượng trình y '  =  0 luôn có hai nghiệm xv x2 với mọi m . Giả sử X, < x2 

Để hàm số đồng biên trên (0; 3) Phương trình y '  =  0 có hai nghiệm X , <  0 < 3 <  x2

Ị - / ( 0 ) < 0  Ịm +3 > 0  ị m > ~ 3 12 „  r«•í <=M , „ -S=H 12 <=>m > —  ■ Chọn c.
| - y ( 3 ) í í ũ  Ị—9 +  6(m — 1) +  /k +  3 > 0  7
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Yêù cầu bài toán o  y  =  0 có hai nghiệm phân biệt X , , x2 thỏa mãn I*,- x 2\ =  6^3  

A' > 0

Câu 102. Tạcó /  —X2 + 6 ( m  — í ) x  + 9 .

A' > 0

VÃ7 =  3 Vã
A' =  27

9(m —l)2 -  9 =  27 (m -1)2 = 4
m =  3 
m =  - l

. Chọn D.

Câu 103. Ta có y '  = 3x2 + 6x +  m .

Yêu cầu bài toán <=> y'  =  0 có hai nghiệm phân biệt X,, X2 thỏa |x, — x21 =  1

m < 3 9 _
9 •*=>« =  — . Chọn D. 

m = — 4
. . 4

Câu 104. Ta có >>' = 8x3 > 0 o i > 0 .

Do vậy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (0;+co). Chọn B.

x  =  0

A' =  9 — 3>m > 0 m < 3

2 VÃ7 =  1 * 2 - J9-3m
a - 3

* =  ±1'
Câu 105. Ta có y' =  8x3 - S x  = Sxịx2 - l ) ;  y' =  0 «•

Vẽ phác họa bảng biến thiên và kết luận được rằng hàm số
•  Đồng biến trên các khoảng (—1;0) và (l;+oo).

•  Nghịch biến trên các khoảng ( - o o ; - 1) và (0;1). Chọn B.

Câu 106. Dựa vào hình dáng của đồ thị, ta loại đáp án c và D.
Đê’ hàm số nghịch biến thì đồ thị có hình dạng bên phải hướng xuống.
Suy ra hệ số a < 0 . Chọn B.

Câịa 107. Ta có y '  =  4x 3- 4 ( m - l ) x  = 4x ịx2 -(m -1 )]; y '  =  0 <=> * - 0  .
X  =  m  — 1

•  Nếu m — l< 0< = í-m < l thì hàm số đồng biến trên khoảng (0;+oo) riên đồng biến
trên khoảng (1; 3). ■

•  Nếu m - 1  >  0 m >  1 thì hàm số có ba cực trị, vẽ bảng biến thiên ta! thấy yêu cầu 
bài toán tương đương với -Jm — 1 ^  1 m <  2 . Suy ra trong trường hợp này 1 <  m <  2 .

Hợp các trường hợp ta được m € (-oo;2]. Chọn B.

Câu 108. Ta có y '  =  4x3 — 4mx =  4x (x 2 — m); y '  =  0 <=>
\x2 = m

Để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì hàm số chi có một cực trị o  0 . Chọn A.

Câu 109. Tập xác định: D  =  R \  {l} . Đạo hàm: ý  =  —— — < 0 V* 3= 1
' ( * - l ) 2

Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng (-oo;l) và (l;+oo). Chọn c.
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Câu l l ó .  Tập xác định: D  —  R  \  { 1 }

Đạo hàm: y'
-1

( * - lý

Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng (—00; 1) và (l;+oo). Chọn D.

Câu 111. A. y '  = — -  > 0,Vx ^  —2 B. y '  =  -— ^ -5- < 0, Vx - 2  
(x  + 2 f  (x + 2)1

c .  y '  ==0,Vx*2 D. y '  = ----  —=-> 0,Vx 5* 2
( * - 2)2

Vây hàm số > =  * +  2 luôn nghịch biến ữên mỗi khoảng (—00; -2 )  và (-2; + 00). 
' x  + 2

Chọn B.

Câu 112. Tập xác định: D  =  R \

Ta có y  =  -- -——ị .  Yêu cầu bài toán » /  =  —-——r  < 0 , Vx 5* ——
(2x + m) 2

Câu 113. Ta có y' =

(2* +  m)

■m + 1
m2 - m - 2  < 0  « • - ! < «  < 2 .  Chọn D.

(x -m )2  ̂ ^
Với - m  +1 ■< 0 nt > 1 thì hàin số đã cho nghịch biến trên mỗi khoảng

(—00;m) và (ra;+ 00).

Để hàm số Ịighịch biến trên khoảng (—00; 2)

khi và chi khi (—oo;2) c  (—00;ra) o  m > 2  . Chọn c.

Câu 114. Tập xác định: D = R \  {—»í}. Ta có y  =
(x + m)

Để hàm số đã cho nghịch biến trên (-1; + 00) khi và chỉ khi

y'  <  0; ' ix 6 D
X  =  - 1

—m  ̂  —1 

m 2—m — 2 < 0

í í iầ ỉ
<Í=>2>»Í>1. ChọnC.

Câu 115. Tập xác định D  =  (—oo;l)u(l;+oo).

,  , - r x 1 +  2 x - m - \
Ta có y '  = (1-Xy
Dấu của /';(■*) phụ thuộc vào dấu g ị x )  = —X 1 +  2 x  — m — 1. Yêu cau bài toán: 

<=> s{x' ) 4  0 , V x e  .D - X 2 + 2 x - m - l ^ ũ  X 2 - 2 x  +  l  +  m ^ 0 , \ / x  ẽ  D . 

Ta thấy A'( J =  l - ( l  +  m) =  -m .D o  đó AiW =  0 m > 0  . Chọn B.

Câu 116. Ta có y '  =  2  +  a . c o s x - b . s i n x ,  V x €  R  .
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Đê’hàm số đã cho luôn luôn đồng biên trên R khi và chỉ khi _y' > 0 , V* e  R 

<=> 2 + a .cosx -b . s inx  >  0 b.sinx — a.cosx < 2
b . a-E» —=r.sinx— ,■

. /„2 u- . /„2 Í.2
2 2 r. cos X  sin {x — à)  <  - J =

yỊã2 -\-b2 *Jũ~ +
2 _  _ luôn đúng với mọi X € K khi và chỉ khi . > l » í ! + i 2< 4 .  Chọá c .

yla2+b2

Câu 117. Ta có f ' ( x )  = cos x — b . Đ ẽ  hàm số nghịch biên:

/ ' (x) =  cosX - b <=> / ' (x)<  0, Vx e  R cosx<  b, Vx e  R b >  1. Chọm A.

C âull8 .Đ ăt t =  tanX, với X € 0;— thì ta được t  € (0;1).4J ' >

Khi đó hàm số trỏ thành V , =  ——— .
ụl t - m

Ta có t ' = — 5̂— > 0, Vx e fo;—| suy ra hàm t là hàm đồng biến trên í0;-- .
cos X  l 4 J [ 4

Do đó yêu cầu bài toán <=> hàm số yự] =  - —— đồng biến trên (0;1). (*) 

n  V ,- ' _ í r _ 2 ĩ _  2 ~ m  c  t * \  [ 2 - m > 0  [ 2  > m  [ 2Đạo hàm y  ., =  ------  = ------ - V . Suy ra (*) •»(,) U-mJ (f- OT)2 1 w [«*/■ í«ể(0;1) »1
Chọn A.

Câu 119. Tập xác định D = [— 1; 1]. Ta có y ’ = —===■, y'  — 0 x = 0 .
V 1 - x 2

Vẽ bảng biến thiên, suy ra được hàm số nghịch biến trên [0;1]. Chọn c. 

Câu 120. Tập xác định D =  [0; 2], Đạo hàm y ' * xI — ;y ' =  0 $ » *  =  l .
V 2x — x

Vẽ bảng biến thiên, suy ra được hàm số nghịch biến trên khoảng (1;2). Chọn c. 
Câu 121. Ta có các nhận xét sau:

X
Hàm số y — Vx3 -  3x xác định khi và chi khi X3 -  3x >  0

• Ta có y'  = - ^ = = ầ = , y '  <0  X 2 — 1 < 0  <=> X e (—1 ; 1 ) ,  
2v X3 — 3x

kết hợp vói điều kiện X 3 - 3 x > 0  

Ta được X  G Ị-V3;ũj là khoảng nghịch biêh của hàm số đã cho.

Tù đây nhận xét được đáp án B, c sai.
• Tương tự, với lập luận như trên. Đáp án D cũng sai. Chọn A.

Câu 122. Chọn B. Vì y ' =  2 +  2 sin 2x = 2 (sin 2x +1) ^  0, Vx G R => Hàm số đồngí biên trên R .
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Câu 123. Xét hàm số V =  7 ị  " ta có y  ’ = -------- : I ' ■ - > 0, Vx € K => Hàm số đồng5 V7TT (x2+i)47Tỉ

biến trên Ri. Chọn B.

Câu 124. Xét hàm số y  =  — —ỉ-. Ta có ỵ'  = ----- r < 0, V.T Ä 1.
' y x - l  (x - l f

Suy ra hàm số nghịch biến trên (—00; 1) và (1; + 00). Chọn c.
Câu 125. Chọn A vì đúng theo lý thuyết SGK. Các mệnh đề sau sai vì:

Mệnh đề B thiếu điều kiện f ' ( x )  đổi dấu khi qua xữ.

Mệnh đề c  ịsai, ví dụ hàm

í / ' ( 0 )  =  0 , „ , ^
V =  ;r có \ nhưne X  =  0 là điểm cực tiểu của hàm số.
y  ' Ị /" (o )= o  6

Mệnh đề D sai. Sửa lại

"Nếiị f ' ( x 0) = 0 và f " ( x 0)> 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại x0".

Câu 126. Chọn D vì theo định lí trong SGK. Các mệnh đề sau sai vì:

Mệnh đề AỊ sai, ví dụ hàm y  |x| không có đạo hàm tại X =  0 nhung đạt cực tiểu tại

* =  0 .

Mệnh dề B ịthiếu điều kiện f ( x )  đổi dấu khi qua x0.

Mệnh đề c sai, ví dụ hàm: 

f / ’(0) =  0
y  =  X 4 có nhưng X  =  0 là điểm cực tiếu của hàm số. 

/ ”(0) =  0

Câu 127. Các Mệnh đề A, B, D đều đúng theo định nghĩa trong SGK.

Mệnh đề c sai. Sửa lại " Nẽu y'(a) = 0 vằ ỵ"(a)>  0 th ìx  =  a là hoành độ điểm cực tiểu ".

Chọn c.
Câu 128. Các Mệnh đề A,  B, c đều đúng theo định nghĩa trong SGK.

Vì mệnh đề này chưa chi rõ ngoài x0 e  (a;b) là cực đại của f ( x )  thì còn có cực trị nào 

khác nữa hayikhông. Nếu có thêm điếm cực đại (hoặc cực tiểu khác) thì tính đơn điệu 
của hàm sẽ bị ithay đổi theo. Chọn D.

Câu 129. Mệnh đề (1) sai vì thiếu điều kiện / ’(*) đổi dấu khi qua m .

Mệnh đề (2) sai, ví dụ cho hàm số ỵ  = l.

Mệnh đề (3) đúng theo định nghĩa cực trị trong SGK.

Mệnh dề (4) sai vì chưa chi ra x0 6 (a;b) đê’ M  = f ( x 0).

Ghọn B.
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Câu 130. Ta có: y '  = 3x2 - 3  = 0 o x  = - l= >y  = 4'  
x = l=> y  = - l  

Do đó giá trị cực đại của hàm số là yCD= 4 .  Chọn A.

Câu 131. Ta có y '  = 3x2 -1 0 *  +  3; y  =  0 3x2 - 1 0 x + 3  =  0 •*=> 1 . Chọn D.
x  = —

3

x  = 3

Câu 132. Ta có: y '  = 3x2- 6 x ;  y ' = 0 <&3x(x-2)  = 0 x =  0 
x  = 2

+ Với X  =  0 => y  =  0 

+ Với X  =  2 =$■ y  — —4 . Chọn c .

x = - l
X — ỉ :

Câu 133. Ta có y '  = 3x2 -3 ;  ÿ  =  0 3(*2 - l )  =  0 &

Vậy hàm số đạt cực đại tại X  =  - 1 .  Chọn A.

Câu 134. Ta có y ’ = 3x2 + S x - 3 ,  y ' = 0 ^ 3 x 2 + 8 x - 3  =  0<^

y ( - 1) =  3 

, ( ! )  =  - ! •

* =  - 3  => y  =  25
1- 175 =*> Xçr =  —
3 27

Chọn A.

Câu 135. Ta có y '  = 3x2 — 3; y '  = 0 •*=> x  = l 
x = - \

7(1) =  - 2

X = 3 
x = - ì

y ( - 1) =  2 

>(3) =  -2 3  

[> (-!)  =  9

. Do đó yçj. =  . Chọn D.

'x = Q 
x  = 2 '

Câu 136. Ta có y '  = 3xz - 6 x - 9 ;  y  = 0

Suy ra y ( x¡) .y{x1 ) =  -2 0 7 . Chọn c . '

Câu 137. Tacó: y '  = ( x - 2 ) 2 +(x  + l ) . 2 ( x - 2 )  = 3 x ( x - 2 ) ;  y '  =  0«*

Khi đó đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là A(0;4) và B(2 '0 ).

Suy ra: A S  = 2V5 . Chọn A.

Câu 138. Ta có y  ’ — 3x2 — 6x =: 3x(x — 2); y '  = 0 -ậặ- x  ^
’ x  = 2 ’

Suy ra đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là A (0; 1) và B (2- - 3 ) .

Khi đó trung điếm của AB  là /(1;—1).

Dê thấy điếm đường thẳng y  = 2x -  3 đi qua trung điếm /(1;—1) của đoạn thẳng A B . 
Chọn A.

Câu 139. Ta có y ’ = 3x2 -  6mx + 6m = 3 ịx2 -  2mx + 2tn). ;

Để hàm số có hai điểm cực trị X2 -  2mx + 2m = 0 có hai nghiệm phân biệt
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•» A  \ = m2 -2m>0<=>
m <  0 
m >  2

. ChọnC.

Câu 140. Nếu m — ữ thì J/ =  X2+X +  2017: Hàm bậc hai luôn có cực trị.

Khi m ^ O  , tacó y ' =  mx2+2x  + l .

Để hàm sốịcó cực trị khi và chí khi (*) có hai nghiệm phân biệt 

»1*0
I <í=>0 =  m < l .

|A ' =  lj-/w >0
Hợp hai tnlròmg hợp ta được m < 1. Chọn D.

Câu 141. Ta cci y'  — 3(x +  ò f  +  3(x +  bý — 3x2, Vx € R .

Có y  =  0 (x +  a)2 +(x  + b f  —X2 =  ()•*=*• X2 + 2  ịa + b)x + a2 +b2 = 0 . (*)

Để  hàm số đã cho đạt cực đại, cực tiểu khi và chỉ khi (*) có hai nghiệm phân biệt 

<4- A' =  (a + bý — (a2 + ố 3)>  0 <=> ab > 0 . Chọn A.

Câu 142.
•  Nếu m =  3 thì y  =  —6x2 + 3 . Đây là một Parabol nên có một cực trị.

•  Nếu m 3, ta có y ’ = 3(m — ỉ ) x 2 - 4 mx .

Để hàm số có không có cực trị khi y  ' =  0 có nghiệm kép hoặc vô nghiệm 

A' =  4 trĩ <  0 <=> m = 0. Chọn c .

Câu 143. Ta cò y '  — X2 —(3m +  2)x + {2m2 + 3 m + l ) .

Yêu cầu bàli toán <=> y '  =  0 có hai nghiệm X =  3 và x = 5

9 —I3(3»7 +  2)4-(2/h2 +3/« +  l) =  0 

2 5 \5 { 3 m  + 2) + {2m1 + 3 «  +  l) =  0 

Câu 144. Ta cổ y '  =  3 ax1 + 2 bx +  c .

fy (o ) =  o

2 m — 6m +  4 =  0 

2m2 — \2m + \6 =  0
<&m =  2 . Chọn c.

Yêu cầu bẩi toán
,'(2 )  =  0 

J>(0) =  0

U ( 2 ) = - 4

Vậy phương trình hàm số cần tìm là: y  = x i — 3x2. Chọn D.

c =  0
Ì2a +  4b -f* c =  0 
d = 0 ' 
8a -ỉ- 4è +  2 c -\-đ — —4

0 =  1 
¿ =  - 3  
c =  0 ■ 
đ = 0

x =  0
X =  1 :

/ ( 0 )  =  -m  

/ ( ! )  =  - « - ! '
Câu 145. Ta C<Ị: f ' { x )  =  6x2 — 6x; f ' ( x )  =  0 •»

Yêu cầu bàji toán m(m  +  l ) < 0 'O —l< m < 0 .

Câu 146. Ta có y '  =  6x2 —6(m + l ) x  + 6m, y '  = Q<$x2—(m + l ) x  + m = Q<=)-
X = 1
x  = m
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Đê’ hàm số có hai điểm cực trị m =  1.

Tọa độ các điểm cực trị là yí(l;w3 + 3 m - l)  và Bịm;3m2y

Suy ra AB2 = ( m - 1)2 +  (nỉ  -  3m2 + 3 m -  l)' = { m -  l)2 + ( m - 1 ) 6 

Theo bài ra ta có

AS2 =  2 <=>(m-l)6 + { m - \ ) 2 - 2  =  0 <í=>Ị(w-l)2Ị - 1 + Ị(w - 1)2 - lỊ =  (j 

<»Ị(ot-1)2 -lỊ.Ị(m-l)4 +{m-ì)2 + 2Ị = 0 (?w - 1)2 =1<Í=>

Câu 147. Ta có y'  = x 2 -  2(m + l )x + m2 -  3.

Yêu cầu bài toán y '  =  0 có hai nghiệm phân biệt xx = —1=X: x2

m = 2
„ (thỏa mãn). Chon B. 

m = 0 ! '

A ’ =  (ot +  1)2 - ị m 2 - 3 ) > 0
<=>

2t» + 4 > 0  
m +2 m = 0

«• m =  0. Chọn A.
y ( —1) =  m1 +2m = 0 

Câu 148. Ta có y'  =  9x2 - 2 mx + m .

Đê hàm so có hai điểm cực trị <4- y ' =  0 có hai nghiệm phân biệt 

A ' =  m2 -  9 m > 0 <4- 0 < m < 9 .  (*)

Theo giả thiết: / ( - l )  =  0*> 9 + 3m =  0 ^ » 7  =  - 3  (thỏa mãn (*)).

Với m =  — 3 thì y ’ =  9x2 + 6x  — 3; y '  =  ũ •*=>
x = - l

1 . ChọnB.
X  =  —

3
Câu 149. Ta có y '  =  X 2 - 2 m x  + {ml - 4 ) .

Vì X = - \  là điểm cực tiểu cùa hàm số nên y ' (— 1) =  0 m2 +2m — 3 =  0 m = 1 
m = — 3

Thử lại ta thay chỉ có giá ừị m = — 3 thỏa mãn y '  đối dấu từ — sang +  khi qua x  = —l.  
Chọn B.

Câu 150. •  Nếu a =  0 thì y  =  1. Hàm hằng nên không có cực trị.

X  =  0

•  Với a 5= 0 , ta có y '  =  3ax2 — 2ax = ax{3x — 2);y'  =  0 2-

x = ĩ

‘ a>  0, dựa vào dáng điệu đồ thị suy ra hàm số đạt cực tiểu tại x  = — \.
■ ' 3

■ a < 0 , dựa vào dáng điệu đồ thị suy ra hàm số đạt cực tiểu tại X  = 0 Ị 
Chọn B.

Câu 151. Ta có y ' = 3x2 - 6 m x  + 3ịm2 - l )  =  s ịx2 - 2 m x  + {nr - l ) Ị .

Do A' =  m2 — m2 +1 =  1 > 0, 'im € R nên hàm số luôn có hai điểm cực trị ìfv x2.
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Theo Viet, ta có
x t + x 2 = 2 m 
x tx2 = m1 — 1

Yêu cầu bải toán <s> (x, + x 2f  -  3*,x, = 7 4m2 -  3(mz - 1) =  7 m'  =  4 m =  ±2 .

Chọn D.

Câu 152. Ta có =  12x2 + 2w c —3. -

Do A ’ = m2 +  36 > 0, V»J e  R nên hàm số luôn có hai điểm cực trị X. X , .

Theo Viet, ta có

, m x ì + x 2 —
. Mà X, +  4 x2 = 0 .

x,x , - —-  
412

Suy ra

Z m
X,  — ------m.,  x ,  =  —-

9 2 18

*1*2 =  - T4

2 Im  1 , 81 9
——»* •— =  - — = -— <̂  m = ± —. Chon A.

I 9 J 18 4 4 2

Câu 153. Ta có j '  =  3x2 —6x —9; ỳ  =  0 * 1 ^  y  5 + m
X =  3 =» J/ =  — 21+ m

Suy ra tọa độ hai điểm cực trị là A (— 1; 5 +  m) và 5(3; -2 7  + m).  

Suy ra đường thẳng đi qua hai điểm A, B có phương trình y  =Suy ra đường thắng đi qua hai điểm A, B có phương trình y  =  - S x  + m - 3  . Chọn B.

X = 1
X  = 2 m  +  3

“Câu 154. ĐạoỊiàm y ' = X1 - 2 ( m  + 2)x+(2m + 3); y ' = 0

Đế hàm số có hai điểm cực trị x ,, x2 + 3 Ä 1 m = -1 . (*)

Gọi Aịx^ỳỵ)  và B(x2;y2) là tọa độ hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Khi đó + x2 = 2m +  4.

Yêu cầu bài toán <í=» ^ 2 ^  =  1 •<=> "í =  —1: không thỏa mãn (*). Chọn D.

Câu 155. Ta cóị y '  =  3x2 +ìm\  y '  = 0 X2 = —m.

Để hàm số tó hai điểm cực trị <=> y '  =  0 có hai nghiệm phân biệt m <  0 . (*)

Thực hiện I phép chia y  cho y'  ta được phần dư 2mx + 1 , nên đường thẳng
A : y  =  2mx + í chính là đưòng thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho.

2 2Yêu cầu bài; toán d \M , A] =  - 7— =-j=<& m* m = ± ỉ .
+1 V 5

Đối chiếu diều kiện (*), ta chọn m = —l .  Chọn B.

C âul56.Tacó; y '  = 6x2 + 6ịm  — l )x  + 6{m — 2); y ' = 0 x  ^
X = 2 — m

Để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu y '  = 0 có hai nghiệm phân biệt
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2 — m í - 1 <=> »z ;= 3 .
+ Nếu - l < 2  — m<&m<3,  yêu cầu bài toán

m > - ỉ  
m <  3

+ Nếu 2 — m < — 1 -<=> 771 >  3 , yêu cầu bài toán
m >  3

• » —2 < 2  —» 2 < —1<3<=>
m < 4

Vậy m Ễ (-1; 3) u  (3; 4 ). Chọn A.

Câul57.Tacó: y  =  3x2 +12x +  3(»i +  2) =  3Ịx2 +  4x +  (»í +  2)Ị.

Yêu cầu bài toán y  =  0 có hai nghiệm phân biệt x2 thỏa mãn 

x¡ < —l < x 2 ■&}>'(— 1)<0<Í=>m < l .  Chọn B.

Câu 158. Ta có: y '  = X2 — 2 mx +  m +  2

Yêu cầu bài toán y '  =  0 có hai nghiệm dưong phân biệt

A ' =  OT2 - m - 2 >  0 (m +  l)(» í—2 )>  0 m > 2
S =  X, +  x2 > 0 2 m > 0  » »í <  —1 OT > 2 . Chọn Á.
p  — x¡x2 > 0 m + 2 > 0 OT > 0

Câu 159. Ta có: y  ' =  3x2 — 6x  +  3m

Yêu cầu bài toán y '  =  0 có hai nghiệm phân biệt X, <  *2 <  2

A' =  9 —9m > 0  
( x , - 2 )  +  (x 2 — 2 )  <  0  ■«=► - 

(* ,-2 ) (* 2 - 2 ) > 0

m < \

m < 1
* !  +  X , <  4
X,X2 - 2 ( xj +  x2) +  4>Ọ

m < 1 
m >  0

<=> 0 <  m < 1. Chọn D.

Câu 160. Ta có: y ' = 6x2 — 6(2a + l ) x  + 6a(a +1); y '  = 0
X , = < 7  +  1

Vậy \x2 -  X ,I =  | ( a  + 1 ) -  a | =  1. Chọn D.

C âu lô l. Tacó y '  = 6x2 + 2mx —12.

Do A' =  OT2 +72 >  0, Vm € R nên hàm số luôn có hai điểm cực trị xv x2. 

Gọi A{xx\yx) và B(x2;y2) là tọa độ hai điểm cực trị.

Yêu cầu bài toán: ịxt I =  1*21 Xj =  - x 2 (do x¡ 5= x2 )

* , + * , =  =  0 «  =  0. Chọn D.
1 2 3
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Y — Q
Câu 162. Tacó ly' =  — ĩ x 2 +6mx = — 3x(X — 2m); v' =  0 .

! [x = 2 m

Để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị » m í  0 .

Khi đó gọi A(0;—3m — l) và Bị2m;4mì — 3m — l) là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Do đó trung điểm của AB  là điểm lịm\2tr,!3 -  3m - 1) e  d .

Suy ra : A B  =ị2m;4m1  ̂= 2m .

Và véc-tơ chí phương cùa đường thẳng d  là : U  =  (8;— 1)

Vì A và B đối xứng vói nhau qua d :
I ed

«•
AB ũ 

Nên m + 8 (2

Câu 163. Đạohềim y '  = X1 — 2(m + l)*+ (2» í +  l); y '  =  0 <=>

m + 8(2m} — ĩm  - l )  — 74 =  0

5 |8 —2>n2 = 0

ữnJ — 3m —1) —74 =  0«=>m =  2 . Chọn Câu D.

X = 1
x  = 2m + l

Với m >  0 th ì 2ffí +  1 =  1 nên đồ thị hàm số luôn có hai điểm cực trị. 
Do m > 0 nên 2m + \ > \ ,  suy ra hoành độ điểm cực đại là 

X =  1 min yœ =y( l )  = m — l.
Yêu cầu bài toán «=> JÍQ3 = 0t$m — l = Q<=ĩm = l: thỏa mãn. Chọn B. 

'Câu 164. Đạo hàm y  '=.5x2 +6x  + m  . Với A' . = 9  — 3 m 

Đồ thì hàm sp có cực đại và cực tiểu khi: A'̂ . >  0 m  < 3

X = 1 nen yœ = y ụ j  = m — 1.

Yêu cầu bài toán •<=> = 0  m - l  = 0 m -
u 164. Đạo hèm y '  = 3>x1+ 6x+ m  . Với A' . =

Đồ thì hàm s õ có cực đại và cực tiểu khi: A' . :

Ta Ci ,  -  (I«  + i | ,  ' + p f - 2)1 + Ị 2 f - 2 )

Gọi x t,x2 là hoành độ của hai điểm cực trị khi đó:

>'-Pr-2M¥-2).
'•-Pr-f+PM'

Hai điểm cực trị nằm về hai phía trục hoành khi:

y,.y2 < 0  » Ị ^ - 2 |  (* ,+ l ) (*2+ l ) < 0

Y ~ ~ f \  (XlX2 +Xl +X2 + ỉ ) < Q* * ^ f — 2ị [ ^ - 1 | <0<4- 

Câu 165. Đạo hàm y '  =  X' — 2mx+{2m — 1); y  =  0 <í=>

¡< 3
. Chọn c.

X = 1
x - 2 m - \

Để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị 2m - 1  =  1 <=> m »  1. (*)
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Đế hai điểm cực trị nằm về cùng một phía đối với trục tung y '  =  0 có hai nghiệm

-tj, x 2 cùng dấu <4- 2m — 1 > 0 m > —.

Kết hợp với (*), ta được —<»1 =  1. Chọn c.
Câu 166. Đạo hàm: y  ' =  3a x 1 +  2b x  +c .

Đê’ đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung khi và clrti khi phương 
trình y  ' =  0 có hai nghiệm X,, x2 trái dấu. Suy ra 2 và c trái dấu. Chọn B.

Câu 167. Ta có: y ' =  3x2 — 6mx — Z x [ x — 2nì); y ' =  0 <=>
X — 0 => y  =  4 m1 -  2|
X = 2m=$> y  =  4n ĩ  4m3 — 2

Đề đồ thị hàm số có hai điểm cực trị <*=*• m ^  0 .
Khi đó tọa độ hai điểm cực trị là Aịũ\4m2 — 2) và B{lm\4m2 — 4m3 —2j. 

Do /(1;0) là trung điểm của AB  nên 

\Q + 2m = 2
m =  1. Chon c.

[(ềm2 -  2) +  (4nỉ- -  4m3 -  2) =  0 

Câu 168. Ta có y '  = 3x2 —6mx = 3 x ( x - 2 m ) \  y '  =  0 -O-
x  = 0 
X = 2 m

Để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị <í=> >>' =  0 có hai nghiệm phân biệt 
<=> 0 =  2 m » w s O .

Tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số là: A ( 0;2) và B ( l m \ 2 .

Suy ra MA = ( - 1;4), MB = { 2 m - l \ 4 - 4 m ì } .

Theo giả thiết A , B  và M  thẳng hàng — —ỉ- =  - — ^
m  =  0 (lciại)

I
m ±-v/2| (thỏa mãn)

Chọn D.

Câu 169. Ta có y ’ = - 3 x 2 +3m = - 3 ị x 2 - « ) .

Để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị <=> X2 -  m = 0 có hai nghiệm phân bịệt m > 0. 
Tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

A[—yfm;\-2m4n?j  và Bịyfm\\ + 2myfmY

Yêu cầu bài toán OA.OB =  0 <=ỉ> 4 m3 + m — l = 0 '& m  = — (thỏa điều kiện). Chọn c.

x  = 0
X = 1 .

x  = - l

Câu 170. Ta có y '  =  - 4 x 3 + 4 x  = - 4 x ị x 2 - 1); y '  = 0

Suy ra đồ thị hàm số có ba điểm cực trị. Lại có hệ số  của x i là - 1  <  0 nên đồ thị hàm 
số có I điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại. Chọn D.
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Câu 171. Ta cố: y '  = 4x* -  2x  =  ĩ x ị l x 1 - 1); y '  =  0 &

_  1 . 3X  —  .— —' t'  y  —
>/2 4

X — Q=^y = l . C họnc.

_  1 . 3X  =  — j = = ï  y  =z —
V2 4

Câu 172. Ta có f ( x )  = X4 - 6 x 2 +9  => f ( x )  = 4x3 - 1 2 x .

Tính / " ( x ) = 12x 2- 1 2 ; / " ( x ) = 0 ^ x = ±1.

Vẽ bảng biến thiên, ta thấy /  '(*) đạt .cực đại tại X =  - 1 ,  giá trị cực đại là /  ' (-1 ) =  8 . 
Chọn A.

x = 0
Câu 173. Ta cớ y ’ =  4ax3 + 2 bx =  2x(2ax2 +  b);y' =  0<=> h .

2a

Đ ể hàm số pó ba cực trị thì phương trình X2 =  — -  có hai nghiệm phân biệt khác 0 

b
Oi <=> ab <0  . Khi đó a, b trái dấu và c bất kì. Chọn B.

Câu 174.Tacó y ’ =  4ax3 +2bx = 2xị2ax2 +fc); y'  = 0<=> 

Đ ể hàm số có một cực tiểu và hai cực đại o

x  = 0
2 ___ b_

x ~  2 a
a<  0 (dạng đồ thị)

- ^ > 0
2 a

a<  0 
■*=>■!, . ChonB.

b>  0

Câu 175. Ta có y ' =  4ax¡ +  2bx =  2x{lax2 +  ; y  ' — 0 <»
x  = ũ

2 a
Để hàm số có một cực trị thì (*) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép bằng 0

2 ạ
¿ =  0 
ab> 0

Khi đó, để cực trị này là cực tiểu thì a > 0 . Vậy a > 0, b >  0 . Chọn D. 

Câu 176. Ta có y '  = 4x3 +  Amx = 4 x ị x 2 + mj; y ’ = 0 <=>
X =  — m

Để hàm số có ba cực trị <=> ỵ '  — 0 có ba nghiệm phân biệt - m  > 0 m < 0. ChọnC.

Câu 177. Tacóịy '  = 4x3 — 6x + a và y  =  12x2—6.

Do A  (2; —2} là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số nên

y ( 2 H 0 32 — 12+ 0 =  0

y ( 2) > 0 4 8 - 6  > 0  <»

>(2) =  - 2 l6 — 12 + 2a + b = —2

a =  -2 0  
è =  34

=> a + b = —14. Chọn A.
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Câu 178. Ta có y '  =  4ax% +  2bx và y" = \2car + 2b .

ĐỒ thị có điểm cực đại A(0;—3) ■44'
y (0 )  =  0
y"(0)<0

■&b< 0

Vậy ta có hệ phương trình

2a + b = 0 
6« +  b > 0

+  bx2 + c «•
c =  - 3
ữ + b +  c =  - 5

2a + b = 0 2a + b =  0
c = — 3 a +  b =  - 2  <=>
a +  i> +  c =  - 5 c =  - 3

a = 2
b — — 4 (thỏa mãn) 
c =  —3

Chọn B.

Câu 179. Ta có y '  = 4x3 - 4 ị m 2- m  + Ỷ^x =  4xỊx2 —{m1 - m  +  l)Ị;

X =  Q
y ’ = 0<* Ị— -------------------- .

x  = ±'Jm —m + 1

Suy ra đồ thị có hai điểm cực tiểu là A ị - j m 2 - m  + 1;ị/ct) và bỊV»í2 -m  +l;Ị/CTj.

1m — — 
2.

3
+  -

4
Khi đó j4B2 = 4(m2 — ĩtt +  l) =  4 

Câu 180. Ta có y'  - 4 X 1 +4mx  = —Axịx1 -  m); 1/' =  0 o
X = m

Đê’ hàm số có ba điểm cực trị <Í4> m > 0 .
Tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số là

4 (0 ;-4 )6 0 1 / ,  Bị—yfm\m2~à^  và cịyfm\m2 — 4) .

. =  -2 (1 )
Yêu cầu bài toán <=> B ,c € Ox <í=> m2 -  4 =  0 <=>

! =  2(hn)
. Chọn B.

Câu 181. Ta có y '  =  4x3 — 4mx = 4 x ị x 2 —mỴ, y '  =  0 <=>
x =  0

Đế đồ thị hàm số có ba điểm cực trị y ' -  0 có ba nghiệm phân biệt <=*! m > 0 . 

Suy ra tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số là: 

j4(0;1), B ịy ỉ tn ; ỉ -m 2 ĵ và c(-Vw;l-ffí2| .
Yêu cầu bài toán:

BC =  4 2 yfm — 4 -Ịm =  2 » » I  =  4 (thỏa mãn điều kiện). Chọn c i
x  = 0Câu 182. Ta có: y '  = 4x3- 4 ( m  + l ) x = 4x{x2 - m - l ) ;  y ' = 0

258

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Để hàm số có ba điểm cực trị y ' =  0 có ba nghiệm phân biệt » w  +  l > ũ o » í > - l .  

Suy ra tọa đỊộ các điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

Aịũ;m 

Khi đó: AB 

Yêu cầu bài

B Ụ m  + l - , -2m-Ỷj  và cị -^Jm + l ; - 2 m - ỉ Ỵ  

= ịyjtn + l ; - 2 m - ì  -  m2'! và AC — ị—y Ị m - \ - V , - 2 m - \ - m 2  ̂

toán

<=> AB. AC =  0 - { m  +1) +  (m +1)" =  0 <=> {m + 1)Ị(/W + 1)3 -  lỊ =  0

Đối chiếu điều kiện tồn tại cực trị, ta được m =  0 là giá trị cần tìm. Chọn B.
fx  = 0

m = - l  
m = 0 '

Câu 183. Ta có: y '  =  4 x 3 +  AtỉĩX =  0  <=>
X =-m

Điều kiên để hàm số có 3 điểm cực ttị là: - m  > 0 •»  m < 0.

Khi đó ta có toạ độ 3 điểm cực trị là: A(0;l); +1 + 1)

Do AB2 = A c 2 = - m  + m'  nên tam giác ABC luôn cân tại A.
Do ABC luôn cân suy ra nó vuông cân tại A.

Do đó AB.AC = 0 o m + m 4 = 0 o
m = 0 (loại)
m = - 1

. Chọn B.

lcâ u  184. Ta có y ’- x ^  -2{ĩ>m + \ )x = x[x1 - 2 (3m + 1)Ị; >/' =  0<s-
x =  0
X2 — 2(3m +  l)

Để hàm số có ba cực ttị 2(3m +1) > 0 m > ——.

Khi đó đồ thị có ba điểm cực trị là

A(0;2(i ị  + l)), B ị - f t { 3 m  + i ) ; -9m 2 - 4 w  +  l) và c Ụ 2 (3m + 1);- 9 m 2 -  4m +  l j .

2(w +  l) +  2 (-9m 2-4 m  + l)'' 
Suy ra tọa 4ộ trọng tâm của tam giác ABC là G =  0;-------------------

ỉ V

Yêu cầu bàiị toán: G =  o  <=> 2(tfí +  l)+2(—9m~ — 4m +  l) =  0 -0 . Chọn D.

Câu 185. Tập xác định: D =  R \{ l}  

Đạo hàm: y

Để hàm số

■ _  £ — Ĩ ĩ .— Ẹ i ỉ  . Đặt f { x ) =  X2 -  2x -  m +1

jcó cực đai và cực tiểu khi: A'/W> 0

/ W - °

m >  0 
m 0

<í=> 171 > 0. Chọn D.
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~  , X2 +  2mx  +  m 2 — 1Đạo hàm y  — ---- :-------

Câu 186. TXĐ: D =  K \  { - m } .

(x + m f

Hàm số đạt cực đại tại x  = 2 nên y'{2)  =  0 «
™ =  - l  
m  =  — 3

Thử lại với m = —\ thì hàm số đạt cực tiểu tại x  = 2:  không thỏa mãn. 

Thử lại vói m =  - 3  thì hàm số đạt cực đại tại X = 2:  thỏa mãn. Chọn B. 
Câu 187. Đạo hàm cấp 1: y ' =  '2 COS 2x - 1  

Đạo hàm cấp 2: y"  =  — 4sin'2x

Ta có: V ' =  0 COS 2x =  — 
* 2

■TC IX, = — + kiĩ
6 ( k e z )

X, = — -  + KTÏ

T—- + fat =  _ 4 ^ < 0 ; y " - -  +  K = - 4 _ : ấ > 0
,6 2 * , 6 •2

Do y"

Câu 188. Đạo hàm: y ' =  1 — 2 sin X

> 0 . Chọn c.

X =  -r +  A:2tt
(it€Z ) .V ì xe(0;ir) =>

— 11 
* ~ 6  

5-rc

Mặt khác: y" =  -2 c o sx  . Do đó
5iĩ ' s
i r

—2
2

> 0

Giá trị cực đại của hàm số  là y  

Câu 189. Ta có y  =  sin X -  y ß  COS X = 2 sin

=  -  +  Vã .C h ọ n C.
6

Tĩ
x ~ .

Đạo hàm cấp 1: y' =  2cos •ÏÏ
X -  —

3
; Đạo hàm cấp 2: y"  =  - 2  sin X —

3

Vì:

5it
~ẽ"j
5tv

=  2cos—=  02 5^
. Suy ra X =  —  là điểm cưc đai. Chon c. 

„  . „  6  . . .
=  - 2 s in — < 0

2

Câu 190. Đạo hàm cấp 1: y  ' =  3COS3x +  m COSX ; Đạo hàm cấp 2:y"  =  -9 sin 3 x  - msìnx
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Để hàm số çtat cực đại tại điểm X  = — khi: • • * • 3

»■If
=  0 3COS-K + WCOS—=  0 

3
■ÏÏ—9sirm — Tíísin—< 0 
3

y" — < 0  —9sirm —Tíísin—<
(2,  3

Câu 191. Đạo hjàm: y'  = a COS x -fcsin x  +  l

Hàm số đạt ịcực trị tại X =  —;x =  -ũ nên: 
3

m = 6 
m >  0

m = 6. Chọn c.

y'
/ \ lĩ =  0 - a - — b + 1 =  03 «• 2 2 «•

=  0 —a +1 =  0

fl =  1
ỉ +  b =  y¡3 + 1. Chọn c.

Câu 192. TXĐ: Id  =  R . Đạo hàm y '  = 3x.3 + 4 x ; y '  =  0 X =  0.
4 ^  + 2

Vẽ bảng biẽrt thiên ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại X  = 0 . Chọn B.
Câu 193. Chọn D.

A sai vì hàm số có 2 điểm cực trị.
B sai vì hàni số có giá trị cực tiểu bằng -1 .

Ị c . sai vì hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên R.
* D. Đúng.

Câu 194. Đạo hầm: G ' (x) =  0,05x (30 -  x) -  0 ,025x2 =  1,5x -  o, 075x¿

Cho G'(x) =  0 -»
X =  0 {loại}
x =  20

_ _ _ i  _3
Câu 195. Đạo hỊàm y' =

. Chọn D.

<0, V x s [ - l ; l ] .
2 ^ 4 -3 *

Suy ra hàm số nghịch biến trên đoạn • Do đó

Câu 196. Chọn 
Câu 197. Chọn

[ . Chọn D.
P ^ y = y ( 1) =1

D.
D.

Câu 198. Tập xác định: D  =  [—2;2].

_  , . 1 ,  \ n -----T X2 4 — 2x2
Đạohàm f  {x) =  V 4 -X  — . = —, ■ ■

V 4 - * 2 V 4 - x 2 

x =  V 2e[-2 ;2 ]
Suy ra / ' ( j ệ  =  0 ^  4 -  2x2 =  0

* =  -V 2 e [ -2 ;2 ] ‘
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Do hàm SỐ liên tục trên đoạn [—2; 2]

và có / ( - 2) =  0; / ( - > /2 ) =  -2 ; /(> /2 ) =  2; / ( 2 )  =  0 .

Vậy GTNN của hàm số bằng - 2  và GTLN của hàm số bằng 2 . Chọn c.

1 - -
Câu 199. Ta có ỵ'  =  -

x2 - l

2,Ịx-i—  2x —
r -

x =  - 1 ể ( 0 ; + oo) 

x =  le (0 ;+ o o )

Lập bảng biến thiên trên khoảng (0;+oo)

Ta tìm được giá trị nhỏ nhất của hàm số là y(l) =  4 Ĩ  . Chọn A.

Câu 200. Đạo hàm / ' ( * )  =  óx2 +6x; / ' (* )  =  0 <=>
x =  0ịế

* = - l e

Do hàm số liên tục ưên đoạn -2;-i
2

v à  c ó  / ( - 2 ) =  —5; / ( - 1 )  =  0 ;  / Ị - L Ì
Suy ra m =  min / ( * )  =  —5; M  max f ( x ]  = 0 nên M  — m = 5. ChọnD.

R  K I

Câu 201. Ta có y  =  —4x2 — 4x — 1 =  —(2x + 1)2 <  0, Vx e  R.

Suy ra hàm số nghịch biến trên đoạn [-1; 1] nên có giá trị nhỏ nhất tại X =  1 và giá ưị ’ 

lớ n  nhất tại X =  -  ỉ .  Chọn B.

Câu 202. Đạo hàm y '  = X - 2 x - 3
7-1 : 0 ; /  = 0 o

x = -1ể[2;4]  

x = 3 e[2;4]

19Do hàm số đã cho liền tục trên đoạn [2;4] và có y{2) = 7; / ( 3) = 6; y(4)  = j— . 

Suy ra min y  = 6. Chọn A.

Câu 203. Xét hàm số g(x)  =  X2 + 4x — 5 liên tục trên đoạn Ị—6;6].

Đạohàm g'{x) — 2x +  4; g'{x)  =  0 <=> X =  - 2  e  [—6;6Ị.

x = le [-6 ;6 ]
X = - 5  e  [-6 ; 6]'

Ta có g(—6) =  7; í ( - 2 )  =  -9 ; *(6) =  55; ¿(1) =  ¿ (-5 )  =  0 .

Suy ra m in /(* )  =  m in{|*(-6)|; |j-(-2)|; |*(6)Ị; |^(1)|; |s (-5 )|}  =  0.ChọrjiA.

Câu 204. Hàm số / (x) xác định và liên tục trên đoạn [—4;4].

•  Nếu xs[l;2 j thì X2 — 3x +  2 ^ 0  nên ta được f ( x )  = —X2 + 2 x  — 2 .

Lại có g(x)  =  0 x2 +  4x — 5 =  0 -»
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/ '( * )  = -2 * 4 -2 ; / '( x )  =  0<»x =  le [l;2 ].Đạo hàm / ' ( * )  = - 2 x  -t- 2 ; f  

T a c ó /J l)  =  -1; / ( 2 )  =  - 2 .

•  Nếu X € [-j-4;l]u[2;4] thì X1 — ‘i x  + 2 'ỷữ  nên ta được f { x )  = x 2 — 4x + 2.

Đạo hàm f ' ( x )  = 2x — 4;  / ' ( ï )  =  0<»jc =  2 e [-4;l]u[2;4].

Tacó /(j—4) =  34; /(1 )  =  -1; / ( 2) =  -2; / ( 4 )  =  2 .

So sánh hai Ịtrường họp, ta được max f ( x )  =  34 khi X =  —4 . Chọn c.

Câu205.Ta có:| y'  = 2 x - Ậ -  = 2 r  ~ 2 ; v' = 0 o i  = l€(0;+oo).
: * X v '

Quã điểm xj = 1 thì hàm số đổi dấu từ âm sang dương trong khoảng (ũ; +CO ).
_  -  /  \Suy ra trên khoảng (0;+°o) hàm số chi có một cực trị và là giá trị cực tiểu nên đó cũng

chính là giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Vậy min y  = y ( l)  = 3 . Chọn c.

Câu 206. Hàm số xác định và liên tục trên đoạn [3; 5] . 

Đạo hàm y'  -- 2 2 (*3- l )  r -,

* Suy ra hàm jo đồng biến trên [3; 5] nên min y  =  y  (3) =  —  ; max y  =  y  (5)

r29 1271Vậy tập.giá ỉxị của hàm số là đoạn —  . Chọn c.

Cầu 207. Hàm S ị ố xác định và liên tục trên đoạn [2;4].

„  , . J ,  V , 9 x 2- 9  ,

127
: 5

Đ ạ o  h à m  f  ị x )  — 1 - - —  =  — -— ; f ' { x )  =  0  <=> X 2 - 9  =  0  <=> 
Ị X  X

T a c ó / ( 2 ) 4 y ;  / ( 3 )  =  6; / ( 4 )  =  ̂ .

x =  3e[2;4] 

x =  - 3  0[2;4]

6;t

13 1 „. Suy ra b - a  =  — - 6  = — . Chọn D. 
} 2 2

o J ¿ „  .. 13Suy ra min V =  6; max V =  —  nên T3 |2?4] * ’ [2:4] 2

Ilim y  = +00
■'-*0 nên hàm số không có giá tri lớn nhất và không

H m y  =  -co 0

có giá trị nhọ nhất. Chọn D.

Câu 209. Đặt t =■ cos X, t e [ - l ; l ] .

! 9 1
Xét hàm số _Ị (í) = 2 í3 ~ 2 *2 + 3í + — xác định và liên tục trên
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[f = l e [ - l ; l ]
Tacó: / ' ( í )  = 6f2- 9 í  + 3; / ' ( f )  = 0 o  1

Khiđó: / ( - 1) = -9; = -g-; / ( l )  = l.Suyra: p i i j / ( f )  = -9 ,h a y  min y - 9 .  Chọn D.

Câu 210. Sai từ bước (III) do không chi ra được khi nào dấu " = " xảy ra. Chạn c.
Câu 211. Ta có: / ' ( * )  = 3x2 +1 + sin X > 0, Vx 6 R

Suy ra hàm số đồng biến trên [O; +00 )

Khi đó hàm số không có giá trị lớn nhất, và có giá trị nhỏ nhất là

pũn/(:r) = /(o) = - 5 .  ChọnB.

= - l e [ 0 ; 4 ]  :
Câu 212. Ta có: y ' = 3x - 6 x - 9 ;  y ' = 0 o

x = 3 e [0 ;4 ]

Ta có: y(o) = 28; y (3) = 1; y (4) = 8

Do hàm số xác định và liên tục trên [ũ; 4] nên Ijnûi y  = 1 khi X - 3 .  Chọn B.

Câu 213. Do — 1 € Í—2;2Ì và có lim ——-  =  —00; lim ——-  =  + 00.
J *—1-AT + 1 >-!• x +  l

Do đó hàm số này không có giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trên [—2; 2]. Chọn c.

Câu 214. Ta có y'  =  J — m - > 0, 'ix e  [0;l]. Khi đó hàm số luôn đồng biên trên [0; 1].
(x +  l)

Lại có hàm số liên tục trên [0; 1] nên max y  =  y  (1) =  -—— . Chọn C.

Câu215.Tacó y'  = —- — < 0, Vx 6 [ - 1;0]. Suy ra hàm số luôn nghịch biến trên [— 1; 0].
\x ~  V

Do hàm số liên tục ưên [— 1; 0] nên mịn y  = y  (0) =  - H I 2 . Chọn B.

x =  0 (ỳm)

* =  -2(L )
Câu 216. Ta có y'  = —ĩ x 2 —6x = -3 x (x  +  2); y'  = 0 

Ta thấy y (—1) =  a —2; y(0) =  fl; y (l) =  a —4.
i  '

Do a — 4 < a - 2  <a  và hàm số liên tục trên [— 1; lì nên minv =  a — 4  =  0 <=> « =  4 .
1 J I-W)

Chọn D.
Câu 217. Hàm số xác định và liên tục trên đoạn [0; 3].

. , 8  +  m'r\ 1/1 —• --Ta có y'  =  -  - >  0, Vx Ễ [0;3]. Suy ra hàm số đồng biến ừên [0; 3].
X +  0
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Do đó min
[031

f ( x )  = f ( Ò ) = ——  = —2 & m  = ± 4 .  ChọnA.

Câu 218. Đạo hàm: y ' m2 + 1

(x + m2j

Do hàm số jliên tục trên đoạn [2; 5] nên

> 0, Vx e ị ỉ ;  5] . Hàm số đồng biến trên (2; 5).

miny =
[ist3

y{2) =  — ỉ—5- =  — <&m2 = 4  ■&m = ±2.  Chọn B.
2 + m 6

Câu 219. Đạo hàm y'  = -2x  + 4; y ' = 0 o x  = 2 s  [-1; 3]

Lại có: / ( - l )  = -5 -m ;  / ( 2 )  = 4 -m ; / ( 3 )  = 3 -m  ,

Do / ( - l ) < / ( 3 ) < / ( 2 )  và hàm số liên tục trên [-1;3] nên m a x /(x) = / ( 2 )  = 4 -

Theo bài ra m a x /(x )  = 10 o 4 - m  = 1 0 o m = - 6 .  Chọn B.
p a r  v > v

Câu 220. Ta có|: f  '{x) = —— —-y - > 0, Vx E [ũ; 1 ]

Suy ra hàm 

Khi đó: mii[Oil

Theo bài ra

(x + 1)

số luôn đồng biển trên [O; 1 ] .  Do hàm số liên tục trên [ũ; 1 ]

i / ( x )  = / ( o )  = -m 2+m .

~m = -1
c) = -2  o  -MI2 + m = - 2 o m 2- M - 2  = 0 o

m = 2
. Chọn D.

Câu 221. Goi a,b>0  lân lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Diện tích cua hình chữ nhật: s = ab.

Chu vi hình chữ nhật: p  = 2(fl + ỉ>) > 2.2-Jãb = 4yfãb = W s . Dấu " =  " xảy ra o  a = b .

Vậy min p = W s . Chọn B.
Câu 222. Gọi ú ,b > 0 lần lượt là chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

Suy ra 2(fl f  b) =  16 a +  b = 8.

Diên tích hình chữ nhât: s  =  ab <   ̂ + -  = ^ -  = 16 cm1. Chọn c .
' 4 4_____ ị

Câu 223. Ta cói
*2 s(0=90t-3>- >g'(t)  = 90 —6t =  0 <=> í =  15 ./  (f) J: 45f2 -  í3 =» / '  (f) =  901 -  3f2 — ----------->

Dựa vào bcJng biến thiên của g(t)  ta được í =  15 là giá trị cần tìm. Chọn D.

Câu 224. HộpỊ có đáy là hình vuông cạnh bằng 12-2*(cm ) và chiều cao x(cm) với
Ị

0 < x < 6 .

Do đó thể tỉch khối hộp V  =  (12 — 2x ý  .X = 4x3 -  48x2 +144*.
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=  max y  = y{ 2) =  128 . Vậy với X =  2(cm) thể tích khối hộp lón nhất.
I n-Ai

Xét hàm số y  = 4x3 - 4 S x 2 + 144x trên khoảng (0;6) ta tìm được

(0:6)
Cách khác.

\3
= 128.

1Í4X + 12—2x + 12 —2xV = x ( 1 2 - 2 x f  = - A x . ( ỉ 2 - 2 x ) . ( 1 2 - 2 x ) 4 - ị

Suy ra Kmax = 128 »  4x = 12 -  2x o  X = 2 . Chọn c.
Câu 225. Đặc trưng của đồ thị là hàm bậc ba. Loại đáp án A và c.

Dáng điệu của đồ thị (bên phải hướng lên) nên a > 0 . Chọn D.
Câu 226. Dựa vào đồ thị ta thấy phía bên phải hướng lên nên a >  0 . Loại đápỊ án A, D. 

Hàm số đạt cực trị tại x = - 2  và X =  0 . Do đó chỉ có B thỏa mãn vì

i/' =  3x2 + 6 x = ĩ>x(x + 2)\ y '  = 0 X =  0
. Chon B.

x  = - 2

Câu 227. Dựa vào đồ thị thấy phía bên phải hướng xuống nên hệ số của X3 fjhài âm. Loại 
đáp án B, D.

Để ý thấy khi X = 0 thì y  = 2 . Do đó chỉ có đáp án c phù hợp. Chọn c .  !

Câu 228. Đ ể ý thấy khi X =  0 thì y  = 2 nên ta loại đáp án A. i

Dựa vào đồ thị thấy hàm số có một cực trị nên ta loại đáp án B vì y '  =1 - 3 x 2 -í-3 có 
hai nghiệm.

Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ (1; 1) nên chi có D thỏa mãn. Chọn Dị 

Câu 229. Dựa vào bảng biến thiên, ta để ý:
•  Phía bên phải hướng lên nên loại đáp án c và D.

•  Tọa độ các điểm cực trị là (-1;2) và (l;-2 ) nên đáp án A là phù hợp. Chọn A.

Câu 230. ĐỒ thị có bên phải hướng lên nên a > 0 . Do đó đáp án A sai.

Hàm số đồng biến trên các khoảng ( -o o ; - l )  và (l;+oo). Do đó đáp án B Ịìúng.

Hàm số có hai cực trị. Do đó đáp án c sai.
Vì đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ nên hệ số tự do của hàm số phải bằng 0 .
Do đó đáp án D sai. Chọn B.

Câu 231. Dựa vào đồ thị thây phía bên phải hướng lên nên hệ số  của X4 phải dương. 
Loại đáp án A.
Đ ểý  thấy khi .X =  0 thì y = 2 nên ta loại đáp án D.

Hàm số đạt cực trị tại X = 0 và x  = ± l  nên chỉ có B phù hợp vì

y'  = 4x¡ - 4 x  = 4x(x2 - i ) ;  y '  = 0 &  x ~ ũ .C h on B . 
v ’ x = ± ỉ

Câu 232. Dựa vào dạng đồ thị thê’ hiện a < 0 nên loai A.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1  nên thể hiện c =  - 1 ,  loai! D.
I
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Ta thấy đồ ềhị tiếp xúc với đường y =  1 nên thử thay y =  1 vào B và c .  Kết quả nào
đưa về được bình phương của một tổng là nhận. Khi đó ta chọn được B, thật vậy:

—2x4 + 4 x 2 Ị-l =  1 2x4 - 4 x 2 + 2  =  0 l ự  - l ) 2 =  0.

Cách khác. Nhìn thấy đồ thị đi qua điểm có tọa độ (1;1) nên thử thay vào B và c thì 

chi có B thỏa. Chọn B.
Câu 233. Dựa vlào đồ thị thấy khi X =  0 thì ỵ = 3 nên loại đáp án B.

Hàm số có rhột cực trị nên a, b cùng dấu. Loại c.
Hình dáng đồ thị có bên phải đi xuống nên a < 0 nên loại D. Chọn A.

Câu 234. Dựa vào đồ thị ta thấy khi X =  0 thì y  3= 2 nên loại A, B.

Hàm số có một cực trị nên a, b cùng dấu. Loại c. Chọn D.
Câu 235. Các phát biểu A, B, c đều đúng.

Đáp án D saỉ vì khi X =  0 thì y  =  — 3 , điều này chứng tỏ hệ số c =  —3 . Chọn D.

Câu 236. Các chi tiết đồ thị hàm số có TCĐ: x = ~ — và TCN: y  — — đều giống nhau.

Chi có chi tik  đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ là phù hợp cho đáp án c. Chọn c.
Câu 237. Nhắc lại lí thuyết: Đồ thị hàm số y =  /(|x |) được suy ra từ đồ thị hàm số 

y  — f ( x )  bằng cách

1 •  Giữ nguy ân phần đồ thị hàm số y = f ( x )  với X >  0.

* •  Sau đó iấỹ đối xứng phần đồ thị vừa giữ ở trên qua trục Oy . Chọn D.

Câu 238. Nhắc lại lí thuyết: Đồ thị hàm số y  =  |/(x )| được suy ra tò đồ thị hàm số 

y — f { x )  bằng cách

•  Giữ nguyên phần đồ thị hàm số y  =  f(x)  với y > 0 .

•  Lấy đối xiing phần đồ thị hàm số y  =  f ( x )  với y <  0 qua trục Ox. Chọn B.

Câu 239. Xét trên (0;1) ta thấy đồ thị đi xuống (từ trái sang phải) nên hàm số nghịch 

biến. Do đó (I) đúng
Xét trên (-1;2) ta thấy đồ thị đi lên, rồi đi xuống, rồi đi lên. Do đó (II) sai.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy có ba điểm cực trị. Do đó (III) đúng.
Hàm số không có giá trị lớn nhất. Do đó (IV) sai. Chọn B.

Câu 240. Chọn A. Câu 241. Chọn B.
Câu 242. Hàm ẩố y = X3 +  bx2 + cx +  d có hệ số của X2 dương nên loại (II) và (IV).

Xét y'  = 3x2 + 2 bx + c có A \j. =  ỉ?2 - 3c. Ta chưa xác định được A'„. mang dấu gì nên 

có thể xảy ra trường hợp (I) và cũng có thê’ xảy ra trường hợp (III). Chọn B.
Câu 243. Hàm l o  y = x3+bx2- x  + d có hệ số của X3 dương nên loại (II).

Xét y'  — 3x: 

loại (III). Chọn

+  2bx — 1 có A\j. = b2 + 3 > 0, V6 € E . Do đó hàm số có hai cực trị nên 

A.
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Câu 244. Chọn c .

Câu 245. Theo lý thuyết f ( x )  tịnh tiến sang phải 2 đơn vị biến thành f ( x ị  2). 

Áp dụng, ta được f ( x -  2) =  Ạ - ( x - 2 ‘f  =  V -x2 +  4 x - 3  . Chọn B.

Câu 246. Tịnh tiến đồ thị sang phải 1 đon vị, ta được y  =

Sau đó tiếp tục tịnh tiến lên trên 5 đơn vị, ta được 1/ =  ———+  5 =
2x + l

X —5
2x- -1

l l x
2x + 1'

. ChọnA.

Câu 247. Đặt f ( x )  =  X3 +  3x 4-1.

Giả sử x * - 3 x 2 + 6 x - l  = f ( x  + a) + b -&x3- 3 x 2 + 6 x - l  = (x + a f  +3(x\ + a) + l + b 

& X 1 - 3 x 2 + 6 x - l  = xỉ +3ax2 +3(a2 + l ) x  + aỉ +3a + l + b .  

íl =  l

|fl =  —1Đồng nhất hệ số, ta được
—3 =  3a

6 =  3 [a2 +  l) ■' \b = 2

1 — ữ +3a + l + b

Suy ra X3-3.-E2 + 6 x - l  = / ( x - l )  +  2 .

Vậy đồ thị hàm số được suy ra bằng cách tịnh tiến sang phải 1 đơn vị, sỊiu đó tiếp tục 
tịnh tiến lên trên 2 đơn vị. Chọn c .

Câu 248. Đặt f ( x )  = x - 2  
3x + 4

T  - - 7 x  +  6  7 (-x )  +  6  ( - x ) - 2T a c ó ——-----— '-----=  ■>.. >--------V 2 = f { —x) + 2
-3 x  +  4 3 (-x ) +  4 3 (-* ) +  4 n  ’

Vậy đồ thị hàm số được suy ra bằng cách lấy đối xứng qua trục tung, sau đó tịnh tiến 
lên trên 2 đon vị. Chọn A. Ị
Câu 249. Chọn D. Câu 250. Chọn A.
Câu 251. Theo định nghĩa về tiệm cận ta có

+) lim f [ x )  = 1 => y  = 1 là 1 đường tiệm cận ngang,

+) 1™ f { x )  = -1 => y  = -1 là một đường tiệm cận ngang. Chọn đáp án c.|
Câu 252. Tập xác định: D =  M \  {1} .

Ta có: lim y  =  lim -—  +oo; lim y =  lim--------------  —00 => Tiệm cậjn đứng; x = ỉ
x - l  * -!  x  — 1 x - ư  I - ] 7 x - l  ■ ~

T , at(x - 1 ) - 1  1
Lại có: y = —-----—---- =  X ------—

* - 1  x - 1

Khiđó: üm ( y - x ) =  l i m ---- ỉ— =  0; lim i y - x )  = l i m -----—  ì =  0
1---* x---X — l j  I-+ícV,y '  I -  + TÔ £ _ l j

=► Tiệm cận xiên: \J = X.  Chọn B.
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, . . 3 3
Ta có: lim Ị/ =  lim _ 2  =  1™ y  lim - =  +oo => Tiệm cận đứng: x = 2

Lại có: linj y  =  lim ---- — 0; lim y  - lim — =  0 => Tiệm cận ngang: y  =  0
X---;c X-------- 00 X — 2 X—+00 I— +00 X — 2 ’ ’

Chọn c .

Câu 254. Tập ậác định: D =  R \  { -2 }  . Ta có:

• - 3  3
1™. y  ỹ  _ 2  =  '*'00> .Ịịm, y =  — 2 =  —°° => Tiệm cận đứng: X =  - 2  .

: 1 - -  1 - -
Lại có: Ịịní y =  lim -ễ- =  1; lim 1/ =  lim ----------ặ- =  1 => Tiệm cận ngang: y =  1I-- I---------- 7C z *—+•*:~ A—+-*; , 2  ■ • 0 0 3

1 +  -  1 +  -

Suy ra điểnỊi K (-2 ; 1) là giao của hai tiệm cận. Chọn D.

Câu 255. Tập ỉịác định: D =  R \  {±3} .

Câu 253. Tập xác định: D  =  R \  {2}.

Ta có: 

lim V =  limjr-3' 1-3

lim v =  lũ*—3 I—

Lại có: limX——■IX

Chọn c.

x — 2 l;_ x - 2  _ ,
—Ị— — — —oo; lim y  — lim —— — +oo =$■ Tiệm cận đứng: X =  3 
X —9 x-3 1-3* X —9 6

, x - 2  x - 2  „
n 2— n -  ~ ° ° ’ ™  y  =  “ m 2— n =  + ° °  ^  Tiệm cận ngang: X =  - 3-3 X — y x—ĩ X—-3 'X — 9

i_ _ 2 _  1__2_ 

y =  lũn —— ệ -  =  0; lim y  =  lim —— ậ -  =  0 => Tiệm cận ngang: y  =  0

-  1  
Câu 256. Tập xịác định: D =  R . Ta có: lim y  = lim — 2— = 0; lim V = lim — - —  = 0

Ị X— Oư 1 X—+-K '  X— + -K 1
l ~ 2  1 -  - X X

=> Tiệm cận ngang: y  = 0 . Chọn c .
Câu 257. Tập x ác định: D =  R .

Giả sử đồ thị (c) có đường tiệm cận xiên dạng y  = ax + b.

-V ■ _ |L y -  *+V3x2+i , . _ 1~ J 3+7ĩ  /—Ta có: a =  lim — =  lim ----- -----------=  lim ----- ------ —  =  1 -  V3
*-r~x  X  1—* X *--* 1

b=  lịm Ịy -( l-V 3 )x ]  = lim ịx + ̂ ĩ x 2 +1 -(l-V 3);c Ị = lim + Vs.vj

=  l ị m  1 — —  =  0
Xf ' ° y l3 x 1+ 1 — Vãx

Suy ra đường thẳng y =  ( 1  -  >/3 ) X là tiệm cận xiên của đồ thị (c) khi X —> —00 .
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I :  '  . .  y  _  i ;  X + J Î Î r T Î  , . 1 +  T  +  X 2 n RLại có: a = lim — — lim -------—------ =  lim ------------ —  =  1 +  -s/3
X— ỵ  A— + -X  X  X— h x  2  :

b =  üm Ịy- Ịl 4- V 3 = lim ịx + y¡3x2 +1 - Ịl +  V3)xỊ =  lùn Ụ s x 2 -j 1 - S x j

— lim - =  0
1 y/ĩx2 + 1 +  yỉĩx

Suy ra đường thẳng i/ = {ĩ + sỈ3)x là tiệm cận xiên của đồ thị (c) khi Ï - . + 00. 

Chọn c .
Câu 258. Tập xác định: D =  R \  {1} :

<-p .. 3 x 2 - 4 x  +  1 ( x  — l ) ( 3 x  — 1) ,  .Ta có: V -----------—---- = -i-------=  3x - 1 .
x - ỉ  x - l

Suy ra đồ thị hàm số không có tiệm cận. Chọn D.

r*  ICO T  ' _  i^x ~  *)2 4x2 -  4x  +1 ■■Câu 259. Ta có y  =   -----ZT-1— = --------T— 1— .
X  X

Khi đó lim y  =  lim y = + 00, suy ra tiệm cận đứng X = 0.

lim ỵ  =  lim y =  4 , suy ra tiệm cận ngang y =  4 . Chọn B.

Câu 260. Tập xác định: D =  R \  {0}.

_  , 3x2 3x~ 3xTa có: y  =  - p -  =  - ~  ị
X  — X  X  — 1

• 3 V 3x 1
Khi đó: lim y — lim =  — 00; lim 1/ =  lim — — =  +00 => Tiệm cận đứng: X  =  1 

,_r >-1 1 - 1  ï-r  f- i’ x - 1  ■ ■ 0

• ' • 3 3 _  -Lại có: lim y  =  lim ——-  =  3; lim 1/ =  lim —^  =  3 => Tiệm cận ngang: V =  3 .* X. X 5<- I X—+-X JT--r=c 1 ' ' °  y  J1 - -  
X

Chọn c.
Câu 261.

I. Tập xác định: D = R .
1 _  1_ J__J_

Ta có: lim y  = lim —— = 0; lim y  =  lim —— 2f- =  0 => Tiêm cân ngang: y  =  0
X X  X--------X 1  x - ’+ D ï X— + X ' 1  ■ ■ u ;  ơ  . /

2~ ~ ;X X i
II và III chi có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên, không có tiệm cận ngang.! Chọn A.

Câu 262. Tập xác định: D = R \ . Hàm số viết lại: y — ;X+ 2 + sin3x
6x — 7T

Ta có: lim y  =  lim (y +  2 +  -Sm3y = -o o ;  lim y =  lim ịx + 2 +^Sí ẼL  
,_I x̂ ĩ {  6x -7 ĩ )  x_¿-{ 6x — w)

6 6 6  6

= 1 + 0 0
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=> Tiệm cậ nđứng: x =  —.

Giả sừ đồ tỊ\Ị hàm số có tiệm cận xiên dạng y  =  a x  +  b

„ sin 3x
X + 2 +  ——

Khi đó: a — lim — = lim --------- 6y,—7T _  Jịm
X—hoc. £  ar-H-oc

, -  , sin 3x ì X + 2 +  -X
6x — w

b =  l i m Ị ( y - x )  =  limX—+Õí| 1 ¿'—+5= ị

1 I , sin3x  ̂ 1 , í
1 “ "2-----T ^  ~  _ 4  ——— với X —> + o o , và lim

6 z  — 7r 6 x  — ĨT 0X — 1Ĩ ị

1 I 2 sin3y
X  x ( 6 3 r  — 7 r )

sm3x lim 2 +  —
I—+•» I 6x — 1ĩ

=  1

= 2 +  lim sin 3.V
*-+* 6x — w

1
Ó X  —  7T

sin3x

=  lim
1 6x — 7 T 1

= 0

Theo định lỷ kẹp về giói hạn của dãy số ta có: lim
*-+’= 6 x  — 7T

o L _ 1- sin 3*Suy ra: b  =  2 +  lim

0.

Khi đó tiệm 

Câu 263. Ta có

—-- - =  2 +  0 =  2.
* - + • *  6 *  —  7T

cận xiên của đồ thị là y  = x + 2.  Chọn B.

u 2 0 3 .  1 a có

•  lim y  =  liiỊn (^ + 1 +  ỈÍ2-Í-Ì 2; lim y  =  lim (— +1 + IHLĩì =  2 .
*-0- (.2 X ) a-T-7 *-ô‘ (2 X J

c ______ . i i  i.u : 1.1.1______- i  -

•  lim
X—  ou

Suy ra đọ thị không có tiệm cận đứng.

sin*
y

r- sin* ¡1 1 sinx 1
Do —  <-~7 ■£» — T-T< - ■ ■■ <  7-7 ■ Mà lú

X Ị*! ịacỊ X |x|

Suy ra tiệm cận xiên: y  =  — + 1 . Chọn D.

1 + 4 -

■+1 =  lim1—<* X

, \ \  1 sinx . 1
<•-7 —7-T< - ■ ■■ <  7-7 ■ Mà lim

1*1 M X m
' 1' 

1 1 =  lim ' 1' n sin.r =  0 nên lim ——  =  0
. w. x—-~ữ ,w. X—• — 30 Y

Câu 264. Ta có: Ị lim y =  lim —t - —  =  0; lim 1/ =  lim — — —— =  0JT— -3C ar—ou 4 m X— +SC X—+n= t 4 m
1 i 1"

=> Tiệm cận

Yêu cầu bà: 
nghiệm trong đ 

A' =

-  -V X  X

ngang: y  =  0

toán o  Phương trình X2 -  4x  +  m =  0 có một nghiệm, hoặc có hai 
5 một nghiệm là x = - 2

A' =
ị - m  = 0 
4 —m > 0 «•

( -2 ) ;!- 4 ( - 2 )  +  j« =  0

JB =  4 
W1<4 <=>
m =  —12

w =  4 
m =  -1 2

Dựa vào đáp 

Câu 265. £> =  R
án: Chọn D.

\ { - 2 } .
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+ Xét m = 0 , hàm số có dạng 1/ =  — —Ặ . Khi đó đồ thị hàm số có tiệnỊ cận đứng là
& J x + 2 I

x = - 2  và tiệm cận ngang là y = 6 , đồ thị không có tiệm cận xiên.

4m -1 4
+ Xét 0 , ta có: y = mx +  6 — 2m +  -

Khi đó:

x + 2

lim ịỵ — (mx + 6 — 2m)] =  lim — — — =  0; lim [y — (mx + 6 -  2m)] =  limỊ 4 m - u  
x + 2

=  0

=> Đồ thị có tiệm cận xiên là đường thẳng dạng y = mx +  6 — 2m (m =  0 | (không thỏa 

mãn yêu cầu bài toán). Chọn D.
Câu 266. Tập xác định: D =  R \  {m} .

Yêu cầu bài toán <=> Phương trình 2x2 — 3x +  m =  0 có một nghiệm là X j= m
m = 0

0 - 2  m2 — 3m + m =  0-í=>2i?i(m —1) =  0«=> 

Câu 267. Khi m>  0 ta có:

m =  1
. Chọn c.

lim , x+  = lim
VíKX2 + 1

1 +  ỉ  1 1

r +ỉ

_ ! _ i  _ 1 _ I
X  _  X  ■ ‘

là một tiệm cận ngang

- 1 - -  - 1 - 
. .. X +1 X X _  ̂ 1+ )  l i m  , =  l i m  , ■■ ■ ■■ =  , =  -J== = >  y  =  - 7 =

+ 1 Ị J_ Vm Vm
f  X2

Khi đó đồ thị hàm số có 2 tiệm cận
X + 1 ^Với m = 0 suy y = —— hàm số không có tiệm cận

= => y = -J=  là một tiệm cận ngang

Với m < 0 đồ thị hàm số cũng không có tiệm cận. Chọn D. 

Câu 268. Tập xác định: D =  R V

^ m x - 1  , m x - l  \Ta có: lim y =  lim —  ----- =  +oo; lim y — lim -T—---------------=  —oo
1-Ị-t) 2 x + m  H "? r  H 'f Ị  +m

=>■ Tiêm cân đứng: X =  — — . Yêu cầu bài toán — ĩ̂ r = —l- & m  = 2 .  Chọn A.
°  2 2

_  „  r  1  ,  (™ —  l)x2 -ị-2mx — 1 , J 1
Câu 269. Tập xác định: D =  R \ {0}. Ta có: Ị/ — ------------------------- = (m — i \ x  + 2m — —

Lại có:

lim ị y - { m - \ ) x - 2 m \ =  lim =0; lim [y - (m - l) ;c -2 m ]  =  linỊ Ị - —1 =  0
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' 7
Yêu cầu bàiỊ toán ■&4 = 3 ( m - l )  + 2m<$m = - .  Chọn c .

=> Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng y  = (m -1 )  X  + 2m

Câu 270. Tập X 

Lại có: lũn

ác định: D =  R \  {l} . Ta có: y  =  mx +  3 H----ỉ— .

[ y - { m x  + 3)] =  Um [ ¿ Ị  =  0; Em [y -  (mx +  3)] =  Um Ị - Ị - Ị  = 

àm số có tiệm cận xiên là đường thẳng d : y  = mx + 3<&mx-ỵ - ị
/  1 \2 , / -\2 T/1 *\ X ,  ,  ,  ,  ,  ~  nr ___

=> Đồ thị hảm số có tiệm cận xiên là đường thẳng d : y  = mx + 3 ^ m x - y  + 3 = G. 

Đường tròn (X -  l ý  + ( y -  4)2 = 2  có tâm í (1; 4) và bán kính R =  V2 .  Theo bài ra:

d[I;d] = R <:> -L = = L  =  V2 o  (m —l)2 = 2 ịm2 + 1) im + 1)2 =  0 44- m — — 1. Chọn A. 
vm +1

Câu 271. Phương trình hoành độ giao điểm là:
- 2 x  +  2 =  X3 +  X  +  2 X3 +  3x =  0 &  X  =  0 => y  =  2. Chọn c .

x =  0=ỉ-y =  1
X  =  2 =>■ y  =  — 3

Câu 272. Đạo hàm y' =  3x2 — 6x . Cho y ' =  0 <í=> 3x(;c -  2) =  0

Vì yCT.yCD < 0 . Suy ra đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm. Chọn c . 
Câu 273. Phương trình hoành độ giao điềm:

, N n  [* =  1
+ mx + m =()«■ , ,

'  X + mx + m =  0 (1)( * - ! ) ( *  

Yêu cầu bài

V +m. \

toán <=> Phương ưình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1

+ m=xữ

A = m2 Ị-4»z>0

2m + 1 = 0  
m(m — 4 )> ũ

.. . 1 m se----
2

m >  4 < 
m < 0

m >  4

«í 5= —— . Chọn D. 
2

m < 0

Câu 274. Phươrlg trình hoành độ giao điếm: X3 — 3x2 = m

Xét hàm số y = x i —3x2 trên R . Ta có: y '  =  3x2 - 6 x ;  y '  =  0 <=> 3 x ( x -2 )  =  0 •»
x = 0 
x  = 2

Qua điểm X = 0  và x  = 2 thì y '  lân lượt đổi dâu từ dương sang âm và từ âm sang dương. 
Khi đó ta có ; Xcp 0; ya  =  0 và Xcr =  2; y =  —4.
Lập bảng biến thiên, ta thấy để đường thẳng y  =  m cắt đường cong y  = x i -  3x2 tại 

ba điểm phân biệt < m <  yCD, hay —4 < m <  0 . Chọn A.

Câu 275. Phương trình trờ thành: 2x3 -  3x2 +  2 =  21-2"' (1 )

f  (x) = 2je3 — Sx2 +  2 liên tục trên R . Đạo hàm: /'(x )  =  6x2 — 6 x .Xét hàm số  

C h o /•(*)= !
x =  0
X = 1 :

/(0 )  =  2 

/ ( ! )  =  ! '
0 =  ()■«•

Phương trìnl.1 (1 ) có 3 nghiệm phân biệt khi 1 <  2I-2m < 2 ^ > 0 < m < ~  . Chọn c .
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Câu 276. Phương trình trở thành: —* *:i +  X2 +  Ị  =  m (l)
3 3

Xét hàm số f { x )  =  - - X 3 + x 2 + -  liên tục trên K
3 3

Đạo hàm: f ' { x )  = - x 2 +2x = - x ( x - 2 ) .  Cho /'(* )  =  0 « .
* =  0 = > /(o )= j ỉ

* =  2=*./(2) =  J

Mặt khác: / ( l )  =  1. Đ ể phương trình (l) có 3 nghiệm phân biệt trong jđó có đúng 2

nghiệm lớn hơn 1 khi và chỉ khi: 1 <  m < — . Chon B.
3

Đạo hàm /'(* )  =  6x2 —6x = 6 x ( x - l ) ;  f ' ( x )  =  0 «•

Câu 277. Xét hàm số / ( x) =  2x3 — 3x2 liên tục trên R .

x = o=>/(o) = o
x =  l ^ / ( l )  =  - l ‘

Dựa vào dạng đặc trung của đồ thị hàm bậc ba khi có hai cực trị ta khẳ: 

phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt khi 2m + 1 — 0
2w +  l  =  —1

m

m =

Ig định được 
1
2 . Chọn A.

- 1

Đạo hàm /'(* )  =  3x2 + 6 x =  3j:(x +  2 ) ; / ' ( x) =  0 -»

Câu 278. Phương trình tương đương với X3 +  3x2 =  m .
Xét hàm số f { x ) =  X3 +  3x2 Hên tục trên R .

;t = o=>/(o) = o
x =  - 2 = » / ( - 2 )  =  4'

Phương trình (*) có 3 nghiệm phân biệt khi: 0 < m < 4

Dựa vào dạng đặc trưng của đồ thị hàm bậc ba khi có hai cực trị ta khẳng định được 
phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt khi 0 <  m <  4 . Chọn B 
Câu 279. Đối vói dạng bài này ta không cô lập được m nên bài toán được giải quyết theo 

hướng tích hai cực trị, cụ thể:
•  Đồ thị cắt trục hoành đúng ba điểm phân biệt <=> ỵCD . y ^  <  0.
•  Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm <í=ỉ> yC0.^CT =  0.

•  Đồ thị cắt ưục hoành tại duy nhất một điểm •<=> ỵcD-ỵcr >  0 hoặc hàni số không có
cực trị.

Tacó y '  =  3x2 —2mx =  x ( 3 x - 2 m ) ,  suy ra y  =  0<=>
x  = 0 

2 m ■

Hàm số có hai cực trị «=> y '  =  0 có hai nghiệm phân biệt <=> m  5= 0 .

Khi đó yêu cầu bài toán <=> y{ữ) .y 2 m
< 0 » 4 ; —4 «

27
+ 4 < 0 m > 3. jchọn B.
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Khi đó yêu

' X  =  0
Câu 280. Ta có y '  = 3x2 —6mx = 3x(x — 2m),  suy ra y '  =  0 <=»

X = 2 m
Hàm số có hai cực trị y '  — 0 có hai nghiệm phân biệt » O I Í Õ

[ cầu bài toán <=*• y(Q).y{2m) = Q-& 2 . ( -4 m3 + 2) = 0 -&m = Chon c.
V 2

Câu 281. Phưcmg trình X3 - 3 m x + 2  =  0 là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
hàm số y  == X 3 — 3mx +  2 và trục hoành.

Xét hàm số

Khi đó yêu 
•  Hàm số c

-  jm i -I- í  va trục noann. 

y  = x 3 - 3 m x  + 2,  có y' .= 3x2 - 3 m = 3ịx2 —>nj, suy ra y '  =  0 <=> X2 = 1 

cầu bài toán tươne đưone với:cầu bài toán tương đương với: 
ó hai cực trị y ^ ,  _yCT thỏa mãn ĈD-̂ CT > 0
> 0  |»J >  0 m > 0 

m < 1| — ịị2 + 2myfm^ị2 — 2myỉĩn'j

•  Hàm số klhông có cực trị m <  0.
Kết họp hai trường hợp ta được m < 1. Chọn B.

Câu 282. Phưong trình hoành độ giao điểm của (Cm) với trục Ox

X 3 -  (2m + 1)  X2 +  (3m  + 1) X  -  m  - 1  =  0  ( x  - 1) ( x 2 -  2 m x  +  m  + 1)  =  0 . Chọn B. 

.Câu 283. Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng d. và đồ t hị :

' X — 1
- x 3+ 3 x - l  = m (x - Ì ) + ĩ < z > ( x - l ) ị x 2+ x - 2  + m) = 0 o  , . . .

I v ; V A  ì x2+ x - 2  + m = 0 (*)

Để đường thẳng d cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt »  phương trình (*) có hai

nghiệm phân tiiệt khác l » j A =  ̂ 4m > ° o | m < 4 . Chọn c.
[m *  0

Câu 284. Phương ữình hoành độ giao điểm:
X  — 1

X 3 - 3 x 2 |+2 = > « ( x - l ) o  ,
v ’ ị x 2- 2 x - m - 2  = 0 (*)

Để d cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt o  phưong trình (*) có hai nghiệm phân biệt

Í A 'f l  + m + 2 > 0  . ( m > - 3 
íc 1 o  < , 1 _ .<=>1 c> m > -3  .

[ 1— 2 . 1 - m - 2 * 0  | m * - 3
khác 1 o  < , I ' _ ó  { <=>m > -3  .

[1 — 2 .1 -m - 2 * 0  |m * -3

Giả sử X,  =

Theo Viet, ta có

1. Khi đó x2, x3 là hai nghiệm của phương trình (*) . 

X ,  + x , =2

Yêu cầu bài 

Chọn D.

X 2X3 = - m -  2

toán : «  x ị  +xị  = 4 «  (*2 + x3f  -2*2*3 = 4 o  4+2(m  + 2) = 4 o  m = -2  .
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Câu 285. Phương trình hoành độ giao điểm :
x  = 0

X* +2mx + m + 2  = 0 (*)

Đê’ d cắt (c) tại 3 điểm phân biệt khi (*) có hai nghiệm phân biệt khác 0

X 3 + 2  mx1 +(m + 3)x + 4 = x  + 4<&

A= m -  m -  2 > 0 m>  2
—2 m < — 1m + 2 ^ 0

Gọi X x, X.1 là hai nghiệm của(*), theo Viet ta có

Giải sử + 4 ), c[x.,-,x2 + 4 ) .

Ta có BC = ^2 ịx~- -x^f  vàá(M ,d) =  ------ J=ì-1 =  -V2 .
v2

Theo đề: SaMec =  4 ị d ( M , d ) B C  =  4 (x2- x lf  =16

X, +  x2 =  -2»í 
zrx, =  m +  2 ’

<=>■ (x, +  Xị)2 - 4XjX2 =  16 rri2 -  m — 6 =  0
m = z
m = -  2

. Chọn B.

* =  0 
X  =  ±2"

Câu 286. Phương trình hoành độ giao điểm: - x i +  2x2 = 0 4=> X 1 (x1 — 2) =  0 «•

Suy ra đồ thị hàm số có ba điểm chung vói trục hoành. Chọn c.
Câu 287. Phương trình 4 x 2 ịl — x 2J = l — k là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 

hàm trùng phương y  =  4 x z (l -  X 2) và đường thẳng y  = \ — k .

Xét hàm số y  =  4x2 (l -  X 2 ) =  - 4 x 4 +  4x 2, có

x  = 0 V g II o

y '  =  — I6x3 -f 8x =  —8x(2x2 - l ) ;  y'  — 0
X  — ±

2
y ZJZ

2 F l

Dựa vào dáng điệu của hàm trùng phương thì yêu câu bài toán tương đương với 
0 < 1  — & < 1 ^ 0 < £ < 1 .  ChọnD.

Câu 288. Phương trình X4 —2x2 +  2017 —m =  0 <=> x4 —2x2 — m — 2017 là phương trình 
hoành độ giao điểm của đồ thị hàm trùng phương y  = x i — 2x2 và ịđường thẳng 
y  = m -  2017.

Xét hàm số y  = x t — 2x2, có

7(0) 4 0y '  =  4x3 — 4x = Ax{x1 - l ) ;  y '  =  0 <=>
x =  0 
x  = ± \

Dựa vàò dáng điệu của hàm trùng phương thì yêu cầu bài toán tưarig đương với 
m —2017 =  0 <=> m =  2017. Chọn c.
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Câu 289. Xét Hàm số y  = x * — 2x2 — 3 có

y  = 4

Lập bảng b

x ì - 4 x  = 4 x ị x 2 - l ) ;  y  =  0 «
x  = 0
x  = ± l '

7(0) =  - 3

;v (± l)= -4 '

iến thiên và kết luận được m >  - 3  hoặc m =  - 4 .  Chọn A.
Câu 290. Hệ so của x i âm.

Ta có +4{2 + m)x = -4:xịx1 - { 2  + m)]\y' = ữ &
x = ữ

X2 —2 + m

Dựa vào dáng điệu của hàm trùng phương, ta có các trường họp sau thỏa mãn yêu
I K à i  f n á n *cầu bài toán

•  Hàm số có một cực trị và cực trị đó âm «•
j(0)<0

•  Hàm số cts ba cực trị và giá trị cực đại phải âm

2 + m > 0

2 +  m <  0 
—A — m < 0

2 ỷ  m >  0 

y ị ± y / 2  +  m ) < o ' m +3»ĩ <  0

Kết hợp hai trường hợp ta được - 4  < m < 0 . Vì m ỉZ  nên m = { -  3 ; -2 ; - l} .  Chọn c .  

Câu 291. Tọa độ giao điểm của (c) vói trục tung là nghiệm của hệ 

* -2 0 1 6
\ y  =  -

* =  0
2x + l =>M(0;—2016). ChọnB.

Câu 292. Phương trình hoành độ giao điểm:

X  ^  1
—  ' / =|2x +  2016^»-j
x - 1  [2x + l = (2x + 2 0 l ố ) ( x - \ )  2x +2012* —2017 =  0 (l)

Ta thấy: X  4 1  không thỏa mãn phương trình (1) và ac = 2. (-2017) =  -4034 < 0 

Suy ra phưcỊng trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt khác 1. Chọn c .  

r>!___ ^  ^ « . 2 * +  4 „Câu 293. Phương trình hoành độ giao điểm: ■
1

Theo Viet, téi có x i + x 2 = 2  .
x - 1

X + 1  <=> X — 2x -  5 =  0.

Vì I  là trung điểm của M N  nên X. = —  —Xfl = — + *2 = 1. Chon c .
° , ' 2 2

Câu 294. Phương trình hoành độ giao: — —-  2mx + m + 1 4mx1 +  4 » »  +  m +  3 =  0. f *)
2x + l w

Để d  căt (CỊ) tại hai điểm phân biệt <=> phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt

m^O I _

m  <  0 . Chọn D.
A' =  — l|2m >  0
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Câu 295. Phương trình hoành độ giao điểm:

2x~ —2x — l — m — 0 (*!)■X — 1 [x + m = (2x +  l ) ( x - l )

Đê’ đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt khi và chi khi phương tnnh (*) có hai

nghiệm phân biệt khác 1
A ’ =  l +  2(m +  l ) > 0  m > _ _  3 :

2 ị. ChọnD.
\ m * - l  2

x - 3Câu 296. Phương trình hoành đô giao điểm :------ = x - 2 X 2 — 2mx — 2m +  3 =  0. (*)
x + l

Yêu cầu bài toán Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt dương pịiân biệt

A' =  m2 + 2m — 3 >  0
s  =  2»! > 0 <=*• 1 < m < —. Chon c.

2
p  = -2m  +  3 > 0

Câu 297. Đường thẳng d có dạng y  = m  (x — l) =  mx — m  .

X + 2 'Phưong trình hoành độ giao điểm: - —— = mx -  m <=> mx2 -  (2 m  + l)x  + m—2 = 0 .  (*)
X — 1 '------------------ - ■ — — r- '

Ị . .
Để d cắt (c) tại hai điểm phân biệt M, N  thuộc hai nhánh <=> có hai nghiệm Ậ

phân biệt <  x2 thỏa mãn ! 8 j

xĩ < 1 < x2 •»
rcg(l)<0

m^O

I— (2m +  l) +  m — 2] <  0
Wỉ > 0 . Chọn B.

Câu 298. Phương trình hoành độ giao điểm: 
- 2 x  + \

x  + 1
■ = —x + m<&x2 — ịm + \ ) x + \ - m  = Ũ. (*)

Đê’ d  cắt (c) tại hai điếm phân biệt (*) có hai nghiệm phân biệt

m > — 3 +  2V3
A =  (m + l ý  - 4 (1  -  m) >  0 «• 

x, + x 2 = m  + 1
Theo Viét, ta có

m < - 3  — 2-73 

Giả sử X, +»z) và B[x2;—x,  +
XxX2 =  1 — 171

Yêu cầu bài toán AB  2V2 AB2 =  8 2(x, -  X,)2 =  8 •» (* !+  x2 f  -  4

»1 =  1
«í-(ot +  1) — 4(1 — nì) =  4 ?K2 +  6í?ĩ — 7 =  0 «=>

1 299. Phương trình hoành độ giao điểm:

2* =  X -  m  +  2 ■£» X2 ~ (w  +  1 )3: +  m - 2  =  0. (*)
X - 1  ' ;

0 

*1*2 = 4

1 (thỏa mãn). Chọn B.
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Ta có A =  (ịm +  ì f  -  4(m -  2) =  m2 -  2m +  9 > 0, Vm e R nên d luôn cắt (c ) tại hai 
điểm phân biệt.

Gọi x Ị, X l ị  hai nghiệm của (*). Theo Viet, ta có I +  x* m + 1ịx,x2 = m — 2
Giả sử A x t — m + 2ỳ và Bịx.2\x2 — m + 2) là tọa độ giao điểm của d và Ị c ) .

Ta có AB2 =j 2(*J - X, f  = 2(xt +  x2ý  - 8x,x, =  2(m + 1)2 - 8(m - 2 )  =  2 ( m - ự  -+-16 >16. 

Dấu " =  " xảy ra m =  1. Chọn D.

Câu 300. Phương trình hoành độ giao điếm: 2x + 1 =  X + 2k +1 X2 +  2kx +  2k = 0 í'*ì
x + 1 v '

Đê’ d cắt (Ú) tại hai điểm phân biệt khi (*). có hai nghiệm phân biệt 

<í=> A'4^ -  2 k  >()■&■
k >  2 
k <  0 '

Gọi X, = x , ]jà hai nghiệm của (*).G iảsử  +2k + ì) và B ( x .2; x 2 +2Jc + l) .

Yêu cầu bài :oán : d ( à , Ox ) = d(B,Ox) «»IX, +  2k +11=1 X, +  2k + 1 1 

*T=> X1 +  '2k +1 =  — +  2k -Ị- lj (do Xj ^ x2)

+r : j. P h ư ơ r tg  

2 x - l
— —  = X + 7« <=> X2 + ( m - 2 ) x  + \ - m  = ữ. (*)
X — 1 !

Để d  cắt (c)

A  =  (m-

Gọi x2 là: hai nghiệm của (*). Theo Viet, ta có
1- 1-2 -

Giả sử A  (^, ;x{ +m)  và B (x2 ;x2 + m).  Yêu cầu bài toán

<=> OÃ.õậ  = 0 o  x tx2 + (x, + jh)(x, + nì) = 0 <=> 2xịX2 + m (x, + X,) + m2 = 0 

» 2 ( l - ^ )  + m (3 -w )  + m2 = 0 o m + 2  = 0 o m  = - 2 .  Chọn A.

■&X, +x.2 = ' - : -4 k -2 & -2 k  = - 4 k - 2 - & k  = - l .  ChọnA. 

ỉ Câu 301. Phươrtg trình hoành độ giao điểm:

tại hai điểm phân biệt khi (*) có hai nghiệm phân biệt 

— 3)2 — 4(1 — trì) > 0 m2 —2»í +  5 > 0, 'im € R.

x ì + x 2 = 3  — m  

XX, = 1 — m

Cầu 302. Phương trình hoành độ giao điểm:
2x+l
— — =f-3x + m<=>3x2- ( l  + nt)x + m + l  = 0. (*)

Để d cắt (c)j tại hai điểm phần biệt khi (*) có hai nghiệm phân biệt

o A  = íỊí2- 1 0 m - l l > 0 »  m< 1 
m > 11
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Gọi X,, x2 là hai nghiệm của (*). Theo Viet, ta có

Giả sử AỈ^x^-Sx^+m)  và s (x 2;-3 x 2+m).

_ 1 + m
■ ~ 3 
m + 1 ’

Suy ra tọa độ trọng tâm G
X, + x2 -3 (x j +x2) + 2m'

Vì G e A nên

V tÌ 2  2 ~3(*1 + ^ )  + 2?”
3 ■ 3

Câu 303. Phương trình hoành độ giao điểm:
x + 3

1 + m - ( m  + l )  + 2m _ 11 _  _
-2 = 0  »  ^ - - 2 . ..>- ;---------2=0 o  m = ị — . Chọn c .

9 3 5

= 2x + 3m o 2 x 2 +(3m + 3'jx + 6 m - 3  = 0. (*)

Phươngtrình (*) có A = 9m2 - 30m + 33 > 0 , V m s l .

Suy ra d luôn cắt (c) tại hai điểm phân biệt m . Gọi Xx, x2 là hai nghiệm của (*). 

3(ra + l)  , 6 m - 3
Theo Viet, ta có Xj+X2 =■

2 '  1 2 

Theo giả thiết OA.OB =  —4

<» *^ 2  +  yxy2 =  - 4  <» xĩx2 +(2xj +3m)(2x2 +3m) =  - 4  

^ 5 x ^ 2  +  6m(x1 + x 2) +  9m2 =  - 4

• Giảsử vjà B(x2;y2).

ốm — 3 •*=> 5.— ------- hóm.
3 (m + l)

12

Câu 304.
2* «L J ;

Phương trình hoành độ giao điểm: —-----=  X + m &  X2 +  (m -  z )x  -  m -  lj =  0. (*)

Phương trình (*) có A =  ml -  2m +13 > 0, Vm € R .

Suy ra d luôn cắt (c) tại hai điểm phân biệt m .

Gọi X,, x2 là hai nghiệm của (*). Theo Viet, ta có *' +  *2 ~   ̂ m .
[x, — m — 1

Giảsử M (x,;x] +nì) và N ị x 2;x2+m).

?uy ra M N  = -^2̂ x.2 —X,) =  ^ 2 Ị(x, + x2) — 4xI.x2j . Yêu cầu bài toán:

=  4 ịM N .d \ l ,d }  =  4 +Ỉ2ị = C h ọn c
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Câu 305. PhưoỊngtrình hoành độ giao điểm: —  = 2 ĩ+ m o 2 x ! + ( í« - 4 ) j - m  + 4=0. (*) 

Để d. cắt (Ịc) tại hai điểm phân biệt khi (*) có hai nghiệm phân biệt

o  Ạ = m -1 6  > 0 « m < -  4 
m >4 ’

4 -mGọi X,, là hai nghiệm của (* ) . Theo Viet, ta có -V, + X, = — -  và .T,

Giả sử +m) và B(x,;2x2+m).

Theo giả thiết: 4Sms = 15 »  2AB.d[l ,AB]  = 1 5 «  24B.-^Ì = 1 5 «  4AB2m2 = 1125
V5

o 2 0 (x ,  - x 2f  m2 = 1125 <=> +x2)2 -4x,a:2 jm 2 =225

o  (m2 - l ô j m 2 -  225 o  w2 = 25 »  m = ±5. Chọn A.

Câu 306. Gọi \A.(xữ;—xị +3x0 + 2) là điểm thuộc đồ thị.

Do B  đối xứng với A  qua I  nên suy ra B ị - 2 - x ữ',4 + xl ~ 3 x 0j.

Lại có B c ũng thuộc đồ thị hàm số nên

4 +  *dí - 3 * 0 = - ( - 2 - * 0)3+ 3 ( - 2 - * 0) +  2 < J * 0 = ° .
1 * 0  = 2

Suy ra Aị0;2) và B{—2;4) hoặc ngược lại. Chọn A.

Câu 307. Hai điểm MiKX\\y)ì , N ị x 2;y,) thuộc đồ thị và đối xứng nhau qua trục tung nên

x2 = —Xị 0

Ẩ  + x ỉ + 3xì - ^  = - ^ -  + x ị + 3 x , - ỉ̂  
3 ' 1 3 3 2 3

■ " ^  X , 11 X3
U H *  - Ỷ + x ỉ + 3 x ì - ì- ± = - f + x

hoặc H - 3 .

Vậy và Â Ị—3;— I hoặc ngược lại. Chọn B.

Câu 308. Đạo hàm y '  — 3x2 +  8x +  4 .

Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến là k = y ' [—3) =  7 .

Phương trìíih tiếp tuyến d : y  =  l { x  +  3)—2 = l x  + \ 9 . 

Phương trình hoành độ giao điểm d  và (c) là:
Ị

X3 +4*1 +  4x +  l =  7x +  19 X3 + 4 x 2 - 3 x - 1 8  =  0 <í=>
I

Suy ra ^ (2] 33). Chọn c .

X, =  3 
x2 =  —3

X =  2 =£> y  =  33 
X =  — 3 =4> y  =  —2
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Câu 309. Chú ý rằng phương trình bậc ba ax* +bx2 +cx + d =  0 có ba nghiệm xv x2, X3

khi đó ta có x t +  x2 + xl — — — .
a

Vì tiếp xúc tại A  nên 2xA + XB =  1 => XÁ = 1. Suy ra A(  1;2). Chọn D.

Câu 310. Gọi M  (x0; y0) 6 (c) là tọa độ tiếp điểm.

Đạo hàm y '  =  3x2 + 6 x . Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến của (c) tại M  là;

k =  -3*0 + 6 x ữ = 3 - 3 (x 0 - l ) 2 <  3 .

Dấu " =  " xảy ra khi x0 =l=> y0 = 4 . Chọn c.
Câu 311. Gọi M ( x 0;y0) e  (c ) .  Ta có

yữ =  X04 + m x ị +  - y 0 - 1  =  0 . (l)

Để M  là điểm cố  định của (c) khi (1) luôn đúng với mọi

X =  ±1xị  - 1  =  0
7  =  0

. Chọn A.

Câu 312. Gọi M { x B;yt ) e ( C ) .  Ta có y0 = — 2—1 = 2 -  4
*0 +1 *0+1

Để yt e Z  thì x0 +1 là ước của 4 hay x0 +1 =  {±1;±2;±4}.

Suy ra x0 Ễ {—5;—3;—2;0;1;3} hay có 6 điểm thỏa mãn bài toán. Chọn D. 

a-ị-2)Câu 313. Gọi M
a - 1

Yêu cầu bài toán 44- \a\ =  2.

I , với 1 là điểm thuộc đồ thị.

ữ -h 2
ứ —1

« ổ  + 2a = 2 . — —
a — 1 ứ 2 — 3 ữ  — 4  =  0  , a ~ ^ d

,  < = > a - 3 ứ - 4  =  0 ^ =>•
0 £  +  2 

đ  =  - 2 . — —  
£Z — 1

a  + f l  +  4  =  0 £7 =  4

Vậy có hai điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn c.

Câu 314. Gọi M\a\— — 1, với a s  1 là điểm thuôc đồ thi. 
1 a - 1 J ■

Đường tiệm cận đứng d. : X  = 1; Đường tiệm cận ngang d ' : ỵ  — 2 . Yêu cầu| bài toán

^  d[M,d} = 3 d [ M , đ ' } ^ \ a - ì \  = 3 Ĩ Í ± ^ - 2  <s> (a - l ) 2 =  9 \a =  4 ^ Ị M (4;3)
fl =  -2  I Af(-2;1)

Chọn B.

Câu 315. Gọi A/Ịa;-—I (với a =  1) là điểm thuộc đồ thị.

Phương trình đường TCĐ của đồ thị là d : X - 1  =  0 .
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Yêu cầu bài toán:

d[M,d\\r= đ\M,Ox\ \a —1| =

Câu 316. Gọi j U « ; 2 £ ± l  
' l a+ 1  ,

Dan Viàrr» 1»!' —___ ỉ__

2a + l a2 =  4a ¡2 =  0
=>

Af(0;-1)
a — 1 a =  —2 a =  4 M(4;3)

, Chọn B.

vói a =  — l là điểm thuộc đồ thị.

Đạo hàm yỉ = -------- -. Suy ra hệ số góc tiếp tuyến là: k — y ' ( a ) = ------- !----
(* +  1) (<z +  l)2

Đường thẳrig d : y  = 4x + 7 có hệ số góc bằng 4 .

Theo giả thịết, ta có kA  =  -1  <=*• k = ------ -
4 (a +  ĩ )z

Câu 317. Tọa đ

Gọi M\a\

a =  1 
a = -  3

•Chọn D.

ộ giao điểm hai tiệm cận / ( l ;2 ) .

■ ^ - 1 )  „X,.
¿ -1

vói a =  1 là điểm thuộc đồ thị.

Đạo hàm: ỵ  = ----- ỉ— . Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến là k = y'(a)  =
(a -1 )2

2a —1Ị
Đường thẳríg I M  có hệ số góc k'  =  —— —  ------=  — ỉ—

Ị 1 -«  (a -1 )2

Yêu cầu bài 

Câu 318. Gọi M\a;

toán <=> k.k' =  - 1  ■(=> (a - 1)4 =  1 &  

2a+l

a = 2
a — 0

u 318. Gọi M \a ;^ a- r  ̂ với a *  1 là điểm thuôc đồ thi.
V 0 — 1

; _3  3
Đạo hàm: y'1 = -— — . Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến k = y'(a) = ------ -—  < 0 .

(* -1 )  (<2-1)

. Chọn D.

Theo giả thiết, suy ra

|£| =  tanẾ2â) =  ^  =  3=í>Ẫr =  - 3  <=>------ ì—r  =  - 3  ( a - ỉ ý  =  1
11 OA (C_1)2 v >

Câu 319. Gọi Ana;- — I (với a =  — 1) là điểm thuôc đồ thi.
Ịl a + 1)

2
Đạo hàm y'f= — -—J . Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến k = y'(a) =  

(* + !)

Phương trình tiếp tuyến d: y  = ---- —T(x -a)- i— .
(a + l) a +  1

a = 0 
a — 2

. Chọn A.

(«+1)

Ta có ¿ n 0 * ị= / í ( - a 2;0) và dnOy = B 0;
-2a2 

(a + l f }
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Theo đề:

Chọn A.

Câu 320. Gọi M là điểm thuộc đường cong.

a = 1 f ( U )
1 => /7 — _____ ]\/f í  ? ìU —  —  —  
2

ụ —  — z
. 2  ,

Đạo hàm v' =  —-ỉ-sin 
2

X  . 7T

2 + I

Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến k =  _y'(x0) =  sinỊ— + —

Theo giả thiết, ta có ——sin í—  + — 
2 12 3

1 5iĩ

Suy ra cos =  0 . Vậy M ị - — ;0
,3 2 .

Câu 321. Ta có y '  =  3x2 —6x; y '  =  0

2 ■■■"“ 3

. Chọn c. 

7(0) =  1

+  Ế47T .

_y"(0) =  - 6  < 0

y ( 2 )  =  6>0|* =  2 ^ (2 ) =  - 3  [y (2 )  =  6>0| ■

Suy ra hàm số đạt cực đại tại X  =  0 , đạt cực tiểu tại X  = 2 và có >(0)o>(2) <  0 hay hai 
cực trị trái dấu nên đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt. Chọn D.
Câu 322. Các đáp án c, D luôn đúng cho hàm bậc ba. Ta có y '  =  3x2 -  3 >  - i .

[j-(l) =  3 ISuy ra B đúng. Xét phương trình y '  =  0 <=*• x = l
X  —  — 1 : y { - 1) =  7'

Suy ra tọa độ hai điểm cực trị là (1; 3) và (-1; 7) nên đường thẳng đi qua ịhai điểm này 
có phưcmg trình y  = - 2 x  + 5.

Rõ ràng đường thẳng này không song song với trục hoành nên A sai. Chòn A.

x  = 0 y (  0 ) = 4
y (±2)  = Ì2'

Câu 323. Ta có y '  = - 4 x 3 + \6 x  =  - 4 x ị x 2 - 4 ) ;  y '  = 0

Vẽ phát họa bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực tiể
và đạt cực đại tại X  =  ± 2 .

Lại có hai cực trị trái dấu: 7 (0).^(±2) <  0 nên đồ thị hàm số cắt trục hoàrỊh tại 4 điểm 
phân biệt. Chọn c.
Câu 324.Ta có y'  = 4x3 + x  =  x ị ế x 2 + 1); y ' = 0 X  - 0 .  ị

Vẽ phát họa bàng biến thiên ta thấy: A và B đúng, c sai.
Với X =  0=>^ =  - 1  do đó tọa độ điểm cực tiểu (0;—1) nằm dưới trục hoành.

Mà đo thị hàm so có be lõm quay lên nên đồ thị sẽ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. 
Chọn c.
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Câu 325. Ta co Jim y — lim y  =  2 . Suy ra y  =  2 là tiệm cận ngang. Do đó A sai.

-3Rõ ràng B đúng. Đạo hàm y '  ■ - <  0, ' ix ^  1. Suy ra c đúng.

Giao của đồ thị với trục hoành thỏa mãn y  =
2x + \ 
x - l  =»

v =  0

=  __Ị_
2. Suy ra D đúng.

>  =  0
Chọn A. 

Câu 326. Theo

Ta có

tính chất của hàm y  ■■_ ax + b 
cx + d

thì ta loại ngay đáp án B và c.
lún y  —oo; lim V =  +oo
-(1-2)- X—Ĩ~2Y ' : X =  — 2

• =  -1  nên điểm / (~ 2;~ 1) là Siao
TCD : x  = —2 
TCN: y

1-2)- - ■ r_(_2r ' 
lim J> =  lim y  = — 1*--oc +OC

điểm của hai dường tiệm cận, cũng đồng thời là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. 
Loại đáp án A.

2x + l
Giao của đồ thị với trục hoành thỏa mãn y  = x - ỉ  =>

y  = 0

x  = l

y  =  0

Suy ra D đúng. Chọn D. 

ỊấCâu 327. Ta có

Lại có y  =  > 

Đạo hàm y

y  — V*2 — 2x + 5 = Ậ x  — l)2 + 4  xác định với mọi X e  R. Do đó A đúng.

x̂ ~  +  5 =  ^{x — 1) + 4  ^  2, Vx £ R nên B đúng và c đúng.

2x - 2 x - l  , „ r ,
~ 1 ~ — ~ ĩ ~ ,  ; /  =  0 ^ ĩ  =  l g 0 ; 2 .
2v* — 2x +  5 y/x —2x + 5

m m y  = y( l)  = 2 

m a p  =  j,(0) =  ^(2) =  V5'
Ta có >’(0)==>'(2) =  V5; J»(l) =  2 nên

Suy ra D sai. Chon D.
Câu 328. Chọn c. Phát biểủ lại cho đúng là

" Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-oo; -1 )  và (-1; +oo) ".

Câu 329. Tập Xcic định D =  K .

Ta có y'  =  3*2 > 0, Vx e  R . Suy ra A và D đều sai.
2 4

Dĩ nhiên hàm số bậc ba không có tiệm cân nên c sai.
Rõ ràng B điíng vì hàm bậc ba luôn đồng biến hoặc luôn nghịch thì cắt trục hoành duy 

nhất tại một điễín. Chọn B.

Cau 330. Chọn B vì bản chat của hàm y -----------với ad—bc ^ Q  không có cưc tri Các
cx + d °  ■

đáp án còn lại đều đúng.
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CHỦ ĐỂ 
2 .

HÀM SÔ LŨY THỪA 
HÀM SÔ MŨ - HÀM sô LOGARIT

Câu 1. Áp dụng lý thuyết " Lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số phải dương ".

Do đó hàm SỐ y  =  (x3 — 2ÌỴ  xác định khi X1 — 27 > 0 X > 3 . Chọn D.

Câu 2. Áp dụng lý thuyết" Lũy thừa vói số mũ không và nguyên âm thì cơ số phải khác 0 ". 

Do đó hàm số y  =  (3* -  9) 2 xác định khi 3*—9 =  0 '» x = * 2 . Chọn B.

Câu 3. Ta có
i í^  + ịỉb i í^  + iỉb i ỉ ^ - i ỉ b

^ ( i k +ịỊb)

Câu 4. Ta có m'^

ifc + ịfb
\Jĩ—2

$ a - m W a + m  r  I
------ t ị -  ự - ------  ̂=  V Ĩ - (V Í  + VĨ) =  -V ế .ChọnB.

„̂ 3
„>/3-2

. ụ* 2) _  m2 _ Chọn A.

1
■ 1 ■

1 1 
3

V r 7
ứ . ứ . ứ 4

_5_ 1 il  i ĩ  ■
: 224.2Ĩ a2* =  2« a j= 2 . Chọn B.

Câu 6. Ta có ỉ ( a * +*-*) =  1 «  a*+ —  =  2 (a')2 - 2 a * +1 =  0

( ứ ' - 1)2 =  0  a‘ =  1 «■ X = 0  . Chọn B .

-  _  / T  r r  ị  _ _
Câu 7. Ta có 'va7 > s a 2 a15 > a5 =  ữ15 a > 1. Chọn c.

2 1 - ỉ  -i Câu 8. Ta có — — < ——, kết họp vói (a — 1) 3 < (a  —1) 3.

Suy ra hàm số đặc trung y  = {a — 1)* đồng biến.

Do đó suy r a c ơ s ố a - l > l - » ữ > 2 .  Chọn A 

Câu 9. Hàm số đặc trưng y  = Ụ ĩ  - 1  j có cơ số -Jĩ - 1  e  (0; 1) nên hàm số nghịch biến.

Từ đó ta có ịyỊĩ  — lj < ỊyỊĨ — lj <Ịrm>n.  Chọn A.

Câu 10. Số tiền nhận về sau 1 năm của 100 triệu gửi trước là 100(1 +  2%)' 

số tiền nhận về sau 6 tháng của 100 triệu gửi sau là 100 (l +  2%)2 ưiệu đ 

Vậy tổng SỐ tiền là 100(l +  2%)4 +100(1 +  2%)2 =  212,283216(« 212,283

Chọn c. ^  u: '1H>, ■. í( -1 f Ị7,
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Câu 11. Cơ s ô j  của lôgarit phải là số dương khác 1. Do đó (I) sai.
Rõ ràng (II) đúng theo lý thuyết SGK.
Tacó In A + In B =  ln (A.B) với mọi A >  0, £  >  0 . Do đó (III) sai.

Ta có log. b. log* c.logc a =  1 với mọị 0 <  a, b, c Ä 1. Do đó (IV) sai. Chọn A.

Câu 12. Nếu ẹ  = 4 Ã ẽ  thì 21nC =  ln|^| +  ln |5 |.D ođ ó(I)sa i.

•  Với a > Ị  thì (a — 1) log,, X >  0 lọg  ̂X > 0  <=> X >  1.

•  Vói 0 < <  1 thì (a- 1 ) loga X >  0 <» log,, X <  0 <=> * >  1. Do đó (II) đúng.

Lấy lôgarit; cơ số  a theo hai v ế  của M'°^n =  TV108”" , ta có

log, [ M ^ n ) = log. ( N ^ m) log„ N . log, M  =  log. M . log, i v . Do đó (III) đủng. 

. log, * =  lim [— log2 *] = - o o . Do đó (IV) đúng. Chọn c.Ta có lim
X—+OU

Câu 13. Ta có \ p  =  log

D. Vì p  =  log4 a1+2+3+-+"

1' 1 3
a. a.à* =  log* ịa* I =  J  log„ a =  J . Chọn B.

Câu 14. Chọn 

„ Câu 15. M  = j _ L _ + _ _ L _ + _ _ L _  1

Ỉ0g‘ x  ị ỈOSaX f lo g .*  ị l0g° x

r- i - + Ị i - + - L + ...+ - ± - = ^

-  (1 +  2 +  3 + ... +  «).logs a =  — ”2+ .̂loga a .

£ *(ẮT + 1) „
1 ' 1 ' 1 _ — =  _ —  . Chon clog„x log„x log„x logc X  21og„ X

Câu 16. Ta có:

Suy ra: ị[x

log2 (log3 (log4 x)) =  0 « .  log3 (log4 *) =  1 log4 ĩ  =  3 « ĩ  =  4!

loỗ3 (togí (loỗ2 y)) = 0 log4 (log2 y)  =  1 log2 y =  4 «  y  =  2“

log4 (log2 (log3 z)) = 0 log2 (log, 2) =  1 log3 z =  2 z  =  32

a > 1 
a < 0

■ +■ V? +  'S* — +  ý ĩ* + - J ỹ  =  4 +  2 +  3 =  9. Chọn A.
Câu 17. Điều kiện: a > 0 .

Vì co số 0,5 <  1 nên log05 a > log05 a2 a < a2 <z(a -1 )  > 0 

Đối chiếu với điều kiện ta được: a > 1.

Do đó tron¿ các số  đã cho chi có -  là thỏa mãn. Chon 6.
! 4

Câu 18. Hoanh độ các điểm trên đồ thị hàm số y  =  Ị—j và nằm hoàn toàn phía dưới 

đường thẳng y  = i  thỏa mãn bất phương trình: Ị -j  <  -ỉ- =  Ị l  <&x>2.  Chọn D
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_L __L (I r  lo - -  1
310 =  X 10 — =  X 10 <=» — =  X. Chon A.

3

Câu 20. Vì ln 2, ln (2*' — 1), ln (2 * + 3) theo thứ tự lập thành CSC nên

In 2 + In (2' +  3) =  2 ln (2' - 1) ln(2.2x +  ó) =  ln ự  - 1)2 2.2* +  6 =  22j -  2.2* +1

2* =  — l(loai)

Câu 19. Ta có lo g , ‘̂ 3 =  -0 ,1  « - lo g , '^ 3 = - —

22* -4 .2 '  - 5  =  0 « 2X =  5 X =  log, 5. Chọn c. 
2X —5 '

vì Iog5 2 = —. Chọn c. 
a "

Câu 21. Ta có log^p^- = — log—  =  — (log32-log5).

ílog32 =  log25 =  51og2 =  5 a
Mà I 10

log5 =  log—  =  Io g l0 -lo g 2  =  l - a

Suy ra log<1^ =  —[5a — (! — «)] =  — (6 a - l) .  ChọnC.

Câu 22. Ta có p  =  21og, X -  3 log2 X  + —log2 X =  ——log2 X =  —Ì.V 2 =  ■ Ch9n c .

Câu 23. Ta có log6 45 = log6 9 + log6 5 = 2 log6 3 +— = —1- —+ —log5 6 log3 6 Iog5 6
2 1 2 1 2a a a + 2ab J , _= ----  —-  + -------- ------   = -- + —-— = — ----------r  = ———  VI log,:l + log32 log53 + log52 1 + j_ £+b_ ữ + 1 b(a +1) ab + b

a a

Câu 24. Ta có: a =  log2 =  log—  =  log 10 — log5 =  l - lo g 5  Iog5 =  l - a  .

Suy ra: log 15 =  log(5.3) =  log5 +  log3 =  1 - a  + b . Chọn A.

Câu 25. Ta có: ln 400 =  In (25.16) =  ln 52 +  ln 24 =  2 In 5 +  4 ln 2 =  2b + 4a . Chcịn B.

Câu 26. Ta có: a1 +b2 =  lab ^ { a  + b f  =  9aè -o- Ị ~ ~ |  =  2Ố > 0

hay ?-!—  =  y[ãb> O.Vậy logỊ^-Ì-^ =logVãè = -log(ữ ố) =  -(logữ  +  logỊ>).ChọnD.

Câu 27. Ta có loga, (<zố) =  ị(Iog„ sè) =  ị(log„ s +  log„ ố) =  2 + 2 log"ố • Ch9n D- 

Câu 28. Nhận thấy với a « 1  thì ỉogc a chi tồn tại khi c s  1. Suy ra A sai. Chọn A.

X 1Câu 29. Ta có loga X  +  log,, y  =  log0 xy , log,, X  — logo =  log„ — , log„ — =  — log„ AT.
^ * T

Và log* a. Iog„ X  = log4 X. Chọn B.
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l-* nn T  - ,L , flog b > loga a o  log b > 1
Cau 30. Ta co <=> logs a < 1 < log b . Chon D.

[logt b > logt a o  1 > logft a Sa '

Cäu 31. Dieu Iden: x , y >  0.

!x  + 4(logy)2 =1 2lo gx . l og y ^ (3 1o g x) 2 -2 .31ogx .2 logy+(21ogy f  = 0

-21ogjv)2 -  0 o  3 logx =  2 log^ <» log*3 =  logjy2 <& x 3 =  y 2. Chon A. 

lä so tien gm ban dau, r =  8,4% /näm lä läi suat, N  lä so näm gm.

Ta cö 9 log3 

(3 log. 

Cäu 32. Goi A

Theo de bäi,

Ta cö cöng thiic läi kep C = A ( l  + r)N lä so tien nhän duoc sau N  näm.

ta cö C = 2 A & 2 A  = A(l  + r f  <#(l + r f  = 2 .

Lay logarit ca so 2 ca hai ve, ta duoc N  log2 (1 +  r) =  1

• N  = -
log27!-----\ = i-----/■, * n nn*\ =8,5936 näm.(1 +  r) log2 (1 +  0,084)

Väy nguöi r 

Cäu 33. So tien

Do ky han lä 1 näm nen phäi düng han mai duoc nhän. 
äy can 9 näm. Chpn A.

u 33. So tien cuöi näm thii nhät nhän duoc Al =  100fr. 1

So tien cuoi kam thu hai nhän dug« A, =A,.\  1 +  ?’^ °
‘ l 12 ,

iQ, \12
1 + —  =104.074.154,3.

1 2  J

=  108.638.603,5.

=  113.742.698,5.So tien cuöi näm thii ba nhän duoc A3 = A 2.^1+

So tien cuöi kam thü tu nhän duoc At =  Ay ^l +  4,^ /°|  =  119.442.979,3. Chpn B.

Cäu 34. Giä sti anh Nam bät dau gm A  dong väo ngän häng tir dau ki 1 vöi läi suät lä
•  Cuöi ki 1 cö so tien lä: C* = A ( l  + r).

•  Dau ki 2 cö so tien lä:

C2 = A \ l  + r) + A  = ^ [( l  +  r ) + l] =  _ ^ - i .[(i +  r)*_ i) =  i [ ( 1 +  r)>_i]. 

Cuöi ki 2\ cö so tien lä: C2+ =  —1(1 +  r f - l j ( l  +  r).

•  Dau ki 3 cö so tien lä:

4
C> = f  |(! + rf  -  l](l + r) + A = J p  + rf  -  i1 + O + H = 7[(1 + r f -1 .

Cuöi ki 3

4
cö so tien lä:

C’3+ = f [ ( l  +  0 3- l ] ( l  +  '-) =  7 [(l +  '-)4 - ( l + 0 ] -
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Tổng quát, ta có cuối kì N  có sốtiền là: = —Ị(l +  r)JV+1 —(l +  r)Ị.

Suy ra A ■■
c+ rN

(1 + 0  - ( 1 + 0  

Áp dụng công thức với
C*N =  2000000000
n =  6 , ta được A  =  252435900 . Chọn D.
r =  8% =  0,08

Câu 35. Ở đây, ta phải quy ước số tiền lãi thay đổi theo từng thárig. Nếu khpng, học sinh
0 12sẽ tính tổng số tiền vay là 100 triệu đồng, lãi cần trả là - - --- x3 =  0,03 (dci chỉ trả trong

3 tháng).
i ,*  100x(l +  0,03) 100x1,03 ,, .

Khi đó, số tiền can trà l à -------  — -------   = ------—— , là đáp án c .
3 3 ' V

Tuy nhiên nếu lãi suất thay đổi theo tháng thì vân đề phức tạp hơn (và cố lẽ đây cũng 
là cách hiểu mà đề đang hướng đến, vì cách hiểu này phù hợp với thực tê).

0 12
Lãi hàng tháng mà ông phải trả là - L— =  0,01 nhân vói số tiền đang nợ, tức là tổng 

số nợ tháng sau sẽ bằng số nợ tháng tnrớc nhân với 1,01.

Tháng
Tiền
trà Số tiền còn nợ Tiền lại trong Ịháng

0 0 100 100x0,01

1 m 100x1,01 —m (100x1,0 1 -m )x 0 ,01

2 m (100x1,01-m )xl,01-/re [(100x1,01 -m )x l,0 ] —m x0,01

2 m [(100x1,01 — m )x l,01 — m xl,01 — m 0 (theo giả thiết thì đê 1 đây hết nợ)

Do ta có phương trình:

[(100x1,01 — Wí)X0,01 —mỊx 1,01 —OT =  0 <=> 100x1,013 =  « ị l  +  l,01 +  (lj()l)2

h ,y „ =
1 +  1,01+ (1,01) ( l ,0 1 - l) ( l  +  l,01 +  l,012) (1,01) — 1 

Câu 36. Hàm số y  =  log2 (x2 - 2 x - 3 )  xác định khi và chi khi X2 —2 x —3 > 0 -» 

Do đó, tập xác định của hàm số là D  =  (—oo;—l)u(3;+oo). Chọn c.
X > 1

x > 3
X < - 1

Câu 37. Hàm số y  =  log2 ——ỉ- xác định khi ——ỉ- > 0 <=>
x < 0

. Chọn D.

Câu 38. Ta có: y  =  -v/2 — lnex =  ̂ 2  — (lne + ỉnx)  =  -Jl — ìnx

Hàm SỐ >» =  V 1 — inx  xác định khi 
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Câu 39. Hàm số y  =  ^log2 (x +1) — 1 xác định khi: 

X +  1 > 0  Ị x > - Ỉ  \ x > - \* ~r i. ^  V X *> — l
log2 ịx  +1) >  1 X +1 >  2 X >  1 

Câu 40. Hàm s Ịố  jy =  ln (|x — 5| +  5 -  *) xác định khi 

ìx — 5lU-5 —  X  ■> 0 Ix — 5l Í - Í í i  V —  s c

X  >  1 . Chọn c.

I

Câu 41. Điều kỊiện:
* > - 1
* < 3
x > \

|x - 5 |j + 5 - x > 0  Ịjc — 5| >  — 5 — 5 <  0 <=> AT < 5 . Chọn c .

Ị x  +  1 >  0  '

3-x>0«= >
X - 1 > 0

Câu 42. Yêu cầu bài toán
a =  1 >  0 
A ’ = m2 - m <  0 

Câu 43. Hàm s Ịố  y  =  ln (l -  log2 x)  xác định khi

x > 0

X - 2 m x  + m > 0 ,  V *sR < » <=> 0 < m <  1. Chọn B.

x > 0 x > 0
1 -  log j X  >  0 log2 X < 1

Câu 44. Hàm sp xác định khi

x < 2  

* - l > 0  

Iog2( * - l ) > l

0 <  X < 2 . Chọn c .

<=*•
X>1
x  — ĩ > 2

X>1
X > 3

<=$• X > 3 . Chọn B.

kCâu 45. Hàm sD xác định khi
* - l > 0  

2 — x > 0
* > 1
x < 2

1 < X < 2 . Chọn B.

]nịx2 —ló) ln(x2 — ló) ln(x2 —16)
Câu46. Ta có: ịy -----------\ ------ =  -----= ------ -— .— - ■— Ì-

* - 5  +  V*2-1 0 *  +  25 x - 5  + Ặ x - 5 ) 2 * - 5  +  |* -5 |

Hàm số xác định khi

X1 - ló |>  0 
X—5+1* — SỊĩ^O

1*1 > 4

\x — 5|=*5 — *
«•

x > 4
x < - 4  •» 
5 — x < 0

x > 4
X < 4 X > 5. Chọn B.
x > 5

Câu 47. Hàm số xác định khi

ụ x + i ) > 0

-¿Xo2 2

ịx + 2 > ũ  
Câu 48. Hàm số xác định khi ]/ 2

<=>
1 5— 3= 1
2 2

Chọn c.

(*2 + *  +  l).log1 (x +  2 )> 0
X >  —2
logi (x +  2 )> 0

* > - 2  
X + 2<1

x > - 2
x ^ - l

—2 < X <  — 1. Chọn D.
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Câu 49. Điều kiện:

' ĩ - 2 x  + x 2 >0  

- > 0

ỉ - l

X * 1
x > 0 < »
X«1

X > 0  

X 5= 1
. Chọn c.

Câu 50. + Hàm số y  =  ln(3 + 2 x  -  X2) và hàm số >>= 7 1
-Jl + 2 x - x 2

Xác định khi ĩ + 2 x - x 2 > 0  <=>(x +  l ) ( x - 3 ) < 0 - í= > - l< x < 3 .  

Khi đó hai hàm số này có tập xác định là (—1;3).

1+ Hàm số V =  - ----------- ĩ
'  3 +  2 * - x 2

Hàm số này có tập xác định là D  =  R \  {-1; 3}.

xác định khi 3 +  2 * - x 2 *=()•$=> ( * + ! ) ( * - 3 )  ị* 0 ^ x^=~ỉ  
X 3= 3

+ Hàm số y  =  \ị3 + 2 x - x 2 xác định khi

3 +  2 * - ^  > 0 « » (x  +  l ) ( i - 3 ) < 0 # - K ĩ < 3  

Hàm số này có tập xác định là [— 1; 3]. Chọn c.
ex

Câu 51. Hàm số y  =  - xác định khi ex - l ^ 0 < ^ e x ^ l o x ^ Q .  ChọniA.
e —  1 Ị

Câu 52. Hàm số y  =  ^ l - 3 x''-5x+* xác định khi 1 -  3';“5,+6 >  0 <=> 3*2' Sx+6 4 1

^ x 2 - 5 *  +  6 < 0 < » ( x - 2 ) ( x - 3 ) < 0 « . 2 í ỉ x í ; 3 . C h ọ n A .

Câu 53. Hàm số y  = 2Ỳ'-ĨZ 9
— — xác định khi

( l  
4 3 X2 — 3 x < — 2

< » * 2 - 3 x  +  2 < ũ « > ( * - l ) ( x - 2 ) < 0 . » l í í * < 2 . c h ọ j c .

Câu 54. Điều kiện: X > 0 .

Lôgarit cơ số 3 hai v ế  của X =  3‘°8j' ,  ta được log3 X = log3 (a10®'*)

^  log3 * =  log3 X. log3 3 <3- log3 X =  logj X: luôn đúng V* >  0 . Chọn À.

Câu 55. Đặt ax = N  > 0 => X = loga N  (vói 0 < a s l )

Tacó: X = loga ax log„ N  =  log„ ax &  N  = ax ax = ax : luôn đúng V xeR .C họnA . 

Câu 56. Áp dụng công thức đ'08*' c]0lii°, suy ra 3'085* =  x'°S!\  Chọn B.

Câu 57. Áp dụng công thức a'°s‘c =  c“’8*“’, suy ra 3'08' 1 =  x'°8-'3 =  X.

Do đó 7 =  s 10®5* =  X . Chọn D.
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Câu 58. Vì y ị ị ( 2 x >  + x -  l p . (2x2 +  * - 1)' =  1 .(4* + 1) =  2(4* +  1)
3 ' v ' 3 l Ị Ĩ S T ^ Ĩ .  K ) 3 ^ + x - ĩ

Chọn A.

Câu 59. Áp d ụ ịg  công thức (a*y =  a'.ln a , ta có >- ' =  ( l3*ỵ  =  13*.ln 13 . Chọn B. 

Câu 60. Ta có: Y  =  (x2)7,2l5.ln2 = 2x.2*\ln2 =  X.21+,:. ln 2 . Chọn B.

Câu 61. Ta CÓ y '  = x +  1
4*

• _ +  +  _ 4 * - ( *  +  l).4M n4

=  (4; )2 =  (4 ■)’

Lại có 4r =  (22)x =  22* và ln4 =  2.1n2 . Chọn A.

Câu 62. Ta CÓ y  = X* = exbx.

Suyra y '  = ị x lnx)'exl°x =  (lnx+l).e,ln\  Chọn A.

Câu63. Vì = ự + x  + ¡ y .8-+-H Ing

=  (2* + 1).8*: +*+I.31n2 =  sỵ2+x+'.(6x + 3).ln2 .Chọn B.

Câu 64. Ta có: y  = ( loglx) '  =  —Î—.ÍEfL — - —  =  — Ỉ— . Chon B.
! v ’  l ln io j  ln 10 2 x  2x ln l0  * ln l0  -

icäu 65. Đạo hàm: y '  = ị x ’ y  .lĩ’ +  X*.(nx)ỵ =  7T.i’-1 .TT* + x \ n x.ÌIÍTĨ 

Suy ra y  (1) =  7r2 +  TTÌmr. Chọn c.
Câu 66. Ta có / ( * )  =  2X.5* =10'.

Suy ra f { x \  = ịlữxf  =  10Mnl0 .

K h iđ ó / ’(0j) =  100.ln l0  =  l.In l0  =  lnl0. ChọnD. .

Câu 67. Ta có: y '  = 2 ln(Inx ) .[ln(lnx ) Ị  =  2 ln (ln x ).ÍĨL ĩL  =

Suy ra y  (e) ị  —  ̂ = 0 . Chọn D.
e.ìne e.ìne

Câu 68. Ta có f ( x )  = lOx.e*2 . Khi đó / '(0 )  =  0 và / ( 0 )  =  5 .

Vậy nên i> 4 / ' ( * ) - 2 * f ( * )  +  | / ( 0 ) - / ’(0) =  10*ex: -2x .5ex'' + ỉ .  5 - 0  =  1 .Chọn A.

! ế U x - 4  +y/x)’ x  — 2 X
Câu 69. Ta có + , = - = L = .

-Jx - 4 + tJx  -Jx2 - 4 x  V*2 - 4 x

Khi đó /'(8 )  =  Vã và / ( 4 )  =  4In 2, do đó

-P =  y (jl)—[y(8>]2 ,ln2 =  41n2- ị -ự ĩỴ . Ĩn 2  = 2. ĩn2.  Chọn A. -
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Câu 70 . Ta có: y ' — — s in  X . e a x x ; y " =  s in 2 X .e m x  — c o s  x .e cozx . L ạ i  th ấ y :

y '.  s in  X  +  y .  c o s  X  +  y  " =  -  s in  X .em x . s in  X  4- em x . c o s  X +  s in 2 X .e°*x — c o s  X .è°“x =  0 .  

Chọn B.
Câu 71. Ta có: y ' =  é~* — X.e~x — (1 — x) e~‘ <=> x.y' =  X. (1 — x) .e~* =  (1 — x) .y . Chọn c .

Câu72.Tacó y '  = — £_1.sin.x +  e~;'.cosjc =  e_sr(cosx — sin«)

Lại có y  =  —f~x(cosx —sinx) +  £_;r(—sin* —cosx) =  —2íT*.cos*

Ta thấy y " + 2 y ' + 2 y  — - 2 e ~ x . c o s x  +  2 e~ I  (cos X  -  sin x) +  2e~ x . sin X  =  0 . Chọn B.
£Ỉ — ;
2 = e 2 —x 2e 1 = ( l  — x 2)e  2 •Câu 73. Ta có y '  =  e 2 +x .  —>

Suyra <=!■ x . y '— x ị l  — x 2Je 2 = ( l  — x 2Jy  ■ ChọnD.

1 +  - x + ỉ
Câu 74. Ta có y ' = ------------ - — ~r —----------------  —  -----Ị

(l +  x + lnx) x( l  + X +  ìn x )'

„  , ( l  + x + ln x ) - ln x  1 lnx
Suy ra xy' =  - ± — ---------— —Ỹ—  =  -■:;----- --------- --------  ---- ■̂ =  - y  +  ĩn x -y

(l +  x +  lnx) 1 +  x +  lnx (l +  x +  lnx) r

xy' =  y { y \n x  — 1). ChọnB.

Câu 75. Ta có y ' =  — cos (ln x) - —sin (in X) = — [cos (ln x) -  sin (ln *)]

Lại có y" = — y[cos(lnx)-sin(lnx)] + —

Nhận thấy

- —sin (ln x) -  — cos (In x)
X X

2 cos(lnx)
x 2y "+ xy ’+  y  =  X 2

Chọn c.
Câu 76. Với X  = 1 => y  = —2 .

+  X. -ỉ- [cos (ln x) -  sin (In x)] +  sin (ln x) +  ¿os (ln x) — 0 .

T a  c ó  v '  _ í t o x  +  2 í  =  ( t o x  +  a ỵ - Í Ị n * - 1) - - ^ * * 2 ) - ^ * - 1) '
1 lnx —1 j ( ln x - 1)2

—.(lnx —1 )—(lnx +  2 ).—

(Inx — l )2 xịlnx — 1 ý

Suy ra hệ số góc của tiếp tuyên là k =  y  (1): - 3 - =  - 3 .
l . ( l n l - l )

Vậy phương trình tiếp tuyến: y  = — 3 (x — 1) — y  =  —3x + 1 . Chọn B. 

Câu 77. Với X =  1 thì 7 (1 ) =  0 . Ta có y '  — ( x ỵ . l n x  +  AT^lnxỵ =  ln x  +  1 .
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Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến là k  =  /  (1) = 1. Phương ữình tiếp tuyến: d : y  = x - 1. 

Suy ra d song song với đường thẳng y  — x.  Chọn A.

Câu 78. Hàm so f (x)  xác định và liên tục trên đoạn [0; 2].

Đạo hàm / | ( x )  =  (3*2 - 3 ) f Ar5-3‘+1; / ' M  =  0<»3x2- 3  =  0<ỉ=> * =  l e [0;2]
=  —lfế[0;2 ]

^ /T a c ó  /(0)4=đ3; /(1 )  =  í ; / ( 2 )  =  Ể?5. Vậy m a x /(x ) =  <?5 khi x =  2 . ChọnD.

Câu 79. Hàm số / ( x )  xác định và liên tục trên đoạn [0;2].

Đạo hàm /  

Suy ra
m a x

[0:21

nun
[0 :2]

Câu 80. Hàm sô 

Đạo hàm / '

(•*) -  ~ 3ể2 3x <  0, 'ix £ R . Do đó hàm số /  (x) nghịch biến trên [0;2]. 

/ ( * )  =  / (  ũ) = e1
, . Suy ra m = — M = e2 nên M.m = -4. Chọn c.

/ w =/(2)= 4 ' *e
f  (x) xác định và liên tục trên đoạn Ịl;e2].

*) =  -— f ' {x) =  0 «  l - l n x  =  0«=> x = ee \ ỉ ; e 2

T a c ó / ( l ) = |o ; f(e) = Ị  f ự )  = ị .! e x ' e

Suy ra m a x /(x )  =  -  khi x = e; m in /(* )  =  0 khi x = l.
xeỊl;«2! I e xeịlĩr] v '

í 11 _
. Chọn c.

ra maX/( * )  = -  khi x  = e; im n /(x )  = 0 khi x =  l .
xeỊl;«2! I e  xeịlĩr] v '

hàm số có tập giá trị T =  0 ;-  . Chọn c.
eị

Hàm số xác định và liên tục trên đoạn [l; e\. 

hàm f ' ị x )  = ụ ? í . ì n x + ^ ạ n x Ỵ  = Ị ^ +  1 = Ì £ £ + Ỉ .
i v ’ 2-IĨ

Suy ra / '( * )  =  0 lnx + 2 =  0 «=> lnx = - 2  x = e"2 =Ả.ặ[i;e].

Ta có / ( l )  =  0; f(e) = 4ẽ.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng -Jẽ, đạt tại x  = e . Chọn D.

Câu82.Do x€[p;ff] nên / ( * )  =  Inịx+V*2 +  í?2| =  lnỊ* +  -Vx2 +e2j 

Hàm số xác dinh và liên tục trên đoạn [0;e].

! ÍX+1Ị 7 T ? \  1 + x r h  1
Đạo hàm  / '(:* ) = ----  = -----Ỷ  + g  =  - 7 = = =  > 0 ,v * e  [0;<?]

+  <? * +  V* + e  V* + e
Suy ra hàm số luôn đồng biên trên [0; e].

Khiđó lỊŨn./[(;*:) =  / ( 0 )  =  l .  ChọnB.
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Suy ra y ' — ln Ị* +  -y/l +  x2 j >  0, Vx e  (0; + 00). Do đó B đúng, D sai. ChọiỊ D. 

Câu 96. Áp dụng lý thuyết

"Hàm  số y  =  ax đồng biên khi a > 1, nghịch biến khi 0 < a <  1 ".

Câu 98. Hàm số y  =  (—5)* không phải là hàm số mũ vì cơ số —5 <  0. Do đố (I) sai.

Vì cơ số 7T > 1 nên tò  7r“ < li1* => a  < 2a  0 < a  . Do đó (II) sai. 1 .
Hàm số y  =  ax xác định với mọi X . Do đó (III) đúng.

Vì ax > 0, Vx e  R nên hàm  số y  =  a‘ có TGT là (0 ;+oo). Do đó (IV) đúiịg. Chọn B. 

Câu 99. Rõ ràng (I) đúng theo định nghĩa.

Hàm số y  =  ax đồng biến khi a >  1, nghịch biến khi 0 < a < 1. Do đó (II) sai.

Vì co sô' e > 1 nên hàm số y  = em7x là hàm số đồng biến trên R . Do đó |(ni) đúng.
Rõ ràng (IV) đúng theo SGK. Chọn c. ;

Câu 100. Dựa vào hình dáng đồ thị từ  trái sang phải ta thãy: X tăng nhưng y  giám.

Suy ra hàm số tưong ứng của đồ thị là hàm nghịch biến. Loại A, c.
ĐỒ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ (-1 ; 3) nên thử trực tiếp vào hai đáp án B, D. 

Chọn D.

Câu 101. Đồ thị nằm phía dưới trục hoành. Loại B, c.
Lấy đối xứng đồ thị qua trục hoành ta được đồ thị của một hàm số đồng biến. Chọn A.

Câu 102. Các hàm số  đã cho đều đồng biến trên tập xác định. Chưa loại được đáp án nào. 
Dựa vào đồ thị thấy có tiệm cận x =  - l .  Loại đáp án A, c .

Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ (2;1) nên ta thử trực tiếp vào hai đáp án còn lại. 

Chọn D.

Câu 103. Đồ thị có tính chất đối xứng qua Oy phần X >  0. Chọn c. ! .
Câu 104. Đồ thị có tính chất

•  Giữ nguyên phần 0.

•  Lấy đối xứng qua Ox phần X < 0. Chọn B.

Cau 105. Dựa vào lý thuyet " Hai hàm so y  =  a* và y  =  log^ X  có đồ thị đọi xứng nhau 
qua đường phân giác của góc phần tư  thứ nhất y  = x " . Chọn B.

Câu 106. Trước tiên ta đưa hàm số về dạng chuẩn: y  =  - lo g , X =  log
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Dựa vao lỵ thuyet Hai hàm so y — ax và y — logax c°  đồ thị đối xứng nhau qua 
đường phân gịác của góc phần tư thứ nhất y  =  x ". Chọn B.

Câu 107. Dựa

đồ thị hàm
vào lý thuyết " Đồ thị hàm số y  =  f {x)  đối xứng qua trục hoành ta được 

số y  =  - / ( * )  ”.

Do đó đồ ịthị hàm số y  =  logj X đối xứng qua trục hoành ta được đồ thị hàm số 
y = -  ĩog2x. .\

Chưa thấỵ đáp án nên ta biến đổi: y  =  - lo g 2 X =  log, X . Chọn A.
! •>

Câu 108. Trước tiên ta đưa hàm số về dạng chuẩn: y  = ỹ  =  ịsỉĩỴ ■

Dựa vào lý thuyet "Hai hàm so y = ax và y — íoĝ  x có đồ thị đối xứng nhau qua 
đường phân giác của góc phần tư thứ nhất y = x ”. Chọn A.

Câu 109. Với X = 0=>y = a ° —1 và X = ỉ y  — (ù = a . Do đó A đúng.

Ta có lim ỳ  =  lim a‘ =  0 . Suy ra y  =  0 là tiệm cận ngang. Do đó B đúng.

Vì a* > 0, Vpc e R . Do đó c đúng.

Hàm số y = ax đồng biến khi a >  1, nghịch biến khi 0 <  a < 1. Do đó D sai. Chon D.

, Câu 110. Tập xác định: D =  R \ {0}. Do đó A sai.

' Vì cơ số  a =  4 >  1 nên hàm số luôn đồng biến trên tập xác định. Do đó B sai. 

V x e!D = > (-x )eD
Ta có

y(-x) =  log41-*| =  log41*1 =  y(x)
hàm số y =  log4 \x\ chẵn trên tập xác định

nên nhận Oy lầm trục đối xứng. Do đó c  đúng.

Ta có lim ldg. |x| =  lim log. |x| =  —0 0 . Suy ra X =  0 là tiệm cận đứng.X—0+ I ’ 1 jr—0" * ‘
Do đó D sai. Chọn c.

Câu 111. Đồ thị của hai hàm số y  =  a* và y — Ị—I đối xứng nhau qua trục tung.

Do đó A sai;
ĐỒ thị của hai hàm số y = log„ X và y — log! X đối xứng nhau qua trục hoành. Do đó

: a
8 sai.

Đựa vào lý thuyết "Đ ồ thị của hai hàm số y  =  a* và y  =  log„ X đối xứng nhau qua 
đưòng y  = x". Do đó c  đúng.

Đo thị của hai ham so y = ax và y =  loga X đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.  
Do đó D sai.

Chọn c.
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Câu 112. Chọn a =  2 chẳng hạn, khi đó f{x)  và g(x) cùng đồng biên. Mà hai hàm cùng 

đồng biến thì không kết luận được số  nghiệm của phương trình f ix )  =; g(x) vì nó có 

thể vô nghiệm, hoặc có một nghiệm, hoặc có hai nghiệm,....Do đó A sai.
Tổng của hai hàm đồng biến là hàm đồng biến, tống của hai hàm nghieh biên là hàm 

nghịch biến. Do đó B đúng.

1 đứng. Do đóDựa vào lý thuyết đồ thị hàm số y = ỉoga X  nhận trục Oy làm tiệm cận 
c  đúng.

ĐỒ thị hàm số y = ax nhận trục Ox làm tiệm cận ngang. Do đó D sai. Chọn B.
Câu 113. Phương trình hoành độ giao điểm là:

2-' + 3  =  1 1 ^ 2 - '  = 8  =  23 ^ - x  = 3 & x  = -3  i
Vậy tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số y  =  2~x +  3 và y =  11 là (—3; 11). Chọn B.

Câu 114.Ta có 9' - 2*+= =  - 32*-' - .9 '  =  3V2 .2 1  * > ( - ) =  —%= & X != lo g ,- 4 = .
3 2-ã  I \2y lĩ

1 9
Từ đó suy ra a+ —log, 2 =  log, — =  1. Chọn B.

2  2 2 2

Câu 115. Đặt 3* =  r >  0 . Phương trình đã cho tương đương với:

Suy ra:

í2 — lOr+  9 =  0 «=> ( f - l ) ( í  — 9) =  0 <=>

X2 + 1  =  1

f =  1 3X =  1
t = 9 OJ * II VO

•Chọn c.
X2 +1 =  5

Câu 116. Phương trình trương đương với 3.32r — 4.3* +1 =  0 « .  

Câu 117. Phương trình tương đương với 4':+* +  2.2*ỉ+* —3 =  0.

* =  0 
x = 2'

3* =  1
1 <=> 3 ' = -  
3

x=\l
x = \ - l

• Chọn 6

Đặt t — 2*:+x, t  >  0 . Phương trình trở thành í2 + 2 f —3 =  0 <¡4-

■* X ~  0
Với í  =  1, ta được 2ir+x =  1 X + í  =  0 «  .

[ x  =  - l

Vậy phương trình có nghiệm x = - l ,  x = 0.  Chọn A 
Câu 118. Đặt <?3r =  t > 0 . Phương trình đã cho trớ thành:

k ' = i

Í = 1

í  =  — 3 (loịạĩ)'

f2 — 3r +  2 =  0 (í — l)(f — 2) =  0 

Vậy phương trình có tập nghiệm là

r =  1 

t = 2*

0 ; ^

eix = 2

. Chọn B.

3x =  0 
3x = ĩn2

x  =  ẹ
_ ỉn 2 í  =  —  

3

300

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Câu 119. Phương trình tương đương với 5.5': — ^ —  24 =  0 <=> 5 52' : -  24 5*: -  5 =  0

t  =  5

r =  - |  (loại)-
Đặt t = 5x'~, t >  1. Phương trình trở thành 5f2 -  24r -  5 =  0 •(=>

Vói t =  5 , ta được 5'1 =  5 X2 =  1 X =  ± 1 .
Vậy phương trình có nghiệm X =  ± 1 . Chọn B

Câu 120. Phưting trình tương đương với —  =  2 -t-Ị— <=> ^'Ị~| =  ^

Đặt ? = Ị- / t > 0. Phương trình trờ thành 3r = 2+r2 <=> r -3í + 2 = 0<=>

•  Với t  =  l|, ta được Ị—j =  1-É>* =  0 .

•  Với t  =  2j, ta đuợc Ị-j =2<&x =  Iog, 2 .

Vậy phưodg trình có nghiệm x = logt 2, x = 0.  Chọn B
3

Câu 121. Phương trình tương đương với:

t  =  l  

t  =  2 '

y  +9. - 4  =  0 -»S ^ + S .ỊiỊ - 4  =  0 <=> 3* + 3 ,—— 4 =  0 « » 3 2lr-4 .3 x + 3  =  0.

Đặt t = y  ,\t>ữ. Phương trình trở thành t1 -  4f + 3 = 0 «ệ-

•  Với t  =  1 ị ta được 3X =  1 X =  0 .
•  Với t  =  3 Ị, ta được 3* =  3 «=> X =  1.
Vậy phương trình có nghiệm x — 0, x = l.  Chọn A 

Câu 122. Phươrtg trình tương đương với:

t = 1 
f =  3 ‘

2x- 6 ‘ = 2 - 2 .3 '  •» 2 , ( l - 3 ‘ ) =  2 ( l - 3 I ) ^ ( l - 3 )r)(2I - 2 )  =  0 ^

r phương trình có hai nghiệm X  = 0 , x = l.  Chọn D.
!3. Phương trình tương đương với

2'2-' ự  !-l) = 2‘ (2’ - l )  ịl* —1)(2'=- ‘ -2 * )  =  0

3* =1  
2X = 2

x = 0
X  =  1 ■

2* — 1 =  0 2' =  1 x = 0 \x — 0
2  — 2  = 0  2  =  2*  * * - 1  =  *  [ * 2 _ X - 1  =  0

Vậy phương trình có ba nghiệm x =  0 , x =  . Chọn B
2

x =  0

l± > /5 -
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Câu 124. Phương trình (x -3 )2*2 Í I = 1 »
X-3&0 
2x2- 5x = 0o 

x-3 = ì

x  = 0

x = 4

X  = —. Chọn D.

Câu 125. Ta có 2l08í(x+3) =  * « . 

ịx>0

x > 0
datlog5(x+3) = log2x = í

- <=> X = 5' — 3 = 2'
x > 0 x > 0  

t = 15' =3.1' +2'
Câu 126. TXĐ: D =  (0;+oo). Ta có:

^ l o g ;  I x  _ 3 f l o g : 6  _  2  3 l08i ‘l * ỉ  ^  ^ l + I o g ; *  _ ^ I o 8 2 6  _  2  3 2 . 108, 2*  ^  s  _  2  Ọ l + l o g 2*

Hay 4.4[°SỉX —x'°Sỉ6 =  18.9l08í* (*)

Đặt log, X  = t X  =  2 ' .

Thay vào phương trình (*) ta có:

4.4'-(2')‘O856=18.9'^ 4.22' -2'.3' -18.32,=0̂ 4.Ị- -Ị-j -18 = 0 !M
2 Ý=  - 2

Do —ì > 0 Vt nên = — <*=$>£ =  —24
1

Khi đó ta được: log2 X  =  - 2  X  = — (thỏa mãn điều kiện). Chọn B

Câu 127. Sai ở bước 2 do chưa chứng minh ph.trình 5'-2 =  3 -X  có nghiệm duy nhất. 
Chọn B.

2Câu 128. Vì -?= < 1 nên bất phương trình tương đương với 
v5

X  X  3

. Chọn B.Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 10;—

Câu 129. Chia cả hai v ế  của bất phương trình cho 33.3‘ >  0 , ta được bất phương trình 
tương đương:

4*.33 3
3\3X > 33

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là s =  (3; + co ). ■

Suy ra số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình là 4 . Chọn D. 
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Câu 130. Bất phương trình tương đương với 2ìx2 l~x' > 2X 23*+1~*: > 2'

■&3x + l--x2> x & x 2- 2x - ỉ < 0 - & l - j 2 < x < l  + yf2 .
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là s =  Ịl -  V2 ; 1 + -Jĩ).
Suy ra các số nguyên thuộc s là 0; 1 và 2 . Chọn B.

Câu 131. Bất phưong trình tương đương với —  + 2 3', <7<4-2 32' - 7  3 * + 3 < 0
3'

Đặt f =  3% t > 0 . Bất phương ữình trở thành 2f2 - 7 f  +  3 < 0 * » i < r < 3

• 1 ' 1
Với 3 , ta được - 4  3X 4  3 - lo g 3 2 <  1.

Vậy tập nghiệm của bất phương toình là s =  [ -  log3 2; 1].

Suy ra các số tự nhiên thuộc tập 5 là 0 và 1. Chọn B.

Câu 132. Bất {Ịhương trình tương đương vói 3.32* -1 0 .3 ' +  3 <  0 .

Đặt t =  y , t > 0 . Bất phương trình trở thành 3t2 -1 0 f  +  3 <  0 & t <  3
3

Với ta được 3X <  3 <=>- 1 <  1.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là s = [-1; 1].

Ị Suy ra độ c|ài của tập s  bằng 2 . Chọn c .
■ I

Câu 133. Ta cá cơ số là biểu thức chứa X với a = X2 + x + ì = ịx + —} +  — > 0
{ 2) 4

Bất phương trình tưong đương với [x2 + X + \Ỵ <1 = (x2 X + 1)°

[x2 +  X +1 -  l)(*  -  0) <  0 X2 (* +1) < 0 r  *  0 X < - 1 . Chon c .
l * < —1 ■

Câu 134. Điều kiện: X > 0 .

Đặt log2 X 4 1 => X =  2'. Phương trình tương đương với

(2 ' )'+41 <  32 2,{,+4ì 4 2 5 & t 2 + 4 t - 5 4 0 & - 5 ^ t 4 l .
ị

Suy ra - 5  log2 thỏa mãn điều kiện. Chọn c .

Câu 135 (ĐỀ \ |lN H  h ọ a  q u ố c  g i a  n ă m  2017). Với f (x)  < 1, ta có

• ,2'.7j3 < l| «> log2 Ị2\7*2 ) < log21 = 0 <=> log2 2* + log2 7̂  < 0 <» x + x2 log2 7 < 0

• 21.7'2 < lị o  ìnịr . l 1̂ Ị < ln 1 = 0 o  ln 2* + ln 7'! < 0 o x ln 2  + x: ln7<0

• 2í .7l2 < 1 o  log7 ị2x. r 2 ) < log, 1 = 0 o  log7 Y  + log7 T  <0<=>xlog72 + x2 <0

303

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Vì X  e  R nên khẳng định
x + x 2 log2 7 < 0 o  x(l+ xlog2 7) < 0 o  l + xlog2 7 < 0 làsai.C họnD .

Câu 136. Phương trình 22*~' +  m2 — m =  0 22l~' =  —m2 +  m
có nghiệm khi và chi khi —m +  m > 0 < = > 0 < m < l. Chọn B.

Câu 137. Ta có 4I+1 -  2X+1 + m =  0 (2I+1 )2 -  2.2X+' + m =  0 . (1) ■

Đặt 2X+' = t  > 0  . Phương trình (1) trớ thành: t2 — 2t +  m = 0 <=> t2 — 2t = —m . (2)

Để phương trình (1) có nghiệm <=> Phương trình (2) có nghiệm t > 0

Xét hàm / ( f )  =  r - 2 í  với r > 0 .

Lập bảng biến thiên và kết luận được Chọn c.

Câu 138. Ta có: 4’ -  m.2x+' +  2m =  0 <s> (2 * )2 -  2m.Y +2m = 0 (*)

Phương trình (*) là phưong trình bậc hai ẩn 2* có: A ' =  {—m) —2m = m2 -Ị- 2m .

. m > 2
Phương trình (*) có nghiệm m1 —2m > 0  m{m — 2) > 0  •*=*

Áp dụng định lý Vi-ét ta có: 2*'.2*: =  2m <=> 2*l+*! =  2m
Do đó X +  =  3 23 =  2m m =  4 . Thử lại ta được m = 4 thỏa mãn. CỊhọn A.

Câu 139. Đặt ( 2 +  ~JĩỊ =  f > 0 , suy ra (2 — V3Ị = ỉ .  .

Phương trình đã cho trờ thành: t + -  = m. Xét hàm f ị t )  = t-ì— với f >  0

Lập bảng biến thiên ta được m > 2  thỏa mãn bài toán. Chọn D.

Câu 140. Đặt 4* =  t > 0 . Phương trình đã cho trờ thành:

(m + l)t2 — 2(2m —3)í +  6m +  5 =  0. (*)
7w ’

Yêu cầu bài toán (*) có hai nghiệm f,, f2 thỏa mãn 0 <  r, <  1 <  f2

m +  1 0

(ffí+ l)(3m +  1 2 ) <  0 <=> —4 < m < — 1. Chọn B.

(m + l)(6m +  5 )> 0  Ị(íra +  l)tóm +  5)>(V
y  u \ \í t**' /  

đ ư ơ n g »  X -1  = 43 = 64 o  I  = 65.Câu 141. Phương trình tương đ ư ơ n g »  X -  í  = 43 = 64 X = 65. Chọn B. 

Câu 142. Điều kiện: * (5 - x )  > 0 <=» x(x - 5 )  <  0 0 <  * <  5

Phương trình đã cho tương đương với X (5 -  x) =  6 X2 -  5x +  6 =  0 

x = 2
(thỏa mãn điều kiên) 

X =  3
<3- ( x  — 2 ) ( x  — 3) =  0 •*=>

Vậy phương trình có tập nghiệm là s =  {2; 3}. Chọn A. 
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Câu 143. Điều jkiện: X >  0 

‘ Phưong trừih tương đươrig với: x - ĩ 4 x  + 4  = 8<& X-3-SỈX - 4  = 0 

Ụx  -1- — 4 ) =  0 •*=> -Jx =  4 x =  16 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình có một nghiệm X =  16 . Chọn B.

Câu 144. Điều kiện: x 2 - 3 x  + 2
> 0 . Với điều kiện trên phương trình đã cho trở thành:

l o g , ^— =  lo g ,l  <»—- 3* +  2 = l  (thoảmãn>**2 - 4 * +  2  =  0« J * 1 - 2 - ^  
2 * 2 * 1*2 = 2 + -JĨ

Vậy *,*2 = ị[2 -V 2)(2  +  >/2) =  4 - 2  =  2 .C h ọn C .

Câu 145. Điều ỉciên: x X >3.
Ị 1* > 0

Vói điều kiện trên phương trình đã cho trờ thành log2 (x -3 )+2  log4 X = 2
log2 (X - 13)+ log2 X =  2 log2 ị(x -  3) *] =  log2 4

/ -N ■> x =  - ‘l (loai)
<=>(*—3)x==4«=>x2 — 3 x - 4  =  0-í=> .

X =  4 (thoả mãn)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất X =  4 . Chọn A. . 
kCâu 146. Điều kiện: X > 0 .

? Phưong trình tương đương vói: log(x +  2 ) 2 + iog  4 =  log X +  log 34 <=> 4 (x +  2)2 =  8 lx 

« •4 * 2 -6 5 ^  +  16 =  0 <&(4x-i)(x-1 6 )  =  0
= Ị_ ■ ■

1 4 (thỏa mãn điều kiện)
x2 =  16

Vây ^ - =  -1  
*2 4.

L  1 ChọnD.
16 64

Câu 147. Điều liện: X > 0 .

Vói điều kiện trên phương trình đã cho trờ thành (2 +  log3 xý  +  log3 X2 — 4 -  7 =  0

•*=>• logị X +  Ổlog3 x - 7  =  0 <s=>
log3 X =  1 
log3 X =  - 7

* ,= 3  
X, =  3'

7 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy *,*2 = ị 3  7 =  3~6 = j f  =  -Ậ-. Chọn A.

Câu 148. Điều kỊiện: X > 2 .

Vói điều kiệh trên phương trình đã cho trở thành log2 (x +1) =  2 — log2 (* — 2)

1°S2 (* +  0 + Ioỗ2 (x  -  2) =  2 log2 [(* +  1)(* -  2)] =  log2 4 

•» (x  +  l)(* j-2 )  =  4<=>*2 - * - 6  =  0 -»
* =  3 
x =  —2

Đối chiếu điìỉu kiện, phương trình có nghiệm dúy nhất X =  3. Chọn B.
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Câu 149. Điều kiện: X > 0 . Với điều kiện trên phương trình đã cho trở thành 
log2 [-log 2 x +  log2x +  x +  l] =  3<=í-log2 (x +  l) =  3<=í-x +  l =  8 ^ x  =  7.

Đối chiếu điêu kiện, phưong trình có nghiệm duy nhất X =  7: là số nguyên tôi Chọn c  
x > 0

Câu 150. Điều kiện: • log2 X > 0 X > 1 .

log4 X > 0

Phương trình tương đương với: — log2 (log2 x) +  log2 Ị— log2 =  2

| l o g 2 (log2 x) +  log2 (log2 x ) - l  = 2<& | l o g 2 (log2 x) =  3<» Iog2 (log2 x\ =  2

<=> log2 X — 4 X — 16 (thỏa mãn điều kiện). Chọn B.
Câu 151. Điều kiện: 0 < X *  1 .

Với điều kiện trên phương trình đã cho trờ thành log2 x -6 logx 2 =  1.

Đặt t =  log2 X, phương trình trờ thành r -  — =  1 «•

•  Với t =  3 , ta được log2 X =  3 •<=> X =  8 .

•  Vói t = - 2 ,  ta được log2 X =  - 2  X =  — .

Suy ra tích hai nghiệm bằng 2 . Chọn B.
Câu 152. Điều kiện: 9 — 2' >  0 .

g
Phương trình tương đương với: 9 — 2* =  23~x 9 -  2* =  —

«• (2' )2 -  9.2' +  8 =  0 <=> (2X - 1) (2* -  8) =  0
2“ = 1  

2*  =  8
«•

X =  Q

x = 3
(thỏa mãn)

Vậy phương trình có hai nghiệm là X =  0; X =  3 . Chọn B.
Câu 153. Điều kiện: X > 0 .

Vói điều kiện trên phương trình đã cho trở thành log X (log 100+ lo g x 2) =  4

\loe.x = l * =  
■»logx ( 2  +  2 1 ogx) =  4-(=>21og2 x+21ogjr —4 =  0 «- * _ <=>

Đối chiếu điều kiện, ta được nghiệm X = 10 và X =  

Suy ra X, =  10 và x2 =  100 nên x2 =  x ị . Chọn B.

logx =  —2  

Ị  
100 ■

100

Câu 154. Điều kiện: X >  — . Vói điều kiện trên phương trình đã cho trờ thành:

oII*00o x = \ X =  1
log3 (2 x — 1 ) =  2 2 x - \  = 9 4* x = 5

log2 X.[log3 (2 * - l ) - 2 ] =  0 

Đối chiêu điều kiện, phương t ìn h  có tập nghiệm s =  {l;5}. Chọn D.
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__ ___  1 *  — l  V  X  >  1
u 155. Điều kiên: . . .

[ ln ( * - l ) * 0  [x^2
\

Phương tr|nh tương đương vói: X3 -  5x2 + 6x = 0 <=> x(x -  2){x -  3) =  0 

Đối chiếu Với điều kiện ta được nghiệm x = 3 thỏa mãn.
Vậy phươi 

Câu 156.
Ig trình đã cho có một nghiệm. Chọn B.

x  = 0 

x  = 2 
x = 3

+ Để bất phương trình có nghiệm thì x +  3 > 0 o  x >  - 3 .  Vậy loại nghiệm x =  - 4 .  
J XI" ‘ " 0  ta có log3 (x +  3) ^  log3 3 =  1 và 2I+' >  2 .+ Nếu X

Do đó: 2X+' +  log3 {x +  3) > 2  +1 =  3 

Suy ra bất ịphương trình đã cho vô nghiệm Vx e  [0; +oo).

Vậy loại hái nghiệm X =  0 và x  = 2 .

+ Với x = - 2  thay vào bất phương trình ta được 2"2+1 +  log3 ( -2  +  3) < 3 <=> -  < 3

luôn đúng. Vậy X =  — 2 là một nghiệm của bất phương trình đã cho. Chọn B.
Câu 157. Chọk c.

Học sinh rày đã lập luận sai tù B3 vì khi giải bất phưong trình thì không được bỏ 
k mẫu, do mẫu tham gia vào quá trình xét dấu.

Sửa lại: Điều kiện: 2x
x + l

> 0 .

Vì lnl==0 Ịnên (*)■£»ln > ln 1 ■£» ---x >  ĩ (thóamãn điều kiện) 
x+1 x + \  ’

x + l x+1
x > \
x < - \"  I *  ị A  I X -»V X

Vậy bất phương trình có nghiệm X  6 (-oo; -1 )  u  (1; + o o ) .

Câu 158. Bất phương trình tương đương với 3x -1  > 23 o  3x > 9 o  X > 3 . Chọn A. 
Câu 159. Bất phương trình tương đương vói:

-  log3 ( * 2 2 * +  ó) <  - 2  « log3 ịx2 -  2x +  6) >  2

X2 — 2*-;b6 > 9  X1 - 2 x - Z  > 0  [x +  l ) ( x - 3 )  > 0  x
! X ^  ”  1

Vậy bất phửơng trình có tập nghiệm là s =  ( -o o ; - l ]u  [3; + oo). Chọn c.

Câu 161. Điều

X 1 > 4 x

Câu 160. ĐỒ thỉ y  = log3 X nằm ờ phía trên đường thẳng y = 2 khi log3 ĩ > 2 o i > 9 .  
Chọn B.

kiện: 4 x - 4 > 0 ^ x > l  .Bất phương trình tương đương với 

- 4 - » X2 - 4 x  + 4 > 0 - & ( x - 2 ) 2 >  0 x ^ 2 .

Vậy bất phiịrơng trình có tập nghiệm là s =  (1; +oo) \  {2}. Chọn D.
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l - ị  2 2

Bất phương trình đã cho tương đương với:

4x2 < 1 2 x -5 < » 4 x 2 -1 2 x  +  5 < 0  (2x- 5 ) ( 2 x - l ) <  0 - <  X < 

Đối chiếu với điều kiện, ta được tập nghiệm của bất phưong trình là s =

Suy ra m =  — và M — — nên m +  M =  3. Chọn A.
2 2

Câu 163. Điều kiện: X > 0

Bất phương trình tương đương với logịx2 + 2Ìj. loglO < loglO +  logx 

log(x2 +  2l) <  loglOx <=> X2 + 21 < ỈOx & ( x -  l)(x -3 )< 0 < = > 3 < X < 7  

Đối chiếu với điều kiện, ta được tập nghiệm của bất phương trình là 5 =  (3; 7). 

Chọn A.
Câu 164. Điều kiện:

í x > 0  . . .  r, u > 0

11 +  log! X -  log, X > 0 **

Câu 162. Điều kiện: X  > — .
12

x > 0
1 - 2  log, x > 0 ^  log, X <  —

1 «•
x > 0

x < 3
< * 0 < x < 3

Câu 165. Điều kiện: X >  0 .

Bất phương trình tương đương với: 

(log2 x - l ) ( l - l o g j * ) > 0

■=>

log, X -1  > 0 
1 -  log3 x > 0  

ìog2 X -1  < 0 
1 -  log3 X < 0

log2 X > 1 
Iog3 X < 1 
log2 X < 1
log3 * >  1

<=*•

x > 2  
X < 3 

X <2 
x> 3

Đối chiếu với điều kiện ta được tập nghiệm của bất phương trình là s =  (2;3). 
Chọn c.

Câu 166.Điều kiện: log2 { l ~ x 2)>ữ $=>2-X1 > 1 < » - 1 < X < 1 .

Với điều kiện trên bất phương trình đã cho trở thành

. lo g i [log2 (2 -Ar2 )Ị> lo g i l <»log2 (2 - x 2 )<l<s>log2 (2 - x 2 )< lo g 2 2
 ̂  ̂ 1 . !

& 2 - X 1 < 2  X1 > 0  & . - 0 .
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Đối chiếu điều kiện, bất phương t ìn h  có tập nghiệm s  =  (-1- 0) u (0' 1) 

Suy ra khóng có số nguyên nào thuộc tập s  . Chọn D.

Câu 167. Đíềiịi kiện: x > 0
x ^ 2

x > 0  
log2 *  =* 1

2  l - ị l o g 2*
Bat phương trình tương đương với: —---------------1 - 1  <  0 <» 2  ~  x _  1 <  0

l - lo g 2jf ^  1 — log2 X

1 ; < 0 ^ 1 - lo g 2 x < 0 «-log 2 x > l < » x > 21 4  lo g 2 X

Đối chiếu ỷới điều kiện, ta được tập nghiệm của bất phương trình là s  =  (2- + oo). 
Chọn D.

Câu 168. Điều kiện: m > 0.
Phương trình & x 3-3 x  = log2 m .

Đây là phưong trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y  = xì -3x  vói đường 
thẳng y  logJ m .

Xét hàm yi=x3 —3x.Tacó y' = 3x2-3 ;  y ’ =  0 x = l=>y = ~2 
I x = - l = > ỵ  = 2 '

Dựa vào dáng điệu của đồ thị hàm bậc ba, suy ra yêu cầu bài toán tương đương vói 

ìog, ỉiỉ < - 2  m < -  __
log2 rụ> 2

Câu 169. Điều

m < 4 . Chọn D.
m>4

kiện: X  > 0 . Vi nghiệm phương trình nhỏ hớn 1 nên suy ra 0 <  X  <  1 .

Đặt log^ x = t.  Với 0 <  x <  1 thì t <  0 .

Phương trình đã cho trở thành: t1 -m t  + l = ữ ^  t + -  = m (*)
t v '

Xét hàm / |r )  =  /  +  -  với r <  0 . ve \

Lập bảng biển thiên ta đưọc m = -2  thỏa mãn bài toán. Chọn B.

Câu 170. Đặt lg2x = t .  Với X e  (0 ;l) , suy ra t < 0  .

Phương trình đã cho trờ thành: í 2  +  í  +  m =  0 o í 2 + í  =  — m .
Xét hàm f ( t )  =  t2 + t  với t <  0 .

Lập bảng biến thiên ta được -m  > —ỉ- -  thỏa mãn bài toán. Chọn c.
4 4

Câu 171. Hệ phịương trình tương đương với

x + 2yz=—l \x = —2y — l \x = - 2 y - \1 ịx = - 2 y - l
* + / 4 2  <* ị y 2 - 2 y - l  = 2 <* ị ỷ ^ 2 y - 3  = 0
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y = - l ; x  = l 
v =  3;x  =  - 7 '

x = - 2 y - l  
■&ị y = - 1 <=>

y  = 3
Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là ( l ; - l )  và (-7 ;3 ) . Chọn c. 

Câu 172. Điều kiện: X ,  y  >  0 . Hệ phương trình tương đương với:

log— =  2  [ -  =  1 00
y y  <=>

x — lOỵ =  900 Ịx —10j =  900 

Vậy hệ phương trình có một nghiệm là (1000; 10). Chọn c. 
x > 0

. Hệ phương trình tương đương với

x — 100y = 0 
X —10 y — 900

*  =  1000 
>- =  1 0  ■

Câu Ị73. Điều kiện: 

ịx -ị- y = 25

log2£  =  2

> 0 

x + ỵ = 25

— =  4
-(=>

x + y  = 25 
x - 4 y  = 0

*  =  20 
y  = 5

Vậy hệ phương trình có nghiệm là (20; 5). Chọn c. 
x > 0Câu 174 Ịx>0  

Điều kiện: ]
ừ > 0

. Hệ phương trình tương đưong với

log4 (2xy) =  log„ 36 ị2xỵ =  36
X  +  2y =  20 Ị* +  2y =  20

'xy =  18 
X  = 20 —2y

ị(2Q-2y)y = 18 
\x = 2Q — 2y

2 / - 2 0 > +  18 =  0 

x = 20 — 2 y

Ị* = l
7  =  9
X =  2 0  — 2 ^

Câu 175. Nhân hai v ế  các phương trình của hệ, ta được:
6".36" =  162.48 6*+2>1 =  6S *> * + 2y = 5

Thế x = 5 - 2  y  và phương trình thứ hai của hệ, ta có:

3 « '.4 '  =  48 | i . 4 -  =  24.3 Ị lỊ 2' =  ị | Ị 4 2 ,  =  4 «  y  =  2

Tù đó suy ra hệ phương trình có nghiệm là (1;2). Chọn c.
6X = a > 0

. Hệ phương trình trờ thành:

y = v, * =  Ì8 

y = 9;x = 2
Chọn B.

Câu 176. Đặt
y  = b>Q

Suy ra:

a -  2b =  2 

ab =  1 2

6*  = 6

ÍZ — 2 &  +  2

(2 Ễ +  2 )Ế =  1 2

a = 2b + 2 
b2 4-è — 6 =  0

a = 2b + 2

ẮIII đ =  
A—

b — 2 (ím)
ơ —

3 ' = 2
«• . Chọn c.
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Hệ phương 

ịy =  X

Câu 177. Điều kiện:
0 <  *  5= 1 

> » > 0

trình tương đương với: 

y  = x 2

* 2 + 2 3  =  ( *  +  ựy  + 2$ = (x  + í )

y  = x

( * -2 ) ( x 2 + 4 *  +  l l )  =  0*3 +|2x2 + 3 * - 2 2  =  0 

Vậy hệ phưimg ưình có một nghiệm là (2;4). Chọn A. 

Câu 178. Hệ phương trình tương đương vói:

x  = 2
v =  4

v-y _  »
1

log (x +12y) =  log 15
«•

x - y  =  3 
* + 2 ^  =  15

* =  7 
» =  4

Vậy hệ phư<mg trình có một nghiệm là (7; 4). Chọn A. 

Câu 179. Điều kiện: X +  y  >  0 .

Ta có hệ phương trình:

4'—  =  2  
2
log(2 x-ị-2 j>) =  l

<=>
2 2* - ' = 2  

2 * +  2 >' =  1 0

x  =  2

y = 3
. Chọn B.

f c â u  180. Đ i ề u  kiện: x —y >0 ^  x >  y . 
Hệ phương Ịrình

rkí 2x—£ 
21 2

■7 =  0

2«-̂

r -

( § ) ' ■ ■ ' - 7  (to -)

IncT / V_ 1>\ — nlog,(jc-j<) =  0 

2 * -;y  =  0
X — y  — 1

<=»
* =  - 1  

v =  - 2
(thoảmãn).

Chọn c.

311

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


CHỦ ĐỂ 
3.

NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG

Câu 1. Để hàm số f{x)  có nguyên hàm trên K  khi và chi khi f{x)  liêjn tục ưên K . 
Chọn D.

Câu 2. Sứa lại cho đúng là " Tất cả các nguyên hàm của f(x)  trên (a;b) đều có đao hàm 

bằng /(* )" . Chọn c.
Câu 3. Vì hàm số có đạo hàm tại x0 thì liên tục tại x0, nhimg nếu hàm số liên tục tại x0 

thì chưa chắc đã có đạo hàm tại x0. Chẳng hạn xét hàm số / ( * )  =  |x| tai điểm X =  0 . 
Chọn B.

Câu 4. Với mọi X  € (a;b), ta có F' (x) =  f [ x ) , ngoài ra :

F'(a+) = f(a) và F'(b-) = f{b)  .Chọn D.

Câu 5. Chọn A.
Câu 6. Vì hai nguyên hàm trên D của cùng một hàm số thì sai khác nhau một hằng số.

Chọn B.
Câu 7. Chọn c.
Câu8 .V ì J  f(x)dx = F{x) + C =» Ị  f(ù) du =  F(u) + C . Chọn c.
Câu 9. Vì (xỴ =  1 =£ 2-Jx =4- F' (x) 5= /  (x) => F  (x) =  X không phải là ngủyên hàm của® 

hàm số f[x)  = 2-Jx . Chọn B.

Câu 10. Vì f ỉ ^ ị ủ d x =  f  =  l n k * ) Ị  +  c  ■ Chọn B.J u[x) J u[x) 1 1

Câu 11. Vì kết quả này không đúng với trường hợp ct =  - 1 .  Chọn c.
Câu 1 2 . Ta thấy hàm số / ( x )  =  —ỉ— xác định và liên tục trên Ị——;— nên có nguyên 

hàm trên khoảng này. Chọn B.

, ,  T J r X*—3x2+3x — l ,Câu 13. Ta có I -  ■/  đx=  ------------ ;---------dx
J 2x2 J 2x

_  r ịx  3 3 1 ) ,  _ x 2 3x 3 , ,  . I „
=  , - 7  +  - ------ —r\đx = - —  —  + —lnm  +  -4- +  C.J [2 2 2x 2x ) 4 2 2 1 1  2^

Vậy một nguyên hàm của hàm số

JÍ =  íỉgjLlàí'(*) = ặ - ặ  +  | l n H  + ̂ .ChỢnD.

Câu 14. Ta có Ị e\ex+idx =  J e2x+'dx = -  f  eĩx+'d(2x + 1 ) =  - e 2x+ì +c . C họị B.

Câu 15. Vì ^ '(x) =  ( * - 3 ) 4 +1 * / ( * ) .  Chọn A.
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Câu 16. Hàm số F (x) = e*1 là nguyên hàm của hàm số

/ ( * )  Ỳ F' (*) =  (í*1) =  (*3) -e’1 = ‘ix 1̂  . Chọn B.

Câu 17. Ta có Ị2^  + c |  = 2 JĨ —ỉj=  =  2^  ự ẳ . Suy ra đáp án A sai. Chọn A.

2 ** +c = _i£ậ è  
2 x2 ■

Câu 18. Ta thay

_ỉ_ I 2
Suy ra 22st c  không phải là nguyên hàm của 1 22*.—ị-dx . Chọn c.

J X

C âul9.T acó f(x)dx = — + e*+c=> / ( * )  =  , -

Câu 20. Ta có J  f{x)dx =  sin2xcosx =  — (sin3x + sinx)

Suyra /(xj) =  ̂ -(sin3.x +  sm.*)/ =  — (3cos3x +  co sx ). Chọn A.

=- + ex+C =  X1 +  ex. Chọn D.

Câu21.Tacó \f{x)= — + inx + c 1 1 x - l . Chọn D.
V* ) X X ;

Câu 22. Vì (sinỉ2 =  2 sin X cos X = sin 2x. Chọn D.

Ịcâu 23. Cách Ị. Ta có J'/(x)dx = J" (3x2 +  1 0 .X — 4jdx = x3 +5x2 — 4x + c.

Yêu cầu bài toán
m =  1 

3 m + 2 = 5 
3 = c

m = \ 
c = 3'

Vậy m — 1 !à giá trị cân tìm thỏa yêu cầu bài toán.

Cáchl. Ta<j:ó F'(x) — (mxz + ($m+2)x2- 4 x  +  3) =3mx2 +2{"ìm + 2)x — 4.

Vì F(x) là một nguyên hàm của f (x)  nên ta có F'(x) =  f(x),  'ix .
Do đó + 2 (3m + 2)x — 4 = 3x2 + lOx — 4 .

j Ịm = l
Đồng nhất hệ số  hai v ế  ta có ■ . . « > » 1  =  1. Chọn c.

I ¡2{3m + 2) =  10

Câu 24. Ta có ỹ'[x) = ịta  ̂+bx + c'j .e’ +ịax2 +bx + cỴ{eỵ') =  ịax2 +(2a + b)x +  e].É 

Vì F{x) là ịmột nguyên hàm của f(x)  nên ta có F'{x) = f(x),Wx.

Do đó Ịax2 \1-(2a + b)X + cị.e* =  X2.ex ax1 +(2a + b)x + c =  X2.

Đồng nhất hệ số  hai vế ta có
a =  1
2a +  b = 0 

c =  0

a =  1
b — —2. Chọn B.
c = 0
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Câu25.Tacó J f { x ) d x  = F (x )=$-F ' ( x )  = f { x ) .

Lại có F' (x) =  (bC O Sx-asinx)e* +{aCOSx + b s m x ) e x =  [(Ế +  a)C O S x  + ịỉ> — a)sinxỊex

Để F' (x) =  f(x)e>ị(b + a)cosx + {b — a)sinx]e* =  e* cosx <=> i’ + * = 1 i a = Ế = l .  
b - a  =  o T  2

Chọn D.

Câu 26. Tacó J  g(x)dx = f {x)=ĩ  f ' (x)  = g(x).

Lại có f '  {x) =  (2ax +  b)e~* — [ax1 +  bx +  c)e~x =  Ị—ax1 +  (2a — b)x + {b — (ịỊịe x 

Để f  (x )  =  g  ( x )  &  ị - a x 2 +  (2 a - b ) x  +  ( b -  c ) ]  e~ x =  *  (1 -  x ) e ~ x =  ( - X 2 4- !x) e ~ x

—a =  —1

2a-b  = l<=ĩa = b = c = l=>Ẩ = a + b + c = 3. Chọn D. 
b — c =  0

Câu 27. Theo bài ra ta có F'(x) =  f ( x ) .

_  ,  .  I--------  (ax2 +bx +  c) 5ax2 +(3b-6a)x-3b +  c
Có F'(x) = (2ax + b ) j2x -3  + K , v ’ ------------

w  v ' j 2 x - 3  V 2 * - 3

Suy ra
5a =  20 
3b — 6a =  —30 
c-3b = 7

a = 4
b = —2.  Chọn c.
c =  1

Câu 28. Ta có f  f(x)dx = F(x)=ï F ' (x) = f{x),Vx e  R.

Lạicó F'{x) = ịa + d)cosx + cxcosx + {c-b)s\nx-axsìnx

Để (x) =  /(x ) ,V x e R -» (a  +  rf)cosx +  œ cosx+(c-è)sin .a:-axsm .x =  .lrcosx,Vx€R

a + d =  0
e =  l 
c - b  = 0 

a =  0

a =  d  =  0 

b = c = l
. Chọn B.

C âu29.Tacó J  f ( x ) d x  = J sin2 xdx  =  J — COS x dx

1 r  1 r 1 1=  — I dií —— I cos2xdx = — X ——sin2x+c 
2J 2J 2 4

. , 1 7T 1 . X .  JT -  1
Theo bài ra, ta có — -  — sin— +  C =  — <4- c = —. :2 4 4 2 8 4
Vậy J / ( , ) <fa =  | - ® ^ £  + ỉ .  C họnc.

Câu 30.Ta có / ( * )  = J / ' ( * ) A  = J - | ^  =  l j í& giZ Ü  = l l n |2 * - l |  +  fr

314

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Theobäiraitacö / ( l )  =  l< - .i in |2 .1 - lj  +  C =  I<=>C =  l ^ / ( * )  =  I ln |2 * - l |  +  l .  

Väy /(5 )= | jln |2 .5  —l| +  l =  I ln 9  +  l =  ln3 +  l.C h o n D .

Cäu 3!. Ta co F(x) =  f  f ( x)dx =  f [ ~  + sin2 * )&  =  f ^ d x  + f  sin2 *fe

=  / ^ f & + / ^ ( 1 - cos2 x)<& =  ^ i x + | | x - I s i n 2 * | +  C. 

i-f(o)=i fc=

2  (.4 2 J 8

Theo giä thijet: Tri 7r ncn
C =  1

3 . Chon C.
m = ----

4

Cäu 32. Ta cö Fix) =  f  — \—dx =  - c o tx  +  C.
J sin x

Theo bäi ra jta cö F ^  =  0 <=> - c o t —+C = 0 <=> C = S . 
\ 6 ) 6

Väy F(x) — — cot x+^3 . Chon D.

Cau33. Ta cö jj’(x) =  J (4 x - l ) d x  = 2x2 - x  + C .

Giä sü M  (0 m)€Oy lä giao diem cua do thi hai häm so F{x) vä / (x) .

f  Ta cö h# phuong trinh sau j " . " ' » ] ' "  ' F(x) = 2x2- x - l .
[2.0 — 0 +C = m [ C = - l

Hoanh dp giso diem cua do thi hai ham so F (x) vä f  [x) lä nghiem cua phuong trinh:

. : x = 0=> y  = — 1
2x2 - x - l  =  4 x - l « - x ( 2 x - 5 )  =  0<» 5

* = 1 *>y = 9

Väy tpa do cäc diem can tim lä (0; -1 )  vä | J ! 9j • Chpn C.

Cäu 34. Chpn A l Vi neu F'(r) =  f ( t )  = > F ( r )  =  J  f ( t ) d t . Dät t =  u(x) =$> dt = u '  (x)dx . 

Suyra F(u(x)) = J f(u(x)).u'(x)dx hay F'(u(x)) = f{u{x)).u'{x).

Cäu 35. Chpn d|. Vi f ! f ^ d x = f ^ ^ .  = lrl \u(x)\ + C.
J u(x) J u(x) 1 v 71

Cäu 36. Ta cö /  =  J f(x)dx =  J-J2x — ldx.

Dät -J2x — 1 =  t => x =  —
2

=>/ =  J fr f(3 -± ij  =  J  t2dt = j + C  = j ( 2 x - \ ) j 2 x - l + C .  Chpn B.

4.0 — 1 =  m (m = - 1
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1 re'nx r  _ _Câu 37. Đặt t = ỉn X  dt = —dx . Khi đó ---- đx =  éd t . Chọn B.
* J  X  J

Câu 38. Đặt t = x2 => dt — 2xđx .

Suy ra I  = ị f e ' d t  = ị f  d(e‘) = - ị e ‘ +c =  - e ’ 2 +  c . ChọnC.

Câu 39. Đặt lnx = t=>dt = — . Suy ra jF(x) =  Jtdt  = — + C = — —+ c  .

t 2\ ln2 (f2) !
VÌ.F(e2) =  4 < » ---- ^  + c  — 4 4̂  C = 2 . Chọn B.

Câu 40. Đặt t = sin X  => dt = cosxdx . Suy ra I =  J  e‘dt = é  + c  — e‘inx +  c .

Vì F(tĩ) = 5<=> + c  =  5<=>l +  c  =  5<í=> c  =  4 . Suy ra F(x) = e,in* + 4  Chọn A. 

Câu 41. Đặt t =  sin X, suy ra dt =  cos xdx .

Khi đó 7 =  f  t*dt = — + C = 4 - c  . Chọn D.
J  5 5

Câu 42. Xét (1): Ta có [ tan xdx = f  * dx . Đặt í  =  cosx => đt = — sin xdx .
J  J  c o s x

Khi đó J ------ dx =  —J —=  -  ln|f| +  c  =  —ln|cosx| +  C. Do đó (I) đúng.|

Xét (II): Đặt t =  3cosx =4> dt = —ĩsinxđx =4- sinxđx ——dt.
3

Khi đó J  e3c°ix sin xđx = - j f  e‘dt = + c  = - ~ e ĩaxx + c . Do đó (II) đúng. 

Xét (III): Đặt t =  V sin x -co s*  =4> r  =  sin X  -  cos X  => Itdt =  (cos X  +  sin x) đx .

Khi đó J —— =  2 J d t  = 2t + c  =  2 V sin x -cos*  4- c . Do đó (III) đúng.

Chọn D.
Câu 43. Chọn B. 
Câu 44. Chọn B.

fu = x
Câu 45. Đặt

dv = exdx
du = dx
V =  e*

Theo công thức tính nguyên hàm tùng phần, ta có

I = f  xexdx = xe* -  Je*dx = xex -  Jdịex) = xe*-e’ + c . ChọnC.

Câu 46. Giả sứ í 1 (x) =  J  f[x)dx =  J ( x - Ỉ ) e xdx . Đặt
u = x — 1 du = <ầ

=£■
exdx dv v = ex \

Theo công thức tính nguyên hàm từng phần ta có:

F (■*) = (x - l ) ex- J e zđx = (x- ỉ)e*-e* +c = {x-2)e* +c .
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Theo bài ịra, có ^(0) = 1 ^ (0 -2 )e °+ c  = 1 <s>c = 3 
Vậy F(*;i =  (x -  2)e* +  3 . Chọn D.

Câu47.T a F(x) =  Ị f ( x)dx= [xlnxdx.Đặt  | “ =  ln* :
J \dv = xđx

Theo công thức tính nguyên hàm tòng phần, ta có:

fxdx = ị x 2 ì n x - - x 2 +c.! Ẩ, ¿o 2  4

Theo bài ra, có: ^-(1) =  0 ^  —.I.Inl ——.l2 +  c =  0 <» c  =  i  
! 2 4 4

Vậy F{x)^=]-x2\a.x — ̂ -x2 - f - ị .  ChonD.
¡ 2  4 4 *

Câu 48. Đặt lỊi x = t=>dt = — . Suy ra I = f  ln 0 °  x) ¿x _  í'Ịntcịt 
X J X  J ■

u =  ĩ k t  du =  —
. =r- t  . Theo cône thứr tính ncnivôn hàm tiVnn

dx

Đặt

I  =  t]nt 

1 Câu 49. Đặt

V — ĩ
t . Theo công thức tính nguyên hàm tàng phần, ta có:

/ *  =  t ì n t —t  +c =  ln* .ln(ln*)—lnx +  c .  Chọn c.

du cos xdx 
v = e*

u =  sin* 
dv = exdx

c „
■ Khi đó I  = e' ú n x -  ị cosX6xđx — ex sinX — J .

Tính /  =  J  cos xexdx. Đặt 

Suy ra /  =

u =  cos *
¿V =

¿à =  — sin xá*
v = ex

-- ex cos X  + J s m  X e’dx =  e‘ cos X  + I.

Do đó I  = ex sìnx — J  = e* s m x - ự  COSX +1)& 21  = ex ú n x - e x cosx .

Vậy /  =  ị ( ^ s in « -e * c o s ^ )  +  C .C h ọnA .

Câu 50. Biến đổi lượng giác sin2 * cos2 X =  —  —  =  rồi tính. Chon c.
4 8

Ị b a
Câu 51. Sửa lạiỊcho đúng là: J  f(x)dx = - J  f (x )dx . Chọn D.

<J b

Câu 52. Công tkức (2) sai, sửa lại cho đúng là ỳ  f(x)dx = - ỳ  f {x)dx .
; * ứ 

Hai công thức (1 ) và (3) đều đúng. Chọn B.

Câu 53. Ta có ỵ  dx =  X
1 ’

=  2. Do đó A sai.
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Theo tính chất tích phân thì B sai (vì không có tính chất này).
Xét câu c . Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm số f {x)  ữên đoạn [|i;b].

Suy ra F'(x) = V* 6  [«;*].

•  F' (x) = 0,Vx e [a\b], suy ra F(x) là hàm hằng nên J  f{x)đx -  i?(x )|4 Ỷ 0.

•  F' (x) >  0,Vx g [a\b], suy ra F(x) đồng biến trên đoạn [a\b\ nên F(b)> F(a).

Do đó j  f[x)dx =  F[x)ịỀ = F(b) — F{à) > 0 . Do đó c đúng.
a ;

a a :
Chọn f(x)  =  0 thì Ị 0dx = c  = 0  nhimg f{x) = ũ không phải là hàm số lẻ.

Jo 0

Do đó D sai. Chọn c.
Câu 54. Theo tính chất tích phân, suy ra A đúng. Chọn f {x)  =  X  và \a\b\ =  Ị j  1;2].

b 2 1 2 1 :

Khi đó f  f (x)dx= [ xdx = - x 2 = - ( 4 - l ) > 0  nhimg hàm f {x) =  xị không thỏa
 ̂ J, 2  - 1  2  :a — I ;

mãn không âm trên [—1;2]. Do đó B sai.

v' H I 7 7 + e ) = ; / Ể r T
nên c sai.

X̂  X \ I—Ta có —  là một nguyên hàm của X  nhưng -J= không là nguyên hàm cụa -Jx .
2 v2

Do đó D sai. Chọn A.
X ị

Câu 5 5 . Áp dụng tính chất F'(x) -  J  f(t)dt là một nguyên hàm của f(x) .ịchọn B.

xr (t3 t2
Câu 56. Ta có F(x) = J ( ĩ 2 +f)áir =  Ị -y + 'y

_  X 3 X 2 5
~ ~ Ĩ+Y ~ 6

ỵì x2 5
Xét hàm số F ( =  —  +  ——  — trên đoạn [— 1; 1]

3 2 6

Đạo hàm Fỵ (x) = X 2 +  x; F' (*) =  0 «•
x = - \  
x = ũ

Do hàm số liên tục trên [— 1; 1] nên mịn F{x) = F(0) = — —. Chọn c.

Câu 57. Áp dụng tính chất F ’(x) = J  f{t)dt là một nguyển hàm của f{x) .
a
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Suy ra F' ịx) =  ~ r ~ ~ . Do đó I đúng. Lại có F' ( i )  =  ( l ô  -  ^  =  0 &X = 4Ĩ
\ X  + i  X  + 1

Qua điểm j X  =  V3 ta thấy F' (x) đổi dấu tù âm sang dương.

Suy ra hàiri số đạt cực tiều tại X =  V ã . Khi đó, mệnh dề II đúng, mệnh đề ra sai. Chọn c . 

Câu 58. Do *je [0;lj =*x2 > x ¡ => J  x2đx >  ỳ  x3dx . Do đó A đúng.
: 0 0

Ap dụng tính chất F'Ục) = J  f{t)đt  là một nguyên hàm của / ( * ) .
i a

Suy ra F' ịx) = ------ . Do đó B đúng.
1 1 +  XÌ. +  X ■

Mệnh đề G sai vì tính chất này chi đúng nếu f(x)  là hàm chẵn hoặc ta có thê’ lấy ví 
thS ̂  hàm f {x)  =  x và a =  2  chẳng hạn.dụ cụ thể cho hàm f{x)  =  x v k a  =  2  chắng hạn.

r 1 2 1 2Í>
Khi đó J xdx =  j-x2 = ± ( 4 - 4 )  = 0 nhưng 2 \xđx = x1

-2 2  -2 2  ' 0

Mệnh dề D đúng theo tính chất tích phân. Chọn c.
Câu 59. Áp dụing tính chất

" Nếu f (x)  là hàm số chẵn thì J  f(x)dx =  2  J  f(x)dx =  2  J  f{x)đx ". Chọn B.
’ -a -a 0

f 14 4

Câu60.Tacó \J f'(x)dx — f(x)  = / ( 4 ) —/(1 ) .  Theo bài ra ta có:
! 1 i

J  f \ x j ý x  =  17 / ( 4 ) - / ( l )  =  17 / ( 4 )  =  17 +  / ( 1 ) =  17 + 1 2  =  29. Chọn A.
1 ■

L.Tacó
2 2 2 5 5

J[2-4ỷ(x)]dx = 2 f  d x - 4 J  f{x)dx = 2x + 4J  f(x)dx = 2 .(2 -5 )+  4.10 =  34. 
5 5 5  2 2

Chọn B.

Câu62.Tacó ff{u)dụ = J f(x)dx = 1 và J'f(u)du = J f ( t ) d t  = - 3 .  "
li 1 1 1

Suyra Jfịu)đu = Jf (u)d u+  Jf[u)du = -J f{u)du  + Jf(u)du  =  -1  - 3  =  -4 .
2 : 2  i 1 I

Câu 61. Ta có

ChọnB.

Câu63.Tacó jf / (x)dx = J f( x )d x + Jf(x )dx  + Jf{x)dx
 ̂ b d a ■ ■

= / / ( * ) < & - / / ( * ) < &  +  Jf( x )đx  =  8 -1 0  +  7 =  5. C h ọn c.
ề: a a
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Câu64.Ta có J[f(x) + g ( x ) ] d x - J /(x)dx + J g(x)dx = 3 +  7 =  1 0 . D ođóẠ đ ún g.
I 1 1

Tacó Jf (x )dx  = J f (x )d x  + J f( x)dx = - J f ( x ) d x  + J f{x )d x = +  3 =  5
3 3 1 I I

Do đó B sai, c  đúng.

Tacó J[4f(x)-2g(x)]dx = 4 j f ( x ) đ x - 2 j g ( x ) d x  = 4 3 -2 .7  = - 2 .  I
1 . 1 1  i

Do đó D đúng. Chọn B. :
2 2 2 2 I

Câu 65. Tacó A = 3 j  f {x)dx+ 2 J  g{x)dx =  1 và B = l J / ( x)dx-J g(x)c& = -  3.
1 1  I 1 !

2 2

Đặt J f( x )d x  = u v à  Jg(x)dx = v,  tacó hệ phương trình
1 1

Vậy J' f(x)ẩx =  « =  ——. Chọn c.
1

3« +  2v =  1 j 
2 « - v  =  - 3  Ị

Câu 66. Ta có
2 2 2

J'Ị>4 sin(7rx) +  &c2Ịíí»: =  A J  sin(7rx)dx + B J  x2dx = -----cos(7T*)
0 0 0 77

Theo bài ra ta có j  f{x)đx =  4 &  —  =  4 5  =  ^ . Chọn D.
0

2
Câu67.Tacó f'(x) = A7TCOs(7rx). Do / ' ( l )  =  2 y47TCOS7r =  2<=> A = ——.

—
3

Lại có

-cos(7Tjc)+Âc
2 2

J” f(x)dx  = JịAsm(nx) +Bịdx =
0 0

Theo bài ra ta có J" f(x) dx = 4-& 2B =  4 <=»• B = 2 . Chọn A.
0

Câu68.T acó  J(2x-6 )dx  = (x2 — 6*1 =  (b2- 6èỊ — (1 - 6 ) =  b2 — 6b + 5 .
1

= ' - 7 + H - H = 2 B -

Theo bài ra, có Ế2 — 6Ỉ> +  5 =  0 •<=>
è =  1 

è =  5
. Chọn D.

Câu69.Tacó J x + ̂  dx =  J ' Ị l+ ~  Ịd* =  (* +  ta|*|) 

Với a = e thỏa mãn e + ỉne — l = e. Chọn B.

= a + ìna — l = e.

320

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Câu 70. Ta có J  (k -Ax)dx  =  [kx~ 2x2)|* =  (k2 -  2k1 ) -  [k -  2) =  - k 2 -  k +  2

Theo bài raj ta có - k 1 —k +  2 =  6 — 5 k e > ( k - 2 ' f = ữ ‘& k  =  2.  Chọn B.
Câu 71. Ta có

/ [ s i n j i - I | *  =  / [ i ^ | £ 2 r _ I j i*  =  _ | j r cos2iÆ =  J _ ^ sin2 fJ = _ | sin2x

Suy ra jjsik i2 t - l ỳ t  =  0 &  sin2* =  0 2x =  b ĩ  X =  k - { k e  z ) . Chọn c. 

u 72. Ta có Ịf(cos* +  sin*)ííir =  (sm * -co sx ìr  =  sin<z-cosfl-4-1 = , /? c in L _ 2L L iCâu 72. Ta có J  (cos * +  sin x) đx =  (sin * -  cos x)|“ =  sin a -  C O S  a +1 =  V2  sin Ịa -  - j  + 1 

Theo bài ra, có -4Ĩsin ịa -  —j +1 = o «• sin ịa -  — I = - —

Mặt khác, di) 0 < a <  2ír nên a = —  , Chon c.
7

Câu73.Tacó j [ 5̂  =  Ị ln |2 * - l |  

lcâu 7 4. Ta có J =  ln|x +  3 |

a =  k 2 iĩ

37T (&€Z).
a  =  —— +  k 2 iĩ 
. 2

Câu73.T a c ó j t 5̂ ĩ  =  Ị l n |2 * - l ||i5 =  I l n 9 - I l n l  =  Ị ln 9  =  ln 3 .C h ọ n C

i  Câu 74. Ta có Ị - ^ -  = ĩn\x + 3\ =  In5 - l n 4  = l n - . 
f  Jx x + 3  ' ' 1 4

Suy ra a = 5, b = 4 nên a - b  = l < 2  . ChọnC. 

C â « 7 5 .T , t ó / ( - Ị ĩ - ỉ - ± j * . ị t o | , - 3 | - 2 I „ H + l Ị

Suy ra ữ =  _ |2 ’ Ế = = ~ 3 °ên  a - ố > l .C h ọ n C .

Câu 76. Ta có

/(* + lj + ̂ T)‘k = (y  + * + 21n|*-l|^=I-21n2

1 3 _ _
Vậy ữ b = -—  2 =  — . Chọn B.

2 2

Câu 77. Ta có = ỳ ị - 2 + J L - } k  = ( - 2 , - , In |2 -* |

Suy ra a =  —2, b =  7 nên Ö +  Ế =  5 . Chọn D.

Câu 78. Ta có /  ị  / — *** + — &  =  f f * 2 -  4x +  6 -  — L  
: * + 1 i l  * + lj

2  1 
=  —— — 31n2 

1 2

1a = —
2

b = —2

-2 + 71n2.
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=  Ị*— 2x2 + 6x — 61n|x+l|j =  -— 61n3 +  61n2. 
1 3

7 7
Suy ra a =  —, Ế =  —6 , c = 6 nên a + b + c = — >  0 . Chọn D.

™ T - r f * 3 _ 3 * 2 +  4 x - 4  2Câu 79. Ta có I  =  ------------ ----------dx
1

X DX
~3 2

53

x + 2 

- +  14x —321n|x +  2 Ị

5* +  1 4 - 32
x +  2

dx

2 = — -321n4 +  321n3 =  — -64ặn2 +  321n3.

Suy ra a = — , ố =  —64, c =  32 . Chọn B.
6

Câu 80. Gọi s(f) là quãng đường đi được của máy bay 

Ta đã biết: v{t) =  s '(í). Do đó s(í) là nguyên hàm của vự) 
Quãng đường đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là:

í 2 + 4 (2T = I I 1 .Z + Í -  3-h _
í +  3j

4

i 1,2+- t “h 3
f2 ' 

l ,2 r+ -— 3í +  131n|í +  3| =  0,8 +  131n 4-31n 3«ll,81m .C họ^ B .

Câu 81. Gọi s(í) là quãng đường đi được của máy bay

Ta đã biết: v{t) = s'(t). Do đó sịt) là nguyên hàm của vịt). 

Quãng đường đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là:

1010
sịt) = J  (312 +  5 )dt =(f3 +  5f)

4

966 m. Chọn D.

Câu 82. Lúc dùng thì v(r) =  0 =>- —5r +  10 =  0 => r =  2.

Gọi s(í) là quãng đường ôtô đi được trong khoảng thòi gian t = 2. 

Ta có =  suy ra s(í) là nguyên hàm của vịt).

Vậy trong 2s ô tô đi được quãng đường là:

s =  ỳ  (~5t + 10)<* =  Ị - - f 2 +  10f| =  10m. ChọnC.

Câu 83. Lấy mốc thòi gian tại thòi điểm t =  0 (Vận tốc bằng lOm/s tăng tốcị)

Gọi sịt)  là quãng đường ôtô đi được trong khoảng thời gian lOs và gọi vị t )  là vận tốc 

của ôtô
Ta có: a(t) = v'(t)=>v(t) là nguyên hàm của a(í) 

v(t) — —J( 3t  + t2)dt-  —  + -—fC
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T ạÌttòMũẻn1 bancfầu:,(o) =  Io ^ c  =  r  3f’ *3
... í ) =  2  + T + 1 0
(Ị) -  s (t) =*. sịtj ]à nguyên hàm a ị ^y  ■ s (*)=*■ sịt) là nguyên hàm cu 

iy ■ ' ° w Ô tô *  được quãng đường ú

: í A =L f f  3 -"(0 /®  *  = 31n|í+l|+c.

T?i ứỉễm ban đâu (f =  0) thì O(o) =  3 1 n l+ c  =  6 ^ c  =  6 .

Su ?>(ế) =  31nỊí+ lỊ+6;

T: .Ai điểm t  =  lO s=* e(io) =  3 ỉn l l+ 6  *  13(m /s). Chọn B.

* *  "u ĩacỏ  N (t) = S N í t)dt = f j ~ ¡ f t  = 8000.1n(l + 0,5t) + C 

Tại ti tà  điểm ban dầu (t =  o) thì N  (o) =  8000.ini+ c  =  250000 & c  =  250000. 

Suy ra N ( í) =  8000. ln ( l+ 0 ,5 ỉ)+ 250000.

SaulOgiâjr (í =  1 0 ) thì ta có N (io) =  8000.In (l + 0,5.10)+250000 =  264.334 (con). 

Chọn A.

Câu 86. Ta cỏl h{t) = Ị h ’(t)dt = ỉ  f (f+8)3 dt = —(t+8)3 +c .
: 5 20

Tại thòi điểm ban dầu (f =  0) thì hịò) =  — #  +c = 0 c =  .

S uyraft(í| =  A ( f + 8) ! _ H .

5 2,66 cm . Chọn c.Tại thời điểm t =  6 (s) thì hịó) =  — . 143 ——  :

Câu 87. ứng dụng thục tế tích phân : Biểu thị sự thay đổi của một sự vật tù cận a đến cận b.
Chọn D.

Câu 88 . Đặt Jf| s= 4 sin t , suy ra:

đx^ếcastđt " *  =  0 =i-r =  0

■v/Ĩố-” ?  =  > /l6-16sin21 =  -v/lócos2 7 =  4|cosí| ’ X =  -Jĩ =4> t =  ^

Iff . f f  ff
! 4 4 ĩ

Khi đố /  4  j  ló|cosf|cosíífc =  J lóeos2 tdt — s j (1 -fcos2 ?)/f. Chọn B.
I 0 0 0
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Í dx — 2  eos tdt
I------ r I---------- r -  I----T~ ,•

•J4 — X =  V 4 -4 sm  t = 2Veos t = 2|cosr|

Đổi cận:

Đổi cận:

“ . V ậ y / = H ^ =  t e 5 ^ = f * . C h ọ n A . ị  
:l= > f =  — J 2 cosf J 2 |cosí| J

suy ra đx = y/ĩ(l +  tan2 t ' jd t .

= 7  j.>/3(l +  tan1 t ) d t  J ị  }> ị
. Khi đó J =  I — y- ~ - .í— = 2 1  [ dt. C họnD. 

7T J 3 tan r+  3 3 J
3 4 « j

X =  0 =► r =  0 

X

Câu 90. Đặt X — yỊỉtant, suy ra đx =  s (l +  tan2 t jd t.

'x = S ^ t  = ị

~ 7TX — 3 =>t = -r

1Câu 91. Đặt X =  —— , suy ra 
sinr

, COSÍ , f 71-
ájr =  — £ 2  *  v = i= í .r  =  —sin2 r 2

I-----------  I---- T— I I • Đổi cận: . Khi đó:
n ---- 7 1 ,  cos ĩ  COSÍ r- 7T

—1 = J -T 1 — 1 = i / ^ 2  =  f r —f X =  v 2 =*f =  7Vsin f V sin f |siní| 4

, |cosíj ,  |cosf| „ ,
4r  Isinrl COSÍ ,  r  Is in r j COSÍ ,  2r  ,  ,  1  f / t  _

/  =  -  / - dt =  I ■ " 1. efe =  eos tdt =  — I (l+cos2fWr.l ChọnC,
J Ị  sin2 f J  1 sin21 J  2 v :
2 sm3r « sin3f 4 4

Câu 92. Chon A. Đăt r =  l  — *=*>£& = — dx . Đối cân • * 1 f o
x =  0 =i>f =  1

Suyra J* f(x)dx = - J  f ( l - t ) d t  = —Jf( l -x )dx  = J  f ( l  — x)dx.
0 1  t o

Vậy mệnh đề A đúng.

Câu 93. Đặt x = 2t=$dx = 2dt . Đổi cận
x  = 0=^t = 0 
x  = 4=>t = 2

4 2 2
Khi đó J* f ( x ) d x  = 1 0  trở thành 2  J" f ( 2 t ) d t  =  1 0  <=> J* f ( 2 t ) d t  = 5 . Chọ^i A.

0 0 0 .
_  _  fx =  a = > r  =  / ( a )

Câu 94. Đăt f =  f ( x ) =$■ dt = f'(x)dx . Đổi cân I , '
w  v ;  Ị * = ố ^ r = / ( è )  .

6 /w
Khi đó J  f ' { x ) e fix]dx — J  ed t  =  efí'b] — 0 (do f ( a )  = f { b ) ). ChọnỊA.

« M
r 7T
2 2 Ị

Câu 95. Xét I. Ta có J 'sü i2 x . / ( sm x )d x  = 2 j ' s m x . / ( s m x ) .c o s x d x .
0 0
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x =  0=>f =  0

x = —= > f = r  
. 2

Đặt t =  sũỊi x=>dt =  cosxdx . Đổi cận

h 1 1
Khi đó 2 j sin x . f (sin *). COS xdx =  2f  t.f{t)dt =  2 J  x.f{x)dx. Do đó I đúng.

°¡ 0 o
Xét IL ĐặtỊ t = e* và kết luận II đúng.
Xét III. Đặt t =  X2 và kết luận in  đúng. Chọn D.

Câu96.Tacó J f(x)dx = J f ( x ) d x +  J f ( x )d x .
- a  - a  0

Xét tích pỉịân f  f {x)dx. Đặt t = - X  => đx = - đ t . Đổi cận \x = ~a=>t = a
ia ' [x =  0 =*• f =  0 '

Do f (x)  là hàm số  lẻ và liên tục trên [~a;a] nên / ( - * )  =  - f ( x )  =4- f ( - t )  =  - / ( f ) . 
Khi đó

ỳ  f{xịdx  =  - f  =  - / [ - / ( ' ) ] < *  =  ỳ  fự)dt  =  - f  f( t)dt  =  f (x)dx.
a “ o a 0 0

Vậy f f ( j ) d x  = J / ( x ) d x  + J f(x)dx = - j f ( x ) d x  + j f ( x ) d x  =  O .ChọnB.
-0 -0 0 0 ũ 

ị  Câu 97. Áp dụng đáp án câu 7 ta có:

Nếu f(x)
ứ

lẻ và liên tục trên ị-a;a} thì J  f(x)dx = 0 . Thay a = 2 ta được 
: —Ũ

r i °r 2 2 0 ■J f(x)ịỉx = 0 = Jf(x)dx + Jf(x)dx=> Jf(x)dx = - j f (x )dx  = -2 . ChọnB.
-2 -2 0 Û -■>

i U 0 1
Câu98.Tacó Ij f(x)đx = J f ( x ) đ x +  J f {x )đx  

1-1 - 1  0

Đặt t =  —x - dx =  —iff . Đổi cận x =  0 =»í =  0
(x = l=ị.r = - l

Do / ( * )  là hàm số chẵn nên / ( - * )  =  / ( * )= > / ( - r )  =  / ( f ) .

Suy ra f  f{x)dx = - J / ( - t ) d t  = - j f ( t ) d t  = J f ( t ) d t  = J f ( x )d x
0 0 0 - 1  - 1

Vậy / / ( 4 *  =  //(* )< &  + / / ( * ) &  = 2 f / ( x ) d x  = 2.3 = 6.  Chọn c.
-1 ; -1 0 -1

Câu 99. Đặt t V ^ T Ĩ  =*• í 2 =  * 3 + 1 , suy ra 2ftfc =  3*2<£r =»-& * =  x1dx.

f =  1 V« r _  2  f  2 , 2 f3 3„ . Vậy /  =  -  I t2đt = —  
r =  3 3 J 9 ,

Đổi cận:
=  0 =»Í =  1 

= 2 ^  t =  3 =  — .ChonC .
9
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X  = 1 => « = o 
X  = 2=> u = 3

2 3
Suy ra I = J  2x̂ 1 X 2 — Idx = J  s f u d u  . Dơ đó B sai. Chọn B.

1 o

Câu 101. Đặt t =  Ạ  + x => t2 =  1 4- X  =>■ 2tdt =  dx . Đối cận

t ự - ù

Câu 100. Đặt u = X  -1=$- du = 2 xdx . Đổi cận:

Suy ra J .................dx =  2 J" —------- -íử =  J ị l t 2 —2tjdt. Vậy / ( f )  =  2í2 -|-2f . Chọn A.

Ì1T 1 (1 9  T a  r ó  r  =  r  \ j l  +  X ' /* ,  2 N _____ đ x _ _____Câu 102. Ta có /  =  f  ^ 1  +  * 2 dx =  f  ( x 2 + 1 ) .-----ị
\  X1 v ' x2i l +  *

/-------  d t ------- , dx
Đ ặ t r = v z ± u .  x24 7 T i

. X X t - 1

x = \=>t = 4 ĩ  S  2
Đổi cân: r- 2 • Suy ra I = -  f  ~r— dt . Chọn A.

x = s ^ t = j ì  i '  1
, ___ , ,  r dx r x2dx

t - 1

2 , 2 

Câu 103. Ta có /  =  J* —-, J
1 W l +  ?  1 x¡^l + x*

Đ ạ tf =  V ^ = , Ị í 2 : 1 +  íc3 ¡ ^ . Đ ổ i c ậ n : ^ 1^ ^ ^ .
|2tór =  3̂ c: X  d x  — —tdt x  = 2=^t = 3
1 1 3  1

c r _ 2 r tdt _ l H  1 1 1 , 1 . f — 1 3 l í ,  1 , \ - ă -Suy ra I = — I , . I ¡—--------—  <* =  - l n — -  = -  In——ln =
J 3 £ ( r 2 - l ) r  3 ¿ U - 1  r +  lj 3 i + l Æ 3( 2 y 2  +

=  - Ỉ ln 2 - Ỉ l n ( 3 - 2 V Ĩ )  =  - I ln 2 - | ln ( V 2  - l )2 =  - i ] n 2 - | l n ( V 2  - l j  

Vậy a =  —i ;  ¿> =  ——; c =  o . Chọn B.

Cầu 104. Đặt t = X 2 + 1, suy ra dt =  2xdx =4- xdx = — .

Đổi cận: j* ^ =>í \  K h iđ ó /  =  — f — = —ln|r| = —ln2 =  lnV2. ClịọnC.
ỵ̂x — 1 —'t' t — 2  2  J f  2  I 2  '

Câu 105. Đăt X4 =  t => 4*3i& =  d t . Đổi cân * 0 ^  f 0
[je =  1  => f =  1

c r 4X1 , 'r dt 1 V i í n  1Suyra — ——-dx =  -----—T = ---- —  .
y 0 (x4 +  2) Jo ( t + 2 f  t + 2 j0 3 l 2 ) 6 .
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Khi đó: 

2V3.m — J¡
o

— - dx =  O •*=> 2S.m —\  =  O m =  —  =» 144w2 - 1  =  
[X +2)  6 36

Jf =  1 => /  =  O 
X = 2=>t = ln2'

■ Câu 106. Đặt í  =  ln X , suy ra dt =  — . Đổi cận-
X '

! In 2 2

Khi đó B 4  f  fifí =  —

i 2

Câu 107. Đặt ịí = ìnx

In 2 f_,2 o
=  —— . Chọn B.

du — —dx
X . Đổi cận:

x — e"
=  1 => í/ =  0 

x =  e=^u = l '

Suy ra I  =  ỳ ĩ - Ị d u  =  ỳ  (1 -  u)e~“du. Chọn B.
1 ! 0 s 0

Câu 108. Đặt í  =  Vl +  3InAr=^í2 = l  +  3In * ,su yra  2tdt = - d x .
X

*j=l=*.f =  l 2  r 2 2
. Suy ra I  = - ị t 2dt = - f  x l = e = ĩ t  = 2 J 3 J  9

Đổi cận:

k Câu 109. Đặt tị= ìnx+ 2 ,  suy ra
, dx ,đt = —  fx = 1 t = 2

X . Đối cận: j
]nx = t - 2  [x = e=ĩ t  =  3

K h i«  ¡ - - U í - J . * - J - i ÿ * .  f ( i _ 4
^ xịhíx + 2) ị  t2 Ị ( t  t2

Câu 110. Đặt r|= ln2* +  l,su y r a  dt =  ĩ ^ - d x  => ~ d x  =  — . Đổi cận:
X X 2 '

*  =  1 ^  f  =7 1 1 f l i t  1 1 Ị
¡  =  ê Ũ 4 2 ' 2 / 7  2 w ĩ = ^ 2 .Suyra « =  ỉ

Câu 111. Đặt í j= X2 , suy ra đt = 2 xdx =ĩxdx = \dt.
2

Đổi cận: * =10 =» t =  0; * =  1 =4- t = 1 . Khi đó /  =  -  fe'dt =  ị  e‘
I 2  0 2

Câu 112. Đặt t Ỵ v<?’ - 1  => t2 =  ex- 1 ,  suy ra 2tdt = exdx.

Đổi cận: x f  °  7* * =  °  ,• Khi đó I = 2 ĩ  t2đt =  — 11 
*Ị=ln2=>r =  I J 3

Câu 113. Đặt í  4= è* / suy ra dt =  ex<&. Đổi cận:

103 to3 « , 3 * ,
" r <tf r  e r *  r( i 1 ì

ChọnD.

x =  0 =>f =  l 
X =  ln3=>í =  3'

- | . C h ọ n A .

0 . Chọn A.

Chọn c.
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=  - l  = -
Câu 114. Đặt t = ex =$>dt = exdx . Đổi cận: =̂ t e.

x = 2=>t = e2

Suy ra Ĩ = J ý ^ -  =  ln|2 +  r| Ị = ln (2 + e 2) - l n |2 + -  = ln

e '

Vâv a — 2;b = ĩ.  Chon c.

2 + e2

2+-
ln ĩịe + e3 

2e + l

Vậy a — 2; b =  1. Chọn c.
Câu 115. Đặt t =  sin X, suy ra dt =  COS xdx .ìu 115. Đặt t  =  sin X , suy ra d t  =  COS x d x  . 

í* =  0 =>r =  0 1

Đổi cận: I 7T . Khi đó 1=  fe ‘dt = e‘f = e  — l. ChọnB.
* =  - = » r  =  1 J io v

l 2  0

Câu 116. Đặt t  =  sin2 x = $ d t  =  2 sin* COS xá*.
X  =  0  = > 1  =  0  1

Đổicận 7T . Suy ra I = — [  e’ ( \ - t ) d t . Chọn A.
X =  — =*• r =  1 7 2 1
. 2  0

Câu 117. Đặt t  =  sin2 X, suy ra d t  =  2 sinX C O Sx d x  =  sin2»fe .
1

Đổi cận:
x =  — =»r =

4 2

x =  —=»r =  l 
. 2

1
. Khi đó I — J  e‘dt. Chọn B.

1
2

Câu 118. Đặt t cosx => dt =  —sìiíxđx .
X  =  0 => t =  1 
X  =  7 T = >  t =  —  1

Đổi cận: =  0 . Chọn c.* . Khi đó I  =  -  f  t3dt =  f  r3<* =  —=  -1  J J 4

Câu 119. Đặt f =  1 + sin 2 * ,  suy ra dt =  2 sinXCOSxdx =  sinlxdx.
* =  0 =*-. f =  1 .2 4 2

Đổi cận: 7T . . Khi đó I = f  t?dt = — = — . ChọnB.
. x =  j = * f  =  2 J 4 ,  4

Câu 120. Đặt u =  V3tanx +  1 =ặ- u2 = 3 tanX + \ => ludu =  — ỉ —đx. Đổi cận
COS X  '

x = 0=r"tt = l 2 2 «\ 2

_ 7T . Vậy /  =  |  f l — -----——du — — f  (u2 —ljdu. Chọn (C.x = -=>u = 2 3 J '
■ 4

Câu 121. Đặt r =  cosX  de = —sinxdx . Đổi cận:
* =  0 => t =  1

7T „ •x =  —=>r =  0 
. 2

0 0 /-Ị_ yj+
Suyra J  =  - J (1-f)" dt = J ( l - t y  d ( l - î )  =  L z f L

n + 1
. Chọn Ặ.
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i  t
Suy ra I\= Ị t"dt = —

0 «

Câu 122. Đật t  =  sin X  => dt = COS x d x  . Đổi cận
* =  0 =>í =  0 

71- 1
x =  — =  -

6 2

2 [2Ị _  1 1

n + 1 (n +  l)2“+I _ 64 ^ ” _ 3 ' ChỌnA'

Câu 123. Đặt 

Chọn D.

Câu 124. Đặịi

a =  ln í du = — 2 2 2 •5
dv = dt t .K hiđó /  =  ílnr -  ĩd t  = tint — t =  2 1 n 2  —1

v = t 1 1 I 1

u — ln *  

¿v =  ^  =

, đx du = —
X

=  __Ị_
. X

dx In a 1 Ina 1

Câu 125. Đặt a =  In(*2 - x )  

dv =  dx

du

a X 

2 x - l
a a

+ 1 . Suy ra a = 2.  Chọn A.

* J 2 x - l  ,—-dx —-  dx
- X  * ( * - 1 )  .

Khi đó /  j= ,  lnự  -  x ) l  -  Ị đ x  =  * In ự  _  3 _  j ị 2 + J _

--= x ]n{x2 - x)  - ( 2 * +  ln |* - l |)
2

dx

Câu 126. Đặt 

Chọn c. 

Câu 127. Đặt

u =  ìn x  
dv =  xdx

u =  Inx 
dv =  x*dx

du = ẺL
* . Khi đó I = Ể ^ 1  

= Ể.  2 
v 2

du = —dx
X

=  31n 3-2 . Suy ra a =  3, è =  2 .C h ọnC .

e 1  t 2 2
. i f * f e = í i _ 4  
2 J 2 4. 2 -, 4

V =  •

Suy ra a =  4, b = 16. Chọn A.

í l _ f l 1 1 ^ V  _Ị_'
4 16

1

■H __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

16 16
3e4 +1 

= 16

Câu 128. Đặt u =  ln ( 2  +  x2) 

dv = xdx

du = -2ĩ - jdx  
2 + x

_ x * , 2  + x 2 
v = „ + ! = ■——  2 2
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? 4-r2 , V 1 ‘r  3 r2
Khi đó /  = --------- ln( 2  + x2) — J xđx = —ln3 — ln2 ——

3 1Suy ra a = —, b = - 1, c = - —. Chon A.
: 2 2

Câu 129. Ta có I  =  J i n —dx = J(ĩnk-ìnx)dx = ì n k f  dx-Jìnxdx.
1 * 1  1 1

e
•  A =  ln£ J  dx = \nk.x

1

r í“ =  l•  5 = 1  lnxí£t. Đăt jJ ■ [dv =

=  —ln3 —ln 2 -ị—• 
0 2 2
' 3  1

M =  ln* L&/ =  —
</v =  d* 11 _  * ■

V =  *

Suy ra £  =  «lnjc xin * =  l .D o đ ó  I = A - B  = ( e - l)lnife —1.

Theo giả thiết, ta có I < e — 2
<=>(« — l)ln £ — 1 < £  — 2<$-(e — \)\n.k<e —l<=>ln£<l-<=>&<:e.C]ỊọnB.

du = dx 
2* ■Câu 130. Đặt

Khi đó /  =

Câu 131. Đặt

u = x
dv = 2x đx 

x i

ln 2

ln2

K =  2* +  3 
ár =  eV*

1 __ r_
0 ln2 'i

2 1 n 2  —1 

: ln2 2
. ChọnA.

. Khi đó

/  =  ( 2x + 3)ex\ - f 2 e xdx = (2x + 3)exỊ -2exỊ = 3 e - l .  Suyra <z =  3, Ế = f-l .C h ọ n D .
0 I

r —  _ 1  Íí/m =  :

2 I 1 2 • dụng công thức tính tích phân từng phần, ta có
=  V ịv = 2 e !

Câu 132. Đặt

, 1  _ f i g 2VĨ _ I ]  _  V ã - l  2VĨ _ I g2VĨ 3
2 2 u  2 2 4 4

Theo bài ra, ta có

¿ L z l Ể2j; \.2-ũ , 3 =  3 —g2 v ^ - l  2y ĩ 1 2VĨ £-e2*  - - ể 27“ + -  =  <=» ZZ—ì eí'“ + — =  0 4* ữ =  í . Chọn A.
2 4 4 4  2 4 4
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Câu 133. Đặt

Khi đó / 4

u =  X

dv = sm2xdx

xcos2 x

đu = dx
cos2x-

*cos2 x 7  sin2 x 
4

Câu 134. Tính! A = I X sin xđx. Đặt du = dx 
V =  —  cosx

JT 
1 ^+ — I cos2xdx —
2 {

JT

=  j * s i

0

ị   ̂ Î
Suy ra ¿ 4  J x sin AX& =  (—X COS *) 2 +  Jcosxdx = sinx 

0 0 0

2
Do đó /=i^4 +  2»ỉ Jxdx = l + mx2

0

Theo bài rci ta có 1 + -^ —=  1 +  7T2 =  7T2 « > » 1  =  4 . Chọn c .' /1 /1

< =  Chọn c.
0 4 ‘

Câu 135. Tính u = x
dv  =  COS xdx

sinxdx = xsmx

JT 
2

/  =  J*xcosxđx . Đặt 
; 0

9  u. ,  f  Lyểy Khi đó I  =í xsiax 2 — I si
w  ! o J

Theo giả tìhliết, ta có — —I——1 
»í 1.2

I ÍT

Câu 136. Ta có —sin x)á* =  ịx2 — X +  cos AT Ị
°

|a  J= 4
Suy ra . Chọn B.

[Ế =  2

Câu 137. Ta coi f  - p — = -  [ ị — ------—
2-ị U - l  *4

Theo bài rá ta có: —In - —ỉ- ——ln3 <=>
2  r +  1 2

du =  dx 

v =  sinx

0 2

=  1 «=> m =  2 . Suy ra 9m2 — 6 =  30. Chọn B.

7T .

2 7r 2 7T
— 1 = 7 T

7T
= _ _ _ —  — —

4 2 .4
0

+1
* - 1

* + 1
=  -ỉ-ln 

2

f - l
í +  1

Câu 138. Chọn c.
ị ir ir

Câu 139. Xét (í). Ta có I  +  /  =  J V  COS2 xđx +  J èx sin2 xdx .
I 0 0
j>r JT

=  JỊ e x (sin2 X +  cos2 x)đx = J e ‘đx = e 
¡0 0

_Ị_
1 2 - Chọn D.
f =  2

=  e* — 1. Vậy (I) sai.
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Xét (II). Ta có I — J =  J  e* cos2 xdx — J  ex sin2 xđx 
0 0

» JT
= J e x ịcos2 X -  sin2 x)đx — J e x cos2xđx =  K . Vậy (n )  đúng.

0 0

dv =  e’dx |v =  e?

Suy ra Ì5T =  (ex cos2x) +2Je* sinlxdx -  e~ - 1 + 2 M .
0 0

ỉnh M = J  e* sir
0

IU 111 1Y1 =  1 c IdUdl • =?■ • :
J 0 ( í / v ,  =  <?'<&■ Ị V | =  e x

Suy ra M =  (<?* sin 2*) - l j e x cos2x = - 2 K .
0 0

Khi đó K  =  e1 - \  + 2(-2K) & 5K = e' - 1  K  =  Vậy (HI) đúngị Chọn I 

Câu 140. Ta có / 0 +  7, =  f  ----- -dx +  f  e đx =  [ ; —g đx =  f  dx — 1. cịhọn B.
0 1+ e Jo 1+e i  Jo T  .

Câu 141. Chọn 8 .
Câu 142. Theo hình vẽ, ta có

s  = Ị \ f { x)\<ỉx = ~ f  f{x)dx + J  f(x)dx = J  f(x)dx + J f(x)dx.  íỊhọnC.
-í -2 0 0 0

Câu 143. Xét phương trình hoành độ giao điểm
X =  0

X3 + 2 x  = 3x2 •*=> x ị x 2 — 3x +  2) = 0 <=> x  = l . 
x = 2

Diện tích hình phẳng cần tính là
2 ! 2

s = J\x3 + 2 x - 3 x 2ịdx = J ( x 3- 3 x 2 +2x)dx + f ( -x 3- 2 x  + 3x2)dx 
0 0 1 !
1 2 :

=  J ( x ĩ - 3 x 2+2x)dx-J {x 3-3 x2+2x)dx.ChọnB.
0 1 ' ị

Câu 144. Xét phương trình X2 +  2 =  3x [x - 1)(* -  2) =  0 <3 -

•>
Diện tích hình phẳng cần tính là 5 =  J ị x 2 + 2 - 3xịdx

1

* =  1 

* =  2

=  ỳ  (-X2 + 3x-2)dx = \ - — + — - 2 À 2 =  - l - L i  
1 l 3 2 3 1 6

- —. Chon D.
6
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Câu 145. Phưiptng trình hoành độ giao điểm: 

x3- x ^ x - x 2 X3+ x 2-2 x  = 0
x  = 0
* =  1 .
x = - 2

Diện tích hình phẳng cần tính là

5  =  / | f 3 + * 2 - 2 4 & =  Ị ị x 1 +x2 - 2 x f a +  hx* +x2-2x\ix 
-2  -2 0

°r> 1
= J + X2 -  2x)dx- j (x* + X2 -  2x)dx 

-2  ; 0

X X ■
4\+ ị ~ X

,x X ,

.2 - | 4 + T ~ *
Í ^ J L - ĩ l  ru  * 
3 Ế = 12' ChỌnA-

X = 1±4Ĩ  
X = 1

Câu 146. Xét fjhương trình - X 3 + 3x2 - 2  =  0 « -

Diện tích hình phẳng cần tính là

s = /I t* 3 +3*2 - 2ịjx = f {x3- 3x2+ 2)dx + ỳ ị - x ^  3x2- 2)dx = -  
0 0 1 4

-+

Chọn B.

^ C â u  147. Xét phương trình X* -  2x2 +1 =  0 (x2 - 1)2 =  0 X =  ± 1 .

Diện tích hình phẳng cần tính là

X5 2xĩ 8 - 8  1 
15 15 _ 1

5 =  f \x * 4 2 x 2+lịdx = ỳ ( x 4- 2 x 2+l)dx =
- l  - 1  

Chọn B.

Câu 148. Phương trình hoành độ giao điểm: x Ạ  + x2 =  0 «=>■ X =  0 .
1 I

Diện tích hìlnh phẳng: s  = fịxsjl + X2\đx =  J x Ậ  + x2dx.
0 0

Bằng cách (Ịổì biến t =  -J\ + x2, ta tính được s =  -2 ^ ~ ~ 1 (đvdt). Chọn B.

Câu 149. Phươị\g trình hoành độ giao điểm là -Jx =  — •» X > 0

Ax =  X2

x = 0 
x = 4'

Diện tích hìỊnh phẳng cần tính là

é c =  / t £ - £ | < f e  = 2V ?  X2
2j 3 4

Câu 150. Diện tích hình phẳng cần tính là

s = f  ị 2 \ d x = 2 f  &  ( 2
0 O f+l) I 0 ( * + ự

=  —. Chon D.
3

= - | - ( - 2 ) =  |.C h ọ n B .

5 =  5 
4 ~  2'

(đvdt).
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X  =  0  <=> X  =  1 .  

X =  1
e e

Diện tích hình phẳng cần tính là s  = J  Ịxlnxịẩx = J  x l n x ẩ x .
1 1

Câu 151. Xét phương trình X ln X  =  0

Đặt

5 =

u =  lnx
du = ẺL

X=>
dv =  xdx

—  ỉnx
e

1

v 2 

e
1 xdx —

2 21
J

1 2 4

111

—
• 

11

^
1

1

C
M

1

4 4
e +1 (đvdt). Chọn A.

= e + -  — l = e - —. Chọn B. 
2  2

1
Câu 152. Diện tích hình phẳng cần tính là 5 =  Jịe* +xịdx.

0

Ta thấy với X > 0 = > e x + X > e °  +  0 =  1.
1 / ' 1

Suy ra s  = J  ụ* x^ẩx = ex + 
ũ V

Câu 153. Phương trình hoành độ giao điểm là eJt+ x  =  x +  l«=>e*=l«=>x =  p.
In5  In 5 ị

Diện tích hình phằng cần tìm là s =  f  4- X) -  (x + 1 )| dx =  J ịex —1 | đx ;
0 0 ;

In5 ln5 !

=  f ( e x-ì )dx = (ex-x)\  = 4  —ln5 (địvdt).ChọnD.
0

íx =  0
Câu 154. Xét phương trình (l +  Ể?*)* =  (e+  1)* <=> x(ex- e j  =  0 <í=> !

1 ỉ
Diện tích hình phẳng cần tính là s = Jịx(ex—ê ịdx = J x ị e —ex')dx

0 0

Đặt
du =  dx 
v — ex — exdv =  ịe — ex đ̂x

1 1 í 2 ì 1
Suy ra 5 =  — — J'ịex — exJdx = —̂ — + ex = — — + e — 1  =  —

0 0 V /0

Chọn c.
Câu 155. Diện tích hình phẳng cần tìm là s  = fị'Je* +l|<& = J•Ịẽ*~+ĩdx .

ìn  3 Ìn3

Đăt t sle* +1 => r  =  e* + 1 , suy ra 2tdt = e*dx <&dx = - ~ —dt .
■ r - 1
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„ Í* =  ln3=^í =  2 
Đối cận: i .[;e = ln8=¿>? = 3

Khiđó5t / 7 r r * = | ( 2+ 7 ẻ ĩ

II 156. Ta có y' =  2x — 2.

đt = 2t +  ln r- 1

t + \
3 3 _ _

=  2 +  ln— (đvdt). Chon B. 
2  2

Câu 156. Ta có y' =  2x — 2.
Tiếp tuyenl A của (p)  tại điếm Af (3; 5) có hệ số góc k = y ' (3) = 4 . 

Suy ra phửơng trình tiếp tuyẽh A là y = A{x — 'ì) + 5 ^ y  = Ax — l .  

Xét phương ữình X2 — 2x + 2 = 4x — 7 «=> (x — 3)2 = 0 <=> X = 3 .

= 9 (đvdt). Chọn c.

Xét phương ữình X2 — 2x + 2 =  4x — 7 «=> (x — 3)2 =  0 <=> X =  3 .

i 2 ( — 3)3
Vây diện ti'ch hình phẳng cần tính là 5 =  I [x -  3) dx =  ------- —

0 3
Câu 157. Với X =  3, thay vào hàm số ta được y = 5.

Ta có ỵ' = 2x — 2,  suy ra hệ số góc của tiếp tuyến k =  y'( 3) =  4.

Phương trình tiếp tuyến y =  4(x  - 3 )  +  5 hay y  =  4x - 1 .
Phương trinh hoành độ giao điểm của đồ thị và tiếp tuyến 

X 2 - ĩ x +2 = 4x- 7  <&x2 -  6x + 9 = 0 x = 3.
3

Diện tích ljình phẳng cần tìm là 5 =  J\(x2 -2 x  + 2) — (4x-7)ịdx
0

3 I 3 Ị  ĩ  'Ị 3

= Jịỵc2 — 6x + 9\dx = J ị x 2- 6 x  + 9}dx =  —— 3x2 + 9x  = 9 .C h ọ n A .
0 0 0

Câu 158.Từ ỳ  =  4 =»X =  g(y) =  ±  7
X — y

1 1 1 1 
Diện tích ỉịình phẳng cần tính là s  = [  7----- - dy= f  ĩ dy. Chọn c .

r _1 -j4 — ỵ  V4 -
Câu 159. Xét phương trình y2 =12 — 2y1 y1 =  4 <=i> y  =  ±2 .

. 2 

Diện tích hình phẳng cần tính là 5 =  J\3y2 —12| dy
- 2

=  j ' ( - l 3 / + 1 2 ) ífy =  ( - y + 12^ 1  =16 —(—16) =  32 (đvdt). Chọn B.
-2  I

Câu 160. Ta cỗ đồ thi ( c ) : V =  * ~ 2x = x - l -----ỉ— có đường tiệm cận xiên là y  =  X -1
w  x - ỉ  x - l

I 2a 2 2
Diện tích của hình phẳng cần tính là s  =  I ------ ----- (x - l )dx  = I• i J x —1 Ja ứ

- / é r ^ - h - i í ì -

x - 1
dx

- Ị t z ĩ *  )l= ln T r r d0 ữ>1! đ
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Theo bài ra ta có hi—— - =  ln3 <=> —— ỉ- =  3 <=*• a =  2 . Chọn B. 
a — 1 a — 1

Câu 161. Chọn A. Câu 162. Chọn 8 . Câu 163. Chọn c.

Câu 164. Ta có V = n j ị 2 ( x - l ) e xf  dx = 47rj(x2 - 2 x  + \)elxdx = 4-Kll

= H  ^ ^ ự - ĩ x + ì ) ^  - J ụ - i y ỳ  = - ị - 1 2

ỉ  1 1 

0 z 0

u =  X 2 — 2x + \ 
dv — elxdv

Uị = X — 1 

dvl =  élxdx'

d u t =  d x

ỷ* = * / , = ( * - 1 )- 1 = e . _ í l
0 ~ 4  4

Do vậy /, =  ----- - suy ra V = [ẹ1 -  5 )71-, Chọn D.

Câu 165. Diện tích của hình chữ nhật có hai kích thước X  và 2-79 — X 2 bằng: 2x^9 — X 2

Do vậy thể tích của vật thể đã cho bằng V =  j "  2x-j9 — x2dx
0

Đặt V9 —X2 =  f => *2 =  9 — f2 => xdx =  —íí/í . Đổi cậr

=  18 (đvtt). Chọn B.

=  (đvtt). Chọn c.

Suy ra V =  - 2 ỳ t 2dt =  [ - - f3j

Câu 166. Ta có diện tích thiết diện là s(x) =  — irịyíĩx2̂ 2 = —7TX4.

Thê’ tích cần tìm là V =  f —7rx4dx =  
i 2

Câu 167. Tiếp tuyến vói đồ thị y  =  X 1 +1 tại điếm (1;2) có phương trình là y  = 2x . 
Thế tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hìri

J ( x 4 -2X2 +l)đx
0

Câu 168. Xét phương trình 2x -  X 2 = 0

T/ t o = 7 r ị | ( * 2 + l ) 2
0

Chọn c.

-4x \dx =  7T V 2*5 .

i
8tt= 7r

5 3 +  * 0 15

Hình phăng D giói hạn bời (p) và trục Ox quay quanh Ox tạo nên khối tròn xoay có 
thê’ tích là:

2 2
V0x=TĩJ ( 2 x - x 2f  dx =  7TJ(4x2 -  4x3 + x i 'jdx =  7T 

0 0

4  „ 3  . . 4 * 5— X  - X *  + - —
3 5

Chọn A.
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x = 0
x  =  l

1 I I
Thể tích khệíi tròn xoay cần tìm là =7T J ị ( 2 x - x 2f  - x 2\dx

0

Câu 169. Xét pỊiương trình 2 x - X2 =  X x (x  - 1) =  0 «•

3 4 ** -.X4 +-^-= ir f ( 3 x 2 — 4x3 4- JC4 ) dx 
0

Câu 170. Xét phương trình 4 — x2 = 2 +  X 1 & x  = ± \ .  

Thể tích cẵiị tìm là V& = Trjị(4-x2f  - ( 2  +  x2)2Ịáx

=  7T J( l2  — l2x2'jđx=\Tĩịl2x—4xỉ 'ị 
-1 '

Câu 171. Xét phương trình —  =  X x(x -  4) =  0 «•

Thể tích khối tròn xoay cần tìm là Vữc= n J
ị 0

4

(đvtt). Chọn c.

=  1 Ó7T (đvtt). Chọn D.

x = 0 
x = 4

dx

4 (  5 3 \ 4
2----- X đ X  —  -K

X  X

16 80 ĩ \\ / 0

1287T 
: 15

(đvtt). Chọn c.

-x ^ O
4$x = 0.Câu 172. Phương trình hoành độ giao điếm là -Jx =  —X •

Thể tích khối t ò n  xoay cần tìm là 7ĩJ IX 2 — xị dx.
' 0 

: X = 0
Xét phươngl trình X 2 — X  =  0 .

Ị ■ ịx =  1 .
1 4 1 4

Do dó =ị TĩJịx* — xịdx + wj ịx2 — xịdx = ttJ (—* 2 +x')dx + 7TJ ( x 2 —x)dx
0 I 0 1

* 3 * 2=  7T— — +  —
3 2

J * 3 * 2 
+ 3 2

= —  (đvtt). Chọn A.

Câu 173. Xét phương trinh ln* =  0 ■<=> * =  1.

Thể tích cầnỊ tính là = lĩ J  ln2 xđx .
1

Đặt u = in2 X
đv = dỊ

, 2ìnx Jdu = -------dx
X

v = x
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Khi đ ó  =  7T

e
: xin2 xị' — 2Ịlaxdx
. 1 ,

Tính I = J  lu *đx. Đặt
1

Suy ra I  = (xlnx)ị' -  Jđx = e — {e — í) = \ 
1

7 r ( e  — 21)

a = ỉnx \da = —dx
db = d x ^ \ , _  x ■ \b = x

Vậy va  =7f(e — 2) (đvtt). Chọn A.

y >  0
Câu 174. Ta có y = yfx «=>

[x = y 

. .2  _  o  . , 2

và y = — X  + 2 X  = 2 — y .

Xét phương trình y = 2 - y + y  — 2 =  0 -»
y  = - 2  
» =  1  •

Do y  >  0 nên y =  1.

Thê’ tích khối tròn xoay cần tính khi quay quanh trục Oy là:

ỵọ? = nf\{y2Ỵ - ( 2- y f \ dy 
0

=  7T J ị y 4- y 1 +4y-4 )d y  
0

ị - ị  + 2y>-4y
5 3

32tt 
: 15

(đvtt).ỊChọn c.

Câu 175. Từ hàm số y  = —x1 +2x <*1-y = (x — ỉý  •(=>

Xét phương trình l + Ạ - y  =  1-^/1 - y < & ỵ  = l .  

Thê’ tích khối tròn xoay cần tìm là

vo?=7ĩf ị ì + -(!-Ặ - ỹ ) 2 \y  
0 1

3

=  7T/|4V w ^ =4nf  Ạ ~ y <iy
0 0

= 1 + ^ 7
= 1 - V w '

1 = —  (đvtt). ChọnỈB.
0 3 :
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CHỦ BỂ!
4 .

SỐ PHỨC

Câu 3. Ta có z 

Câu 4. Ta có z

Câu 1 . Chọn DI.

Câu 2. Ta có z‘ị =(a + bif = a 2 +2abi + (bif =a2 +2abi-b2 = (a 2 -Ế 2) +  2a&\ ChọnB.

= (V2  +  3iJ =  (V2 ) 2 +  2.42.3t +  (3i f  = 2 +  6y¡2¡ - 9  =  -  7 +  6^2:. Chọn c . 

= 4 - 3 / + ( l - 3 i  +  3í2 - í 3) =  4 - 3 í + ( l - 3 / - 3  +  í) =  2 -5 ¿ .C h o n C .

Câu 5. Số 0 vừa là số thuần ảo, vừa là số thực. Chọn c .

Câu6. Ta có z = l + ị l  + mi)+ị\ + mtf = 2  + mi + ị l+2mi+ m2i2J 

= 2 + mi+ậ +  2 mi — m2 ) =  (3  -  m2 ) +  3mi.

Để 2  là số tịhúần ảo 3 -m 2 =  0 m2 =  3 m =  ± V ã . Chọn B.

Câu 7. Tacó z j= (x + iỳf -2(x+iy)  + 5 =  X2 +2ùcy-ỵ2- 2 x - 2 iỵ  + 5

= ịx2- y 2 - 2 x  + 5) + 2{xy-y)i
_ I y  — Q
Để z  làsốthưc & 2(xy “ y) = 0 . Chon c .

x = l

Ị Câu 8 . Ta có r31= a3 +3a2bi—3ab2 -  bli = {a3 -3ab2)+(îa2b- b z î 

Để z5 là số thực •(=!> ‘ia1b—bì — 0 Ế(3a2 —Ế2) =  0 <=>

Câu 9. Ta có z =Ị= z' •*=> (2 * +  3)+(3j> — l)i =  3x + ịy + l)i

b — 0 
b2 =  3ứ:

. Chọn A.

«■
2 * +  3 =  3* 
3 y - l  = y + l «

* =  3
V =  1

. Chọn c.

Câu 10.Tacó (x + ỳ) + {x — y)i =  5 +  3í' «•(ar +  _y-5) +  ( x -> '-3 ) í  = 0

ịx + y -  5 =  0 |x  =  4
<=*• • . Chọn A.

[x — y — 3 =  0 1>' =  1

Câu 11. Ta có (2x — y) i+y{  1 — 2if  =  3 +  7i (2x — 5jv)í — =  3 +  li

\ * ỉ " 3> = 3 ^  = _ 1 -ChonA.2x — 5y = l  x = l2 x -5 y  = l

Câu 12. Ta có 2|* +  3 + ( l—2ỳ)i =  2{2—i)—3ỵi + x

& {2x +  ị )  ■+ (1 ■- 2y)i =  ( 4 + * ) + (-3>>- 2)i
2* +  3 =  4 +  x
1—2 y  - ĩ y  — 2 

Suy ra X1 — ịxy — y  =  1 — 3.1.(—3) — (—3) =  13. ChọnA.

X =  1

v =  - 3 '
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Câu 13. Ta có X 2 +  y  — (2y  +  4)/ =  2i <=>
X 2 + J  =  0

-(2y + À) = 2

Suy ra (x;y) = ụ 3;—3) hoặc ịx\y) = ị—73;—3). Chọn c .  

Câu 14. Ta có z2 =  - 8  +  6í' -&ịx2 — y2} + 2xyi =  —8 + 6/

> =  - 3  
*2 = 3  ■

x = l

& X2 - y 2 =  - 8 X4 +Sx2 —9 =  0 
3 «•

y = 3
. Chọn D.

*y =  3 y = — X =  — 1
. X

7  =  - 3

Câu 15. Ta có x(3 +  5í) +  y (l — 2ỉf  = 9  +  14 i «=> x(3 +  5í) + y (—11 +  2í) =  9 -+j- 14i

_  172
3x - 1  ly  — 9 =  0

«■ (3* - l l y - 9 )  + {5x + 2 y -1 4 )  =  0 5x + 2 y - u  = 0

Vây 2 x - 3 y  =  2 .— - 3 . Í - — ] =  —  .ChonB. 
y 61 l 61) 61

Câu 16. Gọi A là điểm biểu diễn số phức, suy ra

y  = -

6Ị1

_ 3_' 
61

.Vậy y4(2;—3 ) . th ọ n C .

'y * =  - 3  i - 
Câu 17. Ta có z =  5 — Ai nên số phức đối của z là z' =  — 5 +  4 /. Do đó, điểm biểu diễn

của z' là (—5;4). Chọn D.

Câu 18. Ta thấy M (3;4) là điểm biểu diễn của số phức z =  3 +  4i,  nênlsố phức z có 

phần thực và phần ảo ĩân lượt là 3 và 4. Chọn c .
Câu 19. SỐ phức z =  3 -  Ai biểu diễn điểm có tọa độ là (3;—4), đây chính là điểm D. 

Chọn D.
Câu 20. Điếm B(—4; 0) biểu diễn số phức z = — 4. Chọn A.

Câu 21. Ta có A(4;0) =► ÕĂ =  (4;0) và 5 (0 ;-3 ) =► ÕB =  (0 ;-3 ) .

Do đó o c  = OA + OB = (A',—3)=>c(4;—3)=>z =  4 -3 z  là số phức biểu d ỉễn điểm c . 
Chọn B.

Câu 22. Số phức z =  — 1 +  6i có điểm biểu diễn là A suy ra A (— 1; 6).

Sốphức z' = —l — 6i có điểm biểu diễn là B suyra B(— 1;— 6).

Do đó x* *B nên A và B đối xứng nhau qua trục hoành. Chọn Aị.
= - y B

Câu 23. Số phức z =  2 +  5/ có điểm biểu diễn là A suy ra A (2; 5).

Số phức z = — 2 +  5i có điểm biểu diễn là B suy ra B{—2;5).

= - *
Do đó

Va = yB
nên A và B đối xứng nhau qua trục tung. Chọn B.
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Câu 24. Số phức z =  4 - 7í' có điểm biểu diễn là A suy ra A(4;-7).  

Số phức z ' ị= -4  +  7/ có điểm biểu diễn là B suy ra 5 ( -4 ; 7 ) .

Do đó + XH = 0
I " I ” _  n nên A và B đối xứng nhau qua gốc toa đô o  . Chon c.

Ị T y e  — u  ’  '

Câu 25. Sốphirc 2  =  3 +  2/ có điểm biểu diễn là A suy ra A{3-2).

Số phức z' =  2 +  3/ có điểm biểu diễn là B suy ra B(2; 3).

Ta thấy XẠ ~ yB_  nên hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng y  = X  .
I — XB

Chọn D.
Câu 26. Tập hựp các điểm biểu diễn của các số phức z =  3 +  bi vói b e R có dạng

* =  3 8, _
— b b iR' c®c điểm này luôn nằm trên đường X  = 3. Chọn A.

Câu 27. Tập ỉiỊợp các điểm biếu diễn của các số phức z = a + a2i với a €
X  =  a  .  __

có dạng

ư  = a
Câu 28. Theo bằi ra, ta có A(-4;0), B(0;4) và M(x\3)

Suy ra AB=j(4;4) và AM =  (* +  4;3).

Đểba điểm A,B,M thẳng hàng thì AB và ẢM cùng phương

• >Ị =  X . Chọn D.

x +

Ta có > AABC vuông cân tại B . Chọn D.

Câu 29. Từ giả thiết, suy ra A(2;—2), B(3;1), c ị 0;2).

Khi đó ÃễJ?(l;3) và BC = ( - 3;1).

ÃB.ÉịC =  0 

AS — BC =  -JĨÕ

Câu 30. Ta có i ( - l ; 3 ) ,  JB(-3;-2), c (4 ;l) . Suy ra ÃB = (-2;-5)  và Ãc = ( 5 ;-2 ).

Khi đó ~  (- 2 )-5 +  ( 5)‘( 2) _  0 Ạ^IBC vuông cân tại ^ . Chọn B.
ả b \=AC = J29

Câu 31. SỐ phức z 2 =  (1 +  iý = 2 i .

Từ giả thiết bài toán ta có >4(1; 1), s(0;2), c(a;—1) .Suy ra AB =  (— l;l) và — 3).
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Câu33.Tacó z = i+(2 — 4z') —(3—2í') =  — 1—i . ChọnD.

Câu 34. Ta có zx + z 2 =  (1 +  2 /)+ (2 —3í) =  3 — i . Chọn B.

Câu35.Tacó W — 2 , — 2z2 =  \ + 2i—2(2 — 3í') =  — 3 +  8 / . ChọnB.

Câu36.Tacó 3z, — 2z2 = 3 ( l  +  2z') — 2 (2 —3i) = —1 + 12/.

Vậy 3.ÎJ - 2 z2 có phần ảo bằng 12. Chọn B.

Câu 37. Dựa vào hình vẽ, ta thấy z = 3 + i, w = - l  + 2i và z + w =  2 +  3í'. Chọn c. 
Câu 38. Chọn c.
Câu 39. Ta có z =  j(2 - 0 ( 3  +  ỉ) =  (2/ + 1)(3 +  i) =  1 +  7«. Chọn 6.

Câu 40. Ta có 2z,zj =  2 (3 -4 í')(—i) =  - 8  — 6/ . Chọn c.

Câu41.Tacó zz' =  (a +  èz')(a'+è'i) =  aô'-èè'+(i7è'+a'è)/.

Vậy 2 2 ' có phần ảo là ab'+ a'b . Chọn B.

Câu 42. Ta có (a +  bi){\-i) = a — ai+ bi+ b = a + b + ụ>-a)i. Chọn B.

Câu 43. Xét A: (3 +  t)(8 +  3/) =  21 +  17í (loại).

Xét B: (3—z')(8 +  3í') =  27+z': thòamãn. Chọn B.

Câu44. Gọi z = x+y i( x ,yeK )
Khi đó: (l +  í>  =  3 - í  <“ . ( x - j , - 3 )  +  (x +  _y +  l)ị =  0

x - y - 3 = 0  
X  +  ,y+  1 =  0

■ Ọ(l;-2). ChọnB.

Câu 45. Ta có z.z' — [m +3z')Ị2 — [m +  1)/] =  2m + 6i — m(m +  l)í' — 3(»J +  I)í2

=  (5m +  3 )-(m 2 +m — ó ) í .

Để z.z' là số thực & ml + m - 6  = Q <&(m- 2 )(m + 3) =  0là số thực + m - 6  = 0 ■&(m-2)(m + 3) = 0-& ™ 2 .C liọnA .
m =  —3 *

ĩi z = a + bi suy ra số phức liên hợp là z' = a-b i .  Chọn D. 

z =  a +  bi nên z — a — bi, suy ra z + z = 2a là một số thực. Chọnị A. 

z = a + bi nên Z  — a —bi, suy ra z — z = 2bi luôn là một số  ảo. ClỊiọn B. 

t 2  =  3 —2 /, suy ra 2  =  3 +  2 /.
1.1___u i __ o _ . ì_____  ’ t i __ ^

m = — 3
Câu 46. Với 2  =  a +  bi suy ra số phức liên hợp là z' = a-b i .  Chọn D.

Câu 47. Vì z = a + bi nên z — a — bi, suy ra z + z = 2a là một số thực. Chọnị A.
Câu 48. Vì

Câu49. Từ 2  =  3 - 2 / ,  suy ra 2  =  3 +  2 /.
Vậy phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2 . Chọn D.

Câu 50. Ta có 2  =  2 +  5i. Suy ra 2  =  2 - 5 / .

Khi đó w = ừ + z = i(2 + 5i) + 2 - 5 i  = 2i + 5i2 + 2 - 5 í  =  2 í - 5  +  2 - 5 Í  = -Ị3 -3 /. 

Chọn B.

Câu 51. Ta có z =  5 — 3i => Z =  5 +  3i .

Suy ra 1 +  2 +  ị ĩ ỹ  =  1 +  (5 +  3«) +  (5 +  3i f  =  (6 +  3i) +  (16 +  30i) =  22 +  33L  Chọn B.
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Câu 52. Ta có ịZ =  5 -  3/ =í> z =  5 +  3/.

Suy ra (z)3ị =  (5 +  3« )3 =  125 +  225i + 135/2 +  27f

=  125 +  225i + 135 .(-1 )+ 27 i . ( -1) =  -1 0  +198/. Chọn c .

Câu 53. Ta có z0 =  1 — 2í' => 20 =  1 +  2i

Khi đó / ( ị 0) =  (1—2/)3 —3(1 —2í)2 + ( l - 2 « ) - l

=  (-11  +  2*) -  3 (-3  -  4í) +  (1 -  2/) - 1  =  - 2  +12/

Và f{70)=.(l + 2if  -3 (1  +  2í)2 + (1+ 2 /) —1

4  (—11 —2«) —3(—3 +  4 i)+ (l +  2í) —1 =  —2 — 12;

Vậy / (z0) -  f (70) =  ( -2  + 1 2 /) - ( -2 -1 2 « )  =  24:. Chọn c .

Câu 54. Ta có ĩ  =  (ị +  Vã)2 (l -  V2/j =  ịi2 + 2 V ã  + 2)(l -  Vãí) =  (l +  IsỊĩỳị l  -  Vãi']

=  1 — lỊĩí + 2-Jĩi — 4í2 =  5 +  yÍ2i.
Suy ra z =  5 — 4 ĩ i . Do đó, phần ảo của số phức z bằng —n/2. Chọn c .

Câu 55. Gọi z 1= a +  bi => ~z = a — bi

Khi đó z2 -ị-{ p ị  ={a + bỉf +{a — bỉf —2a2 + 2b2i2 =  2 ịa2 — b1) . ChọnD.

Câu 56. Giả sử z = a + bi (a,beR)=>z = a- bi

(1) Ta có z.z =  (a + bi)(a — bi) = a2 — b2i2 = a2 +b2 là một số thực. Do đó (1) sai.

có Z + Z=AZ + ~Z. Do đó (2) sai. Chọn D.
z = a + bi (a,be R) -  _

,  _ ^ z  = a — bi và z' = x — y ì .

z' =  x + yi (x,y 6 R)

+ z 4- z' =  (Ị +  bi) +  (x — yi) = {a + x)+{b — y)i = (a + x) — (b — y)i
= (à-bi) + (x + ỵi) = z + z'

Vậy z + z' và z + z' là hai số phức liên hợp của nhau.

zz' = (a>r bỉ)(x — yi) = ax + by + (bx — aỳ)i = ịax + bỳ) — (bx~ aỳ)i - =  -
+ ■ _ => z z ' =  z z '

zz' = [a — bi)[x + yt) = ax + by — (bx — aỳ)i

Vậy zz' vài zz' là hai số phức liên hợp của nhau.

+ z — z' = (Ặ + bi) — {x — yi) = {a — x) + {b + ỳ)i
= (a — x)-(b  + ỳ)i = (a—hi)-(x + yt) = z — z'

Vậy z — z' và z — z' là hai số phức liên họp của nhau.

(2) Ta luôn 

Câu 57. Giả sửị

zz' = [a\-bi){x + yi) = (ax-by) + (bx + ay)i = {ax-by)-{bx + ay)i —  -
_ ! =>■ zz' =  zz'
zz' = (a — bi) (x +  yt) = [ax + bỵ) — ịbx — ay)i

Vậy zz' và zz' không phải là hai số phức liên hợp của nhau. Chọn D.
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Suy ra z,.z2 =(2 + 5í)(7+/) = 9 + 37í .Do đó w = 2(9-37í') = 18-74í. thọnC. 
Câu 59. Đặt z =  x + yi (x,ye  R ), suy ra ~z = x —yi.

3x =F 6

Câu 58. Ta có z t = 4 - 3 / + ( l - 3 í  +  3i2 — í3) =  4 — 3/ +  (ĩ — 3ỉ — 3 + /)  =  2 — 5/;

Theo giả thiết, ta có x + yi + 2(x-y i )  = 6 -  3 ì <*3x-yi  = 6 -  3/
- y L - 3

= 2
=  3'

Chọn A.

Câu 60. Đặt z = a + bi (a,b 6 R ), suy ra ~z = a — bi .

Từ Z2  =  1 0 ( 2  +  2 ) , ta có {a + bi)(a-bi) = \ữ[{a + bi) + {a-bi)\ a2 +  b21= 20a.( 1 ) 

Hơn nữa, số phức r có phần ảo bằng ba lần phần thực nên b = 3a. (2)

Từ (1) và (2), ta có a2 +b2 = 2 0  a 
b = 3a '

a = 2 
b = 6

hoặc
a =  0 
b =  0 ‘

Vậy có 2 số phức cần tìm là: 2  =  2 +  6; và 2  =  0 . Chọn B.

Câu 61. Đặt z = a + bi (ữ,b £ R ), suy ra z = a — bi.

Theo giả thiết, ta có (a +  bi) (a -  bi) +  3 Ị(fl +  bi) -  (a -  bi)] =  5 +12*

a2 +  b2 +  6bi =  5 +  12 í' «=> a2+b2=  5
<=*•

a = ±ì  
b = 2[6 b = 12

Câu 62. Đặt z = a + bi (a,b Ễ R ), suy ra z = a — bi. 

Theo giả thiết, ta có a + bi-(2 + 3i)(a-bi) = l - 9 i

Chọn c .

<£■ —a — 3b — (3a — 3b)i — 1 — 9i —a—3b =  1 
3a-3b = 9

0 =  2 
b = - ỉ . Chọn D.

Câu 63. Đặt z =  a + bi (a,b 6  R ), suy ra z = a — bi.

Theo giả thiết, ta có (l +  í')(a +  fo')+(3-í')(ữ-Ế/) =  2 - 6 í

(4a — 2b — 2) + (6 — 2b)i = 0 4a — 2è — 2 =  0 a =  2 
è =  3

. Chọn c .6-2b = 0
Câu 64. Đặt z = a + bi (ú , ỉễ R ) ,  suy ra z = a — bi .

Theo giả thiết, ta có ( ! - / ) ( «  +  bi) 4- 2i(a -  bi) =  5 +  3 ;'o (a  +  3 è -5 )  +  ( a + ố - 3 ) /  =  (

«■
z +  36 —5 =  0 a =  2 

Ế =  1 'a + b - 3 = 0

Suy ra z =  2 + í= > z  =  2 — j .  Khi đó w =  z +  2z =  (2 +  /) +  2 ( 2 - í )  =  6 - í | .  

Vậy tổng phần thực và phần ảo của số  phức w là 6 +  ( - l )  =  5 . Chọn Ai 

Câu 65. Đặt z = x + yi (x ,yeR ) .S \ iy iaừ  = i(x+yi) = - y  + xi.

Theo giả thiết, ta có x + yi + 2 - 4 i  =  (2 — i ) ( - y-xị )

344

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


*>x + 2 * ( y - 4 ) i  =  ( - 2 y - x ) + ( y - 2 x ) i * ¡ X + 2 — 2 y- x <* ¡ x = 2
[y — 4 = y — 2x [.y =  - 3 '

Suy ra z =  2 - 3 / .  Do đó w =  z3- i  =  (2 -3 z )3- i  =  - 4 6 - 1 0 /  . Chọn c .

Câu 66. Ta <Ịó 2 , +  z2 = 3 - 2 ỉ . Suy ra ịz, + z2\ = f e  - f( -2 )3 =V Ĩ3 . Chọn A. .

Câu 67. Chọn c .  Vì 4 z l  =  Ặa  +  bi)(a -  bỉ) =  V ?  -  b2i2 =  Va2 +  è2 =  |z | .

Câu 68. Chọn B. Câu 69. Chọn D.

Câu 70. Giả sử 2 =  a +  è/'(a,èeK )=^z =  ữ -Ế j.

1. Ta có z = ~z<&a + bi = a — bis$b = ữ. Suy ra z = ~z = a là một số thực. Mệnh đề 1 đúng.

2. Tacó il|ỉ(a;b) là điãn biểu diễn sốphức Z, suy ra 0M = yf7T è 7 =  |z| .Mệnh đề 2 đúng.

3.Tacó i^z = (a+bi)(a—bt) = a2 + Ế2,suy ra V Ü  = -Ja2 +b2 = |zị. Mệnh đề 3 đúng. 
Chọn B.

Câu 71. ĐiểiỊt p  biểu diễn số  phức z  nên có tọa độ p(a'b)

Ta có OP \= -Ja2 +b2 = ịzị. Chọn A.

Câu 72. Chçn D. Vì điểm m Ụ 2; 3) biếu diễn cho số  phức « =r V2  +  3i có phần thực

I  bằng V2  , phần ảo bằng 3 và mô-đun \u\ =  +  32 =  VĨT

* Câu 73. Phưdng trình A :x  +  y - l  =  0 .

Theo bài rỊa ta có điểm là điểm biểu diễn số  phức z = t + { \ - t ) i .

ChọnD.

Câu 74. Già siịi 2 , =a  + bi và z2 = x  + yi (a,b,x,y£ R). Khi đó M(a;b) và N(x-y).

Suy ra |z, y  1 =  | ( a - h ( è - >)í| =  Ậ a - x ) 2 +{h -y )2 .

Lại có l ^ l  =  MN = Ậ a - x ) 1 + ( b - y f  .

Vậy Iz, -  zị I =  ịÃỡỹị. Chọn B.

Cau 75. ChọnịD. Vi z¡.z2 = (ii + bi')ịc + di') = ịac — bd') + (ad + bc)i.

■ =>zi¿1={ac-bd)-(ad + bc)i

ítai M (1; -2 )  biểu diễn z nên 2  =  1 - 2 / ,  suy ra z =  1 +  2i 

/(1 +  2 / ) -  (1 -  2i f  =  - 2  +  * -  ( -3  -  4») =  1 +  5/ .

Câu 76. Vì điễ 

Dò đó w =

Vậy \w\ =  mỊi +  25 =  V26  . Chọn c .
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Câu 77. Đặt z — a + bi (a,b € R ), suy ra z — a — bi.
Theo giả thiết, ta có 2{a + bi) + 3(l—i)(a—bi) =  1 -9 /

,, , - Í5a —3Ố =  1 fa =  2<*{5a-Sb)-{Za + b)i = \ - 9 i < & \ “_ L_ n

Câu 78. Gọi z = x + yi (x,y e K ).

[3a + b = 9 b = 3
. Chọn D.

x > 0 x >ũ
Theo giả thiết, ta có •Jx2 +  /  =  2 ■£> X 2 +  y2 = 4

y - J 3 x  = 0 V II ế5
1

x = l 
>> =  >/3

r '

Suy ra z =  1 +  -Jïi => — z =  - 1  -  >/3í. Chọn c .
Câu 79. Giả sử z = a + bi,(a,b€R)=>z = a - b i . ;

Theo giả thiết, ta có (a +  bi) — {a-bi) = {a + bíf <=>2bi = a2 - b 2 + labi

a = b = Q 
a = b = \ 
a = l;è = - l

Vậy các số phức z thỏa mãn là Z  — 0 , 2  =  1+  i và 2  =  1 -  Í . Chọn D.
Câu 80. Gọi zí m.i, ta có z\ =  (m.ỉf =  =  -m1

Và |z, I =  Vo2 + m 2 =  |»w| => |z,|2 =  TW2. Do đó z2 =  zị + \z¡ f  =  -m 2 +  rrĩ — 0 1. Chọn B.

<*(a2- b z) + (2ab-2b)i&
a = boII1

a = —b <&■
2ab-2b = 0

2ab-2b = 0

Câu 81. Tacó 14 =  1 + { a - l ý  = 1 & a2 + { a - l ý  =  1 «■ 2a2 -  2a =  0 •» ja =  0 
0  =  2 '

Chọn c.
Câu 82. Gọi z — a +  bi => |z| =  Vô2 + è 2 =  m .

Ta có (l — í')2 z =  (l -  2i +  i2 ) z =  -2iz - 2 i (a + bi) = - 2 a.i 2bj2 = 2 b -  2a.i. 

Suy ra |(1 -  i f  zị = -J4a2 +  4b1 - 2 yja2 +b2 = 2 m.  Chọn B.

Câu 83. Ta có (|a| -  |è|)2 >  0 a1 +  b2 >  2 \ab\ «> 2a2 +  2è2 >  a2 +  è2 +  2 |aè|

2(a2 +  Ế2) >(|<j|-f|è|) <=*• ^2(a2 + ố 2) > |a |+ |è|-» |2 |> /2 > |a |+ |è |. Chọn IL 

Câu 84. Đặt z =  a +  bi (a,b € R ), suy ra z =  a — bi .

•  Từ \z- 2  +  /'1 =  2 , ta có |a +  èí — 2 +  iị =  2 <=> |(a — 2) +  (Ế + l)i| =  2

« • (a -2 )2+(Ế +  l)2 = 4 .

•  Để z — i = a — bi — i = a — ịb + l)i là số thực khi và chi khi £> +  1 =  0 < ^ ế 4 —1.

Từ (1) và (2), ta có í (a -  2)2 +  (ố +  !)2 =  4 .

(1)
(2)

b = - 1
(f l-2 )  = 4  fö =  0Va =  4| 
¿ =  - 1  ^ | ố =  - 1  '

Vậy có hai số  phức cần tìm là z  =  -»■; z =  4 -  /■. Chọn c. 
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Câu 85. Đặt x = a + bi (a,b e  R ), suy ra z = a - b i .

•  Từ zz  =  1, ta được {a + bi)(a—bi) =  1 <=> a1 +b2 =  1.

•  Từ Ịz — 1 =  2 , ta được Ị(a-l)-ỉ>tỊ = 2 Ậa-1 )2 +b2 = 2 (a -1 )2 +b2 =  4 .

(1)
(2)

a2+b2= l
(a - ỉ ý + b 2 = 4 '

a =  — 1 
ố =  0

. Chọn c.Từ (1) và Ị (2), ta có hệ phương trình

Câu 86. Đặt ầ. = a + bi (a,be R ), suy ra z = a — bi .

•  Tù |2|2 +2zz + ịzị = 8 ,  ta có 4(a2 + ố 2) =  8 (do \zf = |z |2 =  z.z =  a2 +b2).

•  Tử z +  2: =  2 , ta có a +  6i +  a -  Ếí' =  2 <=> 2a =  2 a = 1 .•  Tử z +  ZỊ =  2 , ta có a +  bi -+ 

Từ đó ta cổ hệ phương trình
4(a2+Ễ2) =  8

a =  1
a =  1 
ố -= ± l

. Chọn A.

Câu 87. Đặt 2 = a + bi (a,be R ), suy ra z = a -b i  .

•  Từ | í  — lỊ =  1, ta có \a+bi — l\ =  1 <&\{a — \) + biị =  1 <=> (a —l)2 + è 2 = 1 .

•  Để (l +  íi)̂ 2 —z) =  (l +  í)[<7 —(Ế +  l)í] =  đ +  è +  l +  (íz — è — l)z' có phần ào bằng 1

& a - b - 1 =  1.
I

Từ (1) và (ị2), ta có

(1)

(2)

(« —l)2 +b2 =  1 
a —ố —1=1

(fl- l ) 2+ è 2 = Ị  

¿2 =  b 2

a =  2 

b =  0
hoặc

Câu 88. Đặt z\ =a  + bi (a,b €  R ), suy ra z — a — bi.

Theo giả tậiết, ta có 5(a—bi) + 3— i =  (—2 + 5i)(a + bi)

o 5 a  + 3 — (5Ố +  1); =  —2a — 5b + (5a — 2b)i

a =  1 
b = - 1

. Chọn c.

l i i c i s  g i a  U I I C I ,  L a  V.U */^1*  —  UI Ị ~r  — í  —  ^

o 5 a  + 3 — (5Ố +  1); =  — 2a — 5b + (5a — 2h)i
5a +  3 =  —2 a — 5 b 7ữ +  5Ế +  3 =  0 a = 1

**\5b + l = 2b-5a ^  [5a+ 3è +  l =  0 ^  |è  = - 2 ’

Suy ra z = i l - 2 / ,  suy ra 3i(r —l)2 =  -1 2 i . Vậy p  =  |3 / (z - l ) z| =  Ị— 12í'| =  12. Chọn c.

Câu 89. Đặt z = a + bi (a,be R ), suy ra z = a — bi.
Theo giả thiết, ta có (1 +  2i)(a +  bi)+ (2  +  3/')(j — bi) =  6 +  2í'

■<=> 3ịa+Ế +  (5a—¿)i = 6  +  2/«»
i

Suy ra z  =11 4- 3i , suy ra z2 +i~z = — 5 +  l i . Vậy |w<| =  Iz2 4- í ĩ | =  |—5 +  7*1 =  V7 4 .

3a +  í> =  6 
5a — b = 2 '

a =  1 
ỉ> =  3

Câu 90____Ta có 1(1 +  2i)z = 3 + i z =  =  ÍL ltílíl—ĩỉl  — Ẽ.— =  1 _  / .  Suy ra |z| =  V2  .
p ' 1 +  2 / 5 5

Vậy p =  |2 i|4 -  |z|2 + 1 =  ụ ĩ f  -  ụ ĩ f  +1 =  4 —2 + 1  = 3 . Chọn c.

347

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Suy ra (2z +  l)2 = -3<=>z2+ z  +  l =  0 - » z + — =  - 1 .
z

Từ đó ta có 2 2 +-^- =  Ịz +  —j - 2  =  -1  và z3 +-^- =  Ịz+-ỉ-

Vậy p  =  (l)2 + ( - l ) 3 + (2)4 =  16 . Chọn D.

Câu 92. Theo giả thiết, ta có Ịz| = 2 yịm2 +(3m + 2)2 = 2
m = Q

1
Câu 91. Ta có z  =  —-  H— —; 2z  +1 =  Vãi .

2 2

- 3 |z  +  -  =12.

m2+(3m-ị-2) = 4 10mz + I2m =  0
»í =  —6/5

. ộ 6 8 
Vì m là tham số thực âm nên ta chọn m =  , suy ra z — ————í . Chọn c.

Câu 93. Ta có w = z2 ị m +  3i
5 J 5 5'

_  (m + 3i)  tn2 +  6mi — 9

~ (1-02 - 2  i

ịm2 +6mi  — 9)(2z) — 12ttz + (2m2 — 18 ̂  ĩ
=  — 3m + m2-  9

Theo giả thiết |w| =  9 <=> 9m~ + m2- 9 =  9

—V7”4 +18ot2 +81 =  9 <;=> »í2 +  9 =  18 <=> »ỉ2 =  9 »ĩ =  ± 3 . Chọn A. 

Câu94.Gọi z = x + yi (jc,_yeR).

Theo giả thiết, ta có |í(x + y ) - 3 |  = \x + y i - 2 - i \ Ị(_3->>) + »! = K̂r — ậ)-i-(>. — 1)/Ị

+x2 = Ậ x - 2 ) 2 + ( y - l ) 2 <&x = - 2 y - ỉ .

Khi đó |z| = 4 ? 7 7  = Ậ-2y  - 1)2 + y  = Viỹ + 4y +1 = Jsịy  + | Ị 2 +1  > .

1 2Dấu " =  " xảy ra khi và chi khi X  = ~—,y ——. Chọn c.

Câu 95. Gọi z =  X  +  yi  ( * j € R ) .  ■ :

Theo giả thiết, ta có \x + y i - i \  = \x + yi + 1|

«■ Ị* +  (y -  l)í I =  |(x +1) +  yi\ ^x2 +  (y - 1)2 =  Ậ x + ự  + /  « . - >  =  * .

Khi đó \z — (3 — 2/)| =  |x + yi — (3 — 2/)|

=  ị x -  3) +  (y +  2)i\ = Ậ x - 3  ý + ( y  + 2)2 =  Ậ x  -  ĩ f + (-X+ 2)2

= V2*2-10* +  13=  ,2 . 5 
X —— 2, ’ ♦ ỉ > f2 2
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Dẩu " =  " xảy ra khi và chi khi * =  -,jy  =  - - .  Chọn A

Câu 96. Ta cố — =  -a + hi =  {a + hi){a'-b'i) = {a + bi)(a'-b'i) _aa'+bb'+(a’b-ab')i
2' a '+h'i { a '+ b ' i ) ự - b ' i )  a'2 + b'2 T ^ + ỹ 2---------■

Vậy có phần thực là ™ì+bb2 . Chon B.
2 a,2 + b'2

Câu 97. Ta cổ z  = a -ị-bĩ, suy ra — =  — =  a — bi _ ã —bỉ
2 a + bi (a + bi)(a — bi) a2 +b2 '

1 ' —bDo đó -  tó  phần ảo là , - . Chọn D.
z đ1+b2

Câu 98. Ta cóỊ — ỉ—  = ------ỉ z | i ___________ 3 -2 i  3 2 . rh
3 +  2/ (3 +  2 i)(3 -2 /)  13 ~  13 13 '

Cáu99.Tacó! 2 =  ____ 2-2 iyß  , 4 ị
l+i'JÏ  (l+ íX /3)(l-/V 3) 4 2 ! 2

Suy ra Z =  A +  Í^ L . Chọn A.

Câu 100. Ta có 2  =  5 —3 / , suy ra 2  =  5 +  3/.

Do dó ¿  = 1 - 1 -  =  — ị -  ặ  -  =  J z j L  =  l z j i  =  i _  -  _L,- n , nnR
2 5 +  3/ (5 +  3*)(5-3í) 25 -  9r2 34 34 3 4 í C h 9n B -

CâulOLTacổ r =  5 -3 /= > z  =  5 +  3/

H z) =  2/í(5 ~ 3í) _  (5 +  3í')]=  =  _ 3 • Chọn D.

C ầ u l 0 Z ĩ a c Ạ ĩ ệ ^ + y ( l - 2 i f  = 6 - 5 i & ^ 3- 2iX2- 3iK y ( l - 4 i - 4 )  =  6-5i

<*-xi + y(ĩr 3-4i )  = 6 - 5i - 3 y - (x + 4y)i = 6 - 5i & í~3y =  6 <=> ị* = 13
[x+4j> =  5 \y = -2

Vậy (x>y) 4  (13;-2) thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn c .

Câu 103. Dựa ỷào các đáp án, ta có các nhận xét cụ thể sau:

• 2  =  2 -  2sß.i => số phức liên hợp của nó là 2  =  2 +  2 V3 j .

• 2 = 2—2-̂ 3./ = ỊV3) — 2.V3.Í+Í2 =ỊV3—;'j suy ra 2 là bình phương của số phức V3 — í'. 

a z _  2  _ 2-»̂ ? ; Ẳ — ĩ   _____ 2 +  2 V3?/_______ 2 +  2-Jĩ.i 1 V3

! 2  2 - 2 V3 ./ (2 - 2yß j )(2 + 2j3. i )~  16  8 +  8

Từ đây, các đáp án B, c ,  D đều đúng suy ra A sai. Chọn A.

Hoặc có thềịlàm trực tiếp z¡ =  (2  - 2 V3 /)3 = ... ^  64 .
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Câu 104. Ta cỏ z =  ^ 4  +  ị ~ 4  =  77 f 1 î r —T+ 77 Ã =  °  • c h 9n A-
1 - z  1 +  Í (1 —0 ( 1  +  0  (1 —ï)(l -i-i)

Câu 105.Tacó (1 — i)z —1 +  5/ =  0 <=>■ { \ - i )z  =  1 -5 /

^ 2  =  l ^ = ( i z Â ^  =  i z ^ l  =  3 - 2 / .
1 - /  ( l - i ) ( l  +  /) 2

Vây A = z7z =  (3)2 +  (—i f  =13 Chọn B.

Câu 106. Ta CÓ (2 +  z)z-t— —-  =  7 +  8/ <=> (2 +  i')z =  7 +  8i --- -Ị— 7-^
v '■ 1 +  Í v /  1 +  Í

_ 4 4- li(2 + ỉ)z =  4 +  7Í -Í4- z = --------- <=>z =  3 +  2 i.
v '  2  +  i

Suy ra w =  2  +1 +  i =  4 +  3i, suy ra -w  =  - 4 -  3/. Chọn c .  ’ ■
~  „„„T. - -  2  +  1 1 / (2  +  ll»)(2 - i )  15+20Í -Câu 107. Ta CÓ z = -----—  =  i------ -¿ i----- i  = ---- =  3 +  4 î.

2+ z 5 5 :

Suy ra 2  =  3 — 4 /. Vậy |z| =  - 3̂2 +  (—4 )2 =  5 => j4 =  2|z| =  10 . Chọn c .

C âul08.T acô { \+ i ) ( z - i )+ 2z  = 2 i & ( \ + i ) z —([ + i)i + 2z = 2i

■Ê>(3+î)z = - 1  +  3/<=» z =  — « z p i .  
v ’ 3 + / !

Suy ra w =  (2016 +  z)z =  (2016+/)i =  — 1 +  201ÓÍ, suyra w = — 1—2016/j ChọnD.

Câu 109.Tacó (l +  2í)r =  5(l +  i)2 <=>¿ =  ẼÍLti L  =  -Ĩ2 L  =  1 j i í i ~ĩ ỉ l  =  4 ị 2 i.
K v ’ 1+ 2 i 1+ 2 i 5

Suy ra w =  z +  tz = (4 — 2í) +  i(4-t-2i) =  2 +  2 /. .

Vậy số phức w có phần thực bằng 2 , phần ảo bằng 2 . Suy ra 22 +  22 = |8  . Chọn D.

Câu 110. Ta có (1 +  í )2 (2 — i)z =  8 4- /■+(l 4- 2i)z 2i (2 — i)z =  8 +  ỉ +(1 +  2i)Ỷ
^ 2 (2 í +  l)z  =  8 +  í+ ( l  +  2 i ) r « ( l  +  2 í)z =  8 +  í

8 + í (8 + í)(l-2í) 10 — 15* „<£>z =  — —  =  i---- -¿i-------= ---------  =  2 -3 / .
1 +  2* 1 +  4 5

Vậy số phức 2  có phần thực bằng 2 , phần ảo bằng —3. Chọn B.

Câu 111. Ta có - —-  =  1 +  í' «  2  +  1 = - —-■«> 2  +  1 =  --------—--<=> Z +  1 =  — Ï z = —\ —i .
z + 1  1  +  i 2  .

Suy ra w = z* +1 =  (— 1 — í)3 +1 =  — (1 +  í)3 +1

=  - ( 1  + j)(l +  í )2 +1 =  —( l+ í ) 2 í+1 =  3 - 2 « . Chọn c .

Câu 112. Tacó —— ; +  z =  2 <=> 2 + z ( l  — 2/) =  2 ( l— 2/).

Đặt z = a + bi (a, b e R ), suy ra z =  a -  b i .
Theo giả thiết, ta có a + bi + {a — bí){\ — 2ỉ) = 2 — 4i
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a - 2
b = l'

&(2aị-2b)-2ai = 2 - 4 i ^  ^ .
[—2a =  —4

Suy ra u^=z2 - z  =  (2 + z) - ( 2  +  /) =  (3 +  4 /) - (2  +  z') =  l +  3z nên 1̂ 1 =  Vl2 + 3 2 =  V ĩõ . 

Chọn A.

Câu 113. Đặt z = a + bi (a,b e  R ), suy ra ~z = a-b i  .

Theo giả thiết, ta có a+bl =(a-ố;')--(3 + í)
1+/■ ' 2 '

a + b + {—a + b)i (2a —3) +  (—2é —1); a +  ố =  2a —3
2 2 —ữ + b ——2b — 1

a =  4 
Ế =  1

■ Chọn c.

Câu 114. Ta o i i í l l  +  2 f c + ^ ± i L  0 * £ £ + 2 * + ^ # ^  =  0 
z 1-* 2 ( l - / ) ( l + í )

&~z + 2ừ-)r{z+i){\ + i) = ồ<#(a-bi) + 2i(a + bi) + {a + bi + i)(\+i) = 0

•» 2a — 3Ế \ - 1 4- (3a +  l)z' =  0 <=> 2a—3i> —1 =  0 
3a +1 =  0 '

1ứ = — —
^. Vậy — =  — . Chon B.

b = - ị  b 5
9ị i y

T a i  z =  f j z l ± l í ^ z l ) ị  =  h z l ± ^ 4 ỉ H i ± ^ )
¿ 1 1  1 ỉ - m i  1 + mz '

~ 2w2 +3w  — 1 w2+m  —2 .
1 + m2 +  1 +  WI2 1

Để r là số  thực <=>jw2+ » 2 -2  =  0 « -» í =  1 hoặc m = - 2 .
Vậy m 1 hoặc »í =  - 2 .  Chọn c.

Câu 116.G iả4* w =  (^ ± * i ì 2 =  {m + 9iĩ  = i™2- S1) + lSmi =  Ịí”*2 — 8l) +  18ff»j.2i
I l 1 - i  J ( l - i )2 - 2 ì -2i.2i

—Z6m+2{m2 — . , r »í2—81Ì.
4 m ( 2 ]

Để w = z2 ịà số  thực •£» m ~ 81 =  04»(m -9)(ffi +  9) =  0<£»ffl =  ± 9 .C h ọn C .

Câu 117. Áp dựng công thức iik =  1; iit+i = itk.i =  1 j  =  /; iit+2 = ịii .i2 =  1.(— 1) =  -1;
/ « + » = / « / = 1 /  = ! .(_ /)  =  -1 .

Do đó ta lấy số  mũ chia cho 4 để được số dư bao nhiêu thì ứng với công thức trên. 
Chọn c.

Câu 118. Ta có z = (l + i f  = 1 + 2 .1 j+ i2 = 1 + 2i - 1 = 2i. Chọn c.

Câu 119. Ta cój z = ( 2 -  2í )7 =  (2 -  2í)6. (2 -  2«).
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Tù (2 - 2 i f  =  22.(1 - j)2 =  22 (-2Ỉ) , suy ra (2 - 2/)6 =  ị(2 - 2if  Ị3 

=  [22 ( -2 /) f  =  26.( -2ỉ f  =  2‘.(-2 )3 /  =  —29.(—j) =  2’ «.

Vậy z =  (2 — 2/)7 =  29í'.(2 —2/) =  210 + 2 10í . Chọn D.

Câu 120. Ta có p  =  (2i)2017 =  22017; 2017 =  22017 /. Chọn c .

Câu 121. Ta có z =  (l +  j)ls =  Ị(l +  i)2Ị7 .(1 +  í) =  [2i]7 ,(l +  <)

=  (27/ ) . ( 1  +  i) =  [l28.(-í)].(l +/•) =  128 -1 2 8 /.

Suy ra 2  =  128 4-128/. Chọn c .

Câu 122. Tacó (1 +  i)2 = 2 / ,  suy ra  ̂  ̂  ̂  ̂ . ChọnD.
Ị(1 +  í)8 = (_ 4 )2 =16

Câu 123. Ta có (1 +  j)2 =  2i , suy ra ( l+ i ) 2018 =  (2i)1009 =  2‘00V 009 =  210ữ9.i252-4+' =  21009i . 
Chọn A.

Câu 124. Dễ thấy tổng trên là tống của cấp số  nhân có 2019 số  hạng, trong đó số hạng 
đầu tiên «[ =  1, công bội q = \ + i .

Do đó w =  «, =  1 i d L t í £ L  =  Ỉ Z Í L t íL _ . Ta có (1 +/)* =  1+2 i + i 2 =  2i .
1 - q  l - ( l  +  í) - i

Suy ra (1 +  ;)20” = [ ( l+ /) 2ỊIOO,.( l+ /)  =  (2z)1OO9(l +  0  =  2loo,/ oo,.(l +  0  .

=  21009j.(l +  ĩ) =  2I009.(-l-t-í)

vậy » -  H ĩ í i T  ,  1—2 .(~t+i) = i.Ịl—2ĩn”.(-l+/)| = 2,  ;
- i  - i  1 ' ; '

Chọn D.
Câu 125. Tacó w = i5ị\ + i + iỉ + í3 -K ..+j13) =  í . ( l + / + í2 + Î3 + . . .+ ; 13).

Dê thay s  = l + i + i2 + / 3 + ... -t-/13 là tống của cấp số nhân có 14 số hạng, trong đó số 
hạng đầu tiên tt, =  1, công bội q =  i .

» - o 1 - ? 14 , l - i u 1 +  1 2(1 + /)Do đó s  =  « ,----—  =  1.----—  =  ——- =  v =  (l +  z l
1 1 - q  l - i  1 -/• 1 +  1 v /

Vậy w =  j ( l+ í )  =  —1 +  Í . Chọn A.

Câu 126. Ta có z =  ^ 4  =  Suy ra Z™1 =  ( - í)2017 =  ( - í)S04-4+1 =  ịi.  Chọn B.

Câu 127. Ta có
1 - Z  1+1  2

Suvra í - i - í ' 4 ị - 1+T  t l Ị l Ẽ l  ỉ(- 1+.°  1 - t ĩ ỉ ĩ l  r i  i
y 1.1 —í' Ị 2 22024 2 2024 22024 22024 2 1012

Chọn B.
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rv. Ar. ,  „7 , ‘5 _  ,23 _  .-23 _ .-3 _  .. __
Câu 128. Ta cổ —  =  Í Ị i ậ - =  i . Suy ra z =

1- i  1+1
1+/Ì
1 - Í

= l*>” =i.
Do đó Z.Z 

Câu 129. Ta có 

Suỳ ra z5 + 

Câu 130. Ta CÓI

l + í- (l +  /)2 í 1 +:' ì5 , . 

z6 + Z1 + za = i5 + i6 + i7 + Í8 =  ĩ — 1 — /■ +1 =  0. Chọn A.

, 1 + í  _(!+*■) , , 1 -Í  ( l - í f  . á: T— 1 = i  và —— =  - ‘ ’ =- i .
1—t 1+1 1+i  1 +  1

Suyra 2T =  Il± Ị .j  + 1 ^ 1  =  i“ + { - i f  =1  +  1 =  2. ChọnB.

Câu 131. Ta cỏi yỆ -7 =  =  1 + / ,  suy ra =  (1 +  i f  =  Ị(1 +  iý Ị  =  (2 ;)4 =  1 6.

„  2i Y* -  16 -Do đó iz = —— <&tz = l6 &  z = —  <& z = - \6 i  Z = l6 i.
l+ i )  i

Suy ra w =  'ịl -  i)z =  (2 -  í) 16/ =  16+32/. Chọn D.

Câu 132. Gọi z = a + b i  (a,be M), suy ra z = a-bi  .
Từ giả thiết, 

•»(4<z +

4 a +

ta có 2 (a + bi - 1)(2 —ỉ) =  (3 + Í)(« -  bi-f2i)

2b—4) + (—2a + 4ỉ>+2)i =  (3a + b — 2) +  (a — 3Ế +  6)í"

2 Ế -4  =  3 « + ố - 2
—2ứ |h- 4Ế +  2 =  a — 3è +  6 ^

a+b = 2 a =  1 
è =  l'3a — 7b = —4

Suy ra z =  l |+ / nên 29 = ( l  +  j)9 = ( l+ i) Ị ( l+ / ) í Ị4 = (l+ í)(2 í')4 =16  +  16i. ChọnB.

! / 1 .\2015
„\2015 n  0 + 0Câu 133. Ta có ị z + 2 -  3 / )  (1 -  i) =  (1 +  i)m s  <=>z +  2 - 3 ; -  =  .

H„ . (lỊ-O2015 ( l+ í f“ [p+o’r  ( 2 í ') l00S 2 » « » i

a y w  ị - i  2 2 2 2
Câu 134. Gọi z 1= a +  bi ịa,b e  R ), suy ra z = a — bi. Ta có

=  — (a+ềìi)2 +{a — bỉf = —a2 —labi + b1 +a2 —2abi — b2 = —4abỉ.

•  0 = 7 ^ + : ^  - * ~ * r t ) + ĩ + f ì  ) + ĩ + P ) ‘

=  (a + bi j(a +1 +  bi)+ (a—bi) +  (a -  bỉf
=  a2 +a +  abi 4- abi +  bi — b2 + a - b i  + a2 - 2 abi — b2 =2{a2 +a — b2Ỵ 

Chọn D.

- =  21007 . Chọn c .
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Do đó phương trình có hai nghiệm phức là z  =  =  — ± — i

Câu 136. Biệt SỐ A' =  16 -  20 =  - 2  =  (2i f .

Câu 135. Biệt số A =  l — 3 =  —3 =  Ị-s/ĩí) .

2 2 2 , c h f a

4 — 2/ 4 h-2 íDo đó phương trình có hai nghiệm phức: zĩ = -------— 2 — / và z2 — —Í—  =  2 +  ỉ .

Suy ra w = zỊ + z 22 = ( 2 - i ) 2 +  (2 +  /)2 = 3 - 4 j + 3 + 4 /  =  6. ChọnD.

Câu 137. Ta có z2 + 2z +10 =  0 <=*• (z + 1)2 =  (3í)2 z' 1 +  3^
v ' ịz2 =  —1 — 3/

Suy ra ^  =  I* , Ị2 + ịz212 =  ị Ậ - 1 ) 2 +  32 j  +  Ị i / ( - l ) 2 + (-3 )2] =  V ĩ õ  +  V ĩ õ  = 1 2-VĨÕ. Chọn B.

Câu 138. Theo Viet, ta có 1 2 => zt +  z2 + z,z2 = —7 +  15 =  8. Chọn D.
z,.z¡ =15

Câu 139. Biệt số A' =  16 -  20 =  - 2  =  {li)1.

Do đó phương trình có hai nghiệm phức: 2 , =  ——— = 2 — 1 và z2 =  =  2 +  ỉ .

Suyra p  =  (l —í)2017 + ( l  +  ì)2017 =  ( l - í ) . Ị ( l—í)2Ị1008 + ( l  +  z)Ị(l-f/)2Ị1008

=  (1 - i). (-2ifm +  (1 +  i)(2ỉ)lm =  (1 - i).21008 +  (1 +  i).2‘m =  21WK Chọn c .  

Câu 140. Biệt số A =  4 - 8  =  - 4  =  (2í)2.

Do đó phương trình có hai nghiệm phức: z, =  - —— =  1—i và z2 =  =  1 +  i .

Suy ra zf016 =  (1 -  i)20]6 =  |(1 -  i f  Ị™8 =  (-2Ì ),00s =  ( -2 )1008 Jim =  21008.1 =  |21008 ;

16 =  (1 +  i)2016 =  [(1 +  i f  ]1008 =  (2r)1008 =  21008j 1008 =  2im. 1 =  2im .

Vậy A =  zf016 +  16 =  2lm + 21008 =  21009 . Chọn A.

Câu 141. Biệt số A ’ =  4 -  20 =  -1 6  =  16/2 =  (4i f .
Do đó phương trình có hai nghiệm phức: z = —2 + 4i và z  =  - 2  — 4 /.
Do là nghiệm phức có phần ảo âm nên Z, =  —2 — 4i và z2 =  —2 +  4 i .

Suy ra ¿  =  |z,f +  2(*? +z¡) =  Ị^ (-2)2 + ( - 4 ) 2)2 +  2 [(-2  -  4í)2 +  ( -2  + 1«')2]

=  20 +  2 [(-12 +16/) +  (-1 2  - 16«)] =  20 +  2 (-24 ) =  - 2 8 .  Chọk c .

Câu 142. Hai số phức cần tìm là nghiệm của phương trình Z1 — 3z+ 4  =  0.1 

Biệtsố A =  9 -1 6  =  - 7  =  (V7/)2 .
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c .

. , rp - d ó l à 2, = l z _ : í i ^ i _ v g  3 +  ̂  3 /y
<5Sk.. : __ __  -2 2 2 2 ,  = ^  +  ~ / .

I X . E T  ... 2
: V 4 + Ĩ + V Ì Ặ Í  =  4- Ch9«B-

đầv #^ỉỊó ị^*>+*í=3í+(5/-l) = 8/-i 
1 '■** = *.**= * ( 5 # - l )  = - 1 5 - 3 /  '

V * - 1  là hai nghiệm của phưong trình 22 + ( l - 8i ) ỉ - i 5 _ 3(' _ 0 i Q 1pn ^

C à ù i ,  : | /  1 « .1 W  v à o p h u o n g tìn h ,tạ -đ u ợ c  ( l - * f + ( 2 - * ) ( i - / ) + 2 ~ 0

«*i-í l-*3+2-2 /-«  + mí- + 2 = 0<*(4-«)+(w-4)/ = 0 ^ í 4“ w = ° =4
! m —4 =  0

íù ĩ  V /  ;  =  1 -  j vào phương trình, ta được (1 -  /)2 -|_ (;

<* ỉ ~ + 2-2/ -  «  + m» + 2 = 0 o. (4 -  m)+(« -  4); =

C h ọn ' I ' ■

ìu 145.1 hầy g == 1 +  / vào phương trình, ta được (l +  ỉ f  +  „

<&2iịm + mi + n = 0&(m+n) + (m + 2)i = 0 & ịm +
[m +

Suy ra w j= - 2  +  2/ nêm H  =  Ự(-2)2 + 2 2 =  2V ã . Chọn c . 

u 146. Thay 2 =  1 +  2 / vào phương trình, ta được (l +  2/'): H

^ ữ  +  Ế - 3  +  ( 2 ữ + 4 ) í = 0 - » Ị a +  Ế _ 3  =  0 ^ . | a =  “ 2 
v ’ 2 a + 4 = 0 b =  5 '

Câu 145. ì  hẩy 2 == 1 +  / vào phưong trình, ta được (l +  i ý  + m (i + i) + „ = 0

ịm +  n =  0 Ịm =  -  2 
| «  +  2 =  0 ^  « =  2

Suy ra w j= - 2  +  2/ nêm Ịv/| =  Ự(-2)2 + 2 2 =  2V ã . Chọn c.

Câu 146. Thay 2 =  1 +  2 / vào phương trình, ta được (l +  2/'): +<z(l +  2/) +  ố =  0

í + Ế -3  +  (2ữ+4)í' =  0 -(=>

Suy ra <z-ịè =  - 2  +  5 =  3. ChọnD.
Câu 147. Vì m là tham số phức nên giả sử m = a + bi ( a ; è ẽ l )

Gọi z , , z ị  là hai nghiệm của phương trình. Theo Viet, ta có
1*1*2 =3 i

Yêu câu bjũ toán: í? + zị  =  8 4* (z, + z2f  - 2  z,z2 =  8 ( ~ m f  -2.3« = 8 = 8 + 6*

<=*• (a-fjw)2 =  8 + 6/ <=> 2 — ¿2 +2abi = 8 +  6/ <=>

•Z, +  z 2 =  —í «

2,2, =  3/

'a2- b 2 = 8  
2ab = 6

a = 3 
b = 1

hoặc
« =  -3. 
è =  -1  '

Suy ra m=|=3 +  / hoặc m =  - 3 - í ' . Chọn c.
Câu 148. Vì m là tham số phức nên giả sử m = a + bi (a; b e  R ) .

Gọi z , , z2 là hai nghiệm của phương trình. Theo Viet, ta có

Yêu cầu bằi toán zỊ +  z ị = - 4 i <=> (z, + z2f  -  2 z,z2 = - 4  i

- l i  =  - 4  i -&m2 = - 2  i & (a +  biý = -2i<&  (a1 - b l ) + labi =  - 2 i

z \ +  Z1 — ~ m 
z,22 =  ì '

< * (-■m

a2 - b 2 =  0 a =  1 ứ =  —1
2ab =  --2 ¡ - l i h o ặ c

’ , . Suy ra m = l~  
b = 1
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Câu 149. Gọi z , , z2 là hai nghiệm của phương trình. Theo Viet, ta có
z. +  zị =  —m

zỉz2 = ~ ỗi
Vêu cầu bài toán: z\ +  z\ =  5 <4- (z, + z2f  - 2 z lz2 = 5 m2 — 2 (-6 ;) = 5 m2 = 5

(ữ +  bi)2 =  5 - \2 i &  (ữ2 - è2) +  2aỉ>( =  5 -1 2 /
a —b = 5  
2ab =  —12

«•
a = 3 
b = -  2

hoặc
a =  —3 
¿ =  2 ■

Suy ra m =  ± (3 -2 z )  nên ta có a =  3, b = - 2 .  Khi đó a+2£> =  - l .  ChọnA.

„ ! ; ;  2 _  2 ị ■ 
Câul50. Ta có z ĩ =  8 <4- 23- 8  =  0 < ^ (z -2 ) lz ỉ + 2z + 4) = 0

v A 1 z  +2z +  4=ịo. (*)

Phươngtrìrih (*) cób iệtsố  A' =  l —4 =  —3 =  (-V3íj .

Do đó (*) có hai nghiệm phức là: z2 =  -1  -  -Jịi và z3 =  — 1 +  \Ỉ3 i.

Vậy có duy nhất một nghiệm phức có phần ảo âm là z2 =  — 1—-J3i. Chọnl A.

Câu 151. Thay 2 =  1 +  / vào phương trình ta được (1 +  i)5+ ữ (l +  í)2 + è ( l +  z'j +  c =  0

b + c —2 = 0  
2d +  b + 2  =  0

Thay 2 =  2 vào phương trình ta được 23 + a.22 +Ế.2 +  c =  0<s=>4<z +  2ồ +  c +  8 =  0

^  (ố “ỉ- c — 2 )+{2a -Ị- b +  2)í* — 0 ^

Từ đó ta có hệ
4<z +  2& +  c +  8 =  0 
è +  c —2 =  0 
2ứ +  b +  2 =  0

z2 = 4

ứ =  —4
Ế =  6 . Chọn A.
c =  —4

z  =  ±2 

z  =  ±z’V3
Câu 152. Ta có z4 - z 2 -1 2  =  0

ự  =  - 3

D ođó r  =  |z,I +  |z21 +  |z31 +  |.z41 =  4 +  2V3 . ChọnC.

Câu 153. Xem là phương trình bậc hai ẩn [z2 — 4z) và có A =  9+160 =  169 ==132. 

Suy ra phương trình tương đương với

2 _ 3 - 1 3 _  <z  — 4z = — =  - 5

✓ _ 4 , - 2 ± » - 8

2 - 4 2  +  5 =  0 

z2 — 4z — 8 =  0

( z - 2 f = - 1 

( z - 2 f  =12 '

( z - 2 ) 2 = - l « . ( z - 2 ) 2 = i 2 <H> 

(z -  2)2 =  12 z -  2 =  ±2Vã

z  — 2 — i
.

Zj =  2 +  /
z — 2 = —ỉ 

z = 2 - 2 y f ĩ  

z  — 2 + 2V3

Khi đó J° =  |z, |2 +  |z212 +  |z312 +  |z412 =  34. Chọn B.

z2 = 2  — i
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Do đó cá

Tập hợp 
Câu 155. Số

Câu 154. Vì

c điểm biểu diễn số phức 2 trong mặt phẳng phức thỏa mãn 

các điểm này là trục ảo. Chọn A.
phửc z  có phần thực bằng 2 nên có dạng z  = 2 + bi (Ế Ẽ l) .

z là số  ảo nên có dạng z  -  bi (b 6 R ) .

* =  0
y  =  b

, b €  R .

x  = 2 
y  = b ’

Do đó cát điểm biểu diễn số  phức z trong mặt phẳng phức thỏa mãn

Tập hợp các điểm này luôn nằm trên đường X  =  2 cố định. Chọn B.
Câu 156. Gọi z  = x  + y i (x ,ỵ  £ M).

Số phức z  có phần thực bằng ba lẫn phần ảo nên x  = 3ỵ hay x - 3 y  =  0 .
Vậy tập hợp các số phức 2 thỏa mãn bài toán là một đường thẳng. Chọn c .

Câu 157. Đặt z  = x + y i  ( i , ; e l ) ,  suy ra z  = x - y i .

Theo giả thiết, ta có (x  +  y i f  + ( x -  y ỉ f  =  0

<=> (x2 \-  y 2 + 2xyi)+ (x2 -  y 2 -  2xyi) = 0 2 ự  -  ý ) =  0 ịy =  *
I [y = - x

Vậy tập Hợp các điểm biểu diễn số phức z  là hai đường phân giác của các gốc tọa độ 
là y  =  X  và > =  - X . Chọn D.

Câu 158. Theo bài ra, ta có \x +1 +  (ỵ  +  3)zj =  ịx - 2  + ị y —1)*1

<^a/ÕỊ +  1) + {y+ 3)2 = y j ( x - 2 f  + (_ y -l)2 

O x 2 + ỵ 2 + 2 x  + 6y + l0  = x 2 + y 2 - 4 x - 2 y + 5 6x + 8 y + 5 = 0 . 
xinh đường trung trực của AB  là: 6x +  Sy +  5 =  0 .

lợp các điểm M (x ;y )  biểu diễn số phức z = x  + y i  và thỏa mãn yêu cầu bài 
toán là đườn^ thẳng trung trực của đoạn AB  với A (-l- ,-3 ) ,B (2 ;l) . Chọn c .

Câu 159. Ta có £ ± í  -  f ± Í £ ± j ) Ì
z - i  x + ( y - l ) i  \x + { y - ĩ ) i \ . [ x - ( y - l ) i \

-  x 2 + y 2- l  2x .
x 2 + ( y - l ý  + x 2+ ( y - i f J

Để lỊà số  thưc khi và chi k h i------ — -----T =  0 <=>
z ~ i *2 + ( v - l f

Phương tì 

Vậy tập h

2x = 0

x2 + ị y - l f * 0
x  =  0 

y *  1 ■ị ' \s  V l ' w  w «X
Vậy tập họỊ) điểm M (x \ỳ )  cân tìm là trục ảo bỏ điếm biểu diễn số phức z  = i .ChọnD.

z = x + y i  (■*;,;/eM ), suy ra ~z — x  — y i.Câu 160. Gọi

Theo giả tl|ũết, ta có:

\ * + x*f + 3(x + yi) + 3 ( x - y i )  = ũ ^ - x 2 + ý í + 6x =  0 (x + 3)2 + y 2 = 9 .

Vậy tập h íp  các số phức z  là đường tròn tâm / ( —3;0), bán kính R = 3 . Chọn A.
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C âu lô l. Gọi z  — x  + y i (x ,y  Ễ K), suy ra z  = x  — y i.  

Tacó (2 —z)(z +  í) =  [ 2 - (x  +  .yi)].[(x-.yí) +  í]

= ị( 2 -x ) - y i] .[ x  + ( ỉ - y ) i ]  = [ - x 2 - y 1 + 2x + y) + ( - x - 2 y  + 2)i.

Để (2 — z)(z+í'j làsốthuầnảo - X 2 - y 1 + 2x + y  = 0 •» (*  —l)2 + Ị>'-"jỊ =  ^

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z  là

Câu 162. Ta có w =  z — 2i z  =  w +  l i .
Gọi w = x + y i  (x ,y  e  R ) . Suy ra z  = x+ {2  + y ) i .

Theo giả thiết, ta có \x + {2 + y ) i  +  i| =  1

^ . \x  + (3 + ỵ)i\ = l ^ , j x 2 +{3 + y f  =  1 *2 +  (y  +  3)2 = 1 .

Vậy tập hợp các số phức w = z — 2i là đường tròn tâm /(0 ;—3). Chọn B.

Câu 163. Gọi w = a + bi , t  acó  w = a + bi = {ĩ + A i)z+ i

a + ( b - i ) i  [<z+(è —l)í](3 —4<) :
3 +  4/ “  9 —16í

3a + 4è —4 (3è — 4a — 3) . I I Ậ 3a  + 4b—4) + (3 è—4 a —3)’
25 +  25 25 v

Mà |z| =  4 nên (3a +  4b -  4)2 +  (3b - 4 a -  3)2 =1002 a2 +b2 — 2b =  399.

o a 2+ (ố -1 )2 =  202. Chọn c .

Câu 164. Ta có Zj — z2 =  (l +  z ) - ( l - z )  =  2í'. Suy ra |z, — z,Ị =  Vo2 + 2 2 = 2  . Do đó A sai.

Ta có z ^ 2 = (1 + í')(l — i) =  1 +1 =  2 . Do đó c đúng.

Tacó zx + 2, = ( l  +  í) +  ( l —i) = 2. Do đó D đúng. Chọn A.

Câu 165. Theo định nghĩa, thì B và D đúng.
Xét A: Chọn Z, =  3 +  4i và z2 =  - 4  -  3 i. Rõ ràng Z, ^  z2 nhưng |z,| = \z2\. Đo đó A sai.

Xét G Gọi z = x  + yi ( x , y e  R) .Theo dê, ta có -y¡X2 + y 2 = 1 <$ X 2 + y 2 = 1 .IDođóCđúng. 

Chọn A.
Câu 166. Giả sử z = a + bi (a,b e  R ), suy ra z  =  a -  b i .

Ta có z + z = 2a là số thực. Do đó A đúng.

Giả sử z ' — a '+ b 'i (ữ ',ố 'eR ),su yra  z ' = a '- b 'i .

đường tròn tâm /Ị l;— , bán kính R =  — . Chọn A.

z t _  1  +  í’ _  ( 1 + í ) ( l +  í )  _  2 í’

2, 1 — / 2 2
—  = ì .  Do đó B đúng.
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Khi đó Z + Y - { a  + bi) + (a'+b'i) = {a + a ') - (b  + b')i = { a -b i)+ { a '-b 'i)  = z + 7 '.
Do đó B đú^ig.

Yóf r  1  I I ^ _  1 - 2 ............................
l+ i  ị - i ~  (T+,•)(!-/) 2 số thực. Do đó c  đúng.

Xét (1 +  /)1# 1=  ị(i +  i)2j5 =  (2ị f  =  2*j» =  2SỈ . Do đó D sai. Chọn D.

Câu 167. Giả sự z  = a+ bi ( s . ỉ e R ) ,  suy ra ~z = a — b i.

Tacó z  = z\&-a + bi = a-bi< & 2bi = 0<&b = Q.
Khi đó z  = 'Ẹ=a là số thực. Do đó (I) đúng.

Điểm M(a; j!>) là điểm biểu diễn số phức z = a + b i, suy ra OM =  ~Ja2 +  b2 =  |z| 
Do đó (II) đáng.

Ta có v ĩĩ 4 Ậ *  + bi){a -  bi) =  -Ja2 -  b2i2 = J 7 7 b >  =  1*1.

Do đó (III) địúng. Chọn A.

Câu 168. Ta có ụ = 2(4 — 3i) = 8 — 6 i, suy ra \u\ =  ^82 +  ( -6 )2 =10  

Do đó B sai, các mệnh đề còn lại đều đúng. Chọn B.

Ị|C â u  1 6 9 - T a c ó  lỊl =  |0  +1*1 =  VÕ2 + 1 2 =  1 v à  H  =  | 0 - 1:'| =  ỊữT+ Ụ ĩf =  1

và u =  8 +  ố i .

Do đó A đún 

Số 0 cũng là 

Với a>  0, ta

ng. Ta có i2 =  - 1 ,  suy ra i4 = Ọ1)2 =  ( - Ự  =  1 . Do đó B đúng

I một số phức, nhưng lại không có số nghịch đảo. Do đó c sai. 

ì có - a  < 0 «• (Vãi) < 0.

Khi đó căn bậc hai của - a  là ± 4 ã i.
Do đó D đúng. Chọn c.

Câu 170. Giả sử ịcó số thực a thì a cũng có thể viết được dưới dạng a = a + ữi là một số 
phức. Như vậy tập hợp số thực chính là tập con của tập số phức. Do đó A đúng 

Giả sử có hai số phức 2 =  1 +  2/ và z' =  2 - 2 / ,  ta thấy tổng z  + z ' = 3 là một số thực. 
Tuy nhiên z  và .ĩ’ lại không phải là hai số thực. Do đó B sai.

Ta có u =  (1 -  í) =  - 2 i là một số phức. Trong tập hợp các số phức, người ta không hề 

đề cập đến khái niệm số phức âm hay số phức dương. Do đó c sai.
1 -7 /  có nghịch đảo làSỐ phức U =  1

I  1 
u

______   1 +  7 /  1 +  7 /  1 7  .

1 - l i  1+49 ~  50
Do đó D sai. cịhọn A.

50 50
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CHU BE 
5. BAT BANG THUfC - BAI TO AN ClTCTM

Cau 1. Ta co x 2 + y 2 + xy = 3 o - (x  + y f  — 3 =
(x + y f

Suy ra (x +  y f  <  4 o  — 2 <  x  +  y  <  2. Chpn C.

x 2 + y 2 + xy  =  1 <=> l - 3 x y  = ( x -  v)2 > 0  =>• —
Cau 2. Ta co '  \ 3 .C h Q n D .

x2 + y 2 + xy = \ <=* l + xy = (x + y f  >0=> xy > - 1  

Cau 3. Voi moi x, _y ta co (x  +  y f  >  4ay.

Suy ra (* +  ;y)3+(*+;>')2 > (x  + y f  + 4xy > 2  hay (* +  jy)3 +  (* +  y f  > fe & x  + y ^ l .  

Chon B.

Cau 4. Ta co ( x —4)2 + ( y - 4 ) 2 +  2xy <  32 *$(x + y f  - 8 ( *  +  ̂ )< 0  

Chon B.
Cau 5. Ta co x 2 +  y 2 =  x  +  y  +  xy

x  + y  = x 2 + y 2 - x y  = {x + y f  - 3 x y > (x  + y f  - j { x  + y f  = j ( x \  + y f  ■
4  4

1 2Suyra x  + y ^ —(x + y )  <=>0^x + y ^ 4 .  ChonD.
4  '

Cau 6. Tir gia thiet, ta co 3[x + y ) - 4  = x 1 + y 2 > (* +  ̂

< & (x+ yf — 6(x +  .y) +  8<0*i-2< .a: +  .y<4 . ChonD.

Cau 7. Tir gia thiet, ta co 2{a + b f  + 3(a—b f  ^ 3 {a  + b) + 2 . Do 3(a—b f  > 0  voi moi a, 6

2 1 nensuyra 2{a + b) ^ 3 ( a  + b) + 2< & -—4,a + b ^ 2 .  ChpnC.

Cau 8. Ta co 7x + 3y + xy > * 2 + y 2 +  17 x + y  + x y ^ x 2 —6x + 9 + y 2 —2 y + l+ 7

&  x  + y  + x y ^ ( x - 3 f  + (jy - l)2 + 7 > 7 .  ChQnA.

*2(* -> /2 )< 0
Cau 9. Tir gia thiet, ta co 0 <  x, y  4  -72 => * 3 + /  <>/2(^2 + y 2) = 2 j2 .

y 2( y - j 2 ) * i  0

Lai co 4 =  (l2 + l 2).2 =  (l2 + l 2)(x2 +>>2)> (* + .y )2, suyra 2 >  x + 7 . (*' 

Nhan hai ve cua (*) cho x 3 + y 3, ta duoc

2 (x3 + / ) > ( *  + y ) (x 3+ y 3) > ^ [ x .y [ ^  + J y .yJy3'j = 4 .

Suy ra x 3 + y 3 >  2 . Chpn A.
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_ _  ; 1 4 í 1 4
CâulO.Ta<fó

* y X  y
= {x + y) ..5 + Ề i + y > 5 + 2 J í i . y = 9 .

y  X

Dấu " =

Câu 11. Ta có 3 =

1 2  _
' xảy ra khi X  =  y  =  - . Chọn c.

. ^ x  + y ^ ĩ  (do x ,y> Q ).

( l± z l
4

x  + y  > 2
X +  y4 :  — 6

Lại có X ỷ y  + xy = 3, suy ra x  + ỵ < 3  (do x ,y  > 0 ). Chọn c.

Câu 12. Theịo bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có (a +  bý  <  (l2 +  l2).(ứ2 +b~) = 2(a2 +b2).

Kết họp giả thiết, ta được (a +  bý ^ a 2b2 <  .

Suyra (  ̂+  Ế)2 <  --- ^   ̂ & (a  + b 'f\^ a + b f - l ó Ị x ) ,  suyra a +  è > 4  (do a,b>  0). 

Chọn 6.
Câu 13. Từ giả thiết, ta có xyịì: + y) = x  + y + 3 x y . (*)

Vì « > 0 ,7 > 0  nên x + y > Q  .D o  đó (* )« •*  +  _)/ =  —+-ỉ--f 3 >  — — 1-3
X y  X +  y

x +  . y < - l  
x  + y >  4

<=> x  + y  > 4  (do x,.y >  0 ). Chọn D.4=> (jc+^ỉ)2 — 3{x + y ) —4 > 0  4»

Câu 14. Từ giả thiết, ta có ln (x + y  + 1) +  3 (x +  y  +1) =  ln (3xy) +  3.3xỵ. (*)

Xéthàm |/ ( í )  =  ln í+ 3 í ưên (0;+oo), ta có / ' ( í )  =  -  +  3 > 0 , Vf > 0 .

Do đó (*) & x + y  + l = 3xy ■<=> 3xy — 1 =  X + y  >  2y[xỹ •<=> 3xy — 2y[xỹ — 1 >  0 .

Suy ra -Ịxỹ >  1 => XH >  1. Chọn c.

Câu 15. Ta cồ X4 + y 4 >  2JCT2J/2, kết hơp với giả thiết ta đươc xy +  2 >  2x2>'2 - f— .
' ■ *y

Đặt =  f > 0 ,  ta được r +  2 > 2 í2 +  - « -  2í3 - r 2 - ( 2 f - l ) <  0

«■(í +  l ) ( r - l ) ( 2 r - l ) < 0 « - ( f - l ) ( 2 r - l ) < 0 - » - < f < l .  ChọnA. 

Câu 16.Tùgjiảthiết * +  .y +  a5í>7<=>2(* +  l)(;y +  l)> 16 .

Tacó 16^ỉ2(x + l)(.y +  l) =  (* +  l)(2.y +  2 )<  

(xi+2>> +  3)2 > 6 4

l +  * + 2 ^  +  2):

x +  2jy>5
* +  2.y< -11

<=>x +  2 j;> 5  (do >  0 ). Chọn B.
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Câu 17. Ta có (xy +  l)2 > 2  +  x 5y  + xy5 = 2 + xyịx" +  y ) > 2  +  x y { lx 1y l ) . Suy|ra

- 1  Ì,
{xy + 1)2 >  2 +  xy { ix 1 y 2) 2 (x y f  - ( x y ý  -  2xy +1 <  0 -»

Chọn A.
o 2

Câu 18. Ta có 3(x + y) = 4xy 3x(x + y) = 4 x2y  xy = - - —  (do * > 1 ) .
4x — 3

Cũng từ giả thiết, suy ra X  =
3y 

4y —3

Xét hàm f { y )  = - ^ —  trên [l; +oo), ta có f ’(y) = ------^ - r < 0 ,  Y y > l.
4^ - 3  (4y — 3)

Suy ra X =  /(>>)<  /(1 )  =  3. Do đó 1< X <  3.

3x2 9
Xét hàm g(x)  =  4 3 trên đoạn [l;3], ta được - <  ,g(x) =  <  3.

Chọn B.

Câu 19. Ta có 4*}’ = x  + y ỳ -2 J x ỹ  => xy ỳ —.
4

Do * ,y e[0 ;l] , suyra (1- x ) ( l - ^ ) >0•;=> 1- ( x  +  >) +  xy > 0 .  (*)

Kết hợp (*) và giả thiết, ta được 1 -4xy + x y ^ 0 = > x y ^ ~ .  Chọn c.
(a3+ ố 5)(a +  è)

Câu 20. Giả thiết <=s> ----------—------ - =  (1 -  a)(l -  b ).
ab

ự + b 2)(a + b)
ab

ar b: 
b + a

(*)

(1){a +  b) > 2yfãb.2yfãb =  4<zè.

•  (1 — «)(1 — ố) =  1 — (a +  è) +  aố<  1 — 2-n/Õế -fail. (2)

Từ (1), (2) và kết họp với (*), ta được

4ab<  1 — 2-4õb +ab <=*■ 3aẾ +  2yfăb —K 0 = > 0 < a ố < Ậ . ChọnA.
9

Câu 21. Ta có 6 (x + l)0> + 1) =  (2x +  2)(3y + 3 )<  (jỉf ..+ 2 +  +  3) ^  ơ + £ ) ỉ J,
4 4 I

Suy ra X + _)> -t- <  5 . Chọn B.

Câu 22. Từ giả thiết, ta có 16 =  (x2 +  4) +  2y  >  4x + l y  >  2^4x.2y .

Suy ra xy <  8 . Dấu " =  " xảy ra khi X  = 2; _y = 4. Chọn c.
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•É=>(* +  2_y)[(*+2.y)-8]X)-É»x-t-2j?^8 (do x ,y  > o ). Chọn C. 

Câu 24. Từ giả thiết, ta có (x -  3)2 + (ỵ — l)2 =  5.

Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có

[1. (* -  3 J +  2. (y  -  l ) f  <  (l2 +  22 ). [(* -  3)2 +  (y -  lý  I =  25 

<=*• — 5 <  (x -ị- 3 )+2 . ịy  — 1) <  5 0 <  X +  2y  <  10. Chọn D.

Câu 25. Ta có Ịa zb = [a1 +b1)(ab + 1)

4 . a2 + *  H a b ự  - r  ) « V ) ( * 2 ) < l . f a V + (a2- ¿2)2 =  £ ± ï L

ì i s + b 1)2
-É4-a2 + è 2 <i--------!—^ a1+b1 > 4 . Chon c.

4 ■

ìu 26. Từ giả thiết, ta có =4- b{b-2a) > 0  <=> è2 -2ab  >0.
b —2a ^ 0

Tacó 2 =  ¿ịịVóè2 -a b  + ^2b2 -a b }  = b ụ  4 b1 +2b2 -a b  +  -Jib2 -  ab Ị >  b j î î r  = 2  b2.

Suy ra 2 >  Ịb 2 => b < 1 .  Khi đó a <  2Ế <  2.1 =  2 . Chọn B.

1 Câu 27. Ta có ỉỊxy + y 2 =  3xy +  2xy +  y2 <  3*y + y 2 + (x 2 + y 2) =  (x + ỳ )(x  + 2y).

Kết hợp với giả thiết, ta có

(* +  2> 4?) V 2 Õ Ĩ& 7 + ỹ  +  (* +  y)(x  + 2 ỳ) > 3(x  + ỵ)

<&(x + 2y — |3)Ịi/2016*2 + y 2 + x  + y j^ -0  X+ 2y — 3 ^-0  x  + 2y^ỷ3. Chọn B.

Câu 28. Từ giả ¡thiết, ta có 16 =  1 +  X 2 +1 +  2y  + 2 Ặ l  + x 2}(l + 2y)

= 2+ịx2 + 2y  + 2-í/l + x 2 + 2y  + 2x 2y  > 2  +  x2 + 2y + 2^¡l + x 2 + 2 y.

Suy ra (l +  at2 +2}ìj + 2 Ạ  + x 2 + 2y  —15< 0 , từ đó ta có 

Ạ  + xị + 2 y 4:3 X 1  + 2>><: 8. Chọn B.

Câu 29. Ta có (Ị*2 + ỵ 2 + 1) +  3x2y 2 +1 =  4x2 +  5y 2

« •(x 2 +jy2)2 - 2 ( x 2 + y ỉ ) + 2 + 3xzy ì = y 2 . . (1)

Rõ ràng

J 'S  'r / ~ 'i* y  1 1 — *•* ' •'S

+ ỳ f - 2 ự + y 2) + 2 + 3Xy = y 2 . .

x2|+ /  > y 2

(*' - t y 2f  - 2 ( x 2+ y 2) + 2 + 3x2y 2 > (x 2 + y 2f  - 2 ị x 2 + y 2f  +2

1) |và (2), ta được
■» . i 1 ! •> t \2 / 1 t\  _ _■»■>. /  -ì •> \2 _/■>

(2)

Kết hợp (1) |và (2), ta được

X1 + y 2 i -y1 = (*2 + / ) 2 - 2{x2 + y 2) + 2 + 3x2y 2 > {x2 + y - f  - 2 { x 2. + y 2f  + 2 .
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(x2 +  y- f  -  3 (x2 +  y  ) +  2 <  0 1 <  * 2 +  /  <  2 . ChọẬ c .

X >  2
Câu 30. Điều kiện: , suy ra x +  V +  1 > 0 .  !

ỵ > - 3  ■

•  Tacó x  +  ;f +  1 =  2 ( V * - 2 +^/> +  3) .

= 2^ 2 + 2 4 ^ 3  < í ± ± z l + í ± Z ± l  = Z ± Ị ± Ể
2 2 2

Suy ra x  + y  + l<  x  + y  + 9 o x  +  ;y<7.

eL ạicó  x +  > +  1 =  2 ( V í^ 2 + 7 7 + 3 )

o ( x  +  ̂  +  l)2 =4(jc +  y +  l +  2v/* - 2 A/j' +  3 )> 4 (*  +  ̂  +  l) (do 2 > / ĩ h ^ ỹ + 3 > 0 )

Suy ra (x + y  + v f  > 4 (* + J  +  l) J *  +  J ,+ 1 < 0  J * + ^ +  1 =  0 +
[* +  .y +  l> 4  x + y  + 1>4 x  + y > 3

Chọn c.
Câu 31. Tacó s  = X2 + y 2 + z z > xy + yz + zx = 3 . Chọn B.

Câu 32. Ta có p  = x y + y z  + z x ^ - - ^ y  + z } = 3 .C h o n B .
3

Câu33.Tacó s  = X + y  + z  = Zxyz4;^ -̂ y  +
9 ■■

<*{x + y  + z ) \[x + y  + z)2 -9 ]> 0 = > x + y + z > 3  (do X, y, z > 0 ) .C h ọ r p .

Câu34. Vì '+ 'b+ - I ^ a’ h’ c e(0;l).Suyra s  = a*+b2+C1 < a + b  + c\=l.

Mặtkhác s  = a2 +b2 + c2 = — + — + — ̂ ( f  + é +  c) - 1 .  ChọnC.
1 1 1  3 3

Câu 35. Áp dụng bãi đẳng thức Bunhiacoxpki, ta có

l = [(a + ¿ + ,)2]2<[(l2+ l2+ l2).(a: + * W ) f  =[3(VW^+>/6W¿+jW?)]2

< 9 (a  +  Ế +  c)(a3+Ế3+ c 3) =  9(a3+ ố 3+ c 3).

Suy ra a3 +  ¿3 +  c3 >  Chon B.
9

Câu 36. Từ giả thiết, ta có

3(x2 + y 2+ z 2) - 2016(x + y  + z ) 42017  &  z (x 2+ y 2 + z2) ^ l ữ n + 2 ữ ú { x + y  + z ) . 

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacoxpki, ta có ■
3(x2 + y 2 +Z2) = { Ý + Ý  +  12).(*2 + ỵ 2 + z ^ ^ x  + y  + z f .

Suy ra X2 + y 2 > (* 2 + y 2f  - 2 { x 2 + y 2) + 2
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T ừđósuỵ ra [x + y + z f  <2017 +  2016(^ +  ̂  +  2)

«*(*+J' + *)2-2016(* + j, + z)-2017<0«*-U* + j, + z<2017.
Suy ra m ị= -1 , M  =  2017 nên M  + 2m = 20\5. ChọnA.

Cảu 37. Từ gijà thiết suy ra a 2 + b 1 +  c2 <  4.

Tacó 4 =  ja2 + b 2 + c 2 +  abc  =  a2 +  b2 + c2 +  Va2ố V .

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có — + ¿ _+ C  ) ầ a 2b 2c '
27

> 4 - 5 « 3 < . S < 4 .

Chọn D.

Câu 38. Áp diịing bất đẳng thức Cauchy -  Schwarz, ta có 3 (a* + b 4 + c 4 ) ^ ị a 2 + b 2 + c 2f  

Do đó 25 (jz2 + b 2 +cỉ ) - 4 8  =  9 ( a 4 + b 4 + c “) ^ 3 { a 2 + b 2 + c z f  

«*3(a +  ¿j2 + r 2) -25(<z2 + è 2 + c 2) +  48 < 0  |3(a2 + ¿ 2 + c 2) - ló j ( a 2 + ố 2 + c 2 —3 )< 0

^ 3 < a 24jè2 + c 2 + b 2 + cz > í f - t ^ + c ) ^ .g +  fc +  c < 4 . Chọn c .

Câu 39. Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacoxpki, ta có

2 (x +\y) + (y  +  z) +  (z +  x) <  ^óị(* +  y ý  +  (y  +  z f  +  (z +  x ý  Ị =  6.

Suy ra 3* 4  3jy +  2.Z <  6. ChọnB.

Câu 40. Ta có |s2 =  X2 + ỷ  +  22 +  2 (xy +  yz  +  zx ) .

Suy ra 2S2 ;= 2 [x1 + y 2 + z 2 ) + 4  (xy+ yz + zx ) . (1)

Mặt khác, ta lại có X 2 + y 2 + z2 xy +  yz  +  zx với mọi X ,  y, z  £ R. (2)

Từ (1) và (jZ), ta có 2s 2 <  3 ịx2 + y 2 +Z1 + xy + y z + z x )j = 18, suy ra 3 . Chọn A.

Câu 41. Ta có ịx  + y  + z ý  - x y - y z  + 2 = x 2 + y 2 + z 2 + xy + yz + 2zx + 2

=  xy + yz + 2zx + 3.

Suy ra xy Ạ y z  + 2zx = (x + y  + z f  - ỵ ( x  + z ) - l .

Áp dụng bẩt đẳng thức ab  <  ia + ̂  ' \ j a , b  € R .

Tađược: xy< + yz+ 2 zx  = (x + y  + z)2 - y { x  + z ) - 1

^¡■ {xfy + z f  —  -----—-----— 1 = Ề-(x + y  + z f  - 1  >  — 1. Chọn B.
4 4 ■

Câu 42. Từ giả ịthiết, ta có (a +  6 +  c) + 3 ^ a2 + b 2 +C 1 + 3 = 6abc^  2 (a +  ¿ +  c)
3 9

T '  A '  * 2 , 2  2 ( a * + b 2 - h £ 2 )  l e 3Từ đó suy ra 4 < a 2 + ¿ 2 + c 2 ----- L  hay i l
V 27 7 V27
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Suy ra —  4 -3 <  —  253 - 3S2 -2 7  >  0 <=> (s - 3)(2S2 +  35 +  9) >  0 «■ ị >  3. Chọn A.
3 9

Câu 43. Từ a + b + c — O, suy ra b +  c =  - a .

Lại có a2 + b1 +  c1 =  6 &  b1 + c2 = 6 — a1 <4- (è +  c f  -  2bc =  6 — ar.

b + c = -a

(1)

(2)

Từ (1) và (2), ta có bc — á r—Tí. Tóm lại, ta được hệ
bc = a2 — 3

Để hệ có nghiệm <=> ữ2 >  4(fl2 — 3) <=> a2 4:4 -o — 2 <  ữ <  2.

Vì vai trò a, b, c như nhau nên a, b, c cùng thuộc đoạn [—2;2]. Chọn c .  

[ ( « - l ) ( Ế - l ) ( c - l ) > 0
Câu 44. Do a, b, c s  [1; 3] =

(a — 3)(è — 3)(c -  3) <  0

abc —  {ab +  bc +  ca) +  (a +  b +  c )  —  1 > 0  

abc — 'ì(ab + bc + ca) + 9(a + b + c) —27 <  0 

Từ (1) và (2), suy ra 1 ab +  bc + ca.

(a +  b +  c)2
Hơn nữa, ta lai có ab +  bc +  ca <  ------------— = 12 . Chon B.

abc 'ỷab + bc+ca — 5 ; (1)
abc 4 ,‘iịab  + bc + ca)—¿.7 (2)

Câu 45. Do a, b, c 6 [l;3] =>
(a —l)(ố —l)(c —1) > 0  

( a - 3 ) ( 6 - 3 ) ( c - 3 ) < 0

abc 'ỳ-ab + bc + ca — 5 I (1) 
abc <  3 (aẾ +  bc +  ca) — 27 (2)

ịabc — (ab + bc + ca) + (a + b + c) — 1 > 0  

ịabc — 3(ab + bc +  cà) +  9 (a+  £> + £■) — 27 <  0 

Từ (1) và (2), suy ra 11 <  ab + bc +  ca .

iữ + b + cỴ
Hơn nữa, ta lại có ab +  bc +  ca <  ----- ------— =  12 . Suy ra 11< ab +  ¿c +  cjz <  12.

Mà 5 =  a2 +b2 + c2 = (a + b + cý  —2 (ab + bc + ca) = 36 —2(ab + bc +ca).

Từ đó suy ra 1 2 < 5 < 1 4 . ChọnC.

Câu 46. Do 5 — ia +  b +  c) =  ab +  bc +  ca <  "■ nên ta có
3

5-S<S —  s 2+ 3 5 -1 5  > 0 = > s > ~ 3 +  ̂ .
3 2

Lại có 5 —(ữ +  è +  c) =  aè +  Ếc +  ca > 0  nên ta có 5 —5 > 0 - « - 5 < 5 .

Tóm lại —3 +  <  5 <  5 . Chọn D.

Câu 47. Từ giả thiết: 4 = a + b + c 'ỷ c  + 2-n/Õố =  c + 2 ^ - .
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Suy ra C-Ịc-4~Jc+  2-JÎ4 Ũ ^ [ 4 c - 4 ĩ ) { c  + - ã . - ^ - Ì ) ^ Q .

Kết hợp với điều kiện c e  [1; 4], suy ra CE [1;2].

Tacó p= \ab + bc + ca = ab + c(a+b) = -  + c (4 -c )  = - c 1 +4c + -
. ' c c

Xet ham so /  (c) =  —c2 + 4 c-ị—  trên đoạn [l; 2], ta tìm được

I$[1/(c) = 5
j  -1+5V 5' ChọnD-m ÿ / ( c) =  - L ^ L -

Câu 48. Từ giả thiết, suy ra 4 x z > ( 2 - y ý  => 2^X2 >\2 -  y\ >2 -  y  .

Do đó 2 ^ 2-Jxz + y ^ x  + y  + z. Chọn c .

Câu 49. Do xị> 0  nên tò giả thiết, ta có + - 3 (^ +  z)2.

Áp dụng tịất đẳng thức abẬ a+̂  , ta được 4 +  1 6 .y ^ -3 .4 j*

Ị--- 1 AM-CM I r
.  - Ị 3 y z ^ x + —- 1  >  2^ . - - 1  =  1

y l  < = > 3 y z -4 ^  + 1 ^ 0 < ^ j 4 y ỉ ỹ Ĩ 4 ỉ ^ ^ 4 y z 4 1 . C h ọ n D .

Câu 50. Từ giạ thiết, ta có (a +  b)c =  CT +  b1 3* +  .

Chia hai v ế  có c1, ta được > 1  [iLÌ*j «=> 0 < 2. Chọn c .
c 2 X c ) c

Câu 51. Tù giậ thiết, ta có a1 =  b2 +  c2 -  bc = — + ị  -  bc > -  í è +  c)2 =  ị t ± ẵ
1 1 1 + 1 4  4

2 J.(6  +  c)2 Ị a f  l a 1
Suy ra a , — >  -7 . Chon A.

4 {b + c Ị 4 b + c 2

Í- - Ĩ
Câu 52. Từ già thiết, ta có (a +  b -  cý  = ab ị -  + -  - 1]2 =  í .  i  <  k — LL

[c c ) c c 4

: Í -  +  - ] 2
Suyra í - 4 - - l )  < — c ’ o  ậ < -  +  - <  2 . Chon c .  

u  * ; 4 3 c c

Câu 53. Ap dụng bất đẳng thức m3 +n3 +  «)3 với mọi m, n > 0 , ta được

4(<z3 -+Ịè3) +  c3 > (a  +  ¿)3 + c 3
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,  ,  (m +  rc)2
Ảp dụng bất đang thức mn <  -— —— với mọi m, n , ta được 

2(a +  b +  c)(ac +  — 2) =  2(a +  è +  c)[(a +  è)c — 2] <  2(a +  è +  c)
(a + b\+cý _ 2

Tù đó suy ra — (a + b + c f  < 2  (a+b + c)
(a + b + cý  2 

4

4

, suy ra a +  è +  c > 4 . Chọn D.

, 1 1 4
Câu 54. Ap dung bất đẳng thức — +  — >  ——  vói mọi a, b > 0 , ta được

a b a + b
2 2 ^ 8

3x + 2 y + z  + l 3x + 2z + y  + l ' '  3(2x + y  + z) + 2 .

, , ia-\rbỴ :
Áp dụng bất đắng thức ab <  -—-—— vói mọi a, b , ta được

(2x +  .y +  z)2 8 ( ĩx  + y  + iỸ
(x + y )(x  +  z ) í ỉ - ------ ------—. Suy ra —------- -----r---------------- -----ụ~.
\ ' ^ 4  3 3(2x +  ̂  +  í )  +  2 4

Đăt u = 2x + y  + z > Q ,ta  được — -—  <  —  «• 3«3 -H 2 u2 — 32 > 0  
' 3u + 2 4 j .

•»■(« — 2 )ịĩu 2 +8«  + ló )> 0  a > 2 . Suy ra 2» +  .y +  z > 2 . Chọn A.

- . 1 1 4
Câu 55. Ap dung bất đăng thức — + -  >  ——  vói moi a, b > 0 , ta đươc

a b a + b

2 1 1  4 x + y  --  =  — +  — Suy ra — — > 2 . ChọnA.
z X .y (* +  .y) 2

Câu 56. Từ giả thiết, ta có 3(a + b + c) = (a + b f  + c2 —í —

Đặt f =  a +  è +  c > 0 , t a  được 3 f > — <í4-f2 — 6f< Ũ 4= ^ 0< í< 6 .„ V - 2 - - -

Suy ra 0 <  í <  6 hay 0 < a  +  è +  c < 6 . Chọn B.

Câu 57. Ta có 2x + 4 y  + 2 z ^ ị x 2 + l)  +  (>2 + 4 ) +  (z2 +  l) = [x2 + y 2 + x 2 Ị +  6j<3.y +  6 .

Suy ra 2x  +  y  +  2z <  6 . Khi X =  1; y  =  2; z =  1 thì p  = 6. Chọn B.

Câu 58. Từ giả thiết, ta có 2 (>>2 + l)  +  6 > (x 4 +  l ) + ( y  + 4 )+ (z 4 + 1).

Mà (x4 + l ) + ( /  + 4 ) +  (z4 + ỉ)> 2 x 2 + 4 /  +  2z2 .

Suy ra 2 ( y  + l) +  6 > 2 x 2 +4>»2 + 2 z 2 X2 +  y  +  z2 <  4. Chọn B.

Câu 59. Từ giả thiết, ta có (bcf +bc = l + 2a — a2 = 2 —(a — l)2 < 2 .

Suy ra (b c f +bc — Chọn c .
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Câu 60. Từ giả Ịthiết, ta có x + ỵ 1 - — 1 =  3 . Đặt
6 =  1 -  —
. *y

Áp dụng bât đẳng thức AM-GM, ta có a =  x + y- 'ỳ Ỉ2 Ẽ L  ' SUy ra ữ2 ^  £_  ^  _i_ _
z z  z xy a

Do đó 3 =  Ị f ± ^ j  1 - —  < a | l — ịj<s>«2-3<z-4>0<í=>(a-4)(a +  l)> 0 < » < 2 > 4 .

Suy ra * "r >  4. ChọnB. 
z \

Câu 61. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

ĩịb 2 + c 2) =  Ị - a 2 +3Ế2| +  | - a 2 +3c2 3ab +  3 ac.

al a2 aDo đó eiả thiết <=> Aab+ 3ac >  3ab +  3ac +  —  <  ̂<7Ế •o -0 < 7 '< 2 . Chọn D.o I 0 0 / ,2 2 b

2 ừ  + z )2_ - ! , , , (m + n i t -
Câu 62. Áp dụng bất đẳng thức m 4-n > ---- -— , ta được X + y  + z  +

I <£ ^

' ỉ ’ (m + n f
Áp dụng bãịt đẳng thức mn < ---- -— , ta được

xy + xỊ + 10 yz  <  X (y  +  z) +10. k '+-  — ■

Suy ra x z +Ậy  + Z- - 4 x ( y  + z ) + ^ .( y  + z f
z * ,

■í**2 - ¿ ( ^  +  2 ) -2 (^  +  z)2 < 0 « - ( jt +  > +  z)[^-2(>' +  2 )]< 0

X <  2Ỉy  +  z) 4=* — — <  2 (do X, y, z  >  0). Do đó 0 <  X—  <  2. Chọn D. 
r  ’ y + z  y + z

Câu 63. Giả thiịết tương đương với a1 +b3 =c* Ị -j  + =  1 .

Đặt * =  - ; >  =  -  khi đó giả thiết trở thành JC3 +  /  =1  và p  = x + y .  
c ' c

Ta có X* + y 3 <&(x + y ý  < 4 (*3 -t-y3) =  4 - » x  +  y < > /4 .  ChọnD.

I . ia + b){a + c) ( &ì('1 . _,
Câu 64. Giả thiịết tương đương vói i------ -ị------- =  4 « -Ị 1 + -I  1 +  -  4 •

Đặt * =  —; jy = — khi đó giả thiết ữờ thành 
* a a

(\ + x){\ + ỳ) = Ị - & x  + y + x y  = ’i  VÀ s = x + y .
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Câu 65. Điều kiện:

Ta có l - { x  + y) = xy<! * £ ^ -  <*{x + y f  + 4 (x  + y ) - \ 2 > ũ  

■^■ịx + y  — 2)(x + y  + 6) 0 <3-X + y  ¿í 2. ChọnB.

' a > \

b> 1 ,su yra  a + b + c — 2 > 0 .  
c >  0

•  Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

ữ-\-b-\-c — 2 =  yỊữ — 1 -f- V'b — 1 •>/~c ^  *j3(ữ -ị~ b c — 2)

Suy ra a+'è +  c < 5 .

•  Lại có a +  Ế +  c — 2 =  -Va —1 +  -Jb — \ + -Jc >  -ija + b + c — 2 ■■
a + b + c >ị3 
ữ +  Ế +  C<;2

Kết hợp các điều kiện lai, ta đươc . Chọn c.
[a +  è +  c =  2

Ìu66. Ta có p  =  — .
X y y jr

- - > 1 1 4Ap dụng bất đắng thức Cồsi và bất đắng thức cơ bản — +  -  >  —— , ta được
«  V K +  v

+  2 j - /  =  -  +  2VĨ =  4 .K hi * =  ^ =  1 thì p  =  4 . ChọnA. 
x +  y * 2

. -T. < T, 4* 4y 4* 4vìu 67. Ta có p  =  — -----1---- ^ —  =  7— r— T------ — 7-^-7------- .
4*2+ 4  4y  + 4  (4x2+ l)  +  3 ( 4 / + l )  +  3

Áp dụng (2a — l )2 >  0 ■o- 4a2 +1 >  4a vói mọi a Ễ R , ta được

4x  +  3 4>» +  3

=  2 - 3
1 1 

4x  +  3 4 ^  +  3

4x + 3
1 ỉ 4 —+7-#=——— « 6 đ+ơ

+ 1 -
4 y + 3

4<  2 —3.—— — ------< 2 —3.— - —  =  —. ChonB.
4(x  +  ỵ) + 6 4.1 +  6 ẳ

Câu 68. Từ giả thiết 0 <  xy < sg — .

_  1 1  2 _ 1
Ta có A — xy + —5-H—\~ ỷ x y  + — . Đăt t  = xy với 0 < t <  —.

X y  xy 4

Khi đó A > t  + -  = 3 2 t+ - -3 1 t> 2 - ự 3 2 Ĩ ~  —  =  1 6 -  —  =  —  .ChọnD.! 
t  t 4 4 4

Câu69.Do a, b s [0 ;l] nên 1—a > 0 ; \  — b~ỷừ, a+ b^-Q .

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

P  =  ( l - a ) ( l - Ế ) ( a  +  è )< Ị -
1 —a + 1 —b + a + b 8_

27
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(¡«Ä|*By fii khi và dứ khi Ị1 ° 1 b ^ a  =  i _ ỉ  C hon«

r  *  y > °  » * “ * « » * »  * + ?  =  { * - ? ) &  s u y  r a  * - , > 0

ị iïv- - f  Ï ũẳng thóc AM-GM, ta cổ

' - ị * ì ~ y f  > 2 y ß x y . { x - y f  = 4 j ỹ ( x - y )  =  4 ( x  +  y )

\ ^ y f ? > 4 { x  + y ) < * { x + y \{ x + y ) -4 \ ị> 0 & { x  + y y A > ũ  

3ũ { r ,y ) ^ ị2 + j2 - ,2 - ' j2 )  thì p  = 4. ChọnB.

I. Từ giíi thiết, ta có

(1 — ô)(l — ¿)(l — c) = ụ> + c)(a + c)(a + b)^2\ỉbc.2y/ãc.2-Jãb = Sabc.

'■ ■ ■ 71. Từ giểi thiết, ta có

(1 -  ô)(l - ¿ ) ( l  - c )  = (b + c){a + c)(a + b

abc abc
' 1

Khi a — b ~ c  = — thì p  =  8. C họnB.

Câu 72. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

X2 + — ;+— > 3J x 2- - z - z -  = ï  / + — + -r > 3 ;  z2+ — + —  >3 .
Z X  xy \  zx xy yz xy yz  zx

Cộng từng |vếcủa ba bất đẳng thức trên, ta được X 2 + y 2 + z2 +2\ —  +  — + —
• [yz zx xy

^  Suý ra p  . Khi X  = y  = z  = 1 thì p  = —. Chọn c.

Câu 73. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

X 1 +ỷẸẽ + ự x  + ịfx  > 4 *  hay X 1 +3ĨỈX > 4 *  .

Tương tự: ý  +  3ị[ỹ  >  4y  và z3 + 3-v/z >  4 z .

Suy ra p = ịx 3 + y* + z* + zịy fx  + ỉ[ ỹ +î[z}^4(x->r y  + z) = \2.

Khi x  = y  ~  z  = 1 thì p  =  12. Chọn A. 

u 74. Từ giả thiết suy ra X, y, ZỄ (0;1).Câu 74. Từ giả

2

Áp dụng bất đằng thức AM-GM, ta có Ậ l  — x ) .— < ----------— =  - —— .
2 6

5 - 3  z 
6 ■

Áp dụng bất đằng thức AM-GM, ta có Ậ ì  

Tương tự: Ặ 1- * ) ' !  và Ậ l - z ) .

Suy ra J Ị T j x ) . j + J ( l - , ) . j + Ậ l - z ) . j ^ ^  ổ ■ 6 ■ 6

Do đó P  =  ý l - x + ^ l - > + V l - . z < V 6 .

Khi x =  y = Ä Z  =  -  thì P =  Vó. ChọnD.

. 5 - 3 *  , 5 -3 ^  , 5 — 3z n " "ì“ “ ■ — ~ ■

> 9 .
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. .  . 4 x + y  +

Câu 75. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

Ậ x  +  y ) . ^  + 2 và Ậ z  +  x)'

Suy ra Ặ x  + ỹ ỹ j + Ặ ỹ + z ỹ j + Ặ z  + x ) . j 4 x  + y  + z  + 2 = 4. 

Do đó P = ^jx + y +  yly + z+ y lz  + x  >2>/3.

Khi X = = z = — thì p  = 2-73. Chon c.

2+ỈX +

Câu 76. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có
X2 y 2 z2 1 1 1  -,xí~~ 3.p —-----1------ 1------ i-----1----- 1—  ^  3 yị xyz +

V 2 z # y z7 z z X y  

Đặt t = ijxyz , ta có 0 <  t  =  ịfxỹz <

ịịxỹã 

x + y + z ^ 1 
3^ 2

Khi đó P =  3 f + -  =  12f +  - - 9 r > 2 V 3 6 - -  =  — .
t  t 2 2

Khi x  = y  = z  = — thì p  = — . Chon c.
2 2

Câu 77. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

a + - > 2 tla.- = 4

9
b + - >  6 

b

3Í 4 
= > 7 k + z41 a

I f , 9' = » - \ b + -  
21 b,

c +  -
16 >2 c + ̂ ì> 2 .

„ 3a b c 3 9 4 0
Suy ra ~T+'T +  'T+ +■^7+ ^-8-4 2 4 a 2ö c

Từ giả thiết: a +2Ố + 3c > 20  nên suy ra — + —+ — > 5 .

Từ (1) và (2), ta có p  =  a +  ố +  c + —+  — + —>13 .
a 2b c

khi a =  2, è =  3, c =  4 thì p  =  13 . Chọn c.
Câu 78. Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

(1)

(2)

1 2+4a  ^ 1
_  _ Ị - - - - - - - - - - ;- - - - - - - - - - ^  —  ¡  •

1 3 +  9Ế 1
“H ^  -

2 +  4a ' 16 ' 2 ’ 3 +  9Ế ■ 36
2 + 4 a . 3 +  9è . 6+36c

_Ị__  6 +  36c 1
3 ’ 6 +  36c 144 6'

Suy ra p  + -
16

- +  ;
36 144

Khi <=>a =  i ; i  =  i . ; e  =  I  thì p  =  - .  ChọnA. 
2 3 6 2
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Câu 79. Áp dyng bất đẳng thức 16
ữ b c đ Û -ị- b -ị- c -ị- d với a, b, c, d  > 0 , ta được

1 1 : 1 1  16
— I—  -̂------- 1—  ------------------;
X X y  z 2x + y  + z
1 1 1 1 1  16

- + - f - + - > --------— ------- ;
X y \  y  z  x  + 2 y  + z
1 1 1 1  16

—  +  —  +  —  +  —  ^ ---------— ---------.
X  y \ z  z x  + y  + 2z

Suy ra 16PK 4
X  y  z

=  16<=>P<1.

Khi x  = y  — z  = —, Chọn c.
4

Câu 80. Từ giảị thiết, ta có (a+b + cý  < 3 (a 2 +b2 + c 2) =  36, suy ra a + b + c 4 6 .

. [b +  c ~  j +  2ữ2 +  4íZ ỷ  6ữ\i b2 +  c2 Ị

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có [c2 + a2 ] +  2b2 +  4b >  óbyỊc1 + a2 ;

(a2 +b2) + 2cz + 4 cỳ6 c 'Ja 2 +b2.

Suy ra 6 P ^ 4 (a 2 +b2 +  c2)+ 4 (a  +  è +  c)*í 4.12 +  4.6 =  72 hay p < 1 2 .

Khi a = b =Ị c =  2 thì p  =  12. Chọn c.

Câu81.Từ ịyf °  + ^ 1 2 < 0 . n « y  y  = x 2 + x - u  vào p ,
ịx  + x  = y + \2  }

p  = x [ x ĩ + x - n )  + x  + 2 (x2 + x - n )  + \7  = x i + 3x2 - 9 x - l .

Xét hàm số I /  (x) =  X 3 +  3x2 —9x — 7 trên đoạn [—4; 3], ta được:

n u n j(* ) =  / ( l )  =  -1 2
' ,N  /  ̂ . Chọn B.
m a x /(* ) =  / ( ± 3 )  =  20

Câu 82. Ta có (I) <  xy <  = l .Đ ặ t  t  = xy với t e  [0;1]. Khi đó p  = t + - ^ .

! t e / w  =  / ( 0 )  =  1
Xét hàm s ố i / ( f )  =  M— —  trên [0;l], ta được o .

f+ 1  w / W = / ( 1) = -[0;lỊ J w  J y ’ 2

Suy ra m = \ 1, M  =  — nên »I2016 +2016il^ =  3025. Chọn A.

Câu 83. Từ giả thiết, suy ra X  +  y  2 . 

Tacó p  =

àthiet, suy ra x  + y  ~ỳ2 .
ị

3¡(x2 + y 1) + 3(x + y) xy 12 5
--------  ——---------------------------------------------  +  — -------- (* +  / ) = - f 2 + f  +  —

x + y  ' ’ t  2xy + x  + y  + 1
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Chọn D.
Câu 84. Từ giả thiết:

( x - 4 ) 2 + (y  — 4)2 32 <&(x + ỳ) —8(ar +  j')^ 0 < = > 0 < x 4 -j'< 8 .

Khi đó P = {x + y)ì - 3 { x  + y ) - ố x y  + ố > {x  + y)ĩ -Z { x  + y ) - 6 Ỉ £ ^ -  + ố.

Xét hàm số /  (f) =  í3 -  -  f2 -  3f +  6 trên đoạn [0; 8], ta được

.. Ì 1  +  V5Ì 17-5^ 5m in /(r) =  /  ■■■■■=------ 7—[0:S| J w  J ị 2 J 4 _

Xét hàm số / ( í )  =  - í 2 + r + — với  t  e[2;+oo),tađược m a x /(f)  =  / [ 2 )  =

ChọnB.
m ax/(r) =  / ( 8 )  =  398

Câu 85. Ta có 8 >  4 x2 +  y 2 > & ± ỵ t ^ {2 x + y ) U i 6 .

Suy ra —4 < 2 x  +  7 < 4 -^ > 2 < 2 x  +  y + 6 < 1 0 .

Ta có -P =  2x-Ị-y H-6 -̂-----------------------------------------------------------—----------- .Đăt t  — 2x-\- y  + 6 vói f€[2;10].
2 x + y  + 6

m m /W  =  / ( 2 )  =  4 

m ax/(r) =  / (  10) =  f

52 32
Suy ra m =  4, M  =  —  nên M  — m = — . Chọn c.

5 5

Câu 86. Tù giả thiết: x+ y ~ ỷ  2-Jxỹ 1 >  2 *Ịxỹ ■» ay <  —.

Ta có p  = (4x2 +  3 y ) ( 4 /  +  3«) +  25xy = I6x2y 2 + I2 x2 + 1 2 /  + 9 x y + 25¿y 

=  16x1y 1 + n \^ x  + y f  - 3 x y (x  +yỷị + M xy .

Thay x  + y  = ỉ vào p ,  ta được p  =  1 6 * y  +  12[l-3*y]+34*y =  1 6 * v - 2 x y  + \2 .

Đặt t = xy vói t e 0 ; -
4

.Khi đó p  =  16f2 —2 í+ 12.

Xét hàm số / ( í )  =  16r2 -  2f +12 trên 0 ; ì ,tacó
_  w  -.r 11 25T O / W - / ị - f

. ChọnB.

Câu 87. Theo giả thiết 7 < x  +  j' +  xy<4-16<2(x +  l)(:y + l)

$ »1 6 < (x  +  l)(2j> + 2 )< Ị 1 +  *~<22;, +  2j , suy ra x + '2 y > 5 .
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ICbçy - 5 y2 = 4 xy + l . x . l y - 5 y 2 ( ¡J0 4xy  +  X2 +  9y2 - 5 /  =  (x +  2>>)

2 J d0«fc¡;!íií¿. •
X2 + ± { x  + 5y)2 = x z + ± (4 y  + x.+  y f  AT2 + 4 ^ (x  +  >) =  (x +  2^)2

Suy ra p 4  ln[l +  (* +  2y f  } - { x + 2y f  . Đặt r =  (« +  2y f  >  25 . Khi đó i> <  ln (1 +  i) -  r . 

Xéthàm SÕỊ/ ( / )  =  I n ( l+ /)—f với i > 2 5, tacó max f ( t )  = /(2 5 )  = - 2 5  + ln 26
; [2S;+tx) '  '  '  '  ’

Cau 88. Theo ¿iả thiet —■ Í̂Z2 + ố 2 +  c2 ^ 3 .%Ja2b2c2 , suy ra o < abe ¿  Ậ
8 ’

Theo bất đặng thức AM - G M , ta có

(a +  b)(b +  c)(c +  a) 2-Jab.2^[bc.2^fcâ =  8 abc

± + ± + ± > 3 j I Î J ~ I = - L  •a3 + ¿3 |+ c 3 > 3 . ^ 3 .¿3. c3 _  —

Do đó i" >  ịỉaẾcH— . Khảo sát hàm f ( t )  =  8t + — trên (o-—
abc w  r ( ’8.

p > f { t ) > f \ \  1 =  25.

Vậy eià toi khỏ nhất của p  bằne 25: khi =  (

Câu 89. Ta có p  = ■

a + b

. Chọn A.

a + b

+ b
- m  . \ c \ _ _

c2 +4(ab + bc + ca) 1 + 4 Ị« ố +  £ + ố Ị 1 + Ịa +  èỊ2+ 4 £

Đặt r =  ^ ± ¿ .  Vi a, b, c e i l;2] nên ± < £ < Ị  và ị Ạ < ị  
c \ 2 c l 2 c \

Suy ra hay l < £ ± i < 4 .
2 2 c c 1 1 c

Khảo sát hàm số / ( f )  =  — ^— -  trên đoạn [1;4], ta được 1) =  - .

Vậy giá trị nhỏ nhất của p  bằng - ; k h i  (a;b\c) =  (1;1;2). Chọn B.

Câu 90. Ta có ĨỊ = (a + bý -  3ab(a+ b) +  5c3 ^ ( a  + bý -  3 [(ứ +  b) -  l](ữ +  b) +  5c3

= (8 —2 c f  —3(7—2c)(8—2c) +  5r3 =  —3c3 +84c2 — 294c +  344 .

Theo giả thiết, ta có 2 +  2 e< ữ  +  Ế+2c =  8 .S u yra  ce[l;3 ].

> ( a - l ) ( Ế - l )> 0 « - a ố - ( a  +  è) +  l > 0 « - a è > ( a  +  è ) - l .Do a, b eil; 41
a
b > \
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Khảo sát hàm /  (c) =  -  3c3 +  84c2 -  294c +  344 trên [1; 3], ta được 

P < / ( * ) < / ( 3 )  =  137.

Vậy giá trị lớn nhất của p  bằng 137 ; khi (a;b;c) =  (1;1;3). Chọn A. 

Câu 91. Áp dụng bất đằng thức Bunhiacopxkia, ta có

Suy ra
VÏ7

4(.+t)+ỊỈ+iỊ
\Ä 7

4 [a + b) +
a + h

1 <Z +  Ế

VÏ7 4
4 15(a + b)

a + b 4
> Ụ = [2  +  15] =  >/Ĩ7.

Khi a = b = 2 thì p  = —. ChọnB.
4

Câu 92. Từ giả thiết suy ra a, b € [— 1; 1 -]

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxkia, ta có

í ^ ĩ ị a 2 +  b ị  +  2 =  yfÿjT+2.

Khi a = b = —  thì p  =  v>/2 + 2 .  ChọnA.

Câu93.Tacó P = 3 x —2y + 5 = -^=.yỈ2x— ^=.-Jïy + 5.
ylĩ Vã

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxkia, ta có

Suy ra - J y  <  P - 5 <  » - J y -  + 5 <  J y  +  5. ChọnA.

Câu 94. Ta có p  = - ^ - + 1 +  4Ỉ * + lj +  9Ỉ— +  1 - 1 4
b + c u  +  a U  + Ế

a +  è +  c , ,  đ +  è +  e , n a +  è +  e , . -+ 4 .---- -------1-9.---- —;-----14=  — --------+ 4 .—0 +  C c

=  ( a + ố + c t Ỉ T

c +  a 
9 1

+  T—  +  ■

a +  è 
4 ■

+  í> b + c c + a 
9

-1 4

— õ'[(a '*~ )̂“*“(^“*"£:)“K c “*"c)]í— z~̂ ~L---- 12 \ữ + b b + c c-ị-ữ
-14 .
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Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxkia, ta có

(3 + 1 + 2):
( ■Ịã+ĩ 

^  Ị(fl +  ố) + (ố + c)-Ị-(c + fl)] 

21

yịb + c -Jc + a
9 1 4

+ T— +a + b  b + c  c+ a

— 14 =  — . Chon 8.
2

„ _ „ 1 (3 +  1 +  2)2Suy ra P ầ - -----———
1 2

Câu 95. Ta chọn m, n dương sao cho
a + 3c^-xịa  + b) = c + "ìa + y(b + c)

+ iiịa + xb + 3c = 3a + yb + {y + l)c <=>

, 4è ,  2(3a + 3c +  2Ế)
Vậy ta thêm vào ■ - ■ + 6 — — ------ —

ứ -fc ữ +  c

Khi đó p _ Ịa +  3c fc + 3a+2l +
a + b h + c

4b
fl +  c 

1

* +  1 =  3 
x  = y  «• 
^ +  1 =  3

+ 6 - 1 0

X  =  2 
y  = 2'

=  [(a + è )  +  (ố + c )  +  2(c + a)

-1 0

1
(a + b b + c c + a

lí—Ị . .‘{a + b b + c c + a

' I „ - m2 n2 t2 (m + n + t)2
Câu 96. Ap dụng bất đăng thức ——+ ——f >  ------------ — với

p >

r p + q + r  

9

m, n, t  6 R 
ĩ, r > 0

(1 +  1 +  1)_________ =  _ _ Z _ _ > I
ữ2 -f- b2 -ỉ-c2 +  2ứ& +  Ihc +  lcữ (ữ +  Ế +  c) 1

> -  =  9.

Khi a = b i= c = — thì p  = 9. Chon c.
3

_ _  , X2 X2 V 2 y 2 r 2 z 2
Câu 97. Ta cổ p  = — + — + * -  + ? -  + — + — .

y  z  z  X X y

1 , J ~ *4 Í - »í2 «2  ̂ (» ĩ+ «)2Àp dụng Ịt>ất đằng thức —- + —  > -----------V
p  + g

m, n& R 
p, q>  0

, ta được

J i +41+( 4 +41+[4 +4  k í ĩ ± £
V í  I Ị z  y ) [ x  z  y  + x  

= { x + y ) + { y  + z ) + ( z  + x) = 2{x + y  + z)  = 2. 

1 „  „  ________ „

> { x + y f  | {y + z f  | (f_+jOL
> + x z +  .y x +  z

Khi X =  ý  =  z =  — p  = 2 . Chọn c.
' _ . m2 n2 (ir i+ n f

Câu 98. Àp dựng bất đẵng thức — •— — vói
' p  q p + g

m, n £ R 
p , q >  0 '

ta được

. Chọn B.

, ta được
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2 V i 5 ĩ 5 7 - 2 j ^ 5 Z > 2 j ẽ ° 5 Z , ^ ( 4 0 + 6 *

Khi đó p  >  -==(3 +  2x) + —  (40 +  6y) =  —  (49 +  6x +  6y) = s j ũ .

Khi X  = —; y  = — thì p  = 5'J ĩĩ. Chon A.
3 3

Câu 99. Ta có p  = —-— I— -— I— -— =  —-------- 1— -----1— -— .
bc + 1 02 +  1 ab +1 abc +  a abc +  b abc +  c

Á A . 1 / m1 rĩ t2 . { m  + n + týAp dụng bất đăng thức —— +  — +  — >  -------------—
p  q r p + q + r

\m, n, t s R  (a +  Ế +  c)2 °
với ị , ta được i3 > -— ——-----1 „ , ta aươc r  — :— --------- ------------ :-r = -.

[ p ,q ,r >  0 'iabc + {a + b + c) 3abc + 3

Theo AM-GM, ta có 3 = a + b + c 'ĩẴiabc, suy ra abc ̂  1.

Do đó p  >  — — =  —. Khi a = b = c = 1 thì p  = —. ChọnC.
3 +  3 2 2

Câu 100. Ta có p  — ■ * :  + - .........+  ■

3x2 + 7 (y +  z)*  3y2 + 7(z + x )y  3z2 + 7(x + ỳ )z
•> "> 9 / . . . \ 2  f  .   tn> ,  «2 f2 (m +  w + r) |m, «, f € R .Ap dụng bất đăng mức —- + ——b— >  -----   — với , ta đươc

p q r p  + q + r 1p, q, r > 0  •

p > _________{x + y  + z f _____________________________ = _____ {x + y + z f _______

3(*2 + y 2 + z 2) + l4(xy + yz + zx ) 3 {x + y  + z f  + 8  (xy + yz + zx)

> { x + y + 4  3

3(x +  .y +  z)2 +  j ( x  + y  + z f  17

_ 3 _ _
Khi x  = y  = z  thì p  =  — . Chọn D.

_Ị_ J_ J_

C âulO l.Tacó p  = —r-— 7-4— 7̂ — - +  —
a(ố-fc) b ( c  +  a )  c(<z +  è)

Á  ̂ 4.U' mỉ , ”2 , f2 ^ {m + n + t f  f« ,» ,  Í Ẽ RAp dụng bất đăng thức + ——h— >  ------  ---- — vói
•P ? r  / ’ +  ? +  >■ I/’. ?» r > 0

( ỉ  i  i ) 2 '
p  > _______la  c)__________{ữb + bc + ca) _  đi +  èc +  ca

a(Ế +  c) +  ố(c +  a) +  í:(í7 +  è) 2(aè+èc +  ea) 2

, ta được
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Theo bất đặng thức AM-GM, ta có ab + bc + ca >  3%la2b2c2 =  3.

Suy ra p  >  —. Khi a = b = c = 1 thì p  = —. Chọn c .
2 2

 ■»_ »í2 H2 í2  ̂ (m + n + tý  im, n, f 6 R ^Câu 102. Ap dụng bất đăng thửc — + ——h — >   -----   — với , ta đươc
I p  ĩ  r  p  +  i  +  r  [ p , Ị > r > ữ

p >  ( f + n j - f Z  =  £ + j^ + £
'"2(* +  > +  z) 2 ’

Mặt khác 3Í +  JV+ 2  ^ ^ Ị x ỹ + J y z  + 'Jzx  =  1 nên suy ra p~ ỷ—.

Khi x  = y=rZ = — thì p  = —. Chọn c .

........ : KI' K]’ M ‘
Câu 103. Ta cá p  =  '-----^ - Ạ -----.

1 1 1

; , _, L * 1 __ , trĩ n2 r2 (m +  « +  r)2 ị m , n , t e R
A p  dụng bất đăng thức ——H——t- — >   ------  — — với 1 , ta đươc

! p  q r p  + q + r [ p ,q ,r >  0

( 1 , 1  i f  (. 1 1 l ì2
« 4 - + ¿ + f + c + -  1 +  -  +  -7 +  -

i  r > { Í Í - - 1 a b c>
S 3 3

Theo bất đậng thức Bunhiacopxki, ta có

9=H i +^ i +^ ) 2<(a+è+c)Ê + è +ỉ ) ^ ỉ + è+ỉ >9‘

Suy ra p ^ r ^ - .  Khi a = b = c = — thì p  =  Chọn B.

Câu 104. Do X >  1 nên X2 >  X . Suy ra p  X ------- --------- 1—T-ỉ-—  .
ị J [(x +  >,)2 + x  z  + x

. , _' . i____ , , m2 (m + n ý  [m, w €R
Ap dụng bật đăng thức ——I-—  > ----------------------------------------với , ta được

r • ö 0 p q  p  + q [p ,q >  0

> ;_____ 4_______  ______ 4x______
( i f + y f + z 2 + 2x (x + ỳ f  + z 2 + ĨX

Theo giả thỊiết, ta có (x + ỳ f  +Z1 =  3 [(* +  .)/)+  z]<  3^2 Ị(x +  ><)2 +Z2Ị .

S „yn , ( . + r f + ^ < l 8 „ ^ ? > - Í ^ . Ỉ Ế i ± Ị Ì t í í , 2 _ J Ị _ > 2 _ J I _  =  ì ,
7 '  ^  18 +  2* 2x +  18 x + 9 1 +  9 5

Khi x  = l, ỵ  = 2, z =  3 thì p  = —. Chọn c .
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Câu 105. Ta có p  =  v , 7 ; ----- f + —  =  X
2 (2*2 + l)(2 / + l )  2

2*2+ l + ( 2 / + l  1 1 1 1

2x2+ l  2 / + 1

. . 1 1  4Ap dung bất đăng thức —+ — > ——  với a > 0, b>  0. Ta được 
a b a + b

p >
1 J_ =  

xy
1 1 1 2 

,x2 + y + l  3xy):,x2 + y 2 +1

í J y . 1  , , m2 n2 ^ (m + nýAp dụng bất đăng thức —— +  —  >  -— ■—— vói

p >

p  ? p + q  

4 . 2  4 2
-------------------------------- ị---------— ---------------Ị---------5 ^ -------------
(x +  ;y) +*y +  l  ^/ +  5 3xy Ịx  + y

m, n G R 
5 >  0

4

, ta được 

2

+ 5 3 . ( ± ± z |

4,
2 "  3

Khi X =  =  1 thì p  =  — . Chọn B.

Câu 106. Từ giả thiết suy ra ÍJ ,Z E  (0;l).

Ta chứng minh 

Thật vậy:

x  + \ 16 * + 1 7  « ■

(l)<=i- —-—X—— < 0-0- —7— ~T *^0»»—̂7"—-T-<0: đúng \fxe(0;l).,x +  l 16 16 1*1- I 1' u í " 1 ’ *

16

-9*2 + 6 *  —1
16(x +  l)

V 9 1 2 9 1
Tương tự ta cũng có — — y + —  và —:— z + — .

& y  + l 16 16 z + 1 16 16

Cộng các vế của bất đẳng thức, ta được
„ X y  z  . 9 ! > 3 3p  =  —---1— - ------1— — —  lx  + y  + z) + —  = - .

x +  1 y  + 1 z +1 16 '  16 4

Khi X =  y  = z — — thì p = —. Chon c.
3 4

Câu 107. Tù giả thiết suy ra a, b, c e  (0;3).

, , , T _ n : 1  : 1 > n 3 +  a2 3 +  è2 3 +  c2 Vì a + ữ + c = 3  nên i 3 viết lại là p  =  ———H— —— H— ——.
‘ 3 —a 3 —b 3 —c

Ta chứng minh 3 +  a ^ 2  g (1). Thật vậy (1) •<=> — —> 0 : đúng Va€’(0;3).
3 —a 3 —a

Tương tư ta cũng có 3 +  ̂  'ỷ 2b và 3 +  C >  2c.
■ 3 —è 3 —c

Cộng các vế của bất đẳng thức, ta được p  >  2(a + b +  c) =  6.

Khi a =  è =  c =  1 thì p  = 6. Chọn B.
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TachứngỊminh 3 * + —> —(x2 + 9) (1).

H iậ t v ậ y |( l ) ^ 6 * + - > * í + 9 » í ĩ z i ũ ĩ z í ) < 0: đúng Vxe(0;V3).

Tương tự ta cũng có 3y + - ^ ị ị y 2 +9) và 3 z + - > - ( z 2 +9) 
y  2 '  '  z  2 '

Cộng các v ế  của bất đẳng thức, ta được p ^ - ị x 1 +  /  + z 2 +27) =  15.

Khi * =  jệ =  z =  1 thì p  =  15. Chọn D.

Câu 109. Từ |giả thiết suy ra a, b, c €  (0;1).

Tacó , suy ra —g > —  -4g-------.
I 2 J 1+ẾC <7 - 2 a  +  5

Câu 108. Tùjgià thiết suy ra x ,y ,z  6 Ị0;VJ).

Tương tựỊta có được p  >  —— — -  ■+------------------------ ÍẺ_______ ị_ 4c°  Í.2 11 , c 1̂ .!Ö2 — 2ữ +  5 b2- 2 b - 1-5 c2 - 2 c  +  5

“ t o s  V « (W ) .

Tương tự ta cũng có —  -^ >  9 9 b -3  ----- 4£__  ^ 9 9 c -3
5 s  b —2b + 5 ÌOO c2 — 2c + 5 ÌOO ■

Cộng các yếcủa bất đẳng thức, ta được p  5? " ( a +  ¿ +  c) ~ 9 _  9_
ÌOO lo '

Khi a = b ~ c  = — thì p  =  — . ChọnA.
3 10

Câu 110. Tù giả thiết suy ra a, b, c 6 (0;3).

Ta chứng minh - j i — > - I ế  +  i (1). Thật vậy (1 )^ Ỉ Í Ẻ Z Ì L > 0 : đúng Vốe(0;3).

Vì û +  l> lb  nên ( l ) ^ - ^ - > ( - - U  +  l|(a  +  l ) < s > - ^ ± i> - i - aè - I è  +  a +  l.
b +  1 V 2 J b +1 2 2

___ . i - ____ / ^  ỉ . 1 . ,  , c-f-l 1 1Tương tự te cũng CÓ i c  +  è +  l và > - - í a - - «  +  c +  l.

Cộng các \ |ế  của bất đẳng thức, ta được

p > - ^ { a b  + bc + c a ) -^ (b  + c  + a) + (a + b + c) + 3

1 (ữ +  b+ c) 1,
2 ---- j L- L + ị ^  + b+ c)+ 3 = 3.

Khi a = b - fc  = 1 thì p  =  3. Chọn B.
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CHỦ ĐỀ 

6 .
KHỐI BA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI BA DIỆN

Câu 1. Diện tích hình vuông ABCD là SiBCD =  a2 . Chiều cao khối chóp là SA =

a3V2

a-j2.

Vậy thê’ tích khối chóp là vs ABCD = - (đvtt). Chọn D.

Câu 2. Vì hai mặt bên (SAB) và (SAD) cùng vuông góc vói (ABCD), 

Suy ra SA _L (ABCD) . Do đó chiều cao khối chóp là SA =  ữyỊĨ5 . 

Diện tích hình chữ nhật ÂBCD là SABCD =  AB.BC = 2a2.

Vậy thể tích khối chóp là VS ABCD = ịS ^ c - S A  ■■ 

Câu 3. Đường chéo hình vuông AC = ayfĩ.

2a3VĨ5 (dvtt). Chọn B.

s

Xét tam giác SA C , ta có SA =  slsc2 —AC2 = a-J3 . 
Chiều cao khối chóp là SA = ứV3 .
Diện tích hình vuông ÁBCD là SABCD =  a2.

Thê’ tích khối chóp S.ABCD là
1 a3V3V  =  — =

r  S.ABCD 2  -Ì9CD —  2 (đvtt). Chọn A.

Câu 4. Diện tích tam giác vuông ABC  là =  ịB A .B C  =  2 

Chiều cao khối chóp SA =  2a .

Vậy thể tích khối chóp S.ABC là vs ABC = —Sabc.SA — -y- (đvtt). Chọn c.

Câu 5. Diện tích hình thang ABCD là SABCD =  Ị̂ 

Chiều cao khối chóp là SA — 2 .

(AD  + BC

1Vậy thể tích khối chóp S.ABCD là vs ABCD = —SMCD.SA =  1 (đvtt). Chọn A.

Câu 6. Gọi H  là trung điểm của A B , suy ra SH  X A B .
Do (SAB) ±  (ABC) theo giao tuyến AB  nên S H X  {ABC). ®

Tam giác SAB là đều cạnh AB  =  a nên SH  =  

Trong tam giác vuông A B C , ta có

AC = 4 b ơ - A B 1 = a -J Ĩ.
Diện tích tam giác vuông ABC  là

ayl3

a '4 2^ ec= \ â£ .Ả C  = ~
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Câu 7. Gọi I  là trung điểm của AB . Tam giác SAB cân tại s  
và có I  là tning điểm của AB  nên SI _L A B .

Mặt phẳngị (SAB)±.{ABCD) theo giao tuyến AB  
nên S ỉ  _!_ (ABCD).

Trong tam giác vuông SIA , ta có

SI  =  Vsk2 - I A 1 =  ^Ịs a 2 -  — ị2 =  ^ .

Diện tích hình vuông ABCD là SABCD =  a1.

Vậy VS,ÁBCD ;= ị s ABCD.S I  =  (đvtt). Chọn B.

Câu 8. Gọi o  là tâm của tam giác đều ABC .
Suy ra o  cụng là trọng tâm tam giác ABC nên

Vậy vsjac (đvtt). Chọn A.

_____ A O

Do hình chóp S.ABC  đều nên suy ra s o  ±  (ABC ).

Trong tam giác vuông SOA, ta có

S O ^ y l S ^ - A O 2 = - .
2

Diện tích tam giác đều ABC là gc =  ———.

Vậy VSjỊ£C 4  ị  ^  (đvtt). Chọn c .

Câu 9. Gọi M  Ịlà trung điểm AC . Theo giả thiết, ta có SM  _L (ABC) => SM  X AC .

Tam giác SAC có SM  vừa là đường cao, vừa là 
trung tuyến nên tam giác SAC cân tại s .

Mặt khác tam giác ABC vuông cân tại B  có cạnh 
góc vuông bằng a nên cạnh huyền AC = a-JĨ.

Suy ra AC  =  SÁ  =  s c  =  a-sỊĨ hay tam giác SAC đều.
Do SM  là đường cao tam giác đều cạnh a -ỉĩ nên

S M = a^ÙM = ------.
2

Diện tích tam giác vuông cân ABC  là s^gc  =  — . 

Vậy VSMBC 4  ị - S ^ . S M  =  (đvtt). Chọn A.
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Suy ra S ỡ  =  — ; BD = 2BO = J Ĩ ;  HD = - B D  = —  . 
1 2 4 4

Trong tam giác vuông SHD, ta có

Câu 10. Vì Ẩ ễ c  = 60° nên tam giác ABC đều.

SH = yjSD2 -  HD2 =

___  /3
Diện tích hình thoi ABCD là SABCD = 2 S ^ BC =  ——.

vậy Vs.ABCD —  ,  S ABCD .SH =  (đvtt). Chọn B.

Câu 11. Trong tam giác vuông SAB, ta có

SA2 =  A H .AB = —AB.AB =  - a 2.
3 3

Trong tam giác vuông SHA, ta có 

SH  =  ~JsA2 — A H 2
3

Diện tích hình vuông ABCD là SABCD = a2

<Z3 V 2

Vạy Vs.ABCD — 2 SABCD .SH — ^ (đvtt). Chọn D.

Câu 12. Ta có ASAB = A SAD (c —g — c) , suy ra SB = SD .

Hơn nữa, theo giả thiết ấêì) = 60°.
Do đó A SBD đều cạnh SB =  SD = BD - ữyỊĨ.

Trong tam giác vuông SAB , ta có SA =  \IsB2 —AB2 = a . 
Diện tích hình vuông ABCD là S ABCD =  a1.

Vậy V S.ABCD =  =  Y  (đvtt)- Chọn c.

Câu 13. Kẻ SH  -L AC {H  €  A C ).

Do (SAC) ±  (ABC) theo giao tuyến AC  nên SH ± (A B C ). 

Trong tam giác vuông A B C , ta có

BC = ylAC2- A B 2 = a-JĨ.
Trong tam giác vuông SAC , ta có

SC = U C 1 - S A Ì SH = ̂ Ế £  = ĩ A .
AC 2

_  1 a2J 3Diện tích tam giác ABC là: s^n c  = —AB.BC — — .

Vậy VS ABC =  Ỷ ^ . S H  =  ị  (đvtt). Chọn A.
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D

Câu 14. Ta có
BC _L AB  (do ABCD là hình vuông). (1)

Lại có BC Ị  SA (do SA vuông góc với đáy 
(ABCD)). ! (2)

Từ (1) và (2Ỉ), suy ra BC ±  (SAB) =*• BC -L SB .

Do đó tam giác SBC vuông tại B .
Đặt cạnh hình vuông là X  >  0 .

Tam giác SAB vuông tại A  nên 

SB =  V iỊ?  +  AB2 =  y]a1 +  X 2 .
Theo chứng minh trên, ta có tam giác SBC vuông tại B nên

î-JÏL. — SAABC = ~SB.BC —\¡a2 + X 1 .a, suy ra X  =  a .

Diện tích hình vuông ABCD là SÁBCD = a2. Vậy VS ABCD = ị s ABCD.SA = (đvtt). Chọn c.

Câu 15. Gọi M ,i N  lần lượt là trung điểm AB, A C . 

Suy ra G = CM n S N  là trọng tâm tam giác ABC . 
Theo đề Sơ ịl (ABC ).

Tam giác ABC vuông cân tại c , suy ra 
_  AB  3 .CA = CB = ^  =

■JÎ -JÏ
và CM X A B .

Tacó CM — —AB = —, suy ra GM = -C M  = - ;
2 2 3 3 2

BG = 4 i ' fd 1 + G M 1 = ^ ;  

SG = JSỂ 2 +GB2 = 1 .
_  __ 1 _ 9Diện tích tam giác ABC là SíiẢBC =  —CA.CB =  —.

Vậy VS ABC = | ^ ec.5G =  I  (đvtt). Chọn c.

Câu 16. Gọi o  =■- AC  n B D .
Do S.ABCD là hình chóp đều nên s o  -L (ABCD). 

Suy ra OB lắ hình chiếu của SB trên ( ABCD).

Khi đó 60° -¡Sb XÄBCÜ) =  s ế ^ d s  = ẾBỒ.

Trong tam giác vuông SOB, ta có

SO =  OB.tan $BÖ =
a jó
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Diện tích hình vuông ABC  là SABCD = AB2 = a2.

1
VVậy K SO  =  ? - ệ -  (đvtt). Chọn A.

Vậy thể tích khối chóp S.ABCD là vs ABCD = — SA

Câu 17. Trong tam giác vuông A B C , ta có BC =  J a C2 —AB2 =  2yfẽa .
Do SA _L ( ABCD) nên hình chiêu vuông góc của SB trên mặt phẳng (ẨiBCD) là A B .

Do đó 60° =  Sb XÃBCD) = SẾ^ẴẼ = ỈBẰ .

Trong tam giác vuông SAB, ta có SA =  AB. tan ẩBẰ = a~JĨ.
Diện tích hình chữ nhật ABCD là SABCD = AB.BC =  2'Jẽa2.

-,.SA = 2-JĨcở (đvtt). Chọn c.

Câu 18. Do SA X (ABCD) nên ta có 60° =  Ĩ b J a S ơ ) =  SỉT a ẽ  =  $BẤ.

Xét tam giác SA B , ta có SA = AB. tan ỈBẰ  =  a.-v/3 =  a-JĨ. ®
2 /7

Diện tích tam giác đều SAB là = —— .

Vậy VS.ABC =  3 S*ABC-SÁ = ỵ - (đvtt)- Chọn A.

Câu 19. Do SA JL (ABCD) nên

60° =  'Sd Ị Ã b c B ) =  SĨ^Ầ D  = ỈDẦ.

Trong tam giác vuông SA D , ta có 

SA =  ÁD.tan$DẰ = ayj3.
Diện tích hình thoi

s  abcd — 2*̂ abad — ẢB.AD. SH1 *ẾAĨ) — -
2 Vã

Vậy vs ABCD — 2 Saecd.SA — 2 (đvtt). Chọn c. g — £,

Câu 20. Vì SH  X ịABCD) nên hình chiếu vuông góc của s c  trên mặt phẳrig đáy (ABCD) 

là H C.

Do đó 30° =  SC^ÃBCÕ) = S c j ì c  = ỈC Ỗ .

Trong tam giác vuông BCH, ta có

HC = VBC1 + BH1 =

Trong tam giác vuông SH C , ta có

SH = HC. tan Ỉc ìỉ = VĨ5

Diện tích hình vuông ABCD là SABCD =  1.

Vậy VS ABCD =  ! (đvtt).  Chọn B.

D
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Câu 21. Gọi ũj là trung điểm Á C , suy ra 0  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A B C . 
Theo giả thiết đỉnh s  cách đều các điểm A, B, c  nên hình chiếu của s  xuống đáy là o  . 
Suy ra s o  jl (ABCD) nên hình chiếu vuông góc của SB trên mặt đáy (ABCD) là O B.

Do đó 60° != Sg^ÃĩĩCƯ) = = ắBỒ .

Trong tam Ịgiác vuông SOB, ta có 

SO = ỌB. tan ỈBỒ = a S .
Trong tam ịgiác vuông A B C , ta có

A B = \jA C 2 - B C 2 =aV 3 .
Diện tích hịinh chữ nhật ABCD là 

Sabcd 1= 4B.BC a2 y/ĩ.

Vậy vs.abcdị = ^ s ajbcd-s o  = e1 (đvtt). Chọn D. A

Câu 22. Vì SA _L (ABC) nên hình chiếu vuông góc của SI  trên mặt phẳng (ABC) là A I .

D ođó  60°-ị=SĩjÃBỠ) = S Ĩ ^ Ĩ I  = ẩ Ằ .  s

Tam giác ABC  vuông cân tại A , suy ra trung tuyến

A I - - B C  = —  .
2 2

Trong tam giác vuông S A I , ta có

SA = Ậ I . t e a íừ =  —  .
2

Diện tích tam giác vuông ABC là

/ •  í \  \

/ /  ị w
/ t  \  X

/ /  i \  X  
/  /  I \  \

/ DẢ - - 1

■=—AB.AC = — . 
2 2

v ạy V s.A B C  ~~ V ^ ' ^ A A B C  ~~ Ĩ-^ỊỀ. (đvtt). Chọn D. ®_1 ,

12

Câu 23. Vì SH  _L (ABC) nên hình chiếu vuông góc của SA trên mặt đáy (ABC) là H A .

sDo đó 60° == ĨẤJABŨ ) = SẤJÌẰ  =  ỈA È  .

/3
Tam giác A\BC đều cạnh a nên AH  = - — .

Trong tam giác vuông SHA, ta có

SH  =  k f f .  tan ẾAÈ = — .
2

a2-JĨDiện tích tam giác đều ABC là SAylBC = -------.

Vậy VSMC \ S ^ ÍC.SH =  (đvtt). Chọn A.
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Câu 24. Gọi H  là trung điểm AC . Do tam giác ABC vuông tại B  nên H  là tâm đường 
tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Đinh s  cách đều các điểm A, B, c  nên hình chiếu của 
s  trên mặt đáy (ABC) trùng vói tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A B C , suy ra

SH -{A B C ).

Do đó 60° = s BjABƯ ) = Ĩ R Ĩ Ẽ  = -ấBÈ.
Trong tam giác vuông SHB, ta có

SH  =  BH .tsmỈBÌỈ = — .tan ỈB Ề  = a S .
2

Trong tam giác vuông A B C , ta có

AB = ^A C 2 - B C z = a S .
Diện tích tam giác vuông

S&ABC — 2 BA.BC —
a2yfỉ

Vậy Vy/ãK = ị s ^ S H  = y  (đvtt). Chọn c.

Câu 25. Vì SH  J_ (ABCD) nên hình chiếu vuông góc của SD trên mặt đáy (ABCD) là H D . 

Do đó 60° =3!Ỡ^ĨBCD) =  SỔ^ãĐ =  SS& .

Trong tam giác vuông SHD, ta có

SH  =  HD.taxiÍDÈ = —  .tanSỖÌ?- =  — .

BA = A S y /ĩ  => AB = Ẹ l  = -Ị= .

Trong hình vuông ABCD , ta có 
BD _
■ J ĩ~  yÍ2

Diện tích hình vuông ABCD là SABCD = AB2 =  —

1 -v/3 
Vậy VS.ABCD = ^ s abcd-s h  = (đvtt)- Chọn A.

Câu 26. Gọi o  = A C n S D ; M  là trung điểm AB . Suy ra H  =  BO nCM  .
Theo giả thiết SH  ±  (ABCD) nên hình chiếu vuông góc của SD trên mặ!t đáy (ABCD)

là H D . Do đó 30° =  'SD\ÃBCBi) =  Sữ ^SD  = $DÌĨ. s

Tam giác ABC  và ADC là các tam giác đều # u»
cạnh a , suy ra Ị  ị j

0 5  =  Ĩ Ể .  /  ll
2

^ H D  = OD + OH = 2aylỉ
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Trong taịtn giác vuông SHD , ta có SH  =  HD. tan ỈD ỈĨ = — .
3

Diện tích hình thoi ABCD là SABCD — 2SAABC = 2 . - - ^  = — .

Vạy ^S AIÌCD -ịSABCD.SH  -  (đvtt). Chọn c .

Câu 27. Ta có 45° =  Ĩ d J Ã b c Đ) =  SS^AD  =  $D Ằ. Suy ra tam giác SAD 
nên SA == AD  =  2a . sị ___  __
Trong hình thang ABCD, kẻ BH ±  AD (H  e  A D ).
Do ABCD là hình thang cân nên

2 A H  + BC = AD=>AH = A D -B C  a
2 2

Tam giác AH B, có BH  =  JA B 2- A H 2 = ĩ Ặ .
2

Diện tích SABCD = -{A D  +  BC)BH =
2 4

Vạy Vs.AỂCD =  abcd-SA =  -  (đvtt). Chọn B.

Câu 28. Hìnlì chiẽủ vuông góc của sc trên mặt đáy là HC nên

30° = Sẽ^ÃBCD ) = S c ^ ầ c  =  ¡Jcfr.

Trong tam giác vuông SA D , ta có

s J \  =  AH.AD  12a1 =  -A D .A D  = ^-AD2.
4 4

Suy ra AD  =  4cz, HA = ĩa ,  HD = a ,

S E  =  slHA.HD = a yỊĨ, HC = S H .co tỉC È  = 3a , 

C D i-^H C 2 - H ư  = 2a-JĨ.
Diện tích SABCD = AD.CD =  8V ĩa2.

Vậy Vs.Aixp = J Sabcd'SH  =  — (đvtt). Chọn D,

Câu 29. Taml giác vuông tại A , có là trung tuyến

n ê n A N Ỷ - S D .
2

Gọi M  lắ trung điểm A D , suy ra M N II SA 

nên ÙIN L(AJBCD).

Do đó 30 \ = 'Ẩ ĩĩịÃ B C lĩ)  = 3 ĩ O $ I  = Ĩ Ĩ À Ỉ Ì .

Tam giác vuông N M A, có
. . .  . .-----S D j3
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Suy ra SD = 2a nên AD  =  aV3 .

Diện tích hình chữ nhật SABCD =  AB.AD = a2y¡3 .

Tam giác SAD , có SD2 = SA2 +  AD2 o  SD2 =  ữ2 +

ABCD 

_3<rV3
Vạy Vs.ABCD ~  2 ^ ABCD ~  2 (đvtt). Chọn B.

Câu 30. Kẻ SÍT i- 5C ( i í  e  5 C ).

Do [SBC) i_ (ABCD) theo giao tuyến BC nên SH  _L (ABCD).

Ta có
DC J_ BC

■ DC ±  (SBC).
D C ± S H

Do đó 60° = s d Ị s b ư )  = sd^Sc = ể sĩ: . 
Từ DC _L (SBC) = >D C ±SC .

Trong tam giác vuông SCD , ta có 

DCsc = - - =  1.

SH = -

tan Ốsỉr
Trong tam giác vuông SBC , ta có

SB.SC J b C2 - S C 2.SC Vổ 
BC ~  BC ~  3 '

Diện tích hình vuông ÂBCD là: SABCD =  3.

Vậy VS ABCD = ị s ABCD.SH =  ^  (đvtt). Chọn c .

Câu 31. Gọi E, F  íân lượt là trung điểm BC, BA; o =  A E nC F  . 

Do S.ABC là hình chóp đều nên s o  JL (ABC ).

Khi đó

60° = ($B C ỵÀ B Ư ) = SẼJĨẼ = $EỒ.

Xét tam giác vuông SOE, ta có

SO =  OE.tanắêò =  —  -tan 60° =  —  ,-JĨ =  - .
; 3 6 2

Diện tích tam giác đều ABC là

S&ABC — ■
2 Vã

vậy Ŝ.ABC ~  2 ̂ AABC.SO = ^ Ấ  (đvtt). 
24

Chọn A.
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„  , \CD X A D  . . _  _
Ta có • =* CD1  SAD => CD1 SD .

CDịJL S/á v ’

(SCD)n(ABCD) = CD
SD _  CD; AD  i .  CD '

Ợ C Ữ ^ Ã B C ư ị^ ị ĩD ^ A b ^ Ỉ D Ằ .

Câu 32. Vì SAl(A£C D )= ì> SA±C D  .

Do , suy ra

60°=

Trong tam 
SA —

giác vuông SAD , ta có 
AD.tanỈDẰ  =  ã y / ỉ .

D

ar^Ị3- ; 1 -3 Vậy VSASC¿. = ~ S ylBCD.SA = (đvtt). Chọn D.

Câu33.Vì S4± (A B C D )= > SA ± B D . (1)

Gọi 0  = AC  n B D , suy ra BD L A O . (2)

Từ (1) và |2 ) , suy ra BD ±  (SAO) =>BĐ±SO.

\SBD)ụ{ABCD) = BD 

Do SO c  (SBD);SO ±  BD , suy ra 6QŨ=ị(SBDỴỊÃBCưị = ịS Q A ũ ị = ỈÕẰ .

AO c  (ABCD);AO J. BD

Trong tam Igiác vuông SAO, ta có SẨ = AO.tanấữà = ^ ^ - .

Vậy Vs *bcd = \ s ábcd.SA = ^ -  (đvtt). Chọn c .
Ó O

Câu 34. Gọi H. là trung điểm A B , suy ra SH ±  A B .
Mà (SAB) J_ (ABCD) theo giao tuyến AB  nên SH  _L (ABCD).

Tam giác ABC  đều cạnh a nên CH X AB  và CH = — Ĩ2Ễ - . Suy ra CH ±  CD .

' ( s c b ) n ( A B C D )  =  CD  

sc a: (SCD), sc  -L CD 

H C  t  (A B C D ), h c  j_ c d

suy ra 45° ị: (SCÕ ỵÃBCĨĨ) =  S c j ĩ c  = Ỉ C Ẽ .

Trong tam giác vuông SH C, ta có

Ta có

SH  =  H te .ta n ỉc ìĩ = AM.ấCỖ = — .I O

Diện tích hìiiih thoi ABCD là SABCD =  2 S^DC =

Vậy VSABCO = ị s ABCV.SH = ị  (đvtt). Chọn; A.
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Sabcd —

Do đó tam giác ABC vuông tại c .
Suy ra BC _L AC  nên

45° = {SScị(ÃBCƯ) = ĨC^ĨC = ỈCẰ.

Tacó AC = J a d 2 + D C 2 = -J Ĩ  .

Trong tam giác vuông SA C , ta có 

SA = AC.tan$CẦ = j 2 .
Diện tích hình thang ABCD là:

(.AB + DC)AD  3 
=  2  ~ 2 '

Vậy VS ABCD = ^ S abcd.SA = Ỷ  (đvtt). Chọn c.

Câu 36 Ta có VABCD = —AB.AC.AD = -.ốa .laA a  =  28a\
6 6

Dễ thấy SMNP =  ị s scD . Suy ra VAurìF = = 7a3. Chọn D.

Câu 37. Từ giả thiết suy ra AB = BC = a.

Diện tích tam giác ABC  là = —AB.BC =  —

Do đó VS ASC = —Saẩbc.SA =  — .

Câu 35. Gọi I  là trung điểm  A B , suy ra CI =  AD  =  1 = —A B .

Gọi /  là trung điểm B C , do G là trọng tâm

ÌBC nên —  =  - .
SI 3

Vì (a) song song BC nên M N  IIB C , suy ra StAẢMN ~~ ọ SBC

vậy V S.AMN = \ y S.ABC=^ (đvtt). Chọn A.

Câu 38. Theo giả thiết, ta có SH  =  a-JĨ.
Diện tích tứ giác: SCDmf = SABCD -  S ^ MN -

1 ............ 1

Vạy VS CDmí — Sci\\!M —

2

5a3V3
24

8 8

(đvtt). Chọn B.

Câu 39. Gọi M  là trung điểm CD, suy ra OM _L CD nên 

60° =(SCD)ỊÃBCƯ) = SĨĨ^ÕM  = SMỒ.
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Tam giáịc vuông SO M , có s o  = OM. tan ỈM Ồ  =  a S . 
Kẻ KH  Ị  OD=>KHịị SO nên KH  ±  (ABCD).

Trong tăm giác vuông SOD, ta có 

K H _ Đ K _  DO2 OD2 2
SO DS ~  D S2 ~  SO2 +OD1 ~  5 ■

Suy ra KH  = - S O  = ĩ ^ .
5 5

Diện tích tam giác ADC  là 

S&ÀDC= ịA D .D C  = 2a1.

Vậy =  ị s ^ - K H  =  (đvtt). Chọn c .

Câu 40. Trong tam giác SAB, ta có SB =  y/SA1 +AJB2 = V ã . 
Ta co VS A!ỊCD =  VS ACO +  VS AHC.

faV2Ì2 2Vs.AHC L  _  ị  SA 
SB [ SB (aV3j 3 

Suy ra v ị iíỉíc= j  VSABC= ^ . .

Vậy vs.AHCD=^j'+-^- = ̂ Ệ -  (đvtt). ChọnB. 

Câu 41. Đặt cạnh của khối lập phương là X  ( x  >  0).

Suy ra cé" = 4̂C = X - J Ĩ .

Tam giác vuông A C C ', có AC ' = -Ja C2 + C C ' 2 =  X s f ĩ  a~JĨ =  X - J Ĩ  = > x  =  a. 

Vậy thể tích khối lập phương V  =  <z3 (đvtt). Chọn A.
Câu 42. Do ABCD .A'B 'C 'D ' là lăng trụ đứng nên AA' ±  AB .

Xét tam giác vuông A 'A B , ta có A 'A  = yjA 'B2 - A B 2 =d\Ỉ5 .
Diện tích hình vuông ABCD là SA -■ AB =  4 ả-.

Vạy VAECL A 'B 'C 'Đ ' — ̂ A B C D '4  4  — 4 ^ Ỉ 5 ã  (đvtt). Chọn B. 

Câu 43. Trong tam giác vuông A B B ', ta có BB' = 'Ja B '2- Â B 2 =  2a . 
Diện tích hình chữ nhật ABCD là SABCD =  AB.AD  =  a2- J ĩ .

Thế tích klhối hộp ABCD .A'B'C 'D ' là

UTCÍ' =  s abcd-b b ' = 2a3yỈ2 (đvtt). Chọn D.VABCD.
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1  ̂“SỈ3
Câu 44. Diện tích tam giác ABC là = —AB.AC.smỂÁỜ = - ----- .

Vậy thể tích khối lăng trụ ABC.A' B 'C ' là VABC A.B.C. = .AA' = a?-JÌ5 (đvtt). Chọn B.

Câu 45. Vì ASC .A ’B 'C ' là lăng trụ đứng nên AA' _L (ABC), suy ra hình chiẹu vuông góc 

của A 'B  trên mặt đáy (ABC) là AB .

Do đó 60° =  ’Ẵ rB ịÀ B C )  =  'ẤrB^ẦẼ =  r fB Ằ  .

Trong tam giác vuông A ' A B , ta có 

AA' = AB. ta n Ẩ rầ ầ  = J Ĩ .

Diện tích SA

V3Vậy V = Sabc.AA' — —— (đvtt). Chọn c.

Câu 46. Vì ABC .A 'B 'C ' là lăng trụ đứng nên AA' _L (ABC). 

Gọi M  là trung điểm B 'C ', ào  tam giác A ’B ’C' đều 
Nên suy ra A 'M  -L B 'C '.

Khi đó 60° = ( I ĩ F c ;̂ Ã l P ^  = %M^ArM  = ẨMŨÌ'. 

Tam giác A A 'M , có

A 'M  = —  ; AA' = A'M ,t3Xí’ẨMẰ' =  — .
2 2

Diện tích tam giác đều SAA.B.C. = a2-JĨ A

Vậy V = Saabc.AA' =  -?■ (đvtt). Chọn D.

Câu 47. Ta có A A '±(A B C D ) nên ^ c Ị Ã S c Õ )  =  Ẩ ĩc ^ 2 c  = ì f ẽ Ầ . 

Xét tam giác vuông A 'A C , ta có AC = A A '.co ta  =  a-JS.

Xét tam giác vuông A B C , ta có BC = y¡AC1 —AB2 = 2a .
Diện tích hình chữ nhật ABCD là SABCD =  AB.BC =  2a2 .

Vậy thê’ tích khối hộp ABCD.A' B 'C ' D' là

VABCD.A-B-C D- =  sABCD-AA' =  2fl3 (đvtt). Chọn A.

Câu 48. Tam giác' ABC  cân và có 'ế ì c  —120° nên cân tại A .
Gọi M  là trung điểm B C , suy ra AM  ±  BC .

ÍB C 1 A M  ,  .
Ta có- = > £C ±(A 'ẨM )= * B C ± A 'M .

\B C ± A 'A  v ’

Khi đó 60° = (Ẩ lĩC )ỊÃ B Ư ) = t fM \À M  = r f ĩ Ĩ Ầ .

ơ

B'
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AM  =  AB.sm 'Ẩ SỈÌ íz.sin30° — — .
2

Tam giác vuông A' A M , có:
/3

■4'/! =  ÁM.tàTí'ẤrMẦ =  - — .

Tam giác vuông A M B , có

Diện tích:

S. A B .A c .sin 'ẾAC = a U 3

A' / !  « r /

\  Ỹ '-. 
\  1

\|B
/ " ---------------- :

/
/

Vậy Vasc.a'í -c' — S&ABC-4-A — g (đvtt). Chọn B.

Câu 49. Ta có 30° =  l rCjABCU] =  Ẩ rC^AC = .

Lại có 600 Ặ ( Ã ĩBCị(ÃBCD) = Ẩ rB^2S = Ẩ rầ ì .

I _ AA'
Tam giác vuông A ' A B , có AB = ---- =  a •

taxiA'BA

Tam giác vuông A ' A C , có yic = ----= 3a .
I tan A'CA

Tam giác villông ABC  ,có 5C =  'Ja C2 — A S2 =  2ûV2 .

Diện tích sl^co =  AB.BC 2a2 -J ĩ . ^

Vậy VABCD Á,S.C.D. = Sabcd.AA' = 2a¡y¡6 (đvtt). Chọn A.

Câu 50. Hình thoi ABCD có ỂAÌ) = 120°, suy ra 'ẤDC =  60°
Do đó tam giác ABC  và ADC là các tam giác đều.

Vì N  là trung điểm A 'D ’ nên

i .. V3C 'N ị A 'D '  và C 'N  = -y ■

Suy ra 30° j= T Z tJ a D & F )  =  'Ẩ C \A N  = ơ Q ĩ ỉ .

_  ! C 'N  3
Tam giác C 'A N , có A N  —----- — ~ =  — •

6 VULỮAĨỈ 2

Tam giác Ặ A ' N  , có AA' =  J a n 1 —A 'N 1 =  - J ĩ .

Diện tích hình thoi SiBCD = A ß 2. sin ẾÀÌ) =  — .

Vậy Vabcd./ 'B'cd' ~  Sábcd.AA =  2 (đvtt). Chọn c .

a2~j3
Câu 51. Diện tích tam giác đều SnAPr = —J - . Chiều cao khối lăng trụ  A '0  = a.
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V =  Saabc.A '0  = (đvtt). Chọn A.
4 4

Câu 52. Gọi M , N  lần lượt là trung điểm AB, B C .

Khi đó G =  A N  n CM là trọng tâm tam giác ABC . 
Theo giả thiết, ta có A 'G  JL (ABC ).

Suy ra A N  = CM = ị la - ă ) .—  =  ữVó ;

AG = - A N  = - a S .
3 3

Tam giác vuông A 'G A , có

Vậy thể tích khối lăng trụ ABC.A'B 'C ' là

ơ

A 'G  = y/A 'A 2 —AG2 =

2 J ĩ
Diện tích SăABC =ị2aylTj = 2a2-JĨ.

Vậy V ABC.A'B'C- = S ÀBC.A'G  = 2aì (đvtt). Chọn D.

Câu 53. Gọi I  là trung điểm B C . Từ A 'A  =  A 'B  = A 'C  =  a , suy ra hìiih chiếu vuông 
góc của A ' trên mặt đáy là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A B C .

Suy ra A 'I± [ A B C ) .

Tam giác A B C , có

BC = yp Ũ ĨT Ã C *  = a-JĨ => BI =  — .
2

Tam giác vuông A 'I B , có

A 'I  = J a 'B 2- B I 2 = 2 Ễ . .
2

Diện tích tam giác S ^ BC =  —AB.AC =  — .

Vậy VAEC.A'R‘C‘ ~  ^ ă A B C - 4  ỉ  —
á*-j2

(đvtt). Chọn c.
Câu 54. Từ giả thiết suy ra BA = BC =  a-J2. .

Tam giác vuông A 'H A , có A 'H  = \lA A '2 -  A H 2 =

Diện tích tam giác ABC là SAA£C —BA.BC = a2.

3 / 7
Vậy V  =  S ^ bc.A 'H  =  = -^ - (đvtt). Chọn c .

ayĩẽ
~ 2 ~ '

396

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Câu 55. Tam giác ABC đều cạnh bằng 2 nên AH  =  V3 .

Vì A 'H  -LI ABC) nên hình chiếu vuông góc của 
AA' trên mặt Ịđáy [ABC) là A H .

____
D ođó  450ị= X fỊẦ B Ư }  = Ẩ A \A S  = ^ rA Ồ .

Suyratamgiác A 'H A  vuôngcântại H  nên £  

H A 'Ằ H A  = yj3 .

Diện tích tám giác đều = s .

Vậy V  =  S ^ ^ .A 'H  = 3 (đvtt). Chọn A.

Câu 56. Theo già thiết, ta có A 'H  _L A B .

Tam giác vùông A 'H A , có

A 'H  ị= -Ja A '2 — A H 2 = Ĩ Ể . .

Diện tích hình vuông SA

Vậy yM VD' —  S aBCD"Á H  —
a3J 3

(đvtt). Chọn B.

Câu 57. Diện tích hình chữ nhật

SABCD ;= AB.á D  =  a2 V ã.

Đưòng chéo hình chữ nhật

AC = 4 k B 2 + A D 2 = 2  a=>AO = —  = c
2

Yi A '0 ± ( jB C D )  nên 

450 = X fỆ ĨB C Ư ị = -Ẩ A \lD  = Ẩ rAỜ .

Suy ra tam giác A'OA vuông cân tại o  
nên A '0  — A 0  = a .

Vậy VAsa>.*rc-D- =  Sabcd-a ' °  =  tf3V3 (đvtt). Chọn D.

Câu 58. Gọi o  Ị là tâm của hình vuông ABCD, suy ra A '0  ±  (ABCD).

Tam giác viiông A 'O A ,có  A '0  =  'ịA A '2 — AO1 = 'j4 a 2 —la 1 = a -J Ĩ .

Diện tích hình vuông SABCD = 4a2.

Vậy thể tích|khối hộp ABCD.A'B'C 'D ' là VABCD A.s.c.D.= S ăASCD.A '0  = 4aì j 2  (đvtt). 

Chọn D.
Câu 59. Từ giả íhiết suy ra AABD  đều cạnh a .

Gọi H  là tâỊn tam giác ABD , vì A' cách đều các điểm A , B , D  nên A 'H  _L [ABD).

D ođóóO 0 ==X4rỊÃBCỮ) = ^ Ấ \ầ Ầ  = ^ rA Ẽ .
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Câu 60. Gọi H  là chân đường cao hạ tù B trong A A B C . 

Theo giả thiết, suy ra A 'H  _L (ABC) .

Tam giác vuông A B C , có

BC = jA C 2- A B 2 = V 3 ; A H  = —  = ~ .
AC 2

Tam giác vuông A ' H A , có 

A 'H  = ^ A A '2- A H 2 =

1 ■\Ỉ3Diện tích tam giác =  —AB.BC =  — .

Vậy VA£C.Ấ.B.C. =  Saabc.A 'H  =  (đvdt). Chọn A.

/T
Câu 61. Gọi M  là trung điểm B C , suy ra A M  ±  BC và A M  =  - — .

Gọi K  là hình chiếu của A  trên S M , suy ra A K  ±  S M .

A M  ± B C  , ,
==> BC ±  (SAM) =>■ BC _L AKi , 

B C ±  SA v ' s
Từ (1) và (2), suy ra

AK-L(SBC) nên d[A,{SBC)\ =  AK.

Trong A SAM , có

i v  SA.AM  3 a a-JÌ5
~  y]SA2 + A M 2 ~  y /Ĩ5 ~  5 ■

Vậy rf[^,(55C)] =  /áẨT =  Chọn A.

(1)

(2)
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Câu 62. Gọi H  là trung điểm của B C , suy ra 
SH Ặ B C ^ S H  L{AB C ).

Gọi K  là ịtrung điểm A C , suy ra HK  _L A C .
Kẻ HE -L ỊSẴT (E e S K ) .

Khi đó d[B,(SAC)\ =  2d[H,{SAC)\

= 2HE = 2 . ~ H -HK  Chon c.
V SH2 +  H K 2 13

Câu 63. Gọi ộ  là tâm của đáy, suy ra s o  _L (ABCD).

Ta có d[A,ịSCD)] = 2d[0,{SCD)\.

Gọi /  là trung điểm CD , suy ra OJ J_ CD .
Gọi K  là íùnh chiếu của 0  trên S J , suy ra OK X SJ 
Khi đó

dịOẨSéD) 1 = O K=  7 S a 0 J  = £ ¡ 1
Vso2+0J2 Vãõ

Vậy d[A,{SCD)\ = 20K  = ? ^ l .  Chọn B.
Vãõ ' B

í l l Câu 64- Do IIBC nên d\D,(SBC)\ = d\A,{SBC)).

Gọi K  là Hình chiếu của A  trên SB , suy ra A K  J_ SB

Khi rf[v4,(spc)] =  A K  =  SA-AB 2ữ^
*jSA2 + AB1 3 

Câu 65. Gọi H  là trung điểm A B , suy ra SH  ±  AB. 
Do đó SH  ị  (ABCD).

Do A H II c p  nên d[A,(SCD)] = d[H,(SCD)\.

Gọi E  là trưng điểm CD ;
K  là hìlnh chiếu vuông góc của H  trên S E .

SH.HE s  

+  H E 2 ~  y /ỹ '

Chọn c.

Khi đó d[lị, (5CD)] = H K = - j£ ầ  
' yỊSH

-J2ĨVậy d[A,{SfD)] = H K = — . ChọnD.

Câu 66. Do A B IICD nên d\B,{SCD)\ = d[A,(SCD)]. Kẻ ÂE ±  SD tại E . 

Khi đó d\A, (5CD)] =  AE. Trong tam giác vuông SA D , ta có:

SA.AD
J s ả 2 +AD'

AE = - Vậy đ[B,{SCD)\ = AE = Chọn B.
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Gọi K  là hình chiếu của A  trên S B , suy ra A K  ±  SB .

Khi đó d\A,(SBC)\ = AK.

, SA.AB aV285
Troné tam giác vuông SAB, ta có A K  =  ; ■ =  ——— .

s  s  . JSA 2+ AB2 19

Vậy d[0,(SBC)\ = - A K  = ^ ^ - .  Chọn c.

Câu 68. Gọi 0  là tâm của tam giác đều A B C .
Do hình chóp S.ABC đều nên suy ra s o  -L (ABC ).

Tacó d[A,{SBC)] = 3d\0,{SBC)\.

Gọi E  là trung điểm BC ; Kẻ OK X SE .

Khi đó d\0,{SBC)\ =  OK.

1
Tính đươc s o  = — và OE = —AE - — .

2 3 6
SO.OE a

Trong tam giác vuông SOE, ta CO OK =  -, =====  =  —
s  s  6 V so2 +OE2 4

Vậy d\A,{SBC)\ = 3OK =  —  . Chọn B.

Câu 69. Xác định 60° s B^ABCŨ) =  SẾ^AẼ = ỈB Ấ , suy ra SA AB.X3XÍỈR/Ì- =  aV3 . 

Ta có AD\\BC=>AD  II (SBC) nên d\D,{SBC)\ =  đ[A,(SBC)}.

SA.AB

Câu 67. Ta có d[0,(SBC)\ =  -d \A ,{SB C )].

Kẻ A K  ±  S B . Khi đó d M SBCì h A K , - 0
a.y¡3 

2+ AB2

a-JĨ

£  
2 '

Vậy d[D,(SBC)} = A K  = — . ChọnA.

Câu 70. Xác định 60ữ=ĨBịÃBCÕ) =  s %ỠẼ =  $BÒ và s o  = OAtanSBỒ =

Gọi M  là trung điểm B C , kẻ OK J_ S M . Khi đó rf[0,(S.BC)] =  O K .

_ o™ , SO.OM >/42 :Trong tam eiac vuông SO M , ta CO OK =  ===== =  .
ë s  8 yl s o 2 + OM2 14

Vậy d [ỡ, (SBC)] = OK = — . Chọn D.

Câu 71. Xác định 60° =  Sb X À Sỡ ) = SB^ẦS =  ỈBẤ  và SA = AB.tanấBẰ = a j 3 =  aVã. 

Do M  là trung điểm của cạnh AB  nên d\B,(SMC)\ = dịA,(SMỔỷị.
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Kè A K  I S M .

Khi đó d¡A,(SMCj\ = AK.

Trong tam giác vuông SA M , ta có 

I SA.AM a-JỈ9
4 SA2 + A M 2 13 '

Vậy d[B,(SMC)] =  A K  = . Chọn B.

Câu 72. Gọi 0  là trung điểm AC  , suy ra o  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 
Do đinh S, cắch đều các điểm A, B, c nên s o  -L ( ABCD).

Ta có d\M,(SBD)] =  \đ \C ,(SB D )\.
I 2

  !___________  c  .-I CB.CD a-JĨ
Kẻ CE ± È D .  Khi đó đ\CẦSBD)] = CE=  7 _ =

I 1 J 4 c b 2 + c d 2 2

1
Vậy d[M,(SBD)\ = -C E  = . Chọn A.

Câu 73. Ta cầ  đ\E,{SAD)\ = ^d[C ,(SAD )\.

Gọi M  làịtrung điểm A D , suy ra ABCM  là hình vuông => CM -L AD .

Do ị CM i  A D = ^C M ± (s a d ) nên d[C,(SAD)\ = CM = AB = a>ỉĩ.
CM i- SA

ị - /7
Vậy d\E,ịSAD)\ = ^C M  =  ChọnC.

Câu 74. Xác định 60° =  'Sd J a BCÜ) = 'SD^AD =  $DẰ và SA = AD.taaỈDẤ = 2ayỊĨ.

Tacó d[C,{SBD)] = d[AịSBD )\.

Kẻ AE  -L ÌBD và kẻ A K  J_ SE . Khi đó d'[A,{SBD)\ = A K  . Q

Trong tarn giác vuông BAD , ta có
AB.ÄD 2 a

AE  =  7 ----=  -7= •
■Jab2 + AD V5

Trong tam giác vuông SA E , ta có

SA.AE _a-ỊĨ 
AK  i= -, — —”— •

JSA 2 + AE  2

-Jĩ
Vậy d[C,ịSBD)\ = A K  = Chọn A.

Câu 75. Kẻ AE  _L B D , kẻ A K  _L SE .ìu 75. Kẻ Æ ± B D , k è  AK 

Khi đó d\A,{SBD)\ = A K  .
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Trong tam giác vuông ABD , ta có AE  =
AB.AD  2V5 

JA B 2+ A D 2 ~  5 ■ 

SA.AE 2Trong tam giác vuông SA E , ta có A K  =  —  =  —
yJSA2 + A E 2 3

Vậy d\A,{SBD)] = A K  = ~ .  Chọn A.

Câu 76. Tam giác H AD , ta có A I  là phân giác nên —  — =  —.
ữ ỉ  A H  2

Suy ra ——  =  —.
HD 5

Do đó dịlịCSD )] = — .d[H,(CSD)\ = ~.d[H,(CSD)\.

Kẻ HE  _L CD, kẻ H K XSE .

Khi đo d[H,(CSD)] = HK.

Trong tam giác vuông SH E , ta có

Trv, SH.HE SH.BC <w21
~~ y/SH2 + H E 1 ~  y/SH2 +BC2 ~  11 ’

Vậy d[l,(CSD)\ = - .H K  =  . Chọn D.

Câu 77. Xác định 30°- =  SD^ÃBCĐ) =  SD JĨD  = ỈD È  và SH  =  HD. tan SỈ>ỐÌ =  — .

Ta có d[B,(SCD)\ = — .d[H,(SCD)} = ~.d[H,(SCD)\.

Ta có HC l A B ^ H C  L C D .
Kẻ H K J .S C .

Khi đó d[H ịSCD)\ =  H K .

Trong tam giác vuông SH C, ta có 

SH.HC la-síĩìHK  =
yJSH2 +HC1 21

_________/ \  ỈT „ - - y
/  -'Ị \ A  .  -/  ✓ X V - - '  x

Vậy ¡/[5,(5CD)] =  —H K  =  . Chọn B.

Câu 78. Gọi M  là tnmg điểm A D , suy ra ABCM  là hình vuông.
AD

Do đó CM = MA  ----- nên tam gác ACD vuông tại c .

Kẻ A K  ±  s c . Khi đó5 d[A,(SCD)] = A K  = - j J ỊSA.AC a-Jô

+ AC
. Chọn c.
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Câu 79. Thế tịch khối chóp VS ABD =  ^ S ^ BD.SA =

Vì s'asmn 4 Ậ Í .

3

- I r / ̂ SBD nen YA.SMN ^ '  A.SBD ~  g •

Ta CÓ ^4Mị ^t/v là các đường trung tuyến trong tam giác vuông 
M N  là đường trung bình ~

Nên tính được

A M  = ^ ặ - ,  A N  — a - ỉ ĩ ,  M N  = — .
2 ; 2

Từ đó tínhị được S ^ MN = .
4

Vậy d[S,{ẶMN)} = =  ĩ ệ - . Chọn A.
AAMN 3

D

Câu 80. Gọi I  là tâm hình vuông ABCD, suy ra A I  -L BD .

A A '.A IKẻ A K  -L J í'/ .  Khi đó đ\A,{BDA')} = A K  =  - = ^
J . 4 Ã Ã 72

Câu 81. Gọi H  là trung điểm A D .
Suy ra S H 1 AD  =► SH  _L (ABCD).

Đặt SH ệ .

Ta có ỵ  = -i-x -(a^ )  = —ai =>x = 2a.

Ta có d[B,ịSCD)] = d[A,(SCD)\

= 2d[H,{SCD)\ =  2HK  =  — . Chọn B.

Câu 82. Ta có ^[AD.SC] = d[AD,{SBC)\ = d[A,(SBC)].

Kẻ A K  _L SB. Khi đó d\AẢSBC) 1 = A K =  , SAAB  
: 1 'j yịsA2 + AB2

Câu 83. Gọi 0  Ị là tâm hình vuông S.ABCD , suy ra s o  _L I 

Đặt SO = x\.

=  . Chọn A.

1 _ 1  2 . a3V2 a~JĨ=  X =  ——-----r 3 '—  3 (
Ta có BCịìAD  nên B C II {SAD). Do đó

d\BC,SA] =j d[BC,{SAD)\ =  ¿[£,(&4D)] =  2d[0,(SAD)\.

Kẻ O K l S Ẹ .

Khi đó d[Ú,{SAD)\ = OK = -  S O m  = * . Vậy d[BC,s a } = 20K  = ̂ .  Chon c.
: -Js0 2 +OE V6 1 J s
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Lại có ỈBÌ) =  60°, suy ra

A SBD đều cạnh SB = SD = BD = a 4 ĩ  ■
Trong tam giác vuông SAB, ta có

SA = -jSB2 -A B 2 =  a .
Gọi E  là trung điểm A D , suy ra 

OE II AB  và AE  _L OE .

Do đó

d\AB,SO\ = d[AB,(SOE)} =  d\A,{SOE)\

Kẻ AKJL SE .

Câu 84. Ta có A SAB =  ASAD  ( c - g - c ) ,  suy ra SB = SD.

Khi đó d\A,(SOE)\ = AK SA.AE a*j5
yị SA2 + A E 2 

Câu 85. Ta có BD _L (SAC) . Kè O K L S A .

. Chọn D.

Khi đó d[SA,BD) = -
SO.OA Vãõ

yJso2+ ũA 2 
Câu 86. Gọi E  =  H K  n AC.

Do H K IIBD nên

Chọn B.

d[HK,SD] = d[HK,(SBD)\ = d[E,(SBƯ)\ = -d{A,(SBD)\.

Kẻ AF  ±  SO . 

Khi đó d A,(SBD)] = AF = - r=  
•JSA

SA.AO 2a
T'+ AO

Vậy d[HK,SD] = —AF = —. Chọn A.

Câu 87. Do ẼB' IIAA' nên

d\B B ',A 'H \ = d\BB ',(AA 'H )\ = d[B,(AA'H

Ta có
BH ± A H  
BH  -L A 'H =

■BH ± .(A A 'H )  nên

d\B,(AA'H )] = BH = —  = a.

Vậy d [BB\A ' H \ =  a . Chọn B.

Câu 88. Gọi I  là điểm đối xứng của A  qua D , suy ra BCID là hình bình hànhịnên B D I 

Do đó đ[BD,CD'\ = d\BD,(CD'I)\ = d\D,(CD'I)\.

Kẻ DE 1 CI tại E , kẻ DK  -L D 'E . Khi đó d[p,{CD 'l)\ = DK.

CI.
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A' D'

a  Lv

Xét tam gỊác IA C , ta có DE II AC  (do cùng vuông góc vói CI ) và có D  là trung điểm 

của A I  nên suy ra DE  là đường trung bình của tam giác. Suy ra DE  =  —AC = a.

Tam giác yuông D ’D E , có DK = -= E  Chon c .
- J D 'D ^ D E 2 5

Câu89.Do Ặb \\CD nên d[SD,AB) = d[AB,{SCD)] = d\A,{SCD)] = -d[H,(SCD)\.

Kẻ HE -L ÇD , kẻ HL J_ S E . s
Tính được:

SH = \IsA 2- A H 2 = a j 2 , HE = —AD — 3a.
4

Khi đó ,

đ[H,ị}sCD)\ = HL =  . SH: H E _ =
1 ; J J sh2+he2 vît

Vậy d[SD\A£] = - H L  = ^ ^ - .  Chọn A.

B c

Câu 90. Gọi p  là trung điểm CD và E = NP  n A C , suy ra PN  IIBD nên BD II [M NP).

Do đó d[ỒD,MN] = d\BD,{MNP)\ =  d{OịMNP)\ = -d \A ,(M N P )\.

Kè A K ±  ME.
Khi đó

d \A ,ự m P )\ = AK.

Tính được

SA = ylịSC2- A C 2 =  ick/3 => MA =  5V3 ; D

13 15^2AE  =  h  AC = — ïLz. .
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Tam giác vuông M A E , có A K  =  MA.AE_ _  3^5
y¡MA2 + A E 2

Vậy ¿ [5A  MAT] = - A K  = j 5  . Chọn B.

Câu 91. Xác định 60° =  Ĩ c Ị a BƯ) =  S Svỉỉ: =  Sc?

và SA =  v4C.tan£C? 5aV3.
Gọi N  là trung điểm B C , suy ra MAT II AB .

Lấy điểm E  đối xứng vói N  qua M ,
suy ra ABNE là hình chữ nhật.

Do đó d\AB,SM} =  đ\ABịSM E)\ =  đ\A,{SM E)\

Kẻ A K  ±  S E .

Khi đó d\A,{SME)\ =  A K  — - .  SÁ'AE = Chon D.
1 J y/SA2 + A E 2 -JÎ9

Câu 92. Gọi I  là trung điểm của AD  nên suy ra SI -L AD  =*■ SI -L ( ABCD). 

Kẻ Ax II BD . Do đó d[BD,SA\ = d[BD,(SAx)} = d\D,(SAx)) = 2d[l,(SAx)\. 

Kẻ IE ± A x , kẻ I K ± S E .  Khi đó d[l,{SAx)) =  IK  .

Gọi F  là hình chiếu của I  trên BD , ta có IE = IF  =
2 4

Tam giác vuông S IE , có IK  = - a-Jli
\ J s i 2+ i e 2 14

Vậy d [BD, SA} = 2IK  =  ĩ ^ } - .  Chọn c.

406

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Câu 93. Xác đỊịnh 60° =  ĩẽ ịÃ B C Õ )  =  SC^ẦC =  $CẰ và SA =  AC.tanỉCẰ = a-Ịẽ,.

Gọi M  là trung điểm A B , suy ra ADCM  là hình vuông nên CM =  AD = a .

Xét tam giằc ACB , ta có trung tuyến CM = a = - A B  nên tam giác ACB vuông tại c . 

Lấy điểm E sao cho ACBE là hình chữ nhật, suy ra A C II BE .

Do đó d[ÀC,SB\ = d\AC,(SBE)} = d\A,{SBE)\. Kẻ A K  _L SE.

Khi đó d[Ặ,{SBE) 1 = A K  = -  SA.AE =  ạVó
1 n yỊSA2 + A E Z 2 v

Câu 94. Xác định 60° ■ SC^ABCữ} = SC^ẴC = ÍCẰ  và SA = AC.ĩan$CẰ = a4è .

aV423.K,Ta có d\S,ịADI)} =

. ^ fflL  =  k = l V = Ị v , „  = L V. „  = í A
VS ABO SB 2 S AID ~  2 S ABD ~  4 S-ABCD ~  12

, I \AD  -L AB , .
•  Ta có = *A D ± (SA B )= > A D ± A I

\ a d  ± s a  v '
hay tam giác ]ệlD vuông tại A .

Trong tam giác vuông SAB, ta có

SB = -ỊSA2 + AB2 =ữV7 .

■ 1 í ĩ  
Suy ra A I -=—SB = —— .

3 2 2

Diện tích tam giác ADI là s AAD, = —AD.AI =

Vậy d[S,(ẶDl)} = . Chọn c.
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Câu 95. Gọi M ' là trung điểm A 'C ', suy ra BM  |Ị B 'M ' nên B M II (5 'M 'C ) . 

Do đó d[BM,B'C) = d\BM ,{B 'M 'C )] = d \M ,{B 'M 'C )\. A!

Ta có MC  X M B , suy ra MC -L M  ' B ' . (1)

Theo cách dựng thì A 'M 'C M  là hình 
bình hành nên A 'M II M 'C .

Mà
\MC L B M
I M C ± A 'ũ '

Từ đó suy ra MC ± M ‘C . (2)

Từ (2) và (2), suy ra

MC ± (B 'M 'C )  nên d \M ,(B 'M 'C )\ = MC = 2 .

Chọn A.

Câu 96. Do SA ±  [ABCD) nên Ĩ c XÃb Đ) =  Îc J Â S c Ô )  =  ỉế ^Ầ C  =  $CẰ.

■ MC ±  A 'B M  => MC ±  A 'M  .

Xét tam giác vuông SA C , ta có tan ỈCẰ - SA SA

AC tJa b 2 + b c 2

Suy ra ỈCẰ = 60°. Chọn c.
Câu 97. Vì SA ±  ( ABCD) nên hình chiếu vuông góc của s o  trên mặt đáy (ABCp) là A O . n r >

D ođó ( s Õ Ị Ã Ỉ C D j ) ^ ( s a a ỉ ) = ỉã ì .

Trong tam giác vuông SAO, ta có tanỈOẰ = —  =  2V2 .
OA

Vậy SO họp với mặt đáy (ABCD) một góc nhọn tp thỏa mãn tanự> = 2<Ỉ2 . Chọn A.

Câu 98. Vì SA ±  (ABCD) nên hình chiếu vuông góc của SM  ừênmặtđáy [ABC.D) là AM.

Do đó SÃĨ^ÃBCỮ) = (SM ^A ữ ) = ỈMẰ.

Trong tam giác vuông A B M , ta có

A M = y p ü F + lm *  =  — .
2

Trong tam giác vuông SA M , ta có:

tanSMà =  — = V3 .
AM

Suy ra $MẦ =  60°.

Vậy SM  tạo vói mặt đáy (ABCD) một góc 60°. Chọn c.
Câu 99. Gọi o  là tâm mặt đáy (ABCD) , suy ra s o  X (ABCD) .

Vì SO -L (A.BCD), suy ra OA là hình chiếu của SA trên mặt phẳng (ABCD).
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-T. _ i -  SO -JsB2 -  BO2 Vĩ4 „Tam eiác vuông SOA, có tan SAO = —— = ---------------- = —— . Chọn D.
6 6 AO AO  2

Câu 100. Gọiị H  là trung điểm của B C , suy ra SH ±  (ABC).

Vì SH X {¡ ABC)

nên HA là hình chiếu của SA trên mặt phẳng (ABC).

D ođó ( Ệ J ẩ BCJ) = ( S Ấ ^ }  = ^ -  .

•  Tam giác SBC đều cạnh 2 a nên SH = a-JỈ.
_  __ 1 _ JỊ

•  Tam giác ABC vuông tại A  nên AH  — - B C  =  a.

Tam giác vuông S A H , có:

taxi^ÂÈ  =  =  - J Ï , suy ra $AÈ = 60°. Chon c.
T A H  3

Câu 101. Gọi I  là trung điểm của A D , suy ra SI J_ A D .
Vì SI -L ỘắSCD), suy ra IB là hình chiẽủ

vuông góc của SB trên (ABCD).

Do đó ĩ S ị Â B ^ )  = Ợ BJẼ) = ^ ĩ .
\

•  SI là đũrờng cao trong tam giác đều nên SI = —J - .

.  IB = 4 A I1 + AB2 = ĩ ệ - .

Tam giácỊvuông SIB tại I , có tẵĩiỂBỈ =  —  =  2ỄẼ-' Chọn B.
■ IB 5

Câu 102. Gọiị H  là trung điểm A B , suy ra SH  -L AB => SH  _L (ABCD).

Vì SH ±  ịABCD) nên hình chiếu vuông góc của SD trên mặt đáy (ABCD) là

Do đó SÏf(ÂBCÛ) = (SÎ£HÊÎ) = $DÈ.

•  Tam giác SAB đều cạnh a nên

Do đó {Sậ Ị ả B ^ )  = (S A A Ỡ ) = Ũ Ồ .
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Câu 103. Vì SH  ±{ABCD) nên hình chiêu vuông góc của SD trên mặt phẳng (ABCD) là HD.
s

Do đó Sd XÃBCƯ) = ( § D ^ )  = SDÈ.

•  Tính được SH  =  -JSA2 — A H 2 = a-Jl.

•  Trong tam giác A D H , có DH  =  y¡AH2 + A D 2 - 2 AH.AD. COS 45° = aVĨÕ.

Tam giác vuông SHD, có tan SỖ?? =  . Chọn c .
HD 5

Câu 104. Ta có M N  11 SB . s

Do đó îS ÎJ Â B C B )  =  Sr J abc 

Do SH  _L ( ABCD) nên

Îm J Â S C Ü ) = S S X Â B ^ }

Tacó BD = s¡AB2 + AD- = 2 a

3 3
Tam giác SHB , có

tan ấ ễ È  = —  = - .C h o n  B. B M C
BH  4

Câu 105. Kẻ M K  II 5 0 ,  do s o  J_ (ABCD) , suy ra M K  _L (.ABCD).

Do đó ĩ m T Ã ẽ c ư )  =  -fáNJÍK  =  í đ N k . Ta có CK = -C A  = Ìì Ế l '
4 4

„  .. . V 2 _  _ C N Z +CK1 - K N 1 aVĨÕTam giác CJVÄT, có — ■ =  COS45 = -------—---------------=£* Ẩ7V =  — .
2 2CN.CK 4

Tam giác vuông M2VKT, có c o s ĩẵ ĩĩk  = =  — => Ỉ Ĩ N k  - 60°. Chọn c .
M N  2
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Câu 106. Gọi IM  là trung điểm Á D , suy ra ABCM  là hình vuông nên CM X A D .

Ta có
CM _L AD
CM -L SA

=*CM ±(SAD ).

Suy ra hìnlh chiếu vuông góc của s c
trên mặt phẳrtg (SAD ) là S M .

Do đó 'SC%SÃữ) = Sẽ^SKĩ = ơ s ừ .

Tam giác vuông SM C, có:

ta n d ệ ừ  = —  =  - AB
1 SM  .SM  J s a 2 + a m 2 s

Câu 107. Gọi |AÍ là trung điêm A B , suy ra CM  _L A B .

Hơn nữa SA ±  (ABC) suy ra SA ±  C M .

Tù (1) và 2), suy ra CM  ±  (SAB).

Do đó hìnli chiếu vuông góc của s c  trên mặt 
phẳng (SAB) là S M .

= —f=, suy ra ơsKì =  30°. Chọn A.

(1)

(2)

Suy ra ScẸ^SÀS) = = ơ s ừ .

Ta có CM

Tam giác vuông SM C, có

=  ■ g L -
T s e  -JSA2 +  AC2

-JĨ5
' 10 '

Chọn D.
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A b a l a d  . ,
Câu 108. Ta có => BA X (SAD).

[BA ± s a  v '

Suy ra hình chiếu vuông góc của SB trên mặt 
phẳng (SAD) là SA .

Do đó S B ỊsA ữ ) = (SB^ÌĨ) = ÉSẤ.

Tam giác vuông SAB , ta có

SA 2V5 _ -cos ẼSẦ =  = — -  — , ChọnB.
SẢ y¡SA2 + A B 2 5 v 

Câu 109. Xác định 45° =  Sư X Ã Scư ) = SCM C  =  ỈC Ấ , suy ra SA = AC = 2a 4 ĩ .

r-1 ■ /ì nr\ _ DO _L ÁC . . ;
Gọi 0  = A C n  B D , ta có ^  ™  => DO _L (&4C) nên hình chiếu vuônẹ góc của SD

trên mặt phẳng (&4C) là s o  .

Do đó SD^SAÜ) = SD^SO =  25ÌỒ  .

Tacó DO = - B D  = a jÍ - ,
2

SO =  yjSA2 + AO 2 =  y¡SA2+ D 0 2 =  «>/ĨÕ.

Tam giác vuông SOD, có tan 7ĨSỒ =  .
os 5

Chọn A.
Câu 110. Gọi I  = H K n  AC.

Do H, K  lần lượt là trung điểm của AB  và AD  nên H K IIB D .

Suy ra H K  J_ AC .

Lại có AC  -L SH  nên suy ra AC  -L iySHK).

Do đó {SX{SHK]) = (S X S Ĩ) = ẨSÌ.

Tam giác SIA vuông tại I , có

,  t í  ■ 4
SI -J s ả 2- A I 2 7

Chọn c.
Câu 111. Vì AA' X  (ABCD) nên ’Ấ rc ỊÃ ẽ c Õ )  = ợ f c ^ 2 c )  =  r tC Ằ .

AA' 2a
Trong tam giác vuông A 'A C , t  acó  tan^'C? =  — -  =  — =  1.

AC 2a
Vậy A 'C  tạo vói mặt phẳng đáy (ABCD) một góc 45°.

Chọn B.

tan;
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Cáu 112. Gol 0  = A C f\B D . Theo giá thiet B '0 1  (ABCD).

Do dó m ^ÍA B C D )  =  'SS \SO  =  .

Tú giá thiet suy ra tam giác ABD deu canh a , suy ra BO = j  BD =  .

Tam giác! vuóng B ’BO, có eosifB D  = =  -  => ~SrBO =  60°. Chon C.
BB1 2 '

D’

Cáu 113. Ta có
BC ± A B

■ BC ± (A A 'B ’B ) .
BC J_ A A ’

D odó ^ C j Á A ;B ^  = {ÁrC^ArE) = C A ^ .

Vi B C ± lA A 'B 'B )

=> 5C -L BA 'nén  tam giác A 'B C  vuóng tai B .
Tam giác vuóng A 'B C , có

tan =  *
A 'B y¡AA'2 + AB2 VJ

Váy A 'C  tao vói mat pháng (A A 'B 'B ) m otgóc 30°. Chon A.

Cáu 114. G<?i| H  la trung diem cüa B C , suy ra SH  _L BC => SH  _L (A B C ).

Goi K  la ¡trung diem A C , suy ra HK  || AB  nén HK  X AC .

AC ±  HKTa có
AC  1  SH

■ AC  -L (SHK) => AC  -L SK.

D odó (S J c ) ] a b ü ) = (Sk j ^ )  = í k ü .

Tam giác vuóng A B C , ta có

AB  =  3 C .c o s ^ B t = a => H K = —AB  =  —.
2 2

Tam giác vuóng S H K , ta có

tan S %  =  — =  2V3.ChgnB.
HK
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_  \A M X B C  , ,
Tacó =>BC X { S A M )^ B C  ± S M  .

[BC X SA v '

Do đó ( ỉẽ c ỵ Ã B Ư )  = (SÃOÃ?) =  $MẦ- 

Tam giác ABC  đều cạnh a ,

aV3

Câu 115. Gọi M  là trung điểm của B C , suy ra AM -L B C .

suy ra trung tuyến A M  =  - 

Tam giác vuông S A M , có 

sinSMã =  ^ -  =  - SA 2 V 5 Chọn D.

Ta có

SM ,Js a 2 + a m 2 5

Câu 116. Ta có AD  J_ CD; CD _L (SAD) =>CD± SD.

Do đó (SC D )^ĨbSZ5) =  (S ^ 2 S )  =

Tam giác vuông SAD , có cotỈD Ấ  =  . Chọn B.
SA 2

Câu 117. Gọi Q là trung điếm B C , suy ra ỠỌ _L B C .

BC ± 0 Q  . ,
=► J?c -L (ÍOQ) =► 5C J ™

5C X SO v '

Do đó (SSC)iẸÌBCD) =  S^OQ =  ^ ồ .

Tam giác vuông SOQ , ta có

tanSộồ =  =  yfỉ.
OQ D ủ

Vậy mặt phẳng (SBC) hợp vói mặt đáy (ABCD) một góc 60°. Chọn B.

Câu 118. Từ giả thiết suy ra tam giác ABD  đều cạnh a .
Gọi H  là hình chiếu của s ứên mặt phẳng (ABCD) .D o  SA = S£ = SD nên suy ra H

cách đều các đỉnh của tam giác ABD  hay H  là tâm của tam gác đều A B D .

Suy ra H I = —A I = Ĩ2ỈẤ.
3 6

và SH = 'JsA2 - A H 2 = a*JĨ5

Vì ABCD là hình thoi nên H I ± B D . 
Tam giác SBD cân tại s  nên SI X B D .

Do đó (3§5)X ¿B C D ) =  S0 7  =  352?.

Trong tam vuông SH I, ta có

tan ẾĨỒ = —  = s .  Chọn A.
H I
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Cáu 119. Ké HE ±C D  .

„  , C Ú L HE , ,

• i

D odó (3*jlD)7^ S cD) =  ( S E ^ )  =  S£^.

r = yJSA2- A H 2 =ayj2.

i  giác ACD, có =  -
i

Tam giác taóng SH E , có tanSfií? =  —  =  — . Chon D.

Ta có SH

Trong tam! giác ACD, có —  = -  = -= $  HE = - A D  = 3a.
AD CA 4 4

SE

Cáu 120. Ké _L BC => Sff 1. (¿BCD) nén SH  =  

Ké HK  _L J?i?, suy ra || CO nén

H K ^ B H  SB2 2 
CO ~\BC  ~  BC1 ~  3 '

c 2 _ -  2 AC y¡6Suy ra üZK =  —CO  ------- =  — .
' 3  3 2 3

Tacó
D B L H K
DB

• DB -L (SHK) => DB ±  S K .
t± S H

D odó (3 ¡§ p )£ 5 S J )  =  l ^ S K  = $ K ñ . 

Tam giác vuóng SH K , có

tanSffr =  — =  1.
HK

Suy ra $KÍJ =  45°. Chpn B.

Cáu 121. Ké A K  ± M C (K &  M C ).

Ta có
MC 1LAK

• M C ±  (SAK)=> MC  -l S K .
MC  i  SA

D odó (Sá^ { a b C) = S ^ a K: = ^k A .

Tacó A M ¿A  co AMBC nén —  =  —  suyra
KA BC }

jMA.BC _  2^3 
MC V Í3 '

Tam giác vikóng SAST, có tanSX? =  . Chpn B.
A K  4
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Tacó \ B D ± A C  BD ± (A C C ' A')=> BD ±  A ' I . 
B D X A A ' K '

Câu 122. Gọi I  =  ACCìBD .

Do đó Ợ d Ĩ Ĩ Ị à ỉ CD) =  = 'ẨĨÌA.

Tam giác vuông A Ả 'I , có cos 'Â^ÌẦ — ^ ------ =  — . Chọn Á,
A 'I  J a A '2 + A Iz 3

Câu 123. Gọi H  là trung điểm s c . s
Tam giác SAC có SA = AC = a

nên suy ra AH  X. s c  .

Tam giác SBC có SB = BC =  a 4 ĩ
nên suy ra BH  _L s c  .

Do đó ( ĨÃ c ỹ Ị s BƯ) = Ẩ Ế \B Ĩ Ĩ .

•  AH  là trung tuyến của tam giác vuông S/.
_  s c  Sa J Ĩ  a-JĨ 
~  2 ~  2 ~  2 ■

•  BH  là trung tuyến của tam giác đều SBC 
cạnh bằng aV2 nên

2
Áp dụng định lí hàm số côsin trong tam giác AH B, ta có

eos = Icos ẨHSI = HA +  HB -  AB
Chọn c.

2 HA.HB

Câu 124. Gọi o  =  A C n B D . Do hình chóp S.ABCD đều nên s o  _L (.ABCD) J 

Gọi M  là trung điểm của SD . Tam giác SCD đều nên CM X S D .
Tam giác SBD có SB = SD = a ,

BD =  ứV2 nên vuông tại s , 
suy ra SB ±SD=> OM  _L SD.

Do đó {SẼD )Ịs CƯ) = ƠM^CM .

Ta có
0 C 1 B D

o c  Jl [SBD) =>■ o c  -L O M .
O CX SO 

Tam giác vuông M OC, có

tan ƠMỒ =  =  -J ĩ . Chon D. ,
OM B  Ú

Câu 125. Gọi H  là trung điểm BC . Tam giác ABC vuông tại A  nên H  \ là tâm
tròn ngoại tiếp tam giác A B C .
Theo già thiết, ta có SH  JL (ABC).

đường
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Qua B ké Bx ¡¡ A C .

Khidó s i [ 2 c  = s íu & -
Ké HE _L Bx tai E , cát AC  tai M  .
Suyra AlfiEB la hinh chü1 nhát nén

BE -  A M  = - A C  = -
2 2

H É = H M  = - A B  = -
2 2

•S

Ta có
Bx _L HE
Bx ±  SH  

Tam giác yuóng SEB , có

cot ¿  =  * *
mu

Bx _L (SHE) => Bx X SE .

SE j s H 2 + H E 1 7

Cáu 126. Áp idung cóng t húc Vs,JK =  — =  i .  Chon A. 
r  ‘ & & VS ABC SA SB SC 2 2 2 8 ‘

Cáu 127. Théo giá thiet, ta có =  — va =  —.
■ 6 AB 2 AC  3

Áp dung ¿óng thúc =  i - . I  =  i .  Suyra Yj K £d_ =  I  ch on  B
| Vabcd AB AC 2 3 6 y ”  '  ■

Cáu 128. CSoi M  la trung diem cúa BC .
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Câu 130.Ta có
AB ±  AC

=> AB _L (ACD) =► AB J. CE. (1)

B

AB ±  CD 

Lại có BD ±  (à) =» BD  J_ CE . (2)

Từ (l) và (2), suy ra CE ±  (ABD) =ï CE _L AD.

Trong ADCB , ta có c ơ  = DF.DB =¡f -  =  = Ẹ Ị - .
3 DB DB

Tưong tự, ta cũng có =  —
DA DA 2

Áp dụng công thức ^ D EFC - PẼ- PỄL 2.
V D.ABC d a  DB 6'

Suy ra VDEFC = ~ y D ABC . Chọn c .

Câu 131. Lun ý: Tỉ so thể tích chi áp dụng cho khối chóp tam giác nên nếu đáy là tứ  giác 
ta chia nhỏ ra.

Ta co VS.A'B-C-D’ ~  Vs.A'B'C- +  Vs.A'DC' •

Mà VS.A.B.C. _  SA' SB' SC' _  1 1 1 _  1 
S A ’ S B S C  1 2 2 8'V,v s. ABC

Suy ra 1= — V  -S.A-B-C■ ọ  S.ABC

Tương tự ta cũng có VS A,D.C. =  ị .V S ADC.

Vậy VS.A'B-CD’ -g^S.ABC  + g  VS.ADC =  g (Vs.ABC +V¡.ADc) -  gj's.

Suy ra = I .  c h ọ n  c
S.ABCD °

Câu 132. Theo giả thiết, ta có A 'B ' II AB  => =  ỉ
SB SA 3'

T  ™  t  '  SC ’ SD' 1 Tương tự ta có —— = -----=  —.
SC SD 3

Ta co Vs A,B,C.D. — VS A.B.C, +  VS A.D.C. .

w  SA' SB' SC' 1 1 1 X ,
K Z  SA SB SC 3 3 3 27' uyra 27 SABC'

1 1

1Tưong tự  ta cũng có VS A.D.C. = j j V S ADC.

Suy ra

^S.A'B'C'D• 27 '^S ASC 27 ̂ S.ADC ~  2y (̂ S.ABC ^S ADC ) =  • I Chọn c .
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Câu 133. Kẻ M N IICD (N e C D ), suy ra hình thang ABM N  là thiết diện của khối chóp. 
Ta có VS ABUN =  VS ÀBM + VS AMN.

'à ^S ABM — — _L
Ŝ.ASC 2 s

Mà ^SABM — — 1
Vs.abc s c  2

V  5*
r  ABMNDC J  

*AABC"

ChọnD.
Câu 134. l a  tó  VABC A.B.C. = S aabc.BB';

Vb-bad — 2 =  J  Ị 2 j"35'=  g S&ABC -B B '.

ChọnD.

Câu 135. Ta có VABCA.B.C. =  S ^ C.AA' = S&ABC.đ\A\{ABC)\.

V i ỵ  1 ~ .r---------- -

Chọn B.

7¡ABC ABC-d\l>{-ABC)\

—ị^SăABc-^dịMii-ABC)^ — —Stg S&ABC-dị-d.',(ABC')] .
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CHU DE
7. MẶT CẦU-MẶT TRỤ-MẶT NÓN

Câu 1. Chọn c.
Câu 2. Vì /  là hình chiếu của o  trên ịp )  nên d'ịO,(P)ị =  01 mà dị0 ,(p)ị — R  nên I  là 

tiếp điểm của (p) và (s ).

Đường thằng OM cắt (p) tại N  nên IN  vuông góc vói 01 tại I . Suịy ra IN  tiếp 
xúc với (5).

Tam giác OIN vuông tại /  nên ON = RyJ2 -& IN = R .  Chọn D.
Câu 3. Vì AB  tiếp xúc vói (5) tại B nên AB  J_ OB .

Suy ra AB  =  yJũA2 - OB2 =  -v/4R 2 - R2 =  Ry/3. ChọnD.
Câu 4. Gọi H  là hình chiếu của o  lên BC .

Ta có OB =  o c  — R , suy ra H  là trung điểm của BC nên HC =  ■

Suy ra OH =  4oC2 - H C 1 =  —. Chọn B.

Câu 5. Gọi H  là hình chiếu của o  xuống ( a ) .

Tacó dịo,(a)ị = OH = ^ < R  nên (a) cắt S(0;R)  theo đường tròn C{H',r).

Bán kính đường tròn C(H;r)  là r = 'Jr 2 -  OH2 = Ẽ-IẴ

Suy ra đường kính bằng R-J3. Chọn B.
Câu 6. Mặt phẳng cắt mặt cầu s  (/; 2,6cm) theo một đường tròn (H;r).

tâm của hình cầu. Gọi R  là bán kính hình cầu thì hình tròn lớn cũng có bán kính là R .

Vậy r = J ỉ ẽ ^ ĩ & = Ặ z j > f ^ ( 2 Ã ý  = lcm .C h ọn C .

Câu 7. Hình tròn lón của hình cầu s là hình tròn tạo bởi mặt phẳng cắt hình ịâu và đi qua

Câu 8. Gọi khoảng cách tù tâm cầu đến mặt phẳng là d , ta có d2 =  R 1 — r'
  _  2  47T
Theo giả thiết R  2m và 2ĩĩr =  2,471777 => r =  - 1—  l,2 m .

Vậy d  =  4ĩC' -  r1 =  1,6m . Q iọn  A.
Câu 9. Gọi H  là hình chiếu vuông góc của o  trên (p) thì 

9 H  là tâm của đường tròn giao tuyến của (p) và (5).

• ă ự ? )  = ự ĩC Ầ S ) =  60°.
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I RBán kính cjủa đường tròn giao tuyến: r =  HA =  OA. cos 60° =  — .

Suy ra diện tích đường tròn giao tuyến: 7Tr2
R TĩR2 . Chọn c.

Câu 10.
Gọi H  là tâm của hình vuông ABCD.
Ta có SH  là trục đường tròn ngoại tiếp đáy.
Gọi M  là trung điểm của CD và /  là chân 

đường phân giác trong của góc ỈM È  ự  € SH) .

Suy ra I  ià tâm của mặt cầu nội tiếp hình chóp, 
bán kính r =  IH  .

Ta có SH--=JSA2- A H 2 = — ;
2

_ a-JĨ ữSM  = — ;M H  = ~ .
2 2

Dựa vào tíịnh chất của đường phân giác ta có:

IS _ _ M S  SH  
m ~  M ậ  m

SH M S + MH
MH

>IH--
SH.MH a ỉ^ !Z - 'J Ĩ)

: — ------- — =  “7=---- T= —---------------■ Chọn B.
M S + M H  V2 + V 6 4

^ g C â u  11. Gọi M  là trung điểm A C , suy ra M  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

Gọi /  là trung điểm s c , suy ra 

IM  ¡1 SA nên IM  ±  (ABC ).

Do đó IM  là trục của AABC, suy ra 

Li== IB = IC. (1)

Hơn nữa, ịtam giác SAC vuông tại A  có I  là 
trung điểm ề f  nên IS  = IC = IA . (2)

Từ (1) và |(2), ta có IS  — IA = IB = IC

hay J là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ASC

Vậy bán kịính R = IS = ? j  = ^ - ị  —  =  ■ Chọn c

Câu 12. Gọi Ồ =  A C n B D , suy ra o  là tâm đường 
tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD.
Gọi /  Iàtm ngđiểm  s c , suy ra

10

Do đó 10
SA=>IO± (ABCD). 

là trục của hình vuông ABCD, suy  ra
U ụ m  = IC = ID. (1)
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A Ẩ ^ l

Tam giác SAC vuông tại A  có I  là trung điểm cạnh huyền s c  nên IS  =  ló  =  ỈA . (2) 

Tù (1) và (2), ta có: R  = IA = IB = IC = ID = IS = —  = a J 2.

Vậy diện tích mặt cầu s = AiĩR2 =  8Tra2 (đvdt). Chọn B.
Câu 13. Gọi M  là trung điểm A C , suy ra SM  _L (ABC) => SM  i .  AC.

Tam giác SAC có SM  là đường cao và cũng là trung tuyến nên tam giác SAC cân tại s . 
Ta có AC — \¡AB1 + BC 2 =  a-v/2 ,  suy ra tam giác SAC đều.
Gọi G là trọng tâm A S A C , suy ra GS = GA = G C. (1)

Tam giác ABC vuông tại B ,  có M  là trung điểm 
cạnh huýên AC  nên M  là tâm đường tròn ngoại tiếp 
tam giác A B C .

Lại có SM X (ABC) nên SM là trục của tam giác ABC .

Mà G thuộc SM  nên suy ra GA = GB = G C . (2)

Tù (1) và (2), suy ra

GS = GA = GB =  GC hay G là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ẢB C .
2 !ĩt

Bán kính mặt cầu R  = GS = —SM  =  -. Chọn B.
3 3

Câu 14. Gọi o  là tâm A A B C , suy ra s o  ±  (ABC) và AO = Ĩ2ÍÍ-

Trong SOA , ta có k = SO = -Js ả 2 -  AO1 =  —.
2

Trong mặt phẳng SOA , kẻ trung trực d. của đoạn SA 
cắt SO tại I , suy ra

•  I  £ d  nên IS = IA . ^
•  I  eS O  nên IA = IB = I C .
Do đó IA = IB — IC  =  IS  nên I  là tâm mặt câu ngoại 

tiếp khối chóp S.ABC .
Gọi M  là tung điểm S A , ta có A SM I  co ASOA nên

SM.SA SA2 
SO ~  ISO

R = SI =  ■ 7a „ R  7
q .  Vậy | . l .  C h ín c .

Câu 15. Gọi o  = AC  n B D , suy ra s o  ±  (ABCD). 

Ta có 60°=SỖ^4SCS) =  S^Ồ 5 =  ẨBỒ.

Trong A SOB, ta có s o  = OB. tan ỈBỒ  =  .

Ta có SO là trục của hình vuông ABCD.
Trong mặt phẳng SOB, kẻ đường trung trực d 

của đoạn S B .
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Gọi I  — SO\r\d 

Xét &SBD Ịcó

IA = IB = IC = ữ )  
IS  = IB

=> A SBD đều.

=>IA = ỈB = IC = ID = IS  = R .
Ieso
I e d  

SB = SD

$BÌ) =  ỈBỒ  =  60°

Do đó d. cũ.ng là đường trung tuyến của A SBD. Suy ra I  là trọng tâm A SBD.

Bán kính mặt cầu R  = S I = jS O  = . Suy ra K =  - 7 ri?3 =  87rg3^ . Chọn D.
3 3 3 "

u 16. Ta có SA 1  AD  hay ỈA Ĩ)  =  90°. s
Gọi E  là tnỊing điểm A D .
Ta có EA =Ị AB  =  BC nên ÁBCE là hình thoi.

Suy ra CE = EA = - A D .

Do đó tam giác ACD vuông tại c . Ta có:
DC _L A C  _  _ _______ _ .  _ _ _

27

DC ±  SA
■ DC -L (SAC) => DC ±  s c  hay ỉ ẽ ù  =  90°.

D

Tương tự, ta cũng có SB ±  BD hay ỈBÌ> =  90°.

Ta có ỈA Ì)  == s ẵ ồ  =  $cì)  =  90° nên khối chóp S.ABCD nhận trung điểm I  của SD làm

k tâm mặt câu ngợạitiêp, bán kính R  = —  = ~ SA +  ̂  —  =  a - Ị Ĩ■ Suy ra — =  -Jĩ. ChonD
I 2 2 a

'Câu 17. Ta có 45° =  $CịÃBCÕ) =  S c Q ü  =  ỈC Ằ .

Trong A S A C , ta có h = SA = a-J5.

Ta có

Lại có NA  jỊ A C . Do đó hai điểm A, B  cùng nhìn 
đoạn NC  dưới: một góc vuông nên hình chóp N.ABC ' Ñ-V"
nội tiếp mặt câụ tâm J  là trung điểm N C , bán kính ------- -----— A

Câu 18. Mặt phẳng (a) song song vói BD cắt S B , SD lân lượt tại E, F  nên E F IIB D .

■ A SAC cân tại A , trung tuyến A M  nên A M  JL s c . (1) s

Ta có BD AC B D ± S C  .
BD Ị  SA v ’

Do đó EF Al sc .(2 )

Từ (1) và (2), suy ra sc _L (a) =$■ sc _L AE . (*) 

[BC i  AB
Lại có

BC  1  SA
• B C ± (SA B ) => BC _L AE  .(**)

|*\ \/ ỉ t\ \  ị \\ \  w \\\  \  i \ \ \  i \ \  \

/ 7 w \ị \  \M  \ f
Ị  ■ 1 A  _

7 n
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Ta có ■ C B L (SA B )= > C B ± A H .

Tir (*) va (* *), suy ra A E 1  (SBC) = > A E ±SB . Tuong tur ta cüng có AF  ±  SD.

Do dó €e A  =  ÍM A = $FÁ = 90° nén nám diem S, A, E, M , F  cüng thupc mat cau

tám I  la trung diem cüa S A , bán kính R = • 0 * 9 «  C.

Cáu 19. Goi O = AC  fl B D . ^
Vi ABCD la hinh vuóng nén OB =  OD =  OC . (1)

CB ±  AB  
CB 1  SA '

Lai có AH  jL SB .
Suy ra AH  J_ (SBC) => AH  ±  HC nén tam giác 

AHC vuóng tai H  va có O la trung dié’m canh 
huyen AC  nén suy ra OH = OC . (2)

Tu (1) va (2), suy ra
¡2

R  = OH = OB = OD = OC = — , ChonC.
2

Cáu 20. Theo giá thiet, ta có

^B C  — 90° va 'AKC =  90°. (1)

Do
A H  L S B

, , . N => AH  _L HC. (2)
B C L A H  (BC L(SAB)) v ’

Tu (1) va (2), suy ra ba diem B, H, K  cüng

nhin xuong AC  duói mot góc 90° nén hinh chop 
A.HKCB noi tiép mat cau tám I  la trung diem

AC ABy¡2 a-J2 A C , bán kính R = —  = = ^
2 2 2

Váy the tích khoi cau V  =  ■j7rR 3 =  (dvtt). Chon A,

Cáu21.Tacó 60° =  SD ^ABCS) = SD JÍD  = $D ÍJ.

Trong tam giác vuóng SHD, có

HD a 
2

Trong tam giác vuóng SHB, có

a-JÍ

SH = —  .tanSd3? =  —  va SD = 
4 4

SB = yJSH2 +HB2

Xét tam giác SBD, ta có SB1 +  SD2 =  a2 =  BD2. 
Suy ra tam giác SBD vuóng tai S .
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ngoại tiếp hinh chóp S.ABCD là o , bán kính R = -B D  = - .  Chon c
2 2

Câu 22. Tacó 60° =  ĩĩỊÀ S ư )  =  SẤJÌÃ  =  $ A ầ .

Tam giác ABC  đều cạnh a nên A H  =  .
' 2

Trong tam giác vuông SHA, ta có SH AH. tan ỈA Ề  — .
2

Vì mặt cầu có tâm G và tiếp xúc vói (SAB) nên bán kính mặt cầu R  == d[G,(SAB)\.

Ta có d[k{SAB)} = \d[C ,(SAB)\ = -d[H,(SAB)}.
•5 ó

Gọi M , E  lần lượt là trung điểm AB  và M B .

Vậy các đinh s, A, c  cùng nhìn xuống BD dưới một góc vuông nên tâm mặt cầu

Suy ra
ỒM ± A B  

ổM  = ^ Vằ

HE L A B

HE = -C M  = —  ' 
2 4

Gọi K  là hình chiếu vuông góc của H
trên S E , suy ra H K L S E .  (1)

Ta có
HẸ ± A B
Ẵ Ĩ s h ' > M L Í ~SIÌB )^ A B ± H K  ̂ <2>

Từ (1) vài (2), suy ra H K ±  (SAS) nên dịH,{SAB)\ = H K .

Trong tanỊi giác vuông SH E , ta có HK  =  -■■■ SH-HE _  _  3°_
4 sH 2 + H E2 2V13

Vậy R  =  Ĩ-H K  =  -4=  . Chọn D.
3 y ỉ ũ  _

Câu 23. Gọi ỡ  = A C nB D
Suy ra oẬ = OB = OC = OD. (1)

Gọi M  là trung điểm A B , do tam giác 
SAB vuông lại s nên M S — MA = M B .

Gọi H  là hình chiếu của s trên AB .
Từ giả thiịết suy ra SH ±  (ABCD).

, ị OM ±  AB , .
Tacó =>OAÍ J-(SAB)nên OM là truc

OAệ ±  SH K ’
của tam giác SAB, suy ra OA = OB = os. (2)

Từ (1) và (2), tacó os = OA = OB=OC = OD.

■ • ỉ? Vậy o là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD, bán kính R  =  OA =  — -  .
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Suy raK =  J7TÍ?3 = (đvtt). Chọn A.

Câu 24. Gọi G là trọng tâm A A B C , suy ra G là tâm đường tròn ngoại tiếp Á A B C .
1 i'i> VM/V ỉ Ị A D/̂ \ l_i_1— \ ri :Từ G dựng tia Gx ±(A B C ) (như hình vẽ). 

Suy ra Gx là trục của tam giác A B C . 
Trong mặt phẳng (SA, Gx),

kẻ trung trực d  của đoạn thẳng SA .

Gọi 0  = G x n d : [O eG x  
ị o e á  ^

=$■ OA = OB = OC = OS = R  .

OA = OB ■■ 
OA =  os

■■OC

Suy ra o  là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC .

Tacó OG = PA = -S A  
2 : 2 ;

AG = - A M  = - . —  = Ĩ^Ễ . 
3 3 2

SiLr =  — siivi =  — . --------=  — :— . R
3 3 2 3 :

Trong tam giác vuông OGA, ta có R  =  OA = -JũG2 + AG2 =  Chọn c,

Câu 25. Gọi M  là trung điểm s c , A
suy ra M  là tâm đường tròn ngoại tiếp A OBC.

Kẻ Mx _L (OBC) (như hình vẽ).

Suy ra M x là trục của A OBC.

Trong mặt phẳng {OA, M x), kẻ trung trực d. của 
ioạn thẳng OA cắt M x tại I .

Khi đó I  chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện.

Bán kính mặt cầu: R =  IO = J i m 2 + OM1 = Chon D
2

:âu 26. Ta có 60° =  S Í J a BCP) = s o ?  =  ểÌẦ .

Tam giác ABC  vuông cân tại A , suy ra A I = —BC -

Trong A S A I , ta có SA = AI. tan ắÌẰ = .
2

Kẻ Ix _L {ABC) (như hình vẽ).

Suy ra Ix  là trục của AA B C .

Trong mặt phẳng (SA,Ix), kẻ trung trực d của

toạn thẳng SA cắt Ix  tại / .  Khi đó J  chính là tâm 
aặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
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Bán lánh: R  =  JẢ =  ^ JI2 +  A I1 = ì Ể Ĩ  nên ỵ .  =  Ẽ  =  S Ế Ĩ  chonB
4 s  3 12

Câu 27. Gọi G là trọng tâm tam giác đều ACD .Kẻ Gx ±  (ACD), suy ra Gx là trục của AACD . 

Trong mặt phẳng (SA,Gx), kẻ trung trực d của đoạn SA cắt Gx tại I .

Khi đó I  chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp.

T ' SA a-JĨTa có IG  =  MA =  —  =  ——  ;
2. 2

GA = - A E  = — .
3 3

Suy ra bánỊkính:

R = LA=y¡IG2 +GA2 =  chọnA.

D

... L .. .. ■ ... 5  •Câu 28. Gọi M  là trung điểm A B , suy ra SM  L A B  và SM  _L (ABC) .

Do đó SM  là trục của tam giác ABC .

Trong mặt phẳng ịSM B ), kẻ đường trung trực d của đoạn SB cắt SM  tại I . Khi đó
/  là tâm mặt tfãu ngoại tiếp hình chóp S.ABC , bán kính R = SI. s

Tacó AB = VSA2 + SB2 - 2 SA.SB.COSẨSẼ = ayß.
Trong tam giác vuông SMB, ta có

SM  = SÈ .cosííSầ  =  <z.cos60° =  — .
2

Ta có ÒlSMB^t>Ùì.SPI , suy ra
SM  SP .  .  SB.SP ,- - - -  =  =*• R  =  SI =  —a. ỉ.
SB SI SM

Chọn c.

Câu 29. Ta có 60° =  ~ẴĩfịABƯ) = Ẩ B \A Ẽ  = Ể^AS .

Trong A A Ẽ C , ta có

A B ^A C .sm 'Ẩ C È  = — .
2

Trong A B 'S Ả , ta có

BB' =L AB. tan 'ÉrAB  =  — .
2

Gọi N  là trung điểm A C ,
suy ra N  là tâm đường tròn ngoại tiếp A A B C .

Gọi I  là trứng điểm A ’C ,
suy ra l ị ỉ  IIAA  ' =$■ IN  ±  (ABC ).
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Hon nữa, tam giác A 'A C  vuông tại A  có I  là trung điểm A 'C  nên LA' = IC = I A . (2) 

Từ (1) và (2), ta có IA ’ = IA — IB — IC hay I  là tâm của mặt cầu ngbại tiếp hình

, A 'C  •Ja A ’2 + AC2 aVãĩchóp A'.ABC  vớibánkính R = IA' =
r  2 2

Câu 30. Gọi M  là trung điểm B 'C ' , ta có

60° =  ụ ữ T c ĩ Ị Ã n ỹ ĩ r )  =  'ẨM^ÀĨĨS. =  'ẤMẰ' .

. Chọn BÌ

Trong AA A 'M , có A 'M  = a-JĨ

S '

AA' = A ' M .ta .n^M Ĩ' =  — .
2

Gọi G' là trọng tâm tam giác đều A 'B 'C ', suy ra 
G' cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp A A 'B 'C '.

Vì lặng trụ đứng nên GG' JL (A 'B 'C ') .

Do đó GG' là trục của tam giác A 'B 'C '.

Trong mặt phẳng (GC'G'), kẻ trung trực d  của đoạn thẳng GC' cắt GG' tại /  .Khi 
đó I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp G .A 'B 'C ', bán kính R  = GI.

Ta có AGPI có AG G'C ' => -ệ—=  -ậr- 
GI GC'

^  =  G7 =  ^ = g £ Ị  =  g g l t - < ỵ ' 2 ^ . C h ọ n D . 
GG' 2 GG' 2 GG' l ĩ

Câu 31. Hiển nhiên (I) đúng.
Diện tích tam giác MAB  không đổi khi và chỉ khi khoảng cách tò M  đến đường 

thẳng AB  không đổi (giả sử bằng R ).
Vậy tập hợp các điểm M  là mặt trụ bán kính R  và trục là AB .
Vì vậv Mệnh đề (II) cũng đúng. Chọn c .

Câu 32. Do thiết diện đi qua trục hình trụ nên ta có h = a .

Bán kính đáy R = —. Do đó thể tích khối trụ V = R 2K.h = (đvtt). Chọn D.

Câu 33. Diện tích xung quanh của hình trụ: s  = 2nR.Ry/3 =  2-JĨ-kR 2 (đvdt)ị.

Diện tích toàn phần của hình trụ:

s* = +2 .5d=y =  2^37ri?2 + 2 (7rR2) = 2(73  + i)tt ìỉ2 (đvdt). Chọn B.

Câu 34. Do thiết diện đi qua trục hình trụ nên ta có h =  2R .
Diện tích toàn phần ỉà: Stp = 2 iĩR (R + h) = 6nR2 (đvdt). Chọn B.

Câu 35. Xét hình vuông ABCD có AD  không song song và không vuông; góc với trục 
0 0 ' của hình trụ.
Dựng đường sinh A A ', ta có
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CD LịAA' ■ CD ± (A A ' £>)=* CD ±  A ' D .

" " 'p

CD L A D  

Suy ra A 'C  là đường kính đáy nên 
A ’c  ỵ  2R = I40cm.

Xét tam giác vuông A A 'C , ta có

AC  =  ]Ia A ’2 + A 'C 2 =  100%/2cm.

Suy ra cạnhlhình vuông bằng 100cm. ChọnB.
Câu 36. Thiết (kiện qua trục cùa một hình trụ là một hình chữ nhật có hai cạnh lân lượt 

bằng đường kính đáy và chiều cao của hình trụ.
Vậy hai cạnh của hình chữ nhật là 8cm và 6cm .

r~------Do đó độ đài đường chéo: v82 + 6 2 =  10cm. Chọn A.

Câu 37. Từ hình vẽ kết hợp vói giả thiết, ta có OA = 0 'B = R.
Gọi AA' là đường sinh của hình trụ thì 

0 'A '  =  R, ẠA ' =  RyJ3 và 'ẾAẰ' = 30°.

Vì 00 'ịị(A Ẹ A ')  nên

d{00',(AB)] =  d\00',(ABA')\ = d\0',{ABA')\.

Gọi H  là trung điểm A 'B ,  suy ra

° ’H  ± i ’B -= ĩO 'H  ±(A B A ') nên d\0',{ABA')\ = 0 'H  .
0 'H L Ậ A '  v ' 1 v J

Tam giác ẢBA' vuông tại A' nên BA' = >L4'tan30° =  R.

Suyratam ^iác A'BO ' đều có cạnh bằng R  nên 0 'H  = — ■ Chọn c.
Câu 38. Kẻ đường sinh A A ', gọi D  là điếm đối xứng vói A ' qua tâm 0 ' và H  là ] 

chiếu của B trên A 'D  .

Tacó B H 1.(AOO’A') nên V0Ũ.AB ^S ^O O -.B H  .

Trong tam giác vuông A 'A B  có A 'B  = \¡AB2 —AA'2 =^¡3a.

Trong tam giác vuông A 'BD  có BD = '\Ia 'D 2 —A ’B2 =  a .

_ SaDo đó suy ra tam giác BO'D  nên BH — —— .

Vậy =  1 T  (đvtt)- ch ọ n A -

Câu 39. Dựng đường sinh B B ', gọi I  là trung điểm của A B ', ta có

A - U 4 —

OI L À B  
01 J-BẸ

' =*OI ±(ABB').
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Gọi bán kính đáy của hình trụ là R .
Vì thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông 

nên 0 0 '  =  BB' =  2R.

Trong tam giác vuông A B 'B , ta có
AB'2 =  AB2 -  BB1 =  4a2 -  4R 1 .

Trong tam giác vuông OIB' , ta có

a j ĩ ) 2

Suy ra d[AB,00'\ =  d[00',(ABB')\ = d{0,(ABB')\ =  01 =  — .

OB'2 = O I2 + IB '2 <*R2 = {A B 'Ý
+ T

í S o 'r» ị ii : ị

Suy ra AB'2 =  4R 1 -  3a1. Từ đó ta có 4a2 - 4 i ỉ2 =  4i?2 - 3 a2 =>R = 

Câu 40.

a-JĨ4ị
. ChọnA.

Theo giả thiết ta được hình trụ có chiều cao h =  AB  =  1 , bán kính đáy R  =  —  =  1
2

Do đó diện tích toàn phần:
Slp 2tĩRh + l i ĩR 2 - 47r.

Chọn c.
Câu 41. Gọi bán kính đáy là R .

Hình trụ có chu vi đáy bằng 2a nên ta có 2-ìĩR =  2a «  R  =  —.
7T

Suy ra hình trụ này có đường cao h =  a.

Vậy thể tích khối trụ V  =  7ri?2A =  7i|—I a = —  (đvtt). Chọn A.

Câu 42. Gọi bán kính đáy là R .
Từ già thiết suy ra h = 2a và chu vi đáy bằng a .

Do đó 2iĩR = a ^  R  = — . Chọn c .
2n

Câu 43. Công thức thể tích khối trụ V  =  TĩR2h .

. _ _ . 120
• ớ  cách 1, suy ra h = 50cm và 27ri?, =  240 Do đó V, = 7r.

7T

•  Ở cách 2, suy ra mỗi thùng có h = 50cm và 2-iĩRi =  120 RJ =

Do đó V2 = 2 x  7T. —  .50 (đvtt).

V  .  _  _
Suy ra —  =  2. Chọn c .

.50 (đvtt).

60
7T
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Câu 44. Công! thức tính thể tích V — iĩR?h, suy ra h =
ị 7ri?2

Hộp sữa cltiỉ kín một đáy nên diện tích tôn cần dùng là:
I _ IVS9 =\SI Ị+ Siíy =2nRk+TrR ==^~ + nR 2.

Xét hàm f ( R )  = ^ -  + TĩR2 trên (0;+oo), ta được min f ( R )  đạt tại R = h. Chọn A.! /C (0;+oo) ' ' * •
Câu 45. Hình vẽ, kết hợp vói giả thiết ta có:

OA = ờịB = R ,  0 0 '=  22? và ĨMỒ = 300 .

Trong tam giác vuông M O I , ta có 01 =  MO. tan 30° =xivsng lam giac vuuỉlg 1V1L/1 , ta to KJ1 — IVÌKJ. ĩ

Trong tam giác vuông A IO , ta có

Suy ra AB \= 2IA = Chọn c .
V3

Câu 46. Theo giả thiết, ta có

SA = k = 2 a v à  SAỜ = 60°.
Suy ra

R = OA =  SA.Cos60° =  a .
Vậy diện típh toàn phần của hình nón bằng: 

s — ttỊRI +  7tR 2 =  3Tra2 (đvdt). Chọn B. 
Câu 47. Theo giả thiết, ta có

0A = a-JĨ và ố s à  =  30°.
Suy ra độ qài đường sinh:

OA’■ = SẶ — - ■ = 2 a S .
sin 30°ị

Vậy diện tích xung quanh bằng:
=  irM  =  4-ira2 (đvdt). Chọn A.

Câu 48. Từ giậ thiẽt suy ra hình nón có đinh là B , tâm đường tròn đáy là A , bán kính 
đáy là AC --= «V3 và chiều cao hình nón là AB  =  a .
Vậy độ dài đường sinh của hình nón là: 

e = BC = ylAB2 + A C 2 = 2  a.
Chọn D.
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Cáu 49. Goi S, O la dinh va tam duong trón dáy cúa hinh nón, thiet diénj qua dinh la 
tam giác SA B .
Theo bái ra ta có tam giác SAB vuóng can tai S nén 

AB = S B - j2 = a j2 ,  5 0  =  ^  =  ^ .

J lSuy ra h = SO =  g-~—, l =  SA — a va

(dvdt).

SB-JÍ = 2 R ^ R  = ^ ^  = — .
2 2

Dién tích toan phan cúa hinh nón: S =  -kR Í + ivR2 =

The tích khoi nón la: V = ^ ~ R 2h = Chpn A.

Cáu 50. Goi S la dinh, O la tám cúa dáy, thiet dién qua truc la SA B .

Theo giá thiet, ta có SA = 2a va *ásO =  60°.
Trong tam giác SAO vuóng tai O , ta có 

OA = SA. sin 60° =  a-v/3.
Váy dién tích toan phan:

Slp = tvRl + - R 2 = 7T.OA.SA + tt(OA)2 = ~a2 (3 +  2^3) (dvdt). Chpn Bi

Cau 51.
Goi 5" la diém doi xúng cúa S qua tám O va A  la 

mpt diém trén duong trón dáy cúa hinh nón.
Tam giác SAS' vuóng tai A  va có duóng cao AH  

nén SA2 = SH .SS’ =>SA = a S -  
Chpn C.

Cáu 52. Theo giá thiet ta có tam giác OAB deu canh R .

Goi E  lá trung diem A B , suy ra OE J_ AB va OE =

Goi H  lá hinh chieu cúa O trén S E , suy ra OH J. S E .
AB ±  OE

Ta có ■ AB ±  (SOE) =» AB  -L OH.
AB ±  SO

Tú dó suy ra OH _L (SAB) nén d\0,(SAB)\ = OH =  —. 

Trong tam giác vuóng SOE, ta có

1 1 1
SO2 OH2 OE2 3 R 2

Chpn A.
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„  . „ „ [ _  \S E L A B  . 1
Gọi E  là trung điểm A B , suy r a __ _ và SE = —Ấ B .

[O E LA B  2

Ta có s ^ ị  =  =  4a2 o  =  4a2

=> XiB =  4ữ => 2ữ .
Gọi iaT là hình chiếu của o trên S E , suy ra OH X S E .

„  , \A B ± O E  . ,
Ta có r  = > ^ 5 ± (5 0 £  = > ^ 5±Q ff.

ABỊXSO v '

Từ đó suy ra OH _L (SAB) nên 

30° = ĨỔ Ệ Ã S )  = ĨỐ^SB = ỐSÈ = ỐSÈ.

Trong tam giác vuông SOE, ta có so = SE.cosÓSẼ = ayl3. Chọn c. 
Câu 54. Gọi I  là trung điểm A B , suy ra OI ±  AB, SI -L AB  và 01 = a .

Trong tamỉgiác vuông SOA , ta có OA — SA. cos ỈAỒ = Ẽắ2ỈĨ-

Câu 53. Theo giả thiết ta có tam giác SAB vuông cân tại s .

ỉ  1 \ '  \/  ! \ ' \
/  „--------- 1---+------ \

■...............— - C—

Trong tam giác vuông SIA , ta có IA = SA. cos ỈAỀ = — .

Trong tam giác vuông OIA, ta có

OA2 = ÒI2 + IA 2 - S A 2 = a2 + -S A 2 =>SẨ = a-ỊĨ.
4 4

Chọn B.
Câu 55. Vì góịc ở đùih là 60° nên thiết diện qua trục SAC là tam giác đều cạnh 2R  .

Suy ra đường cao của hình nón là SI = R-J3 .
Tam giác SAẼ là thiết diện qua đinh, chắn trên đáy cung AB  có số đo bằng 90° nên

IAS  là tam giác vuông cân tại I , suy ra AB  =  R-J2 .
Gọi M  là iỊrung điểm của AB  thì

'I M ± Ạ B  , R-JĨ 
_ và IM  = — — .

S M X A B  2

Trong tam giác vuông S IM , ta có

s m = 4 s i 2 + i m 2

Vậy = \ a b .s m  —

2

R 2J Ĩ (đvdt).
2 2

Chọn A.
Câu 56. Gọi É  là trung điểm của B C , dựng OH _L SE tại H .

Chứng minh được OH _L (SBC) nên suy ra OH = địo, (S5C)] =  —.

433

http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
http://www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


0 * = và o a - Ị a e . ĩ í Ễ ..
3 3 2 3 3 3

Trong tam giác vuông SOE, ta có 
1 1 . 1  1 1 

SƠ1 ~

Trong tam giác đều AB C, ta có

Ị Ị 
OE2 + SÒ1

1
OH2

Vậy thể tích khối nón
OH OE2

=  -V =4> 5 0  =  a .

V = i-irOA2.SO = 4- 2 a S 4ira3 , .  .
.0 =  ——— (đvtt).

3 3

Chọn B.

Câu 57. Nửa góc ở đinh của hình nón là góc Ẩ SỒ . 
Hình vuông ABCD cạnh a nên suy ra

O i í ỉ ệ .
2

Trong tam giác vuông SOA , ta có

ìẨ Ì Ồ = aA = a J 2tan ý
SO 2 h

Chọn c.

------ị-

Câu 58. Diện tích xung quanh của hình trụ:

5X,(T) =  2ĩĩR-h =  2tĩR.R-J3 =  2\ỉ3ĩtR 2 (đvdt).

Kẻ đường sinh 0 ' M  của hình nón, suy ra

í  =  0 'M  = - j0 0 '2 + 0 M 2 = ^ 3 R 2 + R 2 = 2  R .
Diện tích xung quanh của hình nón:

x̂q(N) =  7r̂  =  kR-ZR =  2-kR 2 (đvdt).

Vậy ^ Í I l  =  V3. Chọn c.
SXỊ{ìi)

Câu 59. Hình vẽ kết họp với giả thiết, ta có SH  =  9cm , OS = OA = 5cm . 

Suy ra OH =  4cm và A H  -JoA2 -O H 2 =  3cm.

Thê’ tích khối nón Vn - —TĩAH2.SH — 111r (đvtt).

Thê’ tích khối cầu Vc —7T.S01 =  (đvtt).
3 3

c Vn _  81 ~  _ D
s “y t * K Ĩ m -  a "’" B'

0 '
ttt \ 

"Tfprề ỉ ỉ v:/  / \ V

M
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Mặt phẳng đó cắt mặt cầu theo đường tròn có bán kính r (bán kính mặt cầu) và nội 
tiếp trong tam giác cân SA B .

Trong tam giác vuông SOB, gọi /  là giao điếm của đường phân giác trong góc B với 
đường thẳng s o .

Câu 60. Xét mặt phẳng qua trục s o  của hình nón ta được thiết diện là tam giác cân SAB.

Chứng miỊnh được I  là tâm đường ưòn nội tiếp tam giác và bán kính r = 10 = IE (E  
là hình chiếu vuông góc của I  trên S B ).

Theo tính chất phân giác, ta có —  =  — .
! • 10 BO 5

Lại có IS  -b 10 = SO = -JSB2 -O B 2 =  12. 

Từ đó suyjra IS  = — , 10  =  — .

Ta có ă.SEI<x>ASOB nên

IS  BS 13 13 3
Thể tích khối cầu:

10a)3 _ 40007TJ3 
" 81V - *V = -¡-nr =  —7r 

3 3
(đvtt). Chọn A.

CHỦ BỆ 

8.
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Câu 3. Đặt X  =  ta có
m =  2

H =  3 X  =  (2,3,— 2). Chọn B. 
p  = -  2

Câu 1. Dựa vằo lý thuyết: X  =  mi + nj+pk,  suy  ra X  =  (m\n\p). Chọn c.

C âu2.Tacó ^ x  + 3a = 4 b & x  = 2ĩ>+ị——a .Suyra X  = Ị—4;— —j . Chọn A.

2m — n + 3p = —5 
m — $n + 2p = —\\<&
‘im + 2 n  — Ap = 2Q

CâU 4. Ta cỏ Ịíỉị =  "*Ị\ +  1 +  0 =  yỈ2 jcj =  ̂ ¡1-i-T-f-T =  y/3 .

Xét a.ố =  (—l) .l +  l . l+ 0 .0  =  0 , suyra a l l  Vậy đáp án còn lại D là sai. Chọn D.

e  T  ' / ĩ ~ \ _  __ l.l + l.l + o.l 2Câu 5. Ta có COS\b,c =  pr-rif =  . 1 =  =  -==. Chọn c.
1 1 ịbị.ụị Vi2+12+02.V12+12+12 s

Câu 6. Kiểm tỊ-ả các đáp án, ta thấy đáp án B đúng.

Thật vậy, ta có 2p  -  3? +  r =  (11, -6 ,5 ) =  C . Chọn B.

Câu 7. Ta có 2a + 3 b - c  = (-3,22,5). Chọn A.
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Câu 8. Ta có m.a +  n.b = (m — 2n; n;—2m+  3ri) 

m — 2n = —4
Suy ra m.a + n.b =  c

Câu 9. Ta có

+  =  » =  3 ^  1 ^• C họnc.
—2m + 3n = 5

2a —ỉ  =  (3;2/» +  5;—4)
v ' =ỉ>è 2 ứ -ố  = - 6 m - 2 0 .

? =  (1;-3;2Ì ' 1ỉ  =  (l;-3;2)

Do đó |è (2 a -è ) | =  4 |—6w — 20| =  4
3m +10 =  2 
3m +10 =  - 2

&
_ _ 8  

w 3 . Chịọn A. 
m =  —4

Câu 10. Ta có M và V  cúng phương -É» 3Ẫ 6 R : u — k v ^
m = 0
—2 =  kịm — 2) o- 
»1 +  1 =  £

Í ^ .C h ọ n B .
Ắỉ =  l

Câu 1 1 . Đ ể hai vectơ a và b cùng phương « 3 ì ễ I :  a = kb<& 

Chọn B.

m = k.l 
.2 — k.n -
3 = k.2

3
m = — 

2
4 '

K  =  —
. 3

Câu 12. Ta có
u = {A,2 — 'ì'j2m ,‘i-j2m  — À̂  

v = (2m,m + ̂ Ỉ2,—2m — yÍ2j 

Do đó « JL V  <=> 4.2m +  ̂ 2 — 3yỈ2rnjịm+ -s/2 j 4-ịz>Ỉ2m—4 jị—2m —-^2) =  0

— 9'Jĩm 2 + 6m + 6V2 =  0 <£■ m =  Ẽ2ỈĨẼ-ÌI2ỊẴ  , Chọn A.
6

Câu 13. Sai ờ Bước 3, do giải phương trình cơ bản 4 Ã  =  .5 mà không có điều kiện 5 > 0. 
Chọn D.

Câu 14. Ta có ã.ố =  ja|.|&|.cosỊa, ỉ j  =  9.

Sừ dụng công thức:Imã +  nbI =  Ặ m a  +  n ĩ Ị  = ^m 2ã2 +  Imn.ãb +  n2b2 

Ta tính được bã - 2 b \  = V32.12 -  2.3.2.9 +  22.9 =  Vãẽ =  6 . Chọn D.

í

Câu 15. Theo giả thiết, ta có
M - 2 l-l2 u =  3 =$■ u = u = 9

•(1)
p| = l ^ v 2= p f  =1 

Từ |u -v |.=  4 ,su y r a  16 =  ị« — v| = u 2 +V* —iũv  . (2)

Kết hợp (1) và (2), ta được 2Ũv = ĩi + y2 — j« — vị2 =  9 +  1 - 4 2 =  -6  .
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Khi dö ja +jv| = u  + v  +  2uv =  9 +1 — 6 =  4. Väy |u +  vj =  2. Chon C.

Cäu 16.Äpdurigcöngthüc |a,6|| =  |a|.|&|.sin(a,&),tadu’gt |a,Ü]| =  2.5.sin30° = 5 . ChonB. 

Cäu 17. Chü y rang (5a,—2b^ = 180° -  (a,&) =  150°.

Sii dung cohg thüc \m a,nh\ = \m .n\\a\\b\.sm{ma,nb), ta dugc 

|[5a,—26J =||5. (—2)| .2>/3.3. sin 150° =30V3. Chon C.

Ta chon u — BA, v =  BM  thöa man giä thiet bäi toän. 

Suy ra u — 4 = B A —BM  =  M A .

Khi dö =  (ä Ä?,MÜ) =  90°. Chon D.

Cäu 19. M  lä trung diem cüa AB  suy ra toa do diem M (l;l;0 ).

i N  lä trung diem cüa CD suy ra toa dp diem N (1; 1;2).

" I  lä tnkng diem cüa M N  suy ra toa dp diem /(1;1;1). Chon D.

Cäu20.Tacö 2 a -6  = (5;2;-3).Gpi M (x;y ;z ), suy ra A M  = (x\y  - 2 \ z - \ ) .

Theo giä thiet, suy ra
x  = 5
y - 2 = 2 =* 
z  — l = - 3

x = 5
y  = 4 . Chon D.
z  =  — 2

Cäu 21. Äp dung ly thuyet: Diem M (x0;y0;z0) cö toa do hinh chieu tren cäc mät phang 

(Oxy), (Oyz) , (Oxz) län lugt lä M ,(*0;>0;0), M 2 (O;y0;z0), M3(x0;0;z0) . Chon B.

Cäu 22. Äp dung ly thuyet: Diem M (x0;y0;z0) cö cäc diem döi xüng qua cäc mät phang 
tpadp (Oxy), (Oyz), (Oxz) Iän lugt lä M ,(x0;y0; - z 0), M 2( - x 0;ya]z0), M 3(x0- - y 0;z0). 

Do dö diemldöi xüng cüa A f(-3 ;2 ;-l)  quamätphäng (Oxy) lä M '(-3 ;2 ;l) . Chon A. 

Cäu 23. Äp dung ly thuyet: Diem M  (x0 ;ya',z0) cö hinh chieu vuong göc len cäc truc 

Ox, Oy, Oz tan lugt lä (jt0; 0; 0), (0; jv0; 0), (0;0;z0) . Do do hinh chieu

vuong göc qua ilif (2016;—1; —2017) tren truc Oz lä (0;0 — 2017). Chon D.

Cäu 24. Äp dung ly thuyet: Diem M (x0\ya\z0) thi diem döi xüng cüa M  qua cäc truc 

Ox, Oy, Oz lan lugt lä M t (x0; - y 0- - z 0), M 2( - x B;y0; - z 0), M 3( - x 0; - y ü;z0).

Do dö diem döi xüng cüa A (-3 ;2 ;- l)  qua truc y'Oy lä y4'(3;2;l). Chon C.
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Theo giả thiết AD = 2 AB  +  3 AC  ■<=>
* =  -1 0
y  = 17 . ChọnA.
z  = - l

Câu 25. Khoảng cách từ A (x;y;z)  đẽh trục Ox, được tính theo công thức d [A, Ox\ = yjy2 + z2 . 

Tương tự đ[A,Oy] = y]x2 + z 2 và d.[A,Oz\ = *Jx2 + y 2 .

Do đó d\A,Oy\ = -Jl + 9 = Vĩõ. Chọn B.

Câu 26. Khoáng cách từ M  đến gốc tọa độ o  bằng MO =  > /9+ 7+ 4  =  -Jĩ4 . ỊChọn D. 

Câu 27. Tọa độ điểm M ' đốixứngvới M  quamặtphẳng (yOz) là M (-2 ;-5 ;4 ).C h ọ n A . 

Câu 28. Tọa độ điểm M ' đối xứng vói M  qua trục Ox là M'(l;2;—3). ChọrÌB.

Câu 29. Ta có Z s  =  (-2;1;0), Ã c  =  ( - l ; 3 ; - 3 ) . Gọi D(x;y-,z).

X +  3 =  2(—2) +  3 ( - 1) =  —7 
^ - 4  =  2.2 +  3.3 =  13 
z — 2 =  2.0 +  3(—3) =  —9

Câu 30. Gọi G '(x\y \z)  là trọng tâm của tam giác A 'B'C'.

Tacó Õ77  +  ỡ rẽ ; +  ỡ 7C; =  Õ ^ (G r2  +  Z 4;) +  (ỡ 7B +  fi8 ;) + ( ỡ ;C +  ̂ )= = Õ

<^Gr2  + G7B + G7C = ^ A  + B rB + C rC = Í .

Suy ra G’ cũng là trọng tâm của tam giác ABC nên có tọa độ j. Chọn c .

Câu 31.Ta có M Ñ  =  (2;10;-14), M 2 =  (- l; -5 ;7 ) .S u y r a  M Ñ  = -2 M .

Do đó ba điểm M , N , Q thẳng hàng. Chọn B.

Câu32. Tacó AB  =  (-12:6:0), Ã M  = (2 m - 3 ; 3 ;n - í) .

2m — 3 = —12k
3 = 6k ■-
n - l  = 0.k

3m — —— 
2 .

M== 1

Đê’ A, B, M  thẳnghàng 4=> 3& e R*: A M  k A B <=>■

Chọn B.
Câu 33. Gọi i l í  (a; 0; 0) e  ỡx .

Theo giả thiết: MA =  MB J {a -1 )2 + 3 2 + ( -5 ) 2 =yj{a-3)2 + 2 2+ ( - 4 ) 2 a = -

Suy ra M  ——;0;0j. Chọn B. 

Câu 34. Gọi M (x\ữ',z) 6 (Oxz).

Yêu cầu bài toán o
MA = MB 
MA =  MC

2

MA2 =  MB1 
M À1 = MC2

2 , /, i-»\2^  ( I _ ,ỵ  + (!_ 0 )2 + ( 1 _ Z)2 =  ( - i - * ) 2 + ( i - 0 ) 2 + ( 0 - z f

Ị ( l - x ) 2 + ( l - 0 ) 2 +(1 - z f  = (3 - x f  + ( l - 0 ) 2 + ( - l - * ) 2 *
x  = 5 / 6
Z - -  7 /6

Chọn c.
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Câu 35. Áp dụ;ng công thức tìm tọa độ trọng tâm. Chọn B.

Câu36.Gọi flj(jr;>>;2) .T a có  AH  = ( x \y ,z - l ) ,  5C =  (3;3;-l), BH = (x + \\y  + 2;z).

x.3 + y .3 + { z - ỉ ) . ị - l )  = ũ
V, , \A H 1 B C  Yêu cầu bàiỊ toán { _   . o

B C IIBH
X + 1 _  y  + 2 _  z • H

,19’ 19’ 19 J

Chọn A.

Câu 37. Gọi D  là chân đường phân giác trong góc Ẽ  của tam giác ABC

Ta có DA =  —ĩ đ .  D C . Tính đươc BA = -n/26 , BC = VĨÕ4 .
BC

__ _ JỘ7 __ _ ____ . __ _
Suy ra DA == — ^ = D C  &  DC = -2D A  .

■ VĨÕ4

Gọi D (x;y;\z). Từ DC = —2DA --
- 4 - x  =  - 2 ( l - x )  

7 - y  = - 2 ( 2 - y )  -- 
5 - z  = - 2 ( - l - z )

x = - 2 / 3
y  = 11/3  . Chọn A. 
z = l

Câu 38. Gọi 2? là chân phân giác trong của góc Ồ, ta có P é- — Ẽá- =  -3_ =4, DA — - - D C  .
DC BC 15 5

Suy ra z>(0‘0;3). Vậy BD =  2Vố . Chọn B.

Ị Câu 39. Gọi F  íà chân đường phân giác ngoài góc 2 cùa tam giác A B C , ta có FB =  ^ - .F C  .

Tính đươc ẠB = 5%Ỉ5 , AC  =  3^5 . Suy ra FB = -F C  <=> 3FB = 5F C .
3

Gọi F ( x \y \z ) . lừ 3 F B  = 5FC--

3 ( - 5 - * )  =  5 (3 -* )  ịx  = is  

3(6—ỳ)  =  5(2 — y) => y  = 4 . Chọn B.

[3(0 —z) =  5(0 —2) [z =  0

Câu40. Ta có ịõ ?  =  (3;2;-2), NP = (2-,m-2',l).

Tam giác iwjỉVP vuông tại N  &  NM.NP = 0 <=*■ 6 +  2 (w —2) — 2 =  0 m =  0 . ChọnD. 

Câu 41. Giả sử ! A  (xA; y A; 0) € (Oxy), B (0; 0; ZB) e  0z.

Vì ơ ( —1;1;2) là trọng tâm của tam giác ABC nên

1 X A + 0 + ( - 2 )

! 3
J y\[ +  0 + 2  _

3 :
2 - +2

3

* A = ~ 1

y A =1 =
z a = 4

■ A (- 1;1;0), 5(0;0;4).

Chọn B.
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Câu 42. Gọi M  là trung điểm của AC  .D o  M  eỌ y  nên M  (0;^;0). Suy ra à(4;y;—2 ) . 

Gọi N  là trung điểm của B C , suy ra ivỊ— ;^ + y ó | .

Do N  G  (Oxz) nên ——  = 0 y  =  - 5  => C (4;-5 ;-2 ). Chọn A.

Câu 43. Ta có AB2 =125 ;AC2 = 45; BC2 =  80.

Do đó AB2 = CA2 +  CB2 =>ăABC vuông tại c  . Chọn c.

_  ÍÃB =  (0;2;-1)
Câu 44. Ta có => AB.ÁC = 0 < ^ A £ 1 A C .  Chọn D.

\AC = ( - 1;1;2)

Câu 45. Ta có AB  =  3\BC = 3; AC = - J ĩ . Vậy tam giác cân ở B . Chọn c .

Câu 46. Ta có -d(l;l;l), £(5;1;-1) và BC =  (2;8;3). Suy ra tọa độ điểm c(7;|9;2).

Gọi D (x \y \z ) . Vì ABCD là hình bình hành nên

CD = BA <&
x  = x .  + xr

y  = y A + y c ~ y s 
Z = ZA + zc - z*

x  = 3
y  =  9 . Chọn D.
2 =  4

Câu 47. Gọi Q (x \y \z ) . Đ ể MNPQ là hình bình hành thì M N  =  QP

•(=>
xp XQ — XN XM XQ — xp +  XM XN
y p - y Q = yN -yM y Q = y p + y M-y N  <*■
zp ~ ZQ = ZN ~ ZM ZQ — Zp Jr ZM ~  ZN

x  = 2
y  =  3 . Chọn c .
2 =  4

Câu 48. Ta có AB = (2;-3;3), MC = (2;-3; 3).

Suy ra .45 =  MC hay ABCM  là hình bình hành.

NA =  (3;1;-1),BC  =  (3;1;-1). Suy ra =  5C hay NACB là hình bình hành. 

Chọn D.

Câu 19. Từ giả thiết, suy ra >4(—1;1;0) và 5(1; 1;0). Gọi D (x ;y ;z ) .

. _ Ịx =  2
Do OABD là hình bình hành nên OD =  AB  <4- y  =  y B- y Á

Z = Z . - Z Ẩ
y  =  0 . Chọn B.
2 =  0

Câu 50. Áp dụng công thức tính tọa độ trọng tâm của tứ diện. Chọn D.
Câu 51. Gọi I  là tâm của hình hộp nên I  là trung điểm của của D ' B , suy ra I (5;4;5). 

Và I  cũng là trung điểm của A C ', suy ra C'(8;4;10). Gọi B '(x;y;z).

Do B ’C'CB là hình bình hành nên C ’B' = CB <=>
X — Xg 4- Xq -- x c

y  =  y B+ y c- - y c  **
z  = zs -ệ- zc, zc

* = 1 3
7 = 0  .C honC
; x
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Cáu 52. Ro ráng A dúng theo tính chat cúa tích có huóng.

Dat a = (x;y;z), b -(x '- ,y '\z ')  (x ,y ,z ,x ',y ',z ' e  R ) . Ta có

í a, 3b\ =  (3 y z '— 3 z y 3 xz'— 3 z x 3 x y 3 x  ’ y )3b =  (3|jf';3y;3.z')

: a, b =  \ y z z y x z z x x y ' -  x ' y) ’■,b\ = (yz '— zy '\x z '-  zx '\x y '-  x ' y)

=> j<2,3éj =? 3 jo;¿j. Do dó B dúng.

2a = (2,x;2y;2z)
* ' f-. -»i ■

|a,6j =  [yz —zy ;xz —zx ;xy’—x ’y) ja>¿J (yz’— zy '\xz'— zx '\xy '— x 'y )

=> |2a,¿J =  2^a,bj. Do dó C dúng.

Váy dáp án sai la D. Chpn D.

Cáu 53. Áp dúng ly thuyet ve tính chat cúa tích có huóng, ta có |ü, vjj =  |«||v|sin(«, v)

Vay A lá dáp án sai. Chpn A.
Cáu 54. Chprt B.
Can 55. Kiemj tra ta thay chi có bp B thóa man.

Thát v$y, fa có a= (4;3;4), b = (2 ;- l;2 )  => [a,é] =  (l0;0;-10).

Suyra [a,Ífp =  10.1 +  0.2-10.1 =  0. ChonB.

Cáu 56. Nhárnj thay |a,¿j.c =  —35í¡=0 nén a,b,c khóng dong pháng.

2a, ¿J =  (2yz'—2zy';2xz'—2zx';2xy’—2 x ’ y) 

a,b\ (yz '—zy'\xz'—z x '\x y '- x ' y )

Ta có
a+;é =  (7,10,l) „ i- -i -  -  -  -  _ _ „ _
-  .Suyra \a + b\ = \c + d  va d+  c = a + b d = a + b - c  .
c+\d = (7,10,1) l i l i

Vay chi có|cáu D lá sai. Chpn D. (Ban dpc có the kiem tra truc tiép) 

Cáu 57. Dua váo ly thuyet ve tích có huóng cúa hai vecto, suy ra c X a _
_ „ . Chpn C.
c ± b

Cáu 58. Ta có:
fa,é| =  ( - l ; - 3 ; - 7 )  _____  ,

=> a,é Le =  0 . Suy ra a, b, c dong pháng. Chon C. 
[c =  (1;—5;2) 1 1  '

Cáu 59. Ta có!fa,él =  (—m + 4,— 3m — 2,7).

- m + 4  = 5 
—3m — 2 = 1

■&m = — 1. Chpn A.De c =  [a,¿í]thi 

Cáu 60. Ta có: [u,wj = (—3; —1; 5)

Be ba vecfojy dong pháng thi [« ,w].v = 0 < * -3 » « -3 -5  = 0 o »j = - j . ChonD.
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Câu 61. Ta có
a , é ]  =  (m  — 4;2w +  l ; — m2 — m + 2) r- - 1  -

J v '=> \a,b\7c = -5 m  + 2.
c = (0;m — 2;2)

Đểbavectơ a, b, C đồng phẳng thì Ịã.ỉỊ.c =  0 —5m + 2  =  0 m  =  —. ciiọn A.

k è  = ( - 1 2 , - 2 , - 8 )
C âu 6 2 .T a có r  J =4-\ả,bLc =  — 2m — I2m —16 .

m  =  — 2 
m =  - 4  *

C =  (/K —2,»i2,5Ị

Để ba vectơ <2, ố, C đồng phẳng thì Ịã,?Ị.c =  0 «  -2m 2 — Ylm —16 =  0 !<=>

Chọn A.

Câu 63. Tacó Z ỗ =  (0;2;-1), ¿ c  =  ( - l; l;2 ) ,  ĂD = (~ l;m  + 2 ;p ).

Suyra ỊÃB,^c ] =  (5;1;2).

Đ ểbốnđiểm  A, B, c , D  đồng phẳng khi \áB,AC\.AD = o <&m + 2p = 3 . Chọn c .  

Câu64.Tacó Ã ầ  = (2;l;-4 ), ¿C  =  (l;4;-4), ZD =  (a;¿;-4).Suyra pü?,]4c]f=(l2;4;7).

Đê’ hai đường thẳng AD  và 5C cùng thuộc một mặt phẳng khi và chi khi bốn điểm 
A, B, c , D  đồng phẳng ịAB ,Acj.ẨD  =  0 « 3 a + i  =  7 . Chọn A.

Câu 65. Gọi M (x;0;0) € Qx .Mà M  = Oxn(ABC) nên bốn điểm A, B, c , M  dồng phẳng. 

Tacó ÃB = { 4 ;-2 ;4 ), Ă ẽ  = (6; 0;3), Ã M  = ( x - 1;-2;1). Suy ra p 5 ,¿ c ]= |(-6 ;1 2 ;1 2 ). 

Bốn điểm 4̂, B, c , M  đồng phẳng

ịÃ B ,Ã cj.Ã M  =  0 —6 ( x - l )  +  12(-2) +  12.1 =  0 «• * =  - 1  => M (-2;0;p). Chọn D.

Câu 66. Ta có AB = (—3;—1;0) nên bài giải sai ở Bước 1. Chọn B.

Câu 67. Gọi /  là trung điểm của A B , ta có MA 4- MB  =  2M I .

Khiđó Ị(Ã£ỉ  +  Ãíb ) , ^ Ị  =  Õ *>Ị2ÃỠ,Íc Ị =  Õ.

Suy ra MT cùng phương vói -4C . Chọn B.

Câu 68. Diện tích S ^ BC =  - |c ¡ , c g j |  =  —  . Chọn c .

Câu 69. Diện tích = i | c 4 , c s |  =

Độ dài đường cao /áíT =  —  =  . Chọn A.
->/5 5

Câu 70. Điểm M e Ọ y  nên A f(0;«;0). Ta có BM  = (-2;m ]0), BC = (2;0;0).
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Suy ra Ị5AÍ,5cỊ =  (0;0;—2m ) . Theo giả thiết 

S &MBC =: 3 ^  ^|ị5AÍ,5cỊỊ =  3 <í=> ^ - | - 2 m |  =  3 « •
m = 3
m = — 3

M(0;3;0)

M (0;-3;0).
■ Chọn B.

Câu 71: Ta có
A H  = ( a - \ \b - 2 ; c  + l) 

BH = ( a - 2 \ b - l \ c - \ )

I ỗ  =  (l;-1;2)

3 c  =  ( - l ; - l ; 3 ) ^ . ị I s ,^ c Ị  =  ( - l ; - 5 ; - 2 ) .  

BC =  (-2;0;l)

Do H  là trịrc tâm của tam giác

ABC <ằ>

~ÃHJĨC =  0 

S f f . í c  =  0 «•

Ã B ,Ã c \ J h  =  0

—2a+ c = — 3 
—a —Ế+3c =  0 4Í-
—a — 5b — 2c =  —9

-2 (ữ  —l)+ (c  +  l) =  0 

- l ( ữ - 2 ) - l ( ố - l ) + 3 ( r - l )  =  0 

— l(a —1)—5 (ế —2 )—2(c +  l) =  0

a — 2
b = 1 . Do đó a + b + c = 4 . Chọn A. 
c =  1

Câu72. Ta có \AB =  (—2;—3;8), ^C =  (-l;0 ;6 ).S u yra  Ị^5,^cỊ =  (-18 ;4 ;-3 ).

Diện tích hình bình hành SOABCD =  1^5, A c ị  =  n/349 . Chọn B.

Câu 73. Do A3CD  là hình bình hành nên /  là trung điểm của BD , suy ra £>(1;—1; 1).

Ta có
AB = {\\\-,1) r _ .  ,

v '  =*\AB,AD =  (1;0;-1). 
>1D =  (0;—1;0) 1 1

. Chọn c.

Diện tích của hình bình hành SDABCD =  |.¿8,v4Z>| =  + 0 2 + ( - l ) 2 =  - J ĩ . Chọn c.

Câu 74. Áp dụng công thức V  =  — |Ịj4B../4C’Ị.v1d| =  —. Chọn c.

Câu 75. Gọi D(0;b-,0).

Áp dụng công thức V  =  ỉ|ỊAB.yícỊ.AD| =  5 |—4 ( Ế - l ) - 2 |  =  30 •»

Câu 76. Diện tích tam giác SaABC = — |/4 5 ,/ lc | =  — .

Thể tích tứịdiện VABCD — Ị a S, ACÌ.ADỈ — .
I 6H J ! 3

_ . r n %V _
Suy ra độ dài đường cao h = d\p,(ABC)ị = ABCD — 2 . Chọn c.

S&ABC

b = —1 
b = 8
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Câu 77. Ta có AB  =  DC =  (4; 2; 0), BC =  (2; -4 ; 0) và AB.BC =  o .

Suy ra ABCD là hình vuông. Chọn B.

Câu 78. Ta có BC = 'J Ĩ , BD =  V2 , CD =  ~ ĩ ĩ . Suy ra tam giác BCD đều.
Vậy D là đáp án sai. Chọn D.

Câu 79. Nhận thấy ba vectơ A A \ BB', CC' có giá cùng song song vói mặt phẳng 

(BC C B ') nênbavectưo A A \ BB\ c ơ  đồng phẳng. Chọn A.

Câu 80. Do ABCD.A' B 'C ' D ' nên ta có A 'D ' = BC, suy ra A'(T,Q-,-5).

Và AA' = BB' nên suy ra j3 '(6 ;-l;-l).

Tacó BA =  4), 5C =  (-5;1;4) và BB' = ( 6 ; - l ; l ) .

Thể tích khối hộp VABCD À.B.C,D. =  |â S ',5 c Ị .â Ì | =  38. Chọn B.

Câu 81. Chọn A. :

Câu 82. Ta có: ( s ) :x 2 + y 2 + z 2 + 2 x - 4 y  + 6 z - 2  =  0

hay (s ):(x  +  l)2 + ịy  — 2 f  + (z  +  3)2 = 16  .

Do đó mặt cầu (5) có tâm 7 (-1; 2; -3 )  và bán kính R  = 4 .  Chọn A . .

Câu 83. Phương trình (S2) : x 2+ y 2+ z 2+ 6 z - 2 =  0 vắng X  và y  nên tâm mặt cầu này i 
nằm trên trục Oz . Ị

Ngoài ra ta có thể chuyển phương t ìn h  mặt cầu [S2 ) về dạng: X 2 +  y 2 +  (¡Z + 3)2 =  11 

suy ra tâm /(0 ;0 ;-3 ) e  Oz . Chọn B.

Nhận xét: Trong phương trình mặt cầu, nếu vắng đồng thời hai hệ số của biến bậc 
nhất nào thì tâm của mặt cầu nằm trên trục tọa độ không chứa tên của nhữngịbiến đó.

Câu 84. Phương trình (s ^ - .x 2+ y 2+ z 2+ 2 x - 4 y - 2  = 0 vắng 2 nên tâm của mặt cầu 

này nằm trên mặt phẳng (Oxy).

Ngoài ra ta có thê’ chuyển phương trình mặt cầu (s¡ ) về dạng:

(* +  l)2 + ( y - 2 f  + z 2 = 7 ,s u y r a  tâm I  (~ỉ;2;0) e (Oxy). Chọn A. ; .

Nhận xét: Trong phương trình mặt cầu, nếu vắng hệ số của biến bậc nhất; nào thì tâm 
cúa mặt cau đó nằm trên mặt phẳng tọa độ không chứa tên của biến đó

Câu 85. Bán kính R  =  d \l,Ox\ =  lịy) + z f = 5 . Chọn B.

Câu86.Tacó (5 ):X2 + y z + z 2 - 2 x - 4 y - 6 z  + 5 =  0

hay (S):(x -1 )2 + (j, - 2 ) 2+ ( z - 3 ) 2 = 9

Do đó mặt cầu (5) có bán kính R = 3 . Diện tích mặt cầu là : s = 4?rR2 =  3 6 k . Chọn c.
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Câu 87. Xét đáp án B, ta có

3x2 +;3y2 +3z 2 - 2 x - 6 ỵ  + 4 z - l  = 0 o  X 1 + yi + z2- - X - 2 y  + - z - — = Q

~H) + (,,_1)' *HĨ ‘Mĩ)’ + 1‘ * ( 0  >0 Ch»"B-
Câu 88. Ta cjó ( s ) : X 2 + ý- +  z2 -  4x + Sy -  2az + 6a = 0

hay ( S ) : ( x - 2 ) 2 + (y + 4 )2 + ( z - a f  = a 2 - 6 a  + 20> 0  .

Do đó bán kính mặt cầu : R = - Ị Ĩ  -6 a + 2 0  .

Đ ể 2R=ịl2<* R  = 6<&Ja2 -6 ữ  +  20 = 6 <=>a2- 6 a -1 6  =  0

Câu 89. Ta cộ ( s ) : X 2 + y 2 + z 2 -  4x + 2y  -  2az + 10a =  0 

haỷ {%—2) +(>'+ 1) " + ( z —a) = a2 — 10ữ + 5.

a  =  -  2  

a =  8
. ChọnA.

Để (s) là 

Khi đóm

phương trình của mặt cầu a2 -  lOa + 5 > 0 . (*)

ặt cầu ịs) có bán kính R  =  yja2 -10a  +  5 .

Chu vi đứờng tròn lón của mặt cầu (5) là: p  =  2-iỉR =  27Tyịa2 -10a  +  5 . 

Theo giả thiết:

a =  — 1 
a = 11

. Chọn c .2 7 1 - -  10a +  5 =  87T Va2 -1 0 a  +  5 =  4 a2 -  10íz -1 1  =  0 <£•

Câu 90. Ta co (5) :x 2 + y 2 + z2 - (2m - 2 ) x + 3my +  (6m - 2 )z - 7  =  0

hay (£ ):[;* -( » í - 1)] + Ị>’ +  ~^rj +[2 +  (3» í-l)]2 = 7 + ( m - l ) 2 + Ị^ " | + ( 3 m - l ) 2 > 0 .

Suy ra báiíi kúlh R  =  ^7 +  (m - l)2+ Ị— j + (3 m -l)2 =  - ỉ m + 9

/7  8ì2 377 ^ V377 „
=  ' 2 ”  7

Câu 91. Đường tròn giao tuyến của (s) với mặt phẳng (Oxỵ) có phương trình

( x - r iỹ  + {y — i f  + ( z —3)2 =  14 

z= í 0
<=> (x - 2 f + { y - 2 ) 2 = 5  

z  = 0

Từ phươnỊg trình ta thấy đường tròn giao tuyến có

tâm J  (1,2,0) e  (Oxy) và có bán lánh r = 4 ĩ .

Chọn A.
Câu 92. Chọiị c .
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Câu 93. Mặt cầu đường kính AB  có tâm là trung điểm của đoạn thẳng A B . 

Suy ra tọa độ tâm mặt cầu cần tìm là (0;3;—1)

Ta có AB = yj(-2 — 2 ý  + ( 2 - 4 )2 + (—3 -1 )2 = 6=*R = - A B  = 3.

Do đó phương trình mặt cầu đường kính AB  là X 2 + { y - i f  + (z  + í f  — 9 . Chọn D. 

Câu 94. Gọi R > 0 là bán kính mặt cầu (s ).

Ta có V  =  —7TÌ?3 = 9727T <=> j?3 =  729 <=> .R =  9.
3

Suy ra phương trình của mặt cầu (5) là (x + 1)2 + ( y -  4)2 +  (z -  2)2 =  81. Chọn A. 

Câu 95. Bán kính mặt cầu: R = d.[ /,(Oyz)j = \x,\ = 2 .

Do đó phương trình mặt cầu cần tìm là ( x - i f  + { y - 1)2 +  (z + 1)2 =  4 . ch ọn  c .

Câu 96. Gọi tâm mặt cầu (s ) là I(a\ữ\b) e  [Oxz).

b - \ Ỹ  f „ _ i  fri'i-n-3'l:
.. Chọn D.

'IA = IB a2 + 4 + b2 =  (a — 2)2 +9 + { b - ỉ f a = l /(1;0;3)

£ II 1

a2 + 4 + b2 = a 2 + 9 + ( b - l f b = 3 ^

■
ẹII«I

Ta có

Câu 97. Gọi I (a;0;0) € Ox với a >  0 là tâm của (s ). ■

Theo giả thiết, ta có d[l,(Oyz)ị =  R  \x,\ =  2 a =  2.

Vậy (5): (x — í f  + y 2 + z 2 = 4  . Chọn c .

Câu 98. Gọi I(a\b;c) là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC.

I 0 1 = IA2 ữ2 + b2 + c~ = ịữ — 2) 4- ố2 +  c2 -4 a  +  4 =  0
Ta có IO2 = IB2 4» a2 +b2 + c2 = a1 + ( ¿ - 4 ) 2 + c2 «• - 8 è  +  16 =  0<s>

$ II a2 +b2 + c2 =  a2 + b2 + ( e - 4 ) 2 —8c+16 =  0

¿ = 1 
ế  =  2 .  

J =  2

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC là R —10 = -v/l2 + 2 2 + 22 = 3 .! Chọn B.

Cách nhanh. Ta thử tạ độ các điểm vào các phương trình. Cụ thể thấy tọa độ điểm 
0(0;0;0) chỉ thỏa mãn B.

Câu 99. Ta có

MA2 = M S 2+M C2 ^ ( x - l f + y 2 + z 2 = x 2 + ( y - 2 ) 2+ z 2+ x 2 + y + ( z f 3 ) 2 

& x 2 + y 2+ z 2 + 2 x - 4 y - 6 z  + l2  = 0<&(x + l f  + ( y - 2 ) 2 + { z - ĩ ý  = 2 .

Suy ra tập hợp các điếm M (x ,y ,z )  thỏa mãn là mặt cầu có bán kính R = ụ 2 . Chọn A. 

Câu 100. Phương trình (5j ) : X 1 +  y 1 +  z2 4- 2x +  6z =  0 vắng hệ số  tự do nên mặt cầu của 

nó đi qua gốc tọa độ o  . Chọn c.
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Xét điểm p ( ị l ; 6 ; - l ) , t a c ó  ĨP =  ( -  2 ;4 ;-4 ) . Suy ra JP =  V4 +  16 +  16 = 6 > R  . 

Do đó điểm p  nằm ngoài mặt cầu (s). Chọn c.
Çâu 102. Mặt cầỊi (5) có tâm J(3;2;l), bán kính R = Vĩ4 .

Xét điểm Af (I0;l;-l), ta có ĨM  =  ( - 3 ; - l ; - 2 ) . Suy ra IM  = ^9 +  1 +  4 =  - J ũ  = R  . 

Do đó điểm M  thuộc mặt cầu (s). Chọn A 

Câu 103. Mặt cầũ (s) có tâm J(0;l;2), bán kính R = 5.

Xét điểm ộ j ta c ó  ĩ ọ  =  (1;2;—2). Suy ra IQ = -JÎ+4 + 4 =  3 <  R .

Do đó điểm Q nằm bên trong mặt cầu (s ). Chọn D.

Câu 104. Ta có (ÍS):*2 + y 2 +Z2 - 2 x - 4 y - 6 z  = ũ

Câu 101. Mặt cầụ (s) có tâm 7(1; 2; 3), bán kính R  = 3.

hay (i?): (x — l)2 + (y — 2)2 + (z -3 )2 =  14. 

Suy ra (s ) cứ tâm I  (1;2;3) và bán kính R = -Jĩ4 . 

Ta có OI =  J ï4  =  R, IA = l< R ,I B  = yỈ26> R .

Vậy trong bá điếm đã cho nhận thấy có một điểm A(l;2;3) thỏa mân. Chọn B. 

Câu 105.Ta có ị s ) : x 2 + y 2 + Z 1 —2 y + 4 z  — 9 = 0 

hay (S ):*2 + ( .y - l)2 + (z + i f  =14  .

Suy ra (s) có tâm I  (0; 1;—2) và bán kính R = -Jĩ4 .

Điểm A  nanti trong khối cầu IA < R  <=>■ IA2 < R 2 -» (-1 )  + ( l —a) + ( —3) <14

•É>a2-2a-3<0<í=> ữ<  „ * . ChọnD. 
ữ>  3

Câu 106. Mặt cạli (s ) có tâm 7(0;4;l), bán kính R = 6.

Tacó đ[l,(Cky)\ = \z,\ = \< R  và I(ũ 'Ạ \l)ị{O xy)  (do z, = 1 ^ 0 ) .  Chọn A.

Câu 107. Mặt cầu (5) có tâm I  (-1;2;5), bán kính R = 2.

Tacó d\l,(ớp>'fị = \zI \ = 5> R, d{l,(Oyz)\ = \x,\ = l< R , d[l,(Oxz)\ =  \y, I =  2 =  R

Vậy chi có nịặt phẳng (Oyz) cắt mặt cầu (5). Chọn B.

Câu 108. Xét mật cầu (S4) : x 2 + y 2 + (z + 4 )2 =  16 , có tâm /(0 ;0 —4)eO z và R = 4 .

Ta có ¿ [/,(0 ^ )]  =  \zrị =  4 =  R . Chọn D.

Câu 109. Mặt cầlu (5) có tâm / ( - 3;0;2), bán kính R  = -Jm2 + 4

Để (5) tiếp xúc với (Oyz) khi dịl,(Ọyz)] =  i ? » |^ / | =  i?<f=>3 =  Jm 2 + 4  &  m =  ±V5. 

Chọn B.
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Câu 110. Mặt cầu (5) có tâm l ị 2;-V5;ũ), bán kính R = v»í2 +2m + 6 .

Để (5) cắt trục Oz tại hai điểm phân biệt khi d[l,Ozị < R &  ^ x )  + y) <  JỊ?

m < —3
3 < t /« 2 +2m  + 6 m2 +2m — 3 >  0

m >  1
Chọn D.

Câu 111. Mặt cầu (s ) có tâm /( -1 ;3 ;0 ) , bán kính R = 3.

Nhận thấy ả [/, Chc} =  y jy f+ z f  =  3 =  i? . Vậy (s) tiếp xúc vói trục Or. Cliọn A. 

Câu 112. Xét mặt cầu [S2):(x  — l)2 + y 2 + z2 =1 có tâm /(1;0;0), bán kính i ỉ  =  1.

Ta có d[l,Oy\ =  ^ịx) + z)  =  1 = R  và đ\l,Oz\ = yịx) + y) =  1 =  R . Chọn bL 

Câu 113. Măt cẩu (s ) có tâm / ( — 1;— 2;—3), bán kĩnh R = VĨ4.

Ta có IA =  (2;1;—3), suy ra L4 = VĨ4 =  R  nên A e ( s ) .

Gọi B (0; 0; c) € Oz la' điểm cẩn tim. Suy ra AB  =  (— 1; 1; c +  6).

Đê’tiếp xúc voĩ (s) Ã S  X ĨẰ  Zb.Ĩ4 =  0 2 ( - l )  +  l - 3 ( c  +  6) =  0 .

Chọn A.
Câu 114. Giả sử B[a\b\c) e  (5).

[£ € (5 )

Theo giả thiết, ta có OA2 = OB2 
OA2 = AB2

a2 +b2 +c2 — 4a —4£>—4r =  0 i
a2 +b2 + C 1 = 32 . 1

(4 — a)2 +  (4 — bý +c2 = 3 2  

Giải hệ phương trình, ta tìm được hai nghiệm (a;b;c) là (0;4;4) hoặc (4;0;4). Chọn D. 

Câu 115. Chọn D. Câu 116. Chọn D.
Câu 117. Ta cần chú ý

•  Khi D  =  0 thì (q) đi qua gốc tọa độ.

~ -ỔC = 0  . .
•  Nếu _  thì (a) chứa truc Ox . Chon B.

A = D = 0  w

Câu 118. Ta có (p ) song song với (Q ) nên có dạng: (p) :2x — y  + 5z + D  = Q với D »  0.

Lại có (p ) qua E  (1;2;—3) nên thay tọa độ điểm E  vào phương trinh của ( p ) , ta 

được £> =  15.
Vậy (p ): 2x — y  +  Sz +15 =  0 . Chọn c .

Câu 119. Mặt phẳng (p) đi qua j4(0; 1; 1) và nhận yts =  (l;l;2) làm một VTPT nên có 

phương trình (p ) : x  + y + 2 z —3 =  0. Chọn Ạ.

Câu 120. Mặt phẳng (p) đi qua G(l;l;l) và nhận OG =  (l;l;l) làm một; VTPT nên có 

phươngtrình ( p ) \x  + y  + z —3 =  0. ChọnA.
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Câu 121. Mặt phẳng cần tìm đi qua A ( l \ \ \— 1) và nhận 5C =  ( l;-2 ;-5 )  làm một VTPT 
nên có phượng trình x  — 2y — 5z — 5 = 0. Chọn c.

Câu 122. Tọa tẬỘ trung điểm của A B  là M ị-,5-À
2 2

Mặt phẳngỊ cần tìm đi qua m Ị - ; 5 ; - | và nhận ¿B  =  (l;8;5) làm một VTPT nên có 

phương trình * +  8>> +  5z -  47 =  0 . Chọn D.

Câu 123. Do (0) đối xứng với (a) qua I  nên (/?) 11(a).

Suy ra (0)-.Ảx—3y — l z  + D  = ũ vói £> =  3 .

Chọn Af (0jl;0) e  (a ), suy ra tọa độ điểm N  đối xứng vói M  qua I  là N ( 2;—3;2).

Rõ ràng N {  2;—3;4)e(/?) nên thay tọa độ vào phương trình (/?), ta được D =  11.

Vậy phươnịg trình mặt phẳng (/5) : 4x — 3y — 7z +11 =  0 . Chọn B.

Câul24.Tacó| ^45 =  (l;0;-3) và AC = (-1;1;0). Suy ra Ịa B, A c ị = (3;3;l).

Mặt phẳngịcần tìm đi qua A (3;—1;2) và nhận Ịv45,y4cỊ =  (3;3;l) làm một VTPT nên 

có phương trìrịh 3x + 3y + z —8 =  0 . Chọn B. 

kCâu 125. Mặt phẳng (a) chứa trục Oz nên phương trình có dạng

* A x  Ặ B y  =  0 vói A2 + B 1 Ä 0.

Lại có (a) đi qua p  (2;—3;5) nên 2A - 3 5  =  0 . Chọn B  =  2 =ỉ- A  =  3.

Vậy phương trình mặt phẳng (q) : 3x + 2y  =  0 . Chọn c.

Câu 126. Ta CÓỊ M N  =  (—1;1;—4), trục Oy có VTCP J = (0;1;0). Suy ra ỊiVflV,yỊ =  (4 ;0 ; - l) .

M ặtphẳngị(a) đi qua M (l;-1;5) và nhận ỊAflV,yỊ =  (4 ;0 ;-l) làm một VTPT nên có 

phương trình (a): 4* —2 +  1 =  0 . Chọn A.

Câu 127. Ta cói [ã.ỉỊ =  (-10;4;6) =  (10;—4;—6).

Mặt phẳngị (q) đi qua M(0;0;—1) và nhận Ịa,ỉỊ =  (—10;4;6) làm một VTPT nên có 

phương trình lía) : - 1 0 * + 4y  +  6z + 6 =  0 . Chọn A.

Câu 128.Mặt jj>hẳng (p) có VTPT rtp = (2 ;0 ;-l)  và (ợ) CÓVTPT nQ =(0;1;0).

Tacó Ị«„«ịỊ =  (l;0;2).

Mặt phẳngị (a) đi qua y í(2;-l;l) và nhận Ị«p,«<?j =  (l;0;2) làm một VTPT nên có 

phương trình ịa ) :x  +  2 z —4 =  0 . Chọn B.
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Câu 129. Ta có PQ = ( —1;—1;4), mặt phẳng ( p ) có VTPT ~np =  (3;2;- 1).

Suyra [p ọ ,^ ] =  ( -7 ; ll; l) .

Mặtphẳng (a) đi qua p ( 2 ;0 ;-l) và nhận ỊpỌ,«pỊ =  (— 7; 11;I) làm một VTPT nên có 

phương trình ( a ) - . - l x  +  ì l y  +  z  +  \ 5  =  Q .  Chọn c .

Câu 130. Phương trình mặt phẳng (a) theo đoan chắn l à : —+ — +  — =  1.
" a b c

Mà Aí(8;0;0), iV(0;—2;0), p(0;0;4) thuộc (a) nên

(Q0 :' r _ T- +  ̂ - =  l -̂ *  - 4 y  +2z  - 8  =  0 .C h on D .o z  4
Câu 131. Từ giả thiết, ta có M  (4;0;0), N  (0;—3;0), p  (0;0;2).

Phương trình mặt phẳng (M N P) theo đoạn chắn là:

■ ^ --y +  y  =  1 <=> 3x — 4 .y+6z —12 =  0 . Chọn B.

Câu 132. Ta có (p) n Oz =  M  (0; 0; 2 ). Mặt phẳng (Oxy) có VTPT k  =  (0; 0; 1).

Mặt phẳng cần tìm (p) đi qua M(0;0;2) và nhận ? =  (0;0;l) làm một VTỊPT nên có 
phương trình [ p ) : z - 2 =  0 . Chọn A.

Câu 133. Do A = Ịa)nO x  =>■ ^4(a;0;0). Tương tự 5(0;ố;0) và C(0;0;c).

Suy ra tọa độ trọng tâm tam giác ABC là g Ị— .

Kết họp với giả thiết, ta được a =  3; Ế =  6;c =  9.

Vậy phuong trình mặt phẳng (a ): |-+ -£  +  !  =  l hay (à ):6 x  + l y  + 2 z- \%  = ũ. Chọn C
3 6 9

Câu 134. Vì Ã eO x , B e Oy, c e Oz nên (a) có dang —+ —+ — =  1.
' a b c

Vì H  (2;1;1) € (oi) => — I---- h— =  1 2bc +ab +ac =abc .
a b c

Và H  là trực tâm của tam giác ABC •*=> 

Tù đó, ta được a = 3 ,b = c  =  6 .

AH.BC  =  0 

B H .lc  = 0

c - b  = 0 
c — 2a = 0

Do đó phương trình mặt phẳng (»): —+ — +  -  =  1 hay (a ):2 x  + y  + z ~ 6 = 0  . Chon A.
3 6 6 *

Câu 135. Ta có
AB =  (0;3;-6)

Ã c  = ( -  2 ;0;-6)'
, suy ra \AB,AC} = (—18;12;6) là một VTPT ciịa mp (ABC).
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Do (SBH) -L (ABC) nênmặtphẳng ịSBH) cómộtVTPTlà 

=  (—6;-30;42).

Vậymặtphẳng (SSH ) đi qua điểm £(0;3;0) vàcóm ộtVTPT

|^LB,ị^4cỊ,5sỊ =  (—6;—30;42) nên có phương trình x+5.y — 7z —15 =  0 . Chọn A.

. , |3.1 +  4 .(-2 ) +  2.3 +  4| 5
Câu 136. Ta cồ d A ,(p ) =  ỉ------ . A ' -----i =  ~4= . Chọn c .

; 1 ^3 2 +  42 + 22 V29 v

Câu 137. Vì H  là hình chiếu vuông góc của A trên (o ) . Do đó AH  =  d[yl,(ù)].

. |1 6 .2 -1 2 .( -1 ) -1 5 .( -1 ) -4 | 11
Mà đ\AẨà)\ =  '■— ĩ =  v ; 1 =  — . Chọn B.

1 K'n ^162 + (—12)2 + (—15)2 5

Câu 138. Ta co Ã ễ  = ( -2 ;2 ; - í)  và l c  =  (0 ;-l;l) nên |Z ß ;5c] =  (l;2;2).

Suy ra phứơng trình mặt phang (ABC) : x  + 2 y + 2 z - 9  =  0.

Khi đó d\Ọ,(ABC)\ = . b ặ ..... =  3 . Chọn B.
l ! n y l ĩ T Ĩ T Ỹ

Câu 139. Tacó ( s ) : x 2 + y 2 + z 2 — 2 { x + y  + z )—22 =  0 

haỳị (S) : (x -  i f  + { y - 1)2 + { z - 1)2 =  25 .

Suy ra mặt cầu (s) có tâm /(1;1;1).

Khoảng cắch cần tìm là: dịlÃP)} =  ■ 2-1 +  6.1 +  14Ị _  3 Chọn c .
1 v p + { - 2 ) ' + e

, V r , M |2.2 —2.1 —(—1)(—1) +  3| 4
Câu 140. Bán kính của (5) là: R  =  d  / ,(a )  =  -— I — =  — . Chọn c .

BC = ( -  3,0,1)

BD = { -  4 - 1 ,2 ) '

Suy ra mặt: phẳng (BCD) có một VTPT là ỊbC.âdỊ =  (1,2,3).

Do đó mặtỊ phẳng [BCD) có phương trình x  + 2y + 3 z - 7  = ữ .

Suy ra bárẳ kính mặt cầu cần tìm: R  = dịA,(BCD)'ị = -------ị Ấ ----   =  -Jĩ4 . Chọn c .

Câu 142. MặtỊcầu (5) có tâm /(4 ;—5 ;-2 ), bán kính R = 5.

. ! |3.4 +  ( - 5 ) - 3 . ( - 2 )  +  6| !—
Ta có dịlAP)] = 1----- r ... 1 =  VĨ9 .

V32 + l 2 + ( - 3 ) 2

Câu 141. Ta ơp
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Bán kính đường tròn giao tuyến là: r =  yịR2 —d2 [j,(-P)Ị =  V52 —19 =  Vó . Chọn c .  

Câu 143. Mặt cầu (s ) có tâm I  (3; — 2; 0) và bán kính R  = 5 .

Mặt phẳng cần tìm cắt (5) theo đường tròn có bán kính :

r =  3 d \l,(p )\ = -]r 2- r 1 =  4 . '

Tính khoảng cách từ I  đến các mặt phẳng đã cho chi có kết quả D thỏa m in. Chọn D.

Câu 144. Ta có d \ l , ự )  1 =  I t t 1* 2* 21 =  3 .
1 1 V4 +  1 +  4

Suy ra bán kính mặt cầu R  =  yjr2 + íf2[/,(p)] =  yịl2 +  32 =  V íõ .

Vậy (S ) : (x -2 )2+ (;y - l) 2 + ( z - l )2 = 1 0 . ChọnD. •

Câu 145. Mặt cầu (s) có tâm /  (0;1;1) và bán kính R = J Ĩ .

T a c ó ¿ [/>(P)] =  1 M ± £ ^ H ± H I = ^ .
^ 2 2 + 22 + ( —2)2 2

Vậy khoảng cách ngắn nhất: =  í/[/,(P)Ị-  i ỉ  =  . Chọn A.

Câu 146. Chọn 0(0;0;0) € (p ) .

Do (P)ị|(Ọ) nên d ịp ) ,(0 ) \  = d \0 y(<?)]= . =  2 = 4 r
V2 + 1  + 1  V6

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (p) và (ợ) là tf((.P);(Q)) =  - 7=...  H = Ị ___=  -Ị=.
u ' v " ^ + ( - \ ) 2 + Ý  V6

Chọn D.

Câu 147. Đường thẳng A đi qua Af(l; 7; 3) .

Vì (/3) là mặt phẳng chứa A và song song vói mặt phẳng (a) nên

d[(a),(ß)\ = d[M ,(a)\ =  ■■J3,1" 2’7 - 3 ^  = - |= .C h ọ n B .
y¡32+ ( - 2 f + { - l ý  >/14

Câu 148.Mặtphẳng (p) CÓVTPT «p =(2;-3;4),m ặtphẳng (ợ) CÓVTPT «0 = ị(4 ;-13;-6 ). 

Ta có — —— . Do đó (p) cắt (Q).

Lạicó ĩ£ .í£  =  2 .4 + (-3 ).(-1 3 )  +  4 .(-6 ) =  2 3 * 0 . ChọnC.

1 2  2 —14 „  _
Câu 149. Ta có —  = —  5= —— . Do đó (p) song song với (Q ). Chon A.

— 1 —2 —2 —16 *

Câu 150. Ta xét hai mặt phẳng (R) và (s), ta có -  =  —ỉ- =  — =£ —  =>• (i?) II ( s i
2 —2 2 6 '  '
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Xét các cặp còn lại ta thấy chúng không song song với nhau. Chọn B.

Câu 151.Ta có VTPTcủa (a ), (/?), (7 ) lầnlượtlà «w =(1;1;2), «(J) = ( l ; l ; - l ) ,  = ( 1; - 1 ;0) .

-  ! -  1 1 2  
Xét cặp «w ! và «(J), ta có -  =  . Suy ra (a) không song song với (,ổ). Chọn c.

Câu 152. Ta có \A e  (0 ) vì - l  +  2 .2 -3 .1  =  0 .

Mặtphẳng(p) CÓVTPT «1,1 =(2;4;-6),m ặtphẳng (Q) CÓVIPT n(s) =  (1;2;—3) =  — «(,) • 

Vậy mặt phẳng (ợ) đi qua A  và song song với ( p ) . Chọn A.

Câu 153. Mặt pịhẳng (p)  có VTPT ĩĩp =  (1;—3;2).

Mặtphằng (ộ ) CÓVTPT nQ = [lm  — \',—2m1

Đế (p) -L(0)-o- np ± n Q o- np.nQ =  0 (2m — l ) . l+ ( —2m2 +m ).(—3) +  (2m —4).2 0

m = \
3 . ChọnA.

m =  ——
2

Câu 154. Mặt f^hang (a) CÓVTPT na =  (l;—1; 72), mặt phẳng (ß ) có VTPT =  (2;m;2).

[1 =  £.2
. Để (a) II (/3) khi và chi khi na =  k.nB [k 5* 0) ■

W =  _2
—1 =  k.m => -Ị . Chon A.

|w =  1« =  k.2

Câu 155. Ta có AB  =  (5;0;—4) . Suy ra ỊaB.vỊ =  (—4 ;-2 3 ;-5 ) .

Do đó mặit phẳng (p) được xác định là đi qua A (-3;2; 2) và có một VTPT 

[vLB,Î] =  ( -4 ;-2 3 ;-5 )  nên có phương trình (p) : 4 x + 23y  +  5 - 4 4  =  0 .

Đế (p) =  (q) khi và chi khi — =  —  =  — =  —— , suy 1 
! 4 23 5 1 /ĩ

m = 2 ĩ
. Chon A.

« =  45

Câu 156.Để (o.) trùng (ß) khi - ± -  = ^  = - ± -  = - Ê ^ L ^ m=;l.

Để (a) song song (ß ) khi —2— =  - ^  =  _ 3 , *  ~-6 "  : không có giá trị m .
W +  3 —2 5m +  l “ ỊU

Vậy đ ể  (a) cắt (/3) thì m =  1 .  Chọn c .

Câu 157. Trục Oz có VTCP % = (0;0;1). Mặt phẳng (à) có VTPT n =  (4 ;-3 ;7 ).

Rõ ràng n không cùng phương vói k và H.Ï =  7 ^ 0 .
Suy ra trục \Ọz cắtm ặtphẳng (a) tại M  (0; 0; 1). Chọn A.

Câu 158. Trục p x  có VTCP 7 = (1;0;0). Mặt phẳng (a) có VTP n =  (0;2;1).

Ta có 7.« - 0 và điểm 0(0; 0;0) € (a ) . Suy ira mặt phẳng (a) chứa trục O x. Chọn D.
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Pí~\Ox = A{2;0;Ó)

Câu 159. Xét mặt phẳng ( p ) , ta có P nO y = 5(0;—3;0). Chọn A.

P n 0 z =  c ( 0;0;l)

Cách khác. Ta thấy (Ỡ) vắng y  và z  nên song song vói (Oyz), (R) vắng y  nên song 

song với trục Oy, ( s )  vắng * nên song song với trục O x. I

Câu 160. Mặt phẳng (7 ) có VTPT là n =  (0;0;1) cùng phương vói VTCP của trục O z.

Suy ra (7 ) X (Oz). Do đó B sai. Chọn B.

Câu 161. Mặt cầu (5) có tâm /(0;4;1), bán kính R = 6.

Khoảng cách từ tâm I  đến (p) là: t /[ / ,(P )]= ^   ̂+  2 =̂  =  3 < £ .

Vậy (p) cắt (5 ). ChọnD.

Câu 162. Mặt cầu (5) có tâm I (1;2;3), bán kính R = 3.

Khoảng cách tà tâm /  đếnmặtphẳng (-P) là <f [/,(■?)] =  ^4-h6+24| _  27

Do đó (p) không cắt (s ). Chọn B.

Câu 163. Mặt cầu (5) có tâm /  (3;2;1), bán kính R  =  VĨ4 .

Khoảng cách từ tâm I  đến mặt phẳng (p) là:

d [ l , ( P ) } J 9± 2 + 2 + lL j ũ  = R .
1 v '• 79 + 1 + 4

Do đó (p) tiếp xúc vói (5). Chọn c.
Câu 164. Mặt cầu (5) có tâm / ( —1;2;1) và bán kính R  = 2.

=  9 > R .

Nhận
1 + 2 + 1 — 2|

=  0 .
l2 + l 2 + l 2

Suy ra (P4) đi qua tâm mặt cầu (s). Chọn D.

Câu 165. Mặt cầu (s)cótâm  1(1',—3;2)và bán kính R = 7 .

Mặt phẳng (a) tiếp xúc vói mặt cầu (5) </[/,(a)] =  R .

Nhận thấy mặt phẳng 6x + 2y  +  3z -  55 =  0 thỏa mãn. Chọn c .  

Câu 166. Mặt cầu (5) có tâm / ( —1;2;1) và bán kính R — 2.

Do (P)II(q) nên suy ra (p ):2 x  — y  + 2z + D = 0 với £>=■=— 4 .  

Lại có (p) tiếp xúc vói (5) <=> í/Ị/,(P)] =  R

-l).2 + 2 .(- l)  +  2.1 +  ZP|
= 2<=>\D-2\ = 6 &

D = 8
D  =  —4 (loại)
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Vậy (p) : 2x — >> + 2r +  8 =  0. Chọn B.

Câu 167. Mặt icầu (s ) có tâm /( l;2 ;- l) .S u y r a  z? =  (2;2;l).

Mặt phẳng tiếp diện vói (s ) tại A  đi qua .4(3; 4;0) và nhận Ĩ4 =  (2;2;l) làm một 
VTPT nên có pihương trình 2x + 2_y + z - 1 4  = 0. Chọn c .

Câu 168. Mặt çâu (5)có tâm J ( l; -3 ; - l )  và bán kính R = sj3.

Để (a) tiếp xúc (5) <=> đ \l,(a )\ = l3-1+ (>” - 4) ( - 3 ) -3 m (- l)  +  2m -8 | =  _J-

^9 +  (m -4 )2 +9m 2

** VTo ' ” .8  ̂ 25 = ^ * * ( 2m + 7f  = 3{ĩũm 2-8 m  + 2 5 )& m 2- 2 m  + l = 0 & m  = l .  

Chọn A.

Câu 169. VTPT của mặt phẳng (p) và (ọ) lần lượt là: «7 =  (2; — 1; — 1), ^  =  (1-0 —1).

Ta có cos[(Ị>),(ộ)] =  Ị c o s p ,  =  j ö  =  - J 2 +  0 +  ĩ l . _  =  £ .
1 v n V4 + 1 +  1.VĨ+Ĩ 2

Suy ra hai ĩỊiặt phẳng (p) và (ọ ) hợp với nhau góc 30°. Chọn A.

Í Câu 170. VTFIÎ của mặt phẳng (p) và (Q) lần lượt là: =  (2;—1;—2), «7 =  (1-—1-0).

Gọi <p là góc giữa hai mặt phằng (p) và ( ọ ) .

T • . 1 1  í r r l  |2 . i+ ( - i ) ( - i ) |  3 J2 _Ta có costp = COS«,,«, =  -  ' v «̂  =  45°. Chon 6.
I \ n y¡2 - f l2 + 2  -VI +1 3-V2 2 v

Câu 171. Vectơịpháp tuyến của mặt phẳng (yl.sc ) là «̂  =  ỊZ s;Z c  ] =  (-2 ^ 2  ■■ - 2 ^ 2 - - 4).

Vectơ pháp Ịtuyẽn của mặt phẳng (A CD ) là ñ¡ =  ịÃC; Ã ố ị =  (W2;0- 0).

Gọi y? là góị: giữa hai mặt phẳng (ABC) và (ACD).

V ,  ! I / - - M  |(-2V2).4V2Í j
Ta có COS95 := cosí«,,«21 =  - 4 1 ------------ --  1

Ậ - 2 ự ĩ f  + [ - 2 - J ĩ f  + 42 2

Câu 17Z Mặt phẳng (M N P) có một VTPT là « =  ịÃỈN;MPị = ( l;l;l) .

Mặt phẳng ịỌxy ) có một VTPT là ĩ  =  (0;0;1).

Gọi ¡P là góíỊ: giữa hai mặt phẳng (M NP) và (Oxy ).

X ' I I7.7.V M  +  I.O + I.II 1 Ta có cosự> Ỳ  cos[n,k)\ = !—j= 1 =  -ỉ- . Chọn c .I V ì\ s

Câu 173. Tù giáj thiết, suy ra ÕH  =  (2 ;- l; -2 )  là một VTPT của mặt phẳng ( ộ ) .

- = ^-—np = 60 . Chọn c .
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Mặtphẳng (p) CÓVTPT np = (1;—1; 0).

Gọi tp là góc giữa hai mặt phẳng (p) và ( ọ ) .

Ta có cosự) =  Icos[np,OHI . ' .............................=■ =  -Ầ=  =  —► ¥> =  45?. Chọn B.
I  ̂ 'I V22 + l2+ 2  2. # T F  3V2 2

Câu 174. Ta có Z b =  (-1;2;0), i c  =  (-l;0;m ).

Suy ra mặt phẳng (ABC  ) có một VTPT là n =  Ịy45,v4cỊ =  ị2m \m \2).

Mặt phẳng (O xy ) có một VTPT là % =  (0;0;1).

Gọi ự> là góc giữa hai mặt phẳng [ABC) và (O xy ).

_  . „-0 I / -  7\| |2m.0 +>ra.0 +  2.l| 1 /ĨĨF
Ta có COSC3 =  COSÓO < ^ cos« , £ =  cos 60 •£» ' , . =  ... =  h -= — <&m = ± , P r .r I ;i 2 Vs
Chọn c .

Câu 175. Vì Af e  Ọy nên Af (0;>«0;0).

Theo giả thiết: ¿[M,(a)] =  4 -0 l2^
Vl +  4 +  4 =  4 ^ |j'o | =  6 ^

>0 = 6

^ 0  =  - 6 =

AÌr(0;6;0)
iự(0;6;0)'

Chọn A.

Câu 176. Gọi M  (0; y; 0) e  Oy.

Ta có: đ(M ,P ) = d (M ,Q )&  1 ^ 1  =  |j/+ l| =  \ỵ - 5 | y  =  2 => M (0;2;0).
V3 v3

Chọn A.

Câu 177. Giả sử M(Q-,0;z) £ Oz là điểm cần tìm.

Theo giả thiết: A M  =  í/[M,(ar)] <í=> yỊ(0 -  2)2 +  (0 — 3)2 +  (2 -  4)2 =  ỉ— „lt.ll- lt.f-._izi 
•v/2 + 3  +1

<E»13 +  (.Z-4)2 =  ^ ~ 17)~ <=»z2-  6z +  9 =  0 - » z  =  3=»M(0;0;3). ChọinC.

Câu 178.Gọi £(l;j>;0) vói J> ez .

Theo giả thiết: ¿[■g,(a)1 =  rf[.g,(/3)|'£» -7= = = =  =  ■— ■
s  1 WJ 1 WJ yjl2 + 2 2 +12 J2*+ ( - l f + ( - l  f ị

2y = 4 - y  
2.y =  - 4  +  /

3 =>■ £(1;—4;0). Chọn B.
v =  - 4

Câu 179. Ta có M  € d  nên M (2 +  3í;2 +  4f;—f ) .

Do /  là trung điểm MTV, suy ra JV(—3 í;2 -4 í; í ) .
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Mặtặtkhác, Ne(s) nên (—3r—1) + ( 2 - 4 f - 2 )  + ( í - 3 ) 2 =36

«•2ér2- 2 6  =  0<»
t  = 1 
ĩ  =  —1: Chọn B.

Câu 180.Đặt /  = x + y  + 2 - 4 .

Ta có / ( 4 )  =  2 +  4 + 4 - 4  =  6 > 0  và / ( 5 )  =  2 - 5 - 5 - 4  =  - 1 2 < 0 .

Suy ra A ,ịB  ờ  khác phía đối với mặt phẳng (p ) .

Khi đó điểm M  thỏa mân bài toán chính là giao điểm của đường thẳng AB và mặt 
phẳng ( p ) .

Phương trình đưòmg thẳng A B :

Suy ra tọa độ điếm M  thỏa mãn

X  =  2 
y  = ĩ + 3t. 
z  = l + 3t

x  = 2 
y  = \ + Zt 
z = ỉ + 3t 
x + y + z —4 = 0

• M (2;l;l). Chọn A.

Câu 181.Đặt /  = 2 x - y - z  + 3.

Tacó / ( 4  =  2 +  l - 2  +  3 =  4 > 0  và /(_B) =  4 - 0 - l  +  3 =  6 > 0 .

Suy ra A , B  ở cùng phía đối với mặt phẳng (p) . (1)

Ta có \MAr M B \^ A B .  (2)

Từ (1) và (¡2) suy ra điãn M  thỏa mãn là giao của đường thẳng AB  với mặt phằng (p ) . 

Phưcmg trìịnh đường thẳng (A B ): =  y  + ̂  =  .

Suy ra độ điểm M  thỏa mãn
x  — ỉ y  + l z  — 2 

1 ~  1 ~  T" => M (—1;—3;4) ChọnA. 
2 x —y  — z  + 3 = 0

Câu 182. Gọi ĩ(a;b;c) là điểm thỏa mãn 2 IA - IB  = Õ, suy ra /(4; —1;—3).

Tacó 2 M á - J S  = 2 M  + 2 M - Ã Õ - Ĩ B  = M Ỉ. Suy ra |2m2 — Mb| =  |m?| =  M ĩ .

Do đó |2M4 -  MBị nhỏ nhất khi M I nhỏ nhất hay M  là hình chiếu của I  trên mặt 

phẳng ( p ) . Đường thẳng đi qua I  và vuông góc vói (p) có là d \  -  ~"4 =  -v +  1 =  .

Tọa độ hình chiếu M  của /  trên (p) thỏa mãn

X--A y  + 1 2 +  3
í _  1 -  - 1  => M (l;—4;0). Chọn D. 

x - i r y - z  +  3 =  0
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Ta có MA2 +  M B1 +  MC2 =  ~MA +M B +M C = {m ỉ  + ĩ ĩ f  + ị m +  ĩ ễ f  +{m ỉ + ĩ c ị  

= 3M f- + 2M ĨỢ Ã + ĨB + ĨC)Ị + IA2 + IB1 + IC 2 = 3M I2 + IA 2 + IB 2 + IC

Do I  cố định nên MA2 + M B2 +M C2 nhỏ nhất khi M I  nhỏ nhất hay M  là hình 
chiếu vuông góc của I  trên ( p ) . ì

Đường thẳng đi qua I  và vuông góc vói (p) có là d ■ x ~^ = = z ~ 2
' 3  - 3  ~ 3 T '

Tọa độ hình chiếu M  của I  trên (p) thỏa mãn 

ị x - 1  _ y - 2  z  — 2
3 - 3  “  - 2  => M (4;—1;0). Chọn B.

[3x— 3 y — 2 z — 15 = Q

Câu 184. Gọi I(a;b;c) là điểm thỏa mãn L Ã -ĨĨB  = õ , suy ra /(13--1M 9)

Ta có MA2 —2MB2 =  MA -2 M B  = [m I  + Ĩ Ẩ Ị - 2 ( m ỉ + Ĩb J

=  - M I 2 +  I M l ị lA - 2 S j + IA1 -2 IB 1 = - M I 2 + IA 2 - 2 IB2.

Do I  cố  định nên MA2 -2 M B 2 lớn nhất khi - M I 2 lớn nhất hay M I  nhỏ nhất nên 
M  là hình chiếu của I  trên (P) .Vì M  là hình chiếu vuông góc của I  trên (p )  nên 

Af(13 +  r ; - l l  +  í;i9  +  r)

M  € (P )« > (l3  +  r) +  ( - l l  +  f) +  (i9 +  f) =  0 <S' í =  _ 7 - Suyra M ^ - Ỉ S í^ .C h ọ n C .  

Câu 185. Chọn c .

Câu 186. Kiểm tra M ở  trên đường thẳng thì loại (III).

Kiểm tra VTCP của (I) là í '  =  (2;-3;5) vàVTCPcủa (n) là í  =  (-4 ;6 ;-1 0 ).C h ọ n C  

Câu 187. Ta ÃB = (-1 ;-1;5); BA =  ( l; l ; -5 ) . /

(I) Phương trình tham số của đường thẳng qua A  và có VTCP BÃ = (l'l;-5 )

(II) Phương trình chính tắc của đường thẳng qua A  và có VTCP BÃ =  (l;;l'-5)

(III) Phương trình tham số của đường thẳng qua À  và có VTCP BA =  (l;ịl--5)
Chọn D.

Câu 188. Dễ dàng thấy (I) và (II) đúng.

Mà (I) và (II) đúng thì ta suy ra được (III) cũng đúng. Chọn D.
Câu 189. Chọn D.

-3 +  2f =  5 +  f'

Câu 183. Gọi /(a;è;c) là điểm thỏa mãn IA +  IB +IC  =  õ, suy ra /(1-2-2)

Câu 190. Ta giải hệ - 2  +  3f = - l - 4 f ' = J f ~ 3 
6 +  4/- =  2 -8 r ' ư ' = - 2
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Thay r =  3 vào d , ta được {x;y-,z) = (3;7; 18). Chọn B.

Câu 191. Ta cịá â = (4;-6;2) = 2(2 ;-3 ;l) . Chọn c.

Câu 19Z Ta cp ÃB =  (—2;3;—2).

X =  4r

Đường thẳng 7  =  2 +  6r có VTCP « =  (4;6;-4) không cùng phương với ÃB . 
z  = l — 4t

Do đó A loại.

x  = 2 + 2t
Đường thẳng y — ~  l +  3í CÓVTCP M =  (2; 3; 2) không cùng phương vói VÌ5. 

z =  3 + 2 f

Do đó Eỉ loại.

X  —2 + 2t
Đường thẳỊng y  — 5 — i t  CÓVTCP « =  (2;-3;2) cùng phương vói y4S. 

z =  — 1+

Ta kiểm trị xem hai điểm A, B  có thuộc đường thẳng hay không. Thay tọa độ điểm 
A vào phương trình ta được t  = 2 . Do đó c  đúng. Chọn c.

ị  Câu 193. Ta CÓỊ Ã 3  = ( 2;-3;4), BÃ =  (-2; 3; - 4 ) .  Chọn B. 

r Câu 194. Ta có d  song song với Oy nên có VTCP j  = (0;1;0). Chọn B.

Câu 195. Mặt phẳng (ct) có VTPC là >r =  (4; 3 ;-7 ).

Do d  -L (a) nên có VTCP là « ,= « „ =  (4;3;-7). Chọn B.

Câu 196. Gọi G là trọng tâm của tam giác A B C , suy ra ơ | -  - -  oj.

Ta có Ã B = ị( - l; -2 ; - ĩ ) ; Ã C  = (2;l;-2)

Ehĩờng thẳrig A vuông góc vói mp (ABC) nên có VTCP u = ịịÃầ,'ÃCị = (ĩ--4 '3 ). 

Chọn c.

Câu 197. Đường thẳng A CÓVTCP «2 =  ( l ; - l ; - 3 ) . Trục Ox CÓVTCP 7=(1;0;0).

Do d  1  Ox và d  1 A nên có VTCP ũ l =  ị7,«Ị =  (0 ;3 ; - l) . Chọn D.

Câu 198. Đưònịg dx CÓVTCP a =  (l;-4;6); đ2 CÓVTCP ỉ  =  (2;l;-5).

Vì ¿3 vuông góc với rf,; d2 nên có véc-tơ chi phương « =  \a,tị =  (14; 17; 9). Chọn B. 

Câu 199. Đường thẳng d. có VTCP «7 =  (—1;5;3).

Mặt phẳng [p) có VTPT tụ  = (3;-2; 3). '
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Gọi mặt phẳng (ộ) chứa d  và vuông góc vói ( p ) .

Suy ra VTPT của (ọ) là nQ =Ị«rf,npỊ =  (21;12;-13).

Vì d' là hình chiếu của d lênmặtphẳng (p) nên d' =  (ộ )n (p ).

Do đó d ' cóVTCPlà ặ^ =  [ ^ , ^ j  =  (10;-102;-78) =  2(5;-51;-39) =  ^2(-5;51;39). 

Chọn D.
Câu 200. Đường thẳng d. có VTCP ud =  ( 3 ; - l ; - 2 ) .

Đường thẳng d1 đi qua M 2 (5;0;-4) và có VTCP «7 =  (1;-1;2).

Ta có ud =  0 và j4(5;0;-4) 6 d . Do đó d2 vuông góc và cắt d . Chọn ỊB.

Câu201.Gọi M (l + t ; 0 ; t - 5 ) e đ ír JV (0;4-2 í';5+ 3í')ed 2.

Suy ra =  (—1 —f;4 —2r';10 +  3f'—í ) .

Đường thẳng 1ị  có VTCP a = (l;0;l), d2 có VTCP b  =  (0 ;-2 ;3 ).

m n 2 = qĐể M N  là đoạn vuông góc chung thì 

Phương trình đường vuông góc chung là M N :

M N Ỉ  = 0

x - 4

t = 3 
f' =  - l

_ ỵ _ z + 2
- 2  3 2

Câu 202. Do A = A n d ì suy ra A € d ,  nên A(2 + t ; l - 2 t ; l + 2 t ) .

Vì M  là trung điểm A B , suy ra s ( - í +  2 ;2 f-3 ;-2 r  +  l ) .

Theo giả thiết, B e d 2 nên ~ f + 2 ~ 2 =  - f ~ 3 +  3 - z ĩ í ± l z l

ikf(4;0;—!2) 

tf(0;6;2) '

. Chọn 1D.

- 1
« r  =  0=>

A{ 2;1;1)

B{ 2 ;-3 ;l)'

Đường thẳng A đi qua hai điểm i4(2;l;I), 5(2;—3; 1) nên A:
x  = 2
y  = l  + t .  (Chọn A. 
z  = 1

Câu 203. Đường thẳng í/, có vectơ chi phương =  (2; —1;1).

Gọi B = A n i j  suy ra B 6 d2 nên 2?(1 —f;l +  2 r ;-l +  r ) .

Đường thẳng A có vectơ chỉ phương AB  =  ( - r ; 2 r - l ; f - 4 ) .

Theo già thiết, ta có A i-  dx nên

~ÃBm, =  0 2 ( - Í ) - 1  (2í -1 )  +  (f -  4) =  0 <=» r =  -1  B(2; -1; - 2 ) .

Khi đó A đi qua hai điểm Aị  1;2;3) và 5 (2 ; - l ; -2 )  nên A: =  Z n íí j= £_HẼ. _

Chọn A.

Câu 204. Gọi 5  =  A n í / , suy ra B e ẩ  nên + +
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Khi đó A có VTCPlà AB =  (í; t; 2 t - 3). Đường thẳng d có VTCP ud = (l;l'2 ). 

Theođềbậi: A 1  d A B . u ằ =  r +  f +  4 r -6  =  0 « - f  =  1=> j?(2;l;l).

Đường thểỊng A cần tìm đi qua hai điểm A, B  nên A : = z ~ 2 . Chọn 6

Câu 205. Mặt ịphẳng (p) có vectơ pháp tuyến np = (2 ;l;-2 ) .

Đường thẳng d  có vectơ chi phương uđ =  (1;2;0).

Đường thẳng A song song với (p) và vuông góc vói d nên có VTCP 

“A = ị”f . “j] =  ( 4 ;-2;3).

Vậy phương trình đường thẳng A : ỉ- =  y ~ 2 = . Chon D
4 - 2  3

Câu 206. Mặt phẳng (p) có VTPT «7 =  (1;2;0).

Gọi d là đường thẳng cần tìm. Ta có dr\Ox — B(b;0;0).

Suy ra d. ¿0 VTCP ÃỄ = (b+ 1;—3;4).

Do d  II (p) nên ~ĂB ±  n~p => (b + l) .l  +  (-3).2  +  4.0 =  0 <4- b =  5 =>• 5(5;0;0).

Đường thẳng cần tìm đi qua hai điểm A, B nên có phương ưình

Câu 207. Mặt j?hẳng (ữ) có VTPT « =  (1; 1;—1).

Gọi B = À n đ , suy ra B ed= > B (3  + t;3+3r,2t).

Suy ra đưòịng thẳng A có VTCP Zỗ =  (2 + f;l +  3f;l +  2f).

Vì A |Ị(a) nên AB.n = 0 & 2  + t + l + 3 t - 2 t - l  = 0 t  =  - 1 .

Do đó phương trình A : ——ỉ- =  ——- =  . Chọn c.
Câu 208. Mặt phẳng (i>) CÓVTPT K̂  =  (l;2;-3); d CÓVTCP ã ~ - ( l ; l ; - l ) .

x + 2 _  y  — 2 _  z

x = 5 + 6t
y  =  - 3 1 . Chọn A. 
z =  4r

Gọi A = do ,(p ) , tọa độ điểm A  thỏa mãn hệ 1 1
x  + 2 y - 3 z + 4  = ũ

Do A nằnv trong (p) và vuông góc với d  nêncóVTCP =  ị«^,ã^Ị =  ( l ; - 2 ; - l ) .

Khi đó đường thẳng A được xác định là đi qua v4(-3;l;l) và có VTCP 

«a=Ị»,.«;] =  ị(l;-2;-l) nên có phương trình A : Z z i  £ z ỉ . Chọn c .

Câu 209. PhưoỊng trình mặt phẳng trung ứực của AB  là (a ):3x  +  jy -7  =  0.
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Đường thẳng cần tìm đ cách đều hai điểm A, B nên sẽ thuộc mặt phẳngl (a ) .

x + y + z —7 = 0
Lại có d c  (p ) , suy ra d  =  (i5)n (a ) hay :

3x +  y — 7 =  0

• Chọn z =  r, ta được
x  = 2t

. Chọn B.
\y  = l  —3t

Câu 210. Gọi H  là hình chiếu vuông góc của M  lên d .

Suy ra H e d  nên fr (1 +  3f;- 2 -2 f;f)  => M H  =  ( 3 f - l ; 4 - 2 f ; r - 3 ) .

Đường thẳng d  cóm ộtVTCPlà U =  (3 ;-2 ;l) .

Tacó M H  X. đ nên M H m =  0 <4- 3 ( 3 t - l ) - 2 ( 4 - 2 í ) + ( í - 3 )  =  o <=¡>r =  l= > .ff(4 ;-4 ;l). 

Chọn D.

Câu 211. Đưòng thẳng d  có VTCP ud =  (3;—1;1).

Gọi (a) là mặt phẳng qua A  và vuông góc vói d  nên có VTPT «tt =  uđ =-- (3;—1;1) .

Do đó (a):3x  — y  + z —4 =  0 .

Tọa độ hình chiếu vuông góc H  của A  trên d  thỏa mãn 
' x - 2  y - 1 z + 1

3 ~  - 1  ~  1 = »fi-(2;l;-l).
3x — y + z  — 4 =  0

Khi đó H  là trung điểm của AA' nên suy ra v4'(3;0;—5). Chọn c .

Câu 212. Mặt phẳng (p) có VTPT np = (2;—5; 4 ).

Gọi d là đường thẳng qua A  và vuông góc với (p) nên có VTCP ud =  np =  (2 ;-5 ;4 ).

D o đ 6 í , : £ ± ỉ L z z L £ z l .
2 - 5  4

Khi đó tọa độ hình chiếu H  tìiỏa mãn hệ 
x + l  y —3 z —2

=> H (l;—2;6). Chọn c .
2x — 5y + 4z — 36 =  0

Câu 213. Cách 1. (Ăn may) Dễ thấy chi có điếm (2;—1; 3) thỏa mãn phương trình (a ) .

Chọn A.
Cách 2. (Làm nhanh) Trọng tâm của tam giác ABC là G(l; -2 ;2 ) .

Giả sử H  là hình chiếu vuông góc của G lên mặt phẳng (à) thì GH trùng phương 

vói vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (a ) . Chọn A.

Cách 3. (Tổng quát) Trọng tâm của tam giác ABC là G( 1;—2;2).

Gọi d là đường thẳng qua G và vuông góc vói mặt phẳng (a ) . Khi độ H  =  đC\(a) 

chính là hình chiếu vuông góc của G lên mặt phẳng (a ) .
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Phương trìn|h tham số của d:
x = l + r  '

y — ~2 + 1 , thay vào phương trình mặt phẳng (a) ta có: 
z  = 2 + t

( l+ í )  +  ( - ?  +  / ) + ( 2 + í ) - 4  =  0 o /  =  l= » f i- (2 ;- l ;3 ) .C h ọ n A .

Câu 214. Mặt phẳng (p)  có VTPT ~7P =  (2 ;3 ;-l) .

Gọi d. là đường thẳng qua Ã(3;5;0) và vuông góc với (p) nên có VTCP

ặJ =  *^Ị=(2;3;-l). Do đó </: í —  ̂ = -L
2 3 - 1 '

Tọa độ hình chiếu #  vuông góc của A  trên (p) là nghiệm của hệ 

* - 3 ị j>+5 z  

2 ~  3 - ^ ĩ^ - í f ( l ; 2 ; l ) .
2* +  3 ^ - r - 7  =  0

Khi đó H  là trung điểm của A A ’ nên A '{—l; — l;2). Chọn B.

Câu 215. Tọa độ điểm H  là hình chiếu vuông góc của I  lên mặt phẳng (a ) .

x  = l+ 2 t
Do 1H ± ( a ì )  nên IH  có phương trình tham số V  =  2 -  2 f .Do IH  ±  (aỉ) nên IH  có phương trình tham số  

Tọa độ điểm H  là nghiệm của hệ 23 4 20
l 9 ’ 9 9

. ChọnA.

X  —  1 -f- 2/ 
y  = 2 - 2 t  
z = 3 — t
2 x - 2 y - z - 4  = 0

Câu 216. Tọa độ điểm H  cần tìm là hình chiếu vuông góc của I  trên (p)

x =  3 +  21
Phương trình đường thẳng d  qua I  và vuông góc với (p) là d : y  = - \ - 2 t .  

z  = - 4  - t

Tọa độ điểmi H  thỏa mãn

X = 3 + 21
y  = - l —2t , , _
z  = _ 4 _ t Chọn B.

2 x - 2 y - z - 3  = 0 

Câu 217. Gọi (Ọ) là mặt ghẳng chứa A và vuông góc với ( p ) , suy ra 

(Q y.2x + y -3 ,z  + \ = Q.

Khi đó A' cận tìm là giao tuyến của (p) và (Q) nên thòa mãn hệ 

Đặt z  — t, taị có phương trình tham số của A 1 là

x + y + z - l = ữ  
2x +  j - 3 z  +  l =  0'

x =  - 8  +  4f 
y  = 1 5 - 5 t . ChọnD. 
z  = t
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Câu 218. Gọi M (1 +  2r;2;-r) € A . Ta có

A M 1 =  (1 +  2 t f  +  9 +  ( - t -  3 f  = 5 { t+ 1)2 +14 >  14.

Suy ra d \A ,A] =  A M ^  » I  =  - 1 ©  AM  =  Vĩ4. ChọnB.

Câu 219. Đường thẳng A đi qua M ịy,—1;1) vàcóVTCP UA = {2;1;2). 

Tacó AM =  ( 0 ; - l ; -2 ) ,  suy ra Ịv4M,aAỊ =  (0;-4;2).

Khi đó ¿[j4,A] =   ̂ =  — . Chon A.
M 3

Câu 220. Tacó ¿Ü =  (0;r,-2) và BC = ( 2 ; - l ; l ) . Suy ra ự ẻ ,B c \  = ( - 1 ;-4 ;-2 ) .

|pLB,5c|| /77
Khi đó ¿U,-BC] =  L _ J  =  ^ -  =  —  .ChọnB.

1 |sc | Vó 2

Câu 221. Đường thẳng c? đi qua .<4(0;—1; 2) vàcóVTCP K =  (l;—1;—1).

Ta có Ĩ2  =  (—1;—4;—3) => [Z¡,«1 =  ( l;-4 ;5 ) .

Bán kính cần tìm: i? =  d \l,d \ = -— =  -.......— = V Ĩ4 .  Chọịi A.
1 1 |í| ỳ '  +<-!)= + ( - ! ) •

Câu 222. Chọn D.

Câu 223. Đường thẳng í/ qua điểm M(1;7;3) và có VTCP ud =  (2;1;4).

Mặt phẳng (p ) có VTPT ñ¡ =  (3;—2;—1).

Ta có uđ.np =  6 —2 —4 =  0
3.1 —2 .7 -3  +  5 =*0 

Vì d song song với (P) nên

ud-np =  0 
M ị ( p )

. Do đó d song song vói ( p ) .

Câu 224. Đường thẳng dt qua M t (2;—!;—3) và có VTCP «! = (l;^ 2 ) .  

Đường thẳng d2 qua M 2 (1; 1;—1) vàcóVTCP «2 =(1;2;2).

Ta thấy Uị =  tt2 và Mị (2;—1;—3) ị  d2 nên kết luận d, II d2 .

M ịM ^Ũ A 4 J2  
Khi đó ¿[í/1,rf2] =  rf[Af,Ị] =  -i— pq— - =  . ChọnB.
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Câu 225. Đường thẳng A qua M (l;-3;4) vàcóVTCP ũ^ =  (2;l;-2). 

Đường thẳkg A ' qua iV (-2 ;l;-l)  vàcóVTCP «¡? =  (-4 ;-2 ;4 ).  

Ta thấy UA, =  —2.UA và Af( 2 ; - l;—3 ) £ A '  nênkếtluận A | |A ' .

MiV;aA. /ÕÕT
Khi đó ¿ [4 .A'] =  rf[M, A'] =   ̂ 1 =  —------. Chọn D.

K'l 3
Câu 226. Ta có A qua M(2;3;l) và có VTCP ũ^ =  (2 ;-4 ;-5 ); í/ qua AT(1;0;-1) và có 

VTCP ~ũđ =Ị (l;—2;2).

Suyra M íị= (l;3 ;2 ) và Ịarf,aAỊ =  (18;9;0) .D ođó d[đ,A] =  —  - = ^ 5 .  Chọn A.

Câu227. Ta cổ d  qua M (  1;0;0) và «„ = ( - í/' qua ÌV(0;-1;0) và K,. =(2;1;1). 

Suy ra Ịk„í£!] =  (2 ;-1 ;-3 ) và ĨỸãí =  (1;1;0) nên Ị^ ,^ Ịjỹã?Suy ra =  và iW  =  (l;l;0) n

\uđ, ^ . N M  J
Do đó d \d, Ạ] =  — 1 .—  =  —f = . Chọn B.

¡“<’“4  Vl4

AB;Cd \.AC' I \\Aíj;C.
Câu 228. Khoảng cách AB  và CD được tính theo công thức d[AB,CD) =  11 ___

ỊAB;CD

Ta có ÃB =ĩịl;—2;2), CD =  ( -2 ;6 ;- l)  và Ã c  = ( - 2 ;-2 ;-3 ) .

r— . | ÍIS;CDÌ. ^C|  9n 
Suy ra \ABifĐ \ =  (-1 0 ;-3 ;2 ) . Do đó d\AB,CD] =  11 1 =  . Chon 6.

\AB\CD\ VI13

ị ■ _  \ a b \c d \.a c \
Câu 229. Khoảng cách AB  và CD được tính theo công thức d\AB,CD\ = —r ■ — -

ịAB;CDị

Ta có Z b =ị(1;0;-2), CD =  (-2 ;m -2 ;0 ) và ÃC = (2;2;-2).

Suy ra Ị^8;ịCd Ị =  (2»í -4 ;4 ;ot- 2 )  .

ĂỄ;CD.Do đó „  |2 ( 2 . - 4 )  +  8 - 2 ( . - 2 ) |  2

1 ịAB-,CDị Ậ l m - A ) 1 + Á1 + (m -2 )2

|2m +  4j =  245trF—2ữm + Ĩ6  <=> m = 4
m = 2

. Chọn c.
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Gọi M (l + 2t;2;—t ) e d l và iy (3 -r ';4  +  f';4)ecf2 .Suyra M N  =  ( 2 - r ’-2ip;2 +  f';4 +  r).

=  0
Mà M N  là đoạn vuông góc chung của dị và d2 nên ___ _

MN.U^ = 0

Í 2 (2 -r '-2 f )—4 - f  =  0 x À
\  ' «=> f =  f1 =  0 => M N  =  (2;2;4) => M N  =  2>/6 . Chọn A.Ị—(2 —f'—2í) + 2 + f' = 0 v '

,,, ___ \ .. i _ . 2 »1 +  2 « —1

Câu 230. Đường thẳng dy CÓVTCP ux =(2;0;—1), ¿ 2  CÓVTCP u2  =  (—1; 1;0).

Câu 231. VI M(2;m;») thuộc đường thẳng A nên — =
1 - 1  3

m + 2 = —2 Í"í =  —4 _j . Chọn c. 
« - 1  =  6 1« =  7

Câu 232. Đường thẳng dl đi qua Afj (—l;0;l) vàcóVTCP «! = (3 ;—1;-2). 

Đường thẳng d2 đi qua M 2 (1;2;3) và có VTCP «2 =  (-3;1;2).

Tacó = = nên ux \\u2 . (1)

- 1 - 1  0 - 2  1 -3  .  . . . .nên M l ị d 1. (2)
- 3  1 2

Tù (1) và (2), suy ra Ì, và d2 song song. Chọn A.

Câu 233. Đường thẳng d đi qua M (—1;0;1) vàcóVTCP ud =  (3;—1;—2).

Đường thẳng d' đi qua M '(  1;2;3) vàcóVTCP ud, = ( —3;1;2).

Ta có A  =  : i l  =  z i  nên ud \\ud. . (1)

- 1 - 1  0 - 2  1 - 3  „ ,0S
— =* —y — ^ n ê n  M  Ệ d  . (2)

Từ (1) và (2), suy ra d và d' trùng nhau. ChọnB.

Câu 234. Đường thẳng d, đi qua M x (3;2;1) và có VTCP «, =  (l;2;l).

Đường thẳng í/, đi qua M2(0;2;2) vàcóVTCP «2 = (l;0 ;l) .

Ta có =  (2 ;0 ;-2 ), M,Af2' =  (—3;0;1).

Suy ra Ị«1,a2Ị.M1M2 = - 6  +  0 —2 = - 8  ^  0 . Do đó và ¿2 chéo nhau, ũhọn c. 

Câu 235. Đường thẳng dx qua M,(0;0;2) vàcóVTCP ÍÍJ=(1;2;—3), 

d2 qua M 2 (0;-3;0) và có VTCP 72 =  (2 ;- l;0 ) .

•  K,.M, = 2  — 2 =  0 = » dx (1)

•  Ịí̂ .ũTỊ =  ( -3 ;—6;-5), M ÌM 1 =  (0 ;-3 ;-2 ) =ỉ> M,M2.Ịã ^ Ị  =  1 8 + 1 0 * 0 .

Vậy ¿ị vuông góc ¿ 2  và không cắt nhau. Chọn D.
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Câu 236. Đường thẳng á; qua Mị (0;-2;6) và có VTCP Uị =  ( l;3 ;-4 ) , 

đ2 qua M 2 (—4;2;—5) vàcóVTCP ^  =  (6;2;3).

•  «¡’.«̂  =  6 +  6 -1 2  =  0=>í/1 (1)

•  =  (]Ị7;—27;—16), jlíjM2 = (-4;4; -11) => Af,M2.ị^ .^ Ị =  -6 8  -108  +176 =  0.

Vậy dx cắt ¿2 và vuông góc với nhau. Chọn c.

Câu 237. Đường thẳng dx CÓVTCP «, =(3;1;5)/ đường thằng d  CÓVTCP uđ = (2  - l ' - l ) .

Vì Zt Z, =31.2 — 1.1—5.1 =  0 . Chọn A.

Câu 238. Đường thẳng ¿3 qua A f(-2 ;-3 ;l) vàcóVTCP u, = (-4 -2  - 4 ) .

Đưòngthẳrtg đ  CÓVTCP ut = (2 ;- l;2 ) .T a c ó  u, =  -2 (2 ; - l;2 )  =  -2 k  .

Thay tọa độ: điểm M ị—2;—3; 1) vào í / : — = —-  =  i i i .  không thỏa mãn. Chọn c. 
' £ 1. 2.

Câu 239. Xét hệ gồm phương trình đường thẳng d  và ¿3, ta được

í

x  — t 
y  = 2
z  — 2 "H t  ^
x — ỉ y  — 2 _ z —3

1 -1 ~~T~

x  = ỉ

y  = 2 
2 =  3 
t  = 1

• Vậy í/ cắt ¿3 tại Af(l;2;3). Chọn B.

Câu 240. Đường thẳng d. qua M (  1;—2;0) vàcóVTCP ã =  (a ;l;-2 ). 

Đường thẳn.Ịj đ ' qua M ’(0;3;-2) và có VTCP ?  =  (2 ;-l;2 ).

Thay điem 2;0) vào phương trình d ': — = --------  ——— không thỏa mãn.

1 - 2

Để dx= d 2 *ỳ . Chọn A.

Do đó để d  song song d ', ta cần có ũ II u' — =  —  =  —  => a =  _2  . Chọn c. 

Câu 241. Đường thẳng qua M ,(l;3;-1) vàcóVTCP =  ( l; - l; l) .

Đưòng thẳng d% qua ilí2(n;-l;3) vàcóVTCP ũ^ = (2;-2;m ).

' n - ĩ  - 1 - 3  3 +  1
1 _  - 1  _  1 

2̂  _  — 2 _  m
I - ~ - 7

Câu 242. Để dx yà d2 cắt nhau khi và chi khi hệ

\+<à = l — t ' (l)
■ t  = 2 +  2 t ' (2) có nghiệm duy nhất.
- l - r 2 í  =  3 —r’ (3)

Từ (2) và (3|), ta có t  =  2 và t ' =  0 . Thay vào (1), ta được a =  0 . Chọn A.

Af2 ed ,

“l II «2

« =  5 
m = 2
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Câu 243. Đường thẳng d  đi qua M (  1;2;3) vàcóVTCP U j = (3;3;1).

Mặtphẳng (p) CÓVTPT np =  (l;-2;3).

•  ud.np =  3 — 6 +  3 =  0 . (l)

•  l - 2 .2 + 3 .3 - l* = 0  hay M ị ( p ) .  (2)

Từ (1) và (2), suy ra d  song song với (p ) .  Chọn B.

Câu 244. Đường thẳng d CÓVTCP uđ =  (— 1; 1; — 1). Mặt phẳng (a) CÓVTPT rịa =(1;1;1).

Tacó«,,.« = - 1  +  1 — 1 =  - 1  *: 0 . Suy ra đường thẳng d. cắt mặt phẳng ( a ) . Chọn A. 

Câu 245. Đường thẳng d đi qua M (—1;1;2) vàcóVTCP ud =(2; 4; 3).

Mặtphẳng (p) CÓVTPT np =  (9;3;-lũ) .

•  ^ . ^  =  2.9 +  4.3 +  3 .(-10) =  0 . (1)

•  - 9  + 3 - 2 0  + 26 =  0 chứng tỏ M ễ (p ) .(2)

Từ (1) và (2), suy ra d  c  (p ) . Chọn B.

Câu 246. Đường thẳng A có VTCP UA  = (5;l;l).

Mặt phẳng (p) có VTPT np = (10;2;m).

Đê’ A X (p ) •*=> «A II np —  =  — =  — <*=> m =  2. Chọn B.

Câu 247. Đường thẳng d  đi qua M(2;«;l) vàcóVTCP uế =  (m;3;—2).

Mặtphẳng (p) CÓVTPT np =  (2;1;—l ) .

Đê’ d c  (p) <£>
ud L n p f2m +  5 =  0 

4 +  « —1 +  3 =  0 [« =  - 6

_ _ 5  
” 2 . Chịọn D.
n =  — 6

2. ChọnC.

uá.np =  0

Câu 248. Mặt phẳng (F) có VTPT «p =  (2 ;-2 ;l) .

Đường thẳng í/ qua /4(1;—1; 3) vàcóVTCP ud =(2;l;2m —l).

[«/■•“* = 0  Í2« + l =  0 Để á (p) I _ ^
|.4 £ (.p ) [ 7 - «  =  0

Câu 249. Mặt cầu (s) có tâm I (—1;2;1) £ d nên loại D.

Gọi 3 / ( —l +  2f;2í;l) 6 d . Thay tọa độ M ( - l  +  2f;2í;l) vào (5), ta được

(—1 +  2 f+  l)2 +  (2 f -2 )2 +(1 —l)2 =  4 8í2 - 8  =  0 f ^ ° .C h ọ n B .

Câu 250. Mặt cầu (s ) có tâm là I (—1,2,1) € đ3 nên cắt (5). Chọn c.

Câu 251. Mặt cầu (5) có bán kính R = OI = 3 . Suy ra (s ):(x  —l)2 + (y — 2)z + (z  +  2)2 =  9 .
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I / - —\| |l-(—4) + (—2).l + (-3).5ị _ ’>/3 _  5(1» n,™ A
Ta có cos<p= cos(ã,a') = -  = I .2 , T ~  V  ^ -  -ChọnA.

Thay X y  z từ phương trình đường thẳng ả vào phương trình mặt cầu (5), ta được 

(_ 3 _ 1)2 + (2 ;+ 2 f-2 )2 +(3 +  í  +  2)2 =  9 5t2 +10f +  32 =  0: vô nghiệm. ChọnC.

Câu 25Z Thay X, y, z  từ phương trình đường thẳng d vào phương trinh mặt cầu (s), ta được 

(2 +  41 - 1)2 +  (5 +  3r +  i f  +  (4 + 1 -  3)2 =  25 26f2 +  52r +  26 =  0 t =  - 1 .  Chọn A.

Câu 253. Đườrtị  ̂thẳng Ì, CÓVTCP = ( —1;4;3), d2 có VTCP «2 =(1;—4;—3) =  —«, .

Chọn A.
Câu 254. ĐườngỊ thẳng A CÓVTCP u =  (1;—2;—3), A' CÓVTCP u' =  (—4;1;5).

Gọi <p là góc giữa hai đường thằng A và A '.

I / - ^ 1  lL(-?= cos [u,u =  , —
1 1 11 Vi2+ H

Câu 255. Ta có iAB = ( —1;1;0) và CD = ( —2;1;—2).

Gọi ip là góc: giữa hai đường thẳng AB  và CD.
__ _____ ¡2

Ta có cos<p — ịcos(AB,CDỊ =  —— * tp = 45°. Chọn B.

Câu 256. Đường thẳng dx có VTCP K, =  (2;2;—1).

' Ị  Đường thẳng d2 có VTCP «2 =(1;-2;1).

1 I /------ M M  I2 - 4 - 1!Ta có c o s K ,^ )  =  |cos(^>a2)| =  j ặ | | i = V4 +  ̂ + ’V l| 4 - - 7 - C h ọ n C .

Câu 257. Đường thẳng CÓVTCP «J =  ịl',-\Ỉ2 ;ìj, đ2 CÓVTCP u2 =  .

Do đó cosóũ0 =cos(rf11rf2) =  |cos(ã,ố)| =  ĩL-ịJĩ =  —L L= = -<& m  = - l .C h ọ n B .
I ' '1 a .p  2^m  +3 z

Câu 258. Đườnỉg thẳng d  có VTCP ũđ =(5;1;0). Mặt phẳng (p) CÓVTPT í  =  (3;-2;0). 

Gọi ¥> là gót giữa đường thẳng d và mặt phẳng ( p ) .

Ta có sin --= Ịcos (uJ,nPjị = —— >¥> =  45°. ChọnB.

Câu 259. ĐườẬg thẳng d  có VTCP í  =  (2; 1; 1). Mặt phằng (a) CÓVTPT na =(3;4;5).

Gọi <p là gốc giữa đường thẳng d và mặt phẳng ( a ) .

Ta có simp = ịcosịull,na'ị = ^~-^><p = (>00. ChọnC.

Câu 260. Mặt phẳng (p) có VTPT 7TP = ( l;-2 ;2 ) . Đường thẳng d. CÓVTCP ud = (2 ; - l; l) .
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Gọi ip là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng ( p ) .

Ta có sinv3 =  |cosỊ«,(,íjí,j| =  — . ChọnD.

Câu 261. Vì M  e  A => M  (1 + 2 t;- 2  + 1; - 1  -  3f) =*■ Ã M  = (2t - 1;t +3;- 3 t + 5) . 

Ta có A M  =  V35 <£■ ị l t  — l)2 + (r + 3 )2 +(3f —5)2 =35

t  = 0 
t  = 2 W (5;0;-7)

. Chọn B.

Câu 262. Gọi A ( 2 t ; - t] t - l )  € d với f > 0 .

Tacó t ± Ị ± 4 Ị ẩ _ 3 » È Í ± Z l
-̂+(-2)-+(-2 )• 3

=  3

<»|2í +  7| =  9 « .
t  = 1 
r =  - 8

■ í  =  1 —►j4(2;—1;0). Chọn c.

Câu 263. Đường thẳng d  đi qua M ( l;0 ;-2) vàcóVTCP u =  (l;2;2).

Do víeO x nên ^(a;0;0).T acó M Ỉ =  (a -l;0 ;2 ), suy ra Ị«,ÃmỊ =  (4;2đ~4;-2a-t-2).

Ta có

|2a| J ỉ6  + ( 2 a - 4 f+ ( - 2 a  + 2)2 N
>/4 +  1+ 4  Vl +  4 +  4 : V4 +  1 +  4

Vsa2 — 24a +  36 =  |2a| <=> a2 — 6ữ +  9 =  0 •*=*• a =  3 => y4(3;0;0). Chọn B.

Câu264. Do M e d  nên M ( l—í; -2  +  f;2f).

Tacó MẤ = ( f ,6 - t ; 2 - 2 t ) ,  Ãã? =  (r -2 ;4 -f;4 -2 f) .T h e o g iả th iế t:

MA2 +  MB2 =  40 ^  r:1 +  (6 -  í)2 +  (2 -  2f )2 +  (f -  2)2 +  (4 -  t ý  + (4 -  2 t f  =  40

12r — 48f +  36 =  0 ^ r = l 
r =  3 :

Chọn c.
M (—2;1;6)

Câu265. Do A, B e d  nên yl(l-t-a;l +  a;0), 5 ( l  +  Ế;l +  ố;0) với <Z5=è.

Tacó M4 =  (ữ — 3;a +  l;—4), MB = (b — 3;Ế +  1;—4), AB = (b — a\b — a\0).

(ứ -3 )2 +(fl +  l)2 +16 =  (ố -3 )2 + (ẩ  +  l)2 +16 

(a -3 )2 + (a + l)2 +16 =  (b — à f  + ị b - à f

T •' ^  \MA = MBTam giác M/ÍB đều -í=> _
U«M =  AB

Giải hệ ta được
<z =  3 
¿ =  -1

hoặc
a =  -1  
Ế =  3

. Chọn c.

Câu 266. Điểm H e d  nên H (l + 2 t;2 ;- t) .
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Khi đó A l Ị - ^ ( l  + 2 tf  +(2 + l)2 + (-í-3 )2 = V5í2 +15f + 19 = J5(í + l)2 +14 .
Dấu " =  " xảy ra khi r =  - 1 .  Suy ra H (-l;2 ;l) . Chọn B.

Câu267.Di&h M e d  nên M ị l —1\—2 +  f;2í).

Tacó M á U ( í - l ; 3 - f ; l - 2 í ) ,  ÃÕ? =  ( f - 6 ;2 - r ;5 - 2 f ) .
Suy ra =  6í2 -1 2 í +  11, = 6 í2 -3 6 f  +  65.
Do đó MÀ2 +  MB2 =  12í2 -  48r +  76 =  12(f -  2)2 +28 >  28. Chọn A.

Câu268.Điểm M e d  nên M (1 — r;—2 +  í;2 í) .

Tacó A £ 4 |= ( f - l ; 3 - f ; l -2 f ) ,  MB =  ( f - 6 ;2 - r ;5 -2 r ) .

Suy ra A&íi -  3MB =  (17 -  2í; 2r -  3; 4í -1 4 ) .

D ođó |Ü^[-3M b| =  ^ (1 7 -2 í)2+ ( 2 í - 3 ) 2+ (4 í-1 4 )2 =  p 4 ( t - 4 ) 2 +110 >V ĨĨÕ . 

Dấu " =  " :<ảy ra khi í  =  4 .  Suy ra M (-3;2 ;8 ). Chọn c .

Câu 269. Điểnịi M  e d  nên M ( - 3  + 4t;2 + t; -3  + 2 t) .

Tacó M A ỵ ( 4 - 4 r , - 7 - t ; 5 - 2 t ) ,  MB =  ( 6 - 4 r ; - 3 - r ; l - 2 f ) .  Suy ra:

MÁ.MB =  (4 -4 r )(6  - 4r)+ ( - 7 - í ) ( - 3 - f) +  ( 5 - 2í)(l -  2r) =  21 (r - 1)2 +29 > 29. 
Chọn D.

Câu 270. Điểm M  6 d  nên —

Tacó AM  =  ( r ; - 2 - r ; l - 2 f ) ,  >45 =  (l;l;0).Suyra ịAM  ,AB^ = (2t - \ \ l - 2 r ,2 t  + 2).

Do đó =  I I Ã M , lằ ị  =  ị Ặ 2 t - 1)2 +  (1 - 2 t ý  +{2t + 2 f =  IV ĩã T T ó  > ^ .

Dấu " =" xảy ra khi t  =  0 . Suy ra M  (0; -1; 2 ). Chọn B.

Câu 271. Ta cổ .8 (0; l;-3 )  e  ¿ =  (-1; -1; - 6 ) .  Do đó ^  =  [Z s ,¿7] =  (-23; 17; 1).

Do đó, phiiong trình mặt phẳng (a) là 23* -17^  - 2  +14 =  0 . Chọn B.

Câu27Z MặtỊphẳng (p ) có n[p) =  (l;-2;2) vàđườngthẳng ¿ c ó « , = ( - l ; - 2 ; 3 ) .

Mặt phẳngị(a) vuông góc với mặt phẳng (p ) và song song với d .

Do đó *(„) := Ị V ).« 7  ] =  ( -2 ; -5 ; -4 )  =  (2; 5; 4) ^  (a) :2x +5y +4z  = 0 .C h ọ n C .

Câu 273. Đườrig thẳng d  CÓVTCP ãJ =  ( - l ; l ; -3 ) .

Đường thẳng M N  đi qua M (l;-l;10) và song song với d  nên nhận uđ =  ( - l; l; -3 )

ịx  =  l ~ t
làm một VTCPÌ. Do đó có phưong trình tham số y  =  -1  + 1 .

z  —31

Suy ra tọa ậộ N ( \ - f , - ì  + t \ - 3 t ) .

Mà N  thuộc (p) nên l - f - l  +  f - 3 f - 3  =  0< »f =  - ! = > iV(2;-2;3). ChọnB.
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Câu 274. Gọi (a) là mặt phẳng qua B (—1;1;0) và có vectơ pháp tuyến AB  =  (— 1;0; —2) 

nên có phương trình ( a ) : X  +  2z +1 =  0.

Gọi A là giao tuyến của (a) và (p ) nên có phương trình 

|x  +  2z +  l =  0 , +
_ 1 T '

A :] ’ 1 hay A :;
[x +  jy +  z +  l  =  0 - 2

Tam giác ABC vuông tại B nên c e ( a ) .

Hơn nữa, ta có c e  ( p ) . Do đó c e  A  nên C(—\ —2 f,t\t) .

Theo giả thiết, ta có BA =  BC <=> V5 =  -ị(—2tý + (f — l)2 + t2

c (—3;1;1)
^ 6 r  — 2f — 4 =  0 4^

t = 1
r =  - 2 / 3 :

. Chọn A.
C (l/3 ;- 2 / 3 ; —2 /3 )

Câu 275. Mặt phẳng (p) có vectơ pháp tuyến np =  (1;—2;—2).

Gọi (a) là mặt phẳng qua B và vuông góc vói AB  nên (a ) : * +  +  3z — 11 =  0 . 

Gọi A là giao tuyến của (a) và (p) nên có phương trình

A:
x  + y  + 3 z - l l  = 0 x  — 6 y  — 5 z

hay A :------ =  ------ =  —
x  — 2y — 2z + 4 = 0 J 4 5 - 3

Điếm M  thỏa mãn yêu cầu bài toán thuộc A nên M (6 + 4 í;5 + 5 í;—3f).

Theo giả thiết, ta có A M  =  Vóĩ <4- Ậ 4 t  + 5)2 + (5 í +  6)2 + (-3 r )2 =  Vóĩ

Af(6;5;0)
«>50r(r +  2) =  0-í=>

í =  0 
t  = —2

. Chọn B.
M  (—2;—5;6)

Câu 276. Ta có Ãc = ÃB + BC =  (—3;3;1).

Do A I  là trung tuyến của tam giác ABC  nên A I  =  —[aB + Acj = (—1;2;2).

Suy ra độ dài đường trung tuyến A I  bằng Ậ —lý  + 22 + 22 = 3 . Chọn c .  

Câu 277. Theo giả thiết, ta có: M(2;0;0), 5(0;è;0), C(0;0;c) tìiuộc (p) nên

( f ) : ỉ + ỉ  + -  = 12 b c

Lại có iNT(l;l;l)e(J°) nên - + - + -  = l& b c  = 2(b + c ) . Chọn A.

Câu 278. Phương ưình măt chắn (ABC) : — +  — +  — =  1.
a b c

_  ỵ __  1 2  3 Cosi I 6
Do /  6 (ABC) nên — + — + — =  1 ~ỳ 3.3/-— . Suy ra abc >162 . 

a b c V ữbc
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Do tứ diện vuông tại 0  nên V  =  -abc  >  27. Dấu " =" xảy ra khi
<2 =  3
b =  6 .
c =  9

Khi đó 6^+Ỉ3jv' +  2̂ r—18 =  0. ChọnD. 

a u  279. Ta kiểm tra ịÃB, Ã c ịÃ D ^ O  nên các điểm A, B, c, D  là các đỉnh của một tứ diện.

Do đó điểm lcách đều bốn mặt phẳng của tứ diện chính là tâm mặt cầu nội tiếp của nó. 
Chọn c.

Câu 280. Ta có ÌĨB =  (-1;1;1), 4C  =  (1;3;-1), ÃD = ( 2;3;4).

Suy ra ịA B ĨẠ c ị.A D  = -2 4  =  0 .

Suy ra bốn điểm đã cho không đồng phẳng nên tạo thành tứ diện ABCD.
Có 2 loại mật phẳng thỏa mãn đề bài là:
Loại 1: Mặt phẳng qua trung điểm của 3 cạnh bên có chung đinh:

Có 4 mặt phang thỏa mãn loại này (vì có 4 đỉnh)

D

Nhận xét. Loạị này ta thãy có 1 điên nằm khác phía với 3 điên còn lại.
Loại 2: Mặt phẳng qua trung điểm của 4 cạnh (4  cạnh này thuộc 2 cặp cạnh, mỗi 

cặp cạnh là chéoị nhau):
Có 3 mặt phẳng như thế.

Nhận xét. Loại, này ta thãy có 2 điểm nằm khác phía với 2 điểm còn lại. 
Chọn c.
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